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Lời giới thiệu 
Lời nói đầu 


Phin I: TIỂU LUẬN VỀ GIAO LƯU GIỮA NHẬT BẢN VÀ VIET NAM 


Hồn Đại Việt giọng Hàn Thuyên - Vị trí lịch sù của Trung Quốc 
đối với Việt Nam và Nhật Bản 

Kủkai - Vi đại sư đa tai 

Những người mở đầu nén mau dịch Nhật-Việt - 

Suminokura Ryôi và Yoichi 


Giấc mộng chưa thành - Vài ý kiến đóng góp vào việc 
tìm hiểu và đánh giá Nguyễn Trường Tộ 


Quan niệm về độc lập quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản - 
Trường hợp Phan Bội Châu và Fukuzawa Yukichi 

Trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam 

vào đầu thế kỷ XX | 

Về tác phẩm Giai nhân kỳ ngộ diễn ca cla Phan Châu Trinh - 
Nguồn gốc và ý nghĩa 

Phan Bội Châu và Asaba Sakitarô 

Mối liên hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, 
4924-4925 - Giới thiệu tài liệu mới phát hiện 

Đóng góp vào việc tìm hiểu thêm về Phạm Hồng Thái 

và tiếng bom Sa Diện 

Tư liệu mới về việc sang Nhật của Lê Quốc Vọng (Lê Thiết Hùng) 
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— Văn hóa và con người Việt Nam dưới cặp mắt của Shiba Ryôtarô 
I0Z3. 30 
= Thi nhin lại vị trí của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 
trong hành trình dan tộc vào thế ky XX 
= Giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa thë ky XXI - 
Vài ý kiến đồng góp dựa trên kinh nghiệm các nước 
Đông Á láng giếng 
= Vài ÿ kiến về vấn để cận đại hóa ở Việt Nam và kinh nghiệm 
Nhật Bản qua quá trình Minh Trị Duy Tần 
— Thiên ky IW đang mim cười 
Phẩn I: DỊCH THUẬT VÀ KHAO CUU (A) 
Chu Thuấn Thủy và AN MAM CUNG DỊCH KÝ SU 
= Lời giới thiệu của người dich 
— Ký sự phục dịch ở An Nam (Bản dich) 
Phẩn Ii: DỊCH THUẬT VÀ KHAO Ou (B) 
Matsuo Bashô và LO! LÊN MIỄN OKU 


= (छ giới thiệu: Thifn, thơ Haiku của Matsuo Bashỗ và 
Lë lên mién Oku 


— Lối lên miễn Oku (Bản dich) 

Phụ lục: 

Nguyên bản chữ Hản của An Nam cung dịch kỷ sự 
- Dor Vĩnh Sinh dịch Bashô - Di cao Bùi Mộng Hùng 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi có duyên được quen biết Giáo sư Vĩnh Sinh 
trong lần Hội thảo quốc tế Việt Nam học ở Hà Nội 
và trong dịp Giáo sư đến thăm, thuyết trình tại Trưng 
lâm nghiên cứu Quốc hoc tại Tp.Hồ Chi Minh. Mới 
gaip mà tưởng đã quen biết nhau lâu lắm, vì t 
đó toi đã đọc nhiều công trình của Giáo sư và nghe 
tiếng Giáo sư đã lâu. Giáo sư chuyên giảng dạy va 
nghiên cứu Nhật Bản ở Đại học Alberta - Canada, 
tham gia giảng dạy nhiều Đại học trên thế giới. 
Nhưng điều đáng nói là Giáo sư cũng là một chuyên 
địa về lịch sử văn hóa cận đại Việt Nam. Bởi vì 
nghiên cứu Nhật Bản, nhất là nghiên cứu Nhật Bản 
cận đại, không thể bỏ qua mối liên hệ Nhật - Việt 
thởi ấy. Những nghiên cứu của Giáo sư về Phan 
Châu Trinh, Phan Bội Châu và thời kỳ cận đại của 
Việt Nam là rất nhiều công phu và rất sâu sắc. Hiện 
nay, vai trỏ vả ảnh hưởng của Nhật Bản đối với kinh 
tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa... nước ta ngay cảng 
tăng cường, mà mỗi giao lưu văn hóa Việt - Nhật 
con chưa tương xứng và ngành Nhật Bản học ở ta 
vân còn thiếu nhiều chuyên gia. Giáo sư Vĩnh Sính 
la người học rất rộng, kiêm toàn cả văn hóa Đông 
- Tây, lại có một tình cảm sâu nặng, mãnh liệt đối 
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với văn học nước nha nên tôi trộm nghĩ công trình 
của Giáo sư sẽ bổ cứu cho chỗ khiếm khuyết mà 
chúng ta đang cố khắc phục ở trong nước, 


Chính vì thế, Trung tâm nghiên cứu Quốc học 
cảm thấy tự hào vì có một người bạn, người cộng 
tác ở phương xa mà lại rất thân gần, quí mến như 
_ thế. Mong rằng việc xuất bản các tác phẩm của Giáo 
sư ở trong nước sẽ đem đến cho chúng ta những 
thông tin, những suy ngẫm mới mẻ, bổ ích trên con 
đường tiến vào thế kỷ mới, hội nhập và sánh vai 
với bốn biển năm châu. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn "Việt Nam vå 
Nhật Bản - Giao lưu vän hóa" của Giáo sư Vinh 
Sinh cùng bạn đọc. 

बन 
Mai Quốc Liên, TS Văn học 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc học 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nước Nhật Bản đối với người Việt chúng ta vừa có vẻ gần 
gũi, lại vừa có vẻ xa xôi. Gần gũi bởi lẽ Nhật Bản và Việt Nam 
cùng nằm trên ngoại vi (periphery) của Trung Quốc; trước thời 
cận đại cả hai nước đã tiếp thu với mức độ khác nhau nhiều 
yếu tố của văn hóa Trung Hoa như chữ Hán, Nho giáo và Phật 
giáo. Trên thực tế, ý thức "đồng văn đồng chủng" (củng chung 
một nền văn hóa [chữ Hán] và cing một chủng tộc [da vàng]) 
chỉ phổi mạnh mẽ nhãn quan và tiềm thức của nhiều người 
Việt mỗi khi tiếp cận Nhật Bản, không riêng gi trường hợp của 
những si phu yêu nước trong phong trào Đông Du vào đầu thể 
kỷ XX mà ngay cả những trí thức của nhiều thế hệ sau đó. 
Mặt khác, đổi với người Việt nước Nhật cũng có về xa xôi - 
"gần nhà ma xa ngō", có lẽ vì từ khi Tây phương bảnh trướng 
thế lực sang Đông A và Đông Nam A vào giữa thế kỷ XIX, Nhật 
Bản và Việt Nam đã đi theo hai con đường quá khác xa nhau... 

Tập sách này là tổng hợp phần lớn những tiểu luận va 
sách viết xung quanh chủ đề Nhật Bản và Việt Nam mà người 
viết đã công bố tan mạn trong khoảng mười năm lại đây. Chúng 
tôi hy vọng tập sách Nhật Bản एवं Việt Nam sẽ góp phần nhỏ 
bé trong công việc nghiên cứu và tìm hiểu (|) những nét đại 
cương củng các đặc trưng của lịch sử và văn hóa Nhật Bản, 
(2) những tương đồng và dị biệt giữa hai nền văn hóa Nhật 
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Bản và Việt Nam, (3) vị trí của hai nước trong thế giới Đông 
A ngày trước cũng như trong thế kỷ XX 


जः 


Nhật Bản là một quần đảo nằm tách rời dai lục Trung Hoa 
bởi một eo biển có gần 700 cây số, bởi vậy so với các nước ở 
trên đại lục hay nằm nối liền với đại lục, lịch sử bang giao 
giữa Nhật Bản với nước ngoài có các mốc thoi gian tương đối 
dé phản biệt. Ba mốc chính yếu là như sau: 

D) Thời kỳ tiếp xúc với Trung Quốc và văn hóa Trun g 
Quốc, mà điểm cao là hai thế ký शा va VIIL Trong thời kỳ này 
Nhật Bản gửi nhiều đoàn du học sinh và tăng lữ sang Trung 
Quốc để tiếp thu những yếu tố văn hóa tiên tiến của nhà 
Duong, 

(2) Thời kỳ tiếp xúc đầu tiên với văn hóa Tây phương qua 
hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từ giữa thế kỷ XVI đến 
đầu thế kỷ XVIL Theo xu thế "đại hàng hải" - giing budm vượt 
biển đi buôn - trên thế giới lúc bẩy giờ, Nhật Bản gửi thương 
thuyền ra nước ngoài buôn bán, nhiều "phố Nhật" (Nihanjin-machi) 
xuất hiện ở các nước Đông Nam Á trong khoảng thoi gian nảy. 

(3) Thời kỳ mở cửa tiếp xúc và giao thương với các cường 
quốc Tây phương từ giữa thế kỷ XIX. Đặc biệt sau Minh Trị 
Duy Tân (ae, Nhật Bản tích cực tiếp thu những yếu lĩnh của 
vấn hóa Tây phương nhằm canh tân đất nước, Bốn mươi năm 
sau đó, vào cuối đời Minh Trị, Nhật Bản xóa bỏ được những 
hiệp ước bất bình đẳng mà chính quyền Tokugawa đã phải ký 
wg liệt cường, và trên thực tế đã trở thành một cường 
quoc. 


IO 


50 với những tiếp xúc giữa Nhật Bản với Trung Quốc trong 
thời kỳ OI hay với các nước Tây phương trong hai thoi kỳ (2) 
và (3), giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam chỉ diễn ra trên 
một quy mô khá khiêm tőn. Tuy nhiên, những giao lưu nảy rất 
có ý nghĩa và tương ứng với ba thời kỳ trong lịch sử bang giao 
giữa Nhật Bản với nước ngoài nêu ra ở trên. Phần lớn những 
bài viết trong tập sách này đều có liên quan và nằm trong bối 
cảnh của ba thời kỳ dé. 


+ 


Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung tập sách Nhl 
Bản vå Việt Nam. Như đã nói ở trên, trong trật tự thế giới 
Đông Á truyền thống, Việt Nam và Nhật Bản đã tiếp thu từ 
Trung Quốc nhiều yếu tő văn hóa quan trọng. Người viết hy 
vụng đã phác họa được phần nảo những tương quan thú vị và 
có ý nghĩa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trước thời cận 
đại qua hai bài "Kikai - Vi đại sư đa tài" và "Thiền, thơ haiku 
của Matsuo Bashi và La lên miền Oku". Qua bản dịch Lái lên 
miễn Oku, một tác phẩm Bashô đã sáng tác khoảng bốn trăm 
năm trước đây, hy vọng người đọc sẽ tìm gặp những giây phút 
thanh thản trong không gian yên lăng, bình dị của một thế 
giới Đông Á ngày xưa phẳng phất mùi Thiền. Các điểm tương 
đồng va dị biệt trong cách nhìn, cũng như trong mối quan hệ 
gitia Việt Nam và Nhật Bản đối với Trung Quốc là chủ đề của 
bài "Hồn Đại Việt giọng Hàn Thuyên - Vj trí lịch sử của Trung 
Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản". Những điểm tương đồng 
và dị biệt này cũng được phản ánh sống động qua hồi ký An 
Nam cung dịch kỷ sự của Chu Thuấn Thủy - một di thần nhà 
Minh đã từng đi lại Dang Trong (vùng Thuận Quảng) vào giữa 
thế kỷ XVII trước khi sang định cư ở Nhật và đã có nhiều đóng 
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góp trong việc phat triển Nho học ở Nhật dưới thời Tokugawa 
bakufu. 

Mối quan hệ cổ truyền với Trung Quốc của Việt Nam và 
Nhật Bản, theo thiển ý của người viết, đã có ảnh hưởng không 
nhỏ đến cách ứng xử của hai nước khi trật tự của thé giới 
Đông Á bị đảo lộn trước lần sóng Tây xâm vào giữa thế kỷ XIX 
Trước hiểm họa Tây xâm, độc lập quốc gia là vấn đề tiên quyết 
đối với bất cứ nước nào ở Đông Á. Những biện pháp duy trì 
độc lập và những khác biệt quan trọng trong quan niệm độc 
lập quốc gia ở Việt Nam và Nhật Bản là chủ đề của hai bài 
"Giấc mộng chưa thành - Vài y kiến đống góp vảo việc tim 
hiểu và đánh giá Nguyễn Trường Tộ" và "Quan niệm về độc lập 
quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản - Trường hợp Phan Bội 

Châu và Fukuzawa Yukichi". 

Trong nỗ lực canh tân đất nước nhằm duy trì độc lập quốc 
gia, Nhật Bản là nước đầu tiên ở Đông Á đã xúc tiến những 
công trình dịch thuật sách vở có quy mô hin hoi nhằm tiếp 
thu "những bí quyết" khiến các quốc gia Tây phương trở nên 
giàu mạnh. Trong quá trình dịch thuật những khái niệm hiện 
đại trước đó không có trong chữ Hán - chữ viết chung {lingua 
franca) của các nước Đông A - những trí thức thời Minh Trị 
đã dùng những chữ Hán có sẵn để ghép thành một loạt tự 
vựng (vocabulary) mới. Khoảng cuối thế kỷ XIX và đầu thế ky 
XX, những nhà cải lương Trung Quốc, đặc biệt là Lương Khải-Siêu, 
đã mượn và sử dụng những tự vựng do người Nhật đặt ra này 
trong các "tân thư" và "tân văn" (sách báo mới {cổ xúy tư tưởng 
cải lương]). Sau khi các tân thư va tân văn của Trung Quốc du 
nhập vào Việt Nam, sĩ phu nước ta đã vô-hình-trung tiếp thu 
những khái niệm hiện đại qua những tự vựng chữ Hán do người 
Nhật "chế tạo": phần lớn những tự vựng này ngày nay đã trở 
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thành những tiếng Hán Việt rất phổ biến như "chính tri", "kinh 
tế", "xã hội", v.v... Chúng tôi đã phân tích và xây dựng lại trục 
giao thoa văn hóa ma ngày nay hầu như đã bị trôi vào quên 
lãng qua bài "Trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - 
Việt Nam vào đầu thế kỷ XX". Từ trước đến nay đã có nhiều ý 
kiến khác nhau về nguồn gốc tác phẩm Giai nhân kỳ ngô điển 
ca của Phan Châu Trinh. Qua bài "Nguồn gốc và ý nghĩa tác 
phẩm Giai nhân kỳ ngộ diễn ca của Phan Châu Trinh’, chúng 
tỏi cố ging góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bin về 
nguồn gốc và ý nghĩa của Giai nhân kỳ ngộ diễn ca trong quá 
trình giao lưu văn hóa giữa các nước Đông A vào đầu thế ky XX. 

Những tiểu luận còn lại có thể chia làm hai loại. Loại giới 
thiệu va phân tích một số tư liệu có liên quan đến Việt Nam 
ma người viết đã đọc qua các sách và tư liệu bằng tiếng Nhật, 
hay đã tình cờ phát hiện khi nghiên cứu ở các văn khế hay 
thư viện nước ngoải (chủ yếu là ở Nhật va ở Pháp) gồm các 
bài "Phan Bội Châu và Asaba Sakitarô", "Phan Bội Châu và 
Nguyễn Ai Quấc", "Phạm Hồng Thái va tiếng bom Sa Diện", "Tư 
liệu mới vẽ Lê Quốc Vọng (Lê Thiết Hùng) những năm I93).23n. 
"Việt Nam dưới cặn mắt của Shiba Ryôtarô". Loại thứ hai là các 
bai nói lên những suy nghĩ của người viết trước thềm của thế 
ky XXI và thiên ky I: "Thử nhìn lại vị trí của Phan Bội Châu 
vả Phan Châu Trinh trong hành trình dân tộc vào thế kỷ XX", 
"Giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI - Vải 
ý kiến đóng góp dựa trên kinh nghiệm láng giềng", "Vài ý kiến 
về vấn đề cận đại hóa ủ Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản 
qua Minh Trị Duy Tản", "Thiên ky IH đang mim cười". 

Cuối củng, chúng tôi xin có lời cảm tạ quý đông nghiệp 
va thân hữu ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài vẫn thường 
tận tinh giúp do chúng tôi trong công việc nghiên cứu, Chúng 


L3 


Scanned by.&amsSeanner 


tôi xin đa tạ Trung tâm Nghiên cứu Quốc học đã sốt sắng tạo 
điều kiện để tập sách nay có thể sớm đến tay độc giả. Tuy 
nhiên, nếu Nhật Bản vd Việt Nam có chỗ nào còn thiếu sót, 
क nhiên đó là trách nhiệm riêng của người viết. 
Tác giả cẩn chí 
Cuối tháng 7 năm 2000 
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"HỒN ĐẠI VIỆT GIỌNG HAN THUYÊN"- 
VỊ TRÍ LICH SU CUA TRƯNG QUOC 
ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ NHẬT BAN 


History without political science has no fruit, 
Political science without history has no root, 
(John Seeley, L8RD) 


T TT गाएर? khi làn sóng Tây xâm ào ạt đánh vào bờ các nước 
4 ven Thái Bình Dương khoảng giữa thế kỷ XIX, Trung Quốc 
là trung tâm của thế giới Đông Á. Với tư cách là nước ở giữa, 
thể hiện cho tinh hoa của một nến văn hóa rực ra lâu đời (do 
đó có danh xưng Trung Hoa), Trung Quốc xem cic nước nằm 
trên ngoại vi của minh là "man di moi rg". Việt Nam, 0 giáp 
biển giới phía Nam của Trung Quốc là "Nam man"; Triểu Tiên, 
Nhật Bản nằm về phía Đông là "Đông di’. "Bắc dich" và “Tây 
nhung" là tên gọi các dân tộc ở phương Bắc và phương Tây 
của Trung Quốc. 

Nhìn trên bình diện của trật tự thế giới Đông Á truyển 
thống, Trung Quốc là "thiên triu", tự cho mình có vai trò mg 
mang khai hóa" các "phiên quốc” (phiên: phén giậu; các nước 
nằm bao bọc cho Trung Quốc) xung quanh. Trên thực tê, Trung 
Quốc đã từng nhân danh "khai hóa" để mưu đổ thôn tính các 
nước kế cận, như ta đã thấy qua chính sách của nhà Đường 
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đối với Việt Nam. Vi văn minh Trung Hoa là khuân thước và 
mẫu mực của thế giới Đông Á nói chung, không mấy khi Trung 
Quốc bận tâm để ý đến những nét đặc thù trong nën văn hóa 
của các dân tộc láng giếng. Cái gì khác với phong tục tập quán 
của Trung Quốc thường được xem là "vị khai" (chưa được khai 
hóa) hay "mọi rg". Bàn về mii giao lưu văn hóa một chiều, có 
đi không lại giữa Trung Quốc và Nhật Bản trước thập niên 
Ioen - tức là trước khi Nhật bước đầu trở thành một cường 
quốc kinh tế - nhà học giả về Trung Quốc học nổi tiếng của 
Nhật Bản Yoshikawa Kêjirê (Hy-xuyén Hạnh-thứ-lang) đã có 
nhận xét: "Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước có vị trí địa 
lý nằm gån nhau. Từ thời Nara CIO.284) hay trước đó nữa, 
Nhật Bản luôn luôn ý thức Trung Quốc là người hàng xóm va 
kính nể nến văn hóa của Trung Quốc. Ngược lại, năm thi mười 
họa Trung Quốc mới ý thức rằng Nhật Bản là nước láng giảng. 
Ngay sự tên tại của nước Nhật cũng còn không được nhắc đến 
một cách liên tục trong tư liệu lịch sử của Trung Quốc, huống 
hỗ là văn hóa Nhật Bản thì Trung Quốc chẳng mảy may quan 
tâm đến. Nói một cách khác, đối với người Nhật, trải qua mấy 
trăm năm trong quá khứ, Trung Quốc luôn luôn là nước láng 
giểng; còn Trung Quốc thì không nhất thiết nhìn Nhật Bản 
như vậy".! Nói rộng ra, không chỉ riêng gì với văn hóa Nhật 
Bản, mà đổi với văn hóa của tất cả các nước xung quanh, thái 
độ của Trung Quốc nói chung là lúc nào cũng thờ 0, hờ hững. 
Đối với Trung Quốc, văn hóa Trung Hoa - với trọng điểm là 
Nho giáo và chữ Hán - là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường 
trình độ văn minh của các nước lân bang. 

Mặt khác, mặc dấu người Việt Nam và người Nhật Bản 
déu chịu rất nhiễu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa qua 


(4) Yoshikawa Kôjirb, "Chugoku no rinjin toshite no Nihon" (Nhật Bản, người 
láng giếng của Trung Quốc), trong Zuihitsu shu (Tập tùy but) (Tokyo: 
Chikuma 5700, "29857. tr. 62. 
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các thời điểm khác nhau, họ luôn luôn ý thức về bản sắc văn 
hóa cố hữu của nước mình. Có điểu cẩn để ý là trước khi các 
trào lưu văn hóa Tây phương du nhập vào hai nước này, người 
Việt Nam hay người Nhật Bản khi nói đến tính chất dân tộc 
trong văn hóa của họ không thể nào không bàn đến bản chất 
của văn hóa Trung Hoa. Nói một cách cụ thể hơn, trước khi 
Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp vào hậu bán thé ky 
XIX, làm sao có thể định nghĩa được cái gọi là bản sắc hay 
phong cách "thuẫn túy" Việt Nam nếu không so sánh hay đối 
chiếu với những tiêu chuẩn của văn hóa Trung Quốc? Bởi vậy, 
khi tổ tiên ta nói đến "Việt" có nghĩa là trực tiếp hay gián 
tiếp so sánh với "Ngô” (hay "Hán"), khi nói đến "nước Nam, 
"phương Nam", hay "trời Nam", là hàm ý so sánh với "Bắc 
quốc". Trường hợp Nhật Bản cũng không khác với Việt Nam 
cho lắm. Người Nhật dùng các danh từ "yamato damashii" (hồn 
Đại-hòa, Đại-hòa là tên cũ của Nhật Bản) hay "wakon" (Hòa-hẳn) 
để nói lên tinh thin hay tính chất Nhật Bản, hàm ý phân biệt 
với ‘karagokoro” (Hán-tâm: tinh thin hay tính chất Trung 
Quốc). Mặt khác, muốn định nghĩa thế nào là yamato damashii 
và wakon thì không thể không so sánh hay đối chiếu với 
haragokoro. 

Nói tóm lại, lối nhìn của Trung Quốc đổi với Việt Nam và 
Nhật Bản trước thời cận đại trên căn bản không có gì khác 
nhau đáng kë. Tuy nhiên, khi so sánh thái độ của Việt Nam 
và Nhật Ban đối với Trung Quốc thì chúng ta sẽ phát hiện 
những điểm khác biệt thú vị và rất có ý nghĩa. Trước hết, 
chúng ta thử phân tích những điểm khác biệt đó, sau đó sẽ 
xem những khác biệt này đã có tác dụng như thế nào trên 
phản ứng của hai nước đối với những thách thức của Tây phương 
vào thế kỷ XIX và tiến trình của hai nước sau đó. 
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THÁI ĐỘ CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC: 
ĐỀ KHÁNG XÂM LANG QUAN SU VÀ 
CHÁP NHẬN KHUÔN MAU VĂN HÓA 


Nằm sát Trung Quốc về phía Nam với một diện tích chỉ 
vào khoảng chừng một huyện của Trung Quốc, vấn để then chốt 
đối với tổ tiên người Việt ngay từ buổi bình minh của lịch sử 
là làm sao gìn giữ và củng cố được độc lập dân tộc. Phải nói 
là người Việt Nam đã làm nên một kỳ tích, bởi lẽ nằm bên 
cạnh một nước khổng Id và trải qua bao phen thử thách mà 
Việt Nam vẫn không bị sáp nhập vào bản dé Trung Quốc và 
vẫn giữ được chủ quyển cho đến thời Pháp xâm. Kỳ tích đó 
đã được tạo nên bằng cách nào? 


Hai hiện pháp thoạt xem có vẻ mâu thuẫn nhưng đã được 
áp dụng liên tục qua các triểu đại trong quá trình giữ nước và 
dựng nước của Việt Nam là: (UI triệt để chống trả mọi xãm 
läng quân sự, nhưng dëng thời 2) chấp nhận và tiếp thu các 
khuôn mẫu văn hóa của Trung Quốc. 

Như chúng ta đã biết, từ khi giành được chủ quyển vào 
thế kỷ X, Việt Nam lại phải đương đầu với vó ngựa xâm lăng 
hung hãn của các triểu Tống, Nguyễn, Minh, Thanh. Sau mỗi 
lan cả nước bất chấp mọi gian khổ đứng lên đuổi giặc giữ nước, 
ý chí tự chủ và quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập riêng 
biệt ở phương Nam của người Việt như được nung nấu và tôi 
luyện sắt đá hơn. Bởi vậy, mấy câu thơ tuy đơn giản nhưng 
tràn diy lòng tự hào dân tộc mà Lý Thường Biệt đã viết khi 
phải đương đầu với đại quân nhà Tống cho đến ngày nay, gắn 
tám trăm năm sau đó, vẫn chưa voi hào khi 

Nam quốc sơn hà Nam để cư, 

Tịch nhiên định phận tại thiên thư, 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ dẳng hành khan thủ bại hư. 
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Tạm dịch: 
Sông núi nước Nam vua Nam d, 
Sách trời định rõ trước sau rồi, 
Giặc bay nếu vẫn sang xâm phạm, 
Sẽ bị tan tanh đánh bại thôi! 


Sự thật là cho đến cuối thế kỷ XVIII, tất cả các anh hùng 
liệt nữ của Việt Nam dëu toàn là những người đã lãnh đạo 
công cuộc bảo vệ nên độc lập dân tộc chống lại những uy hiếp 
từ phương Bắc. 

Nhưng vì sao, từ Lý Thường Kiệt cho đến Nguyễn Huệ, 
sau mỗi lån Việt Nam vừa đuổi được quân xâm ling ra khỏi 
đất. nước, ta lại phải tức thời phái người sang Trung Quốc để 
xin thiết lập lại quan hệ triểu cống? Và diu có vẻ cic cớ và 
nghịch lý hơn cả là tại sao trong khi triệt để chống lại mọi 
xâm lăng quân sự của Trung Quốc với bất cứ giá nào, Việt 
Nam lại sẵn sàng chấp nhận một cách khá "thoải mái" những 
khuôn mẫu của văn hóa Trung Hoa? 

Để trả lời hai câu hỏi này, ta cin xem lại diu kiện lịch 
sử trong thế giới Đông Á ngày xưa. Trước Tây xâm, thé giới 
Đông A được quy định bởi thể chế "triểu cống" (còn goi là thé 
chế "sách phong") với Trung Quốc là trung tâm. Trước hết, để 
tránh việc "thiên triu” cử binh xâm lấn, các nước nằm kế cin 
Trung | Hoa như Việt Nam, Tridu Tiên, v.v. déu mong muốn có 
quan hệ triểu cống đối với Trung Quốc. Sau đó, nhằm chính 
thống hóa uy quyển của mình, vua của các nước nảy xin “hoàng 
để" cua Quốc (trên nguyên tắc chỉ có vua của Trung Quốc 
mới được xưng là "hoàng đế") sắc phong làm "quốc vương" (vua). 
Đối với "thiên triểu", vua của các "phiên quốc” có các nghĩa vụ 
pau đây: LU triểu cống có định kỳ (thông thường ba năm một 
lần), 2) xuất binh khi Trung Quốc yêu cầu, và 3) giữ thần lễ, 
tức là lễ nghỉ của kẻ dưới - giữa vua của một "tiểu quốc" đối 
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với hoàng đế của "thượng quốc", Để bù vào đó, nếu các nước 
này bị giặc ngoài xåm lấn thì Trung Quốc có nhiệm vụ che 
chở, bao bọc. 

Huống nữa, như đã để cập ở trên, nên văn hiến của những 
"phiên quốc” hoàn toàn được đo lường và đánh giá theo khuôn 
thước của văn minh Trung Hoa. Nước nào muốn được xem là 
"vän minh" thì phải hấp thụ các khuôn mẫu văn hóa, xã hội, 
và chính trị của Trung Quốc. Chính vì "thiên triểu" có thể nhân 
danh "khai hóa" để cử bình thôn tính các lân bang, đối với 
các nước liên sông liễn núi với Trung Quốc như Việt Nam (và 
Triểu Tiên), mê phỏng và chấp nhận những khuôn mẫu văn 
vật của Trung Hoa không chỉ là một chính sách văn hóa mà 
còn là một biện pháp tự vệ tối cần thiết. Nói một cách khác, 
Việt Nam cần chứng tò là "bất tốn Trung Quốc, bất dị Trưng 
Quốc" (không thua Trung Quốc, không khác Trung Quốc) để nói 
lên rằng Việt Nam muốn được để yên, "khỏi cẩn" Trung Quốc 
cai trị. Chính vì thế, chẳng bao lâu sau khi Việt Nam giành 
được chủ quyển, nhà Lý đã mở khoa thi theo lối khoa cử của 
Trung Hoa để kén chọn nhân tài, dựng Văn miču (0703 thờ 
"đức" Khổng Tử (như ta vẫn thường gọi), khuyến khích nên hoe 


thuật Nho giáo bằng cách khắc tên vào bia đá để biểu dương 


(OI NI dụ, sau khi chiến thẳng quản xâm lược Nguyên-Mông, trong dịp thù 
tiếp hai Bắc sử Mã Hợp và Kiểu Nguyên Lãng, ngòi bút của vua Trần 
Nhắn Tông vẫn rất mầm mông: "Thượng quốc ân thâm lình dị cảm, Tiểu 
bang lục bạc lễ đa Gm" (Thượng quốc ăn sâu tỉnh dễ cảm, Tiểu bang 
lễ bạc then sơ sai). Thơ ván Ly Trán (Nxb Khoa học Xã hội, 988 tập 
il, quyển thượng, tr. 478-479. 

Trần Quốc Vượng, "Traditions, Acculturation, Renovation: The Evolution 
Pattern of Vietnamese Culture” (Truyền thống, tiếp thu và đổi mới: Mb 
hinh tiến hóa của văn hóa Việt Nam) trong Southeast Asia in the 9™ to 
the की Centuries (Dòng Nam A từ thế kỷ IX cho đến thế ky XIV), David 
G. Mart và A.C. Miner chủ biên (Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore A the Research School of Pacific Studies, Australian National 
University, †88B], tr. 273. 
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Chữ Nêm và chữ Kana 


Đúng như Ngô Thời Nhiệm đã viết trong Tự học todn yếu 
vào thế kỷ XVIII: "Lục thư thùy tắc tứ hải đồng vän" (lục thu 
để lại phép tắc, các nước cùng theo một lối chữ như nhau: ngụ 
ý là chữ Nôm cũng được hình thành theo cách cấu tạo của chữ 
Hén)!; muốn đọc và viết chữ Nêm - một thứ chữ do người Việt 
đặt ra để phân biệt với chữ Nho hay chữ Hán của Trung Quốc 
- trước hết phải biết chữ Hán. Nói một cách khác, ngay chỉnh 
khi tim cách phân biệt tính cách văn hóa dân tộc với những 
yếu tố ngoại lai (từ Trung Quốc), Việt Nam cũng không vượt 
ra khỏi những phạm trù và khuôn mẫu của văn hóa Trung Hoa. 
Tương tự, khi ta nhấn mạnh truyền thuyết "con Rồng cháu 
Tiên", cho rằng tổ tiên của người Việt là Lạc Long Quân và 
Au Cơ, truyền thuyết đó vẫn nói rằng Lạc Long Quân là con 
cháu của Viêm Đế Thin Nông, một trong những vị thủy tổ 
trong thần thoại lập quốc của Trung Quốc! Trường hợp Nguyễn 
Thuyên đời nhà Trin cũng đáng chú ý. Như ta đã biết, Nguyễn 
Thuyên là một nhân vật nổi tiếng giỏi chữ Nêm vào đời Trin. 
Tục truyền dưới đời Trần Nhân Tông có cá sấu vào sông Lỗ, 


(II Đảo Duy Anh, Chữ Nom - Nguồn gốc, cấu tao, diễn biến (Hà Nội, Nxb 
Khoa học Xã hội, (976). tr. 58; Nguyễn Khuê, sách đã dẫn, tr. Se 
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nhà vua sai Nguyễn Thuyên làm văn tế cá sấu bằng chữ Nêm, 
phỏng theo chuyện nhà thơ Hàn Dũ đời Đường. Sau khi đuổi 
được cá sấu, để khen thưởng tài thơ Nôm của ông, nhà vua 
cho êng lấy họ Hàn và cải thành Hàn Thuyên "Hàn" Thuyên 
là người đầu tiên áp dụng luật thơ Đường vào thơ Nêm, từ đó 
thơ Nom (xin nhắc lại chữ Nêm là chữ viết đặt ra để phan 
biệt với chữ Hán) viết theo Đường luật lại có tên là thơ "Hàn 
luật", một cái tên nghe không có vẻ Việt Nam cho lắm. Và cứ 
thế, cho đến thé ky XIX, khi vua Dục Tông khen tài của bốn 
nhân vật nổi tiếng văn thơ thời đó, tiêu chuẩn mẫu mực của 
nhà vua sinh thơ này cũng vẫn là Hán Đường: "Văn như Siêu 
Quit võ Tiền Hin Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đường" (Văn 
như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thì dưới thời Tiền Hán 
cũng không có/ Thơ như Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương 
thì ngay thời thịnh Đường kiếm cũng không ra). 

Tóm lại, có hai khuynh hướng rõ rệt trong quan hệ lịch 
sử giữa Việt Nam và Trung Quốc: triệt để đối kháng mọi xâm 
lăng quân sự, dëng thời chấp nhận những khuôn mẫu và tiên 
lệ văn hóa của Trung Quốc. Vì: Iidëu kiện địa lý Dën sông 
lin núi của Việt Nam đổi với Trung Quốc, 3) trong trật tự của 
thế giới Đăng A cổ truyền, tình hình bang giao với Trung Quốc 
thường mang ý nghĩa quyết định dëi với sự sống còn của nước 
ta, và 3) Trung Quốc là trung tâm của văn minh Đông A; Việt 
Nam không có cách nào khác hơn là tiếp thu và mô phảng 
văn hóa Trung Quốc để vừa tự vệ và vừa ning cao trình độ 
văn hóa ở trong nước. Cùng với yếu tő "đối kháng moi xãm 
ling quãn sự”, có thể nói sự mô phỏng và chấp nhận, ý thức 
hay vô ý thức, những khuôn mẫu văn hóa Trung Hoa trên cơ 
sở của tinh thần Việt Nam chính là một biện pháp đã giúp 
Việt Nam làm nên kỳ tích là bảo vệ được chủ quyền dân tộc 
đối với Trung Quốc trong suốt hơn tim trăm năm. Muon chữ 
của nhà thơ Đông Hô, chúng ta có thể gọi mô hình chấp nhận 
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và tiếp thu văn hóa Trung Hoa trên tỉnh thần Việt Nam là 
"Hên Đại Việt, giọng Hàn Thuyên' ("Hồn Đại Việt giọng Hàn 
Thuyên/ Nền móng văn xưa cổ điển", hoặc “Cung din A dat 
tiếng tol Hàn Thuyên Đại Việt hồn xưa bang < hoàng ya, tương 
tự như phương châm wakon kansal (Hòa-hồn Hán-tài; có nghĩa 
là "tiếp thu trí thức và kỹ thuật của Trung Quốc trên Hah than 
Nhật Bin") của người Nhật. Điểm khác biệt giữa Hồn Đại 
Việt, giọng Hàn Thuyên" và wakon kansai, như ta sẽ thấy, là 
Việt Nam chấp nhận và đứng trong khuôn khổ của văn hóa 
Trung Hoa, còn Nhật Bản thì ở ngoài trật tự thế giới Trung Hoa. 
Cuộc hành trình văn hóa "Hon Đại Việt, giọng Hàn Thuyễn” 

nói trên đã để lại những di sản gì? Chúng ta thử nêu ra mêt 
vài điểm chính như sau: l) nói chung lại, trước thế kỷ XX, 
người Việt có hai di sản văn hóa chính: văn chương chữ Hán 
và văn chương chữ Nôm; sự khác biệt giữa văn chương chữ 
Hán và văn chương chữ Nôm tùy theo thời và tùy theo người 
có lúc được ý thức và định nghĩa khá rõ ràng (ví dụ dưới thời 
Hỗ Quý Ly và Nguyễn Huệ vai trò chữ Nôm được đánh giá 
cao; nói về người, trong suốt lịch sử nước ta có lẽ Nguyễn Trãi 
là một trong những nhân vật có ý thức cao nhất về sự khác 
biệt giữa Việt Nam và văn hóa Việt Nam so với Trung Quốc”; 
Nguyễn Trãi rất coi trọng văn chương quốc âm), 2) có vô số 
hình tượng và giá trị của văn hóa Trung Hoa đã được tiếp thu 
và "nhập quốc tịch" vào văn hóa Việt Nam (đặc biệt trong văn 
chương chữ Hán), và trên thực tế đã có đóng góp phong phú 


II Trong các câu thơ trên, Đông Hồ đã dùng chữ "giọng Hàn Thuyên" theo 
y हर tổng quát là biểu tượng của tinh thắn Quốc văn cổ truyền của 
van chương, Hoa Ky: Nxb Văn Nghệ, 4986), khi viết lại những ky niệm 
gef si Đông Hồ, ông Nguyễn Hiến Lë chỉ nhắc lại những chữ đó chủ 

| không định nghĩa nội dung của "Hồn ai Việt giọng Han Thuyên" la gi. 

(2) Se Việt ta từ trước, Vốn xưng văn hiến đã lâu. Cõi bờ sông núi 
đã ràng, Phong tục Bắc-Nam cũng khác" (Bình Ngô Đại cáo) 


26 


vào kho tàng văn hóa của người Việt, 3) không phải ngẫu nhiên 
mà có nhiều tác phẩm lớn trong văn học Việt Nam (Truyện 
Kiểu, Nhị Độ Mai Hoa Tiên, v.v.) là những tác phẩm diễn 
nôm từ những nguyên tác của Trung Quốc (mặc dù giá trị văn 
học của những tác phẩm diễn nêm này thường trội hơn hẳn 
nguyên tác bằng Hán văn, điển hình là Truyện Kiểu), 4) về 
mặt tiêu cực, thế giới quan của người Việt bị giới hạn bởi thế 
giới quan Nho giáo và thể chế "triu cống" với Trung Quốc là 
trung tâm. Chính từ điểm 4) mà trước hiểm họa Tay xâm (“giặc 
ngoài") vào giữa thé kỷ XIX, vua quan và sĩ phu nước ta vẫn 
trông cậy vào sự giúp đỡ của "thiên triu", chứ không ý thức 
được rằng trật tự của thế giới ở Đông Á lúc bấy giờ đang có 
những chuyển biến sâu sắc, và ngay Trung Quốc cũng không 
tim được cách doi ứng để giải nguy cho chính bản thin minh. 

Để có cái nhìn khách quan hơn về mỗi liên hệ giữa Việt 
Nam và Trung Quốc, ta thử xem lướt qua thái độ truyền thống 
của một nước Dong Á khác là Nhật Bản đối với Trung Quốc 
như thế nào. 


THÁI ĐỘ CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC: 
KÍNH NE HOẶC PHỦ NHẬN VĂN HÓA TRUNG HOA 


Nhin về diện tích, Nhật Bản chỉ lớn hơn Việt Nam đôi 
chút. Điểm khác biệt quan trọng giữa Nhật Bản và Việt Nam 
trong quan hệ đổi với Trung Hoa là vị trí địa lý: không như 
Việt Nam nằm sát ngay Trung Quốc, Nhật Bản nằm cách đại 
lục Trung Hoa bởi một eo biển vừa đủ gin để Nhật có thể 
tiếp thu văn hóa Trung Hoa trước thời cận đại nhưng cũng vừa 
đủ xa để khỏi bị Trung Quốc xâm lấn. Bởi vậy, mëi quan hệ 
giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ những tiếp xúc ban đấu cho 
đến thế kỷ XIX chỉ giới hạn trên lãnh vực văn hóa, và trong 
thái độ của Nhật Bản déi với văn hóa Trung Hoa có hai khuynh 
hướng khá rõ rệt: k' h phục hoặc phủ nhận. 
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Từ khi tiếp xúc với văn minh Trung Hoa, người Nhật thường 
biểu lộ lòng hâm mộ và kính phục đối với nến văn hóa đại 
luc. Khác với Việt Nam, nơi những yếu tố của văn hóa Trung 
Hoa lúc đầu được đưa vào qua chính sách dëng hóa của Trung 
Quốc bất chấp ý muốn của người Việt qua gần một ngàn năm 
Bắc thuộc; văn hóa Trung Hoa được truyền sang Nhật Bản 
trong khoảng thế kỷ VI-VIII chủ yếu theo ý nguyện của người 
Nhật. Triểu đình Nhật Bản lúc bấy giờ chọn lựa những người 
tài giỏi và gửi họ sang Trung Quốc thành nhiều phái bộ (mỗi 
phái bộ thường có đến 500 người) để học hỏi và tiếp thu nên 
văn hóa tiên tiến Trung Hoa dưới hai đời Tùy-Đường. 

Những "du học sinh" này học đủ mọi ngành: Nho giáo, 
Phật giáo, cơ chế chính trị, hình luật, kỹ thuật canh nêng, mỹ 
thuật v.v. Sau khi trở vẻ Nhật những người này đã đồng vai 
trò rất quan trọng trong việc truyền bá những yếu tố tiên tiến 
của văn minh Trung Hoa. Chữ karamono (Đường-vật: những vật 
đem từ nhà Đường, hàm ý là Trung Quốc) là danh từ tượng 
trưng cho những cái gì tao nhã, quý giá lúc bấy giữ. 

Di ngược lại với khuynh hướng hãm mộ văn hóa Trung 
Quốc là ý thức dân tộc của người Nhật, xuất phát từ nhận thức 
Nhật Bản là một nước nhỏ bé và chậm tiến nằm trên ngoal 

vi của văn minh Trung Hoa. Nếu Lý Thường 
Kiệt của Việt Nam đã viết nên bài thơ 
“Nam quốc sơn hà" nhằm khẳng định vị trí 
nước Nam” của người Việt đối với Trung 
Quốc ở phương Bắc, Thái tử Shôtoku 
(Thánh-đức) ngay từ đầu thế kỷ VII khi 
viết thư gửi Tùy Dạng Đế thay cho thiên 
| hoàng Nhật đã xác định chủ quyền của Nhật 
Thái tử Shétoku Ban về phía Đông của Trung Quốc như sau: 

"Thư này do thiên tử của xứ mặt trời moc 

(phương Đông) gửi cho thiên tử của xứ mặt 
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trời lặn (phương Tây). Tục truyén Tùy Dạng Đế khi đọc lá 
thư đã nổi trận lôi đình, cho rằng kế viết thư đã quá ngạo 
mạn, không biết nghi lễ trên dưới. Có hai điểm khác biệt cin 
lưu ý giữa bài thơ của Lý Thường Kiệt và bức thư của Thái tử 
Shétoku. Trước hết Lý Thường Kiệt đã làm bài thơ này để 
khích lệ quân sĩ, chứ không phải để gửi cho vua Tống. Con 
Thái tử Shötoku, trong bức thư gửi Hoàng dé nhà Tùy, tuy gọi 
hoàng dé của Trung Quốc bằng "thiên tử” (con trời) nhưng cũng 
dùng danh xưng này để gọi thiên hoàng của Nhật. Theo quan 
niệm của Trung Quốc, trong "thiên hạ” (dưới cõi trời) chỉ có 
môt thiên tử "độc nhất võ nhị", dé chính là hoàng dé của Trung 
Quốc. Tùy Dạng Dé nổi giận chính vì bức thư của Nhật Bản 
đã ý thức hay vô ý thức bất chấp khái niệm căn bản này của 
trật tự thế giới Trung Hoa. Điểm khác biệt này, như ta đã 

thấy xuất phát từ điểu kiện địa lý: khác với Việt Nam, Nhật 

Bản không chịu áp lực quản sự của Trung Quốc nên không bị 

ràng buộc bởi thể chế triu cống với Trung Quốc là trung tâm. 

Ashikaga Yoshimitsu (L388. L408). tướng quãn thứ ba của dong 

họ Ashikaga, là nhãn vật duy nhất trong lịch sử Nhật thừa 

nhận tước phong “quốc vương Nhật Bin" của hoàng dé Trung 

Quốc ban cho và do dé đã đặt Nhật Bản vào thể chế triu 

cũng của Trung Quốc trong thời kỳ ông nắm quyển. Do sự kiện 

này, Yoshimitsu đã bị các sử gia đời sau phê phán là đã làm 

nhục quốc thể của Nhật Bản. 

Từ cuối thê ky IK, ở Trung Quốc loạn lạc nổi lên khấp 
nơi, Nhật Bản đình chỉ việc gửi người sang Trường An du học 
và thay vao đó tìm cách biến cải những yếu tő văn hóa Trung 
Hoa mà Nhật đã tiếp thu từ mấy trăm năm trước cho thích 
पाए với mỗi trường văn hóa và xã hội của Nhật Bản. Như đã 
để cập ở trên, mê hình tiếp thu văn hóa Trung Hoa của Nhật 





(D) "Oa nhãn truyện", Tuy thư, trích lại từ Shibata Minoru vả các người cong 
tác, Nihonshi (Lịch sử Nhat Bản) (Tokyo: Bun'eido, 2982). tr. GI. 
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Bản là wakon kansai (Hòa-hổn Hánài, tương truyền ~ १० 
Sugawara-no-Michizane để xướng. Vào thời kỳ này Wes व - 
lưu" viết bằng tiếng kana rất mực thịnh hành, có nh NR 
phẩm văn học vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày nay, tiêu biểu 
là cuốn trường thiên tiểu thuyết Genji monogatari die Si Genji) 
do nữ sĩ Murasaki Shikibu sáng tic vào đầu thế | ky XI Sự 
vùng dậy của ý thức dân tộc Nhật Bản còn thể hiện qua các 
tranh vẽ theo lối Nhật yamato-e (Đại-hòa hội), và sự xuất hiện 
của danh từ yưmato-damashi (hên Dai-hoa), tức là tỉnh thin 
Nhật Bản - dùng ngụ ý để phân biệt với tỉnh thần Trung Hoa. 
Như trên đã nói, mặc dấu Nhật Bản đã tiếp thu và hấp 

thụ nhiều yếu tố của văn hóa Trung Hoa nhưng nói một cách 
tổng quát, Nhật Bản không có liên hệ triểu cống với Trung 
Quốc và không chấp nhận - hay nói đúng hơn, nằm ở ngoài - 
trật tự thế giới của Trung Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản cũng 
không thực thi chế độ khoa cử (và không áp dụng chế độ hoạn 
quan) như Trung Quốc. Kết quả là mặc dầu người Nhật vay 
mượn nhiều yếu tế của văn hóa Trung Hoa, nhưng có tư duy 
độc lập, không nhất thiết suy nghĩ theo những khuôn mẫu của 
văn hóa Trung Hoa. Ta hãy lấy một vài ví dụ để minh họa. 
Trước hết chúng ta thử xem người Nhật đã áp dụng chữ 
Hán và chữ kana như thế nào trong quyển Kojiki (Cổ-sự-kỷ, 
"LZ sau CN), một trong những cuốn sử dåu tiên ở Nhật Bản. 
Tiếng Nhật trong sách Kojiki tổng hợp cách đọc kundoku và 
chữ viết kana. Phản chữ Hán trong sách viết thes một biến 
thể của kambun (Hán-văn), và đọc theo lối kundoku (huấn-độc, 
tức là cách đọc chữ Hán theo âm Nhật, bất chấp âm chữ Hán 
Se gé tự của câu văn bằng chữ Hán, chẳng khác gì trong tiếng 
Anh hiện đại những từ đi từ tiếng La-tinh như ie. thì đọc là 
bg ts op là...), hoặc eg đọc là "for example" (ví dụ...). Nếu 
: undoku là cách đọc hất chấp âm chữ Hán, ngược lại những 
i kana (giả-danh) trong sách lại là cách viết chỉ mượn Am 
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của chữ Hán nhưng bất chấp nghĩa của chữ Hán. Ví dụ: mượn 
chữ "an" trong chữ Hán để viết thành vấn "a" trong tiếng Nhật, 
chữ "dĩ" trong chữ Hán để viết vin "i", chữ ‘gia’ của chữ Hán 
để viết vấn "ka", v.v. và tuyệt nhiên không để ý đến nghĩa 
của những chữ "an", "di", hay "gia". Vì hai yếu tố âm (phonetic) 
và nghĩa (semantic) của một chữ Hán là linh hồn của chữ Hán 
đó, nếu tách rời hai yếu tő âm và nghia - như trong trường 
hợp kundoku và kana trong Kojiki, có thể nói là chữ Hán không 
còn là chữ Hán như ở trong tiếng Tàu nữa. Bởi vậy, có thể 
nói người Nhật, ý thức hay vô ý thức, ngay từ buổi ban đầu 
đã "hóa giải" tiếng Tàu thành hai yếu tố riêng rẽ. Trên cơ sở 
của kundoku và kana, tiếng Nhật đã được cải tiến và phát 
triển cho đến ngày nay. Tóm lại người Nhật vay mượn chữ Tàu 
trong quá trình hình thành chữ viết của họ, nhưng khi dùng 
chữ Tàu họ không suy nghĩ như người Trung Quốc, không nhất 

thiết phải rập khuôn theo những lối mòn của văn hóa Trung Hoa. 

Mặt khác, thái độ “kính phục” và "phủ nhận” của người 
Nhật đối với văn hóa Trung Hoa thể hiện rõ nhất qua lối nhin 
của họ đổi với nhà thơ Trung Quốc Bạch Lạc Thiên và học 
thuyết Nho giáo. Trước hết, ta hãy xem vị trí của Bạch Lạc 
Thiên trong văn học Nhật Bản. Như chúng ta dëu biết, Bach 
Lạc Thiên, tên thật là Bạch Cư Dị (773-846 sau CN), là một 
thi hào đời Đường. Không hiểu do một sự tinh cờ nào đó, tên 
tuổi của Bạch Lạc Thiên ở Nhật lại còn nổi tiếng hơn cả Lý 
Bạch và Đã Phủ, hai nhà thơ được mến chuộng nhất ở Trung 
Quốc. Trải qua bao thế ky, người Nhật nào muốn làm tho chữ 
Hán trước hết cũng phải nghin ngẫm thơ Bạch Lạc Thiên, vì 
đối với họ, họ Bạch là vị "thánh. thơ chữ Hin". 

Nhưng nhà thơ tiêu biểu cho thi đàn Trung Quốc ở Nhật 
này có lúc cũng bi phủ nhận. Đá là trường hợp tuổng Haku 
Rakuten (Bạch Lạc Thiên), một trong những vở tuổng Nô nổi 
tiếng của Zeami vào thế ky XIV. Trên thực tế, Bạch Lạc Thiên 
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thuở sinh tiên không hé đặt chân lên đất Nhật Bản. Tuy nhiên 
theo cốt truyện của vở tuổng này, một hôm nọ hoàng dë Trung 
Quốc phái Bạch Lạc Thiên sang Nhật để cho người | Nhật thấy 
tận mắt tài làm thơ thần sẩu quỷ khốc của người Tàu. Khi 
thuyển cập bến ở Nhật, họ Bạch gặp hai ngư Ong. Bạch Lạc 
Thiên trổ tài làm thơ, nào ngờ trong hai ngư ông Nhật Bản 
lại có người làm thơ còn giỏi hơn cả họ Bạch nữa. Kết cuộc, 
trong cuộc đấu thơ này, Bạch Lạc Thiên bị hạ sát ván. Ngư 
ông đó hóa ra là Sumiyoshi-no-Eami, "vị thần làm tho’ (uta no 
kami) của người Nhật. Thuyển của Bạch Lạc Thiên bị bão đánh 
giat về Trung Quốc, và vở tudng chấm dứt ở đó. Nội dung của 
vở tudng trên, đối với người Việt Nam, nghe có vẻ "trái tai”, 
Bởi lẽ cho dấu Việt Nam có triệt để chống đối xâm lăng quân 
sự của Trung Quốc đến đâu chăng nữa, Bạch Lạc Thiên (cũng 
như các thi hào hay các nhân vật văn hóa khác của Trung 
Quốc) vẫn được người Việt kính trọng; không có mâu thuẫn về 
văn hóa giữa nhà thơ Bạch Lạc Thiên và người Việt. 

Nay ta thử xem thái độ "kính nể / phủ nhận" của người 
Nhật đối với Nho giáo. Tokugawa Ieyasu (Đức-xuyên Gia-khang), 
người sáng lập chính quyển Tokugawa (LG00.- (869). đã áp dụng 
học thuyết Tống Nho của Chu Hy để củng cố chính quyển 
bakufu (mạc phủ). Tống học nhờ vậy trên lý thuyết trở thành 
học phái chính thống. Nhưng trên thực tế, dưới thời Tokugawa 
có nhiều Nho gia như Yamaga Sok (Sơn-lộc Tố-hành; (6203. 36857 
và Yamazaki Ansai (Sơn-kỳ Ám-tế; I6I8.I652) phủ nhận cơ chế 
Nho giáo của Trung Quốc và cho rằng về cả ba mặt nhân, trí, 
dũng, Nho giáo Nhật Bản hơn hẳn Trung Quốc. Ngay đối với 
Không Tử, cách đặt vấn để của Ansai cũng khác hẳn các nhà 
Nho ở Trung Quốc và Việt Nam 

cách Sentetsu sôdan (Tiên-triết Tùng-đàm) biên soạn cuối 
thời Tokugawa có ghi lại đoạn vấn đáp sau đây giữa Ansai và 
các môn đệ. Ansai một hôm vấn nạn các môn đệ: 


४२ 


“Nếu bây giờ Trung Quốc cử 
Khong Tử làm đại tướng và Manh 
Tử làm phó tướng dẫn vài vạn 
ky binh sang tấn công nước ta, 
với tư cách là người theo học 
đạo của Không Mạnh, các trò 
thử nghĩ chúng ta phải ứng xử 
như thế nào?" 

Thấy các môn đệ lúng túng 
Yamazaki Ansai Ansai tự đáp: 





"Nếu điều bất hạnh này xảy 
ra, thì chúng ta chỉ có cách là mặc giáp mang kiếm, ra trận 
bắt sống Khổng Mạnh ding báo ơn nước. Đây chính là điều 
Không Manh dạy chúng tal"! 

Chắc hẳn đối với các Nho gia Việt Nam, phản ứng diu 
tiên khi nghe đoạn vấn đáp này là: "Đối với các bậc thánh 
hiển ai lại đặt câu hỏi kỳ cục như thế?". Cách vấn nan của 
Ansai chắc hẳn đã lạ lùng, khó nghe, mà câu trả lời của Ansai 
cũng không kém bất ngờ, đường đột. Phải là một "Nho gia" 
không bị chỉ phối bởi thế giới quan Nho giáo của Trung Hoa 
mới có đủ tính khách quan để đặt vấn để trực tiếp và tận gốc 
như vậy. 

VỊ trí lãnh đạo vå văn hỏa của Trung Quốc cũng bị các 
học phái Kokugaku (Quốc-học) và Rangaku (Lan-học) phủ nhận 
tận gốc. Motoori Norinaga (Bản-cư Tuyên-trường; 3720. 2J807) và 
các học giả của học phải Eokugaku khởi đầu nghiên cứu Hin 
học, nhưng sau đó chủ trương chối bỏ triệt để "đầu ७९ Trung 
Hoa" (karagokoro) thể hiện qua những lý lẽ gò bó và nhin tạo 


(D) Trích lại tù "Jiji shôgan" (Thời-sự tiểu-ngôn). Fukuzawa Yukichi zenshu 
(Fukuzawa Yukichi toàn tập) [Tokyo: Iwanami Shoten, J968l quyển 5, 
tr. Sit. 
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của Nho giáo, và sự sai lạc cùng tính chất quá khích của thuyết 
thiên mệnh", Theo Norinaga, trước khi van minh Trung Hoa 
du nhåp vào Nhåt Ban, tåm hôn người Nhật thuần phác và 
bộc trực, được thể hiện qua những thơ ca trong tuyển. tập thơ 
đầu tiên của người Nhật là Manyôshu (Vạn-diệp-tập: biên soan 
xong năm 760 sau CN). Học phái Kokugaku đã Sang vai पा 
quan trọng trong việc làm sống dậy tinh thần dân tộc của người 
Nhật vào thế kỷ XIX. 

Rangaku, học phái nghiên cứu khoa học và kỹ thuật Tây 
phương qua những sách bằng tiếng Hà Lan vào cuõi thể kỷ 
XVIII, cũng có đóng góp không ít vào việc phủ nhận vị trí độc 
tôn của văn hóa Trung Hoa. Y học là ngành nghiên cứu nỗi 
tiếng nhất của các học giả Rangaku. Vào năm (I73). khi hai 
học giả Rangaku là Sugita Gempaku (Sâm-điển Huyén-bach: 
733. I8I7) và Maeno Ryôtaku (Tién-da Lương-trạch; I/723-79032) 
quan sát cuộc giải phẫu tử thi ở nhà tù, ho cho rằng những 
gì họ quan sát hoàn toàn phù hợp với quyển sách Tabulae 
Anatomicae bằng tiếng Hà Lan? và từ đó họ thấy rằng những 
lý thuyết y học Trung Quốc du nhập vào Nhật trước dé là hoàn 
toàn sai lạc. Bản dịch sang tiếng Nhật của sách này nhan để 
là Kaitai shinsho (Giải-thể tân-thư) được hoàn thành vào năm 
(774. Công trình nghiên cứu và dịch thuật của Sugita có ảnh 
hưởng vượt khỏi ngành y học, báo hiệu giờ phút cáo chung của 
vai trò lãnh đạo văn hóa của Trung Quốc trong đời sống tư 
tưởng và học thuật ở Nhật đã bit diu. 





(OI Theo gaan thiên mệnh (mệnh Trời, Mandate of Heaven), thiên tủ (con 
Trời) nhận nh mệnh Trời để cai trị thiên hạ. Nếu người cầm quyền mắt 
cho dân A Gasen e Lag sg Người ta tin rằng Trời báo hiệu 

"TT cnung Diệt ngudi cam quyền đã mất mệnh Trời qua các thiên 
tai như bão lụt, động đất, mất mùa, v.v. Para Dan aaa êh 

(2) Nguyễn tắc của sách này do Johan A. K 

an ` A. . Kulmus n i ou 
lan dịch lại và xuất bản năm 4734. gười Đức viết, người Ha 


đá 


Nhờ những thách thức dëi với sự độc tôn văn hóa của 
Trung Quốc qua các học phái Nha giáo, Kokugaku và Rangaku, 
Nhật Bản đã có những chuẩn bị tư tưởng cẩn thiết để nhận 
chân ý nghĩa vì sao sau đó Trung Quốc lại bị nước Anh đánh 
bại trong chiến tranh Nha phiến; chính nhờ đó người Nhật đã 
phản ứng kịp thời sau khi hạm đội Mỹ đến đài Nhật mở cửa 
vào giữa thế ky XIX. 


VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN TỪ GIỮA THẾ KỶ I9 


Để tóm lại phản trên, có thể nói rằng mặc dấu Việt Nam 
và Nhật Bản cùng là hai nước nhỏ nằm trên ngoại vi của Trung 
Quốc và ca hai nước đều chịu rất nhiều ảnh hưởng của văn 
hóa Trung Hoa, vẫn có nhiều điểm khác nhau quan trọng trong 
thái độ truyền thống của Nhật Bản và Việt Nam đối với Trung 
Quốc. Việt Nam một mặt nhất quyết để kháng mọi ãm mưu 
thôn tinh quân sự của Trung Quốc, một mặt chấp nhận thé 
giới quan và khuôn mẫu văn hóa Trung Hoa. Trong khi đó, 
mối liên hệ kính nể / phủ nhận của Nhật Bản đối với văn 
hóa Trung Hoa có thể nói là thái độ của một nước đứng ngoài 
vòng cương tỏa của trật tự thế giới Trung Hoa. Những khác 
biệt này, như chúng ta sẽ thấy, được phơi bày rõ ràng nhất 
khi Đông Á bị thách thức bởi hiểm họa Tây xâm vào giữa thế 
kỷ AIX 

Ở Nhật Bản, năm L883 để đốc Perry dẫn ham đội Hoa 
Ky dën yêu cấu Nhật Bản mở cửa giao thương. Sau một thời 
gian xáo trộn dữ dội và thất bại trong hai cuộc đụng độ quân 
sự với Tây phương, các vũ sĩ chủ yếu đi từ Satsuma và Chéshu 
ở miễn Tây-Nam của Nhật thay đổi chính sách, họ dẫn diu 
phong trào lật đổ chính quyển Tokugawa để phục hổi quyển 
lực cho chính phủ thiên hoàng. Sau Minh Trị Duy Tin (OLS68i 
Nhật Bin thi hành một loạt cải cách dựa trên mô hình của 
các nước Tây phương, tựa như phong trào tiếp thu văn hóa 
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Trung Hoa vào thời Nara và Heian hơn mười l thế kỷ trước đó. 
Phương châm wakon kansai (Hòa-hôn Hán-tải ngày Ee nay 
được đối thành wakon yosai (Hòa-hổn Dumadi), i tức là "tiếp 
thu trì thức và kỹ thuật của TÂy phương trên "H. thin Nhật 
Bản", Không muốn Nhật biến thành một thuộc địa hay bán 
khác, chính phủ Minh Trị xem Trung Quốc như "người thầy 
phản điện", chủ trương tách rời Nhật Bản ra khỏi Trung Quốc 
và các nước láng giểng để đứng vào hàng ngủ của các nước 
Tây phương. Bởi vậy, ngay sau khi nhà Thanh thất trận và 
phải ký hòa ước Thiên Tân với Pháp, không phải ngẫu nhiên 
mà Fukuzawa Yukichi (Phúc-trạch Dụ-cát; L83b-IO07I) - một tri 
thức đứng ngoài chính phủ nhưng rất có ảnh hưởng den đời 
sống chính trị và văn hóa của nước Nhật - kêu gọi Nhật nếu 
muốn sống còn với tư cách là một nước độc lập thì phải nhanh 
chân rời hàng ngũ của Trung Quốc và các nước A châu qua 
chủ trương "thoát Á" (datsua, (8887. Đối với Nhật Bản, chiến 
tranh Trung-Nhật (804. LI808) xảy ra mười năm sau đó chính 
là trận thư hùng để chứng minh cho liệt cường thấy rằng Nhật 
Bản tuy chỉ là một nước nhỏ ở Đông Á, nhưng trên thực tế 
chẳng những đã không lệ thuộc Trung Quốc mà còn thức thời 
hơn hẳn Trung Quốc trong việc tiếp thu văn minh hiện đại 
của Tây phương. 50 với các nước Đông Á khác, phản ứng của 
Nhật Bản đối với những thách đố của Tây phương nói chung 
là bén nhạy và hữu hiệu. Chính vì Nhật Bản không bị go bó 
bởi thế giới quan Trung Hoa dựa trên ý thức hệ Nho giáo nên 
đã có thể rút tỉa những kinh nghiệm thất bại của Trung Quốc 
một cách độc lập và khách quan để để ra những biện pháp 
thích hợp nhằm khỏi phải lặp lại lỗi lầm của "người láng giảng". 





DI Vé điểm này, người viết đã trình bay chỉ 
về độc lập quốc gia của Việt Nam 
Chiu và Fukuzawa Yukichi", 


tiết hơn trong bài "Quan niệm 
và Nhật Bản: Trường hợp Phan Bồi 


Kid 


Ở Việt Nam, triêu đình đã chuẩn bị để đối phó với hiểm 
hoa Tây xâm như thế nào? Bàn về “Triểu đình nước Nam dưới 
triểu vua Tự Đức", Lé-Thin Trin Trọng Kim đã viết: 

Từ đầu thập cửu thế kỷ trở đi, văn mình và học thuật 
của thiên ha đã tiến bộ nhiều, mà sự cạnh tranh của các 
nước cũng kịch liệt hơn trước. Thế mà những người giữ 
cái trách nhiệm chính trị nước mình chỉ chăm việc văn 
chương, khéo nghề nghiên bút, bàn đến quốc sự thì phi 
Nghiêu Thuấn, lại Hạ, Thương, Chu, việc mấy nghìn năm 
trước cứ đem làm gương cho thời hiện tại, rồi cứ nghễu 
ghện tự xưng mình là hơn người, cho thiên hạ là đã man. 
Ấy là triểu đình nước Nam ta lúc bấy giờ phin nhiều là 
những người như thế cả. Tuy có một vài người đã đi ra 
ngoài, trông thấy cảnh tượng thiên hạ, về nói lại, thì các 
cụ ở nhà cho là nói bậy, làm hủy hại kỷ cương!! 

Người ta vẫn thường trách nhà Thanh đã bảo thủ và quá 
॥ trì trê trong việc canh tin Trung Quốc nên mãi đến năm 
opp mới chịu bãi bỏ lối khoa cử từ chương trích cú lỗi thời. 
Sự thật ở Việt Nam, chính phủ Nam triểu vì đi theo lối mòn 
của Trung Quốc nên lại còn chậm trễ hơn nữa; kết quả là "cái 
học nhà Nho đã hỏng rỗi / Mười người đi học chín người thôi” 
(Tú Xương) tuy đã đi vào cảnh chợ chiều nhưng vẫn còn sống khắc 
khoải thêm mười lãm năm nữa (khoa thi cuối cùng được mở 
năm J9I9). Trước làn sống Âu hóa, khoảng cách văn hóa giữa 
Việt Nam và Trung Quốc lại được rút ngắn hơn bao giờ cả: 
"chữ Hán" (hay "chữ Nho") ngày trước ta vẫn gọi để phân biệt 
với chữ Nêm, nay được gọi là "chữ ta” để phân biệt với "chữ Tay"! 

Mặt khác, sau khi chiếm sáu tỉnh miễn Nam, Pháp xua 
quân ra Bắc. Không đương nổi với "giặc ngoài", triểu đình Huế 


DI Trích lại từ Dương Quảng Ham, Việt Nam văn học sử yếu (Ấn bản của 
Nxb Xuân Thu, Hoa Ky), tr. 344-345. 


37 


Scanned bhy.&amsSeanner 


phải nhờ "thiên triu” cứu viện. Mặc dấu lúc đầu do dự, rốt 
cuộc thấy "nước đã đến chân" và một phẩn vẫn không muốn 
mất thể diện của "thiên triêu" đối với Việt Nam, nhà Thanh 
gửi quân cứu viện. Nhưng trước lực lượng cơ giới hùng hậu của 
Pháp, nhà Thanh không địch lại, phải ký hòa ước Thiên Tân 
với Pháp (BE) chấp nhận rút quân khải Bắc Kỳ và thừa 
nhận Pháp thống trị Việt Nam. Trước đó, qua hòa ước Quý 
Mùi (883 còn gọi là hòa ước Harmand), triểu đình Huế đã 
thừa nhận Nam Kỳ là thuộc địa Pháp và đặt phần đất còn lại 
dưới sự bảo hộ của Pháp. 

Ngon lửa Cẩn vương bùng lên khắp nước được hơn mười 
nim. Sau khi cuộc kháng chiến của Phan Đình Phùng bị tan 
vỡ (806). phong trào Văn thin chống Pháp bước sang giai 
đoạn mới. Do ảnh hưởng của các sách báo "tân thư” từ Trung 
Quốc như Trung Quốc hẳn, Nhật Bản tam thận niền duy tân 
(cả hai quyển đều do Lương Khải Siêu trước tác), Doanh hoàn 
chi lược (Từ Ké-Du), Thiên diễn luận (do Nghiêm Phuc dịch từ 
sách cẩm nang về tiến hóa luận của Thomas H. Huxley), Thanh 
nghị báa (do Luong làm chủ bút), Phan Bội Châu và các bạn 
đồng tâm thanh khí din din thức tỉnh trước tình hình thế giới 
bên ngoài và lån đầu tiên đối đầu với khái niệm "ưu thắng 
ligt bai” (mạnh được yếu thua; the survival of the fittest) của 
week tiến hóa xã hội (social Darwinism) được du nhập vào 
Nhat Bản và Trung Quốc trước đó. Qua sách báo Tân thư, Phan 
cung biết được phong trào cải lương ở Trung Quốc và những 
nö lực canh tân của Nhật Bản sau Minh Trị Duy Tân. Đến khi 
Nhật Bản) ging P ew Gagn học thọc tập kinh nghiệm của 
Nhật. Lương tiếp tục trước tá SZ . từ Trung Quốc sang 
Zeng weg e ९ tác si phát hành báo (nay đổi tên 

- lắm mit của Phan và các đồng chí nay 


38 


chuyển hướng từ Trung Quốc sang Nhật, chủ tâm theo dõi các 
trước tác của Lương xuất bản ở Nhật, 

Sau khi Duy Tân Hội được thành lập (O04) khoảng một 
năm, nối gót Lương, Phan cùng Tăng Bạt Hő xuất dương sang 
Nhật, nhưng với dự định yêu cầu Nhật "viện trợ quân giới". 
Vừa chân ướt chân ráo đến Nhật, Phan tìm gặp Lương. "Đọc 
sách ông đã mười năm nay gặp mặt, như thể gặp người quen 
cu” (độc thư thập niên nhãn toai thành thông gia), dó là lời 
chào hỏi của Phan khi mới gặp Lương lån đầu. Luong chí tinh, 
nói cho Phan biết ý định xin Nhật viện trợ quân sự là không 
tưởng, và khuyên Phan cùng các déng chi trong Duy Tân Hội, 
nên tận trung vào việc bồi dưỡng dân trí, dân khí, và nhân 
tài. Phong trào Dong Du gửi thanh niên Việt Nam sang Nhật 
du học bất đầu từ đó. 

Tuy nhiên do ảnh hưởng của lối học khoa cử, thế giới quan 
của Phan vô hình trung đã bị ràng buộc bởi ý thức hệ Nho 
giáo. Bởi vậy, Phan tình thật chủ quan tin rằng Nhật Bản là 
một nước A châu "dëng văn dëng chủng" (cùng văn hóa Trung 
Hoa và cùng chủng tộc da vàng) nên thể nào cũng giúp Việt 
Nam và Trung Quốc chống lại Tây phương. Sau khi bị trục xuất 
khải Nhật, mặc dù không khỏi thất vọng vì Nhật đã bit tay 
với "cường quyển”, Phan trong suốt thời gian hoạt động ở Thái 
Lan và Trung Quốc sau đó vẫn ấp ủ hy vọng là các nước "đồng 
văn đồng chủng” Trung Quốc và Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam 
khôi phục lại độc lập. Việc Phan và các đồng chí trong phong 
trào Đông Du bị nhà đương cuộc Nhật, do áp lực của đại điện 
Pháp ở Việt Nam, cưỡng bức rời Nhật đã khiến không ít người 
Việt lên án là Nhật Ban đã "phản bội" Việt Nam. Binh tình 
mà nói, sự kiện đó tuy rất đáng buôn, nhưng nếu người nước 
không mắc bệnh y lại hay vọng ngoại thâm niên để đến 
noi quá chủ quan không nhận định được rằng nước nào trên 
căn bản cũng lo cho quyển lợi nước mình trước tiên, thì ta 
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cũng không thé có lý do gì, hay nhân danh bất e हत के gi 
để buộc tội cho người khác là đã phản bội Việt gie pm REN 
ra, thay vì trách người, ta nên tự trách minh; bởi nn, Baka 
nude ta có óc tiến thủ làm cho dân giàu nước mạnh thì những 
chuyện đáng tiếc kia chắc hẳn cũng đã không xảy ra. 

Sau khi bãi bỏ khoa cử, chữ Hán không có lý do tổn tại 
4s đành (nên học vấn xưa đặt cơ sở trên các kỳ thi cử), mà 
chữ Nom cũng đi vào quên lãng. Muốn viết và đọc chữ Nâm 
phải biết chữ Hán, nay chữ Hán không học nữa thì làm sao 
chữ Nôm có thể tổn tại? Cùng với 8 phổ biến của chữ quốc 
ngữ, thế hệ biết chữ Hán và chữ Nêm ngày một di 590 vào 
quá khứ, ta dễ có ảo tưởng là "duyên nợ” gua nước ta với văn 
hóa Trung Hoa và trật tul thế giới Trung Quốc của ngày xưa 
cũng đã đi vào đi vãng. Thật vậy chăng? Hay chỉ có những 
hiện tượng bên ngoài biến đổi? Bàn về căn bệnh di truyễn của 
cái học khoa cử rập khuôn, Minh-Viên Huỳnh Thúc Kháng, vào 
khoảng đấu thập niên I940. đã có nhận xét sâu sắc: "Trên vài 
mươi năm, khoa cử đã bỏ, mà cái trò Hán học cũng tan theo 
điểu ấy đã đành. Còn nói về Tây học thì trường nọ trường kia, 
bằng cao bằng thấp, cái vinh dự Tây học ngày nay lại càng 
sang trọng hơn mấy bậc khoa giáp ngày trước. Thế mà xét về 
thực tế thì trừ công việc viết thuê nói mướn và làm công các 
sở ra, nào đã mấy ai lưu tâm đến chỗ triết lý, tìm được chỗ 
tinh túy của Âu học mà tự lập lấy mình và du nhập cho bà 
con diu?... Học giới như thế mà nói đến nhân tài, thật không 
HN tránh khỏi câu cụ Tây Hỗ đã nói: ‘Ngày xưa học Hán thi 
làm hủ Nho, ngày nay học Tây thi làm hủ Au’. Ôi! Có lẽ linh 
hôn người mình đã bị cái học Tống Nho nhiễm sâu mà không 
chữa được hay sao?" 





AN SE Huỳnh Thúc Kháng, "Lối học khoa cử và lối học Tổng Nho ०० 
“लक ee? đạo Khổng Mạnh không?”, trong phần phụ lục của Phan Bội 
u, Không học đăng (An bản của Nxb Xuân Thu, Hoa Kỳ), tr. 786. 
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Tóm tắt lại, như chúng ta đã thấy, sự khác biệt trong vị 
trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản đã 
phản ảnh rõ ràng qua phản ứng của hai nước đối với hiểm họa 
Tây xâm từ cuối thế kỷ XIX. Nhật Bản, đứng ngoài trật tự 
thế giới Trung Quốc, bén nhạy và linh động, tìm cách khỏi 
giảm lên những lỗi lêm của người láng giểng khống lê. Việt 
Nam, đời này sang đời no nằm trong khuôn khổ của trật tự 
thế giới Trung Hoa, tiếp cận Trung Quốc để nhờ che chở; về 
tư tưởng, từ triéu đình cho đến sĩ phu it mấy ai có nhãn quan 
vượt khỏi những sáo lệ của thế giới quan Nho giáo để có nhận 
thức năng động về tình hình thé giới bên ngoài. Vì vậy, Việt 
Nam một mặt bị bê rơi trên đà cạnh tranh quốc tế nói chung, 
một mặt ở trong thế bị động triển miễn đối với Trung Quốc. 

Vào thập kỷ cuối cùng của thế ký XX, tuy mối quan hệ 
với Trung Quốc không còn mang ý nghĩa quyết định đối với sự 
sống còn của Việt Nam như trước thời cận đại, nhưng điều ai 
cũng thấy rõ ràng là người dân Việt Nam sẽ khong thể an cu 
lạc nghiệp nếu Việt Nam không có liên hệ bình thường và hữu 
hảo với Trung Quốc. Nhưng nếu "cây muốn lặng mà gió chẳng 
ngừng" thì cũng là chuyện thường tình, ai hơi đâu ngồi than 
trách "giá". Bởi vậy, Việt Nam cin chủ động, Việt Nam phải 
làm chủ vån mệnh của minh. Để vừa "hóa giải thế bị động, 
vừa giữ quan hệ tốt với người bạn láng giếng, không còn phương 
cách nào ngoài việc tích cực mở rộng giao lưu kinh tế và văn 
hóa với mọi nước. Giao lưu kinh tế và văn hóa để đem lại 
nguồn sinh khí và khởi sắc trong đời sống của dân chúng, đẳng 
thời là mật biện pháp quốc phòng hữu hiệu nhất. Khi đã đứng 
trên tư thế chủ động, di nhiên Việt Nam cũng không còn mặc 
cảm và có đủ tự tin để tích cực mở rộng giao lưu kinh tế và 
văn hóa đối với Trung Quốc. 


Tháng 6 Jä 
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KUKAI: VỊ ĐẠI SƯ ĐA TÀI 


T rong các cao tăng Nhật-bản, (hong Ha: 774-835) - còn gọi 

là Kôbä Daishi (Hoằng-Pháp Dai-Su) - có lẽ là nhân vật 
được người Nhật ái mộ và nhắc nhở đến nhiều nhất. Tục ngữ 
Nhật có câu "Daishi wa Kukai, Taiké wa Hideyoshi", có nghĩa 
là "nói đến đại-sư thì phải nhắc đến Kukai, và nói đến Taikô 
(thái-cấp, giống như chức thừa-tướng) thì không thể không nói 
đến Hideyoshi"!. Có rất nhiễu giai thoại về Kukai còn được 
truyển tụng cho đến ngày nay. Người Nhật nhắc đến Kukai 
không chỉ vì Kukai là vị sư khai tổ của phái Shingon (Chin 
ngôn) ở Nhật, mà còn vì Kukai đã có nhiễu đóng góp văn hóa 
độc đáo trên nhiều lãnh vực. Kukai vừa là tư tưởng gia, họa 
sĩ, "kỹ sư, nhà phát minh, vừa là một trong "tam but (ba 
người viết chữ Hán đẹp nhất) trong thư đạo (shodé6) Nhật Ban. 
Nhiều người còn cho rằng chính Kukai là người đã sáng chế 
chữ kana’, lối chữ cố hữu của người Nhật có vai trò giống như 
chữ Nêm ở nước ta trước đây. 

Kukai sinh năm 774, cuối thời Nara (Nại-lương; "I0.700) ở 
Sanuki, nay là huyện Kagawa (Hương-Xuyên) thuộc đảo Shikoku 
(Tứ-quốc). Tên gọi của Kukai hải nhỏ là Ma-o (Chân-ngư). Thân 
sinh của Kukai, Saeki-no-Ataitagimi (Tá-Bá Trực-điển-công), là 


(DO) Toyotomi Hideyoshi (Phong-thắn Tú-cát, †536-†588), một trong ba nha 
lãnh đạo quản sự đã thông nhất Nhat Bản vào cuối thế kỹ XVI sau mol 
thời kỹ nội loạn hơn mội thế ky. 

(2) Về điểm nay cò nhiều thuyết khác nhau. 
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một hào tộc nổi tiếng trong vùng. Theo truyền thuyết, một hôm 
nọ thân mẫu Kukai là bà Ato (A-Dao) "nằm mộng thấy một 
thánh nhân người Thiên-trúc (An Độ) đến đầu thai rdi mười 
hai tháng sau sinh hạ Kukai". Vi "thánh nhân" dé chính là 
Bất Không Tam-Tang (Amoghavajra; 705-74) một vị cao tăng 
An Độ đã sang Trung Hoa, dịch 
nhiễu kinh điển Mật-giáo ra chữ 
Hin và đã truyền thụ cho 
Huệ Quả (TQ: Hui-kuo) Vì 
Huệ-Quả là sư phụ của Kukai 
khi Eukai sang Trung Hoa để 
tìm đường học đạo, Bất-Không 
ngang hàng với sư tổ của Kukai. 
Cũng theo truyền thuyết, ngày 
sinh của Kukai trùng với ngày 
Bất-Không viên tịch (ngày L8 
tháng 8). 





Tượng Kukai 


Những cht tiết trên đây chắc 
hẳn đã được người đời thêm thắc vào để tăng thêm vẻ huyển 
bí và nói lên vị trí độc đáo của Kukai trong lịch sử Phật giáo 
Nhật Bản: Kukai, một nhà sư người Nhật, mà trên thực tế đã 
được Huệ-Quả, một tăng sĩ Trung Hoa và là vị tổ sư thứ bảy 
của phái Chãn-ngônŠ, công nhận là người chính thức thừa kế 
mình để truyền bá Chin-ngon Mật-giáo.” 

Họ Saeki là một chỉ nhánh của họ Ôtomo (Đại-Hữu), một 
dòng họ đã sản xuất nhiều vũ tướng, chính trị gia, thi SI và 


DI Wakameri Tarð chủ biên, Kôbô Daishi Kukai (Hoằng-pháp Đại-Su Không- 
Hải). Kyoto: Yukonsha, (8973. tr. 5. 

(2) Chan-ngen thất tổ (bảy vị tổ của Chản-ngôn), ngoái Kế ng e 
Long-Minh, Long-Trị, Kim-CươngTrị, ThiệnVò-Uy, BấtKhông v 
Mhãt-Hạnh. 

(3) Gòn gọi là Chân-ngôn Mật tông. 
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học giả lừng danh. Otomo-no-Yakamochi (mất năm 789), người 
biên soạn tập thơ Man'yêshu (Vạn-diệp-tập, 750) bất hu cũng 
xuất thân từ dòng họ này. Tuy nhiên, vì bị họ Fujiwara 
(Đầng-Nguyên) lấn áp, khi Kukai ra đời thì thế lực của hai họ 
Saeki và Ôtomo đã ngày càng suy yếu. 
Năm A(p tuổi, Kukai được gởi lên kinh đô để thụ giáo với 
Ato no Otari (A-dao Đại-túc), một học giả lừng danh và cũng 
là cậu ruột của Kukai. Ba năm sau, Kukai vào Đại học (Daigaku), 
Vì phong trào tiếp thu văn hóa Trung Hoa rất thịnh hành lúc 
bấy giờ, Đại học là nơi huấn luyện vé Nho giáo cho con cháu 
của quý tộc và những hào tộc địa phương để sau này trở thành 
quan lại của triểu đình. Trong thời gian ở Đại học, Kukai tình 
cờ được một vị samôn truyền dạy phương pháp luyện trí nhớ 
bằng cách niệm chú theo lối Hư-Không-Tạng Cầu Văn Trì Pháp 
(gọi tắt là Ciu Văn Trì Pháp)! Đây là lối tụng chú đà-la-ni 
trước hình của Hư-Không-Tạng Bổ-Tát vào mỗi đêm trăng tròn. 
Đà-la-ni (dharani, dịch ra chữ Hán là "tổng trì” hay "năng tri”) 
là mật chú (hay thần chú) bằng tiếng Phạn, đúng như lời của 
chính đức Phật. Da-la-ni có nhiều loại, chú ngắn thì gọi là 
"chân-ngôn” (bởi vậy Mật-giáo còn được gọi là Chân-ngõn), chú 
đài thì gọi là da-la-ni. Cứ mỗi đêm trăng tròn, người tu luyện 
theo phương pháp này nhấm mắt lại hình dung đức 
Hư-Không-Tạng Bế-Tát rồi cúi lay, mỗi ngày tụng một van lån 
chú đà-la-ni. (Theo Thiển-Uyển Tập Anh thì cách tu tập của 
nhà sư Từ Đạo Hạnh ở nước ta dưới thời nhà Lý cũng mang 
tính chất Mật-giáo, nhưng số lån tụng niệm thì nhiều hơn gin 
cả mười lån: "Sư lên ẩn ở núi Từ-sơn, ngày ngày tụng niệm 
kinh Đại Bị Tám BÐàå-La-Ni đủ mười van tám ngàn lån". 
Thiển-Nham, cùng thế hệ với đệ tử của Đạo-Hạnh là Minh-Không, 
cũng "chuyên tâm học tập kinh Téng-Tri Da-La-Ni, đọc thuộc 


(OI Tung chủ đả-la-ni còn có mục dich giữ gin thiện pháp và ngăn chặn tả 
xiên | 
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lòng không sót một chữ"). Người ta tin rằng sau một trăm lần 
tu luyện theo lối này, khi nghe bất cứ kinh gi, không những 
người tu luyện có thể lãnh hội được ý nghĩa của bài kinh mà 
còn sẽ không bao giờ quên Ì 


Có lễ sau khi gặp vị sa-môn, Kukai đã phát tâm và cảm 
thay lõi học ent mài kinh sử để lập thân xuất thế không thích 
hợp với mình. Bởi vậy, sau vài năm theo học ở Đại học, Kukai 
quyết định bỏ học để tìm đường cứu độ chúng sinh T Kukai di 
khắp nơi, kể cả những nơi thâm sơn cùng cốc, vừa để tập luyện 
Câu Văn Trì Pháp, vừa để mở rộng kiến văn. Theo lối khổ 
hạnh, Kukai chỉ ăn trái cây, nắng mưa không quản, ngay khi 
trời tuyết chỉ khoác trên mình một chiếc áo dan bằng vd cây. 
Năm 787, lúc mới 24 tuổi, Kukai ghi lại quá trình chuyển biến 
tư tưởng cua mình trong chuyên luận Sangé Shiiki (Tam-giáo 
chỉ-quy). Trong tác phẩm này - một tác phẩm vẻ tư tưởng đầu 
tiên ở Nhật Bản - Kukai dùng ba nhân vật đại diện ba quan 
điểm Nho giáo, Lão giáo (hay Đạo giáo), và Phật giáo. Sau khi 
trình bày những điểm ưu liệt của mỗi lập trường, căn cử trên 
thái độ tích cực của Phật giáo nhằm giải thoát con người từ 
bể khổ, Kukai khẳng định Phật giáo là tôn giáo ưu việt hơn 
cả. Tuy nhiên, Kukai cảm thấy bất mãn với thái độ của đa số 
sư tăng ở Nara lúc bấy giờ: thay vì tìm cách cứu độ chúng 
sinh, họ đang còn bị chi phối bởi những cám dỗ của quyền thế 
và lợi ích riêng tư. 

Năm 804, Kukai quyết định xuất gia, lúc đâu lấy hiệu là 
Kyôkai (Giáo-Hải), sau đó là Nyoku (Như Không), và cuối cùng 
đổi là Kukai. Cuốn kinh có ảnh hưởng lớn nhất đối với Kukai 
là kinh Dagi-Ty-Lu-Gid-Na? (Mahavairocana Sutra), gọi tit là 
kinh Đại-Nhật. Kinh Đại-Nhật nói rằng vạn vật trong vũ trụ 


D) Tamura Endo, "Kukai". Jimbutsu Nihon no Rekishi (Các nhân vật lịch sử 
Nhật-Bản), tập Ill. Tokyo: Shögakkan, ai tr. kéo SEU 
(2) Còn gọi là Dai-Ty-Lu-Gia-Na Thành Phật Thdn-Bién Gia-Tri-Hinh. 
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là biểu hiện cụ thể của Đại-Nhật Nhu-Lai và bàn về "sự minh 
hợp huyển bí giữa Đại-Nhật Nhu-Lai và những người tu theo 
phái Chân-ngôn. Cương yếu của kinh Dai-Nhdt rất khó lãnh 
hội, đặc biệt nếu không có người chỉ dẫn. Kinh Đại-Nhật được 
sư Gembô (Huyén-Phudng) đem từ Trung Hoa về Nhật năm 745 
và sau đó được chép lại thành nhiều bản. Để tìm người truyền 
thụ những bí quyết của kinh Đại-Nhật, Kukai quyết chí sang 
Trung Hoa. Không bao lâu sau đó, Kukai được toại nguyện: vào 
tháng 7 năm 804, Kukai được phép tháp tùng sứ bộ của triu 
đình Heian (Binh-an; 294.JI85) gởi sang Trung Hoa để du học. 

Những sứ bộ Nhật Bản gởi sang Trung Hoa lúc bảy giờ 
thường được gọi chung là Kentêshi (Khiển-Đường-sứ), tức là "sứ 
bộ gởi sang nhà Đường". Tuy gọi là sứ bộ nhưng trên thực tế 
chức năng ngoại giao của những sứ bộ này không quan trọng 
bằng nhiệm vụ tìm hiểu và tiếp thu văn hóa tiên tiến của 
Trung Hoa. Sứ bộ mà Kukai tháp tùng còn có một vị sư nổi 
tiếng khác là Saichô (Tối-Trừng, 762-822; còn gọi là Dengyô 
Daishi: Truyển-giáo Đại-sư) người sáng lập phái Tendai 
(Thiên-thai, TQ: Tien-t'ai) ở Nhật. 

Các sứ bộ Nhật Bản gởi sang Trung quốc thường có khoảng 
năm trăm người, thuyén đi thành bốn chiếc; lån Kukai di cũng 
vậy. Vì lúc bấy giờ cách đóng thuyén bè còn khá đơn sơ, kỹ 
thuật đi biển lại chưa phát triển, thêm vào đó sóng gió trên 
eo biển giữa Nhật Bản và Trung Hoa rất hiểm nghèo, bởi vậy 
thuyền của các sứ bộ Nhật Bản thường gặp tai nạn, không mấy 
khi được đi vé trọn vẹn. Nói một cách khác, đoàn viên của sứ 
bộ không những là những người tài giỏi và may mắn được triu 
og cu, để đi tìm học. Ngay sau khi sứ bộ Kukai rời Nhật, 
| chiếc thuyén thứ ba và thứ tư bị mất tích. Chiếc thuyén 
GN Nhì tờ Chế ng sa 

ih n sóng gió. Thuyển thứ nhất, có Kukai 
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và cả đại sứ Fujiwara Kadonomaro, bị trôi giat vå miền Nam 
và cập bến ở Phúc-châu (tỉnh Phúc-kiến) ngày 20 tháng 8, tức 
là 34 ngày sau khi rời Nhat. 

Phúc-châu lúc bấy giờ gọi là đất Man, dan bản xứ là một 
chỉ nhánh của Việt tộc (bởi vậy còn gọi là Mân Việt). Vào đầu 
thé kỷ IX khi Kukai đến đất này thì số người Hán di cư đến 
đây đã khá dong; tuy nhiên khi chính quyển trung ương suy 
yếu thì dân chúng địa phương lại nổi dậy. Tiện thể, cũng nên 
nhắc lại là ở nước ta lúc bấy giờ đang ở dưới ách cai trị của 
nhà Đường; triểu đình nhà Đường vừa phái Lý Tượng Cổ, một 
tôn thất nhà Đường nổi tiếng hà khắc, sang thay thế Triệu 
Xương để lãnh chức dë hộ. Khoảng một thế kỷ sau đó, nhãn 
lúc triểu đình nhà Đường bị lung lay tận gốc bởi loạn Hoàng 
Sào, khi Khúc Thừa Dụ - và tiếp đó là Dương Đình Nghệ! và 
Ngô Quyển, phất cờ khởi nghĩa giành độc lập ở nước ta, thì 
dân chúng địa phương ở Phiic-kién cũng nổi dậy thành lập 
Mãn-quốc, mêt nước bán độc lập. 

Vì các sứ bộ Nhật Bản thường đi về qua ngã Minh-châu 
(Ninh-ba) ở gån cửa sông Dương tử, Phúc-châu không phải là 
địa điểm chính thức đón tiếp các sứ bộ Nhật Bản. Boi vậy, 
các viên chức Trung Hoa không chịu cho đại sứ Nhật cùng L20 
đoàn viên lên bờ và đối đãi họ như người tù tội. Kadonomaro 
cố giải thích rằng mình là đại sứ Nhật, nhưng vì ấn phù lại 
để quên trên thuyén thứ hai, nên viên châu-lại không tin. Khi 
Kadonomaro thảo thư đệ trình lên cho Diễm Tế-Mỹ, thử sử 
Phiic-chau, Diêm cũng không đếm xia. Tung quá, nhưng 
Kadonomaro chẳng biết làm sao hơn nữa. Tình cờ nghe trong 
đoàn mình có Kukai, một sa-môn tuy "không có tên tuổi” nhưng 
văn chương chữ nghĩa xuất chúng, Kadonomaro bèn nhờ Kukai 
viết thay mình. Kukai lấy bút lông, thảo ngay một bức thư bày 





DI Cá sách gọi là Dương Diên Nghệ. 
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Thủ bút Kukai 


tỏ sự tình. Văn chương của Kukai vốn đã hơn người, đặc biệt 
bức thư này nổi tiếng là một kiệt tác của Kukai. 

Kukai trước hết giải thích rằng sở di sứ bộ Nhật sang 
Trung Hoa không ngại sóng gió hiểm nghèo cũng chỉ vì mộ 
tiếng văn minh của Đại Đường. Vừa để hạ mình và vừa để 
thỏa mãn lòng tự ái của người, Kukai bắt đầu bức thư bằng 
hai câu: "Cao sơn tuy vắng vẻ nhưng cẩm thú vẫn chẳng quản 
lao khổ quay về; biển sâu tuy äm lặng nhưng ngư long van 
không ngại hiểm nguy tìm đến". Biết là người Trung hoa thưởng 
phản xét trình độ trí thức của người nước ngoài can cứ trên 
tiêu chuẩn của Nho giáo, Kukai đánh trúng tâm lý đó, viết câu 
sau đây dựa ngay trên quan điểm Nho giáo: "Nước Nhật Bản 
chúng tôi nhìn xem Trung Quốc là nơi mưa thuận gió hòa, biết 
đây là đất của thánh nhân". Sau khi tả cảnh lâm nạn trên 
biển, Kukai nói sở di thuyển sứ bộ cập bến được ở Phúc-châu 
chính cũng là nhờ "thánh đức của hoàng đế nhà Dai Đường - 
Để giải thích vì sao dai sứ Kadonomaro lại không mang theo 
ấn phù, Kukai nói khéo là "ấn phù vốn là đổ của bọn gian trá 
mang theo’, còn "nước chúng tôi thuần bộc, chỉ nghĩ đến chuyện 
hòa hiếu với lân bang, lấy chữ tín làm trọng, thì đâu có dùng 
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ấn thir làm gì và lẽ nào chọn kẻ gian tà làm sứ giả". Dĩ nhiên 
câu nói có vẻ ngụy biện, nhưng những trí thức Trung Quốc thời 
xưa thường Ae vì những ai có đủ cơ trí để biện bạch theo lối 
MU Nghỉ, Tô Tân như vậy. Để chứng minh những lời mình 
nói không ngoa, Kukai khôn khéo trích đẫn ngay sách Hoài 
Nam Tử của Trung Quốc: "Đông phương hữu quân tử chỉ quốc" 
(ở phương Đông có một nước của người quân tử) để nói nước 
Nhật ở phương Đông là nước của người lương thiện, quân tử. 
Thật ra sách này do Lưu An biên soạn vào thế kỷ II trước 
công nguyên vào đời Hán Vũ-đế, khi đó Nho giáo chưa được 
truyền sang Nhật Bản thi làm sao có thể có hạng người gọi 
là "quân tử” ở Nhật. Chẳng qua bởi vì Lưu An và những người 
viết sách Haài Nam Tu do ảnh hưởng của Lão giáo, muốn tưởng 
tượng ra một nước lý tưởng ở phương Đông nên mới viết như 
vậy, chứ kỳ thật không ám chỉ nước nào cả. Có diêu là khi 
sách Hoài Nam Tù được truyền sang Nhật vào thế kỷ VOI, 
người Nhật thấy nói là nước ở phương Dong nên võ tinh tưởng 
là nước Nhật. Diu sao đi nữa, Kukai đã khôn khéo dùng ý 
trong sách này để thuyết phục Diêm Tế-Mỹ và kết quả là sau 
khi đọc xong thư do Kukai viết thay cho đại sử Eadonomaro, 
Diễm ngạc nhiên cùng cực, vui vẻ cho sứ bộ Nhật Ban lên bö. 
Nét chữ “rêng bay phượng múa" và lối văn "biển lệ” (câu bốn 
chữ và sáu chữ đối nhau, một lỗi văn thịnh hành ở Trung Hoa 
thời Lục-triểu) hoa mỹ đã làm Diêm cảm phục và cứu được tính 
mạng cho cả đoàn người Nhật. Khi thấy các viên chức Trung 
Hoa vẫn còn làm khó dé chưa chịu để mình đi Trường-an (bây 
giờ là Tây-an) cùng một lån với đại sứ Kadonomaro, Kukai thảo 
luôn một bức thư khác, trần tình sở nguyện đi tìm Phật pháp 
cứu độ. Một lån nữa, cây bút lông lại giúp Kukai vượt qua trở 
ngai!! 


D) Tamura, tải liệu đã dẫn, tr. 83. 
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Mën tài Kukai, Diễm Tế-Mỹ mời Kukai đến dự buổi tiệc 
với các nhân vật trong văn đàn ở Phúc-châu. Diéu đáng chú ý 
là trong danh sách những người tham dự buổi tiệc này có Mã 
Tổng, một tay văn thơ và cũng đã từng lam An-nam đả-hộ 
(giống như thứ-sử), tức là quan cai trị nước ta. Mã làm tặng 
Kukai một bài thơ, đại ý là: "Ngươi từ phương xa đến đây có 
mục đích gì, phải chăng để khoe tài làm thiên hạ giật mình 
đó? Ráng học để tỉnh thông đạo lý, thổ nhân mà được người 
như vậy cũng hiếm đấy?". Chữ "thổ nhãn” Mã dùng ở đây không 
có nghĩa là dân địa phương mà để ám chỉ những dân tộc ở 
ngoài "ánh sáng" của văn hóa Trung Quốc. 

Đến Trường-an, Kukai cùng những sư tăng du học khác 
tạm trú ở chùa Tây-minh (TQ: Hsi-ming, do Huyễn-Trang xây 
năm 658), một trong bên ngôi chùa nổi tiếng ở Trường-an không 
bị đốt cháy khi vua Vii-têng nhà Đường đàn áp Phật giáo bốn 
mươi năm sau đó. Kukai ngày ngày đi thăm viếng các chùa, 
học tiếng Phạn. Năm tháng sau, Kukai gặp Huệ-Quả, vị tổ sư 
của Chãn-ngôn Måt-giáo ở Trung Hoa. 

Trong bản tường trình gởi lên thiên hoàng sau khi trở về 
Nhật năm 806, Kukai đã ghi lại buổi gặp go lịch sử với hòa 
thương THuệ-Quả ở đạo trường của Đông-tháp-viện tại chùa 
Thanh-long (TQ: Ching-lung) như sau: "... Thin đến gặp hòa 
thượng cùng với năm sáu tăng sĩ chùa Tây-minh. Vừa mới thấy 
thần đến, hòa thượng miệng cười vui vẻ bảo: "Bản tăng biết 
là thế nào đạo hữu cũng đến! Bản tăng trêng đợi đạo hữu từ 
lâu rồi đấy. Hôm nay gặp đạo hữu, thật không còn gì vui hơn! 
Dän tăng nay gần đất xa trời, nhưng trước khi gặp đạo hữu 
bản tăng không thấy có ai xứng đáng để truyền tâm ấn của 
Chân-ngôn Mật giáo. Thôi đạo hữu chuẩn bị hương hoa nhanh 





(7) Shiba Rydtard, Kukai no Fukei (Thế giới của Kukail, tan I. Tokvo: Chu® 
Koronsha, "978. tr. 226-59. J*ai), tập I. Tokyo: 
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lên ding ra Quán-đỉnh-đàn (Quán: gigi nước, đỉnh: đỉnh đầu; 
tức là đàn làm lễ giội nước trên đầu để truyền tim ấn; tiếng 
Phan là abhiseka)".! 

Cin nói thêm là mặc dấu Chân-ngôn Mật giáo đã được 
truyền sang Trung Hoa từ đầu thế kỷ IV dưới thời Đông-Tấn, 
nhưng phải đến gin ba thế kỷ sau đó Mật giáo mới được truyền 
bá ở Trung Hoa một cách có hệ thống. Chãn-ngôn Mật giáo ở 
An Độ có hai hệ phái: hệ phái dựa theo kinh Ðgi-Nhåt thuyết 
giải những nguyên lý về vật chất và hệ phái dựa theo kinh 
Eim-Cương-Bìỉnh (Vajrasekhara Sutra ) thuyết giải những nguyên 
lý vé tinh thần. Những tăng sĩ An Độ đã đóng vai trò quyết 
định trong việc truyền bá Mật giáo ở Trung Hoa. 


Ở đây cin mở dấu ngoặc để nói thêm rằng trước khi Phật 
giáo - một tôn giáo có tính phổ biến - bị suy yếu và Ấn Độ 
gián - một tôn giáo có tính dân tộc đặc thù - chiếm địa vị độc 
tôn ở An Độ, các tăng sĩ Ấn Độ rất tích cực trong việc đi 
hoằng thống Phật giáo ở nhiều nơi, chẳng khác gì các nhà 
truyền giáo Ki-Tô sau này. Trước khi đến Trung Hoa, các tăng 
sĩ Ấn Độ đã đến truyền giáo trực tiếp ở Giao-châu. Những cao 
tăng Ấn Độ như Ma-Ha Kỳ-Vực (Mahajivaka), Khâu-Đà-La (tên 
này đối thành Gia-La-Bd-Bé trong Lĩnh-Nam Trích Quái), Khương 
Tăng Hội, v.v. đã đến Giao-châu vào thời SI Nhiếp trong khoảng 
hai năm Is. I6E9. 


Hệ phái Mật giáo dựa theo kinh Dagi-Nhdt được nhà sư Ấn 
Bộ Thién-Vé-Uy (Subhakarasimha; 637-735) truyền vào Trung 
Hoa vào năm "3i6. Thiện-Võ-Úy đã dịch kinh Đại-Nhật (7 cuốn) 
và nhiều kinh điển Mật giáo khác ra chữ Hán. Nhất Hạnh, đệ 
tử của Thiện-Võ-Úy, là người đã trực tiếp truyền thụ cương yếu 
Mật giáo của Thiện-Vô-Úy (hệ kinh Dai-Nhét) cho Huệ-Quả. Hệ 
phái Mật giáo dựa theo kinh Kim-Cương-Đỉnh do Kim-Cuong-Tri 





ON Trích dẫn trong Tamura, tài liệu trên, tr. 85. 
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(Vajrabodhi; mất năm 74), một nhà sư Ấn Độ khác, truyền 
sang Trung Hoa vào năm 720. Bất-Không - nhà sư mà chúng 
ta đã để cập ở phản trên - là đệ tử của Eim-Cương-Trí và 
cũng là vị sư trưởng tràng trong giới Phật giáo ở Trường-an. 
Chính Bất-Không là người làm lễ quy-y cho vua Huyển-tông 
nhà Đường va đã truyén thụ cho Huệ-Quả cương yếu Mật giáo 
của Kim-Cương-Trí (hệ kinh Kim-Cuong-Dinh). Nói một cách 
khác, Huệ-Quả đã tổng hợp được thế giới quan của Thai-tạng-giới 
(từ kinh Đại-Nhật, tiếng Phan là Garbhadhatu) và thế giới quan 
của Kim-cương-giới (từ kinh Kim- Cương- Đỉnh, tiếng Phan là 
Vajradhatu) của hai hệ phái Mật giáo mà ở An Độ chỉ tổn tại 
riêng biệt!, Cũng nên nói thêm là Chân-ngôn được gọi là Mật 
giáo (hay Mật-tông) vì cương yếu của giáo lý Chân-ngôn không 
hiển hiện ra bên ngoài, cần có người truyền tâm ấn mới lĩnh 
hội được. Cũng vì thế, những tông phái Phật giáo khác được 
gọi là Hiển giáo vì Phật pháp của các tông phái này không có 
tính cách ẩn mật. 

Hòa-thương Huệ-Quả lúc bấy giờ có tất cả khoảng một ngàn 
đệ tử, nhưng ngoại trừ Nghia-Minh (TQ: I-ming), cao đệ trưởng 
tràng người Tau, và Kukai, hòa thượng chẳng bao giờ truyền 
cả hai phin tâm ấn của Thai-tạng-giới và Kim-cuong-gidi. Lễ 
truyền pháp cho Kukai được chia làm ba lin. Lån thứ nhất là 
lễ truyền Quán-đỉnh của Thai-tạng-giới vào ngày L3 tháng 6. 
Lần thi hai là lễ truyền Quin-dinh của im-cương-giới vào 
thượng tuần tháng 7. Lần thứ ba là lễ hòa-thượng gặp Huệ-Quả 
nhường chức a-xa-lé (vị sư có khả năng truyén thụ bí pháp, 
trên thực tế là vương vị của Chân-ngôn Mật giáo, tiếng Phan 
gọi là acarya) cho Kukai. Phải nói đối với Kukai day là một 
kỳ duyên, vì nếu Kukai đến Trường-an chậm một năm thì 
hòa-thương Huậ-Quả đã không còn trên cõi trần này nữa. 


(7) Như trên. 
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„Trên lễ đàn trang nghiêm, lễ Quán-đỉnh được bắt dåu bằng 
lễ "ném hoa" (đầu hoa). Theo nghỉ thức của lễ ném hoa, tăng 
sĩ được truyền thụ Quán-đỉnh đứng trước mạn-đà-]a có vẽ hình 
các đức Phật và Bô-Tát, nhắm mắt lại, và ném hoa. Hoa rơi 
vào hình đức Phật hay vị Bổ-Tát nào thì đức Phật hoặc vị 
Bỗ-Tát dé sẽ thành đối tượng niệm Phật suốt đời है म 

Së: Seng L của tăng sĩ 
đó. Cành hoa | ném rơi ngay trên hình Đại-Nhật Như-Lai 
ở vị trí trung ương của man-da-la. Hòa thượng Huệ-Quả thốt 
la lên: ‘La quái Lạ quái”. Ngày xưa, khi sư phụ của hòa thượng 
là Bêt-Khêng được Kim-Cuong-Tri truyền Quán-đỉnh cũng đã 
ném hoa đúng trên hình Đại-Nhật Như-Lai. Trong lễ Quán-đỉnh 
sau đó vào tháng 7, cành hoa Kukai ném cũng lại rơi ngay 
trên hình Đại-Nhật Như-Lai! Sau đó, để kỷ niệm mối túc duyên 
này, hòa-thượng cho Kukai mật hiệu là "Biến-Chiếu Kim-Cương", 
mật hiệu của chính Đại-Nhật Như-Lai. Thông thường, dùng mật 
hiệu của đức Phật để đặt cho đổ đệ có thể xem là đi quá mức, 
nhưng theo quan niệm "tức thin thành Phật" (tự thân minh 
thành Phật) của Chân-ngôn Mật giáo, tăng sĩ nào đã được 
truyền thụ Quán-đỉnh thì đương nhiên trở thành một hiện thân 
cụ thể của chính Đại-Nhật Như-Lai, bởi vậy việc hòa thượng 
ban tặng mật hiệu này cho Kukai cũng không có gi quá đáng 

Sau lễ ném hoa là lễ giội nước. Kukai ngôi, tay kết ấn để 
gặp Huệ-Quả giội nước lên đầu (Huệ-Quả ví việc mình truyền 
thụ cho Kukai "giống như đổ nước từ bình này sang bình khác, 
không sót một giọt nao"), đoạn để bảo quan lên đầu, rồi truyền 
ấn quyết cho người đệ tử sẽ thay thế mình để trở thành vị tổ 
sư thứ tám của phái Chân-ngôn. Theo tục lệ của phái Chân-ngỗn, 
những lời hòa thượng Huệ Quả truyền cho Kukai trong lễ 
Quán-đỉnh phải được giữ bí mật tuyệt đối. 

Một hôm, trước khi mất, hòa thượng Huệ-Quả gọi Kukai 
lại để trao đặn những lời cuối cùng. Hòa thượng nói: "Ta sắp 
đi rồi. Ta khuyên con hãy đem về nước con những mạn-đà-la 
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của hai giới (Thai-tang-gidi và Kim-cương-giới) cùng với mấy 
trăm cuốn kinh Kim-Cuong-Dinh và những pháp cụ mà sư phụ 
ta đã để lại để hoằng pháp. Lúc con mới đến, ta cứ a là không 
đủ thời giờ truyên dạy cho con tất cả. Nay ta đã dạy cho con 
cả rồi, việc sao chép kinh kệ và vẽ lại hình man-da-la cũng 
đã xong xuôi. Con hãy về nước nhanh đi, đem những vật này 
trình với triểu đình để có thể hoằng pháp cứu độ cho chúng 
sinh... Công việc hoằng pháp ở day đã có Nghia-Minh lo liệu. 
Bổn phận của con là truyền bá đạo pháp ở phương Đông (Nhật 
Bản). Gäng lên con! Ging lên con!””. Sau mấy tháng truyền 
thụ cho Kukai, hòa thượng Huệ-Quả mất vào cuối năm đó. Thay 
mặt các đệ tử, Kukai viết bài văn bia, và dòng chữ "Đại Đường 
Thản Đô Thanh-Long Tự, Cố Tam Triểu Quốc sư Quán-Đỉnh 
A-Xà-Lê Huệ-Quả Hàa-Thượng Bi" (Bia mộ của Quán-Đỉnh À-xà-lâ, 
cố quốc sư của ba triểu, hòa thượng Huệ-Quả, chùa Thanh-long 
ở Thẳn-đô của Đại-Đường) để khắc trên mộ của vị sư phụ mà 
Kukai đã được thụ giáo qua một nhân duyên hin hữu. 
Theo dự định chính thức của triểu đình Nhật thì Kukai sẽ 
ở lại Trường-an trong hai mươi năm để tu học. Nhưng nay 
Kukai đã thực hiện xong dự định của mình, và cũng đúng theo 
lời khuyên của hòa thượng Huệ-Quả, Kukai lên đường trở về 
Nhật đầu năm 806 sau gin hai năm du học ở Trường-an. Điều 
đáng chú ý là trong thời gian ở Trường-an, Kukai không chỉ 
chú tâm về Phật học mà còn tận dụng thời giờ để tìm học 
những môn khác, chẳng hạn như chữ Phan (Sanscrit), văn học, 
thơ phú, thư đạo, kỹ thuật, v.v, 


Người dạy tiếng Phạn cho Kukai là tăng sĩ Ấn Độ Bát-Nhã 
Tam-Tạng. Bát-Nhã Tam-Tạng là vị tăng sĩ đã được vua Đức-tũng 
nhà Đường ủy thác việc dịch kinh Luc Ba-La-Mật-Đa ra chữ 


(D) Yoshita 5 Hakeda, Kukai Major Works (Kukai: Những tác phẩm chinh). 
New York: Columbia University Press, 2973 tr. 34-39, 
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Hán. Nói đúng ra, Bát-Nhã Tam-Tạng đã dịch chung với một 
giáo paa ka (Nestorians)! ९0९ người Tây Hå (Iran) tên là 
Gảnh-Tịnh. Công Ka dịch thuật này rất là phức tạp và đã 
gây KHÔNG ít sóng gió bởi lē bộ kinh này truyền vào Trung 
Hoa bằng tiếng Tây Hd, và Bát-Nhã Tam-Tạng chỉ thông hai 
tiếng Hán Phạn, còn Cảnh-Tịnh lại chỉ biết tiếng Tây Hô và 
chữ Hán! St Canh-Tinh dịch bản thảo xong, Bit-Nha Tam-Tang 
noi giận, chê là bản dịch không đúng với tinh thin của bộ 
kinh nguyên bản. Cudi cùng vua Đức-tông nhà Đường phải đứng 
ra giàn xếp mới xong. Khi dạy Kukai tiếng Phan thì Bát-Nhã 
Tam-Tạng đã ngoài bảy mươi. Theo hỏi ký của Kukai, Bát-Nhã 
Tam-Tạng muốn sang Nhật để hoằng pháp nhưng không đi 
được vì không có "nhân duyên"?. Mặc dấu Kukai chỉ học tiếng 
Phạn trong khoảng năm tháng kể từ khi mới đến Trường-an 
cho đến khi gặp Huệ-Quả, thế mà khi gặp Huệ-Quả, theo lời 
của chính hòa thượng thi Kukai đã nắm vững tiếng Phan ngang 
ngửa với chữ Hán. Di nhiên, bản lĩnh tiếng Phan của hòa 
thượng Huệ-Quả cũng rất tinh thông, bởi lẽ hòa thượng đã được 
các cao ting An Độ trực tiếp truyền thụ. 

Khả năng lãnh hội của Kukai phải nói là phi phàm. Chẳng 
hạn, hổi còn ở Nhật, khi bước vào nhà hàng làm mực xạ, chỉ 
cần nhìn các người thợ đang chế mực trong chốc lát, Kukai đã 
nắm ngay được nguyên lý làm mực. Sang Trung Hoa, vào quán 
làm bút lông, khong những Kukai tức thì lãnh hội được cách 
phân biệt bút nào là bút tốt mà còn nắm được căn bản kỹ 
thuật làm bút lêng. Về văn chương, ngay ở đất kinh kỳ Trường-an 
"văn vật", Kukai cũng rất nổi tiếng, thường được mời tham dự 
các buổi gặp gỡ của tao nhân mặc khách. Ngay trong các lãnh 





(DI) Một giáo phái của đạo Ki-Tô bắt nguồn tử Tiểu-Á-tế-á và Syria. 
(2) Shiba, sách đã dẫn, tập II, tr. 6-7. 
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vực kỹ thuật như kiến trúc, cầu cống, dé diu, v.v. Kukai cũng 
tỏ ra có biệt tài. 

Tháng 2 năm 806, Kukai từ giã Trường-an. Thuyển xuôi 
dòng Dương-tử về đến Việt-châu (Chiêu-hưng, tỉnh Chiết-giang). 
Kukai ở lai Việt-châu một thời gian để mua kinh sách và tiếp 
xúc VỚI các danh sĩ trong vùng. Tháng 8 nắm đó, thuyén Kukai 
rời Trung Hoa từ bến Minh-châu để giing buổm vẻ Nhật, 

Vẻ lại Nhật, Kukai ra sức hoằng giáo cứu độ dân chúng. 
Kukai dùng lời lẽ dễ hiểu để truyển bá những gì mình thu 
thập được ở Trường-an. Tiếng tăm Kukai ngày càng được lan 
rộng. Thiên hoàng Saga lúc bấy giờ là người yeu chuộng văn 
chương và cũng là một trong "tam bút”, mến chuộng tài năng 
của Kukai, giúp đỡ Kukai trong việc hoằng pháp để giúp người 
và "trấn hộ quốc gia" (giữ gìn cho nước nhà yên én). Khi 
Kukai xin phép dựng chùa Takaosan (Cao-hùng-sơn) và Tôii 
(Đông-tự còn gọi là Kydd Gokokuji: Giáo-vương Hộ-quỗc-tự) ở 
Kyoto để làm trung tâm của Chân-ngôn Mật-giáo, thiên hoàng 
chấp nhận. 

Mặt khác, đối với những tăng sĩ ở các chùa đã có từ xưa 
ở Nara, Kukai có thái độ ôn hòa, ra sức giữ liên hệ thân thiện, 
tránh đổi lập, từng bước tìm cách đưa Phật giáo đi 590 vào 
đời sống quản chúng. Tháng 
năm BI. Kukai làm lễ 
Quán-đỉnh để truyền tâm 
ấn Kim-cuong-gidi cho 
Saichô, vị tổ sư của phái 
Thiên-thai ở Nhật, cùng với 
ba người khác. Một tháng 
sau, Kukai lại long trong 
lam lễ Quán-đỉnh truyền 
tâm ấn Thai-tạng-giới cho 
Saich và một loạt (94 tăng 





Chùa Ten 
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si khác 4 T Ip, Kukai xây cất chùa Kongôbu (Kim-cương-phong) 
4 Koyasan (Cao-dã-sơn, nay thuộc tỉnh Wakayama), chùa này 
chính thic trở thành nơi tu hành của Chân-ngôn tông ở Nhật 
cho đến ngày nay. 

Tháng 5 năm 834, Kukai gọi đệ tử lại truyén huấn giới 
để chuẩn bị một mai kia về cõi Phật, Kukai nói: "Tăng già 
[đoàn thë sư tang] phải hòa hợp với nhau. Không tranh luận, 
già trẻ có trật tự, hộ trì Phật pháp và vì lợi ích của chúng 
sinh. Đó là con đường của Phật tử, đi ngược lại tức là ma đẳng. 
Người đã xuất gia thì không bao giờ phân biệt giàu nghèo, hòa 
hợp cùng nhau để tinh tấn hoe nghiệp"Š. Ngày 2] tháng 3 năm 
sau, trong tư thế thiển định, tay kết ấn, Kukai từ gia những 
vô thường và bất định của cõi trần để đi về vĩnh viễn. Kukai 
hưởng thọ 62 tuổi. Tương truyền đến ngày thất tuần (ky 49 
ngày), sắc mặt Kukai vẫn không hé thay đổi và râu vẫn dai 
ra. Các đệ tử cạo râu và thay quản áo. Hơn Ip năm sau, khi 
thừa tướng Fujiwara Michinaga lên núi Kôya để nhin vào miču 
ở sau chùa, nơi Kukai nhập định, thấy Kukai "ngôi đó, giống 
như đang thiêm thiếp!"?. Bởi vậy có nhiều người tin rằng Kukai 
chưa mất, chỉ ngồi tham thiển nhập định. Hàng năm, cứ vào 
ngày đại sư viên tịch - ở Nhật, ngày này gọi là "Odaishi sama 
no hi" (ngày của ngài đại sư) - họ lũ lượt tụ tập về núi Koya 
để đi lë. 

Lúc sinh tiển, ngoài công việc hoằng pháp, Kukai luôn luôn 
hòa mình với quẩn chúng để chia xè nổi vui bun với moi 
người. Năm S3i. khi hô chứa nước để tưới ruộng có chu vi hơn 





DI Nhánh Mật giáo của Saichô gọi là Taimilsu (Thai Bái tức là Thiên-thai 
Mật-giáo), và Chân-ngôn Mật-giáo do Kukai sang lắp còn gọi là Tômitsu 
(Đông Mật, tức là Mật giáo của Đông-tự, một trong hai ngôi chùa truyền 
bá Mật giáo ở Kyoto). 

(2) Tamura, tài liệu đã dẫn, tr. |0०7. 

(3) Như trên, tr. 208. 
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20 cây số ở vùng Manno (nay thuộc huyện Kagawa, đảo Shikoku) 
bị lũ lụt làm vỡ đê, dân chúng vô cùng lo lắng. Kukai tự mình 
đứng ra đốc thúc và hướng dẫn dân làng, chỉ sau ba tháng làm 
xong đập mới để dân chúng có thể yên ổn làm ăn. Hiện nay 
hå Manno vẫn còn. Kukai cũng rất chú tâm về giáo duc. Nhu 
đã để cập ở trên, trường Đại học lúc bấy giờ chỉ để dành riéng 
cho con cháu quý tộc và hao tộc địa phương. Để giúp cho con 
em của những gia đình thường dân có điểu kiện học hành, năm 
828 Kukai cho xây trường Shugeishuchiin (Tong-nghe-tu-tri-vién), 
một trung tâm đào tạo nhân tài có thể so sánh với trường đại 
học tổng hợp tư thục ngày nay. 

Song song với những chuyện có thật còn có rất nhiều truyền 
thuyết về Kukai hiện nay vẫn còn truyền tụng. Điển hình nhất 
là chuyện Eukai đào giếng. Chuyện kể là một hôm nọ Kukai 
đến một vùng giếng nước bị khô cạn, đản trong làng rất quý 
nước vì phải đi lấy nước từ các vùng xa. Khi Kukai kêu khát 
nước, dân làng không né đã bỏ công gánh nước, vui vẻ dem 
biếu Kukai một gáo nước. Kukai uống một hơi ngon lành, uống 
xong lấy trượng gõ vào mặt đất. Kỳ lạ thay, chỗ đất đó trở 
thành một giếng nước, và dân làng dĩ nhiên là rất đỗi vui 
mừng. Tùy theo địa phương mà câu chuyện "Kukai đào giếng" 
này có thể khác nhau dei chút. Có lẽ những truyền thuyết này 
đều bắt nguồn từ thực tế là lúc sinh tiển, Kukai rất chú tim 
về công việc đê điểu và dẫn nước cho dân chúng. 

_ Tên tuổi của Kukai đặc biệt gắn bó với đảo Shikoku. Trên 
đảo có 88 "thánh địa" có liên hệ với Kukai. Hàng năm người 
Nhật có tục lệ đi hành hương ở Shikoku (Shikoku henro). Người 
đi hành hương mặc đổ trắng, đi bộ thăm viếng từng nơi của 
88 thánh địa này. Trên áo trắng của mỗi người có viết bên 
chữ đâgyô ninin (đồng hành nhị nhân), có nghĩa là mỗi người 
di hành hương déu được có Kukai đi kèm, 
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Để kết luận, có thể nói rằng đạo nghiệp của Kukai, hay 
Kôbô Daishi, không chỉ đã đi sâu vào lịch sử Phật giáo Nhật 
Bản, mà nói rộng ra, còn dính liên với lịch sử truyền bá Phật 
giáo và giao lưu văn hóa giữa Ấn 90 và các nước Đông-Á. Nếu 
hòa thượng Huệ-Quả - sư phụ của Kukai - đã có túc duyên được 
truyền thụ cả hai nhánh Mật giáo Ấn Độ (nhánh theo kinh 
Dai-Nhdt và nhánh theo kinh Kim-Cuong-Dinh), thi chắc hẳn 
cũng do kỳ duyên chấp nối mà Kukai đã đến Trường-an để 
được sư Huệ-Quả truyền lại tất cả đạo lực của mình trước khi 
viên tịch. Ngoài ra, trong thời gian ở Trường-an và Việt-châu, 
Kukai đã thu tập được rất nhiều kinh sách, kể cả những hộ 
kinh do Bát-Nhã Tam-Tang và các vị cao tăng khác vừa mới 
dịch ra chữ Hán. Những kinh sách, man-da-la và pháp cụ Kukai 
đem về hiện nay vẫn còn lưu giữ ở Nhật, vừa để cho những 
người muốn nghiên cứu có thể tham khảo và cũng là chứng 
tich của một cuộc giao thoa văn hóa hin hữu trong lịch sử. 
Khoảng bên mươi năm sau khi Kukai rời Trường-an, chùa 
Thanh-long - nơi Kukai được hòa thượng Huệ-Quả truyền tâm 
ấn Mật giáo - bị phá hủy do chính sách đàn áp Phật giáo của 
vua Vū-tông nhà Đường (năm 845), và vết tích của ngôi chùa 
lịch sử này mới được các nhà khảo cổ phát hiện cách day chi 
có mười mấy năm!! 

Ở nước ta, từ cuối thời Bắc-thuộc, ảnh hưởng Phật giáo đã 
lan rộng nhiều nơi, Mặc dấu các nhà nghiên cứu lịch sử Phật 
giáo Việt Nam đều déng ý rằng hai dong Thién do tăng sĩ An 
Độ Ty-Ni-Da-Luu-Chi (Vinitaruchi)” và tăng sĩ Trung Hoa Vô 
Ngôn Thông truyền sang Việt Nam đều mang tính chất Mật-giáo 
(đặc biệt là dòng Thiển Ty-Ni-Da-Luu-Chi) - tính chất Mật-giáo 





DI Xem Takeuchi Nobuo, "Chdan Gensd: Kukai no Ashialo o o To (Những. 
ảo tưởng ở Trưởng-an: Theo dấu chân Kukai). Misuzu, số 355, thăng १0, 


ID090. tr. 6. ¬ 
(2) Tăng sĩ Ấn-độ này đã đi từ Trung-hoa sang Việt-nam. 
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này vẫn tiếp tục phát triển qua các đời Ngô, Định, Tiên La, 
và Lý - tuy nhiên, nội dung tư tưởng của hai dòng Thién diu 
tiên ở Việt Nam vẫn còn chưa được xác minh. Nghiên cứu lịch 
sử Phật-giáo ở Trung Hoa và Nhật Bản trong giai đoạn này 
chắc hẳn sẽ giúp ta nhận thức rõ hơn về đặc tính Phật-giáo 


ở nước ta cuối thời Bắc-thuộc và trong những thế kỷ đầu của NH ÜN 0 l ¬- 
kỷ nguyên độc lập. Trong những kinh sách và tài liệu mà Kukai hải co gi NGƯỜI MO DAU 
cùng các tăng sĩ Nhật Bản khác đã đem từ Trung Hoa về Nhật NEN MAU DICH NHAT-VIRT: 
có thể có những tài liệu hữu ích và cần thiết cho việc nghiên SUMINOKURA RYOI VA VOICHI 
cứu đó. : | 

Tháng I3.I903 


ôshô (hào thương) là danh từ tiếng Nhật dùng chỉ những 
“đại thương nhân” nỗi tiếng từ những năm loạn lạc cuối 
thời "Chiến quốc” (A7 I5793 cho đến suốt thời Tokugawa 
(Io. Ip) "Hào" trong chữ Hán nghĩa là "có tài trí hay ý 
chi hơn người, như chúng ta thường dùng trong các từ "hào 
kiệt, "hào hùng”, hay "hào phóng". Bởi thế, "hào thương" nói 
nêm na là những thương nhân có tài lực đổi dào, gầy dựng 
nên cd nghiệp nhờ có đầu óc và năng lực kinh doanh nhạy 
bén hơn người. Theo nhà nghiên cứu Kono Ryd, những “hao 
thương” thường hội đủ 3 yếu tő sau đây: "dám làm", "làm một 
cách nhiệt tình những gì họ cảm thấy ưa thích", và "có khả 
năng chuyển biến tinh huống nghiệt ngã trở thành thuận loi”. 
Trong số những hào thương nổi tiếng ở Nhật Ban, Suminokura 
Ryôi (Giác-Thương? Liễu-Di; ISb4-I8L4) là nhà hào thương có 
quy mê hoạt động rộng lớn và có tim nhìn xa vượt hẳn moi 
người cùng thời. Diéu thú vị là sự nghiệp của Ryỗi và con trai 
ông là Yoichi? (Dữ-Nhất; (S0tIE20) đã gắn lin với lịch sử 
XI. ca, 
(DI) Géshé omoshiro Nihonshi (Lịch sử Nhật Bản nhin một cách thủ vị qua 
những hảo thương) (Tokyo: Kosaido Books, (897, trang †. 
(2) Có khi viết là "Giác-Tạng", đọc cùng åm. 
(3) Còn có tên là Soan (Tð-Am). 
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này vẫn tiếp tục phát triển qua các đời Ngộ, Định, Tiền Lê, 
và Lý - tuy nhiên, nội dung tư tưởng của hai dòng Thiên đầu 
tiên ở Việt Nam vẫn còn chưa được xác minh Nghiên cứu lịch 
sử Phật-giáo ở Trung Hoa và Nhật Bản trong giai đoạn này 
chấc hẳn sẽ giúp ta nhận thức rõ hơn về đặc tính Phật-giáo 


3 ty : thời Bde- và trong những thế kỷ đầu của NHỮNG NGƯỜ " éi E 
ké peu em l NG An deg, và ah liệu mà Kaku NHUNG NGUOI MO DAU 
Me di tăng sĩ Nhật Bản khác đã dem từ Trung Hoa vẻ Nhật NEN MAU DỊCH NHẬT-VI ET: 
có thể có những tài liệu hữu ích và cẩn thiết cho việc nghiên SUMINOKURA RYOI VÀ YOICHI 
cứu đó. : 

Tháng I2-i992 


0806 (hào thương) là danh từ tiếng Nhật dùng chỉ những 
G “dai thương nhân" nổi tiếng từ những năm loạn lạc cuối 
thời "Chiến quốc” (OLA27.I5790) cho đến suốt thời Tokugawa 
(er0-I9ep) "Hào" trong chữ Hán nghĩa là "có tài trí hay ý 
chí hơn người, như chúng ta thường dùng trong các từ "hào 
kiệt, “hào hùng”, hay "hào phóng". Bởi thé, "hào thương" nói 
nom na là những thương nhân có tài lực dëi dào, gẩy dựng 
nên cơ nghiệp nhờ cố đầu óc và năng lực kinh doanh nhạy 
bén hơn người, Theo nhà nghiên cứu Kôno Ryô, những “hào 
thương” thường hội đủ 3 yếu tố sau đây: "dám làm", "làm một 
cách nhiệt tình những gì họ cảm thấy ưa thích", và "có khả 
năng chuyển biến tình huống nghiệt ngã trở thành thuận lợi". 

Trong số những hào thương nổi tiếng ở Nhật Bản, Suminokura 
Ryôi (Giác-Thương? Ligu-Di; 25p43EI4) là nhà hào thương có 
quy mô hoạt động rộng lớn và có tắm nhìn xa vượt hẳn mei 
người cùng thời. Điều thú vị là sự nghiệp của Ryôi và con trai 
ông là Yoichi? (Dữ-Nhất; (S7LI622) đã gắn Dën với lịch sử 
—— — 

II) Géshé omoshiro Nihonshi (Lịch sử Nhật Bản nhìn một cách thú vị qua 
những hảo thương} (Tokyo: Kosaido Books, 7997), trang ". 

(2) Có khi viết là "Giác-Tạng", đọc củng âm. 

(3) Con có tên là Soan (Tố-Am). 
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mậu dịch giữa hai nước Nhật Việt: hai cha cơn Suminokura dā 
quả cảm, "đám" đi trước người cùng thời trong việc xin phép 
chính quyền Tokugawa gui thuyên châu ấn (shuinsen) sang buôn 
bán với Việt Nam vào đẩu thế kỷ XVII. 0 Nhật Bản - đặc 
biệt là ở cố đô Kyoto - cho đến ngày nay, tên tuổi của d Ryêi 
và Yoichi vẫn còn được dân chúng nhắc nhở với lòng kính mộ 
vì những đầu tư của hai hào thương này có tính cách vị công, 
nâng cao phúc lợi của quấn chúng: hai cha con Kan và Yoichi 
đã đi tiên phong trong việc khai thông sông ngòi nhằm mở 
mang hệ thống vận tải đường thủy ở Kyoto, đẩy mạnh việc 
phát triển kinh tế ở Nhật Bản lúc bấy giờ. 


DONG HO SUMINOKURA 


Ryôi sinh năm Lëb4 ở Sagano (Tha-nga-dã) gan Arashiyama, 
một vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh ở mé Tây thành 
phố Kyoto, vào lúc đất nước Nhật Bản đang còn trong thời 
"Chiến quốc" tao loạn. Dòng họ Suminokura sản xuất nhiều 
danh y, nổi tiếng nhất là Tokushun (Đức-Xuân) từng làm thị y 
cho hai Tướng quân Ashikaga Yoshimitsu và Yoshimochi. Ngoài 
y thuật, họ Suminokura còn có thé lực lớn trong giới thương 
nghiệp và miu dịch, cửa hàng Suminokura cho vay lãi (có chức 
năng giống như ngân hàng ngày nay) thuộc vào hạng lớn nhất 
ở Kyoto lúc bấy giờ. Cháu nội Tokushun và Sôkei (Tông-Quểế), 
thân phụ của Ryôi, một mình quán xuyến cả hai nghề: vừa 
nghiên cứu y học truyền thống của Nhật và Trung Quốc, vừa 
chăm lo buôn bán. Ban thân Sôkei đã từng hai lån tháp tùng 
phái đoàn mậu dịch sang Trung Quốc với mục đích tìm mua 
sách vở về y thuật, và điều tra các duge liệu có thể nhập khẩu 
vë Nhật. Đến đời Ryôi thì "nghiệp nhà" của dòng ho Suminokura 
được phân định rõ ràng: Ryôi chuyên vå miu dịch, còn Sêjun 
(Tông-Tuân), em trai Ryôi, chuyên về y thuật. Sự phân định 
này trên thực tế đã tạo điểu kiện cho hai anh em Ryôi và 
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8ôjun tập trung phát triển tài năng vào lãnh vực sử trường 
của mình. Điều cần nhãn mạnh là tuy chuyên ngành khác nhau 
hai anh em Suminokura luôn luôn sát cánh với nhau nỗ ¬ 
phát triển sự nghiệp của dòng họ; dëng thời troig các nghiệp 
vụ mậu dịch, kinh doanh trong nước cũng như ở nước ngoài, 
những người trong họ Suminokura không chỉ nghĩ đến lợi ích 
riêng của dòng họ mình mà còn quan tâm đến việc nâng cao 
quyển lợi và danh dự của nước Nhật Bản nói chung. 

Có người phỏng đoán là thuyén miu dịch Suminokura đã 
sang An Nam (danh từ người Nhật dùng để chỉ Đàng Ngoài! 
lúc bấy giờ) ngay từ năm L92 dưới thời Toyotomi Hideyoshi 
(Phong-Thần Tú-Cát), lúc Ryôi 38 tuổi, và Hideyoshi là người 
đã từng bước chính thức hóa quan hệ mậu dịch giữa Nhật Bản 
với Việt Nam cùng các nước Đông Nam A khác bằng cách phát 
hành những gidy phép có đóng dấu in đỏ (Shuin tức là châu-ấn) 
cho một số thuyén buôn. Tuy nhiên, sử liệu vê miu dịch Nhật 
Việt dưới thời Hideyoshi ngày nay không còn nữa, trong khi 
đó những văn kiện về tình hình miu dich bằng thuyén chiu 
ấn (Shuinsen) giữa Nhật và Việt Nam từ thời Tokugawa Jeyasu 
(Đức-Xuyên Gia-Khang) còn được bảo tổn khá nguyên vẹn. Điều 
này không có gì lạ, bởi lẽ giai đoạn mà Hideyoshi cẩm quyển 
chỉ có tính cách tạm thời, trong khi đó leyasu mới chính là 
nhân vật đã hoàn thành công cuộc tái thống nhất nước Nhật 
trên cả hai mặt quân sự lẫn chính trị. 

Sau khi được thiên hoàng phong làm shogun (tướng-quân) 
năm Lë073. Ieyasu trên nguyên tắc để cao "chủ nghĩa trọng 
thương" trong chính sách đổi ngoại. Tuy nhiên, vì muốn độc 
chiếm nền ngoại thương và tránh nạn buôn lậu và giặc biển 
^——__ễ 
UI Khác với họ Suminokura, đối tượng mậu dịch của Kết Shirôjirô (Trà-Ốc 

Tu-Lang Thứ-Lang, một trong 3 nhà hảo thương nổi tiếng ở Kyoto), là 


úa N ॥ छ "छै ät gọi Dang Tr je bay giò. 
chúa Nguyễn ở "Giao Chỉ", tên người Nhật gọi Dang Trong le 
Người viết hy vọng sẽ có dịp giới thiệu với độc giả về mỗi quan hệ này. 
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làm mất uy tín nước Nhật, leyasu thi hành nghiêm ngặt chế 
độ cấp giấy phép châu ấn cho những thương thuyển đi sang 
các nước Đông Nam Á, quy định rõ ` हक 

có giấy phép thì không được ra nước ngoài. ag li Ieyasu lên 
chức shôgun, Suminokura Ryôi là người đấu tiên được prana 
quyển Ieyasu cấp giấy phép sang buôn bán với Việt Nam bằng 


thuyén chấu ấn. 
THUYỀN CHAU ẤN SUMINOKURA VA MAU DỊCH VỚI DANG NGOÀI 
Giấy phép châu ấn (shuin/ó, tức ehdu-dn-trang) råt đơn 

giản, trong giấy phép chính quyển Tokugawa cấp cho Hyỗi chi 
có một câu ngắn gọn bằng chữ Hán viết trên giấy Nhật (washi) 
loai hảo hạng: 

"Tụ: Nhật Bản đáo Đông Ninh thương thuyên dã" 

(Thương thuyén từ Nhật Bản đến Đông Kinh 

[tên gọi Hà Nội lúc bấy giời) 





E) 
> Pp mà tà Ae 
aton 





क न 5०३ कट 3 मे ओय 


Tượng Suminokura Ry6i 


Giấy phén chäu ấn 


ấn Đụ đó ghi engt? tháng cấp, và tận cùng bên trái là dấu 
P ० với 6 chữ "Nguyên Gia-Khang Hoằng-Trung thứ", có nghĩa 
là "Do Minamoto Ieyasu Hirotada cấp”. Trong giấy phép này: 
ve SC Deg leyasu được ghi là “Minamoto Ieyasu Hirotada” 

leyasu thường tự nhận mình là hậu duệ nhánh Seiwa 
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ràng là thuyén nào không 


của dòng họ Minamoto (Nguyên), tức cùng họ với vị shôgun đầu 
tiên trong lịch sử Nhật Bản là Minamoto Yoritomo. Tuy nhiên, 
đây có lẽ là một sự mạo nhận và Ieyasu đã làm như vậy vi 
muốn có “danh chánh ngôn thuận" khi xin triểu đình thiên 
hoàng phong chức shổgun. Hirotada (Hoằng-Trung) là tên lấy 
từ tên gọi của thân sinh Ieyasu: tuy đọc cùng âm là Hirotada, 
nhưng khi viết thì khác một chữ Hán (Quảng-Trung). 

Trước khi cấp giấy phép châu ấn, Ieyasu viết thư gửi "An 
Nam Quốc Dai Đô thống", cẩn thận thông báo rằng "tất cả 
thuyển từ nước chúng tôi khi sang quý quốc phải mang thư 
đóng dấu ấn như sau, nếu không có dấu ấn đó, xin tuyệt đối 
đừng cho vào”. Dấu ấn mẫu mà Ieyasu gửi kèm theo thư, là 
con dấu mang 6 chữ "Nguyên Gia-Khang Hoằng-Trung thứ" như 
trên. Giấy phép thuyển châu fn nói theo ngôn ngữ hiện đại 
là một loại giấy thông hành hay hộ chiếu, dùng để đi lại từ 
nước này sang nước khác, có điểu là số người được cấp thì rất 
hạn chë và giấy phép chỉ có hiệu lực một lån. 

Sau khi được giấy phép của Ieyasu, Ryoichi giao cho con, 
Yoichi, và em là Sêjun (bấy giờ là thị y của Ieyasu) thay minh 
vượt biển sang Việt Nam. Trong thư trình nhà "chấp sự của 
nước An Nam", Yoichi và Sôjun viết: " Nay phụng mệnh của 
nước chúng tôi, với tư cách là sứ giả mậu dịch, chúng tôi muốn 
được bàn định lại với quý quốc về mëi quan hệ mậu dịch mà 
hai nước đều chính thức công nhận, đặc biệt nếu chúng ta trao 
đổi sứ giả mậu dịch ngay từ năm nay nhằm tu chỉnh lại mối 
liên hệ hòa hiếu giữa hai nước lân bang, đấy không phải là 
cái lợi lớn để ngàn đời cho hai nước chúng ta hay sao?".Ì Khi 
giao thiệp với An Nam, chức vụ chính thức của Yoichi là "Nhật 
Ban quốc hồi dịch đại sứ tư" (Sứ giả đặc trách vå miu dịch 





(II Xem bài "Suminokura Ryôi - Hibon no gôshð" (Suminokura Ayði - Nhà 
hảo thương phi pham) của Sawada Fujiko trong cuỗn Iki ni moeru (Nung 
nấu ý chí) của cùng tác giả. (Tokyo: Kêseidè, (9032). trang 69. 
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của nước Nhật Bản) và của Sêjun là "Đại y cục Pháp nhãn" 
(Pháp nhãn! đặc trách về y dược). 

Những thuyển buôn Nhật muốn sang Việt Nam (cũng như 
các nước Đông Nam Á khác) phải chờ gió Bắc vào cuối Thu 
để gisng buổm xuôi vẻ Nam, thương lượng và xuất nhập hàng 
hóa tại Việt Nam khoảng 6 tháng, rồi nương gió Nom mùa He 
nằm sau mà về lại Nhat. 

Chuyến hành trình đầu tiên sang An Nam của thuyén 
Suminokura bắt didu vào cuối thu ILë03 và trở lại Nhật tháng 
6 năm Jë04. Hoa tiêu trên thuyén là người Hoa; thư ký là 
Triệu Hoàn Bích (người Triểu Tiên bị bắt đem về Nhật trong 
lån quân Toyotomi Hideyoshi sang đánh Triểu Tiên vào thập 
niên Lp907. thủy thủ trên tàu không chỉ là người Nhật mà còn 

có cả những người quen đi biển mang nhiều quốc tịch: người 
Hoa, người Triểu Tiên, người Anh, người 80 Đào Nha, và người 
Hà Lan. Triệu Hoàn Bích đã tả về chiếc thuyén Suminokura 
sang Việt Nam trong chuyến đầu như sau: "Thuyén Nhật nhỏ 
dễ bị tròng trành trên biển cả, mua lại của Trung Quốc với 
giá 80 lượng bạch kim. Trên thuyên có tất cả Lë0 người. Người 
cảm lái chính, là một người Hoa thông thạo đường biển'?. Sau 
đó, vào dau thập niên ILE20 họ Suminokura đã cải thiện tinh 
trạng này bằng cách đóng thuyển lớn theo kiểu Tây phương. 
Thuyén chiều dài 20 gian’, chiểu rộng 9 gian, trọng tải khoảng 
800 tấn, và mỗi lån chở đến khoảng 400 người. Thuyền Suminokura 
từ đó trở thành loại thuyển lớn nhất trong tất cả các thuyền 





(7) Tang vị thấp hơn Pháp ấn, viết tắt của "Phá a ` 
để ०० i । p nhãn hòa thượng vị”. Y 
sư được gọi là Pháp ấn hay Pháp nhãn giống như tăng lữ bởi lẽ mỗi 
lên hệ giữa lăng lữ và y sư ở Nhật Bản ngày trước rất gån gũi. Y sư 
cũng thường cạo đầu và ăn vận như các | 


su tang. 
(2) Xem Sawada, sách đã dẫn, trang 70, g 
(3) Khoảng giữa hai cả | i क 
thuyền. gila hai cây cột, đơn vị để đếm số phòng trong nhà hay trên 
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châu ấn. Hiện nay, ở chùa Kyomizu-dera (Thanh-thủy-tự) ở Kyoto 
vẫn còn bức tranh thuyén Suminokura mà dòng họ này đã cung 
tiến vào chùa. Phần trên của bức tranh có viết bến chữ “Thinh 
nguyện thành tựu” (cầu nguyện được thành tựu) thật lớn; giữa 
mấy chữ 'Giác-Thương' (Suminokura) và tên nơi đến là "Đông 
Kinh" (Hà Nội) là lá cờ mặt trời; nửa phần dưới của bức tranh 
là cảnh trên thuyén đang mở tiệc ăn mừng "di tới nơi về tới 
chốn" trước khi thuyển cập bến ở Nhật: người nhảy múa, kẻ 
gay dan ba dây shamisen; người đánh trống, kẻ vừa ngồi thưởng 
thức vừa ung rượu... 

Can nói thêm là trước khi Tokugawa nhậm chức shogun, 
vì giặc biển người Nhật (waké: Oa-khấu) liên tục cướp phá miền 
duyên hải Trung Quốc và Toyotomi Hideyoshi hai lin gửi quân 
sang bán đảo Triểu Tiên định mở đường tiến vào Trung Quốc, 
tình hình Trung-Nhật lúc này rất căng thẳng và giao thương 
giữa hai nước đang bị gián đoạn. Qua quan hệ với Dang Ngoài, 
họ Suminokura khöng những chỉ có thể mua những vật sản của 
Việt Nam mä còn có thể tiếp tục nhập khẩu những mặt hàng 
từ Trung Quốc. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến họ 
Suminokura đã chọn Dang Ngoài làm đối tượng miu dich 

Hai món hàng thuyén Suminokura nhập khấu từ Việt Nam 
trong chuyến di lån đầu là "thư tịch” (sách vở) và “dược liệu. 
Những thư tịch mà thuyển Suminokura muốn mua ở Việt Nam 
chắc hẳn là những sách từ Trung Quốc đưa vào. Trong sách 
Tri hải dé biên, Trịnh Nhược Tăng đã nêu ra nhận xét đáng 
chú ý vé khuynh hướng đọc sách của người Nhật lúc bấy giờ 
như sau: 


LI) Chin Shun-Shin, Jinbutsu - Nihon shiki (Những lia vật trong lịch sử 
Nhật Bản) (Tokyo: Bungei Shunji, 29087. trang 98-99. 
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. Trong Ngữ kinh, trọng Thu kinh, Lê kink, coi nhẹ Địch 
kinh, Thi kính, và Xuân thu; 

- Trong Tứ thư, trọng Luận ngū, Đại học, Trung dung, 
không thích sách Mạnh Tủ, 

- Trọng những kinh Phật giáo, nhưng coi thường những 
sách về Lão giáo; 

- Khi tìm được sách cổ về y học thì mua ngay; 

Riêng vå dược liệu, họ Trình có nhận xét là người Nhật 
quý cò Xuyên khung! và Cam thảo”. Ngoài những dược liệu 
cứu Harada Tomohiko cho rằng thuyển Suminokura còn nhập 
khẩu từ Việt Nam hai mặt hàng quan trọng là "chì" và "dé 
tièu" dùng làm đạn và chế thuốc súng. 

Ông Harada đã giải thích về cơ sở suy luận của ô ng như 
sau. Sau khi người Bå Dao Nha bày người Nhật cách sử dụng 
súng ống vào giữa thế kỷ XVI, vì nước Nhật lúc bấy giờ đang 
ở trong thời kỳ "Chiến quốc", mức sản xuất chì và đá tiêu ở 
Nhật không đủ để cung ứng cho nhu cẩu sử dụng súng ống 
ngày càng tầng. Nhưng có súng mà thiếu đạn dược thì cũng 
bằng không, và muốn chế ngòi thuốc súng không thể không có 
éi gen Hen thuốc súng thời bấy giờ được chế tạo bằng cách 

ái in đá xe“ uiu, l6% lưu huỳnh, và (pe than củi. Do sự thiếu 
chì từ Xin tóc er अप người bề Nhật phải nhập khẩu 

Harada. e Mộc và đá tiêu từ các nước Đông Nam Á. Theo 
ông Harada, nhà Minh cất đứt giao th Mu ge कटी 
khi Toto TÚ bị Elao thương với Nhật bởi vì sau 
khi Toyotomi ideyos gửi quân Triểu Tiên. người Trung 

Era, sang Triêu Tiên, người Trun 
Tung Quốc là nước đã bán chì cho 





00 Khu ng củng, i š 
có lên là Xuyên khone ng. Cô này có nhiều ở vùng Tứ Xuyên nên mới 


(£) Chin Shun-Shin, sách đã A8, lrang 96-97 
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là các thương nhân Bô Đào Nha ở Quảng Đông và Macao.! 
Suminokura đầu tiên được gửi sang Việt Nam (cuối thu Jeng - 
Hè Lp04), Tokugawa leyasu đã thống nhất đất nước, vậy tại 
sao vẫn còn nhu cầu dùng đạn được ở Nhật Bản? Vẻ điểm này, 
tuy ông Harada không giải thích nhưng chúng ta có thể lý giải 
là mặc dầu leyasu đã thống nhất Nhật Bản và sau đó được 
thiên hoàng phong shégun, lực lượng chống đối ông nhằm ủng 
hộ người con trai của Toyotomi Hideyoshi hãy còn mạnh mẽ, 
và trên thực tế phải đến năm I6I8 Ieyasu mới dẹp xong mii 
nguy cơ này. Nói một cách khác, đối với leyasu, ông vẫn cẩn 
súng đạn nhằm chuẩn bị cho trận thư hùng với lực lượng chống 
đổi ông. Cũng can nói thêm là lúc này, vì đang làm thị y cho 
Ieyasu nên Sôjun rất gắn gũi với vị shdgun mới lên nhậm chức 
này; với mỗi liên hệ như thể, giả sử leyasu có ủy thác cho 
thuyén Suminokura việc nhập khẩu nguyên liệu làm đạn được 
qua trung gian là Sôjun, thì chuyện đó cũng không có gì khó 
hiểu, Nói tóm lại, mặc dấu chúng ta không có những chứng cớ 
rõ ràng hơn về tấm quan trọng của chi và đá tiêu trong miu 
dịch của thuyén Suminokura với Dang Ngoài, lối suy luận của 
ông Harada không phải là không có cơ sở. 

Ngoài thư tịch và dược liệu, thuyén Suminokura còn nhập 
khẩu các sản vật khác của Việt Nam như các loại tram (đặc 
biệt là trim kỳ nam), tơ sợi, lụa, lụa dét hoa văn, lương đỏ, 
cùng các hương liệu như hå tiêu, nghệ v.v... 

Vè xuất khẩu, thuyên Suminokura chở sang Việt Nam nhiều 
mặt hàng công nghệ sản xuất ở Kyoto như quạt, dù (ô), gương, 
ấm đun thuốc bằng kim loại, tiển đẳng, súng ống, đao kiếm 
cùng những khoáng sản như lưu huỳnh, thiếc, đồng, bạc. Trong 





DI Về ý kiến của Harada Tomohiko, xem bài "Suminokura Huot trong cuốn 
Nihon no shônin (Thương nhắn Nhật Ban) (Tokyo: TBS Britanica, ID8A). 
tập |, trang (24-226. 
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xuất khẩu sang Việt Nam lúc bấy gid, 
một trong những mặt hàng được yêu chuộng nhất. là đao kiếm. 
Kiém Nhật nổi tiếng rất bén, từ đó mới có lời đôn kiếm Phù 
Tang chém sắt như bùn". Những món mg thuyên kine 
chọn làm tặng phẩm cho vua Lê, chúa inh, ben các trong 
thån như quan "Chấp sự”, "Thư quận công , Têng dai giám 
Chưởng giám sự Văn lý hấu", "Quảng phú hấu" thường là những 
tràng hạt bằng thủy tinh hay bằng hö phách, hương đàn, giấy 
Nhật, hòm đựng quần áo, nghiên mực đeo nơi thất lưng, yên 
ngựa, trường đao, mũ sắt và áo giáp, V-V.. 

Trong khoảng thời gian 30 năm từ Lë03 cho đến LG24 ~ 
một năm trước khi lệnh bế quan tỏa cảng của chính quyển 
Tokugawa được áp dụng nghiêm ngặt trên toàn quốc do đó mọi 
hoạt động của thuyển châu ấn phải bị đình chỉ - thuyén 
Suminokura đến Pang Ngoài tất cả L7 lin, trung bình khoảng 
chừng 2 năm một chuyến. So với những nhà mậu dịch bằng 
thuyển châu ấn ở Nhật lúc bấy giờ, họ Suminokura gửi thuyền 
đi nhiễu chuyến nhất. Số lợi nhuận qua miu dịch với An Nam 
của thuyển Suminokura thường được phỏng đoán là từ LO0m 
cho đến 200%. Nhờ số lợi kếch sù như vậy, họ Suminokura có 
thể đóng tiền thuế cho chính quyển Tokugawa hay bồi thường 
những thiệt hại do tai nạn trên biển không mấy khó khăn. 


những hàng Nhật Bản 


LUẬN LÝ KINH DOANH 


Yoichi là người hiếu học, thường thích đọc sách để mở 
mang kiến thức. Từ nhỏ Yoichi đã đọc Luận ngữ, lên Ip tuổi 
được Rydichi cho thụ giáo với Fujiwara Seika (Đằng-Nguyên 
Tinh-Oa), một đại nho lừng danh thoi bấy giờ. Yoichi thường 
được xem là một thương nhân vượt hẳn các thương nhân cing 
thời bởi lē ông có Gm nhìn xa rộng và không suy nghĩ dập 
khuôn về thương nghiệp. Có thể nói Yoichi là một trong nhng 
nhà kinh doanh đầu tiên ở Nhật chú ý đến khía cạnh luân lý 
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trong thương nghiệp. Trước khi dẫn thuyển châu ấn sang An 
Nam, Yoichi nhờ Seika thảo "Shichi kiyahu" (Quy ước trên 
thuyển) nhằm quy định những nguyên tắc mà khách thương, 
thủy thủ, cùng mọi người phải tuân theo khi ở trên thuyển, 
cũng như trong khi giao dịch ở Việt Nam. Sau đây là bản dịch 
toàn văn của quy ước gồm có 5 dièu này:Ì 

(ll Việc giao dịch, nói chung, là thông qua sự có hay 
không có mà mang lại lợi ích cho người và mình. Không 
được làm tổn hại cho người nhằm kiếm lợi cho mình, Nếu 
có lợi cho cả hai bên, thì cho dầu mỗi bên tuy lúc đầu chỉ 
có lợi nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ được cái lợi lớn. Nếu không 
có lợi cho cả hai bên, thì tuy lúc đầu được lợi lớn cho 
mình nhưng cudi cùng chỉ có cái lợi nhỏ. Lợi là sự thành 
tựu tốt lành /gia-hội) của "nghĩa" Vì vậy mới có câu là: 
“Thương nhân tham lấy 5, thương nhân biết phải trái chỉ 
lấy 3". Cần suy nghiệm điều đó. 

(2) Nước ngoài tuy khác nước ta về phong tục, ngôn 
ngữ; nhưng cái lê trời {thiên phú chỉ lý] thì nào có khác 
nhau. Khong được quên cái chung đó mà nghi sợ cái khác 
nhau réi lừa bip, khinh nhờn, hay théa mạ. Người nước 
ngoài có thể không biết đến những việc này, nhưng chúng 
ta thi chắc chắn phải biết. [Người xưa có néi:] "Con lợn 
con cá cũng cảm được chữ tín, con chim hải âu cũng không 
muốn bị lừa"? Trời không dung tha việc dối trá. Bởi vậy 
phải cẩn thận, để đừng làm nhục đến tăm tiếng quốc gia. 
Nếu gặp người có lòng nhân hay bậc quân tử, kính trọng 
ho như kính trọng người cha hay người thấy của chính 





(D) Nguyên văn viết bằng Hán văn, xem Fujwara Seika shú (Kyoto: Shibunkaku, 
I978), tập |, trang I26.224. 

(2) Có lẽ lấy ý từ câu “Tin cập din ngư” trong Kính dich ("Què Trung phu"), 
có nghĩa là lòng tin mạnh mẽ đến nổi có thể cảm hóa những con lợn, 
con ca. 
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mình. Tim hiểu những điểu cấm ki của nước ngoài và tuân 
theo phong tục và tập quán của nước đá. 

(3) Trong khoảng trên là trời và dưới là đất, tất cả 
mọi người déu là anh em một nhà và muôn vật là của 
chung. Huống hå là người cùng một nước! Huống nữa là 
người cùng di chung một thuyén! Khi gặp hoạn nạn, bệnh 
tật, hay đói rét, việc cứu trợ phải công bằng. Không ai 
được phép tìm cách trốn tránh một mình 

(4) Sóng côn gió táp tuy nguy hiểm, nhưng cũng không 
nguy hiểm bằng dục vọng con người. Con người ham muốn 
nhiều thứ, nhưng không còn gì làm đắm đuổi lòng người 
bằng tửu sắc [rượu và nữ sắc]. Người đi cùng nhau khi 

thấy cẩn thiết, phải uốn nắn sửa chữa cho nhau. Người 
xưa có nói: "Nơi nguy hiểm nhất là ở trên giường ngủ và 
chốn ăn nhậu". Phải cẩn thận mà tránh. 

(5) Những का tiết khác đã được ghi riêng, đêm ngày 
nên để bên mình mà xem. 


Theo ông Harada Tomohiko, "Quy ước trên thuyền" là "cương 
linh luân lý” về thương nghiệp của họ Suminokura và đáng 
được dùng làm phương châm cho những hoạt động kinh tế của 
người Nhật ở Đông Nam Á nhằm tránh khỏi bị phê phán là 
‘economic animal” (con vật kinh (ex Những diu mà Seika và 
Yoichi đã nhắc nhở thủy thủ và thương nhân người Nhật cẩn 
phải chú ý, cùng hai nguyên tắc "lgi mình lợi người” và "chữ 





II Có lễ lấy ý từ câu "Nhân chỉ sở thủ úy giả, nhẫm tịch chỉ " (Cái 
H câu A ki thượng" (Cải 
pina người phải sợ là ở trên giường ngủ) trong sách Trang Tử ("Đại 
- im ` 
(2) Xem Harada Tomohiko, tải liệu đã dẫn, trang (33.433 Về thời điểm của 
Po kidanga jer pe kinh tế của người Nhật ở Đông Nam 
A mà ông Hara c đến ở đây, cần để ý là ông viết bà ch 
đây (8 năm (7984) dingen, viết: bài này ch 
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tín" trong quan & hệ mậu dịch với Đàng Ngoài đáng làm mẫu tu: 
cho mọi người, bất luận là người nước nào, trong các hoạt động 
thương nghiệp và mậu dịch quốc tế. Đọc "Quy ước trên thuyền", 
ta thấy mặc dấu Fujiwara Seiwa và Yoichi đầu chịu ảnh hưởng 
của Nho học, nhưng cái sở học của họ rất khác với cái hoe 
tâm chương trích cú thường thấy ở nhiều sĩ phu nước ta ngày Xưa 

Trong bức thư Yoichi nhờ Seika viết thay mình nhằm gửi 
vị "Đầu mục nước An Nam” vào năm I605 Yoichi tạ lỗi về 
những sai lắm của một số thủy thủ người Nhật ở Việt Nam 
xảy ra vào năm trước. Bức thư này xác nhận lại ý nghĩa của 
"chữ tín” trong quan hệ quốc tế, dëng thời nhấn mạnh vai trò 
của "thương nhân” trong xã hội. Bức thư tuy có hơi dài, nhưng 
vi giá trị doc đáo, đáng được tham khảo nên chúng tôi đã dịch 
và giới thiệu toàn văn.! 

Số lượng những tàu bè di lại quý quốc năm nay có 
thể xem là biểu tượng cho tinh hòa hiếu giữa hai nước 
chúng ta mà chúng tôi rất cảm bội. 

Tháng sáu năm ngoái, thuyén nhản chúng tôi trở về 
bình an, mang theo thư trả lời của ngài cùng một số tặng 
phẩm quý giá (4 viên ngọc xaphia, lụa trắng hạng tốt nhất 
20 trương, quạt ngà 2 cái, hương lap ] bình, linh-ling-huong ] 
bình). Chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn hậu ý của ngài. 

Trong thư ngài có nói rằng chữ "tín" là cốt lõi của 
nên luân lý trong nước và trong gia đình. Chúng tôi cũng 
tin rằng chữ tín sẵn có trong tính tình người nước chúng 
tôi có thể động đến đất trời, xuyên vàng đá, và rung cảm 
bất cứ vật gì; ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn trong 
việc giao thương với các nước lân bang. Cách nhau ngàn 
dặm, cho dấu phong tục tuy bất dëng, nhưng tính tốt đó 
thì trên mọi nơi trên thế giới. nào có khác nhau gi đâu? 

De 
7) Nguyên văn bằng chữ Hán. Xem Fujwara Seika shú, tập |, trang IST 
१३ 
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ngoài như y phục hay ngôn ngữ. Ngàn vạn dặm 4 tuy CÓ xa, 
y phục ngôn ngữ tuy có khác, nhưng có một điều mà các 
nước không khác nhau: đó là chữ tín 

Năm ngoái, những người đại diện cho chúng tôi không 
có đức hanh. Trên đường đi về, họ đã làm điểu sai trái, 
ăn nói tráo trở, làm lắm lỗi lắm. Bởi vậy họ đã bị trừng 
trị theo hình luật của nước chúng tôi. Thiết tưởng quý quốc 
cũng làm như vậy trong trường hợp tương tự. 

Thủy thủ ở nước chúng tôi nói chung là những người 
được mộ tập từ những trẻ ngoài đường hay những người 
đi bán dạo, hễ thấy một chút lợi nhỏ thì họ dé quên cái 
nhục lớn. Họ ăn nói bừa bãi tùy hứng, những lời của họ 
không đáng tin cậy. Bởi vậy từ nay về sau chữ tín giữa 
hai nước phải được trao đổi bằng thư, và thư phải có đóng 
khuôn dấu chứng thực. 

Hôm nay chúng tôi gửi qua thuyén nhân bức thư này 
nhằm trả lời bức thư Hè năm ngoái và mong được quý 
quốc tra cứu lại kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng gửi kèm theo 
một số vật sản của nước chúng tôi gọi là chút lễ mon tỏ 
tinh hòa hiếu. Trong thư ngài có nói quý quốc là "nước 
của thi, thư, lễ, nghĩa; chứ không phải là đất hội họp chợ 
búa [thi hóa hội tập chỉ dia], việc hội họp chợ búa mua 
bán là chỉ lo chuyện làm lợi, thật đáng khinh bi”. 

Tuy nhiên, nói một cách tổng quát, trong tứ dan [si 
nông công thương] thì ai lại chả là din; trong tám bộ của 
chính phi’, bộ nào mà chả là bộ của chính phủ nhằm lo 





UI) Trong Thư kinh ("Trử văn") nói 
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về chinh đạo từ thời Nghiêu Thuấn cho 
đến các đời Hạ, An, Chu có bản về "bát chính", tức là 8 bộ cẩn thiết 
để diéu hành quống máy quốc gia ở Trung Quốc ngày xưa: thực (lương 
SC hóa (tài chính và thương mãi), tự (tế lễ), tu không (công bộ), tu 
đồ (lễ bộ), tư khấu (hinh bộ), tân (tiếp tân), sự (dạy dỗ), ˆ 


việc an dân? Ngoài việc an dân, không có फा kinh lễ 
nghĩa. Ngoài thi kinh lễ nghĩa, không có cách an dân. 
Điều này giống nhau ở khắp moi nước và cũng là căn bản 
của chữ tín. Quý quốc lo là sự thất tín của nước ngoài sẽ 
sinh ra nhiều việc không tốt, nhưng giữa hai nước chúng 
ta không có việc thất tín - cho dầu có một ít ngoại lệ - 
vậy làm sao đến nổi có thể sinh ra chuyện không tất? Dĩ 
nhiên, không thể không cảnh giác, nhưng nếu có việc gì 
thì giữa hai nước chúng ta nước nào cũng có pháp luật để 
trừng trị rồi, há chẳng phải như vậy sao? 


Thái độ chân thành, thẳng thắn và hợp lý của họ Suminokura 
hình như đã tranh thủ được cảm tình của chính quyển Đàng 
Ngoài. Bằng chứng cụ thể là vào tháng 6 năm Im, khi định 
trở về lai Nhật, thuyển Suminokura gặp phải sóng to gió lớn 
khi vừa ra khỏi cửa biển, I3 người trên thuyén gồm cả thuyên 
trưởng Suminokura Gouemon (Giác Thương Ngũ-Hữu-Vệ-Môn), 
một người trong họ Suminokura, phải hy sinh. Những người có 
trọng trách trong chính quyển Đàng Ngoài đã hợp sức che chở 
cho những thuyển nhân sống sót trong đỉnh thất của minh: 
Quảng phú hiu lo 49 người Thư quận công lo 39 người, và 
Văn lý hầu lo 26 người. Nhờ sự giúp đỡ tận tình này, sau khi 
thuyền được sửa sang lại, hơn J00 người còn người sống sót đã 
trở về lại Nhật bình an. ! 


KHAI THÔNG SÔNG NGÒI 


Sau khi được tin chuyến thuyền mẫu Sam châu ấn dau og 
sang Việt Nam đã trở về thành công, minokura Ryôi ` i 
bắt tay vào một kế hoạch đầu tư mà vào thời đó chưa ai ng 





D) Xem Chin Shun-Shin, tài liệu đã dẫn, trang I07-2US. 
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đến: khai thông sông ngòi nhằm mở mang hệ thống vận tải 


đường thủy ở Kyoto. 

Như đã nói ở phẩn đầu, vùng Sagano nơi Ryôi sinh trưởng 

nằm ở mạn cực Tây của Kyoto. Đằng sau rêng núi về phía Tây 
của Sagano là mién Tanba đất đai tru phú, từ thời Heian xa 
xưa đã là nơi cung cấp những vật tư cẩn thiết cho cuộc sống 
hằng ngày ở đất kinh kỳ Kyoto. Con sông nối lin Tanba và 
Kyoto là Hozukawa. Dọc triển sông có nhiều thắng cảnh với 
những vách đá lêm chởm, nhiều khúc sông nước lại chảy xiết 
nên thuyển bè khó bể qua lại. Từ Tanba, gỗ cây thì có thể 
nhân mùa nước lớn mà thả bằng bè về đến Kyoto; chứ còn 
than, củi, gạo, v.v. cùng các vật tư khác thì phải chuyên chở 
bằng đường bộ, đường đi vòng vèo quanh co bất tiện vô cùng. 
Nếu có thể khai thông sông Hozukawa thì sản vật miễn Tanba 
có thể chở về Kyoto theo con đường ngắn nhất, thêm vào đó, 
vì chở thuyển nên hiệu suất kinh tế cũng được nâng cao 
bội phần. Ngoài ra, vì sông Hozukawa chảy qua thành phố 
Kyoto và cuối cùng dé ra vịnh Osaka, nếu sông được khai thông 
thì sẽ trở thành một đại động mạch, một "đường cao tốc” nối 
Dën Kyoto và thương cảng Osaka. Khai thông sông Hozukawa 
bởi vậy không chỉ là giấc mơ của Ryôi, mà cũng là giấc mơ 
của người dân ở các vùng Tanba, Sagano, hay nói rộng ra của 
tất cả mọi người sống xung quanh khu vực kinh kỳ. Ryôi trội 
hơn hẳn những hào thương khác chính ở chỗ êng có thể gắn 
liền giấc mơ của mình với giấc mơ của mọi người. 

Trong lần đi về miễn Bizen nhằm chuẩn bi hàng mậu dịch, 
Ryôi tình cờ thấy một loại thuyển có mặt đáy bằng gọi là 
Takasebune trôi trên sông Wakegawa. Ryôi liên nghĩ ra rằng 

| nếu ding loại thuyển đáy bằng này thì cho dù vào những những 
lúc, hay những khúc sông, mà nước sông không sâu lắm thuyên 
cũng có thể chở đẩy vật sản mà không phải lo bị chạm những 
tảng đá ngắm hay mắc cạn. Về lại Kyoto, Ryôi thuê những 
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क chuyén | chèo bè : trên sông Hozukawa di ngược từ Sagano 
lên Tanba diéu tra lại địa thế và chỉ tiết của từng khúc sôn 
rất khó khăn nhưng chắc chin sẽ thành công Ryội thảo kế 
hoạch công trình với tất cả mọi chỉ tiết tỉ mỉ, rồi phái Yoichi 
lên Edo (tức Tokyo ngày nay) để xin phép của Bakufu (Mạc 
phủ), tức chính quyển của Shégun. 

Theo kế hoạch của Ryôichi, họ Suminokura sẽ cáng đáng 
tất cả các phí tổn; nhưng sau khi sông đã khai thông, sẽ được 
quyền bán vé cho những thuyên bè qua lại trên sông, một phần 
của khoảng thâu nhập này sẽ nộp cho Bakufu. Bakufu không 
khỏi ngạc nhiên trước kế hoạch lớn lao nhưng mọi chỉ tiết đều 
đã được tính toán rất chu đáo, cặn kẽ của họ Suminokura. Kết 
qua là Bakufu đã hoan hi chấp nhận những diu kiện mà Ryôi 
đã dat ra, trong thư cho phép còn có thêm một câu khích lệ: 
“Những nơi chưa thông từ ngày xưa, nay ông muốn khai thông. 
Đây là diéu may mắn cho hai miễn Tanba và Yamashiro. Ring 
làm xong cho nhanh!",Ì 

Đúng như Hyôi đã dự toán, công trình khai thông gặp phải 
muôn ngàn khó khăn. Nhưng Ryôi đã tận dụng những kỹ thuật 
"tõi tân" nhất lúc bấy giờ. Một số का tiết vå kỹ thuật khi 
khai thông sê ng Hozukawa về sau đã được nhà danh nho Hayashi 
Razan (Lâm La-Sơn) ghi lại trên bia kỷ niệm Ryôi như sau: 
Déi với những tảng đá không lớn lắm thì kéo lên bằng ròng 
roc; những tảng đá quá lớn mà một phin nằm trong lòng đất 
thì dùng trụ sắt lớn đập nhỏ ra hay dùng chất nổ; những chỗ 
nước quá cạn thì dọn đá vào hai bên bờ cho dòng sông hẹp 
lại rdi đào cho sâu hơn; những khúc sông có thác thì san mặt 
trên cho bằng với mặt dưới". Cuối cùng, công trình đã được 
(†) Momose Meiji, Chansu no Isukamikata - Sengoku jidai no shösha to haisha 

(Cách chiếm lấy thời cơ - Những kẻ chiến thắng và những kẻ chiến bại 
thời "Chiến quốc") (Tokyo: PHP Kenkyusho, (9909), trang 28. 
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hoàn tất sau sáu tháng. Tư liệu thời đó cho biết là nhờ công 
trình này, nèn thương nghiệp ở Kyoto được khởi sắc; người dân 
trong phố vui mừng vì nay họ có thể mua gạo, củi ky những 
vật tư cần thiết khác với giá hạ hơn trước. Ban về ý nghĩa 
của việc khai thông sông Hozukawa, Razan đã ghi trên bia kỷ 
niệm Ryôi: "Với công trình này, lån đầu tiên những cây gỗ lớn 
có thể chở từ Tanba về Saga; thuyén có thể chở đẩy ngũ cốc, 
muối, sắt, đá; người dan hưởng được lgi". 
Với sự thành công của công trình khai thông sông Hozukawa, 
Ryôi càng được Bakufu tin cẩn. Sau đó không lâu, Ryôi được 
ủy thác việc trị thủy các sông Fujikawa, sông Tenryi (thất. bại), 
và sống Kamogawa. Công trình cuối cùng của Ryỗi là đào sông 
Takasegawa dài 3 cây số, nối khu trung tim của Kyoto với 
Fushimi (đường thủy từ Fushimi đến Osaka thì đã có sông 
Uiigawa). Khác hẳn với những công trình trị thủy trước đây, 
công trình đào sông Takasegawa đúng là một công trình "xây 
dựng, bởi lë Ryôi phải "đào nên sông” ở một nơi chưa từng 
có sông. Công trình đã gặp vô số khó khăn không những vë 
mặt kỹ thuật mà còn vå vấn để mua lại đất đai và nộp thuế 
thay cho dân trong vùng, bdi thường cho những người mất công 
än việc làm với sự xuất hiện của sông dao... Phí tổn do họ 
Suminokura đầu tư vào công trình này tính có đến 75 ngàn 
lượng vàng. Đào mất 2 năm (xong năm I6Ii4). sông Takasegawa 
được sử dụng để chuyên chở hàng hóa cho đến thời Minh Trị 
Với sự xuất hiện của sông Takasegawa, mạng lưới lưu thông 
giữa Kyoto - Fushimi - Osaka trở nên thuận tiện, nền kinh tế 
khu vực này được phát triển nhảy vọt. Hai bên bờ sông 
Takasegawa phố xá mọc lên, các hoạt động công thương nghiệp 
ngày càng nhộn nhịp 
Công trình đào sông Takasegawa là công trình cuối cùng 
trong cuộc đời của Ryôi. Ông nhận được tin công trình sông 
đào Takasegawa đã hoàn tất ngay trước giờ lâm chung, lúc đó 
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Ryöi 6 tuổi (U6L4), Người thừa kế SƯ n 
lúc này đã có đủ kinh nghiệm để thừa kg sự nghiện của cha 
và tiếp tục việc gửi thuyển chảu ấn sang Việt Nam, Têdaik; 
(Đương-đại-ký), một cuốn sử viết vào thời đó, đã đánh giá 
Ryôichi là một “nhân vật phi phim". Nhà nghiên cứu Harada 
Tomohiko gọi Ryoichi là "người đi tiên phong của cuộc cách 
mạng lưu thông” (ryitsi kakumei no senkakusha)l. Tên tuổi của 
Ryỏi và Yoichi sở dĩ còn được người Nhật nhắc nhở cho đến 
ngày nay di nhiên cũng vì những công trình của Ryôi và Yoichi 
không chỉ vi lợi ích riêng, mà còn có tính cách vị công, ning 
cao phúc lợi, đóng góp vào đời sống quần chúng 

Ngày nay, du khách đến Kyoto vào những ngày hè nồng 
bức vẫn có thể ngắm dòng nước trong vắt của dòng sông 
Takasegawa soi bóng hai hàng liễu rũ bên bd séng. Bản thin 
người viết bài này mỗi lin có dịp ghé lại Kyoto thường đến 
thăm tấm bia đá có tạc hình của Suminokura Ryôi đựng cạnh 
bờ sông. Cứ mỗi lån như thế, người viết lại cảm thấy có cái 
gi bối hỏi khi đứng trước tượng bia Suminokura Ryôi bên bờ 
sông Takasegawa - một chứng tích sống động vẻ những bước 
đầu trong lịch sử giao lưu văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam 
và Nhật Bản gin bốn thế kỷ trước đây. 


ghiệp của Ryôi, Yoichi, 


————Ễễ 
I!) Harada Tomohiko, tài liệu đã dẫn, trang (0287. 
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GIAC MONG CHUA THANH - 
VÀI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC TÌM HIỂU 
VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN TRƯỜNG TỘ 


ã từ lâu lắm, có lẽ từ khi cụ Phan Bội Châu và các hội 
Et của Duy Tân Hội đang còn tìm cách eo thanh niên 
Việt Nam sang Nhật du học qua phong trào Đông Du, cái tên 
Nguyễn Trường Tọ (O820-329707 thỉnh thoảng lại gợi đến cho 
người Việt một niêm tự hào, tin tưởng vào giấc mộng canh tân 
đất nước. Ta tự nghĩ, nếu từ thập niên Lëp0, khi Việt Nam 
vừa mới phải chạm trán với những thách dë đầu tiên cua Tây 
phương mà trong nước chúng ta đã có người nhìn xa thấy rộng 
như Nguyễn Trường Tò, thi quả thật nước ta đâu có thiếu nhãn 
tài. Thoạt nhìn sang các nước láng giểng vào lúc đó thì số 
phận của họ đâu có gì sáng sủa hơn Việt Nam cho lắm! Ở 
Trung Hoa, sau thất bại nhục nhã trong chiến tranh Nha phiến 
LLB320.-L842), quan viên triểu đình nhà Thanh vừa phải đương 
dën với loạn Thái bình Thiên quốc, vừa phải tìm cách chấn 
hưng đất nước qua chính sách "tự cường'. Ngay số phận của 
Nhật Bản trước Minh Trị Duy Tân (geg) cũng như ngàn cân 
treo trên sợi tóc: việc chính quyển Tokugawa ký kết một loạt 
hiệp ước bất bình đẳng với các nước Tây phương vào năm Lëbü 
không có sự thỏa thuận của Thiên hoàng đã trở thành lý १० 
để các nhóm chống đối (mà tụ điểm là các vũ sĩ cấp dưới i 
Satsuma và Chôshu) buộc tội; bên ngoài thì Pháp Anh nhòm 
ngó; Pháp ủng hộ chính quyển Tokugawa và Anh ủng hộ nhóm 
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Satsuma - Chôshu. Nếu những tranh ch må ॥ 
của Nhật Bản không được we khéo giải geg T thuån Bội bệ 
ki Ss & hị àl quyet chóng và 
thì Nhật Bản cũng đã trở thành một miếng mộ; sën - z 
nước T a phuong, chång khác gì số phận các nước Á châu khác. 
i Nhìn gương canh tân của Nhật Bản kể từ Minh Tri Duy 
Tân, ta thường ấm ức, than trách vua quan nước ta hổi đó đã 
không biết thức thời để lắng nghe những lời trần tình của 
Nguyễn Trường Tộ, đến nỗi bå lē vận hội canh tân nước nhà. 
Mặc dau chúng ta thường nói và nhắc nhở nhiều đến Nguyễn 
Trường Tộ, nhưng kỳ thật thì sự hiểu biết của chúng ta về 
nhân vật lịch sử này rất có giới hạn. Từ trước đến nay, nói 
chung ta chỉ thường lặp đi lặp lại những kiến thức sơ sài, tin 
mạn về Nguyễn Trường To truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, chứ không mấy ai có thể trình bày một cách có mach 
lạc, hệ thống nội dung tư tưởng của nhân vật lỗi lạc này, hoặc 
giá phân tích và đánh giá vì sao tư tưởng của Nguyễn Trường 
Tộ đi vượt tẩm suy nghĩ của những trí thức Việt Nam lúc bấy 
giờ. Vì ta không biết hoc hỏi những lỗi lắm của người đi trước, 
thêm vào đó lại có khuynh hướng ưa trách người nhưng không 
chịu trách mình, cho nên ta thường chỉ biết oán trách vua quan 
triểu Nguyễn đã thủ cựu, không tạo đất dụng võ để cho những 
nhân tài như Nguyễn Trường Tọ phải bị mai một. Mặc dấu 
những phê phán này thường xác đáng, nhưng vô tinh trong lúc 
đó trên thực tế, nhiều khi không ai khác hơn là chính ta, lại 
dang gidm chân trên lỗi lim của những thế hệ trước. Bởi vậy, 
cái tên Nguyễn Trường Tọ không chỉ gợi cho ta niêm tự hào 
nhưng còn mang cái gì ấm ức, uất nghẹn của một giấc mộng 
mà cả đân tộc đã ấp ủ từ lâu nhưng vẫn chưa thành. 
Để tiến đến một nhận thức khách quan và toàn diện hơn 
v Nguyễn Trường To, di nhiên chúng ta cẩn ; Hep cận, phấn 
tích, và đánh giá nhân vật lịch sử này qua nhiều góc 00. Trong 
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bài này, từ góc độ của một người nghiên cửu về lịch SỬ tự 
tưởng và giao lưu văn hóa giữa Nhật với các xôn Sử Dong A và 
Tây phương vào nửa sau thế kỷ XIX, chúng tôi xin đóng góp 
ý kiến chủ yếu trên hai vấn để mà các thức giả đã bàn luận 
từ trước đến nay: (OU) "Nguyễn Trường TO học ở đâu”, và (2) 
"Phải chăng Nguyễn Trường Tộ đã gặp Y-đằng Bác-văn?”", Trước 
hết, thiết tưởng chúng ta cẩn đi lược qua những nét chính trong 
tư tưởng Nguyễn Trường To. 


NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 
CỦA NGUYÊN TRƯỜNG TỘ 


Nguyễn Trường "To héi nhỏ được thân phụ dạy chữ Hán ở 
nhà, sau đó theo học các cụ đổ nho ở vùng lân cận. Ông nổi 
tiếng thông minh phi thường nên thường được gọi là "Trang To". 
Mặc dấu không di theo đường khoa bảng (vì là người Công giáo 
nên Nguyễn Trường Tô không được đi thi), vốn liếng Hán học 
của ông có thể nói là chẳng thua kém gì các nhà khoa bảng trong 
triêu đình lúc bấy giờ. Điều này được xác minh qua kiến thức 
uyên bác về những điển tích Đông phương và bút pháp Hán văn 
già giän của ông trong những bản điều trần gởi cho triêu đỉnh. 
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___ Một nhóm giáo sĩ "Bắc Trung kỳ" 
en Phải chăng có Nguyễn Trường Tå trong hình này? 
Trích từ Les Missions Catholiques Françaises au XIXS Siècle (Vol ||) 
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Lên mudi m mười chín tuổi, Nguyễn Trường Tộ bắt đầu 
thụ giáo những pa học vỡ lòng về Tây học, chủ yếu là tiếng 
Pháp và những kiến thức về khoa học thường thức của Tây 
phương, từ các giáo sĩ thừa sai người Pháp, đặc biệt Giám mục 
Gauthier (tên Việt Nam là Ngõ Gia Hậu), người phụ trách giáo 
phận Xã Đoài từ năm J848. Theo nhận định của ông Trương 
Bá Cần trong công trình nghiên cứu công phu Nguyễn Trường 
To: Con người vd di thảo, căn cử trên những tài liệu hiện 
có chúng ta chỉ có thể biết chắc là Nguyễn Trường Tộ đã 
sang Pháp và các nước Âu châu vào năm lBố7, còn trước dé 
thì hình như chỉ đi quanh quấn ở Hương Cảng, Mã Lai, tức 
là những nơi có trụ sở của Hội Truyén giáo Nước ngoài của 
Paris (Missions Étrangères de Paris)’. Tuy nhiên, những chuyến 
di thăm viếng các nước A chiu láng giéng cũng đã giúp 
Nguyễn Trường Tộ bồi đắp thêm sở học của mình và mở rộng 
kiến văn về tình hình thế giới bên ngoài, như ông đã ghi 
lại trong "Bài trấn tình" (để ngày (3 tháng 5 năm Iëp3) gửi 
cho Trin Tiễn Thành: "Đến lúc lớn lên tôi chu du các nước, 
những điểu mất thấy tai nghe góp lại thành một sự ích 
dụng Joe? 

Sở học của Nguyễn Trường Tộ bao quát nhiễu ngành, về 
khoa học kỹ thuật cũng như vé các ngành nhân văn và khoa 
học xã hội. Điểu này được chứng minh qua nội dung các bản 
điểu trần ma Nguyễn Trường To đã gui cho triểu đình : Tóm 
tắt về sở học của mình, Nguyễn Trường Tọ đã viết: "VỀ việc 
học, không môn nào tôi không để ý tới: cái cao của thiên văn, 
cái sâu của địa lý, cái phiển toái của nhân sự, cho đến luật 
lịch, bình quyển, tạp giáo, dị nghệ, các môn cách trí, thuật số, 
không môn nào tôi không khảo cứu, nhất là để ý nghiên cứu 
———-ễ____ 


LI) Nha xuất bản Thành phố Hồ Chỉ 
(2) Như trên. 


Minh, 2988 (sẽ viết tắt là NTT). tr. Ië0. 
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vẻ sự thế dọc ngang, tan hợp trong thiên hạ. Thường những 
người học được như vậy hay dùng đó làm phương son, cầu vinh, 
để tiến thân, còn tôi thì dùng để báo đấp lại cái mà trời 
đã cho tôi học được, chứ không mong kiếm chác một đồng 
tiên nao". i 
Trước hết, vè khoa học kỹ thuật, là người chủ trương thực 
học, Nguyễn Trường Tộ chính là nhà kiến trúc sư phụ trách 
xây cất tu viện Dòng Thánh Phao-lễ ở Sài Gòn (khởi công từ 
tháng 9 năm I8672 và hoàn thành vào tháng 7 năm Lëp64), một 
kiến trúc có tẩm cỡ, và cũng là một biểu tượng của văn hóa 
Tây phương ở Sài Gòn mà ngay chính người Pháp lúc bây giờ 
rất lấy làm hãnh diện. Mot linh mục người Pháp, trong bức 
thư đăng trên tập san ' Missions Catholiques (Hội Truyén giáo 
Công giáo) vào năm I876 đã viết về vai trò của Nguyễn Trường 
Tộ trong việc xây cất tu viện như sau: "Chính ông ta đã phải 
vẽ sơ đổ của tháp chuông và tự mình trông nom công việc một 
cách rất cẩn thận; chính ông đã hoàn thành nhiều phần khác 
của công trình. Mỗi ngày người ta thấy ông có mặt ở công 
trường và để ý tới từng chi tiết. Phải thú nhận là nếu không 
có ông thì không thể thực hiện được một công trình như vay 
vào một thời điểm mà ở Sài Gòn chưa có thợ cũng như chưa 
có nhà thầu.."". Ngoài ra, Nguyễn Trường To cũng chính là 
người chỉ huy đào Thiết Cảng để làm kênh Sắt (còn gọi là 
kênh Nguyễn Trường To), nối liên sông Cấm, hay sông Cửa 
Lò, với sông Vinh. Tương truyền là từ xưa Cao Biển khi sang 
đô hộ nước ta và Hỗ Quý Ly đời nhà Hô đều có dự định dao 
kênh này nhưng cả hai déu không thực hiện được vì dưới đất 
có nhiều đá cuội. Khi được Tổng trấn Nghệ An lúc bấy giờ là 
Hoàng Tá Viêm mời ra giúp đào kênh, Nguyễ n Trường Tộ di 


(OO) Như trên. 
(2) Như trên, tr. 29. 
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xem xét một hổi rồi tim ra cách giải quyết ngay. Ong nói là 
nếu ở Pháp thì người ta đã dùng cốt mìn để phá, còn nhự ä 
nước ta không có min, chỉ cẩn đào tránh khúc có nhiều đá lớn 
là xong'. Về máy móc, hình như Nguyễn Trường Tộ cũng biết 
khá nhiều, trong bản điểu trần về việc mua và đóng thuyển 
máy, Nguyễn Trường Tộ khẳng định: "Theo tôi thiết nghĩ hiện 
nay người Nam ta biết qua các loại máy tàu và các lý thuyết 
diéu chỉnh tu sửa, không ai hơn được tôi, từ nay về sau thế 
nào thì không dám nói'Š, 

Vẻ khoa học xã hội, Nguyễn Trường Tô tỏ ra rất bén nhạy 
trên nhiều lãnh vực, ông có cái nhìn vừa bao quát, liên ngành, 
vừa thông suốt và tận gốc. Những bản điểu trẩn của ông bao 
gồm nhiều lãnh vực: đại thế trong thiên hạ, kế hoạch làm cho 
din giàu nước manh, cần nắm vững tình hình chính trị ở Pháp, 
canh tân và më rộng quan hệ ngoại giao, thực học, cải cách 
phong tục, tự do tôn giáo, sử dụng quốc âm, v.v. 

Đọc những bản diéu trần của Nguyễn Trường To gởi cho 
triểu đình Huế từ L96i cho đến khi ông từ trần, chúng tôi 
không khỏi liên tưởng đến những để án có tính cách khải mông 
của những học giả trong hội trí thức Meirokusha (Minh-Luc-Aa, 
tức là hội thành lập vào năm thứ sáu II873) đời Minh Trị) 
đăng ở tập san Meiroku Zasshi (Minh-lục Tạp-chí). Thành viễn 
của Meirokusha gdm có những trí thức lừng danh lúc bấy giờ 
như Fukuzawa Yukichi (Phúc-trạch Dụ-cát, L838-I90). người sáng 
lập ra trường Keiô Gijuku và cũng là một nhân vật có ảnh 
hưởng vô cùng lớn rộng trong công cuộc đổi mới giáo dục và 
tứ tưởng của người Nhật) cùng nhiều nhân vật khác, hầu hết 
là "cha đẻ" của nhiều ngành khác nhau như chính trị học, e? 
học, triết học, thống kê, canh nông, v.v. ở Nhật Bản thời M 
”——=—=_— 

UI) Như trên, tr, 36. 
(2) Như trên, tr. 455. 
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Tri, Ho bàn vå những vấn dé bức thiết ở Nhật lúc bấy gid 
như vai trò của trí thức trong công cuộc mở mang dân trí và 
canh tân đất nước, cẩn phải dya vào công luận (thay vì chính 
quyển) để phát triển văn minh, cải cách tài chánh, cải cách 
giáo dục, tự do mậu dịch, tự do báo chí, tự do tôn giáo, khái 
luận về văn minh Tây phương, vấn dé sử dụng chữ hiragana, 
vv. Điều khác nhau giữa Nhật và Việt Nam là lúc bấy giờ hội 
Meirokusha quy tụ có gần 30 trí thức (đó là chưa kể vô số học 
giả khác ở ngoài hội) được dân chúng và chính phủ nể vì, còn 
ở nước ta không những hầu như chỉ có một mình Nguyễn Trường 
Tộ, mà chính ông lại còn bị đình thin nghi ngờ và đố ky: bởi 
vậy những lời diu tran của ông chẳng khác gì một tiếng kêu 
tuyệt vọng trong bãi sa mạc, không thay đổi được gì vận mệnh 
của đất nước như ông hằng mong ước. 
Một điểm khác biệt giữa Nguyễn Trường Tộ và các trí thức 
Việt Nam cùng thời là ông có thể nhìn, đánh giá, và tìm cách 
giải quyết một cách năng động hiểm họa mất nước của Việt 
Nam dựa trên những phân tích về tinh hình thế giới, tình hình 
chính trị ở Pháp, mâu thuẫn giữa Pháp và các nước Tây phương 
khác, xác định đâu là "đại thế” và xu hướng văn minh trên 
thế giới lúc bấy giờ, để cuối cùng đưa ra chủ trương hòa hay 
chiến tùy theo điểu kiện và thời điểm cụ thể. Trình bày về 
quan điểm của Nguyễn Trường T vẻ phương sách cứu nguy cho 
Việt Nam lúc bấy giờ, ông Trương Bá Cin đã nhận xét: "Qua 
các di thảo của Nguyễn Trường To chúng ta thấy là êng khong 
hé mơ hồ về ý đổ của thực dân Pháp đối với đất nước ching 
ta.., "âm mưu xâm lược của chúng đã có từ rất lâu, vì रब) 
chỉ có thể trên cơ sở đánh mạnh, khiến chúng phải khốn đốn: 
thi chúng mới chịu hòa, và trong điều kiện ấy, ta mới có thé 
hòa một cách có lgi... Đối với Nguyễn Trường Tộ vấn để canh 
tân phát triển đất nước là vấn để hàng đảu. Do đó Nguyễn 
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Trường Tộ chủ trương mở rộng giao thượng vi ७८ nyg. .„ 
tam hòa với Chấp, tạm nhượng bộ Pháp"! E CÁC HƯỚC và 
m Chi trương của "ëng n Trường Tộ trên thực chất không 
xác chủ trương đôi ngoại của Nhật Bản vào những năm cuối 
thời Tokugawa (Đức Xuyên) và đầu thời Minh Trị Mặc đầu 
Nhật Bản đã phải ký những hiệp ước bất bình đẳng với các nước 
Tây phương dưới chính quyển Tokugawa, sau khi chính quyển 
này bị lật 00 những nhà lãnh đạo của chính phủ mới (Minh Trị) 
đã tạm thời nhượng bộ. Năm (97. chính phủ Minh Trị cử một 
phái bộ cao cấp, đoàn viên có gån năm mươi người, gồm cả 
những người có trách nhiệm lớn nhất trong chính phù lúc bấy 
giờ, do lwakura Tomomi dẫn đầu với tư cách là Đại sứ Đặc 
mệnh Toàn quyển sang thăm viếng l5 nước Âu Mỹ trong thời 
gian gån hai năm với mục đích chính là thương lượng nhằm 
sửa doi các diu ước này. Tuy mục tiêu thương lượng hoàn toàn 
thất bại, phái bộ Iwakura qua lin công du này có dip quan sát 
tận mắt tình hình của các nước trên thế giới, và khi trở về 
Nhật càng tập trung vào nỗ lực canh tân đất nước. Ta cũng 
nên để ý rằng, trên thực tế, phải đợi đến bốn mươi năm sau 
LID)I) liệt cường mới hoàn toàn xóa bỏ các diéu khoản bất lợi 
cho Nhật, và khi đó - hay nói đúng hơn, vì khi đó - Nhật Bản 
đã trở thành một cường quốc, vå kinh tế cũng như về quân sự. 
Nói tóm lại, lối nhìn của Nguyễn Trường Tộ khác hẳn với 
lối suy nghĩ thụ động, cứng cỏi, và rập khuôn của hấu hết sĩ 
phu trong nước lúc bấy giờ. Do ảnh hưởng của thế giới quan 
Nho giáo, họ cứ khư khư quan niệm, hoặc ý thức hay vô ý 
thức, rằng nước ta là trung tâm của vũ trụ, hay một "tiểu vũ 
trụ” (giống như người Trung Hoa quan niệm nước họ là trung 
tâm của thế giới, chỉ có điểu là nước ta nhỏ hơn nhiều, và ës 
là "Bắc triểu" còn ta là “Nam triu"), xem Trung Rp {Th 
I 
(II Như trên, tr. 84-86. 
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uy | ng cậy để cứu ta ra khả; 
triểu") là nước duy nhất có thể trông cậ e i 
hiểm họa mất nước! Họ quên rằng chính bản tiền gé, Ốc 
lúc đó cũng đang bị liệt cường xâu xé, đâu còn sức nào để giúp 
đỡ cho Việt nam. 


"NGUYEN TRƯỜNG TO HỌC d DAU?" 


Khi bàn đến nhãn vật Nguyễn Trường Tộ, một trong những 
thắc mắc đối với chúng ta là tại sao trong khi sĩ phu Việt Nam 
lúc đó đang còn ngày đêm giùi mài cái học từ chương những 
mong đỗ đạt làm quan để đạt giấc mộng "vinh quy bái tổ", "áo 
gấm vẻ làng", Nguyễn Trường Tô lại có thể trau giỏi cha mình 
một sở học uyên bác, thực tiễn, một tim mit xa rộng để nhận 
chân được những hiểm họa đang đe dọa đất nước, cùng một óc 
phân tích chuẩn xác, sâu sắc hơn hẳn những trí thức cùng thời? 

Gin năm mươi nằm trước đây, học giả Đào Duy Anh qua 
bài "Nguyễn Trường Tộ học ở đâu?" trong các tập san Tri Tiên 
(50 7; IB 7904I) và Bulletin des Amis du Vieux Huế (Đö thành 
hiếu cổ; số 2 tháng 4-6, L944) cũng đã đặt câu hỏi này và cung 
cấp nhiều ý kiến quý giá. Ông Đào Duy Anh là người đã được 
đọc nhiễu tư liệu của gia đình Trin Tiễn Thành? - viên chức 
của triểu đình Huế nhận nhiều văn thư của Nguyễn Trường Tộ 
- và cũng đã từng có đến sưu tập tài liệu tại nhà của con cháu 
Nguyễn Trường Tộ ở Bùi Chu. Ông Đào Duy Anh đã gợi ý là 
cái sở học uyên bác của Nguyễn Trường Tộ không thể chỉ thu 
thập: được lúc Nguyễn Trường Tộ ở Pháp vì khoảng thời gian 
này tương đối ngắn ngùi?, va do dó êng phỏng đoán là Nguyễn 
trường Tọ đã có dịp đọc "nhiều Tân thư của người Tàu nhất 





(II Xin xem bài "Hồn Đại Việt giọng Han Thuyên" trong tập sách nay. 

(2) Ông Đào Duy Anh là cháu rể của Phụ Chánh Trần Tiên Thành. 

(3) Ông Đào Duy Anh viết la "non hai năm", nhưng theo những tải liệu củn 
lal chúng ta chỉ có thể khẳng định là Nguyễn Trường Tộ ở Pháp khoảng 
8 tháng (tử cuối tháng 3 cho đến cuối tháng 27. (gen 
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là những sách v khoa hoc và chính trị học" qua những chuyến 
du lịch ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Hượng Cảng). Ông Trương 
Bá Cin cũng đã nhận xét là "để có các kiến thực chuyên mạ. 
Nguyễn Trường Tọ đã phải tự học, nghĩa là phải đọc sách, báo 
phải biết quan sát để tiếp thu và vin dung", bởi lã "vẻ Tây 
học, thì ông quả có được các linh mục thừa sai và, đặc biệt, 
Giám mục Gauthier dạy cho tiếng Pháp và truyền đạt một số 
kiến thức khoa học, chỉ có thể là, rất phd thông... vì các thừa 
sai thuộc Hội Truyển giáo Nước ngoài (M.E.P) tuyệt đại bộ 
phận chỉ học xong chương trình phổ thông, réi vào các đại 
chủng viện học làm linh mục để được gởi đến các nước truyền 
đạo“. Tóm tắt về sở học của Nguyễn Trường Tò, ông Trương 
Bá Cần viết: "... ngoài vốn liếng vå Hán học, Nguyễn Trường 
Tộ đã sớm tiếp xúc với văn hóa Tây phương, trước tiên có thể 
là qua các giáo sĩ thừa sai người Pháp, chủ yếu là giám mục 
Gauthier. Nguyễn Trường Tộ cũng đã có dịp đi ra nước ngoài, 
néu không qua các nước Tây Au, thì cũng qua các nước Đông 
Nam Á, nơi đây ông đã được đọc sách báo của Tây phương, 
bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và nhất là đọc các sách báo Tây 
phương đã được dịch ra tiếng Trung Quốc. Theo ông Đào Duy 
Anh và những người đã tới tham khảo các tài liệu tại nhà của 
con cháu Nguyễn Trường Tộ ở làng Bùi Chu, thì trong tủ sách 
của Nguyễn Trường To có rất nhiều quyển sách bằng chữ Hán 
thuộc loại Tân thu. Nhờ đó mà vào đầu năm (86). Nguyễn 
Trường Tọ đã có một kiến thức khá rộng lớn vë khoa học kỹ 
thuật cung như khoa học xã hội của Tay phương Š. 

Sau khi đọc xong các di thảo còn lại của Nguyễn Trường 
độ, người viết bài này dëng ý với những nhận xét trên của 
T 
Ui Tri Tân, số đã dẫn, tr. 23. 

(2) NTT, tr. 63. 
(3) Như trên, tr, 22-23. 
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hai học giả Đào Duy Anh và Trương Bá Cần, và muốn đóng 
góp thêm một vài ý kiến liên quan đến vấn để này. 


I) Về thế đứng của Nguuễn Trường To: 


Trước hết, hãy trở lại câu hỏi vì sao sở học của Nguyễn 
Trường Tộ khác xa lối học "bát cổ văn chương” (văn chương 
tám vế) của những sĩ phu cùng thoi. Đã đành chúng ta dëu 
biết ngay từ nhỏ Nguyễn Trường Tộ đã nổi tiếng thông minh 
xuất chúng, nhưng ngoài cái "thiên bẩm" đó, chắc hẳn phải có 
những yếu tố khác không kém phần quan trọng. Việc Nguyễn 
Trường Tọ có trau giỏi Hán học nhưng không phải để lặn lội 
trong chốn quan trường, theo thién ý của chúng tôi, cẩn phải 
được nhấn mạnh. Sự cấm đoán không cho Nguyễn Trường Tó 
đi thi vô hình trung đã tạo cho ông một lợi thế không mấy 
ai có được lúc đó. Nhờ vậy, ông có thể suy nghĩ tự do phóng 
khoáng, vượt khuôn khổ của xã hội đương thời, không phải bị 
gò bó bởi những lối mòn trong lối học khoa cử từ chương bắt 
nguồn ở Trung Hoa từ hơn ngàn năm trước. Đây chính là một 
trong những điểm khác biệt quan trọng giữa Nguyễn Trường 
Tộ và những trí thức cùng thời. Chính nhờ lợi thế dé mà ông 
đã nhận thức được một cách sâu sắc lối học khoa cử là cái 
học rỗng tuếch ("hư học") và chủ trương phải nhấn mạnh "thực 
học”, tức là nên học vấn thực tiễn không tách xa đời sống 
hàng ngày. 


Nhìn sang các nước láng ging, ta thấy các trí thức Nhật 
Bản đầu thời Minh Trị (mà Fukuzawa Yukichi là đại biểu) tuy 
có căn bản Hán học nhưng không suy nghĩ như những trí thức 
Trung Hoa | và Việt Nam cùng thời vì họ không phải bị rang 
buộc bởi lối học khoa cử, do đó bén nhạy và thích ứng hơn 
trong việc tiếp thu những kiến thức cận đại. Nói một cách tổng 
quát, với tư cách là một trí thức Công giáo và không học để 
đi thi, Nguyễn Trường Tộ đã có thế đứng rất đặc biệt trong 
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khoảng thời gian từ I880 cho đến khi tạ thế (ë2u khác hẳn 
những sĩ phu cùng thời. | | 

Cũng $ sự n nói thêm rằng Nguyễn Trường Tộ không phải 
là một trường hợp đơn độc trong lịch sử, bởi Is không phải 
riêng gì xã hội Việt Nam vào giữa thế kỷ XIX mà trong bé 
cứ thời đại nào, hay ở các xã hội khác cũng vậy, những trí 
thức "đứng bên lê" (marginal) như Nguyễn Trường Tộ thường 
chính là những người nhận chân được những tệ hại trong xã 
hội của họ và có lối nhìn phê phán sâu sắc nhất, Tuy nhiên, 
không phải vì thế đứng bên lê đó mà Nguyễn Trường Tộ đã 
hờ hing với vận mệnh của đất nước. Trên thực tế, chúng ta 
đã thấy là ngược lại, vì ông đã ý thức sâu sắc mối hiểm họa 
của đất nước và cảm thấy mình có thể đóng gúp vào phương 
sách cứu nguy cho đất nước, nên lòng yêu nước của ông lại 
càng biểu lộ đậm nét, cho dầu trong đó có cái gì xót xa, dần 
vặt vì bị người đời và đình thần ganh ghét, nghỉ ngờ. Tam sự 
dé đã được gởi gắm trong những vấn thơ Nguyễn Trường Tộ 
gửi cho Phan Thanh Giản: 


Dung chức tây thôn khỏi vi bàn, 
Biệt gia cơ trừ nhận lai chân. 
Đông lân cung cẩm như (ương vån, 
Tận bd kim châm tử tế trần. 


Dệt mướn thôn Tây chẳng phải nghèo, 

Khung cùi nhà người sin day theo. 

Gấm vóc cung Đông như hỏi đền, | 

Kim vàng trân trong nắn đường thêu. 
“——— 
ý là ông di làm cho Pháp (Tay) 


để tìm học lận mắt văn minh của 
dùng thi ông sẽ đem hết tai 


(D) Trong bai này, Nguyễn Trưởng TỌ gợi 
không phải vi miếng cơm manh áo mà 
họ, khi triểu dinh (Đông lan cung cấm) cần 
năng ra giúp. 
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Hoặc: 
Nhật ngự tuy एवं hồi chiếu xử, Aën? 
Quý tâm tự hữu hướng dương thâm. 
Tạm dịch: 


Mặt trời ví dẫu không soi, Ve 
Lòng quỳ cũng vẫn suốt đời hướng dương 


3) Vai trò của Tên thư trong uiệc mở rộng kiến thức của 
Nguyén Trường Tô: 


Tân thư là gì? Tân thư đi từ chữ Hán là hsin-shu gọi nêm 
na là "sách mới", từ trước đến bảy giờ được người Việt ta dùng 
để chỉ những sách chữ Hán do các nhà cải lương Trung Hoa 
như Khang Hữu-Vi (Kang Yu-wei) và Lương Ehdi-Siêu (Liang 
Chi-ch'ao) trước tác và được đưa vào nước ta vào cuối thế kỷ 
XIX và đầu thé kỷ XX. Những sĩ phu có tư tưởng duy tân sau 
Nguyễn Trường "To như Nguyễn Lộ Trạch, Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh, Tiểu La Nguyễn Thành, v.v. déu chịu ảnh hưởng 
không ít của những cuốn sách này. Tân thư nói rộng ra bao 
gồm cả những cuốn sách do người Trung Hoa trước tác hay 
dịch thuật từ sách báo Tây phương kể từ thập niên Ië40. sau 
khi Trung Hoa bị Anh đánh bại trong chiến tranh Nha phiến 
và muốn tìm hiểu Tây phương để đán ứng nhu cấu "biết thêm 
về đối phuong". Trong thời kỳ này cũng có một số sách Tân 
thư do các nhà truyền giáo Tin Lành trước tác bằng chữ Hán. 
Khi xuất bản những sách nay, họ mun chứng minh cho người 
Trung Hoa thấy rằng nếu các nước Tây phương có một nền văn 





(7 Qua hai câu này, Nguyễn Trường Tò muốn nói là cho dầu triểu đình 

Fr chiếu cố đến ông, nhưng lòng ông vẫn luôn luôn hướng về triðu 

Nguyé छै, ७ su ch sĩ N in Trườởn = pan, số d 
(tháng 77. (96 tr. 6. "ona Trường To", Văn Đàn, số 
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minh tiên tiên nhu vậy thi tin ngưởng của ho (đao Ki Tô) át 
phải có gì đáng chú ý”. $ 

Như đã nói ở trên, chúng tôi đổng ý với hai ông Đào Duy 
Anh và Trương Bá Cẩn là những "sách bằng chữ Hán thuộc loai 
Tân thư” đã đóng mêt vai trò quan trọng trong việc mở rộng kiến 
thức cận đại của Nguyễn Trường Tộ. Ông Đào Duy Anh có cho 
biết là trong tủ sách của Nguyễn Trường Tộ có rất nhiều loai 
sách này, có điều là hình như không ai đã ghi lại tên những cuốn 
sách đó. Thật đáng tiếc thay, vì phải chỉ chúng ta được biết đẩy 
đủ hơn về những cuốn Tân thư cùng những sách loại khác trong 
tủ sách đó thì chúng ta đã có thể tra cứu để biết rõ hơn vé quá 
trình cấu tạo tư tưởng khải mông của nhân vật lỗi lạc này! 

Khi dọc lại các di thảo của Nguyễn Trường Tộ để mong 
tìm một vài tia sáng cho vấn để này, tình cờ chúng tôi thấy 
Nguyễn Trường Tô có nhắc đến cuốn Doanh hoàn chi lược 
(Ying-huan chih-luch; có nghĩa là Khái lược về địa lý thế giới), 
mà may mắn từ trước chúng tôi đã được biết là một Tân thư 
rất nổi tiếng không chỉ ở Trung Hoa mà còn ở Nhật Bản trong 
khoảng hai thập niên L8p0 và I860. Dé có một nhận thức về 
ý nghĩa của cuốn Đoanh hoàn chí lược nói riêng và Tân thư 
nói chung đối với Nguyễn Trường Tộ, xin giới thiệu đôi hàng 
về những nhận xét sơ bộ của chúng tôi. 





(DI Xem Suzanne W. Barnett, “Protestant Expansion and the Chinese Views 
0 the West" (Sự bảnh trướng của Giáo hội Tin Lành và nhận thức của 
Trung Hoa về Tây phương). Modern Asian Studies, 6, 2 Geiger Có khả 
nhiều tài liệu bằng tiếng Anh về vai trò của Giáo hội andhih, Lành trong thoi 
kỳ nảy, chẳng hạn như: Alexander Wylie, mo d of Protestant 
Missionaries to the Chinese (Nhūng bàn diéu trán ०08 các Giáo sī Tin 
Lãnh gửi người Trung Hoa), nguyên bản sách nảy ra dòi nam Lr 
đó được Cheng-wen Publishing Company (Đài Loan) in lại E ” 
hoặc Chang Hsi-tung, "The Earliest Phase ol dc introduction bi We w 
Political Science into China" (Sự du nhập của khoa chinh tri ag dëi 
phương vào Trung Hoa trong giai đoạn đấu|. Yenching Jounal of Social 
Studies, ४. (July †850). 
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Trước hết, chúng ta hãy xem Nguyễn Trường Tộ đã nháe 
đến cuốn Doanh hoàn chí lược trong trường hợp như thế nào, 
Trong bản điểu trån "Bàn vè những thế lớn trong thiên hg" 
(Thiên ha đại thế luận) để ngày 3-4-863, ông viết: "Tôi thường 
nghiên cứu sự thế trong thiên hạ mà biết rằng hoa với Pháp 
là thương sách. Hơn nữa ở châu Âu việc võ bị chỉ có nước 
Pháp là đứng hạng nhất, hùng mạnh nhất không thua ai cả, 
Ho lại có tính khẳng khái, hiếu chiến, với uy phong của một 
quân đội có xe sắt. Tuy dùng binh nhưng cũng biết trọng nghĩa 
giữ lời, không như các nước chỉ chuyên thủ lgi... Khi thắng 
trận thì cả nước hoan hô, dù tên thất nghìn muôn người chẳng 
tiếc, chỉ sao cho uy danh hùng tráng, quốc thể được bảo toàn 
làm trọng. Các tướng thì gan da, nhiễu mưu trí, thạo binh 
pháp, thủy chiến, lục chiến dëu rất giỏi. Thật đúng như sách 
DOANH HOÀN CHÍ LƯỢC đã chép vậy"!. Sau đó, trong bài 
điều tran về "Tám điều cần làm gấp" (Tế cấp bát diu) để ngày 
LS-2L.I867. khi bàn đến sự cần thiết chỉnh đốn những vùng 
sát biên giới phía Tây của Việt Nam và khuyên triểu đình nền 
cho các nhà truyền giáo đến để giảng đạo và giúp đỡ dân chúng 
các vùng đó, Nguyễn Trường Tộ viết: "Phương Tây xưa có nhiều 
giống dân hung dữ chưa khai hóa, như dân Bén Man, Vạn 
Tượng ngày nay, phẩn nhiều đều nhờ các giáo sĩ chịu khó mở 
mang giáo hóa mà về sau dẫn din trở nên thịnh lợi. Chuyện 
ấy sử sách các nước phương Tây còn ghi và sách Doanh hoàn 
chí lược của Trung Quốc cũng nói đến chứ không phải tôi dám 
bịa ra hùa theo nói tốt cho họ dius, 





UI NTT, tr. 08. Đoạn ban về nước Phá san Tô trích 
dẫn tỉ bản cổ : D trên đây, Nguyễn Trưởng To trích 
TH nguyên bắn của Doanh hoàn chỉ lược be quyển 7. Trong 


SECH bản không có nói đến "Xe sft’ nhu phán trích dẫn trên đây từ 


(2) वल) was về nước Lào 9 kin day, Nguyễn Trưởng Tô trích dẫn tử nguyên 
có đề cập đến wé We tr. 9f, quyển 4. Trọng nguyên bản khôn 
3 đến các giáo sĩ, hai chức "tuyên úy sử" và "tuyên vũ tư” trong 
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Trong hai doan trich trén, Nguyễn Trường Tå đã nhắc đến 
Doanh hoàn chí lược khi bàn vé một khía cạnh của dân tộc 
tính, hay tâm lý, người Pháp (trích dẫn đảu) và tình hình ở 
Lào (trích dẫn hai). Dĩ nhiên Nguyễn Trường Tộ đã trích dẫn 
để nói lên tính khách quan trong luận điểm của ông, nhưng 
mặt khác, qua sự trích dẫn này chúng ta cũng thấy được phần 
nào ý nghĩa của Tân thư trong quá trình tìm hiểu tì nh hinh 
trên thế giới lúc bấy giờ của Nguyễn Trường Tộ (vào thời điểm 
này có lë Nguyễn Trường Tộ chưa đi Pháp, và các nước Âu 
châu, nên những "sử sách các nước phương Tây” ma dng nói ở 
trên có lẽ là những sách đã dịch ra hoặc giới thiệu bằng chữ 
Hán). Bây giờ chúng ta hãy thử xem cuốn Doanh hoàn chí lược 
mà Nguyễn Trường Tộ đã trích dẫn ở đây là cuốn sách gì, và 
đã có ảnh hưởng như thé nào ở Trung Hoa và Nhật Bản? 





Doanh hoàn chi lược và Hải quốc dé chỉ 
` < 


định Trung Quốc (nha Minh) phải 
ông có nghĩa như chức "tuyn ủy 
nguyên văn chữ Han cua Nguyễn 


nguyễn bản là hai chức quan do triểu 
sang để cai trị dân địa phương chu kh 
Cla các tòn giáo sau này. Cán xem lại 
Trường Tộ để xác nhận điểm nảy. 
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Doanh hoàn chí lược do Từ Kế-Dư (Hsu Chi-yu; L'9p-i82a 
biên soạn dưới triểu vua Đạo Quang (Tao-kuang) nhà Thanh, 
vào những năm (843-2848) khi Từ được bổ nhiệm về tỉnh Phục 
Kiến, lúc đầu để trong coi việc buôn bán với các nước Tạy 
phương, và sau đó với tư cách là Tuản Vi’. Từ sinh ở Sơn Tay 
trong một gia đình khoa bảng, Ong đỗ củ nhân năm 823 nhưng 
phải đến mười ba năm sau mới đỗ tiễn sĩ. Sau đó, Từ được bé 
làm án sát tỉnh Thiểm Tây (836) và noi tiếng là một quan 
viên có khả năng giải quyết những vấn để hóc búa. Vua Đạo 
Quang nghe tiếng, triệu Từ về kinh để hỏi về phương sách 
chấn hưng Trung Hoa. Tương truyền khi nghe Từ trình bày, 
nhà vua xúc động đến rơi nước mắt. Một năm sau khi hòa ước 
Nam Kinh (842) được ký kết, Từ được bổ vé Phúc Kiến, và 
theo lénh vua, bắt đầu tìm hiểu về tình hình nước ngoài. 
Ở Phúc Kiến, Từ thường có dịp tiếp xúc với các viên chức 
Tây phương ở Hạ Môn (Amoy) và Phúc Châu (Foochow), trong 
đó có Đại úy Henry Gribble, lãnh sự của Anh đấu tiên ở Hạ 
Môn và thông dịch của ông là David Abeel (tên chữ Hán là 
Nhã-Hì-Lý; (04 I84A0p), một giáo sĩ người Hoa Ky, cùng những 
nhân viên ngoại giao người Anh khác như George Tradescent 
Lay và Rutherford Alcock. Sau khi được Abeel cho xem tập bản 
đô thế giới, Từ Kế-Dư bắt đầu tập trung sưu tập những bản 
dd xuất bản ở các nước Tây phương, biên soạn thêm lời chú 
giải dựa trên những tư liệu vå tình hình kinh tế và chính trị 
Tây phương để hoàn thành cuốn sách này, Như đã để cập Ở 
trên, các giáo sĩ Tin Lành ở Trung Hóa lúc bấy giờ đang đẩy 
mạnh kế hoạch truyén giáo và xuất bản nhiều sách để giới 
thiệu văn minh Tây phương bằng chữ Hán, Đây là nguồn tài 


liệu chính yếu để Từ tìm hiểu vẻ thế giới bên ngoài. Trong số 


những tài liệu này, đặc biệt quan trọng là cuốn Universal 





(D) Giống như chức Tỉnh trưởng. 
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Geography (Địa lý Thế giới) viết bằng chữ Hán của Karl Gutzlaff 
(LO. I88l). một giáo sĩ gốc người Phd thuộc giáo hội Hà Lan 
Trong khi biên soạn, Từ đã kiểm chứng những kiến thức của 
ông về tình hình thế BIỚI hên ngoài với những người Tây phươn 
mà ông có dịp tiếp xúc. | न 

Từ biên soạn xong cuốn Doanh hoàn chí lược vào khoảng 
cuối tháng tám hay tháng chín năm Lg. nhưng hình như đến 
cuối hè năm sau sách mới được xuất bin. Nhờ lối làm việc 
nghiêm túc dựa trên quan điểm khảo chứng của Từ Kế-Dư, cuốn 
Doanh hoàn chí lược đã chiếm địa vị là mot trong những tài 
liệu chính yếu về thế giới bên ngoài trong suốt hàng chục năm 
sau đó ở Trung Hoal. Cũng nén nói thêm rằng Khang Hữu-Vi, 
nhà cải lương Trung Quốc nổi tiếng vào cuối thế kỷ XIX và 
đầu thé ky XX, bat đầu đọc Doanh hoàn chi lược vào năm 
mười bảy tuổi, và đối với Khang, sách này là một trong những 
cuốn "sách हुए ८३० giường" về tình hình các nước Tây phương”. 

Bộ Doanh hoàn chí lược xuất bản năm Lë49 gồm L0 quyển, 
có gần LA 000 chữ và 43 bản đỏ. Trong sách, Từ không những 
nói về địa lý, mà còn bàn vå bản dé chính trị thế giới vào 





(Il Xem Fred W. Drake, “A Mid-nineleenth-centuy Discovery of the 
Non-Chinese World" [Sy khám phá của người Trung Hoa về thế giới bên 
ngoài vào giữa thế kỳ XIX]. Modem Asian Studies, 6, 2 AE Saneto 
Keishu hiệu dinh và Tam Yue-him (Bam Nhu-Khiém) chủ biên, Nihon yaku 
Chugokusho sôgô mokuroku (Mục lục tổng hợp của những sách Trung 
Quốc đã dịch sang tiếng Nhật). Hong Kong: Chinese University of Hong 
Kong (Trung Văn Đại Hoch, /9p0. Theo Drake, Doanh hoàn chí lược được 
tái bản lần thứ hai vào năm (860. iin thứ ba vào năm (88 (chưa được 
xác minh), và lån cuối cùng vào năm 28. Không rõ cuốn mà Nguyễn 
Trường Tò có xuất bản năm nao, nhưng chắc chắn là phải trước ran 
IBB8, Trong Ssu-yu Teng và John K. Fairbank, Chinas eege? i 
West [Phan ứng của Trung Quốc đổi với (sự bảnh trưởng) cua Tay phuong 
có trích dịch một đoạn của Doanh hoàn chí lược, tr 42-46. To 

(2) Xem Sakade Yoshinobu, KO Yư-i [Khang Hữu-Vi (Tokyo: Shueisha, (SD), 
tr. 35-36, 
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thế kỳ XIX, hiện tình của các nước, và giải thích các vấn đả 
nóng hổi lúc bấy giờ như sự bành trướng của các nước Tạ, 
phương sang Á châu và ảnh hưởng của nó đối với Trung Họa 
và các nước triểu cống xung quanh'. Đoạn bàn về Việt Nam 
chiếm một phẩn khá lớn của quyển ). tóm tắt sơ lược lịch SỬ, 
văn hóa, và phong tục Việt Nam từ thời Bắc thuộc cho đến 
thời cận đại 
Ngoài Doanh hoàn chí lược còn có một Tân thư quan trọng 
khác là cuốn Hải quốc dd cht (Hai-kuo tu-chih; (8427 của Nguy 
Nguyên (Wei Yuan; (794-A8p6). Hai cuốn này được truyền sang 
Nhật và in lại vào लाठी đời Tokugawa? (Doanh hoàn chi lược 
được in lại ở Nhật năm L8Gl) Doi với các chí sĩ (shishi) lúc 
bấy giờ đang bôn ba hoạt động để tìm phương cách cứu nguy 
cho Nhật Bản, chính nhờ hai cuốn sách này mà họ biết được 
về tình hình bên ngoài trong lúc Nhật vẫn còn thi hành chính 
sách bế quan tỏa cảng. Sau đó, người Nhật đã tự mình đi học 
hỏi, diéu tra các nước bên ngoài để ngày càng cập nhật hóa 
kiến thức của họ về thế giới, nên đã bỏ xa Trung Quốc. Có 
điểu đáng để ý là vào năm L824. khi kiến thức vë nước ngoài 
ở Nhật nói chung đã vượt hẳn Trung Quốc, vẫn có người dịch 
lại cuốn Doanh hoàn chí lược sang tiếng Nhật để làm tài liệu 
tham khảo. Tên sách dịch sang tiếng Nhật này được đổi là 
Eikan shiryaku (Doanh hoàn sử lược, tên sách ở trang đầu vẫn 
giữ nguyên là Doanh hoàn chí lược) và có thêm phụ để là 
Zokkai eiri; tức là "tục giải" (giải thích theo ngôn ngữ thong 
thường để ai cũng có thể lãnh hội) và có thêm minh besi 





(7 Drake, tài liệu đã dẫn, tr, 247. 


(2) Túc là l năm "(DE3 khi chiến ham Hoa Kỳ do 86 đốc Perry đến Nhật 
छ mồ zaa Mông thương cho đến khi chính quyển Tokugawa bị lật đố 
và bắt đầu Minh Trị Duy Tân Dëegn SS 


(3) Saneto và Tam, sách đã dẫn, tr. 4 ũ0, 
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i Tuy cuống ta không thấy Nguyễn Trường Tộ trực tiếp nhấc 
đến tên sách Hỏi quốc då chí trong các di thảo nh i D) 
ý nghĩa quan trọng của sách này (tương đương với Đa, Bệnh 
chí lược) so với các Tân thư lúc bấy giờ, và (2) trong di thảo Ca 
Nguyễn Trường Tộ có dấu vết của các luận điểm để ra tron 
sách này, có khả năng là Nguyễn Trường To đã có E? đc 
sách Hải quốc dd chí. Điều đáng tiếc là vị tài liệu về Nguyễn 
Trường Tộ bị thất lạc quá nhiều nên chúng ta không có phương 
tiện để xác minh là giả thuyết Där có đúng hay không. Nhưng, 
dầu sao đi nữa, để có một khái niệm tổng quát về vai trò của 
Tân thư ở Trung Hoa và ở Nhật - và dựa trên đó ta có thể d 
đến một nhận định khách quan hơn về vị trí đặc thù của Nguyễn 
Trường Tộ trong giới trí thức Việt Nam trong hai thận niên 
I8b0O và Lpe0n - ta cần biết sơ lược vå cuốn Hải quốc đỗ cht 

Ngụy Nguyên, tác giả của Hải quốc để chí, là bạn thân 
của Lâm Tắc-Từ (Lin Tse-hsu; (785. (9p0). người thay mặt triểu 
đình nhà Thanh để giải quyết vấn để Công ty Đông Ấn Độ 
của người Ảnh nhập cảng thuốc phiện vào Trung Hoa. Chính 
Lâm đã ủy thác cho Nguy soạn cuốn sách này. Sách सदा quốc 
dd chí xuất bản lån đầu (LS42) có 50 quyển, khi in lại năm 
Lë4/ được bổ sung thành 60 quyển, và có L00 quyển khi tái 
bản lån thứ ba vào năm L8p72. Sách có khoảng 88 vạn chữ, 75 
bản đồ, và 42 trang về biểu dé của các pháo thuyển Tây phương. 
Hải quốc đổ chí không chỉ cung cấp những kiến thức khách 
quan mà còn để xuất những biện pháp chiến lược để đối phó 
với sự bành trướng như tim ăn dâu của Tây phương. Nguy 
Nguyên chủ trương "di di công di" (dùng Tây phương đánh Tây 
phương), "क đi khoán đi" (dùng Tây phương để lung lạc Tây 
phương), và "sư di chỉ trường kỹ di chế di” (học lấy cái wi 
trường của Tây phương để chận đứng xâm lược Tây phương). 
”—————-. 

D) Xem Lu Wan-he (Lữ Vạn-Hoa). Meij ishin to Chugoku [Minh Tri Duy Tân 
và Trung Quốc] (Tokyo: Rokkô Shuppan, I988), tr. | 23-25. 
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Sự thay đổi lập trường của Nhật từ jôi (nhương-di: chống đại 
Tây phương bằng vũ lực) sang kaikoku (khai-quốc: THỞ cửa để 
giao thương) và cuối cùng là "học hỏi Tây phương, bắt kịp Tay 
phương, đi vượt Tây phương" trong những năm cuỗi đời Tokugawa 
và đầu thời Minh Trị trùng hợp với chủ trương của Nguy 
Nguyên. Di nhiên, cũng xuất phát từ một nhận thức tương tự 
với Nguy Nguyên mà Nguyễn Trường Tộ đã đ iu trần về sự 
cần thiết của việc tiếp thu văn minh tiên tiến của Tây phương 
để cứu cho Việt Nam khỏi nạn mất nước, hoặc bàn về phương 
sách khống chế người Pháp bằng cách "nhờ kẻ khác để ngăn 
chận ho", "xui kẻ khác gây sự với ho’, "nhờ kẻ khác để ly gián 
họ", "nhờ nước khác lấy danh nghĩa mà áp chế họ”, "dùng người 
khác để đánh ho", hoặc "nhờ các nước để để phòng các nước" 
trong điểu trần về "Lục lợi từ” (khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 
năm I864) và trong nhiều điểu trần khácÌ. 

Khi mới xuất bản, Hải quốc đã chí được sự chú ý của một 
số trí thức Trung Hoa, nhưng sau đó sách bị tuyệt bản và khi 
Hinh bộ thị lang của nhà Thanh là Vương Mậu-ấm (Wang 
Mu-yin) dâng tấu xin tái bản sách để các thân vương và đại 
thin mỗi nhà déu có một cuốn, và dùng sách làm tài liệu để 
dạy cho quân đội, thì dé nghị này bị bỏ qua. Ở Trung Hoa, 
không những các biện pháp do Ngụy Nguyên để ra không được 
thực hiện, mà ngay bản thân Ngụy Nguyên cũng không được 
trọng dụng. Ngụy chỉ làm đến chức Tri huyện; sau khi triểu 
đình bị Thái bình Thiên quốc uy hiếp ông mới được thăng lên 
zap Tri châu, và cuối cùng đã chết trong hiu quanh. Trong 
khi đó ở Nhật, giống như Doanh hoàn chí lược, Hải quốc đổ 





() il, tr ban Reg tin diéu trần về "Kế hoạch làm cho dân giấu 
me hg (Lục lợi tuh), Nguyễn Trưởng Té nói về tu tưởng "ता di trí di 
Cái kế hay nhất để 09० Quảng: "Vua Đạo Quang nhà Thanh có nói 
(Aa) S SR nh địch không gi bằng lấy địch đánh địch" (9. 
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chỉ có ảnh hướng sâu kế VÀ, thực tiễn đối với giới trí thức 
trong và ngoài chính quyển, Ấn bản DA quốc då chí in lå 
thứ hai (60 quyển, L847) được truyền sang Nhật 3 bộ xâm Aë 
và 2 bộ năm I8Dt: ấn bản in lån thứ ba (00 quyển, (ës 
được truyền sang Nhật I5 bộ vào nằm (854 trong đó T bộ 
được chính quyển Bakufu trưng dụng, và 8 bộ được đem bán 
trên thị trường. Kawaji Toshiakira, viện chức phụ trách tài 
chính và hải phòng” của chính quyển Bakufu đã ủy thác cho 
Shioya Tôin chọn lọc những phin quan trong để in lai. Bản in 
lại ở Nhật được xuất bản năm I966. trong đó các địa danh 
tên các loại thảo mộc, v.v. được học giả Mitsukuri Gempo chú 
thêm tên gọi theo các tiếng Tây phương. Chỉ trang vòng ba 
năm  Iëb4 đến I88p ở Nhật có tất cả đến 2 ấn bản khác 
nhau về Hdi quốc đổ chỉ“, qua dé chúng ta thấy sự quan tâm 
về tinh hình thế giới và phản ứng thức thời, nhanh chóng của 
người Nhật để cứu nguy cho đất nước ho. 

Năm Ip. khi Takasugi Shinsaku (Cao-sdm Tấn-tác; I839-67) 
- môn dé của Yoshida Shêin (Cát-điễn Tùng-lâm; (830. 590). người 
đi tiên phong và biểu tượng của phong trào chống Bakufi để 
tiến đến Minh Trị Duy Tân - bí mật sang Thượng Hải để diéu 
tra tan mit về tình hình Trung Hoa, hình như ông ta phải 
vất va lắm mới tìm ra được một bộ Hải quấc då chi. Sau một 
thời gian ở Thượng Hải và có dịp đàm luận (bút đàm) với trí 
thức Trung Hoa, Takasugi cho rằng việc người Trung Hoa đã 
để một cuốn sách do chính người nước họ trước tác có giá trị 
chiến lược thực tiễn như cuốn Hdi quốc dé chí tuyệt bản mà 
không chịu in lại là một trong ba lý do khiến Trung Hoa suy 
——————ễỄễ_ 
LI) Phòng vệ đường biển. 
(2) Tài liệu trong đoạn này chủ yếu dựa trên Lu 

I23.3027. Về chỉ tiết của các ấn bản của Hải 


Saneto và Tam, sách đã dẫn, đặc biệt các trang 4, 98-99, 
206. 


Wan-he, sách đã dẫn, tr. 
quốc đổ chỉ ở Nhật, xem 
03. 203. (28. 
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yếu. Hai lý do khác mà Takasugi đã nêu ra là: (UL) trước 
Tây xâm, thái độ của người Trung Hoa có vẻ hing hờ, mặc kê, 
không mấy ai suy nghĩ đến phương cách ngan chận hiểm họa 
đó; và (2) người Trung Hoa không biết trang bị súng thin công 
có tắm bắn xa để ngăn chin tàu bè Tây phươngÌ. 

Sự phổ biến Tân thư ở Việt Nam hình như lại còn giái 
hạn hơn ở Trung Hoa. Nhưng đối với những sĩ phu Việt Nam 
có dịp đọc Tân thư (di nhiên chỉ một thiểu số), thì phải nói 
ảnh hưởng của Tân thư rất sâu rộng. Điểu đó được xác minh 
qua chứng từ của cụ Phan Bội Châu trong hai tự truyện của 
cụ. Ngay cả những di thảo của Nguyễn Trường Tộ, trước đây, 
số người được đọc rất giới hạn, nhưng doi với ai là người có 
tâm huyết mà có đọc được thì những di thảo này đã có ảnh 
hưởng sâu sắc đến sự chuyển biến tư tưởng của họ. Chúng tôi 
muốn nói đến trường hợp của Nguyễn Lộ Trạch, tác giả của 
Thiên hạ đại thé luận, một tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng 
đối với phong trào Đông Du và phong trào Đông Kinh Nghĩa 


Thục vào đầu thé kỷ XX. Nguyễn Lộ Trạch có lẽ là một trong 


80 trí thức hiếm hoi có "diễm phúc" đọc các di thảo của Nguyễn 
Trường To. Lý do khá đơn giản: ông là con rể của Trin Tiễn 
Thành. Chúng tôi để cập đến điểm này để muốn nói rằng 
những hạn chế trong sự phổ biến kiến thức mới vẻ thế giới 
bên ngoài là một trong những nguyên nhân chính yếu ngăn 
chận sự phát triển dân trí và đà tiến hóa của nước ta. 

त Xuyên qua sự so sánh vå tình hình phổ biến Tân thư ở 
Trung Hoa và Nhật Bản, chúng ta có thể nhận thức được mt 
khia cạnh quan trọng trong sự khác biệt giữa phản ứng của 
hai nước đối với những thách thức của Tây phương, và qua 


RR 


(t) Trích ò sách Joshua Fogel, Politics Sinology WS 
जद, sai De hợp C chinh tri và Trung-Quốc-học: Trường NOP 
(984) tr. us "HOA (Cambridge, Mass: Harvard University Press. 
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nhận thức đó ta thấy được vì sao Nguyễn Trường Tò - có lẽ 
là trí thức Việt Nam duy nhất có cơ hội đọc nhiều Tân thự 
nhất lúc đó - có trình độ hiểu biết đi vượt những trí thức cùng 
thời Anh hưởng của Tân thư đối với việc mở rộng kiến thức 
của Nguyễn Trường Tộ di nhiên không का giới hạn trong cuốn 
Doanh hoàn chí lược mà chúng ta có thể kiểm chứng hoặc một 
hai cuốn khác mà còn sâu rộng hơn nữa. Một bằng chứng cụ 
thể là khi bàn dën ngày tháng của mật vài sư kiện lịch sử 
Tây phương, Nguyễn Trường Tộ đã ghi theo lịch Tàu - chắc 
hẳn vì ông đã dựa theo sách Tân thư - mặc dau chúng ta biết 
ông là người yêu nước có ý thức cao và tỉnh tế về sự khác 
biệt giữa nước ta và Trung Hoa. Ví dụ, trong bài tựa sách Đàm 
thiên luận (Bàn về thiên văn), khi nhắc đến việc Newton tìm 
ra sức hút của quả đất, ông viết: "Năm Khang Hy thứ 5, Nai 
Đoan (Newton) ngẫu nhiên ở trong vườn thấy một trái cây rai 
suëng "7 Thật ra, những danh từ riêng dùng gọi tên người 
(như Nai Doan) và địa danh ngoại quốc (như Lữ Tống: Luzon 
hay Trio Oa: Java) bằng chữ Hán mà ta bất gặp rất nhiều 
trong toàn bộ văn ban của Nguyễn Trường Tộ chắc chin phải 
dựa trên cách gọi trong sách chữ Hán của người Trung Hoa 
(trong trường hợp này là Tân thư) chứ không phải do Nguyễn 
Trường Tộ tự ý đặt ra. Nói một cách khác, cho dù Nguyễn 
Trường Tộ có đọc nguyên bản bằng tiếng Tây phương đi nữa, 
chắc chắn êng cũng đã phải phối kiểm các thuật ngữ và danh 
từ riêng qua Tân thư để có thể viết lại bằng các văn bản 
chữ Hán. 

Nhân tiện xin bàn thêm đôi chút về cuốn Dom thiên tun 
Người viết bài này chưa được xem nguyễn bản Đảm thiền luận 
do Nguyễn Trường Tộ viết, nhưng được biết rằng trong những 
Tân thư của Trung Quốc cũng có cuốn Đàm thiên luận (lan 
oo 
II) NTT, tr. 420. 
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Pien lun) xuất bản vào năm (89. Cuốn này là bản dịch m 
chữ Hán - dịch giả là Alexander Wylie và Lý Thiện Lan - của 
cuốn Outline of Astronomy (Khái lược về thiên văn) của một 
họe giả người Anh tên là Sir John F.W. Herschel E bản 
lån đầu tiên năm I848). Tan fien lun có I8 quyển do Thượng 
Hải Mặc Hải Thư Quán xuất bin’. Rất có khả năng là Nguyặn 
Trường To đã tham khảo Tan tien lun khi viết Đảm thiên luận, 


PHẢI CHING NGUYÊN TRƯỜNG TO ĐÃ GẶP Y-DANG BÁC-VĂN? 


Từ trước đến nay có nhiều ý kiến về vấn dé so sánh diéu 
kiện nước ta thời Ty Đức với Nhật Ban thời Minh Tri. Gin 
đây, trong Nguyễn Trường Tô: Con người va di thảo, ông Trương 
Bá Cần cũng có để cập đến vấn để này và đưa ra những ý 
kiến về sự khác biệt giữa hai nước nói chung là xác đáng. Sau 
đó ông bàn đến sự quan tâm của Nguyễn Trường To đối với 
Nhật Bản thể hiện qua các văn bản của ông, và nhắc đến giả 
thuyết là Nguyễn Trường To có gặp Ito Hirobumi (Y-đằng 
Hác-văn; (847. 37900. một giả thuyết đã được các ông Đào Duy 
Anh và Đào Đăng Vỹ dé ra từ lâu”. Cuối cùng ông Trương Bá 
Cin đặt câu hỏi là trong phái đoàn Nhật Bản ở Paris mà 
Nguyễn Trường To nhắc đến trong "Tế cấp bát điều" không 
biết có Itô Hirobumi hay không? (Bản dièu trấn này để ngày 
Lp-LLIp07, trong đó Nguyễn Trường To viết "hiện có I hoàng 
m và 35 người cùng đi với một linh mục mới đến Ba-lê và đã 
thiết lập ở đó một đại học xá để phái người sang hoc)? Chúng 
tôi xin đóng góp vài ý kiến để làm sáng tỏ vấn để này: 





(7) Xem Sakade, sách đã dẫn, tr, op 
2) ae gé sag đã. đế cập đến giả thuyết này trong bải "Nguyễn 
ng lệ học ở đâu?" đăng ở 77 Tân, số đã dẫn ; ông Đào Đăng VY 


đã viết về vấn để này trong bài * yên Ton ic-vă 
l g bai "Nguy ng và Y-đã ANAN + 
Van Ban, số 207I29en tr. An gie TG dang Ba 


(3) NTT, tr. 99. 
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Lễ khánh thành Hội chợ Quốc tế 
l8ã7 © Paris 
(LL llustratian, 6 Avril †867) 





Trước hết người viết déng ý với ông Trương Bá Cin là 
Nguyễn Trường To tổ ra rất quan tâm vẻ Nhật Bản. Trong các 
di thảo, Nguyễn Trường Tộ thường để cập đến những diễn tiến 
có liên hệ đến Nhật có lẽ vi muốn dùng những biện pháp thức 
thời của người Nhật để chứng minh là chính sách của triểu đình 
nhà Nguyễn quá lỗi thời. Tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định 
là trong phái đoàn Nhật đến Paris năm L867 không có It6 
Hirobumi bòi lẽ đây là phái đoàn của Bakufu (tức là chính quyển 
Shogun: Tướng quân), mà Itô lại là người của phái đối nghịch”. 

Phái đoàn Bakufu đến Pháp thể theo lời mời dự Hội chg 
Quốc tế (Exposition universelle) năm I887 ở Paris của hoàng 
đế Napoléon TII qua công sứ Léon Roches ở Nhật. Như đã có 
để cập ở phần trên, lúc này Pháp dang ủng hộ Bakufu và Anh 
đang giúp đỡ phái Satsuma - Chôshu. Roches trình bày wa 
Shêgun Tokugawa Yoshinobu (Đức-xuyên Khánh-hỷ) là "nhân dip 
Hội chợ Quốc tế Shôgun nên cử người thân thích sang Pháp 
ns 
(Í) Hỗ xuất thân là vũ sĩ cấp dưới ở Chôshu. 
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để tỏ tình thân thiện ngoại giao - Shogun đồng ý, cử bào đệ 
của mình là Akitake (Chiêu-vũ) làm trưởng Zeg đoàn - Akitake 
lúc bấy giờ mới I8 tuổi, dang giữ chức Mimbu Tayu (Dân-bạ 
Đai-thừa), được Shogun phong thêm cho chức Juyoni Sashogun 
(Tùng-tứ-vị Tả-tướng-quản), để có thể được đối xử ngang hàng 
với các hoàng thất nước ngoài khi giao thiệp với họ ở Pháp. 
Khi phái đoàn Bakufu do Akitake dẫn đầu sang đến Pháp, báo 
chí Pháp nhắc nhở đến rất nhiều và tổ ra rất có thiện cảm 
với chính phủ mà vị "hoàng thân” trẻ tuổi này đại diện. Chính 
quyển Bakufu không những gởi phái đoàn tham dự mà còn có 
gian hàng triển lãm (nói chung là dë mỹ nghệ) trong Hội chợ 
Quốc tế (867 ở Paris. Satsuma, dẫn đấu phái đối lập, không 
chịu kém, cũng thương lượng với Pháp để mở một gian hàng 
biệt lập "giống như một nước độc lập"!. 





Akitake, thân đệ của Shôpun Tokugawa Yoshinobu và các tùy viên 
của phải đoàn Bakufu {L "Illustration, 27 Avril I867) 





(7) Xem Shibusawa Eiichi, Tokugawa Keiki Kô den [Truyện Công tước 
Tokugawa Keiki] (Tokyo: Heibonsha, ITA, tập IV, tr. 3-8. Trong Mero" 
Wedzini, French Policy in Japan During the Closing Years of the Tokugaw 
Regime [Chính sách Pháp đối với Nhật Bản trong những năm cuối cüng 
của chính quyến Tokugawa] (Cambridge, Mass: Haryard East Asian 
Monographs, "973. tr, I3-74. cũng có nhắc đến phái đoàn Bakufu. 
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Nói tóm ai ki hoàng thân mà Nguyễn T 
đến trong di thảo chính là Akitake, thân då của S 
Yoshinobu, và trong phái | doàn này mặc dầu có những nhân 
vật rất nổi tiếng sau này như Shibusawa Eiichi (Thie 

vội L [६8 Hirobumi +hiệp-trạch 
Vinh-nhất; । (RAD. LO332IN., It6 Hirohi khêng tham dự phái đoàn 
này It lúc này đang bận rin trong phong trào pho Thien 
hoàng để lật đổ Bakufu. Ngoài ra, “Dai học xá" mà Nguyễn 
Trường Tộ để cập đến chắc hẳn là Nhà Satsuma, do nhà triệu 
phú Satsuma thiết lập (chứ không phải do Bakufu), hiện nay 
vẫn còn ở trong khu đại học xá Cité universitaire ở Paris. 

Cin để ý là vào khoảng thời gian phái đoàn Nhật Bản 
đến Paris, Nguyễn Trường Tộ cũng có mit ở Pháp: ông đến 
Pháp với linh mục Gauthier vào cuối tháng 3, (867 và đã rời 
Pháp để trở vě Việt Nam vào cuối tháng I. (8e7 Thời gian 
này chính là thời gian Hội chợ Quốc tế Loe7 đang khai trương 
ở Paris. Tuần báo Semaine Religieuse de Paris (Tuần san tôn 
giáo địa phận Paris) ấn hành ngày 27-7-867 có ghi lại: "Giám 
mục Gauthier ở Paris. Trong lúc lưu lại Paris, giám mục cin 
thu thắp các diu cin thiết cho việc phát triển nông nghiệp 
và công nghiệp của vương quốc An-Nam và người ta quả quyết 
giám mục đã đặt mua ở Hội chợ hơn L00.D00 francs hàng hóa 
vào mục đích này... Trong số những người phương Đông đi theo 
giám mục có một kiến trúc sư Công giáo với một trí nhớ phi 
thường. Chính con người có tài năng xuất chúng này đã xây 
dựng nhà thờ Chính tòa của chúng ta ở Sài Gòn”. Người "Kiến 
trúc 50" nhắc*đến ở đây di nhiên không ai khác hon là Nguyễn 
Trường To. Mặc dấu từ trước đến nay không có tài liệu nao 
nói rõ về ý nghĩa về thời điểm của chuyến đi Pháp của Nguyễn 
T 
(I) Sau này trở thành một nhà lãnh đạo tài gii endag क e T e 

chë độ ngân hàng và Daiichi Kokuritsi 20 067 Nhat Bản. 
i Ngân-hàng), thường được xem là cha đẻ cua “tal g 
2) NTT, tr, 43-44, 


rường Tô nhắc 
hồgun Tokugawa 
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Trường Tộ và giám mục Gauthier, dựa trên những chị tigt niệu 
ra trên đây chúng ta có thể phỏng đoán là không phải tình 
Hội chợ Quốc tế I867 đang khai trương ở Paris. Nói một. cách 
khác, chắc hẳn Nguyễn Trường TO và giám mục Gauthier đã 
giàn xếp lộ trình để có mặt ở Paris trong thời gian de nhằm 
có thể quan sát tận mắt những máy móc về nông nghiệp và 
kỹ nghệ của các nước trưng bày trong Hoi chợ, đồng thời œ 
thể đặt mua những dụng cụ vé xây dựng trường kỹ thuật ¿ 
Huế trong một môi trường thích hợp và có hiệu năng cao nhất. 
Bây giờ hãy trở lại vấn để "phải chăng Nguyễn Trường Tå 

đã gặp It Hirobumi?. Chúng ta hãy xem có khả năng đó 
không. Nếu hai người có gặp nhau thật, thi phải là lúc It 
ở trên đường sang Âu châu trở về Nhật, và địa điểm gặp 
phải là Hương Cảng hoặc Mã Lai, hai nơi mà Nguyễn Trường 
lộ cũng có đến. Nguyễn Trường Tộ không thể gặp Itô trong 
lån đi công cán ở Pháp năm I9642 được, vì như ta đã thấy lúc 
đó phong trào phò Thiên hoàng để chống Bakufu của Satsuma 
- Chôshu đang bước vào giai đoạn cuối cùng và Itô là một nhắn 
vật quan trọng trong phong trào đó nên không thể nào rời 
Nhật, và trên thực tế, chúng ta biết chắc chắn là ông đã có 
mặt ở Nhật lúc đó, Hơn nữa, trong khoảng thời gian Nguyễn 
kaga dki कक tức là cho đến ngày j0-30-397, Itô đi 
nơ, मो is mộ ln: e duwe Choshu M 
OH; khi nghe tin ham e trong khoáng hai năm L80G23-G4 wé 
Hoa Kỳ, và Hà Lan _ kih " c hợp của các nước Anh, Pháp, 
màn sáo Lan pháo kích Chôshu, Ito vội vã bỏ học để 
| trở về Chêshu?, Về phần Nguyễn Trường Tộ, từ tháng 





(DI Theo luật lệ của Bakufu tực d 
là quyền l o 
puti Nhật nảo được đi ra ne nga PIN MANG आय ns 
2 q Trươn C | SANG 
(2) in Beie, E Ta noi lå 'cuối nằm (IDEA ch úng ta đã thấy có mãi 


LO 


992 cho đến tháng "2902. ông ở Sai Gòn chủ yếu dé tröng 
xem công việc xây cất. tu viện Dong Thánh Phao-lả. Vi ông vừa 
là "kiến trúc su’ vừa là người quản đốc việc xây dựng | Zeie 
suốt thời gian xây cất, Nguyễn Trường Tộ dĩ nhiên phải có 
mặt tại chỗ, cho nên nếu ông có gặp It chăng nữa, thì thời 
điểm phải là sau khi việc xây cất đã hoàn thành, nghĩa là sau 
tháng "-LI8p4. tức là khi ltô ở trên đường từ Âu châu vẻ Nhật. 
Nhưng lúc đó thì Nguyễn Trường Tộ lại bị bệnh tệ thấp, phải 
nằm diéu dưỡng ở Gia Định. Trong thư gởi Trần Tiễn Thành 
(không để ngày tháng, theo êng Trương Bá Cin thì vào khoảng 
cuối năm L8p4 - đầu năm L86pl, Nguyễn Trường Tò viết: "Nhân 
vì chân tôi bị tê bại sắp thành phế nhân, nằm ngửa ra mà 
viết, tinh thin buồn bực rối loạn, tự biết nói năng không thứ 
tự..."!. Trong hoàn cảnh như vậy, khả năng Nguyễn Trường Tô 
rời Việt Nam để đi chu du ở Hương Cảng hoặc Mã Lai - để 
rồi tình cờ gặp Itô Hirobumi trên đường từ Anh về Nhật - phải 
nói là hiu như không có. Huống nữa, thư Nguyễn Trường Tộ 
gởi Trin Tiên Thành để ngày I0.3.I9G6 cũng đã xác nhận là 
bệnh tê thắp của êng đã bất đầu ngay từ khi công việc xây 
cất chưa xong (hoặc vừa xong): "Tôi trước đây bị ốm nằm ở 
Gia Định, diu dưỡng đã gån hai năm, nay mười phan đã giảm 
năm, sau". 
Để tóm tắt lại, chúng ta có thể nói rằng có ba yếu tố 
quan trọng đưa đến sự khác biệt về sở học của Nguyễn Trường 
Ta so với các trí thức cùng thời: OI Nguyễn Trường Tộ tuy có 
trau giỏi Hán học nhưng không phải để lặn ka keng CHUNG SẺ 
nghiệp nên ông có tư duy bén nhạy, năng động vä thực tiến, 
shogun (tướng-quản) va daimyô (đại-danh: 
Chôshu phò thiên hoàng chống shôgun nên 
làm thông dịch cho tướng quản. 

H) NTT, tr. 34. 

(2) Như trên, 


lãnh chúa). lỗ thuộc nhóm 
không có lý gi òng ta lại đi 
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không bị gò bó bởi lối suy nghĩ thụ động, cứng nhắc và rạ, 
khuôn của đa số sĩ phu cùng thời chỉ biết theo doi nghiên bit 
để những mong thi đỗ làm quan; (2) ông từng chu du nhiậu 
nơi nên có dịp kiểm chứng những kiến thức thu thập qua sách 
vở với những điểu mắt thấy tai nghe, biết đích thực đâu là dai 
thế và xu hướng văn minh trên thế giới lúc bấy giờ, nên dā 
ý thức sâu sắc về hiểm họa mất nước nếu nước nhà không sớm 
canh tân; (3) ông có lẽ là người Việt Nam đầu tiên có may 
mắn được đọc nhiều Tân thư (do người Trung Hoa và các giáo 
sĩ Tây phương trước tác bằng chữ Hán) chứa đựng nhiễu kiến 
thức mới mè về khoa học kỹ thuật cận đại và tình hình thế 
giới bên ngoài lúc bấy giờ. 

Chúng ta đã chứng minh rằng trái với giả thuyết mà một 
số nhà nghiên cứu đã để ra từ trước tới nay, Nguyễn Trường 
Tộ trên thực tế đã không gặp Itô Hirobumi. Chúng ta cũng đã 
để cập nhiều lån đến những điểm tương dëng giữa Nguyễn 
Trường Tộ và các trí thức cùng thời ở Nhật, đặc biệt qua các 
chủ trương chú trọng thực học, đả phá hư học, không ngả 
ngại học hỏi đối phương để tăng cường sức minh và từng bước 
lấn áp đối phương. Khi học hỏi nước ngoài, Nguyễn Trường Tộ 
khẳng định rằng ta nên có thái độ chủ động, mời người nước 
ngoài vào dạy: ta là chủ họ là khách! Người Nhật tiếp thu 
văn hóa Tây phương trên căn bản cũng dựa trên chủ trương 
đó. Vì họ biết chủ động gởi sinh viên đi du học nước ngoài và 
mời người nước ngoài vào dạy dỗ, nên họ đã không có mặc 
cảm họ là "nạn nhân" của văn hóa hấp thụ từ nước ngoài, một 
hiện tượng thường thấy ở "các nước trong thế giới thứ ba” ngày 
KH gp cåm bi ép đặt” phải hấp thụ văn hóa Tây phuong 
Wa wa kaba kadi a của người chủ, dấu phải hy sinh, sự bY 

đau đớn nhưng có thể chịu đựng được; ngược lại, 





(II Xem diéu trắn về "Khai hoang tử”, như trên, tr. 58-65 
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nếu đứng trong tư thé bị ép đặt, con nguli sẽ 
tôi tớ, và cho = bag म Tiệp ngoài đến dạy không lấy 
công hay được họ "cho quà” đi nữa, người ta vẫn cảm thấy mất 
mát, thậm chí nhục nhã. Người Nhật đã làm được nhiều việc 
khiến thế giới phải khâm phục vì họ biết chủ động. Vị dụ. để 
xây dựng một nën công nghiệp cận đại, chính phủ Minh | Trị 
trong những năm đầu đã không ngắn agai thuê gån Lun chuyên 
viên ngoại quốc qua làm trong Bộ Công nghiệp; lương của những 
chuyên viên này chiếm đến một phin ba ngân sách của Bộ. 
Diéu này nói lên quyết tâm của chính phủ Minh Trị trong việc 
tiếp thu văn minh tiên tiến của nước ngoài. Cẩn để ý là mười 
năm sau đó, chuyên viên người Nhật đã học được nghề và có 
thể thay thế các chuyên viên ngoại quốc. 

Nếu nhìn vấn để như vậy, có thể nói là không những 
Nguyễn Trường Tô đã "gdp" Itê Hirobumi mà còn "gặp” rất 
nhiều nhân vật Minh Trị khác - đặc biệt là Fukuzawa Yukichi 
và các trí thức trong Meirokusha. Tuy ông đã không gặp gỡ 
trên thực tế nhưng đã gặp họ qua phương sách vừa để đưa đất 
nước lên địa vị phú cường, mà qua đó lại vừa có thể bảo vệ 
độc lập dan tộc của một nước Đông A nhược tiểu trước những 
thách dé không ngừng của Tây phương. 


nghĩ mình là 


Tháng J0./990 
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QUAN NIỆM VỀ ĐỘC LẬP QUỐC GIA 
CỦA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN: 
TRƯỜNG HỢP PHAN BỘI CHÂU 

VÀ FUKUZAWA YUKICHI 


Cô gái Việt Nam oi 

Nếu chữ hy sinh có ở dòi 

Tôi muốn nam tàng muôn khổ cực 
Cho lòng cô gái Việt Nam tuoi 


_ Hồ Dzénh 


pir Bội Châu (867. I040) là nhà chí sĩ yêu nước tiêu biểu 

- của phong trào chống thực dân để giành lại độc lập cho 
Việt Nam vào khoảng hai mươi lim năm däu thế kỷ XX 
Mặc dẫu những vận động chính trị của cụ Phan cuối cùng đã 
trở thành bèo bot. nhưng ý chí bất khuất và tinh thin xả 
thân vì nước của cụ thể hiện qua cuộc đời hoạt động vào gian 
ra khổ cùng những vån thơ hùng tráng, lâm ly sáng tác bằng 
nhiều thể loại, đã gióng lên tiếng chuông thức tỉnh dëng bào 
mà dư âm còn vang vọng cho đến những thế hệ sau. Người 





(0) Khi viết tập tự truyện Phan Bội Châu Niên Biểu [PBCNB] vào năm 79É) 
CỤ Phan đã thẳng thắn đánh giả cuộc đời hoạt động của mình như sal: 
Bio òi! Lịch sử tôi mà có gil Chỉ là một bộ lịch sử hoàn toàn thất bãi" 
Huế: Nxb Anh Minh ISPë, trg. XV. 
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Việt kính mến cụ, cho 
đến ngày nay khi nhắc 
đến tên 590 Nam tiên 
¡nh hay Ông già Bến 
Ngự, lòng ai lại không 
dậy lên niém cảm khái, 
tự hào? 


Năm (9008. cụ Phan 
cùng Tăng Bạt Hỗ được 
các dëng chí trong Duy 
Tân Hội cử sang Nhật để 
yêu cầu viện trợ khí giới. 
Tuy nhiên, sau khi sang Tượng cụ Phan trong vườn nhà thờ Phan 
Nhật, qua lời khuyên Của Bội Châu trên đỉnh dốc Bến Ngy 





Lương Khai-Siéu (Liang 
Ch'i-ch'ao: L872-I920) - một nhà cải lương Trung Quốc lúc bấy 
gid đang ty nạn chính trị ở Nhật - cụ Phan nhận thức được 
dự định xin viện trợ quân giới của Nhật là không thực tế, bởi 
lẽ trong khi hai nước Pháp-Nhật không có gì xích mích thì có 
lý gì chính phủ Nhật lại chịu giúp do những người Việt Nam 
muốn lật đổ chính quyển thuộc địa Pháp?! Từ đó, cụ cùng các 
đồng chí trong nước bắt đảu chương trình gửi sinh viên Việt 
Nam sang Nhật du học, và hy vọng những du học sinh này 
khi vå nước sẽ đóng góp vào công cuộc canh tân xứ sở để cuối 
——ƑỆẼễ 
(lì Phan Bội Châu, Nguc Trung Thư [NTT]. Bản dịch của Đảo Trinh Nhất 
(Sai Gòn: Nxb Tân Việt, 2060). trg. 40. ८० khuyên a Luong trich din 
trong PBCNB có khác it nhiều: "Muu ấy [mưu xin viện trg cua ria gi 
không tốt: quân Nhật đã một lần vào nước, quyết không E न yg ie 
được, Thế là muốn phục quốc, mà thực là lam cho chóng m e we chụp 
chớ lo không có cơ hội độc lập, mà chỉ lo không cå TU Weg nói 
d cơ hội" (trg. 53). Trong hai tự truyện, cụ Phan MT NNN C 3 
đến tinh cách vọng ngoại của kế hoạch này. 
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cùng giành lại quyển dân tộc tự quyết từ người Pháp, Phong 
trào Đông Du (O908-(909 bất đầu từ đấy. 

Trong nỗ lực xây dựng một nước Việt Nam dựa trên mẫu 
hình của Nhật Bản dưới thời Minh Trị, cụ Phan cùng các đồng 
chí trong phong trào Duy Tân đã chú ý đến vai trò của nhà 
giáo dục và tư tưởng lừng danh Fukuzawa Yukichi (Phúc Trạch 
Dy Cát; L8982I9007 trong quá trình canh tân của Nhật Bản, 
Trong văn thơ của cụ Phan, Dụ Cát đã được nhắc nhở cùng 
với Lư Thoa (J.J. Rousseau) nhà tư tưởng người Pháp nổi tiếng 
vào thế ky XVIII: 


Nào người Du Cát Lư Thoa, 
Nay via gặp hội xin ta gắng lòng”. 


Ngoài ra, khi các đồng chí của cụ Phan sáng lập trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục ở phố Hàng Đào, Hà Nội, vào năm 
I807, tên trường có lẽ cũng được đặt dựa theo trường Keid 
Gijuku (Khánh Ứng Nghĩa-Thục), một đại học tư thục do 
Fukuzawa Yukichi sáng lập để đào tạo nhân tài cho một nước 
Nhật mới vùng dậy sau Minh Trị Duy Tân. Như chúng ta đã 


biết, Đông Kinh vừa là tên cũ của thành phố Hà Nội và vừa 
có nghĩa là Tokyo, còn Nghia Thục là phiên âm của danh từ 


Gijuku. 


Khi nhìn lại lịch sử Việt Nam và Nhật Bản kể từ khi các 
nước lây phương bành trudng sang A Đông vào giữa thế ky 





A Ban đấu gọi là Đông Độ (vượt bể sang Đông). Xem Nguyễn Khắc Kham, 
Discrepancies between Nguc Trung Thư and Phan Bội Chau Niên eg 
[Những khác biệt giữa Nguc Trung Thư và Phan Bị Chiu Mën Biểu], 
bang Mang Bội a and the Đông Du Movement [Phan Bội Châu क 
trào Đông Dul, Vinh Sinh biên tập (Yale Cen ternati 

and Area Studies, V9) trg. 44 tập (Yale Center for intema 
(2) Phan Bội Châu, "Hải ngoại huyết thu" (a0e). Bản dị A ong 
yi ह ` . Bản dich của Lê Đại, tr 
SC Mai, Văn tho Phan Bội Châu (Hà Nội: Nxb Văn hóa, 290, 


DE 


KIK, ta thấy giữa Phan Bội Châu và Fukuzawa Yukichi có một 
điểm giống nhau quan trọng: cả hai người đã di tiên phong 
trong việc thức tỉnh dân chúng về vấn để độc lập quốc gia 
trước hiểm họa Tây xảm, và mỗi người đã để lại một dấu ấn 
sâu đậm trong lịch sử cận đại của đất nước mình. Trong khi 
tìm cách tiếp thu kinh nghiệm canh tân của Nhật Bản ngõ 
hấu đưa Việt Nam ra khỏi ách thực dân, mặc dầu cụ Phan đã 
bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vai trò lịch sử của Fukuzawa, 
nhưng trên thực tế quan niệm về độc lập quốc gia của cụ và 
Fukuzawa có nhiều điểm rất khác nhau. Bài viết này có mục 
đích phân tích nêu lên những điểm khác nhau đó, và đánh giá 
quan niệm độc lập của Phan Bội Chiu và Fukuzawa trong lịch 
sử cận đại của Việt Nam và Nhật Bản. Trước hết ta cẩn xem 
qua thân thế của hai nhân vật này. 


NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ THÂN THẾ 
CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ FUKUZAWA YUKICHI 


Phan Bội Châu sinh năm J967 ở huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An, cạnh núi Hồng Linh và sông Lam, quê hương của 
nhiễu bậc kỳ tài vë văn chương cũng như của biết bao nhiêu 
anh hùng liệt nữ trong lịch sử chống ngoại từ buổi bình 
minh của đất nước. Thân sinh cụ Phan là một nhà Nho nghèo 
sống bằng nghề dạy học. Trước khi theo cha để chính thức 
theo đòi kinh sử, từ lúc mới lên ba lên bốn cậu bé Phan đã 
được mẹ đọc thẩm cho nghe mấy bài thơ trong chương Chu 
Nam của Kinh Thi thấm nhuån đạo đức Nho giáo. 

? Phan nổi tiếng thông minh từ nhỏ: năm tuổi học thuộc 
am-tu-kinh trong ba ngày, bảy tuổi đọc thông Kinh, Truyện, 
Và sau khi học xong Luån-ngü, Phan đã có thể viết đùa một 
bản Phan Tiên Sinh Luận-ngữ để chế giu ban bè. Lên tám, 
Phan bgt đầu học các loại văn cử tử, những bài thơ văn Phan 
làm lúc mười ba tuổi có những câu mà ngay đến các cụ đổ nho 
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ở hương thôn lúc bấy giờ không cắt nghĩa nổi”. Năm (e63. lús 
mười sáu tuổi, Phan đi thi, đỗ đầu xứ, tiếng tăm lừng lẫy kháp 
vùng Nghệ Tĩnh. 

Tình cảm yêu nước nêng nàn và chí nguyện đem thân cựu 
nước đã nung nấu trong lòng Phan từ hôi còn bé. Theo lời của 
các cụ cùng quê với Phan thuật lại, hôm nọ thầy Phan ra cay 
đế: "Nhật nguyệt hai vùng treo trước mắt”, cậu bé Phan ứng 
khẩu đối ngay: "Giang sơn một gánh nặng trên va? Năm 
I874. nhân khi các thân hào Nghệ Tĩnh nổi lên chống viậc 
triu đình cất nhường sáu tỉnh miễn Nam cho Pháp, cậu bé 
Phan cùng lũ trẻ con bè bạn làm súng bằng ống tre và lấy 
hột vải làm đạn để chơi trò "Bình Tây" (đánh đuổi Tây). Sau 
khi hòa ước Quý Mùi (tức hòa ước Harmand) được ký kết (Opga 
cả nước Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp, Phan "đêm 
khuya chong đèn, thảo bai văn hich Bình Tây thu Bic" (đuổi 
Tây để lấy lại miễn Bắc) nhằm yêm trợ nghĩa quân chống 
Pháp. Phan không khỏi thất vọng vì bài hịch đán trên những 


cây lớn dọc đường cái quan trong mấy ngày mà chẳng có ai. 


hưởng ứng. Sang năm L99p khi kinh thành Huế thất thủ, nghĩa 
quân nổi lên khắp nơi ở vùng Nghệ Tĩnh. Phan cùng bằng hữu 
hơn sáu mươi người thành lập "Si tử Cần Vương Doi" để hưởng 
ứng chiếu Cin Vương của vua Hàm Nghi. Chưa được mười ngày, 
khi Phan và các dòng chí đang còn chuẩn bị lương hướng và 
khí giới, quân Pháp đến tấn công và hạ thành Nghệ An. 590 
mấy lån thất bại, Phan cho rằng muốn làm việc lớn cẩn phải 
có thời danh”, nói nêm na là phải đỗ đạt cao để có tiếng tăm, 
và phải "tiêm dưỡng" Ling cách tìm đọc những sách vở về binh 





(UI PBCNB, trg. au 

(2) Lưu Trần Thiên, Phan 
Mai, "940. trg. 20 

(3) PBCNBR, trg. 2. 

(4) NTT, trg. (3 PBCNB goi là 


Bội Châu: Tiểu sử và văn thơ (Sài Gòn: Nxb NgåY 


“Thi sinh quản", trg. 2. 
(RI 


gia chiến lược thời xưa của Tôn Từ, Gia Cát Lượng, hay Trin 
Hưng Đạo để chờ ngày thực hiện sau này. | 

Trong khoảng mười năm sau đó, đã "co mình đấu 
tiếng" vừa để chuẩn bị thực hiện chí lớn, vừa để giúp đỡ cha 
già sau khi mẹ mất cho tròn chữ hiếu Mặc dầu văn tài nổi 
tiếng và dược xem là người đứng đầu trong "Nam Đàn tứ hé”, 
Phan thi Hương hỏng nhiều lån, đến khoa Canh Tý Oao00i 
năm 33 tuổi, Phan đỗ giải nguyên (thủ khoa) trường Nghệ. Cái 
thời danh "để che mắt đời" nay Phan đã có; cùng năm đó 
thân phụ qua đời, gánh nặng gia đình cũng không còn nữa. 
Thời kỳ tháo cũi sổ lêng để đi tìm đường cứu nước của Phan 
đã đến. 

Fukuzawa sinh năm I838 trung một gia đình vũ sĩ (samurai) 
cấp dưới ở Nakatsu, nay thuộc huyện Ôita ở Kyushu. Giống như 
Phan Boi Châu, Fukuzawa hấp thụ Hán học (Kangaku) từ nhỏ, 
nhưng den mudi bốn, mười läm tuổi Fukuzawa mới chú tâm 
vào chuyện học hành. Tuy vậy, với trí thông minh và óc phân 
tích bén nhạy, Fukuzawa học rất chóng. Trong tập tự truyện 
Fuku Jiden (Phúc- Ông Tự-truyện; Lë09) Fukuzawa kể lại: "Tôi 
có thể bàn cãi với một học sinh lớn tuổi hơn tôi về một cuốn 
sách mà anh ta vừa mới dạy tôi học ngay sáng hôm đó, và 
lúc nào tôi cũng thắng lý anh ta". Ngoài những sách căn bản 
vė Hán học ở Nhật thời bấy giờ như Luận-ngữ, Mạnh-tử, 
Kinh-thi, Kinh -thư, Mông-cầu?, Thế-thuyếtŠ, Tả-truyện, 
Chiến-quốc-sách, Lão-tử, Trang-tử, Fukuzawa còn đọc sách về 
—————— 

() "Bến con cop ở Nam Đàn", ý nói bốn người giỏi văn thơ nhất 6 vùng 
nả 


(2) 4 ba tập, thu thập lại sự tích 
Do Ly Cán đời Đường biên soạn, sách có ba lập, a bước 
_ tủa người xưa từ các cổ thư và viết theo lối văn mỗi câu bốn chữ theo 
e am vận để người đọc dễ nhở. ॥ 
3) Tức Thế-thuyết Tân-thư, nói về sự tích của những nhân vật 
thời xưa do Lưu Nghĩa Khánh biên soạn 


ở Trung Hoa 
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"Nước ta phụ thuộc nước Tàu, địa lý, lịch sử, gốc tích, 
trải mấy ngàn năm may, như hai nước anh em đã lậu đời 
lắm vậy. Bởi đó, nước ta chỉ biết tôn sùng Hán học nhy 
thần thánh, mà Hán học xem trọng, chỉ có khoa cử văn từ 

Tôi từ nhỏ tới lớn, vốn có tư chất thông minh, công 
phu dèn sách em mài cũng không bê trễ, nhưng kết quả 
chẳng qua chỉ là sự học khoa cử mà thôi. 

Vì lúc bấy giờ, lối học khoa cử của nhà Thanh đang 
sôi nổi như gió cuốn mây bay, người nước mình bắt bóng 
theo chân, chỉ sợ không giống y người Tàu. Bà con ta 

muốn cỡi mây lướt gió không thể nào không mượn con 
đường khoa cử, dấu ai có muốn chẳng theo thời di nữa, 
cũng không có đường học nào khác hơn mà di. Than ai 
Chối cùn trong nhà, tự mình xem là của quý, sự ưa thích 
lâu đời đã thành thói quen thành ra rốt cuộc tôi cũng bị 
thời trang trói buộc đến nỗi tiêu hao ngày tháng vẻ nghiệp 
khoa cử gån hết nửa đời người. Đó là một vết nho rất lớn 
trong đời tôi vậy", 


hoặc: 


‘Than ôi! Đến giữa thế kỷ XIX, gió Mỹ mưa Âu đã 
làm ổn ào vũ trụ, vậy mà ngó lại nước mình vẫn còn đang 
ở trong cơn mơ mộng ngủ say. Lúc bấy giờ dân ta còn mù 
mịt chuyện đời đã đành, không trách gì được. Nhưng ngay 
đến hạng người trôi đầu khét tiếng như tôi mà cũng như 
ếch nằm đáy giếng, kiến ở trong hang, có hiểu biết chuyện 
đời là gì đâu. Nghĩ trong thế giới có thứ người đáng buổn 


cười mà cũng đáng thương xót, không còn ai hơn bà con 
nước mình. 


“र Ů———ĖŘ— 
(OI NTT, trg. (A9 


Lä20 


Là bởi nước mình thuở trước chi đóng cửa ngồi nhà, 
trăm điều kiến văn gì, quanh quẩn trong vòng chữ nghĩa thi 
cử Hán học mà thôi; vậy cứ bảo ngay quốc dân mình là bọn 
tai điếc mắt dui, cũng không phải là nói quá đáng chút nào"Ì, 
Chế độ thi cử ở Việt Nam mô phỏng theo hệ thống khoa 

cử của Trung Quốc bắt đầu từ năm Ất Mão DO7e) dưới đời Lý 


"Thánh Tông và kéo dài cho đến năm Ký Mùi Ooigp đời Khải 


Định. Từ thời Lê Thánh Tông, các khoa thi mở dën đặn hơn 
trước, cứ ba năm có một kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Chỉ 
nội kỳ thi hương đã có bốn trường, đỗ trường nhất mới được 
thi trường hai, và cứ thế cho đến trường tư. Trường nhất thi 
năm bài về kinh nghĩa, tức là vå Tứ-thư (Đgi-học, Trung-dung, 
Luận-ngữ và Mạnh-tử) và Ngũ-kinh (Kinh-thi, Kinh thư, Kinh-dịch 
hay Chu-dịch, Kinh-l và Xuân-thu), trường hai thi về chiếu, 
chế, biểu viết theo lối tứ lục cổ thể (còn gọi là văn biển ngẫu, 
có 2 vẽ 6 chữ và 4 chữ đối nhau); trường ba thi thơ (làm theo 
thể Đường luật thất ngôn bát cú) và phú viết theo cổ thể trên 
300 chữ; trường tư thi văn sách về kinh sử và thời vụ, bài viết 
phải trên L 000 chữ”. 

Đến thời Tự Đức, tuy kỳ thi hương được rút ngắn còn lại 
ba trường, nội dung để thi vẫn giống như trước, đòi hỏi sĩ tử 
phải giùi mài kinh, truyện, cùng sử sách và văn chương của 
các đại gia Trung Hoa và Việt Nam. Tương truyền, bí quyết 
thi đỗ là "Thi thiên, phú bách, văn sách năm mươi”, tức là 
phải học thuộc làu một ngàn bài thơ, một trăm bài phú và 
năm mươi bài văn sách của người xưa”, 

—————ỄÊ 


LI) Như trên, trg. 28-28, Nôi: Bạn 
Vẫn hóa Văn nghệ Trung ương, (999), trợ. 209" R 208. P à 

(3) Xem Đặng Thai Mai, sách đã dẫn, trg. 29; Đào i हिप Bam an 
hóa sử cương (Sài Gòn: Nxb Bốn Phương, "987, trg. 280. 
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Ngoài ra, vì chỉ có triết học Tống Nho mới được triểu đình 
chính thức chấp nhận, sĩ tử không được đưa ra những lập luận 
khác (dé là chưa nói đối nghịch) với lối diễn dịch chính thống 
của Tống Nho, vì sẽ bị buộc tội là tà thuyết và bị đánh hỏng 
ngay. Rốt cuộc, để thi đỗ sĩ tử chỉ biết cắm đầu nghiên ngẫm 
Tu-thu Ngũ-hinh và 2620-80 - Bắc-sử (sử Trung Hoa) được xem 
trọng hơn Nam sử (sử nước ta) - tắm chương trích cú và gọt 
giũa văn chương cho bóng bẩy. 

Với một chế độ khoa cử như vậy kéo dài hơn bảy trăm 
năm từ đời này sang đời khác, khuynh hướng trọng từ chương, 
hư văn, và sẵn sàng chấp nhận sự độc tôn của một hệ tư tưởng 
chính thống đã ăn sâu bất rễ vào đời sống tư tưởng ở nước 

ta. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà nhà trí thức tiến bộ 
và nhìn xa thấy rộng nhất ở Việt Nam vào hậu bán thế kỷ 
XIX chính là Nguyễn Trường To, một học giả uyên bác nhưng 
đã không bị trói buộc vì lối học khoa cử], 

Bàn về tệ hại của lối giáo dục khoa cử, học giả Đào Duy 
Anh đã có nhận xét xác đáng: "Chế độ khoa cử thế ấy thì 
phải sinh ra phương pháp giáo dục 
thế kia, là lẽ tất nhiên. Học như vậy 
thì học trò chỉ chăm học thuộc lòng 
một số ít sách kể trên, và chăm lựa 
lời cho khéo, gọt câu cho chỉnh, viết 
chữ cho tử tế, một ý tứ có thể diễn 
ra năm bảy cách, miễn là lời văn cho 
bóng bẩy mà ý tứ dù là bã cặn của 
Tống Nho cũng không cẩn gì. Cái thói 
trọng từ chương, ưa hư văn đã trở 
thành một thiên tính của din tộc ta. | 
Với cách giáo dục ấy thì dù người Phan Bội Châu hỏi ở Nhất 


H 4 A U kW 
Ta gea 








UI Chúng tôi có bản về điểm nảy trong bài "Giấc mộng chưa thành...” 
Kei 


thiên tư lỗi lạc cũng phải nhụt di, huống gì những người tự 
chất tắm thường, thực là một thứ giáo dục giết chết nhân cách 
vậy”. SI phu được đào tạo qua lối giáo dục đó chỉ biết dựa 
vào những điển tích cổ để phán đoán và soi sáng thực trạng 
bên ngoài, do đó lối suy nghĩ của họ luôn luôn có tính rập 
khuôn, hoài cựu. Khuynh hướng phán xét đời sống chính trị 
trên thế giới qua tiêu chuẩn chính tà hoặc trắng đen một cách 
quá ư máy móc đã khiến không biết bao nhiêu trí thức Việt 
Nam qua nhiều thế hệ mất tính năng động và sáng tạo để 
đáp ứng với tỉnh hình ngày càng phức tạp và da dang hóa của 
thế giới cận đại. 

Đứng trên thế giới quan của Nho giáo mà văn hóa Trung 
Hoa là khuôn vàng thước ngọc, Phan từ trẻ đã ước mong nối 
chí của Trương Luong đem tài kinh quốc giúp nước, giống như 
họ Trương ngày xưa đã giúp Lưu Bang diệt Tẩn để báo thù 
cho nước Hàn; hay so sánh việc di sang Nhật xin viện trợ quân 
giới - một kế hoạch vừa rất vọng ngoại vừa không thực tiễn - 
với chuyện Thản Bao Tư người nước Sở thời xưa khóc rống ở 
Tin đình trong bảy ngày Dën để xin quân cứu viện chống lại 
nước Ngô. 

Khác với tinh trạng độc tôn của Tống Nho trong lối học 
khoa cử ở Việt Nam (và Trung Hoa), sự hiện diện của nhiễu 
trào lưu tư tưởng vào thời Tokugawa đã giúp trí thức Nhật Bản 
nhận định chính xác, khách quan hơn vå tình hình hiểm nghèo 
của đất nước họ khi phải đối đẩu với những thách đố không 
gừng của Tây phương vào giữa thế kỷ XIX. Fukuzawa là một 
ngudi đi tiên phong trong việc đả phá những tệ hại của cái 
học hu văn; 


E 
II) Đào Duy Anh, sách đã dẫn, trg. 260. 
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"Học hành không có nghĩa là chỉ học những chữ be, 
búa, đọc những bài cổ văn khó hiểu, thưởng thức waka 
(hòa-ca), làm thơ hay bàn chuyện văn học không có ích gi 
cho đời. Thú văn chương không phải là không có ích, nhưng 
không đáng được xem trọng đến mức độ như các nhà Hán 
học và Hòa học (nghiên cứu Nhật Bản) vẫn thường tâng 
bốc từ xưa đến nay. Xưa nay, ít có nhà Hán học nào giải 
việc nhà, hiếm có chônin (định-nhân: kẻ chợ hoặc người 
buôn bán) nào giỏi làm waka mà lại thành công trong 
chuyện buôn bán. Bởi vậy nền có những chénin và bách 
tánh lo xa nghĩ rộng không muốn con mình vùi đầu đèn 
sách tối ngày để rồi phải tán gia bại sản. Không phải họ 
không có lý. Điều này chứng tỏ rằng lối học hành đó chỉ 
nhắm những chuyện xa vời và không có ích trong đời sống 
hàng ngày 

Bởi vậy, lối học vô bổ này phải xem là thứ yếu, và 
phải ra sức chấn hưng jifsugabu (thực học: nên học vấn 
thực dụng) gắn gũi với đời sống hàng ngày của con người"”. 


Năm L9p4., lên I9 tuổi, Fukuzawa rời Nakatsu để theo học 
tiếng Hà Lan ở Nagasaki, và sau đó lên Osaka để trở thành 
môn đệ của Ogata Eôan, một học giả Rangaku lừng danh ở 
Nhật lúc bấy giờ. Năm (858. Fukuzawa được mời lên Edo (Tokyo 
ngày i nay) dé mê trường dạy về Rangaku, và chính trường này 
là tiên thân của trường đại học Keié Gijuku ngày nay. 

Lic mới lên Edo, một hôm đi thăm khu vực cư ngụ của 
người ngoại quốc ở Yokohama, Fukuzawa rất đỗi ngạc nhiên 
khi thấy rằng ngôn ngữ mà các thương nhân Tây phương dùng 
trong Định buôn bán là tiếng Anh chứ không phải tiếng Hà 
Lan. Fukuzawa từ đó lại quyết tâm học tiếng Anh. Có thể nói 





(7) Fukuzawa Yukichi, Gakumon no Susume (Kh EukUz 
ukichi, Nagai Michi bl | uyến hoc; GS) trong Fukuzaw 
Yuichi, Nagai Michio biên soạn (Tokyo: Chud Kôronsha, 2984), trợ. 52: 
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Mu hết những tri thức Tây học ở Nhật vào đầu thời Minh Trị 
cũng có bối cảnh xã hội và đã kinh qua một quá trình giáo 
dục tương tự như Fukuzawa: xuất thân là vũ si cấp dưới ga 
đâu học Hán học, sau đó chuyển sang học tiếng | d e 
cuối cùng học tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Đức - những 
sinh ngữ thô ng dụng vào thế kỷ XIX. Những người này thường 
được gọi chung là Yôgakusha (Dương-học-giả), tức là những học 
gid về văn hóa và sự tình Tây phương; họ chính là những 
người đóng vai trò đầu tàu trong công cuộc tân Nhật Bản 
sau Minh Trị Duy Tân. 

Khi chính quyển Togukawa quyết định gửi một phái bộ 
sang Hoa Kỳ vào năm L9o0 để phê chuẩn điểu ước giao thương 
Nhật-Mỹ, Fukuzawa được tháp tùng phái đoàn. Chuyến du hành 
này nói lên ý chí và tinh thin tự lập của người Nhật. Phái 
bộ Nhật Bin có tất cả 96 người, và tàu Kanrin (Hàm-lãm) là 
một chiếc tàu chạy bằng hơi nước mà chính quyển Bakufu vừa 
mới mua lại của Hà Lan vài năm trước đó. Mặc dấu trên tàu 
có thủy thủ người Hoa Ky đi theo, thuyên trưởng cùng hoa tiêu 
Nhật muốn được thử thách tay nghề nên nhất định tự minh 
dièu khiển tàu. Đối với Pukuzawa và những người Nhật khác 
trong phái bộ, đây là điểu mà họ lấy làm hãnh điện võ cung 
Lý do là người Nhật lån ९३० tiên thấy tàu chạy bằng hơi nước 
chỉ có bảy năm trước đó (L8b3) - khi để đốc Perry đem ham 
đội đến đòi Nhật mở cửa giao thương, và họ chi bắt đầu học 
kỳ thuật hàng hải cận đại từ người Hà Lan vào năm J8p8, 
thé mà năm năm sau, họ đã có người đủ sức điểu khiển tàu 
vượt Thái Bình Dương muôn trùng sóng gió”. 

Fukuzawa sang Hoa Ky và các nước Âu châu tất cả ba lån. 
Những điểu mắt thấy tai nghe ở xứ người đã giúp Fukuzawa 
mở rộng kiến văn vé tình hình thế giới, và dựa trên những 
Di FJ, tg. 444, 
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kiến thức này, Fukuzawa qua bộ Seiyô jijô CTây-dương su-tinh; 
3 tập, I866-70) đã giới thiệu một cách có hệ thống vẻ tinh 
hình chính trị, văn hóa, xã hội của các nước Âu Mỹ cùng những 
diéu hay lạ của văn minh Tây phương. Sách này thu hút được 
rất nhiều độc giả, chỉ nội trong năm 080 đã bán hết 25 vạn 
bô! Sau Minh Trị Duy Tân, vì chính quyển mới có những biện 
pháp hữu hiệu để canh tân đất nước và tận dụng nhân tài, 
nên mặc dầu là người của chế độ cũ (Tokugawa), Fukuzawa da 
có cơ hội đóng gúp sức vào việc thức tỉnh và giáo dục dân 
chúng để Nhật Bản có thể bắt kịp các cường quốc Tây phương 
Trong việc tiếp thu văn hóa nước ngoài, ngôn ngữ dĩ nhiên 
là chia khóa rất quan trọng. Ngoài chữ Nhật và chữ Hán, 
Fukuzawa còn thông hiểu tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Trong 
khi đó, hai thứ chữ mà Phan có thể đọc và viết thông thạo là 
Hán văn (cổ văn) và chữ Nôm; với vốn liếng đó, khi tiếp xúc 
với người Tàu hay người Nhật, phương tiện duy nhất để Phan 
có thể trao đổi với họ là "bút " Bòi vậy, Phan đã rất khổ 
tâm vì nhược điểm này đã hạn chế tẩm hoạt động và cơ hội 
mở mang kiến văn của Phan khi hoạt động ở nước ngoài. Phan 
đã giải bày tâm sự đó qua mấy hàng sau đây về cảm tưởng 
lúc mới sang Tàu: 


Tôi đi đây, vốn lấy tư cách là đại biểu của đảng cách 
mạng một nước mà đi, cũng tức là đại biểu cho toàn quốc 
dân một nước mà đi, 


Nếu như tôi là người tài cao trí giỏi, học rộng biết 
nhiều ngôn ngữ, văn tự, học thuật ngoại quốc cũng thông 
thuộc nằm long... được vậy, chẳng phải đủ làm vẻ vang 
cho dân nước ta ở xứ ngoài saol 


= Tiếc thay! Người thứ nhất được đi ra ngoài cùng thế 
giới hội diện lại la người ngu dëi quê mùa như tôi; tai đã 
không có tai, học cũng không nhằm học. Trừ ra ba cấu 
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chữ Hán, chứa đẩy bụng cũng như là không. Tấm thin con 
người mất nước tính mạng vốn không đủ gì trọng khinh, 
nhưng tài học cũng không đủ Eì phẩm lượng, thật minh 
làm truy lạc mất cả giá trị quốc dân mình tdi đâu ma nói 
sao cho xiết””. 


và khi mới đặt chân lên đất Nhật: 


"Trung tuần tháng tư, Nhật-Nga chiến sự đã xong, mới 
có thuyén Nhật Bản đến Thượng Hải. Chúng tôi nhờ có 
ông lưu Nhật học sinh người Trung Quốc tên là Triệu 
Quang Phục người tỉnh Hé Nam làm người chỉ đường cho 
chúng tôi, chung nhau ngồi thuyển Nhật Bản đi Hoành 
Tân. Đến lúc đó mới phát sinh một việc rất khốn nan 
tiếng Nhật đã không thông mà tiếng Tàu lại ú ớ, nói phô 
bằng bút, giao thiệp bằng tay, phiên lyy không biết chừng 
nào! Ngoại giao mà như thế, thật đáng xấu hể!"? 


Do hạn chế này, những kiến thức của Phan vè Nhật Bản 
và các nước Tây phương thường là những kiến thức rời rạc mà 
Phan đã tiếp thu qua những sách báo và trước tác bằng chữ 
Hán của các nhà cải lương Trung Hoa lúc bấy giờ, đặc biệt là 
tủa Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi. Diêu cin để ý là vì 
phần đông những nhà cải lương Trung Hoa lúc bấy giờ cũng 
“hông biết tiếng Tây phương, nên chính họ cũng đã phải thâu 
nhập những kiến thức vẻ Tây phương qua những trước tác cua 
“BI Nhật Nói một cách khác, vào đầu thế kỷ XX, các tư 
trào Tây phương trước khi du nhập vào Việt Nam đã kinh qua 
"4Ï môi trường. tiếng Nhật Bản và tiếng Tàu (qua các Tân thu) 


() NTT, trg. 34-32, 
(2) PBCNB, trg. Ei. 
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QUAN NIỆM VỀ ĐỘC LẬP QUỐC GIA ला 
CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ FUKUZAWA YUKI 


Khi bàn đến quan niệm độc lập quốc 
gia của Phan và Fukuzawa, độc giả có 
thể đặt câu hỏi: Trong trường hợp Phan 
Bội Châu, lý do tranh đấu để phục hỏi 
độc lập quốc gia rất rõ ràng - bởi lẽ 
người Pháp đã chiếm mất chủ quyén của 
Việt Nam từ năm L8p8p, nhưng tại sao 
Eukuzawa lại phải bàn về độc lập quốc 
gia cho nước Nhật sau khi chính phủ 
Minh Trị đã được thành lập sau năm 
LRGR: 

Sd dĩ Fukuzawa cũng như những thức giả cùng thời ở Nhật 
đã phải hết sức quan tâm đến vấn để độc lập của Nhật Bản 
là do tính cách bất bình đẳng của những điểu ước mà chính 
quyển Tokugawa đã ký kết với các cường quốc Tây phương vào 
năm (858. Theo các diu ước này, Nhật phải công nhận đặc 
quyến ngoại giao của họ (có nghĩa là nếu người Tây phương ở 
Nhật có phạm tội gì họ sẽ được xét xử theo luật pháp của 
nước họ chứ không theo luật pháp Nhật) và Nhật phải thương 
lượng với họ khi định tỷ suất quan thuế chứ không có quyển 
tự định đoạt đơn phương. Do lý do đó, người Nhật gọi những 
diéu ước này là những điểu ước bất bình đẳng (Fubyôdõ jêyaku); 
cũng vì thế, mục tiêu chính yếu trong chính sách đối ngoại của 
Nhật Bản đưới thời Minh Trị là yêu cầu các nước Tây phương 
sửa đổi nhưng điểu ước này. Trên thực tế, phải đến cuối thời 
Minh Trị (O83U liệt cường mới chịu xóa bỏ toàn bộ các điểu 
khoản bất lợi cho Nhật; vấn để độc lập quốc gia của Nhật Bản 
từ đó được giải quyết tận gốc, vì lúc bấy giờ Nhật đã trở thành 
một cường quốc về cả hai mặt kinh tế lẫn quân sự. Ngoài Ta, 
chính sách bành trướng như tằm ăn dâu của Tay chương 0 các 





Fukuzawa Yukichi 
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nước A châu khác - đặc biệt ở Trung Hoa và vi iN ॥॒ 
là lý do khiến người Nhật lo lắng ७० đất ds cua NUNG 
Quan niệm về độc lập quốc gla của Fukuzawa rä # 
và có lớp lang. Trước hết, Fukuzawa cho rằng ig Sg ben 
uốc gia là tinh thần độc lập của mỗi người trong nước (isah 
q ` p ng ong nước (isshin 
dokuritsu shite, ikkoku dokuritsu suru). Thoạt nghe vậy ta có 
cảm tưởng là Fukuzawa đã quá thiên vẻ chủ nghĩa cá nhân 
nhưng kỳ thực điểu mà Fukuzawa quan tâm đến t bao giờ 
cũng là vấn để độc lập và phú cường của đất nước Nhật Bản. 
Vì sao khi người dân trong nước không có tỉnh thần độc lập 
thì nën độc lập của nước đó cũng khó bể gìn giữ lâu dài? Lý do 
chính yếu theo Fukuzawa là vì "những người không có tỉnh thần 
độc lập thì không thể toan tính sâu xa cho đất nước của họ”. 
Fukuzawa định nghĩa tinh thin độc lập của mỗi người là 
"biết tự mình lo toan cho chính mình mà không cậy nhờ người 
khác”, "biết phân biệt sự vật phải trái một cách đúng đắn mà 
không y lại vào trí khôn của người khác", và "biết tự mình 
dùng tâm lực lao động để nuôi lấy chính mình mà không cậy 
vào sức người khác". Nếu mỗi người déu không có tinh thin 
độc lập và chỉ trông cậy vào người khác, vậy thì ai là người 
đứng ra gánh vác trách nhiệm trong nước đó? Fukuzawa lấy ví 
dụ là giả thử có một nước nọ có một triệu dân, trong đó chỉ 
CÓ một ngàn người có tài trí, số người còn lại chỉ là những 
tiểu dân bất tri". Trong trường hợp đó, theo Fukuzawa thì cho 
dầu một ngàn người kia có dùng tài đức để trị dân, thương 
din như con cái trong nhà, hay: "aui dân chăm chỉ như mudi 
Wu, người dân có ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh cấp trên, 
trong nước không có trộm cắp, không có kẻ giết người chăng 
nda, nhân dën trong nước đó đã bị chia thành hai hạng: Gg 
va khách. Chủ nhân là nhóm một ngàn người có tài tri cẩm 
duyén का phối, và khách là số người còn lại. Với thân phận 
là khách, họ chẳng cẩn lo lắng gì cả, chỉ việc phó mặc mọi 
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chuyện cho chủ nhân - ngay cả quốc sự - giống như nhựn, 
người dưng ở ngay trên chính đất nước họ. Giả sử nếu có chiến 
tranh với nước ngoài, vì là người dưng nên trong họ chẳng mấy 
ai chịu đứng mũi chịu sào, đa số chỉ mong chạy trốn. Xem nhy 
thế thì cho dầu dân số nước đó trên giấy tờ là một triệu người, 
nhưng trên thực chất số người gắn bó với đất nước thì rất it, 
bởi vậy nến độc lập của nước đó sẽ rất khó bể gìn giữ. 

Theo Fukuzawa, cách giữ nước hay nhất là "làm cho đất 
nước tràn đẩy không khí tự do độc lập, không phân biệt sang 
hèn trên dưới, mỗi người gánh vác trách nhiệm quốc gia, người 
tài kẻ ngu, người sáng kẻ mù, nhất nhất phải rêng sức gánh 
vác bổn phận của người dân nước đó”. 

Fukuzawa lấy ví dụ là vào thời Chiến quốc ở Nhật, Imagawa 
Yoshimoto (Eim-xuyên Nghĩa-nguyên; II. IDp0) của vùng Suruga 
dẫn một đội quân có đến hai, ba vạn định tấn công Oda 
Nobunaga (Chức-điễn Tín-trường; L5343I582). nhưng nửa đường 
bị trúng kế phục kích của Nobunaga ở Okehazama. Khi quân 
của Imagawa thấy chủ tướng đã bị chặt đầu, mất hết ý chí 
chiến đấu tranh nhau chạy trốn như ong vỡ tổ, khiến sự nghiệp 
lẫy lừng một thời của chính quyển Imagawa cũng không mấy 
chốc tan theo mây khói. Ngược lại, trong chiến tranh Pháp-Phổ 
(USTO7L, mặc dhu sau khi hoàng đế Pháp là Napoléon III đầu 
hàng quân Phổ, người Pháp không những đã không tuyệt vọng 
mà lại càng ra sức cảm cự chiến đấu, chẳng né hy sinh xương 
máu, để cuối cùng nước Pháp vẫn là nước Pháp như xưa. Điểu 
khác biệt giữa hai trường hợp, theo Fukuzawa, là trong khi ở 
Suruga mọi người chỉ biết trông cậy vào Imagawa, người dân 
giỗng như người dưng nên chẳng ai chịu gắn bó với xứ SỞ: 
ngược lại ở Pháp số người sẵn sàng hy sinh cho nước Pháp 
akik dây A | सेर Shing ai bảo ai, họ đã tự mình đứng li 
208 đi lo ệ do đế mute bo TI 60. 7७४०० A 

"những người có tinh thần độc lập mới 7 
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tế toan tính sâu xa cho đất mute ela by, và phương php 
gin giữ nên độc lập quốc gia hữu hiệu nhất là phát huy tinh 
thản độc lập của mỗi người trong nước | | 

Khi xác định vai trò của độc lập cá nhân trong quá trình 
kiến tạo một quốc gia độc lập, Fukuzawa đã chịu ảnh hưởng 
của những giá trị luân lý ở nước Anh dưới thời Victoria, điển 
hình là tư tưởng tự lập trong cuốn Self-help (Tự-lực; I859) của 
Samuel Smiles. Fukuzawa cho rằng vì văn minh Tây phương 
và văn minh Đông phương dựa trên những giá trị đạo đức và 
quan niệm về kinh tế rất khác nhau nên cả hai nên văn minh 
đều có những ưu và khuyết điểm riêng biệt. Tuy nhiên, nếu 
đánh giá hai nền văn minh Đông Tây trên tiêu chuẩn "phú 
quốc cường binh và tuyệt đại hạnh phúc của tuyệt đại da số”, 
Fukuzawa cho rằng các nước Đông phương đã đi chậm sau các 
nước Tây phương mêt bước. Nguyên do của sự khác biệt này 
đi từ những điểm bất đẳng "है giáo dục, và theo Eukuzawa, hai 
điểm thiếu sót quan trọng trong nền giáo dục Nho giáo ở Đông 
phương là về hữu hình không để ý tới việc bồi dung lối suy 
nghĩ khoa học và vé vô hình không chú trọng đến tinh thần 
độc lập của mỗi cá nhân”. 

Việc Fukuzawa đánh giá cao những ưu điểm của văn hóa 
Tây phương và lập trường ủng hộ chính sách mở cửa và chống 
lại chủ trương đối kháng Tây phương bằng vũ lực (/ôi; nhương 
di) của ông vào những năm tao loạn cuối đời Tokugawa có thể 
khiến ta lim tưởng ông đã tôn thờ Tây phương một cách mù 
quầng. Sự thật thì không phải như vậy. Chủ trương mở cửa 
tủa Fukuzawa đã đi từ những din đo suy tính thiệt dụng 
—Ầ——— 


DI GS, trg. 62-63. Fukuzawa viết sách này tử năm 872 cho đến ON 
Khi nhắc đến chiến tranh Pháp-Phổ, Fukuzawa có nói rõ là "hai ba n 
trước đây trong chiến tranh Pháp-Phổ.... 

(२) FJ, trg. 206, 
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(pragmatic) vừa để Nhật Bản bảo tên độc lập quốc gia, vừa 44 
tạo dièu kiện để Nhật Bản trở nên một nước phú Cường, 
Trong các trước tác của Fukuzawa, Trung Hoa thường được 
nhắc đến như một người thấy "phản diện (trông gương của 
người thầy này không phải để bất chước noi theo nhưng để mạ 
tránh) vì sự bất lực của Trưng Hoa khi phải đương đầu với 
những thử thách của Tây phương. Trong cuộc đấu tranh dé ep 
gìn nên độc lập quốc gia cho Nhật Bản, Pukuzawa xem việc 
giao tế với nước ngoài (gaikoku kôsai: ngoại quốc giao tế) là 
vấn để quan trọng bậc nhất - vå quyển lợi kinh tế cũng nhy 
quyển lợi quốc gia nói chung - và chủ trương rằng người Nhật 
phải sẵn sàng hy sinh mọi chuyện, ké cả tính mạng của họ, 
để chữa trừ "chứng bệnh kinh niên dang đe dọa những hộ phận 
hiểm nghèo nhất của đời sống đất nước"Ì, 

Theo Fukuzawa, yếu tố quan trọng nhất trong sự khác biệt 
vé quốc lực giữa Nhật Bản và các nước Tây phương là yếu tố 
kinh tế. "Thương nhân Tây phương thật là đáng sợ, khắp châu 
Á không nước nào có thể đương đầu với họ". Dé chứng minh 
điều đó, Fukuzawa lấy Ấn Độ và Thổ Nhi Kỳ làm ví dụ. Tuy 
Ấn Độ và Thổ Nhi Kỳ là hai nước lớn - Ấn Độ có nên văn 
mình lâu đài và Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng là một cường quốc quân 
sự - thế mà An Độ cũng đã trở thành một thuộc địa của Anh, 
còn Thổ Nhĩ Kỳ bể ngoài tuy là một quốc gia độc lập, nhưng 
trên thực chất quyển lợi buôn bán đều ở trong tay người Ảnh 
và người Pháp. Nguyên do Ấn Độ và Thể e At nước 
theo Fukuzawa, là vì người dân ở hai n wir लिन i ह 
xa thấy rộng hơn phạm vi củ = nghi पक `. AA 
để rồi trong khi đân chúng ६ » न शक कक 

mee E ng trong nước đang lục đục tranh giành 





UI) Fukuzawa Yukichi, Bummeiron 


BG) (Tokyo: Iwanami Shoten, wi Ya (hái lược về văn minh MI 


994, trg. 253-256. 
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với nhau thi quyển lợi buôn bán của họ bị người Tây phương 
chiếm đoạt mất”. 

Fukuzawa là một trong những người Nhật đầu tiên đặc biệt 
quan tam đến vấn để kinh tế và xem đó là biện pháp hữu 
hiệu nhất vừa để đưa Nhật Bản lên cùng hàng với liệt cường, 
vừa để duy trì độc lập quốc gia của Nhật. Năm (874. sau khi 
Nhật thắng trận trong cuộc viễn chính Đài Loan, để thức tỉnh 
dân chúng về vấn để kinh tế, Fukuzawa điễn thuyết về ý nghĩa 
của cuộc thương thuyết hòa bình sau chiến tranh. Thiết tưởng 
cân nói thêm rằng đây là cuộc diễn thuyết đầu tiên ở Nhật, 
và Fukuzawa chính là người đã đặt ra thành ngữ "didn thuyết" 
(enzetsu) bằng chữ Hán để dich chữ "speech" của tiếng Anh 
(danh từ này là một trong những danh từ do những người Nhật 
đặt vào đầu thời Minh Trị và đã được du nhập vào tiếng Việt 
Nam qua các Tân thư bằng chữ Hán của người Trung Hoa). 
Trong bài diễn thuyết lịch sử này, Fukuzawa khẳng định rằng 
mặc dầu kết quả của cuộc đàm phán hòa bình có vẻ thuận lợi 
cho Nhật Bản (Trung Hoa phải bồi thường cho Nhật 50 vạn 
lượng bạc), kẻ thắng trận về phương diện kinh tế không phải 
là Nhật và di nhiên cũng không phải Trung Hoa, mà chính là 
những thương nhân Tây phương. Eukuzawa giải thích là vì Nhật 
phải mua mọi thứ - từ tàu chiến, khí giới, thậm chí cho đến 
quân phục - của thương nhân Tây phương, và phí tổn này còn 
lớn hơn khoản tiên bồi thường chiến tranh mà Trung Hoa trả 
cho Nhật. Do lý do đó, Fukuzawa chủ trương là ngày nào Nhật 
Bản còn chưa đủ sức để tự mình sản xuất súng đạn thì Nhật 
Bản còn phải luôn luôn din do, tính toán vẻ kết quả tài chánh 
trong bất cứ thắng lợi quân sự nào. Ông kết luận là trong cuộc 
ấu tranh để bảo vệ độc lập quốc gia cho Nhật Bản đối với 


DC nước Tây phương, kẻ thù nguy hiểm nhất (keieki: kinh 
"——-=--_`- 
H) GS, trợ, au 
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địch) của Nhật không phải là “ké thù quân su mà chính ją 
"kẻ thù thương mãi", không phải "kẻ thù vũ lực” mà chính ją 
"kẻ thù trí lực". Và theo ông, kết quả của cuộc đọ sức bằng tr 
não này sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sự mở mang dân trí của 
người Nhật”. 

Để khỏi bị thua thiệt trong cuộc cạnh tranh một còn môt 
mất với Tây phương, theo Fukuzawa, Nhật Bản trước hết phải 
tiếp thu văn minh tiên tiến của Tây phương. Trong Bummeiron 
no gairyaku (Khái lược v văn minh luận; 875) - một trong 
những tác phẩm quan trọng nhất của Fukuzawa nói riêng cũng 
như của cả Nhật Bản cận đại nói chung - Fukuzawa khẳng 
định: "Phương sách giữ gìn độc lập không thể tìm đâu ra ngoài 
văn minh. Hiện nay nước Nhật đang tiến lên đài văn minh 
cũng chính vì để bảo vệ độc lập quốc gia. Độc lập quốc gia là 
mục tiêu và nến văn minh của quốc đân là phương tiện để đạt 
mục tiêu do". Những câu văn cô đọng thoạt nghe có vẻ khé 
khan và máy móc này trên thực tế chính là chìa khóa đưa 
Nhật Bản đi từ một nước nhược tiểu trước Minh Trị Duy Tân 
Ea địa vị một quốc gia phú cường khoảng năm mươi năm sau 


nữ Trước hết, cẩn để ý rằng mặc dấu Fukuzawa không quan 
niệm văn minh Tây phương là toàn bích, ông chủ trương rằng 
trước khi có thể kiến tạo một nén văn minh tiên tiến cho 
chính họ, người Nhật tạm thời cẩn phải tiếp thu văn minh 
Tây phương trước đã, | 
Quan niệm vè văn minh và lịch sử của Fukuzawa chịu ảnh 
hưởng của thuyết "Văn minh luận" (Theory of Civilisation) phổ 
————— 


viễn chinh Đài Loan म hộ hòa binh sau GUY" 
Bag opge lượn pah ' đẳng ở Meiroku Zasshi st , vi Sp zs đỏ được in Iai 
539-42. | "TECH Zenshu (Fukuzawa Yukichi toàn tập), tập IP 


(£) BG, trg. (eg zeg 
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biến ở Âu châu lúc bấy giờ, phản ánh qua các bộ sử Histoire 
de la civilisation en Europe (Lịch sử văn minh Âu châu, 3 tập: 
928) của François Guizot và History of Civilisation of England 
(Lịch sử văn minh nước Anh; 4 tập, (9pI 60 của Henry Buckle. 
Theo sử quan nảy, lịch sử của loài người phát triển theo mặt 
tuyến thẳng (unilinear) và phải kinh qua ba giai đoạn: từ dã 
man, sang bán khai, và cuối cùng là văn minh: và vào cuối 
thế kỷ XIX chỉ có các nước Tây phương đã bước vào giai doan 
văn minh, các nước A châu đang còn hoặc bán khai hoặc da 
man, còn Phi châu và Úc châu thì chưa thoát khỏi tình trạng 
đã man. Cũng theo sử quan này, sỡ di các nước Tây phương 
có nên văn minh tiên tiến là vì văn hóa Tây phương có truyền 
thống đa nguyên (pluralism) và đa dạng (diversity) thích hop 
cho sự phát triển của chế độ dân chủ, trong khi đó ở các nước 
khác vì không có truyền thống này nên nhân dân thường bị 
các chính quyền hà khắc và độc đoán bóc lột, để réi cuối cùng 
đã bị bỏ rơi trên đà tiến hóa. 

Mặc dảu ý thức về những hạn chế và thành kiến của sử 
quan "Văn minh luận", Fukuzawa tạm thời chấp nhận khái 
mệm đó, vì điểu Fukuzawa lo lắng nhất là hậu quả tất yếu 
của sử quan này. Trên thực tế người Âu châu đang nhân danh 
"Văn minh" và "khai hóa" để đi chiếm thuộc địa ở các nơi mà 
họ gọi là "dã man" và "bán khai", và nếu họ xem Á châu là 
một khối tổng hợp như vậy (lúc đó hầu hết các nước Á châu 
đã hoặc đang bị các nước Âu châu thôn tinh) thì sớm d muộn 
Nhật Bản cũng không tránh khỏi số phận của các nước A châu 
khác. Bởi vậy, vấn để ưu tiên trước mit đối với Fukuzawa là 
duy trì nên độc lập quốc gia của Nhật Bản, và phương sách 
hữu hiệu nhất đối với Fukuzawa không phải là súng đạn mà 
ge cách tiếp thu văn minh của các nước Tây phương để bất 
ip họ, 
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Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong Bummeiron ng 
gairyaku, Fukuzawa đã tìm cách chứng minh là văn minh Nhật 
Bản không giống với văn mình Trung Hoa, và Nhật Bản cũng 
có truyền thống đa nguyên như các nước Tây phương 

Theo Fukuzawa, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa văn minh 

Trung Hoa và văn minh Nhật Bản là ở Trung Hoa, người ta 
quan niệm rằng vị hoàng đế của họ vừa là "người có địa wi 
chí tôn [được kính nể, tôn trọng nhất] và cũng là người có địa 
vị chí cường (người có uy quyển nhất], trong khi đó ở Nhật 
Bin, sau khi chính quyển vũ sĩ (samurai) được thành lập từ 
đầu thời Kamakura (OI88), "ding chi tôn [Thiên hoàng] không 
nhất thiết là ding chí cường, và ding chí cường (Shogun: Tướng 
quân] không nhất thiết là dëng chí tên”, Nói một cách khác, 
trong lịch sử Nhật Bản, Thiên hoàng dược din chúng nể vì 
nhưng không có thực lực, còn Shôgun có quyền thế nhưng lại 
không được dân chúng kính trọng bằng Thiên hoàng, bởi vậy, 
theo Fukuzawa, "trong lối suy nghĩ của người Nhat luôn luôn 
có sự hiện diện đổng thời của hai khái niệm". Một khi người 
Nhật đã chấp nhận hai khái niệm thì “đương nhiên họ sẽ chấp 
nhận một giá trị thứ ba, đó là nguyên tác của lý tri... và khi 
không có một khái niệm đơn độc nào chiếm địa vị độc tôn, 
thi tinh thin tự do tự nhiên sẽ nảy sinh"i, 

Trong quá trình tiếp thu văn Tây phương, Fukuzawa 
quan niệm rằng điểu quan trọng và khó khăn nhất là hấp thụ 
tỉnh thần khoa học và tự lập của người Tây phương, còn việt 
tiếp thu các sự vật bên ngoài của văn hóa Tây phương như áo 
quần, nhà cửa, hay đổ ăn thức uống, v.v. chỉ có tính cách thứ 
yếu. Ai là abing người có tư cách đóng vai trò truyén bá văn 
mình ở Nhật? Theo Fukuzawa, đó là những người thuộc giai 
cấp shizoku (sĩ-tộc; danh xưng mới thay thế danh từ vũ sĩ 887 





(7) BG, trụ. 34-35 
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khi giai cấp này bị king bó năm Ie7. đặc biệt là nhang 
yôgakusha, tức la hung nhà nghiên cứu văn hóa và sự tình 
là nhân vật điển hình ~ thường xuất thân từ giai cấp shizoku, 
Theo tiêu chuẩn phân định các giai tång trong xã hội của 
Fukuzawa, shizoku là nên tảng của tång lớp trung lưu, zept trụ 
của xã hội, cho dầu ở đưới chế độ quân chủ hay dân chủ" _ 

Lý do nào đã khiến Fukuzawa đi đến chủ trương là shizoÈu 
phải đóng vai lãnh đạo trong việc biến Nhật Bản thành một 
quốc gia thương nghiệp và công nghiệp? Theo ông, trước Minh 
Trị Duy Tân vì chính quyển của giai cấp vũ sĩ đã cai trị Nhật 
Bản gin bảy tram năm, do đó ngay sau khi giai cấp vũ sĩ đã 
bị phế bỏ, dân chúng vẫn còn có khuynh hướng coi trọng những 
ai thuộc giai cấp shizoku và khinh thị thương nhân; thương 
nhân nói thì người ta chưa hẳn đã theo nhưng shizoku làm gì 
thì người ta cũng kính nể, phục tùng. Từ nhận xét đó, Fukuzawa 
cho rằng để nâng cao địa vị của người buôn bán nhằm chấn 
hưng nën thương nghiệp của Nhật Bản, phương pháp hay nhất 
là khuyến khích shizoku đi tiên phong trong việc kinh doanh 
và mậu dịch để làm gương cho dân chúng trong nước. 

Chủ trương nhấn mạnh vai trò của shizoku trong kỷ nguyên 
mới của Nhật Bản do Fukuzawa để ra cũng trùng hợp với chính 
Sách của các nhà lãnh đạo trong chính quyển Minh Trị. Bởi 
VậY, trên thực tế không phải ngẫu nhiên khi ta thấy hảu hết 
những nhà buôn bán, kinh doanh thành công nhất vào thời 
Minh Trị chính là những người xuất thân từ giai cấp shizoku, 
mà điển hình là Shibusawa Eiichi (840-I83) - một nhà kinh 
doanh nổi tiếng đã sáng lập Dai-ichi Kokuritsu Ginkô (Đệ nhất 
Quốc lập Ngan hàng) - và Iwasaki Yatarô (OB34-ID0D), người 
Sáng lập công ty Mitsubishi nổi tiếng. Ngay chính trường Pai? 
Gijuku do Pukuzawa lập ra cũng đã đào tạo không biết bao 


Lä) 


Scanned bhy.&amsSeanner 


theo nghĩa tiêu cực là “ich kỷ", chứ không nhận thức được mạ, 
liên hệ năng động giữa độc lập cá nhân và độc lập quốc pi, 
như Fukuzawa. Vì thế, trong Việt Nam quốc sử khảo, Phan đã 
viết: "Hoặc giả có người hiểu sai nghĩa chữ độc lập của chạu 
Âu, cho rằng mỗi người lo riêng một thân mình tức là độc lập, 
Ôi! Sao mà lắm lẫn quá đến thế! Ý nghĩa chữ độc lập của chau 
Âu là, nói nước đối với nước thì nước mình đối với nước người 
không phải ý lại vào nhau; nước ngoài với nước mình không 
dám can thiệp lẫn nhau. Như thế gọi là độc lập. Độc lập đây 
là do hiệu nghiệm của sự hợp quản. Người trong một nước kết 
tâm chí, lin chân tay, chung tai mắt lại làm thành một đoàn 
để chống với nước khác, nước khác kia không dám làm gì nước 
mình. Như thế gọi là độc lập. Độc lập là do hợp quần mới có. 
Còn nếu như mỗi người một lòng, mỗi người tự làm riêng một 
đảng, khuynh loát lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, đó là điểm ly 
tán tuyệt diệu, thì làm gì còn có độc lập? Thương thay! Đó là 
sự ngu muội biết lợi mình mà không biết hợp quản đấy"! 


2. Khuynh hướng bao động: Trước hết, ta cin nhớ rằng 
Phan sang Nhật ban đầu với mục đích xin viện trợ quản sự; 
nhưng sau khi đến Nhật, qua lời khuyên của Lương Khải Biêu, 
Phan bát đầu ý thức vå nhu câu gửi thanh niên Việt Nam sang 
Nhật du học. Khi nghe Phan nói vé dự định xin viện trợ quân 
sự của Nhật, Lương bàn: "quân Nhật Bản đã một lần vào nước, 
quyết không lý gì đuổi ra được. Thế là muốn phục quốc, mà 
thực là làm cho chóng mất”. Lương lại khuyên Phan: "Quý quốc 
không lo không có ngày độc lập, mà chỉ lo quốc dân không ०५ 


đủ tư cách độc lập... thực lực của ade PS khí, 
và nhân tai”? bu quý quốc là dân trí, d 





II Sách đã dẫn, trụ. 233-234. 
(2) PBCNB, trg. 53. 


La 


Weg, Phác Du, môi gen "đấc ýˆ nhất trọng 
cuộc đời hoạt động của Phan và cũng là lúc Phan ८७ e. Ae 
quan nhất về tiên đổ của Việt Nam, Phan cũng không hết lòng 
tin tưởng vào vai trò của giáo dục. Phan nói: "Tôi rất sang bái 
Mã-Chí-Nê (Mazzini), mà trong truyện Mã có một câu: "giáo duc 
dữ bạo động đồng thời tịnh hành" (giáo dục và bạo động cùng 
tiến hành song song), tôi càng lấy làm thích thú lắm", Phan 
đã biết đến sự nghiệp của Giuseppe Mazzini Oë05 29. nhà cách 
mạng người Y này qua bản thảo của sách Ý Dai Lợi kiến quốc 
tam kiệt truyện do Luong Khải Siêu trước tác và cho Phan xem 
khi Phan mới gặp Lương lån đầu tiên ở Nhật. Bởi vậy, chúng 
ta không nên ngạc nhiên nếu thấy sau đó khi sáng lập Quang 
Phục Hội vào năm I9I2, Phan đã chủ trương "bạo động kịch 
liệt" nhằm "tìm cái sống trong vạn cái chết" và những mong 
bạo động sẽ là "môi giới để cải lương giáo dục” Chủ trương 
09० động của Phan dĩ nhiên khác hẳn quan niệm xem việc 
giáo dục tinh thần khoa học và tự lập cho din chúng là phương 
sách hữu hiệu nhất để bảo tên độc lập quốc gia của Fukuzawa. 

Vì sao Phan chủ trương bạo động? Trong Ngực trung thư, 
Phan có dé cập đến ba lý do. Trước hết, Phan xem bản tính 
của minh thiên vẻ bạo động (sinh bình tôi vän âm chủ nghĩa 
cấp khích"3). Nguyên do thứ hai là do áp lực của "bọn anh em 


7 trong phái cấp khích ở Nghệ Tĩnh,.. phẩn nhiểu viết thư hối 


thúc tôi [Phan] về việc quân giới". Phan tâm sự là chính do 
vấn để quân giới Phan đã "hao tổn không biết bao nhiêu tâm 
huyết mà gây ra lắm nỗi thất bại thê thảm, thật khổ não... 
Tuy nhiên, đối với "yêu cẩu trong phe cấp khích", Phan đã 
không thể nào ngảnh mặt làm lơ cho được”. 
nnn 

(f) Như trên, trợ. 73, Nguyên văn của Mazzini là "giáo dục và khởi nghĩa”. 
(2) Như trên, trg. (0. 

(3) NTT, trg. 68. 

(4) Như trên, trợ, 5, 
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Lý do thứ ba là sau khi bi nhà đương cuộc Nhật trục Xuất 
ra khỏi Nhật, Phan không còn cách nào hơn ngoài bạo động 
Phan viết: "Đến nông nỗi này tôi không thể nào không cha, 
qua con đường bạo động. Vẫn biết bạo động với tự sát đậu |, 
việc làm của những kẻ kiến thức hẹp hoi, không biết lo ya 
nhưng nếu sự thế buộc tự sát, thà rằng xoay ra bạo động mạ 
chết còn hơn. Vì cứ bạo động may ra còn trông được có chặ 
thành công trong muôn một. Huống hỗ tôi đã suy đi tính lại, 
lúc này bỗ sự bạo động ra không còn việc gì đáng làm hon nữa" : 

Mấy dòng trên đây nói lên tình cảm thất vọng và bế tác 
của Phan lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc Phan đã không hoàn 
toàn tin tưởng vào vai trò giáo dục, nghĩ cho cùng, một phản 
cũng vì mặc dẫu đặt kỳ vọng vào những thanh niên sang Nhật 
lúc bấy giờ, nhưng bản thân Phan đã không ०6 một khái niệm 
cụ thể về nên giáo dục mà thanh niên Việt Nam cần được hấp 
thụ, hoặc giả một viễn tượng cụ thể của nước Việt Nam trong 
tương lai. Ví dụ, trong Tân Việt Nam, vì mong moi nước "Nhật 
Bản bây giờ cũng như nước Việt Nam ngày sau", Phan không 

đánh giá những khó khăn trong việc tiếp thu văn hóa và kỹ 
thuật nước ngoài đúng mức, nên đâm ra quá lạc quan: "Việc 
học tập tinh thông nghẻ nghiệp ở các nước Anh, Nhật, Đức, 


Mỹ nhanh cũng đến hai năm, noi theo đó chớ nên lấy khó; ` 


việc học tập thành thạo các ngành binh, công, nêng, thương có 
nhanh cũng đến năm năm, ta chớ lấy làm lâu! Muốn học được 
nghề nghiệp của các nước, trước hết phải học tiếng nói, chữ viết, 
một năm, hai năm cho quen tiếng nhudn lưỡi, người có chí không 
lấy làm khó, mà cốt là muốn lên vũ đài văn minh mà thôi”. 


a 
(D) Như trên, trg. Gi. 


(e) Tan Véi Nam, trong Phan Bội Châu toàn tập, Chương Thâu sưu tắm về 


biên soạn (Huế: Nxb Thuận Hóa, 990. tập 2, trợ, 272-273. 
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3. Rares hướng muốn đảo ngược thời cuộc lúc bấy giờ: 
Trên đây chúng ta đã thấy mặc dù Fukuzawa và hầu hết các 
trí thức Nhật Bản thời Minh Trị rất ý thức vẻ thái độ hiếu 
chiến : của các nước Tây phương, họ tạm thời chấp nhận trật 
tự thế giới lúc bấy giờ để từng bước tạo lợi thế cho Nhật và 
cuối cùng đưa Nhật tiến lên hàng cường quốc. 

Ở Việt Nam, trong số những trí thức cùng thời với Phan, 
Phan Châu Trinh là người muốn tạm thời chấp nhận chính 
quyển thuộc địa nhằm mở mang dën trí và cải cách chế độ cai 
trị của người Pháp, rồi từng bước phục hổi nên độc lập quốc 
gia. Tuy suốt cuộc đời là "tri kỷ" của Phan Châu Trinh, Phan 
Bội Châu có lập trường khác hin. Phan Bội Châu tin rằng 
muốn phục hoi nên độc lập của đất nước cần phải lật để chính 
quyển người Pháp với bất cứ giá nào. Trong một thế giới mà 
các cường quốc Tây phương đang mặc sức thao túng như lúc 
bấy giờ, Phan có hoài bão lớn lao là đảo ngược trật tự thế 
giới, "đập toan hai cánh càn khôn" để "dem xuân về lại trong 
non nước nhà"! 

Khi chính bản thân Phan cảm thấy những bế tắc của thái 
độ quá cứng rắn này, Phan không khỏi thở than hối tiếc: "Nghĩ 
xem thé lực người Pháp lớn lao thế kia, tài sức tôi nhỏ nhoi 


' thế này, tôi ý vào quốc dân, mà quốc dân ở vào trình độ còn 


thấp thỏi ra sao, tôi dựa vào thời thế mà thời thế nhằm lúc 

khó khăn ra sao, không nói cũng rê. Vậy mà tôi chẳng nhòm trước 

hgé sau, chỉ cậy mình có biu máu nóng tro tra toan ra tay 

làm việc vá trời lấp biển, chẳng phải là tôi điên khùng làm 

880? Dầu sao mặc lòng, tôi cứ việc hãng hái đi tới, không Nệm 

trƯỚC ngó sau gì hết. Trong trời đất có ai ngu dại hơn tôi nữa? 

_ 

II Hai câu thơ này trích lại từ Văn thơ Phan Bội Châu, De ती Chủ 
giới thiệu và tuyển chọn (Hà Nội: Nxb Giáo Dục, †976), trg. 4: 

(2) NTT, trg. J8 
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Trên thực tế, để lật đảo thời cuộc Phan đặt kỳ vọng yà, 
những kẻ anh hùng hào kiệt có sức phi phàm quán thế, De, 
khi cảm thấy rằng hoài bão "xoay trời chuyển đất" hoge "yg 
trời lấp biển" để cứu nước vượt quá xa tắm tay của mình, Ein 
lại trách là những anh hùng hào kiệt và chính mình đã sinh 
không gặp thời gặp đất. Chẳng han, trong Chân tướng quân 
(O9U7) Phan nói rằng nếu Hoàng Hoa Thám sinh ở Họa Ky 
hay ở Nhật Bản thì sự nghiệp của vị anh hùng này nào e 
thua gì Hoa Thịnh Dën hay Togo Heihachirô (Đô ng-hương 

Bình-bát-lang)!! Trong Truyện Phạm Häng Thái (934). Phan 
than tiếc là phải का nhà liệt sĩ họ Phạm được sinh ra ở Ay 
châu, Hoa Kỳ hay Nhật Bản! Và trong tự truyện Nguc trung 
thư (O8L4), nói về những khó khăn để tìm người ủng hộ tài 
chánh để mua quân giới khi Duy Tân Hội mới thành lập, Phan 
lại than trách cho chính mình: "Phải chỉ mình ở vào những 
đời Định Lý Lê Trịnh thuở xưa, thì chỉ vung cánh tay mà kêu 
lên một tiếng, tức thời sóng dậy sấm vang chỉ là việc thành 
trong khoảng giây lát mà thôi. Nhưng đời này thì khác hån”. 


4. Khuynh hướng Liên Á: Chủ nghĩa Liên Á (còn gọi là 
chủ nghĩa Á-Tế-Á, pon-Asianism) manh nha từ cuối thế kỷ XIX, 
là chủ trương kêu gọi các nước Đông Á - thường được xem là 
dëng van déng chủng" (cùng văn hóa - chữ Hán và Nho giá 
- và cùng chủng tộc) - liên kết với nhau để chống lại Tây xâm. 
Đối với những người theo chủ trương này, danh từ "Á chav’ 
hay "Đông Á" hàm nghĩa đối kháng với Tây phương. Theo nghĩ 
rộng, chủ nghĩa Liên A không chỉ tồn tại ở các nước Đông A 
mà còn có ở các nước A châu khác nhu Ấn Độ và Phi Loft 
Tân. Ngoài ra, chủ nghĩa Liên Á mang nhiểu nội dung và sie 





(7) Người chỉ huy ham đội liên hg i ep hải 
n | biển P cua h An chiến thẳng 
quân Nga ở eo biển Tsushima (Đối Mã) # li: uy huy, 
(2) Như trên, trg. 26. Ì- 
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thái khác nhau: lý tưởng, tiến bộ, cực doan, bành trướng, chiến 
đấu V-V- 8 

Phan Bội Châu là một người suốt đời có tu tưởng Liên A 
Đối với Phan, nền độc lập của Việt Nam không thể phục | hêi 
được nếu không có sự giúp đỡ của các nước Á châu khác, đặc 
biệt là Trung Hoa và Nhật Bản. 


Tư tưởng Liên Á của Phan có thể chia thành hai giai đoạn. 
Trước khi bị trục xuất khỏi Nhật năm (909. Phan xem việc các 
cường quốc Tây phương xâm chiếm Á châu là sự thống trị dân 
da vàng bởi dân các nước da trắng, và coi Nhật Bản là "người 
anh cả da vàng” trong cuộc đấu tranh chống lại din da tring. 

Phan sở di xem Nhật có vị trí lãnh đạo trong các nước Á 
châu vì Nhật vừa chiến thắng Nga, một nước "da trắng", trong 
cuộc chiến tranh Nga-Nhật (Oo04-3905). Tuy nhiên, khi trông 
nhờ vào "cường lân” (nước láng giếng mạnh) mới lên này, không 
phải Phan không có tính toán. Trước khi Phan sang Nhật để 
xin viện trợ quân giới, Phan và các dëng chí trong Duy Tân 
Hội đã bàn với nhau: "Chúng tôi bàn định với nhau chỉ có cầu 
viện Nhật Bản. Lúc ấy Nhật vừa mới phát lên hùng cường mà 
họ cũng là dan tộc da vàng ở châu A như ta, lại vừa mới đánh 
thắng Nga xong, không chừng họ có ý muốn làm bá chủ cả 
châu A. vậy thi ho giúp ta để tước bót khí lực của châu Âu 
di, cũng có dièu lợi cho họ vậy. Nếu ta sang kêu ca thống thiết 
Với họ, tưởng gì chớ món quân giới, hoặc cho ta mượn, hoặc 
giúp ta mua, không khó khiếc chi!"*. 

Sau khi Phan phải đối đấu với "hiện thực chính trị” (real 
Politics) và bị cưỡng bách rời Nhật vào năm I905. Phan E 
khỏi thất vọng vì Nhật Bản, nay đã trở thành một hội viễn 
chính thức của các nước đế quốc, bất tay với Pháp để buộc 
Phan và các dëng chí rời Nhật. Tuy vậy: Phan vẫn hy vọng 
(I) Như trên, trg. 30. 

d 
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là Nhật Bản, tuy không còn đóng vai trò lãnh đạo, sẽ lạ "người 
bạn" của liên các nước Á châu mà Phan nghĩ là cận pj, 
có để chống lại Tây phương. Phan từ đó đặt nhiều hy von, 
vào Trung Hoa, người "dòng bệnh" với Việt Nam, và chủ truong 
rằng dëng minh giữa Trung Hoa và Nhật Bản là then chết chọ 
sự thành công của phong trào vận động độc lập ở các nước A 
châu. Lập trường Liên A của Phan sau khi rời Nhật còn được 
biểu lộ trong tập Liên A sô ngôn (Vài lời thô thiển về लाए 
trương Liên A) viết ở Thái Lan vào năm (977. hoặc trong 4 
châu chỉ phúc âm (Tin lành cho các nước A châu) viết vào năm 
I90) ở Trung Hoa. 

8o với chủ trương Liên Á của Phan đặt cơ sở trên văn 
hóa và chủng tộc (đồng vän dëng chủng), nhận thức của Fukuzawa 
về Á châu tuy thay đổi tùy theo tình hình quốc tế nhưng trước 
sau như một, hoàn toàn dựa trên những tính toán thực dụng 
không tách rời thực tế chính trị và lý tính quốc gia. Trong 
gia đoạn đầu, từ Lë" đến (Lë83 Fukuzawa chủ trương liên 
minh các nước Đông A (gồm có Nhật Bản, Trung Hoa và Triểu 
Tiên) là cẩn thiết cho sự sống còn của Nhật Bin. Thoạt nhìn, 
ta có cảm tưởng chủ trương của Fukuzawa giống chủ trương của 
than và các người theo thuyết Liên Á, nhưng sự thực, giữa hai 
chủ trương có một điểm khác biệt rất quan trọng: Phan và các 
người chủ nghĩa Liên Á vin vào thuyết "đồng vän đồng ch ủng”, 
लक khi đó Fukuzawa bất chấp yếu tố văn hóa (chữ Hán) và 
A thức hệ dree giáo) mà chỉ dựa vào diéu kiện địa lý gån gũi 
(thực tế chính trị) của các nước Đông A. | 
D Trong tuyên ngôn của Chấn Hoa Hun ¡ (Hội chấn ung Hoa 

Ge eg Beie ' Phan viết: e "Nhật “हे đinh sua và Tai ken mới 
PBCNB, trg ec? à nước đồng chủng đồng văn chỉ nên kết làm bật * 
(2) Chủ trương Liên A của Phan trong giai đoạn này rất giống chủ trương 


Liên Á kêu gọi thành lập đề | 
o P đồng minh Trung-Nhật chống lại Tây phuong 
ia Tôn Dat Tig chả ung- t chỗn i Tây ph 7 
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Seu năm 23 Mi kế hoạch giúp đỡ phái cải cách (mà 
Fukuzawa có tham gia) để chống lại phái bảo thủ thân Trung 
Hoa ở Triểu Tiên bị thất bại, và vì chiến tranh giữa Pháp và 
nhà Thanh về vấn để Việt Nam ngày càng lan rộng (và Fukuzawa 
dự đoán là Pháp sẽ thắng cuộc), Fukuzawa thay đổi chủ trương 
khẳng định rằng Nhật Bản không thể trong đợi vào công Pë 
cải cách của Trung Hoa và Triểu Tiên để thành lập liên minh 
Đông Á với hai nước này, mà nên rút khỏi hàng ngũ các nước 
Á châu càng sớm càng tốt để kết hàng với các nước Tây phương. 
Lý do Fukuzawa nêu ra là trong chiến tranh Trung-Pháp, vì 
báo chí và dư luận ở các nước Tây phương thường có khuynh 
hướng nhầm lan xem Trung Hoa là nước đại biểu của Đông A, 
và nay Trung Hoa đã thua Pháp, liệt cường sẽ nghĩ rằng nếu 
Trung Hoa mà còn thua Pháp thì việc thôn tính các nước kế 
cận của Trung Hoa cũng chẳng khó gì, như vậy sớm muộn gì 
họ cũng nhòm ngó đến Nhật. Trước tình hình khẩn trương như 
vậy, phương sách hay nhất để bảo vệ sự sống còn cho Nhật 
Bản, theo Fukuzawa, là giã từ hàng ngũ các nước Đông Á nhằm 
khỏi "mang tiếng xấu" là bất lực vì đã không đương đầu nổi 
với làn sóng Tây xâm, để tham gia hàng ngũ các nước Tây 
phương "văn minh tiến bộ" và nên có thái độ đối với các nước 
lân bang Đông A giống hệt như các nước Tây phương. Những 
nước "mang tiếng xấu" ở đây di nhiên là các nước "đồng bệnh” 
mà sau này Phan muốn liên kết. 

Nói nôm na là đối với Fukuzawa, một người yêu nước và 
thường lo lắng cho số phận của Nhật Bản, trong một thế giới 
'cá lớn nuốt cá bé" (might is right) của cuối thế kỷ XIX, ông 
muốn Nhật nhập vào hàng ngũ của những con "cá lớn còn 
phải chịu số phận him hiu cùng những con “cá bé १ Và 
chứng minh Nhật không. còn là "cá bé”, Fukuzawa chủ trương 
ting cin có một trận thư hùng giữa Nhật Bản ên vh लु Gem 
dé thế giới biết là Nhật Bản nay đã ‘vin minh” và không 
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giống như Trung Hoa. Fukuzawa đã đúc kết những chủ trương 
này trong bài "Dafsua-ron" (Thoát-Á-Luận: Chủ trương [Nhật 
Bản] nên giã từ hàng ngũ các nước Á châu) công bố vào nim 


KẾT LUẬN 


Như chúng ta đã thấy ở phẩn trên, có nhiều khác biệt 
quan trọng trong quan niệm của Phan Bội Châu và Fukuzawa 
vé vấn để độc lập quốc gia. 

Do ảnh hưởng của lối học khoa cử, Phan suốt đời không 
tách rời khỏi nguyên tắc cùng tién lệ văn hóa và chính 
trị của Nho giáo. Đôi lúc Phan cũng tổ ra quan tim đến văn 
hóa Tây phương, nhưng vì bức tường ngôn ngữ và lõi nhìn hoài 
cựu, Phan không nhận chân được tỉnh hình chính trị phức tạp 
và da dạng của thế giới cận đại cùng những nguyên nhãn đã 
dưa các nước Tây phương và Nhật Bản lên địa vị phú cường. 
Phan muốn Việt Nam canh tân theo gương Nhật Bản, một nước 
mà Phan tin tưởng một cách chủ quan là "đẳng vän đồng chủng" 
với Việt Nam và do đó sẽ giúp Việt Nam chống lại Pháp. Su 
thực, như ta đã thấy, Nhật Bản đã canh tân để bắt kịp các 
nước Tây phương chính vì Nhật Bản không muốn phải cùng 
chung số phận với các nước láng giểng, đặc biệt là Trung Hoa. 
Những kiến thức của Phan vè Nhật Bản nói chung rất sơ sài, 
chủ quan và nông cạn. Sau khi bị trục xuất khỏi Nhật, mặc 
dấu thất vọng với một nước Nhật đế quốc, Phan vẫn tin tưởnE 
rằng công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam và các 
nước Á châu khác sẽ không có kết quả nếu Trung Hoa và Nhật 
Bản không Đất tay nhau để chống lại Tây phương, một dự 
tưởng rất chủ quan và xa vời thực tế. Có thể nói Phan vừa là 
một người yêu nước nông nhiệt, và cũng là một người suốt đời 
tin theo thuyết Liên A dựa trên những khuôn khổ của thế giới 
quan Nho giáo, 
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Khác với Phan, K Fukuzawa cương quyết phủ nhận truyền 
thống Nho giáo và khẳng định là cẩn phải tiếp thu văn minh 
Tây phương, đặc biệt là tinh thắn tự lập và khoa học, để Nhật 
cổ thể vươn lên với tư cách: là một quốc gia độc lập Trong khi 
Phan luôn luôn xem Việt Nam là một bộ phận không thể tách 
rời của Đông A và gắn Dën số phận Việt Nam với Trung Hoa 
và các nước Đông Á khác, Fukuzawa xem Á châu và Tây phương 
là hai mặt của một đồng tiền, và ở giữa là Nhật Bản. Nếu 
Fukuzawa thiết tha nói về những ưu điểm của văn minh Tây 
phương hiện đại, chính vì ông đã thấy sự chậm tiến của các nước 
Á châu khác và xem đó là nguyên nhân làm cho các nước này 
bị thôn tính, nên đã không muốn Nhật phải cùng chung số phận. 
Tương tự, nếu Fukuzawa phê phán thẳng thừng các nước Tây 
phương, chính vì ông đã biết về thái độ ngang ngược của họ đối 
với các nước A châu khác và muốn ra sức cảnh giác người Nhật. 

Mặc dẫu không phải là người ái mộ văn hóa Tây phương 
một cách mù quáng, trên cơ sở những phán xét thiệt dụng, 
Fukuzawa chủ trương chấp nhận trật tự thế giới lúc bấy giờ 
và từng bước canh tân Nhật Bản theo mô hình các nước Tây 
phương, đặc biệt là nước Anh vào cuối thế kỷ XIX. Có thể nói 
Fukuzawa là một người Nhật vừa yêu nước nông nhiệt, vừa có 
những nhận thức thiệt dụng sắc bén. 

Để thấy rõ hơn sự khác biệt sâu sắc giữa hai quan niệm 
vė độc lập quốc gia của Phan và Fukuzawa, ta cẩn nhìn vào 
điều kiện lich sử của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Mặc 
dấu Việt Nam và Nhật Bản là hai nước có diện tích tương 
đương và cùng ở trên ngoại vi của Trung Quốc, trong quan hệ 
Sila hai nước đối với Trung Quốc có một điểm khác si Tin 
trọng. Nằm giáp với Trung Quốc vẻ phía Nam, nước Việt Nam 
® một lịch sử đấu tranh lâu dài chống lại những cuộc chỉnh 
Phục từ phương Bắc. Cho đến cuối thế kỷ XVIII, nên độc lập 
dan tộc của Việt Nam chỉ có thể bảo tổn được bằng cách chien 
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thắng và đuổi sạch quân xâm lược của "Thiên triểu” ra kh 
biên thùy. Chủ trương bạo động và quan niệm "diéu quan trong 
nhất là chủ quyển; điểu quan trọng nhất của chủ quyển là qạ, 
lập, chủ quyển hoàn toàn, cả đối nội lin đối ngoại” của Phan 
di nhiên không tách rời truyển thống chống ngoại xâm nại 
trên, Có điểu là tình hình thế giới vào cuối thế kỷ XIX ya 
đầu thế kỷ XX đã trở nên phức tạp và đa dạng hóa, đối kháng 
quân sự không nhất thiết phải là phương tiện bảo vệ độc lập 
quốc gia hữu hiệu nhất như trước đó, khi Việt Nam bị đe dọa 
bởi gót giày xâm lược của các triểu đình nhà Tống, Nguyên, 
Minh, Thanh. Vì Phan đã kế thừa truyén thống "bao dëng 
("thù nước lấy máu đào đem bio"), bởi vậy đối với đại đa số 
người Việt, cái tên Phan Sào Nam nói chung vẫn có cái gì gin 
liên với văn hóa Việt Nam so với Phan Tây Hô - người có chủ 
trương ôn hòa, đòi chính phủ thuộc địa cải cách chế độ cai trị, 
mở mang dân trí, nâng cao dân quyển rồi cuối cùng phục hồi 
chủ quyển quốc gia. Sự thực, trong lối suy nghĩ về độc lập quốc 
gia, khoảng cách giữa Phan Châu Trinh và Pukuzawa trên cin 
bản không có gì xa lắm; tuy nhiên, đối với truyền thống văn 
hóa chính trị (political culture) của Việt Nam, sự xuất hiện của 
tư tưởng Phan Châu Trinh có thể nói là một hiện tượng phái 
tính, không tìm thấy trong dong chủ lưu. 
Khác với Việt Nam, nước Nhật nằm tách rời đại lục Trung 
Hoa bởi một eo biển, không gin lắm để đến nỗi có thể bị 
Trung Hoa xâm lược, và cũng không xa lắm nên có thể tiếP 
thu nhiễu yếu tố của văn minh Trung Hoa từ cổ đại. Vì chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Trung Hoa nhưng không áp dụng chính sách 
ges a cứ và không nằm trong vòng phạm vi các nước triểu cong 
của T rung Hoa, người Nhật nói chung có tư duy độc lập, thế giới 
quan của họ không bị gò bó bởi mẫu mực của văn hóa Trung Hos- 
७०७३ gue làn sóng Tây xâm vào giữa thế kỶ KIK 
mg khi triểu Nguyễn ở Việt Nam tiếp cận Trung Hoi để 
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nương cậy, không phải ngẫu nhiên mà người Nhật đã nhận 
thức ngay được lỗi läm của Trung Hoa và sau đó tức thời tìm 
phương sách cứu nguy cho đất nước họ. Như ta đã thấy, Fukuzawa 
chính là người đóng vai trò trọng yếu trong quá trình đó. 
Ngày nay, mặc dầu Nhật Bản đã trở thành một "đại cường 
quốc kinh tế”, có nên công nghiệp tiên tiến vào bic nhất trên 
thế giới, song đa số người Nhật vẫn tìm được bài học quý giá 
cho nước Nhật ngày nay qua tư tưởng của Fukuzawa. Dựa trên 
tinh thần thực dụng, tùy thời tùy lúc mà có những biện pháp 
hay chủ trương thích ứng, không câu nệ bởi những lý tưởng 
chính trị hay ý thức hệ xa vời để lỡ mất thời cơ: đấy là di 
sản ma Fukuzawa đã để lại cho nước Nhật trước ngưỡng cửa 
của thế kỷ XXI. Trên tinh thản đó, có người Nhật đã ví thế 
giới ngày nay với xã hội Nhật Bản dưới thời Tokugawa, trong 
đó Hoa Ky và Liên Xo là hai nước thuộc giai cấp vũ sĩ (ngụ 
ý là hai nước này quá coi trọng nguyên tắc chính trị và có 
quá nhiều quản bị), và để nghị hướng đi trong tương lai cho 
Nhật Bản là cứ tiếp tục phát huy tư thế thương nhãn (chénin) 
của mình, cố gắng không liên lụy với những xung đột chính 
trị và quân sự trên thế giới, ra sức thu thập kiến thức (information 
gathering) của nhãn loại! để từng bước hoàn thành những mục 
tiêu mới trong việc kiện toàn nên văn minh của nước Nhật. 
Ở Việt Nam, sau khi Phan Bội Châu qua đời (990) nhiều 
lớp người đã đứng lên để tiếp tục tranh đấu cho độc lập quốc 
gia. Tuy nhiễn, sau khi chiến tranh kết thúc, vấn để độc lập 
vẫn cứ khắc khoải trong lòng người Việt. Bởi thế, truyền thông 
đối kháng quân sự - phương tiện duy nhất giúp nước ta thu 
hồi và giữ gìn độc lập trước hiểm họa dòng hóa của Trung 
T 
A म 0 lai của chủ 
Albert Craig. 
trg. 330-332. 


Kenneth Pyle, "The Future of Japanese Nationalism éist 
nghĩa quốc gia Nhật Bản), Trích lại tù Edwin Dep 
“Japan (Nhật Bản) (Boston: Houghton Miffin Company, "TT" 
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Quốc cho đến khi các nước Tây phudng bành va sang Đông 
Á - cân được đánh giá lại trong hoàn cảnh của 0 ngày nay. 
Vào những năm cuối đời, cụ Phan thường than tiếc là eyo 
đời hoạt động ba chìm bảy nối của cu röt cuộc cũng đã hoại 
công như con chim Tinh Vệ ngậm từng viên sỏi những mọng 
lấp cạn biển Đông. Cụ đã không ngớt khuyên đàn hậu ber: 
nên học những thất bại cua cụ để tránh lỗi lắm trong tương 
ini. Trong tinh thần đó, ta phải mạnh dạn tiếp thu kinh nghiệm 
của nước ngoài để bäi bổ cho chính mình 
"Phương sách giữ gìn độc lập không thể tìm đâu ngoài văn 
minh... De lập quốc gia là mục tiêu, và nến văn minh của 
quốc dân là phương tiện để đạt mục tiêu dé là một trong 
những bài học quý giá mb chúng ta có thể rút tit Fukuzawa 
nói riêng cũng như Nhật Bản cận đại nói chung. Nói mot cách 
cu thé hơn, là bao lon nối liên Đông A với Đông Nam A nhìn 
ra Thái Bình Dương và nằm kế cận nước Trung Quốc lón rộng, 
Việt Nam cẮn phóng mit nhìn xa, biến thế "bị dong đối với 
Trung Quốc ð phương Bác trải qua mấy ngàn năm lịch sử của 
mình thành "dja lợi” bàng cách tích cực chủ động mở rộng giao 
lưu kinh tế và văn hóa với nước ngoài để từng bude nâng cao 
do | sống kinh tế và văn hóa cin nhân dan trong nude. Chung 
ta không thé tự bó chân mình bởi những nguyên tác chính trị 
cno xA, triu tượng vA mộc cảm tự tôn "ta là trung thm cun 
một tiểu vũ trụ" đo ảnh hưởng lâu đời cin thế giới quan Nho 
giáo đế bị bỏ rơi hn trong cuộc cnh tranh kinh tế và khoa 
học kỹ thuật một mit một còn trên thé giới ngày nay. Tiếp 
thu van minh tiên tiến 000 nước ngoài với một tinh thần khiêm 
tốn nhưng tich eye, chù động và sáng tạo; bàng cách đó may 
ra Việt Nam có thể từng bước rút ng i tao, bằng aa 
và thë giới bên ngoài, A agin kang हक 
lae hậu và "xã | tẮc | thi có thể thoát cảnh nghèo " 
A lie ngày càng tuwi sáng và vững bến hơn: 


Tháng 2-I99! 
LD 


TRỤC GIAO LƯU VĂN HÓA 
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC - VIỆT NAM 
VÀO ĐẦU THẾ KỶ XX. 
NHỮNG TỰ VỰNG BẮT NGUỒN TỪ TIẾNG 
NHẬT ĐÃ ĐI VÀO TIẾNG HÁN - VIỆT 
NHƯ THẾ NÀO? 


Phen này cất tóc di tu, 
Tung kinh Độc Lập, ở chùa Duy Tân. 
(Nguyễn Quyền, Giám Học Đông Kinh Nghĩa Thục) 


K hi nói đến những từ Hán-Việt trong chữ quốc ngữ, chắc 
khẩn ai cũng dinh ninh rằng tất cả những từ đó déu bát 
nguồn từ tiếng Trung Quốc, tức là chữ Hán. Ít mấy ai ngờ rằng 
một số lớn chữ Hán dùng để diễn tả những khái niệm hiện 
đại mà nay đã trở thành những từ Hán-Việt rất thông đụng 
trong ngôn ngữ hàng ngày của người Việt như "xã ez ' ` 
tế", "chính trị", "triết học", “dan chu’, "phuong pháp , vấn để, 
lập trường”, "diễn thuyết, vv. lại là do người Nhật đặt ra. 
Phin lớn những từ này đã đi vào tiếng Việt qua mới ben 
tủa sách "Tân thư", tức là những "sách mới” do các pe mm 
Trung Quốc có tư tưởng cải lương trước tác vào SC y? d 
XIX - dhu thế kỷ XX. Vì sao lại có hiện tượng như vi ed 
do là phản đông các học giả Trung Quốc vào thời H À7 
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đại biểu là Lương KhảiSiêu một phẩn vì muốn canh tan Trun, 
Quốc theo mô hình của nước Nhật thời Minh Trị, một phận y 
không thông thạo tiếng Tây phương và chỉ đọc được tiếng Nhật, 
nên họ đã tiếp thu những tu tưởng cận đại Tây phương qua 
những sách do người Nhật đã dịch thuật hay trước tác, Mạ, 
khác, đối với những sĩ phu Việt Nam hoạt động trong các phong 
trào yêu nước vào đầu thế kỷ XX như Phan Boi Châu, Phan 
Châu Trinh, v.v. chữ Hán là thứ "chữ ngoại quốc” duy nhất mà 
họ đã học tinh thông qua những năm gn mài kinh sử. Bai 
vậy, sách Tân thư do những trí thức Trung Hoa có tư tưởng 
cải lương trước tác đối với họ hấu như là nguồn thông tin duy 
nhất vé những tư trào của thế giới bên ngoài. Chính những sĩ 
phu trong các phong trào Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục 
này đã đóng vai trò tiên phong trong việc truyền bá các tư 
tưởng cận đại vào Việt Nam đầu thế kỷ XX. Bài viết này có 
mục dich phác họa lại trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung 
Quốc - Việt Nam vào đầu thế kỷ XX nhằm xác định nguồn gốc 
của những từ Hán-Việt du nhập vào tiếng Việt trong thời kỳ 
này và hy vọng đóng góp vài ý kiến về vị trí của chữ Hán và 
tiếng Hán-Việt đối với Việt Nam ngày nay. 


PHÒNG TRÀO DỊCH THUẬT VÀ GIỚI THIỆU TƯ TƯỞNG TÂY PHƯƠNG 
0 NHẬT BAN NỬA ĐẦU THỜI MINH TRI uo mm 
hương Trude khi Nhật Bản bát đầu giao thương với các nước TÂY 
wari a Jor hiền je, do chính sách bế quan tòa 
những हर dã eng nêm của chính quyển Tokugawa Bakufu, 
ng oY rn tde do nguni Mà Lan và ngất 730 ४० 
diễn tiến của thế हब सन, dË người Nhật tìm biểu vẻ nhữnể 
hai nước day पि giði bên ngoài (Hà Lan và Trung Quốc là 
trên | đảo ¬M Bang quyền Tokugawa chấp thuận cho buôn bán 
thật là nh ở Nagasaki trọng suốt thời gian này). SỨ 
ứng sách vở do các học giả Trung Quốc và nhữẾ 
(GA 


nhà truyền giáo Tây phương trước tác bằng chữ Hán về tình 
hình thé giới sau chiến tranh Nha phiến đã Bop phần quan 
trọng vào việc thức tỉnh các trí thức Nhật Bản vå hiểm họa 
Tây xâm'. 

Tuy nhiên, sau Minh Trị Duy Tân (geg) Nhật Bản bit 
dën đi vượt Trung Quốc trong công cuộc canh tân đất nước 
bằng cách tích cực học hỏi và tiếp thu những yếu tố tiên tiến 
của văn minh Tây phương. Phin lớn xuất thân từ giai cấp vũ 
si (bushi), những trí thức Nhật Bản luôn luôn coi trọng tinh 
thân "biết mình biết người trăm trận đánh trăm trận thắng" 
(Tôn Tử) nên đã có đánh giá xác thực và khách quan v sức 
mạnh của "đối phương" tức là các nước Tây phương. Muốn đánh 
bại kẻ địch, tức là đi vượt Tây phương thì trước hết phải khám 
phá để học lấy những bí quyết sở trường của Tây phương. Họ 
suy luận rằng không thể nhìn sức mạnh của các nước Tây 
phương một cách đơn thuần qua súng đạn hay tàu chiến ở bên 
ngoài mà phải thấy được đâu là những "sở trường và bí quyết" 
của văn minh Tây phương. Qua sách vd, đặc biệt là qua những, 
cuộc hành trình để "thám sát" các nước Tây phương tận mát, 
họ thấy rằng những đặc tính như tinh thản khoa học, óc cầu 
tiến, tính tự lập, tinh thin din chủ biết xem trọng tính đa 
dạng v.v. chính là những "sở trường" của văn minh Tây phương 
và là lý do sâu xa đã đưa các nước Tây phương lên địa vị phú 
cường. Một khi đã tìm thấy được những ưu điểm của văn minh 
Tây phương, vấn để tiếp đến đối với họ là làm sao tiếp thu 
va hấp thụ những ưu điểm đó - những "sở trường của đối 
Phương" - trong một thời gian ngắn nhất. 

Đối với các trí thức Nhật Bản ở trong cũng như ở ngoài 
chính guyên, phương sách hữu hiệu duy nhất nhằm bảo vệ ee 
(DI) Nh ; ३ ung Quốc trong thoi ky này cũng đã 

giúp N Seo Thông fg Mäe thức hơn hẳn những d phu Ve 
am củng thời. 
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quyển của nước Nhật là sớm tiếp thu văn hóa Tây phương vg 
đưa Nhật Bản lên đài "vän mình” để nước Nhật có thể vgy 
vùng đua tranh với các cường quốc. Nếu chậm trể, Nhật Bản 
sẽ trở thành miếng mỗi ngon cho liệt cường xâu xé chẳng khác 
gì Trung Quốc và các nước A châu khác. Cin để ý là cũng vào 
thời điểm này, những quan lại trong triéu đình cùng phần đông 
sĩ phu ở Trung Quốc và Việt Nam là những trí thức chịu ảnh 
hưởng nặng né của lối học cử nghiệp Khổng giáo nên có khuynh 
hướng xem trọng hư văn; mặc dầu thua Tây phương nhưng vẫn 
rất tự ái và tự min, không nhìn thấy được những "sở trường" 
của văn mình Tây phương ngoài súng đạn và khoa học kỹ 
thuật. 

Nhằm gia tăng tốc độ canh tân xứ sở trong cuộc đấu tranh 
mà người Nhật coi là có ý nghĩa sống còn đổi với đất nước 
họ, chính phủ Minh Trị một mặt tích cực mời các chuyên gia 
đủ mọi ngành sang Nhật để hướng dẫn và giảng day, một mặt 
gửi sinh viên đi du học khắp các nước Âu Mỹ. Trong việc mời 
chuyên gia sang Nhật cũng như khi chọn nơi gửi sinh viên 
du học, tiêu chuẩn của người Nhật rất thiết thực: nước nào giỏi 
ngành nào thì học ngành đó, không "lý tưởng hóa" hay उ lại 
riêng một nước nào. Cùng với các chuyên gia ngoại quốc, những 
du học sinh Nhật Bản khi trở về nước đã đóng vai trò then 
chốt trong việc canh tân Nhật Bản. Ngoài ra, người Nhật cũng 
thấy được rằng để nước Nhật có thể thật sự canh tân đất nước, 
điểu quan trọng và cẩn thiết nhất là người Nhật phải từ bỏ 
ning Bad và phong cách làm ăn lỗi thời. Trong "chiến lược 
H Nh ह này (nói theo ngôn ngữ của Việt Nam ngày nay), 
ật Bản không thể không có những kế h inh cách 
phổ biến và bám trụ đối với q tà đai a Ai 
Ce gt जो कद aaa पक WAN đớn NE a 

PE bu những "sách cẩm nang” cua 
Vv minh Tây phương cận dai Chính trên lãnh vực phổ biến 
những sách vở về khoa học xã hội và khoa học nhân văn của 
lã6 


Tây phương nhằm đào tạo và xây dựng những con người mới 
cho nước Nhật trong một kỷ nguyên mới, Nhật Bản từ đâu 
thời Minh Trị đã vượt xa Trung Quốc và trở thành người phất 
cờ tiên phong trong các nước Đông 4. 

Khi dịch thuật hay giới thiệu những khái niệm mới mẻ 
của Tây phương mà trước đó chưa có trong chữ Hán (chữ viết 
chung của các nước Đông Á), trí thức Nhật Bản thời Minh Trị 
chủ yếu dựa trên những chữ Hán đã có sẵn ghép thành một 
loạt tự vựng (vocabulary) mới. Ví dụ, để dịch chữ philosophia 
từ tiếng La Tinh sang chữ Hán, Nishi Amane (Tây Chu; (899.97 
- một học giả của hội trí thức Meirokusha (Minh-lục-xã)Ì thường 
được so sánh với các nhân vật trong phái "Bách khoa" 
(Eneyclopédistes) vào thế kỷ XVIII của Pháp - là người đầu tiên 
đã đặt chữ tetsugaku (triết hoc). Để bác bỏ ý kiến là chỉ có 
c ngên ngữ Tây phương mới thích hợp khi nói chuyện trước 
công chúng, Fukuzawa Yukichi (Phúc-trạch Dụ-cát; L832p-IO0I) - 
một hội viên khác của Meirokusha và dëng thời cũng là một 
trí thức có ảnh hưởng rộng lớn nhất đối với nước Nhật Bản 
cận đại - đã ghép chữ enzetsu (diễn thuyết) để dịch chữ speech 
của tiếng Anh và tự mình đứng ra diễn thuyết lån dáu tiên 
trong lịch sử Nhật Bin vào năm L874. Lam sao 'chuyển ngữ 
chữ democracy sang chữ Hin là một trong những vấn để hóc 
búa nhất. Vào đầu thời Minh Trị, Nishi Amane dich democracy 
là minchishugi (chủ-nghĩa dắn-trị), nhưng chẳng bao lâu my dó 
danh tir minshushugi (chủ-nghĩa din-ehu; không rõ người Nhật 
nào đã dịch trước tiên) chiếm ưu thế. Tuy nhiên, có nhưng trí 
thức như Tokutomi Soho (Đức-phú Tô-phương; (863. I987I lại suy 
mme 
(DI Về vai trà ct ; ush ७६ trinh canh tân của Nhật Bản 

Sau Me i Tân eege Yih bay khá chỉ tiết trong bai: Wie 

eirokusha and the Japanese Enlightenment’ w Meirokusha và p dân 
trào khải mong ở Nhật Bản) trong tap san Asian Thought 4 30900, Yo: 
IX, Nos. 28-27 (July-Nov., (984) 
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Nishi Amane Tokutomi Soho 


luận rằng nếu dịch democracy thành "chủ-nghĩa đân-chủ" - có 
nghĩa là một "học thuyết xem người dân làm chủ đất nước", 
thì vị trí của thiên hoàng sẽ giải quyết như thế nào? Do đó 
Sohd dịch democracy là heiminshugi (chủ-nghĩa bình-dân) - một 
khái niệm không nhất thiết phủ nhận thể chế "nhất quân vạn 
dën (một mình thiên hoàng đứng trên hết còn mọi người khác 
déu bình đẳng), gin giống như egalitarianism (chủ-nghĩa 
bình-đẳng). Nói tóm lại, khi dich các tự vựng Tây phương mà 
trước đó không có trong chữ Hán, các trí thức Nhật thời Minh 
Trị đã dán đo cân nhắc những điểm tương đồng va dị biệt giữa 
xã hội Tây phương và môi trường xã hội Nhật Bản. 

Những sĩ phu Trung Quốc có tinh thin cải lương sau dé 
đã tiếp thụ và sử dụng những tự vựng bằng chữ Hán do người 
न कत, pr trong các sách Tân thu; và cuối cùng, 5Ï 

ước ta vào thế Lë khi h£ ; 
cên dai qua các sách zë Bee, ter Dee wr 
vào tiếng Việt, EE aaa kaa 


Hai bảng tóm tất sau đây cho ta một cái nhìn tổng quất 


về tình hình địch thuật ở Nhật vào đầu thời Minh Trị. 


lã8 


ing I: 56 sách khoa học Xã hội được dịch sang tiêng Nhật cho đến 
năm I80900 liệt kê theo tên nước nơi nguyên tác được xuất bản 





Bảng II: Số sách văn học được dịch sang tiếng Nhật cho đến năm, 
IES7 liệt kẽ theo tên nước nơi nguyên tác được xuất bản. 





DI Hai bảng này trích từ "The Impact of Victorian Liberal có tự tng tự 
Japan's Modernization" (Ảnh hưởng của những sách dã ee? Bản) và 
do thời Victoria [ð Anh] đối với công cuộc canh lin pai (Văn minh 
“Japanese Civilization as Viewed by Japanes १ t trinh của 
Nhật Bản nhịn tù góc độ của các trí thức Nhật Bản), bài gg ibi D 
Nido sự Matsuzawa Hiroaki tại đại học Alberta, IP Anh nửa đầu 
thắng 3 năm 4985. Tài liệu về tình hình dịch WEEN 
thời Minh Trị chủ yếu dựa trên hai hải nay. 
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Nhin chung lai, tinh hình dịch thuật nửa đầu thời Minh, 
Trị có những đặc điểm sau đây: 

() Các công trình dịch thuật nói chung là chuẩn ५४८ và 
có trình độ cao, bởi lẽ các dịch giả ở Nhật thường là nhing 
người đã từng ra nước ngoài và có dip quan sát tận mát „; 
hội Tây phương hoặc là môn đệ của những người này. Cá thể 
chia các dịch giả thành hai nhóm: (a) những người làm vịạ, 
trong các cơ quan nghiên cứu hoặc dịch thuật của chính phủ, 
và (b) những người đứng ngoài chính phủ, tiêu biểu là Fukuzawg 
Yukichi. Vì việc tiếp thu văn hóa Tây phương được chính phụ 
Minh Trị đặt làm ưu tiên hàng đầu, không chỉ riêng gì những 
trí thức Tây học (yôgahusha: Dương-học-giả) thuộc về phe thắng 
trận (chủ yếu là những vũ sĩ đi từ Satsuma và Chôshu) được 
trọng dụng mà những trí thức Tây học của phe bại trận (tức 
là những người đã cộng tác với chính quyển Tokugawa hay với 
những lãnh địa gån gũi với chính quyển này) cũng được người 
trong chính quyển mới vì lợi ích chung cho nước Nhật hết sức 
để bạt và nâng đỡ. Nói tóm lại, chính phủ Minh Trị đã cố 

gắng tạo điểu kiện để các trí thức Tây học khắp trong nước 
có cơ hội sử dụng và đóng góp tài năng của họ. Trên thực tế, 
họ là những người đã cáng đáng vai trò đầu tàu trong việc 
truyền bá kiến thức và những tư tưởng tiên tiến của Tây phương 
ở Nhật. Chúng ta không quên là trong khi đó ở Trung Quốc 
và Việt Nam, những người có kiến thức Tây học và nặng lèng 
५७ ái với nước nhà thường bị các đình thản thủ cyu gièm ph: 
ganh ghét nên cuối cùng tài năng của họ phải bị mai một. 
(2) Bách vở về văn minh Tây phương nói chung có thể chia 
thành hai loại: (a) sách về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sách 
vé quân sự và công nghiệp (b) sách nói vẻ cơ chế xã hội 
chính trị, kinh tế, cùng những vấn để tỉnh thần và giá trị cán 
sản của van minh Tây phương như tinh thin khoa học, tính 
tự lập, v.v. Ở Trung Quốc, phản lớn các sách Tây phương du?” 
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trực tiếp dịch thuật vào thập niên (oe Ia nhing sách thuộc 
loại (8), tức là về kỹ thuật VỀ quân su, Trước khi Trung Quốc 
thua Nhật Dan trong chiến tranh Trụng Nhật (e: 3595) ngay 
trong các nhà trí thúc Trưng Quốc ०6 tu tượng cải luong cing 
it có ai để ý đến việc tiếp thu co chế xã hội - chính, trị của 
Tây phương. Ngược lại, ở Nhật Bản, mặc dầu khi mới tiếp xúc 
với văn minh lây phương các trí thức Nhật cũng chỉ quan tâm 
đến lãnh vực khoa học kỹ thuật, nhưng, như ta đã thấy, ngay 
sau đó họ đã kịp thời để ý ngay đến các lãnh vực cơ chế và 
tư tưởng. 

(3) Hai Bang I và II cho ta thấy rõ rằng sách dịch từ 
tiếng Anh nhiều hơn hẳn sách các nước khác (trong Bảng II 
tuy các sách văn học Anh và Mỹ được liệt ké chung với nhau, 
nếu tính riêng thì sách Anh cũng nhiểu hơn hẳn sách Mỹ). 
Những sách "khoa học xã hội" trong Bảng I gêm có các sách 
về kinh tế, chính trị, luật pháp, và thống kê, tương ứng với 
loại (b), tức là các sách vé văn minh Tây phương. Nên để ý 
là các sách dịch thuật về văn học Anh cũng có ảnh hưởng 
chính trị lớn đối với độc giả người Nhật, bởi lẽ các tác giả 
người Anh dưới thời nữ hoàng Victoria (O837.I907) thường dùng 
tiểu thuyết làm phương tiện để truyén bá những tư tưởng mới 
hoặc để phé phán xã hội, và từ thập niên Lë80 các "tiểu thuyết 
chính tri” (seiji shôsefsu) cũng bắt đầu xuất hiện trên văn đàn 
Nhật Bản. 

Trên thực tế, những sách quan trọng xuất bản ở Ảnh cho 
đến lúc bấy giờ - từ những sách thuộc loại bình dân (popular 
literature) cho đến những tác phẩm lớn (‘great books") của Tên 
hóa thượng lưu" (high culture) - dèu nhất loạt được phiên dịch 
"a tiếng Nhật. Bản dịch tiếng Nhật của hai cuốn Self-Help 
ự-trợ luận, L8p0- tên sách dịch là Saikoku risshi-hen: Tây-quốc 
lập-chí-biên xuất bản năm I87l) của Samuel Smiles và On 


Liberty (Tự-do-luận, 3859. tên sách dịch là Jiyu no ri: Tự-do-chi-lý 


L6l 
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xuất bản năm J872) của J. S. Mill (dịch giả của cả hai cug, 
là Nakamura Keiu, một hội viên của Meirokusha) chính thự, 
mở màn cho phong trào địch thuật các tác phẩm quan trọ ng 
vå xã hội và chính trị Tây phương. Qua lối dịch thuật tạ, 
trọng và điêu luyện của Nakamura, hai cuốn sách này được đạc 
giả Nhật Bản đón tiếp một cách nông nhiệt, không mấy chợ, 
trở thành hai tác phẩm bán chạy nhất và được xem là khuôn 
mẫu cho các sách dịch thuật sau đó. Bản dịch của Self-Helf lạ 
cuỗn sách "gối đầu giường" của các thanh niên Nhật Bản vào 
thời Minh-Trị, mặt khác, On Liberty đã có ảnh hưởng sâu säe 
đến phong trào đòi tự do và dân quyển dåu thập niên Jëgn 
Trong khoảng thời gian 40 năm sau khi nguyên tác được xuất 
bản, có gån 25 vạn cuốn Self-Help bán ra ở Anh, lượng sách 
lưu hành ở Nhật lại còn nhiều hơn nữa: 40 năm sau khi bản 
dịch ra đời có hơn một triệu cuốn được tiêu thụ ở Nhật Bản, 
Điều đáng chú ý là trong khi ở Anh, đối tượng của Self-Help 
chỉ là những độc giả thuộc giới bình dân, độc giả cia Self-Help 
ở Nhật Bản bao gdm mọi giai ting xã hội: sách vừa được chọn 
làm tài liệu trong giáo trình cho Minh Trị thiên hoàng (vị 
thiên hoàng này lúc lên ngôi chỉ có mười lăm tuổi), vừa được 
các nhà viết tuổng kabuki viết một số truyện lại thành kịch 
bản Lë đem ra trình diễn trên sân khấu ở Kyoto. Tương tự 
trong khi độc giả của cuốn On Liberty ở Anh chỉ giới hạn trong 
một thiểu số có trình độ giáo dục cao thuộc giai cấp thugng 
lưu, ở Nhật cuốn sách này được phổ biến khấp mọi hang cùng 
ngõ hẻm. 

e SH với Self-Help và On Liberty, các tác phẩm của nhiing 

+ sả gma người Anh như Bentham, Herbert Spencer và Henry 
e (xem Bing III) đã đóng vai tro trọng yếu trong viếc 
tuyển bá tư tưởng xã hội, chính trị, và luật pháp của Anh Ở 
Nhật vào nửa du thời Minh-Trị, Tư tưởng vẻ luật pháp oi 
Bentham đặc biệt có ảnh hun OE cuộc e cải cách 
uong lớn đối với công cu i cá 

Lë? 


xã hội từ bên tren qua cơ chế lập pháp (hay "pháp trị", nếu 
dùng danh từ của một số thức giả Việt Nam hiện nay) của các 
nhân viên trong chính phủ Minh-Trị, Khái niệm cơ bản vẻ 
"hạnh phúc” trong chủ nghĩa công lợi (utilitarianism) của Bentham 
("tiêu chuẩn để phán đoán tốt xấu là hanh phúc tối đa của đa 
số tối đa” - the greatest happiness of the greatest number) được 
da SỐ ngudi Nhật xem là tiêu chuẩn lý tưởng cho một co chế 
dân chủ. 

Về phía các tư tưởng gia người Pháp, cuốn De l'esprit des 
lois (Tinh thần luật pháp; (748) của Montesquieu được dịch sớm 
nhất; bản dịch mang tên là Banpd seiri (Vạn-pháp tinh-lý) xuất 
bản năm L8/0G Sách này đã được dịch theo lời để nghị của 
một số nhà luật học Mỹ khi phái bộ Iwakura thăm viếng Hoa 
Kỳ vào năm Lë" vì theo họ, cuốn sách sẽ "rất có ích cho 
việc trị nước". Du contrat social (Xã-hội khế ước luận) của 
Rousseau được Hattori Seiichi dịch và xuất bản ngay sau đó 
(उएए) dưới tiêu để là Roshi Min’yakuron (Lứ-thị Dân-ước-luận)!., 


Jean Jacenen Rouawan 


Du 
Contrat Social 


= 
Bia gr Je Jaan जा kn deg 
Leg ai Timir S 
Cisim ` u“an : 
kamer i Mes न ल lên Froë 
EU NTT BILAL 
पाक L 


(Í) Tên dich ra chữ Hán của Rousseau là Lư Thoa 
Lo4A 
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Nakae Chêmin 


Makamura Mlasanao 


Trong các tư tưởng gia người Pháp, Rousseau là người có 
ảnh hưởng lớn nhất đối với các trí thức Nhật Bản thời Minh 
Trị. Theo các nhà nghiên cứu về Rousseau, nếu khong kể các 
DER chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp, Nhật Bản và Đức là 
hờ. dự nhất mà tư tưởng T Rousseau đã chỉnh phục 
a omg công cảm và được nghiên cứu một cách có hệ thống 

ee: đến nay, Nhật Bản là nước độc nhất ngoài các nước 
u ảnh mg ER văn hóa d Pháp đã phiên dich và xuất bản 
ve ika < ` (IP tập). Người có công lớn nhất trong việc 
Chômia mm EI biến tư tưởng Rousseau ở Nhật là Nakae 
gini aa e E I847.3900). Chômin đã dịch Du 
tên là Min yak tro eo và xuất bản năm (9672. bản dịch lấy 
yakkai không phải là Đến: lược-giải), Trên thực tế, Min yaÈu 
nghiên cứu và nghiẻ một bản dich thuần túy, Sau nhiều năm 
khỏi ý thức những ZE tu tưởng Rousseau, Chomin khong 
cảnh thế giới vào cụ A ०३३ tứ tưởng Rousseau trong hoàn 
những giá trị phổ bị ; thë kj XIX nên đã cố gắng trình bay 
tư tưởng Rousse १ अकु me bằng cách tìm ra mẫu số chung gite 
Minoku yakkai, Chon, भिड Wên thống Đông phương. Qu 
' “Amin khẳng định rằng "tự do và dân quyển” 

Ië4 


không phải là vật sở hữu của các nước Âu Mỹ. Tư tưởng Rousses 
được giới thiệu qua những trước tác và sách dịch của Chômin 
trở thành nguồn cổ vũ lớn lao cho phong trào đài tự do din 
quyền và thành lập quốc hội vào thập niên Lean, Min'yaku 





yakkai còn có ảnh hưởng lớn đến các tư tưởng gia Trung Quốc 


sau này. Vì đóng góp lớn lao của Chômin trong việc truyển bá 
tự tưởng Rousseau ở Đông A, Chômin thường được gọi là 
"Rousseau của Đông phương”, 

Đi ngược lại lập trường biện hộ cho dân quyển của Chômin 
là Katõ Hiroyuki (Gia-đằng Hoằng-chỉ; (826 I9i6), hội viên của 
Meirokusha và cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Tokyo. 
Khởi đảu Katê cũng là người ủng hộ tư tưởng của Rousseau, 
nhưng từ đầu thập niên L880 ông thiên hẳn về thuyết tiến hóa 
xã hội (social Daruinism) và học thuyết quốc gia thống chế 
(statism) của học giả J.C. Bluntschli người Đức. Katé là dịch 
giả của cuốn Allgemeines Staatsrecht (Kokuhô hanron: Quốc-pháp 
phàm-luận; L872) của Bluntschli. 


HISTORY OF CIVILIZATION 
IN ENGLAND 


FT 
HEHRTY THOMAS BUCELE 
Seen AN reen BE 


KETHUR EBRIRBRAXE 


Bing HI: Những tác phẩm chính về tư tưởng, văn hóa, xã Ié A 
chính trị, và luật pháp Tây phuong được dịch ra tiếng Nhật 
nửa đầu thời Minh Trị. 

Lë 
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f (Giáo due) 
|. Political Institutions (Chính thé nguyên 





lun), phần V tập I uong bộ Principles d 
Sociology (Nguyên lý Xã hội học) | 
History of Civilization in England 
(Lịch sử vin minh nước Anh) 
| Lý $ n bản tiếng Song song với những sách dịch, những trước tác của các 
Cu tác giả thời Minh Trị cũng đã góp phần lớn vào quá trình phổ 
- Principle of the Civil Code biến tư tưởng cận đại Tây phương. Fukuzawa Yukichi, "Voltaire 
(Nguyên lý dân luật) của Nhật Bản", là người đi dẫn đầu. Sau khi thăm viếng các 
| - Principles of the Penal Code | nước Âu Mỹ, Fukuzawa đã viết Seiyd jijê (Tây-dương sự-tình 
(Nguyên lý hình luật) L8p6-L8C0) để giới thiệu tinh thin của văn minh Tây phương 
| - Principles of Legislation | dựa trên các tác phẩm của hai anh em Robert và William 
(Nguyên lý lập pháp) Chambers người Anh. Sau đó trong Bunmeiron no gairyaku 
- Principles of Morals and Legislation (Khái (Văn-minh-luận chi khái-lược), Fukuzawa khẳng định rằng độc 
luận về nguyên lý đạo đức và lập phán) | lập cá nhãn là cơ sở của độc lập quốc gia và con đường duy 
LS MIEN): | J nhất để Nhật Bản có thể sống còn trong thë giới cận đại với 
- On Liberty (Tự do luận) = tư cách là mot nước độc lập là tiếp thu văn mình | tay phương 
- Paiial Economy (Kinh W chinh vì =r Mặt khác, trước Minh Trị Duy Tân Katô Hiroyuki viết cuốn 
eg I875-84, I§79, IRM Tonarigusa (Lân-thảo: cỏ nhà láng giéng; Lë67) mượn Trung 
म I875-79, Im I89 | Quốc để đả phá những tàn tích phong kiến trong xã hội Nhật. 
Trong Rikken seitairyaku (Lập-hiến chính-thể-lược; L8pG8l viết 
(7. (990 sau đó, Kato giới thiệu chính thể lập hiến của các nước Âu 


Mỹ. Shinsei tai-i (Chân-chính dai-f; (870) của Katô có lẽ là 
tuốn sách xuất bản ở Đông A lån đầu tiên để cập đến ‘chu 
nghia xã hội" và "chủ nghĩa cộng sản”. Trong Kokutai shinron 
(Quốc-thể tân-luận; L87p) Katô giới thiệu thuyết “nhân quyển 
thiên phú" của Rousseau, Voltaire và Montesquieu. 


877-78, I88I-M 


IRT8, 883 


IO 
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Để giới thiệu văn hóa và khoa học Tây phương mot cách 
có hệ thống, Nishi Amane viết cuốn Hyakugaku renkan (Bách-ho 
liên-hoàn; IE7 dya theo mô hình của các tác phẩm của va 
xã hội học Pháp Auguste Comte (U/98. LR) Trong Hyakuichi 
shinron (Bách-nhất tânluận, (873, Nishi phê phán tính दल 
lỗi thời của Khổng giáo, nhung đẳng thời cũng khách quan ghị 
nhận những ưu điểm của giá trị Đông A truyén thống. Điểm 
nổi bật trong tư tưởng của Nishi cũng như của các trị thức 
Nhật Bản cùng thời là không lý luận suông, luôn luôn di sát 
với thực tiên của xã hội Nhật Bản đầu thời Minh Trị để góp 
phân vào những nỗ lực cải cách lúc bấy giờ. 

Mặc dấu những khái niệm cơ bản về kinh tế đã được giới 
thiệu qua các trước tác của Fukuzawa và Katô, Taguchi Ukichi 
(Điển-khẩu Mão-cát; L98p 27905) đóng vai trò chính yếu trong 
việc phổ biến tư tưởng kinh tế tự do của Anh dựa trên cơ sở 
của tự do mậu dịch và tự do cạnh tranh. Taguchi | sáng lập báo 
Keizai zasshi (Tạp chí Kinh tế) và trước tác các tác phẩm như 
Jiyu kôcki Nihom keizairon (Tự-do giao-dich Nhật Bản 
——ee adha Ve Keizaisaku (Kinh-tế-sách; (882). trong đó 
Tủ Vì vậy म Gegen bảo hộ mậu dịch của chính phủ Minh 
8 Tăng tạ nong dp ue Smith ca NDA 
र tên “he हि Zem ijen Taguchi, Richard Cobak 
Tan Sch dkvit लक con kinh tế Manchester của. Anh 
५088) KHÍ si 35 sức mi ra no Nihon (Nhật Bản tương-Ìal 
koe d để ra những biện pháp cẩn thiết 
| nỗ lực biến Nhật Bản thành m : ii e ghi A 
dân chủ), | ôt nước công nghiệp va 

e VỀ văn học, hai tig 
thất trong thập niên 
D) Chúng sẽ 
(UI) Chúng tôi chưng là Ấn VỐN Anh ÔNG để là The Future Japan 


u thuyết chính trị có ảnh hưởng lớn 
LÉO là Keikoku bidan (Kinh-quốc mỹ-đàm, 


(E 


(es) của Yano Ryukei (Thi-da Long-khê; (9sn2990) và Kajin 
no kigu (Giai-nhãân kỳ-ngộ; ID88-97 của Tokai Sanshi (Dong häi 
Tén-si; J8D2I922) Trong Keikoku bidan, tác giả đã tiểu thuyết 
hóa cuộc tranh đấu giành độc lập của quần chúng đô thị thời 
cổ đại Thebes chống lại ách cai trị của Sparta. Bị lôi cuốn và 
hăng say bởi ý thức độc lập tự do, nhiều thanh niên Nhật Bản 
lúc bấy giờ đã học thuộc lòng những bài diễn thuyết của 
Epaminondas, nhân vật chính của Keikoku bidan. Mặt khác, 
tiểu thuyết Kajin no kigu một phần dựa trên kinh nghiệm bản 
thân của Shiba Shird (Sai Tứ-lang, tên thật của Tokai Sanshi) 
trong những năm du học ở Hoa Kỳ. Nhân vật chính trong 
truyện là một thanh niên Nhật (cũng mang tên là Tokai Sanshi) 
và hai thiếu nữ người Âu - Uran (U-lan) người Tây Ban Nha 
và Kéren (Häng Liên) người Ai-Nhi-Lan - đang tranh đấu cho 
độc lập của nước họ. Sanshi gặp Uran và Koren lån đấu tiên 
tại Nhà kỷ niệm độc lập (Independence Hall) ở Philadelphia. 
Lêng qua những tình tiết giữa Sanshi và hai giai nhắn xả thin 
vì nước, tác giả giới thiệu những phong trào đấu tranh đòi 
lập ở khấp các nước trên thế giới. Cả hai tiểu thuyết này đều 
được Lương Khải Siêu dịch ra chữ Hán và đăng trên Thanh 
nghị báo, một tờ báo do Lương xuất bản sau khi lánh sang 
Nhật để lưu vong (8908). Hai tiểu thuyết dịch từ tiếng Nhật 
này trên thực tế đã góp phần quan trọng vào sự hình thành 
của nên tiểu thuyết hiện đại ở Trung Gudel, Giai nhân kỳ ngộ 
diễn ca của Phan Châu Trinh chính là tác phẩm "diễn ca” (dịch 
thành thơ) từ bản dịch chữ Hán của Lương Khải Siêu, tức là 
bản dịch của một bản dịch vậy”. 
————ễ 
DI Xem Nakamura Tadayuki, "Seiji shôsetsu ni okeru daa ni ei e? 
Sánh và giao lưu văn hóa qua tiểu thuyết chính trì. pr aj 
(2) Về những điểm khác biệt (và ý nghĩa của vành Sanga Tag Sanshi, 
oi je dich cua Lương chê wr Miho Châu Trinh và bản 
dhik ksa a on a a tôi đã có dịp dé cập đến trong bài 
TE 
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"GIÓ DUY TÂN TỪ ĐÔNG HAI THOT VÀO" 
I. Ảnh hưởng của Nhật Bản thời Minh Trị đối või Trung Quc. 
Sau khi Trung Quốc thua Nhật một cách thảm hại trọn, 


chiến tranh Trung-Nhật (IS94.9p), những sĩ phu Trung Quốc ८ 


đầu óc cải lương như Khang Hữu-Vi và Lương Khải-Siêu chù 
trương rằng Trung Quốc nếu muốn sống còn phải sớm canh tận 
theo gương của Nhật Bản. Kip đến khi chính biến Mậu Tuất 
(gon bị thất bại, Lương và một số dëng chí lánh nạn sang 
Nhật. Trong những ngày đầu sống lưu vong ở Nhật, Lương học 
tiếng Nhật và chú tâm nghiên cứu quá trình canh tân của nước 
Nhật. Lương xuất bản báo chí và trước tác sách vở, một mặt 
viết các bài như "Luận học Nhật Bản văn chi ích" (Bàn vẻ ích 
lợi trong việc học tiếng Nhật) và "Đông tịch nguyệt đản" (Lợi 
ích của sách Nhật) nhằm khuyến khích thanh niên Trung Quốc 
học tiếng Nhật để có thể đọc những sách vở do người Nhật 
trước tác hay dịch thuật. Lương lấy tên là Yoshida Shin, phỏng 
theo Yoshida Shôin (Cát-điển Tùng-lâm; I820.50i và Takasugi 
Shinsaku (Cao-sâm Tấn-tác; (82067. hai anh kiệt trong phong 
trào phò thiên hoàng và chống Tokugawa Bakufu trước Minh 
Trị Duy Tân, hưởng sâu đậm của nước Nhật thời Minh 
Trị đối với các trí thức Trung Quốc được thể hiện qua sự hiện 
diện của hàng ngàn sinh viên Trung Quốc du học tại Nhật và 





gak Females Re-encountered: From Tokai Sanshi's Kajin no kigu 
Ty wäi, TS Giai nhân kỳ ngộ diên ca" (Gặp lại "Giai nhân" - 
lÙ Kajin no kigu của Tokai Sanshi đến Giai nhân kỷ ngộ diễn ca cua 


Phan Châu Trinh), Symposium लाए nh Vieinamese History, Cornell Ever 


n ier HỆ end (Nxb Hướng Dương, Ip). Ông Lê Văn Siêu và một số nhà 
A ना EBAH aka tưởng Giai nhân ký ngộ diễn ca là nguyên tác 
Giai nhân ky हे ngộ 0 Ges nghị xem bài "Nguồn gốc và ý nghĩa tác ph 

(4 we ÿ ngộ diễn ca của Phan Châu Trịnh" trong tập sách nay. 

| ) Trịch tư "Văn lẽ Phan Tay HÉ của Phan Sào A 
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sự xuất hiện của Vô số sách báo dịch từ tiếng Nhật sang chữ 
Hán. Các tờ báo có ảnh hưởng nhất đối với giới trí thức Trung 
Quốc lúc bấy giờ như Thanh nghị báo (do nhóm cải lương của 

chủ trương, sau cải tên là Tân dán tùng báo) và Dân 
báo (do phái cách mạng của Tôn Văn chủ trương) đẩy diy 
những danh từ mới đưa vào từ tiếng Nhật. 

Sịnh viên Trung Quốc bắt đầu sang Nhật du học từ năm 
ege, đến khoảng J90p-06. số sinh viên Trung Quốc ở Nhật 
lên đến 8.000 (lúc bấy giờ chỉ có khoảng Lë0 sinh viên Trung 
Quốc du học ở Hoa Ky). Có nhiều lý do khiến Nhật Bản là 
nơi du học lý tưởng cho sinh viên Trung Quốc vào thời điểm 
này. Trước hết, Nhật Bản vừa thắng Nga trong chiến tranh 
Nga-Nhật, một chiến thắng khiến người dân Á châu sống dưới 
ách thuộc địa của các nước Tây phương ai cũng thấy phấn chấn, 
hãnh diện và muốn noi gương Nhật Bản. Một lý do khác là 
nhà Thanh vita bãi bỏ chế độ khoa cử (Oä0pk điều này có nghĩa 
là du học ở ngoại quốc nay đối với các thanh niên Trung Quốc 
là con đường lập thân xuất thế, thay vì "giùi mài nghiên but’ 
ở trong nước như trước. Còn có nhiều lý do khác không kém 
quan trọng, như Trương Chi-Đồng đã để cập đến trong bài 
"Khuyến học" (898). so với các nước Âu Mỹ, du học ở Nhật it 
tốn kém; chữ Nhật đối với người Trung Quốc tương đối dé học; 
phong tục tập quán gita Nhật Bản đối với người Trung Quốc 
tương đối giống nhau; du học ở Nhật có hiệu suất - bởi lẽ 
người Nhật đã đúc kết những kinh nghiệm mà họ đã tiếp thu 
t văn minh Tay phương qua sách véi, 

Nói chung lại, trong khoảng thời gian 44 năm từ (PP ak 
đến 037 tổng cộng có đến €). 590 sinh viên Trung Quốc du 
—————ễằ 

| To kang, Ling ho 9 tạng ác के a) Sent 
University of Washington Press, I972), H 42. 
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học ở Nht’. Nhìn lại lich sử cận đại, có không ít nhan vụ, 
nổi tiếng trong đời sống chính trị và văn hóa của Trung Oe, 
đã từng là du học sinh ở Nhật Bản: Lý Đại-Chiêu, Trần Đạc Tụ 
Tưởng Giới-Thạch, Lỗ Tấn, Úc Đạt-Phu, Điển Hán, Chu Än 3. 
Quách Mạt-Nhược, v.v... | 
Phong trào dịch thuật sách tiếng Nhật sang tiếng Taw đạt 
điểm cao trong khoảng thời gian từ I907 đến (907. mỗi năm 
trung bình có hơn 50 cuốn sách dịch được xuất bản (năm 903 
đoạt kỷ lục với 200 cuốn). Sách dịch từ tiếng Nhật gdm ai 
loại, từ triết học, khoa học xã hội, cho đến khoa học tự nhiên: 
từ Tuyên ngôn đảng Cộng sản của Marx và Engels cho đến 
những sách dùng hàng ngày như Hémonika suisôhô (Cách thổi 
kèn harmonica). Theo cuốn Chuyaku Nichibun Shomoku (Thư 
mục sách tiếng Nhật dịch sang tiếng Trung Quốc) của học giả 
Sanetô Keishu, có đến 2.600 cuốn sách dịch từ tiếng Nhật sang 
tiếng Tàu được xuất bản từ năm 806 đến năm I945 Bàn vè 
tình | hình dich sách tiếng Nhật đầu thế kỷ XX, Lương Khải-Siêu 
cho hit là có hàng chục tập san chuyên xuất bản những bài 
to S md bes Mi mỗi lån có một cuốn sách mới xuất 
và la बि ` ` FH CM Hf wt Ta Së 
ug tee शी जमा नि 
Tàu. Theo nghiện câu A su từ vựng từ chữ Nhật vào tiếng 
nay trong tiếng Tàu có ५ heo nhà ngữ học Trung Quốc, Dika 
Nhật, những từ này so a कर Loi từ mượn từ tiếng 
Nhật vào thời Minh Tri ; pe f छ d फक do các mt O 
Tàu từ cuối thế kỹ XIX. áng है va được sử dụng trong tiếng 
PPE si Trong tiếng Tau hiện nay, những từ 
DI Chen Sheng Bao, ‘Chinese Bee kar १ 
Những tiếng Tà dare từ sa nọ r apa Language 
(Những tiếng Tàu mượn ti hập, Tom the Japanese Lan ater 


vơi chữ i 


(2) Philip C, Huang, tr, 43, 
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mượn từ tiếng Nhật được dùng rất thường xuyên và không 
mấy người Trung Quốc biết rằng những từ này WE छि từ 
tiếng Nhật. Theo cuộc diéu tra vå tin số xuất hiện của những 
từ mượn từ tiếng Nhật trong tiếng Tàu của tập san Van tu ở 
Trung Quốc vào năm LIOG0 với đối tượng điều tra là ba tờ báo 
phổ thông nhất ở Trung Quốc (Hồng kỳ, Nhân dân Nhật báo, 
Quang mình Nhật bdo) và các sách giáo khoa dạy tiếng Tàu 
ở cấp trung học, trong 2.285 từ kép có 88 từ xuất hiện hơn 
500 lån, khoảng một phần ba của 88 từ này (28 từ) là những 
từ mượn từ tiếng Nhật. Trên thực tế, nếu "trong bài luận văn 
‘Miu thuẫn luận" (9377 nổi tiếng, Mao Trạch-Đông đã mượn rất 
nhiều từ tiếng Nhật như "duy vật luận", "tính xã hội", "lich sử, 
"vấn để”, "sinh sản”, "giai cấp”, "quan hé",... thì "những từ mượn 
từ tiếng Nhật cũng đầy dẫy trong Hiến pháp của Trung Quốc, cũng 
như trong những sách về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên"), 


2. Ảnh hưởng của Tân thư ở Việt Nam nào đầu thế kỷ XX: 


Như chúng ta đã thấy, những từ có gốc tiếng Nhật trong 
tiếng Tàu đã du nhập vào tiếng Hán-Việt qua con đường chính 
yếu là các Tân thư của Trung Quốc. Tân thư là nguồn tài liệu 
chính yếu vå những tư trào trên thế giới đối với phan đông 
trí thức Việt Nam lúc bấy giờ, qua đó "các sĩ phu của nước ta 
0 đầu thế kỷ này đã giác ngộ mà đứng ra chủ trương phong 
trào khai trí trị sinh"2. 

Những sách Tân thư này hình như có thể tìm mua tại các 
tiệm buôn của người Tàu ở các tỉnh lớn, đặc biệt ở kinh đô 
Huế. Theo ông Nguyễn Văn Xuân - người trước đây có dịp 
Phong vấn một số vị cao niên hồi đầu thế kỷ đã từng tham 
Bìa phong trào Duy Tân ở Quảng Nam, "sách vd thời ấy do 
†——— 


A Chen Sheng Bao, bài đã dẫn, i = 
(2) Đào Duy Anh, Nhớ nghỉ chiếu hôm (TP. Hé Chỉ Minh: Nxb Trẻ, (969). 
tr. 70, | PR 
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những ghe lớn đưa theo hàng hóa rôi có những thuyên a 
buôn sách chèo lên đậu ở một bến nào đó như Phú Van lạ, 
để cho người tới chọn mua. Đó cũng là một trong những ngàn, 
kể cả Hội An, cũng ít phát đạt). Tân thư cũng theo đường 4, 
mà vào, Theo hôi ký của ông Đặng Thai Mai - thân phụ lạ 
Thai-Son Đặng Nguyên Cẩn, một trong những người đầu Ge, 
tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội - tình hình phát 
hành Tân thư ở Việt Nam vào đầu thế kỷ xem có vẻ rộng ra; 
hơn đôi chút; tuy nhiên ông cũng xác nhận vai trò của các 
tiệm buôn của người Tàu trong việc du nhập sách Tân thự 
'qua trung gian của các phố buôn Tàu ở Hải Phòng, Hà Nội, 
Sài Gòn, Huế, có thể mua được khá nhiều báo chí, tân thư 
sách dịch của nhóm Lương Khải Siêu xuất bản từ bên Nhật. 
Một dip thuận lợi để các nhà nho tìm hiểu tình hình chính 
trị văn hóa các cường quốc Âu Mỹ, Nhật Dän? 
Chúng ta có thể hình dung được phin nào ảnh hưởng của 
Tân thư đối với sĩ phu Việt Nam vào đầu thể kỷ XX bằng cách 
xem qua trường hợp của hai nhân vật điển hình là Phan Bội 
Châu và Phan Châu Trinh, Trong Phan Bội Cháu niên biểu, 
Phan Bội Châu có ghi là trong thời gian ghé Huế vào khoảng 
năm It, ˆ..Tiên sinh [Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiển] lại cho 
tôi mượn mấy bộ sách như Trung Đông chiến kỷ, Phổ Pháp 
chiến ky [trước tác của Lương Khải-Siêu], Doanh hoàn chí lượt 
(của Từ Kế Dự); tôi vì xem những pho sách ấy mới hiểu qua 
được tình trạng cạnh tranh ở trong hoàn hải, thảm trạng quốc 
vong chủng diệt càng kích thích trong óc sâu lắm". Vè trubng 
—_—_—_—_——. 
A Sep Văn Xuân, Phong trào Duy Tan (Sài gòn: Nxb Lá Bối, "970 


(2) Đặng Thai Mai, Hi ký (Hà Nội: Nxb Tác phẩm mới, (9866). tr. 64. 


i, oi. Tayi Chúng tôi tích từ bản Tự phán (Huế: Nxb Anh Minh, 7 
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hợp của Phan Châu Trinh, sau khi đã Phó bảng, cụ được bể 
làm Thừa biện bộ Lễ ở Huế LIO03) Lúc này - theo Phan Tây 
Hò Tiên sinh lịch sử của Huỳnh Thúc Kháng - "sách mới, báo 
mới xuất hiện đã tràn qua nước ta, mà ảnh hưởng nhất là sách 
của Khang Hữu-Vi cùng Lương KhảiSiêu, vì sách ấy nói dan 
quyền tự do, phát minh được chân tướng văn minh Au Tay 
nhiều. Tiên sinh [Phan Châu Trinh] thường qua lại với êng 
Thân Trọng Huể, Đào Nguyên Phổ mượn sách ấy xem, trong 
lòng ham thích quên ngủ, quên ăn, từ đó trong tư tưởng đổi 
hẳn ra một cách mới mẻ”. Nói chung, như ông Đặng Thai Mai 
đã ghi lại, đối với các nhà nho có đầu óc tiến thủ, "lịch sử 
cách mạng Pháp, lịch sử thống nhất nước Đức, nước Ý, lịch sử 
duy tân nước Nhật, lịch sử tư tưởng Tây Âu hỏi này là sách 
gối đầu giường... Tư tưởng Tây Âu, đặc biệt triết học thế kỷ 
XVIII nước Pháp, mở rộng tim mắt của những con người lâu 
nay van thừa nhận đạo Khổng Mạnh làm "địa nghĩa, thiên 
kinh". Mọi người say sưa nghiên ngẫm tác phẩm Mạnh-đức-tư-cưu 
[Montesquieu], Phúc-lộc-đặc-nhĩ [Voltaire], Lu-Thoa [Rousseau] 
theo bản dịch ra chữ Hán của người Trung Quốc"? 

Ở đây có hai điểm ta cẩn lưu ý. Điểm thứ nhất là sách 
Tân thư không những có ảnh hưởng lớn đối với thế hệ của hai 
tu Phan, mà mãi cho đến khoảng hơn hai mươi năm sau, đối 
với thế hệ trưởng thành vào thập niên Lë20 - thế hệ của Đào 
Duy Anh (Oao04.7988) và Đặng Thai Mai (Oä02-/984) - dấu ấn 
của Tân thư đối với một số trí thức Việt Nam vẫn còn đậm 
nét. Học giả Đào Duy Anh kể lại trong lin Nam du vào năm 
'926 đã biết đến "sự nghiệp cách mạng của đảng thanh niên 
Thổ Nhị Ky, cùng là lịch sử cách mạng của d Ai ak gua ban 
dich tiểu thuyết Giai nhân kỳ ngộ của Phan Châu Trinh mà ở 
II Mính-Viên Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hd Tiên sinh lịch sử (Huế: Nxb 

५ Anh Minh, /geg9 tr. 44. 
2) Đăng Thai Mai, sách đã dẫn, tr. 64-65. 
kt 
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Tourane có người giữ được bản thio’. Cũng trong chuyến đi 
này, khi vào đến Phan-Thiết, ông được một người đã từng tham 
gia phong trào Duy Tân hổi đầu thế kỷ cho "cd một 
sách... gồm toàn những Tân thư của Trung Quốc", trong đó ạ 
diy đủ hai bộ Thanh nghị báo và Tân dân tùng báo, các tác 
phẩm của Khang-Lương, Nghiêm Phục, bản dịch Vạn pháp tink 
lý của Montesquieu, "cùng nhiễu sách về địa lý, về lịch sử ya 
về khoa học dịch của Nhật Bàn". Mặt khác, theo nhà nghiện 
cứu văn học Phan Cự Đệ, đối với Đặng Thai Mai, trong pho 
sách "Tam thai sơn phòng tàng thư" - thư viện riêng của Đặng 
gia, "hấp dẫn mới lạ hơn cả vẫn là Tân thư của Trung Quốc, 
Đặng Thai Mai hổi ấy say mê những bài viết của Ẩm Băng 
biết là chừng nao!" 

Một điểm cẩn lưu ý khác là đối với Phan Bội Châu và 
Phan Châu Trinh, sách báo Tân thư không những có ý nghĩa 
quan trọng trong thời gian khi hai nhà chí sĩ họ Phan còn ở 
trong nước, mà ngay cả sau khi đã ra hải ngoại hoạt động. Cụ 
Phan Bội Châu cho biết là sau khi sang Nhật, vì bận bịu với 
công việc của phong trào Đông Du nên cụ không có thời giờ 
học tiếng Nhật; vì thế rốt cuộc những kiến thức của cụ vẻ Nhật 
Bản cũng như về thế giới bên ngoài đều là những kiến thức 
eh tỉa từ những sách báo Tân thư Trung Quốc xuất bản ở 
ật. Thí dụ, trong các trước tác, cụ Phan thường nhắc đến 
tên của Mã-Chí-Nê (Mazzini; Lens 20 kỳ thực cụ đã biết đến 
nhà sa cách mạng người Ý này cũng từ một trước tác của Lương 
S Siêu do Lương giới thiệu khi cụ đến viếng thăm Luong 
Khải वम Lie tối đến chào Lương Nhiệm-Công Ter 
Te ul, ông đang khởi thảo sách Ý Đại Lợi Tam kiệt truyện 
em cáo cho tôi xem, tôi rất sung bái Mã-Chí-Nẻ, mà trong 
—— _—_Ẽ 
i Đảo Duy Anh, sách đã dẫn, tr, up 
त क pang ya Dói hiệu, Đặng Thai Mai - Tác phẩm (Hà wi 


Ip 


ên Mã có một câu: “Giáo dục dữ bao độ ng đồng thời tịnh 

ew , tôi càng lấy làm thích Län) e với ông êm ho 
trong thời kỳ ở Pháp (U9)IL-I998) cy đã dành một khoảng lớn 
thời giờ để dịch tiểu thuyết Giai nhân kỳ ngộ diễn ca từ bản 
dịch của Lương Khải Siêu thành thơ. Bản dịch của Phan Châu 
Trinh rất công phu, chứng tổ cụ Tây Hå đã để nhiều tâm sức 
để dịch thành một tập diễn ca với 7.800 dòng (dài hơn truyện 
Kiểu khoảng 2,5 lån)“ 


3. Sự xuất hiện của những tiếng Hán-Việt mới trong chữ 
quốc ngữ: 


Sự phổ biến của sách báo Tân thư không chỉ có tác dụng 
"khai tâm” đối với các sĩ phu Việt Nam vào đầu thé kỷ XX 
mà còn mang lại một loạt các danh từ Hán-Việt mới vào chữ 
quốc ngữ. Có hai điểm khác biệt quan trọng khi so sánh quá 
trình người Tàu tiếp thu những tự vựng do người Nhật sáng 
chế vào chữ Hán và khi người Việt đưa những danh từ mới từ 
Tân thư vào tiếng Hán-Việt. Trước hết, so với phong trào dịch 
thuật sách tiếng Nhật ra tiếng Tàu như ta đã bàn ở trên, ở 
Việt Nam vào đầu thế kỷ không có những chương trình dịch 
thuật có quy mô lớn từ Tân thư sang tiếng Việt (trường hợp 
Giai nhân kỳ ngộ diễn ca của Phan Châu Trinh là một trong 
những ngọại lệ), những danh từ Hán-Việt mới phin lớn được 
đưa vào tiếng Việt qua báo chí. Sau đó, đối với người Trung 
Quốc, khi tiếp thu chữ Hán do người Nhật đặt ra vào tiếng 
——ỄỄễỄ 
D) Phan Bội Châu, sách đã dẫn, tr. 73. | gỗ 
É). te ngradin sứ văn học Huỳnh Lý cho biết. "Trong một Đúc 00५ 9, thô 

Phan Chu Trinh năm 3933. Nguyễn Tất Thanh [túc a Noa ei gees Gs 

viết: `. Bác dịch mấy hồi xong rồi, xin bác g c Mr की gay đến 

Sử và bằng kê công trình của Phan Châu Trinh th ngari o một cuốn 

cuốn sách gì ngoài Giai nhân kỷ ngộ và Giai nhà voa (Hà Nội: Nxb 
truyện có phân hồi". Huỳnh Lý, Thơ văn Phan Së 

Van học, 982. tr. ST 

UI) 


Scanned bhy.&amsSeanner 


Tàu vấn dé khá đơn giản: họ chỉ cẩn đưa chữ Hán trong tig, 
Nhật vào tiếng Tàu. Tuy nhiên, để đưa những danh tự जे 
trong Tân thư này thành tiếng Hán-Việt, người Việt phải chuyển 
từ chữ Hán sang tiếng Hán-Việt viết theo quốc ngữ. Nói một 
cách khác, những người đã tham gia vào quá trình đựa những 
danh từ mới từ Tân thư vào tiếng Việt này thường phải big, 
cả chữ Hán lẫn chữ quốc ngữ, nhưng đôi Khi có người chị biết 
chư Hán và chữ Nêm chứ không biết chữ quốc ngữ nhu trường 
hợp Phan Bội Châu. Trong phong trào Đông Du cụ Phan xuất 
ngoại sớm nhất (908) và sống ở hải ngoại 20 năm trường (hj 
Pháp bắt vẻ giam ở Hỏa-lò năm (996). nên rốt cuộc cụ không 
biết viết chữ quốc ngữ. Khi cẩn, cụ phải viết bin g chữ Nôm 
hay nói miệng để người ta chép lại bằng chữ quốc ngữ. 
हि Trên thực tế, quá trình tiếp thu những danh từ mới từ 
ân thư có lẽ đã kéo dài lối 40 năm, từ Io0p khi bêt diu 
phong trào Đông Du (tiếp đó là Đông Kinh Nghia Thục) cho 
đến khoảng (945. khi các báo Tiếng Dân, Tri Tân và Thanh 
Nghị đã đình bản. Mở màn cho vận động phổ biến những khái 
niệm và tư tưởng mới qua các danh từ mới là những sách giáo 
khoa, tài liệu tuyên truyển của Đông Kinh Nghĩa Thục (trường 
bắt đầu vào tháng 3 và đóng cửa vào tháng I2 năm I907) như 
Văn mình tân học sách, Quốc dén độc bản, Quốc vdn giáo khoa 
më hong lý giáo khoa thư... những thư văn yêu nude của Phan 
xả: को e ngena Trinh, Nguyễn Thượng Hiển... cùng các 
Ion? - tháng 20 Seng md nhí Đăng cổ tèng báo bạn A ` 
HN: , c đó gọi là Đại Nam Đồng Văn 
nhật कर Đại Việt tân báo (90 07. trước đó gọi là Đại Việt 
aaa agan a Bang Kab vân đc HC 
fed kemba; Me RA gM 
naanin ðt sự kiện quan trọng nữa cản ghi nhận 
“hà vwc ngôn ngữ do phong trào Duy Tân và các Nghĩa 
"c mang lai, đó là sự du nhập các danh từ Hán-Việt mới Y 
(kt 


chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng. do loại sách Tân thư của 
nhóm Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi”! 

Giữa hai cái mốc chính là Ion và I94p nếu không kể 
các ấn phẩm xuất bản dưới dạng sách, có khá nhiều báo chi 
đã đóng vai trò trọng yếu trong quá trình phổ biến các danh 
từ Hán-Việt mới. Ngoài tên các báo đã nêu ra ở trên, những 
từ báo chính - đại diện các quan điểm văn hóa và chính trị 
khác nhau - là: Lực tinh tên vän (Gan A4. Đông Dương tạp 
chí (sáng lập năm I9I3. chỉ nhánh của Luc tỉnh tân van ते 
Trung Ky và Bắc Kỳ, từ I9Ip tách ra làm Đông Dương tạp 
chí, I0I85-I0 एके Trung Bắc tân vän, I9I5.Ap5L Nam Phong 
(97-84), Thực Nghiệp dân báo (Ië20.293) Khai Hóa nhật báo 
(O99t. 27. Hữu Thanh tạp chí (Ooni. ?), Đông Pháp thời bdo 
(O9o23.280. An Nam tap chí (Oo2e23 Hà Thành ngo báo ("927-29), 
Thần Chung (I929-30) v.v... 

Sau đây, ta thử liệt kê các thí dụ điển hình của những 
danh từ Hán-Việt hiện dùng trong tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng 
Nhat”: के 


Bing IV:Những từ Hán-Việt bất nguồn từ tiếng Nhật (du nhập qua 
Tân thư của Trung Quốc). 
a. Những từ người Nhật dịch âm bằng chữ Hán từ 
tiếng Tây phương: 
lãng mạn (romantic), câu lạc bộ (club)... 
—————ỄỄ__ 
"Geng, oe nga (Sal gi N Nam Sen, 7) 
66 


tr. 4 

(४) Chung tôi đã tham khảo: Vương Lập Đạt, "Hiện phí ti Ni keh pr 
Nhật ngữ tá lại đích từ vị" (Những tự vựng mượn tu eri an ren ¡Bao 
bài đã dẫn, 
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b. Những từ sáng chế ở Nhật bằng cách ghép che 
Hán (chiếm đa số): 
Lập trường, thủ tục, xã giao, trường hợp, phương pháp, thg 
kỷ, trực tiếp, không gian, thời gian, khẳng định, phủ dinh 
trực tiếp, gián tiếp, chủ động, bị động, truyền thống, liên 
lạc, cụ thể, trừu tượng, hiện thực, giả tưởng, bối cảnh, ty 
trào, luận văn, lý tưởng, lý luận, luận đàn, xuất bản, chị 
đạo, cán bộ, diễn xuất, khẩn trương, thương nghiệp, 0३0 
chứng, tuyên thệ, mệnh dé, nguyên lý, phương thức, hội dam, 
luận chiến, công nghiệp, tác phẩm, thể dục, thể thao, vận 
động trường, tác dụng, điện thoại, điện tin, ôn độ, vệ sinh... 
९. Những từ đã có trong chữ Hán cổ nhưng người 
Nhật dùng theo nghĩa khác (những chữ trong ngoặc 
là nghĩa xưa): 
Cách mạng (đổi vua, đổi triểu dai), xã hội (hội họp, gặp 
nhau), kinh tế (kinh bang tế thế, có nghĩa gắn như danh 
từ ‘chink trị” hiện nay), tổ chức (det vải)... 
d. Những từ chuyên môn: 
Khoa học: nguyên tử, phân tử, điện tử, lượng tử, dương 
cực, âm cực, phóng xạ, chân không, hóa học, sinh lý, nguyên 
tố, tế bào, thin kinh, địa chất... 
Kinh të, chính trị, luật pháp: xí nghiệp, phân phối, hành 
uc đại biểu, giai cấp, quốc tế, chính sách, vận động, chỉ 
OL "ghla tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sn, 
chủ nghĩa dân chủ, chủ nghĩa dan bản, quốc tế công pháp: 
dẫn độ, quyển lợi, công trái, bất động sản, tổng động viễn.-› 
Ei học: triết học, phạm trù, tương đối, tuyệt đối, luận 
' hiện tượng, luân lý học, lý tính cảm tính, chủ qual 
khách quan, biện pháp...; 
Quân sự: hàng khô ng mẫu | d ham en 
ich, ng mẫu buka „ hi 
djeh; ab Am, quản ab ham, tuần dương be 


e. Những từ tiếng Nhật được đưa vào chữ Hán 
không dùng trong tiếng Hin-Viet: 


thạch du (đầu hỏa), chi trì (ủng hộ), tiểu hình (cỡ nhỏ), 
đại hình (cỡ lớn), hỗn ngưng thổ (bê-tông), phục tập (học ôn)... 


nhưng 


CHỮ HÁN VÀ TIENG HÁN-VIỆT-ĐỐI VỚI VIỆT NAM NGÀY NAY 


Trên đây chúng ta đã tìm cách xác định nguồn gốc những 
danh từ Hán-Việt du nhập từ Tân thư bằng cách phác họa lại 
trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam vào 
đầu thé kỷ XX. Bay giờ ta thử xem vị trí của chữ Hán và 
tiếng Hán-Việt đối với Việt Nam ngày nay. 

Trước thập niên L070. ở các nước Âu Mỹ người ta có khuynh 
hướng xem tất cả những gì có liên hệ đến chữ Hán (và Nho 
học) là phản tiến bộ, là nguyên nhân khiến các nước Đông Á 
(ngoại trừ Nhật Bản) chậm tiến. Người ta thường cho rằng chữ 
Hán đã mất công học và không có khả năng đối ứng với nền 
văn minh kỹ thuật hiện đại. Ở nước ta, trong thời kỳ Đông 
Kinh Nghĩa Thục vào đầu thé kỷ, ông Vũ Bội Liêu cũng đã 
viết: "Chữ Hán quả là một cái hàng rào hiểm chắn ngang đường 
văn minh, làm cho kẻ đi học mỏi lưng, tốn biết bao nhiêu cơm 
gạo mới dùng được chữ. Khi dùng được chữ thì trán đã nhăn, 
lưng đã còng vì nỗi giùi mài một đời học các điểu cao xa quá. 
Chữ thảm chữ hại làm cho ai mó đến cũng phải quên cả việc 
thường đời nay, để học việc đời xưa, đời xưa thực chết rồi, thực 
Xa rồi", Có lẽ vì quá bực mình với các tệ đoan của lối học 
khoa cử nhỏi sọ nên ý kiến của ông Vũ Bội Liêu có vẻ eye 
đoan; nhưng nghĩ cho cùng cũng khó trách ông được, bởi lệ 
"gầy xưa phản đông sĩ phu Việt Nam học chữ Hán không ngoài 
Ee 
i ng cổ tù í trích lại từ Chương Thâu, Đông 
ae lạnh Thọ Là Hang Ya दो 22 van Ma đấu PEK XX Hà 

Nội: Nxb Hà Nội, 2982. tr. 45. 
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mục đích để thi cử. Chấc hẳn cũng vì lý do đó mà Phan Chạ 
Trinh đã khẳng định: "Bit phế Hán tự, bất túc di cựu Nam 
Quốc" (Không bỏ chữ Hán thì không cứu được nước Nam)! o 
Việt Nam chính vì khoa cử là "lý do tổn tai" của Hán hy, 
nên sau khi bãi bỏ chế độ thi cử vào cuối thập niên Loin thì 
số người học chữ Hán cũng ngày càng thưa thớt. . 
Từ hơn mười năm nay, với những phát triển kinh tế nhạy 
vọt của Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kông, và Singapore - 44 là 
chưa kể Nhật Bản - trọng tâm của kinh tế thế giới đang chuyển 
từ các nước Âu Mỹ sang vùng châu Á Thái Bình Duong. Vi 
Nhật Bản và các nước mới công nghiệp hóa này đều chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Trung Hoa, do đó vai trò Nho giáo và chữ 
Hán trong quá trình cận đại hóa và công nghiệp hóa đang được 
đánh giá lại một cách tích cực. Điển hình của khuynh hướng 
này là cuốn Le nouveau Monde sinisé (Thế giới văn hóa chữ 
Hán ngày nay)’ của Léon Vandermeerch (nhà học giả đã từng 
giảng dạy về luật La Mã ở Đại học Sài gòn trong khoảng 
LDPL-D0 và hiện nay là Giám đốc École Prati que des Hautes 
Etudes, Đại học Paris १). Trong sách này, Vandermeerch cho 
rằng ES nay, khi văn minh Âu châu đang mất định hướng, 
chỉ có một nên văn minh duy nhất có thể di lên hàng đầu để 
thay thế văn minh Âu châu: nên văn minh đó không phải là 
kg reen e cũng không phải là văn minh Ấn Độ giáo, 
Bản, Trung | Quốc sec hóa chữ Hán" gồm các nước Nhật 
go bù rh trong khổ này, rer 
“ à p : vå Hàn Quốc. 
dung dë 00 eech Một sê học giả người Nhật đã nhấn 
Cha m của chữ Hán so với các ngôn ngữ TAY 


hương việ l 

nia Bag nhận thức, truyền đạt và phổ biến các khái 

IT! Chương Thâu, như trèn, 

(2) Paris: Presses Universitaires de à 
"Thế giới hán liêu móc E de France, 4986. Có người dịch tên sách | 
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niệm. Suzuki Takao (giáo sư Đại học Keiô) lấy vi he जब tua 
tiếng Anh, đối với những từ thông dụng như book (cuốn sách) 
người ta có thể nhận thức ngay được qua dạng chữ, nhưng đối 
với những từ có gốc tiếng La tinh hay tiếng Hy Lạp, khi mới 
nhìn thoáng qua những người Anh hay những người Mỹ có trình 
độ giáo dục trung bình khó hiểu được nghĩa của những từ đó. 
Theo Suzuki, đối với những từ chẳng hạn như "phong lực kế" 
(máy do tốc độ gió, anemometer), "nhãn khoa" (ngành nghiên 
cứu về mắt, ophthalmology) hoặc "ngư loại học" (ngành nghiên 
cứu các loài cá, ichthyology), v.v. những người biết chữ Hán với 
trình độ trung bình có thể nhận thức được một cách khá dễ 
dàng khái niệm của những từ này qua cách ghép chữ Hán, bởi 
lë những chữ Hán cấu tạo các từ này déu là những chữ rất 
phổ thông. Ngược lại, đối với những người Anh và người Mỹ 
không phải là những nhà chuyên môn trong ngành hoặc không 
có kiến thức về văn hóa cổ điển, họ chỉ có cách là tra cứu từ 
điển mới tìm ra nghĩa của những từ anemometer, ophthalmology, 
hay ichthyology. Theo nhận xét của giáo sư Suzuki, so với Anh 
và Hoa Kỳ, số người thuộc "giới trí thức trung gan ở Nhật 
sở ता có rất nhiều cũng nhờ sự hiện diện của chữ Hán trong 
tiếng NhậtÌ, Ngoài ra, trái với lối nhìn tiêu cực vê chữ Hán 
trước thập niên JI96n. các chuyên gia máy tính điện tử gần đây 
cũng cho rằng với những ưu điểm nổi bật trong việc nhận thức, 
phân biệt và truyén đạt các khái niệm, chữ Hán rất thích hợp 
cho việc xử lý và thao tác bằng máy tính điện tử. 

ta là một lối viết rất tiện lợi, dễ 
nạn mù chữ ở nước 
không phải vì thế 
trong chữ 


Chữ quốc ngữ của nước 
học, dễ nhớ. Chính nhờ chữ quốc ngữ mà 
ta ngày càng được khắc phục. Tuy nhiên, Khe å 
mà tiếng Hán-Việt mất chức năng đặc biệt cua NO " 
(ii Xem Kant minzoku no kelsudan - Kanji no miral kis sene dite ech 

Của những dan tộc dùng chữ Hán - Hướng aii 

(Tokyo: Taishukan Shoten, (997. tr. 299-326. 
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quốc ngữ. Nói một cách tổng quát, vai trò tiếng Han-Viêt ¢ rong 
chữ quốc ngữ cũng giống như vai trò của những tiếng Hén-Hog 
(chữ Hán trong tiếng Nhật) và tiếng Hán-Hàn (chữ Hán troy 
tiếng Triểu Tiên) trong tiếng Nhật và tiếng Triểu Tiên, nhing 
sách vở càng đi sâu vào lãnh vực chuyên môn lại càng phả; 
dùng nhiều những từ đi từ chữ Hán để diễn tả một cách chính 
xác và ngán gọn. Vấn để là vào đầu thế kỷ XX, ở nước ta cồn 
có nhiều người thông hiểu chữ Hán, và những người này Ae 
đóng vai trò trung gian trong việc tiếp thu những tự vựng mới 
từ sách Tân thư. Con đường tiếp thu văn hóa Tây phương 4 
nước ta vào đẩu thế kỷ XX, như ta đã thấy, không phải là 
một con đường thẳng từ Marseille vào Sài gòn, mà lại là một 
con đường vòng từ các nước Tây phương qua Nhật Bản, từ Nhật 
Ban sang Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc vào Việt Nam. Nhận 
xét sau đầy của ông Nguyễn Văn Xuân cũng đã xác nhận "duyên 
nợ dầu muốn dấu không" giữa Việt Nam và Trung Quốc: *...nhất 
định văn minh Âu Tây không thể truyền thẳng bằng tàu thủy 
từ Saigon hay Mác-Xây qua. Nó phải vòng vo qua Thượng Hải 
được các sĩ phu Trung Quốc đọc, tán thưởng, viết lại bằng chữ 
Tàu rồi lại theo thuyên buổm Tàu chuyển sang cùng hàng hóa 
của Tàu mới được sĩ phu Việt Nam tin cậy!"!. 
m Ngày nay số người biết chữ Hán ở Việt Nam đã thưa thớt, 
न ia ag chuyên và môn là nghiên cứu chữ Hán, 
vấn để khác như khoa sl EEN न pr 
Những nhà chuyên môn km : A mm" sch Ang cổ điều 
kiện để học chữ Hán, Th ~ kapa lại hầu như không có h 
linh HỆ tà lúa ka ba eo dõi những phát triển vė khos ji 
văn hóa chữ Hán" mà Au Dr láng giéng thuộc yap पी 
chung một văn fam bag thời Việt Nam cũng đã từng d 
Beer deem. hỏi có cách gì để Việt Nam vừa 
(Il) Nguyễn Văn XUAN, sách đã dẫn, tr, 96 
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thể phát huy những lợi điểm của di sản văn hóa chự Hán mà 
chúng ta đã có trong quá khứ, đồng thời vẫn sử dụng chữ quốc 
ngữ với những ưu điểm không thể thay thế của nó? Vè vấn då 
này, chúng tôi có ý kiến như sau: 

U Nên học vấn gắn liên chữ Hán với chế độ khoa cử ngày 
xưa mặc dầu để lại nhiễu tệ hại; nhưng sau khi Việt Nam đã 
chính thức sử dụng chữ quốc ngữ, việc xem thường chữ Hán 
trong các giáo trình tiểu học và trung học cũng phản ánh phần 
nào một thái độ cực đoan khác trong chính sách văn hóa cho 
một dân tộc có một nén văn hóa lâu đời. Diu sao đi nữa, cho 
đến đầu thế kỷ XX những sử sách, văn thơ của người Việt đều 
viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm. Thêm vào giáo trình một đôi 
giờ chữ Hán mỗi tuần để người Việt ngày nay có thể cảm nhận 
và đánh giá một cách chính xác hơn di sản văn hóa của cha 
ông để lại là một vấn để tối cần thiết. Không nhất thiết người 
Việt ai ai cũng phải thật thông hiểu chữ Hán, nhưng với một 
số vốn chữ Hán cin bản, chúng ta có thé làm giàu vốn liếng 
tiếng Việt của chúng ta hơn. Khi thấy một tài liệu lịch sử, các 
biển ở đến chùa, miču mạo nào đó viết bằng chữ Hán, cho dầu 
đọc chữ được chữ mất, niểm cảm xúc với quá khứ của đất nước 
vẫn có cái gì ý vị và sâu đậm hơn. 

2) Vào đầu thế kỷ, như chúng ta đã thấy, có rất nhiều tự 
vựng mới đi vào tiếng Việt từ những chữ Hán bát nguồn từ 
tiếng Nhật. Ngày nay, tiếp thu những yếu tő văn hóa tiên tiến 
tủa nước ngoài để làm vốn liếng văn hóa của nước ta ngày càng 
Biu hơn là một vấn để không kém quan trọng. Với một đội 
"EU đông người đủ mọi ngành và có cắn bản chữ Hán - cung 
như ede sinh ngữ khác - khi tiếp thu văn hóa của nước ngoài, 
ta có thể dán đo cân nhấc và tham khảo kinh nghiệm của các 
hước láng gigng trong "thế giới văn hóa chữ Hán" như Nhật Bản 
và Trung Quốc trước khi đưa vào tiếng Việt những tự vựng mới. 
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Qua các chủ trương như vậy, chúng ta vừa làm Sống |. 
được truyền thống văn hóa của đất nước, vừa phát huy Ze 
năng cao nhất của tiếng Hán-Việt, và vừa làm che tiếng 
ngày càng phong phú để bắt kịp bước tiến của thời dai bó 


Tháng I2-Tqqp 


VỀ TÁC PHẨM _ 
GIAI NHÂN KỲ NGỘ DIỄN CA 
CUA PHAN CHAU TRINH: 
NGUON GỐC VÀ Ý NGHĨA 


कति ing với Phan Bội Châu (Oë673940. Phan Châu Trinh 

4872. I9206) là một trí thức tiêu biểu của Việt Nam trong 
khoảng 25 năm däu thế kỷ XX. Trong những trước tác của 
Phan Chiu Trinh, Giai nhân ky ngộ dién ca (GNEN) là tác 
phẩm dè sô nhất. Cuốn truyện bằng thơ này có tất cả hơn 
7,700 câu, dài gin hai lin rưỡi Truyện Kiểu. 

Từ trước đến nay có khá nhiều ý kiến khác nhau vå nguồn 
gêc của GNHN. Khi GNKN được xuất bản ở Saigon vào năm 
I9p8, trong lời bình giải Lê Văn Siêu khẳng định GNKN là 
nguyên tác của Phan Châu TrinhÌ. Sau đó, trong tạp chí Văn 
học, Nguyễn Văn Hà đính chính một phin sai lêm của Lê Văn 
Siêu, cho biết GNKN chỉ là một bản dịch chứ không phải là 
nguyên tác của Phan Châu Trinh; tuy nhiên Nguyễn Văn Hà 
vẫn nhẩm tưởng Lương Khải Siêu là tác giả của nguyễn tác” 
Trong Thơ vän Phan Châu Trinh (Huỳnh Lý biên soạn với sự 
———__— 

() Phan tinh. Giai nhà Anh-hủng-ca) [và] Phan-Tây-Hồ 

Tân sp jens ५ uya Thị khôn ba ug Lê Văn 800 binh giải 
(2) Menak, Và. keta aaa ei phải là nguyên tác của riêng 

Châu Trinh?", Van Học (Saigon), số 48 (Tháng eet rang vịnh 
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cộng tác của Hoàng Ngọc Phách), lần đầu tiên nguồn gốc của 

GNKN được xác định đúng din: CHEN "nguyên là một cug, 
tiểu thuyết Nhật, tác giả là Sài Tứ Lang hiệu Đông Hải Tấn 
sĩ [đúng ra là Tán sĩ] sinh năm J8b8, mất năm Lëo2o3 Tóm 
lai, Huỳnh Lý đã xác định đúng din rằng bản diễn ca ra quốc 
ngữ của Phan Châu Trinh đã dựa trên bản dich của | 

Khải Siêu, và bản Hán văn của Lương cũng không phải | 
nguyên tác mà là bản dịch từ Kajin no kigú của Tokai Sanshi 
(Đông-Hải Tán-sī). Nói ngắn gọn hơn nữa, GNKN của Phan 
Châu Trinh là bản dịch lại từ một bản dịch Hán văn của một 
nguyễn tác Nhật Bản. 

Tuy nhiên, các vấn để căn bản sau đây cho đến bây giờ 
vẫn còn chưa được giải đáp thích đáng: Tác giả Tokai Sansh; 
là ai? Kajin no kigi được sáng tác với mục dich gi và có nội 
dung như thế nào? Bản dịch Hán văn của Luong Rhải Siêu so 
với nguyên tác có nội dung khác nhau ra sao? GNEN của Phan 
Châu Trinh khác với bản dịch Hán văn của Lương như thế 
nào? Bài viết này có mục đích trả lời những câu hỏi trên và 
trong phấn kết luận sẽ bàn vẻ ý nghĩa của GNKN trong quá 


xe tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Đông Á vào đầu thế kỷ 





II Hà Nội: Nxb Văn Học, 2963. 


= Hùng lở tà, có aw aab dong lõi gi thích của nhả nghiên cứu 
i thảo Vig | ng tin không chính xác. 

` ước vã gen Việt học tại Comell University vào tháng 5, A9. ching 
tư liệu mới đọc ठ baing liếng Anh về dé tài này, Dựa trên những 
Phan Châu Trinh và en nay, chúng tỏi có thêm vai nhận thúc mới hp 
lưu văn hóa giữa Việt N g tri gr cùng thời, cũng như về tình hình ४7 
viết lại bài nay ea Nam và các nước Đông Á vào đầu thế kỳ XX. Kh 
đổi nhiều chỗ, Qua आ đã cập nhật hóa thông tin cũng như đã sửa 
Trọng Hiệp, sau đó mỗi Ông ở Cornell, chúng tôi đã gặp cố học giá bài 

huynh về Phan Châu Tran cảng Paris tôi thường có dịp trao đổi với Á 

(ge "nh. Trong buổi gặp Tạ huynh iin cuối cùng ' 

‚anh Có gợi ý muốn cộng tác với chúng !ôi trong 

IT 


về TÁC GIẢ TÔKAI SANSHI 


Tokai Sanshi ( Đồng-Hải Pps tức "Người lang thang trên 
ginh ở Awa-no-kuni (nay thuộc huyện Chiba), thân phụ Sanshi 
là một võ sĩ (samurai) của Aizu (Hội-tân). Trong chính biến 
dẫn đến Minh Trị Duy Tân, Aizu là một lãnh địa kiên quyết 
liêu chết chống lại lực lượng muốn lật đổ chính quyền Tokugawa. 
Sanshi lúc đó vừa lên L6 theo thân phụ chiến đấu giữ thành 
Aizu. Người em trai của Sanshi là Gord (Ngũ-Lang) mới lên 9 
được mẫu thân gửi cho người giúp việc bí mật đem ra khỏi 
thành nhờ thân thích trong nom, hy vọng trong nhà Sanshi it 
nhất cũng có một người con trai sống sót nhằm khôi phục danh 
dự cho dòng họ và cho lãnh địa Aizu sau này!, Khi thành Aizu 
thất thủ, gia đình Sanshi từ bà nội đến mẹ, chị và em gái có 
8 người tự vận, thân phụ Sanshi bị thương, một người anh hy 
sinh tại trận. Sanshi cùng thân phụ bị bắt đày lên bán đảo 
Shimokita (Haạ-bắc) ở miễn Đông Bắc tinh Aomori (Thanh-sắm) 
hoang vu thuở đó. Với thân phận của một võ sĩ mất chủ - 
tiếng Nhật goi những người mang số phận như vậy là rônin 
(lãng-nhân), Sanshi chịu đựng vô vàn gian khổ và tii nhục 
trong suốt mấy năm. Bút hiệu "Người lang thang trên Biển 
Đông" bắt nguồn từ đấy. 

Sau khi được phóng thích, Sanshi cố gắng theo đuổi sách 
đèn. Khi những võ si Satsuma nổi loạn năm I877, Sanshi tham 
Bia đoàn quân dẹp loạn của chính quyển Minh Trị với tự si कर 
là một sĩ quan trừ bị trong lữ đoàn biệt động mà người chỉ 
“——— «-» 

một công trịnh । gh Ou Phan Châu Trinh, Tiếc thay anh đa 

wa akah agenge kịp thực hiện, Xn xem bài viết này 
0) A một hoài niệm của người viết về nguli १५० đoàn ð Bắc Kinh Gi 

) Shiba Gord trong chiến dịch dẹp loạn Nghĩa-hÒã- tướng trong We quân 
Ni” sĩ quan nổi danh, về sau lên đến hàm đại NU i 
| Ban. 
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huy là một cựu vò sĩ của Aizu. Qua क gie inh ny, Sanshj 
được sự tri ngộ của Tani Kanjô (Cốc Can-Thành) và Toyolcaw, 
Ryôhei (Phong-Xuyên Lương-Bình) - hai ân nhân VỀ sau sẽ giúp 
Sanshi tìm được chỗ đứng và lý tưởng sống trong một ou, 
Nhật mới hổi sinh sau Minh Trị Duy Tân. Qua sự thuyết phục 
của Toyokawa, gia đình Iwasaki chủ hãng Mitsubishi giúp Ae 
tài chánh cho Sanshi du học ở Hoa Ky. 

Sanshi sang Hoa Ky vào năm L8/m Ban đầu Sanshi ghi 
danh tại một đại học thương mãi ở San Francisco, sau đó theo 
học chính trị và kinh tế ở đại học Harvard, và cuối cùng tất 
nghiệp cử nhân tài chánh học (Bachelor of Finance) ở đại học 
Pennsylvania. Trong thời gian ở Hoa Kỳ, Sanshi không những 
ra sức học hành ở trường mà còn để nhiều thì giờ tham quan 
nhiều nơi nhằm dièu tra về tình bình kinh tế và chính trị 
thực tiễn, hoặc viết bài bình luận cho các báo tiếng Anh và 
tiếng Nhật. 

Šanshi về lại Nhật vào tháng giêng năm I(565 Chính quyển 
Minh Trị lúc bấy giờ đang mở rộng một phong trào Âu hóa 
nhằm thuyết phục các nước Tây phương nhanh chóng sửa đổi 
các hiệp ước bất bình đẳng mà Nhật Bản phải ký kết với ho 
len cuối thời Tokugawa. Biểu tượng của phong trào Au hóa cổ 
eg gie bê ngoài này là nhà khiêu vũ Rokumeikan 
Sóc vninh-quán) dành cho giới ngoại giao Tây phương ở Tokyo 
ge vớ! những thanh niện thường lo nghĩ về tình hình đất 
ei Wikoku: ưu quốc) và có nhiều "máu nóng" như Sanshi, Pë 

ew ag e những biểu tượng có tính cách giả tạo của phong 
trương ở Độ द Ge du hi" mà không để ý đến tình hình khá" 
Sanshi ०6 dịp the Ai फक E Qua tin tức trên báo chí Ti 
đặc biệt y A j đồi trong thời gian du học ở Hoa BY, SansP! 
Di lệt ưu ly đến chủ nghĩa bành HÀ A, 
cá lớn nuốt cá bé" của liệt cụ | Sung va khuy: a các 
A Jet cường lúc bấy giờ, đặc biệt là 
IO0 


diễn tiến sau đây: (a) Pháp bành trướng xuống Phi Châu, lấy 
Madagascar, rồi tiến sang Dong A chiếm Việt Nam và mở rộng 
thế lực lên Hoa Nam; (b) Anh chiếm Ai Cập, tranh chấp với 
Nga ở Afghanistan, chiếm đảo Cự Văn (Triểu Tiên) rồi biến 
Miến Điện thành thuộc địa; (९) Đức mở rộng ảnh hưởng ở Phi 
Châu và các đảo ở Nam Thái Bình Dương; (d) Nga đang nhòm 
ngó cơ hội để bành trướng thế lực từ miễn Bắc Thể Nhĩ Kỳ 
cho đến miễn Tây vực của Trung Quốc và phía Bắc biên giới 
Triểu Tién.! 

Sanshi công bổ phần đầu của Kajin no bied (quyển ] đến 
quyển 8 xuất bản từ L88b đến (I888) chính là để gióng lên 
tiếng chuông đánh thức quần chúng Nhật Bản trước hiểm họa 
mất nước. Kajin no kigi đã gây tiếng vang lớn trên văn đàn 
Nhật một phần nhờ ngòi bút hấp dẫn của tác giả và một phần 
cũng vi cun tiểu thuyết 
có nội dung đi sát với 
tinh hình thời cuộc và 
khơi dậy niễm tự hào dän 
tậc của người đọc. 

Ngoài thời giờ viết 
văn, Sanshi không ngừng 
tham gia các hoạt động 
có tính cách thời sự như 
thảo luận vå tương lai 
Bông A với Phát Vĩnh- 
Hiếu và Kim Ngọc-Quãn 
~ hai chính khách lưu vong 
ngudi Triểu Tiên ở Nhật, | 
hoặc bàn về tương lai Tokai Sanshi và nguyên tắc Kajin no Mei 
Mr 
() Tékai s hi. Kaji kigü Veit Taishô bungaku zenshi (Văn en 

Minh Trị và Đạt Chinh E biển 4: Tala Sanshi, Yano De 

Tokyo: Shun'yõdô, 3930. trang 299. 
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Triểu Tiên với Baba Tatsui (Mā-Truùng Thẩn-Chụ Go, 
Tsuyoshi (Khuyến Dưỡng-Ngh)), v.v. Vào tháng o năm l8ạs 
khi Itô Hirobumi (Y-Ding Bác-Văn) thành lập nội các đậu tiên 
ở Nhật Bản, Tani Kanjô được cử làm Bộ trưởng Nông GT 
và để đáp ơn tri ngộ, Sanshi nhận làm bi thư cho Tani 
Vừa mới chân ướt chân ráo nhậm chức, Tani được Ita phái 
sang Âu châu thị sát từ tháng 3 năm L8980 cho đến tháng § 
năm L887. Tháp tùng Tani, Sanshi qua chuyến Âu du này ७ 
dip tiếp xúc với một số nhân vật nổi tiếng trong phong trà 
độc lập quốc gia trên thế giới lúc bấy giờ như tướng Arabi 
Pasha người Ai Cập, danh tướng Osman Pasha người Thể Nhị 
Kỳ, và nhà chí sĩ cách mạng Lajos Kossuth người Hung Gia 
Lợi. Mục đích bên trong của Itô khi phái Tani sang Âu châu 
thị sát là muốn Tani giảm bớt khuynh hướng chống Tây phương 
và chống chủ trương Âu hóa ở trong nước, không dè qua chuyến 
công du này tư tưởng quốc gia của Tani lại còn trở nên cực 
doan hơn trước. Tháng 7 năm (867. bất mãn với đường lối đối 
ii của chính phù mà Tani cho là quá o bế Tây phương, 
ik gửi ý kiến thư cho Itô, rồi xin từ chức khi biết những lời 
nghị của mình không được chấp thuận. Theo gót Tani, Sansbi 
cüng trả ấn từ quan, ẩn mình đọc sách. 
Tới và KN “suishugi) ở Nhật vào cuối thập niên (890 
ka Kain mo ki trở thành thin tượng của dën chúng. Độc giả 
của Kajin no kiga có cảm tưởng tác giả dú hiên thân cis 
nhân vật chính trọng g tác giả đúng là hiện thân 
åt chính trong tác phẩm ; ang tên "Người lang 
Deg trên Biển Động mar a लिक cùng tên NE 
n Đông" (Tokai Sanshi) - một sĩ hào hùng 
KẾ nghĩa với hai "giai nhân" ngu; wer ME 
Sanshi một mặt chấn, मा किया मे Dự ohian, sh $ 


Phương, mặt khác lại chủ tage bành trướng của liệt cường TY 


lợi của nước Nhật (kokken: "quốc 
Io 


Vào năm I893. khi sự tranh chấp quyển lợi giữa Nhật Bản 
và Trung Quốc trên bán đảo Triểu Tiên ngày càng quyết. liệt, 
Sanshi ra tranh cử quốc hội ở Aizu và được thắng cử. Từ đá 
cho đến năm III, Senshi được bầu vào quốc hội tất cả Ip 
nhiệm kỳ. Sau khi Nhật thắng Trung Quốc trong trận Trung-Nhật 
chiến tranh (I894-95), Sanshi sang Triểu Tiên với tư cách là 
cố vấn của trung tướng Miura Goei, người được phái sang Triều 
Tiên để bảo vệ quyển lợi Nhật Bản trên bán đảo này sau chiến 
tranh qua sự dàn xếp của Tani. Bởi vậy không phải ngẫu nhiên 
mà trong phan cuối của Kajin no kigi (quyển 9 đến quyển ]6, 
xuất bản từ I90I đến L80) bàn về cuộc xung đột Nhật-Trung 
ở Triểu Tiên, khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa của Sanshi biểu 
lộ đậm nét khiến Lương Khải Siêu đã tự ý sửa đổi nội dung 
và cắt bớt nhiều đoạn ở phần sau khi dịch ra chữ Hán - chắc 
hẳn vì tự ái dân tộc người Trung Quốc trong Lương bị va chạm 
sâu sắc. Nguyễn tác Kajin no kigi cũng đột ngột ngưng nửa 
chừng ở quyển Ië không có phin kết thúc, có lẽ vì lúc này 
Sanshi đã quá bận rộn trong đời sống chính trị và tự thân 
nước Nhật đã chuyển mình từ một quốc gia lạc hậu thành một 
cường quốc có thuộc địa, nên ý thức tranh đấu cho độc lập dẫn 
tộc trong Sanshi - tư tưởng cốt lõi trong phản đấu của Kajin 
no kigi đã thu hút độc giả ở Nhật cũng như ở các nước Đông 
A khác, trong đó có Lương Khải Siêu và Phan Châu Trinh - 
đã biến tướng, nhường chỗ cho chủ nghĩa quốc gia banh trưởng. 

Vừa là một nghị sĩ quốc hội trong nhiều năm, Sanshi cũng 
đã từng làm thứ trưởng Bộ Nông Thương (2895) va pham eech 
Bộ Ngoại Giao (93). Vào những năm cuối đời, Sanshi từ E? 
thính trị và sống nhàn hạ cho đến khi mất vào nam thành 
Ngoài Kajin no kigii, Sanshi còn là tác giả của những `. emm 
zm như 7006 no kajin (Người đẹp Đông-phương, eem rn 

ishi (Lịch sử cận đại Ai Cập; 880 v.v.. Tuy HP: 
LDA 
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tư cách là một nhà văn, trong những tác phẩm của Sans; m 
có Kajin no kigú đáng được chú ý. 


NGUYÊN TÁC KAJIN NO 060 (GIAI NHÂN KY NGỘ) 


Kajin no kigi được xem như là một trong ba tiểu thuyết 
chính trị tiêu biểu vào thời Minh Trị, hai tiểu thuyết khác JA 
Keikoku bidan (Kinh-quốc mỹ-đàm, tức "Những chuyện hay dep 
về việc trị nước”; I883) của Yano Ryũkei (Thi-Daã Long Kier | e 
Setchûbai (Tuyết-trung-mai, tức "Hoa mai trong tuyết"; (885 của 
Suehiro Tetchô (Mạt-Quảng Thiét-Trang). Nguyên tác Kajin no 
kigd được xuất bản trong khoảng (3 năm từ tháng IO. (Lëps 
đến tháng I0. L807 với trình tự như sau: 


Tập ] (quyển ] - quyển 2) Tháng I0. (896 

Tập II (quyển 3 - quyển 4) Thắng giêng, I8ge 

Tập DI (quyển 5 - quyển 6) Thing 8, Ing 

Tập IV (quyển 7 - quyển 8) Tháng I73. Lëg7. 
Tháng 3, năm (888 

Tập V (quyển 9 - quyển (0 Tháng 3). (80) 

Tập VI (quyển I) - quyển (3 Tháng 3, Lë07 


Tập VII (quyển (3 - quyển 74) Tháng 9, (907 
lập VI (quyển (5 - quyển je Tháng I0. (907 


क Bản dịch của Lương Khải Siêu lån đầu tiên đăng trên 
hanh nghị báo từ số ) đến số 35 (es 3900) chia thành 6 
quyển chứ không ghi số tập! nhu trong nguyên tác. Khi bản 
dịch a Lương được in lại sách”, I6 "quyển" được sua 
gái he hỗi f Vì bản dịch GNKN của Phan Châu Trinh 
cing là "hỏi" (Phan dịch được tất cả 8 hỏi và một phản 
————_ÊÂ 

A oan vẫn chữ Nhật là "hen" (biên) 

(2) Am Băng Thất là bút hiệu củ; Lương Khải Siêu. Tuyển tập neg, 


dùng là A, tới 
lập, chuyên tập xuất bản ở Thượng H 


Bang Thai 4 
tập) năm we 7 rất ep i 
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của hổi 9), chúng ta có thể khẳng định là khi diễn ca sang 
tiếng Việt, Phan đã dựa trên bản in thành sách chứ không 
dựa theo ấn bản đầu tiên trên Thanh nghị báo. 

Kajin no kigi là một cuốn tiéu thuyết có tính cách tự 
truyện, va như trên đã nói, nhân vật chính cũng có tên là 
Tokai Sanshi. Trước hết ta thử xem nội dung của phẩn đầu 
(tức 4 tập đầu, từ quyển L cho đến quyển 8), tức là phần có 
nội dung hấp dẫn nhất của cuốn tiểu thuyết chính trị này. 

Với một bố cục tương đối chặt chẽ, phin này kể lại chuyện 
từ khoảng mùa Xuân năm L887 khi Sanshi còn ở Philadelphia 
cho đến khi trở về Nhật vào tháng giêng năm (698 Một ngày 
nọ, Sanshi lên Lầu Độc Lập (Independence Hall) ở Phủ Bí 
(Philadelphia) ngắm Chuông Tự Do (Liberty Bell). Sanshi phóng 
mắt nhìn ra tử bê, lòng dậy niềm cảm khái khi nghĩ đến cuộc 
chiến tranh giành độc lập ngày trước và cảnh phú cường của 
đất nước Hợp Ching Quốc lúc bấy giờ. Vừa lúc đó có hai giai 
nhân bước lên lầu, hai nàng không để ý đến những thắng cảnh 
mà chỉ quan tim đến những sử tích có dính liu đến Chiến 
tranh Độc lập của Hoa Kỳ như sông Để Thủy (Delaware), Tào 
Khê (Forge Valley), đổi Văn Hà (Bunker Hill), v.v. và tỏ ý 
mong ước cho đất nước của họ cũng có ngày được độc lập tự 
do như vậy. Tán sĩ thẩm đoán hai giai nhân không phải là 
người thường. Sau đó vài hôm, khi đang chèo thuyển ngược 
dong sông Delaware, Sanshi tình cờ gặp lại hai giai nhân. Một 
00 ngỏ lời chào, hỏi Sanshi có phải người Tây Ban Nha chăng, 
khi nghe Sanshi nói mình là người Nhật, hai giai nhân có vẻ 
Yên tâm, mời Sanshi về thăm nơi họ đang trú ẩn. Một cô tên 
là Héng Liên người Ái Nhĩ Lan, một cô tên là U Lan người 
Tây Ban Nha. Hỏng Liên tuổi chừng häm ba, him bốn; U Lan 
mới độ hai mươi, Đúng như Tán sĩ đoán, hai cô vì đang tranh 
đấu cho độc lập của đất nước mình nên phải sống lưu vong tại 
Hoa Ky. Thân phụ của Hồng Liên là một nhà ái quốc bị phe 


Lä 
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độc tài giết hại. Thân phụ của ए Lan cũng vì tranh 
độc lập của Tây Ban Nha nên bị phe đối lập đang 
tính mạng. 

Nhân vật thứ tư trong truyện là một n gười Trun 
tuổi tên là Phạm Khanh, hiện giúp việc bếp núc schen Dy 
hai giai nhân nhưng vốn là một di thần của nhà Minh San 
vẫn chưa nguôi chí khôi phục nhà Minh và chấn hưng ch mër 
Sau khi nghe ba người kia thổ lộ thân thế của mình Ge d 

cho họ biết là chàng cũng là "di thần" của phe chiến bai “em 
cuộc Minh Trị Duy Tân, đã từng chịu đựng không biết Ge 
nhiêu khổ nhục. Hai giai nhân mở tiệc rượu, ca múa để an हा 
Tán xi và mừng duyên kỳ ngộ giữa bốn người "đồng hội đồng 
thuyền". 

Sau 6 quyển đầu với nội dung và nhiều tình tiết phong 
phú, trong 2 quyển 7 và 8 (tập 4) sân khấu của câu chuyện 
chuyến từ Hoa Kỳ sang Âu Châu và Ai Cập, bố cục của câu 
chuyện bắt đâu trở nên đơn điệu và mất dän hơi hướng của 
một cuốn tiểu thuyết. Tác giả chủ yếu kể lạ: cuộc gặp gỡ giữa 
danh tướng Kossuth của phong trào độc lập ở Hung với bà 
Parnell - lãnh tụ đảng Ái Nhĩ Lan tự trị U Lan liều mình 
cứu cha; tướng Arabi Pasha dấy binh chống Anh rôi bị thất 
bai; và đặc biệt giải thích khá dài dòng về nguyên nhân tại 
sao Hung Gia Lợi mất độc lập. Xem như thế, có thể nói rằng 
việc Phan Châu Trinh ngưng dịch khi dịch xong quyển 8 (va 
một phần quyển 9) không phải là một sự ngẫu nhiên mà là 
một quyết định sáng suốt. Chúng ta sẽ trở lại vấn dé này 
trong phần sau. 

Từ quyển 9 đến quyển IL, Kajin no kigi hầu như không 
có bố cục. Tác giả trước hết bàn về việc tranh chấp giữa Nhậ: 
và Trung Quốc xung quanh vấn dè Triều Tiên và sự Xung 
giữa hai phái bảo thủ thân nhà Thanh với phái tiến bộ ie 
Nhật ở Triều Tiên. Trong chuyến Âu du năm ee g7, Sans 


đấu Che 


Lo6 


him doa 


lại Phạm Khanh ở Hương Cảng - Phạm lúc ấy 
An Nam (tên gọi Việt Nam lúc bấy giờ) về quê 
Sau đó, Sanshi ghé Ai Cập thăm bại tướng Arabi 
pasha, rồi tình cờ gặp lại U Lan ở ngoại ô thành phố Cairo. 
Từ Ai CẬP, Sanshi sang ४ Đại Lợi để tìm gặp Kossuth lúc bấy 
giờ đang lánh mình ở Torino. PHONG bàn cho Sanshi nghe 
phuong sách Nhât cần áp dụng để sửa đổi các dièu ước bất 
bình đẳng ký với Tây phương, và nói về tham vọng làm bá 
chủ thế giới của Nga. Trên con tàu từ Ai Nhĩ Lan sang Gia 
Nã Đại trên đường trở vè Nhật, Sanshi gặp Hồng Liên và nghe 
nàng kể chuyện về phong trào tự trị ở Ái Nhĩ Lan. Sanshi về 
đến Nhật vào tháng 6 nim Ië8t Khi Tani trình ý kiến thư 
yêu cầu Thủ tướng Itô Hirobumi áp dụng đường lối cứng rắn 
hơn đối với các nước Tây phương nhưng không được chấp thuận, 
Tani và Sanshi từ chức. 

Trong phân chót (quyển Lë), câu chuyện trở lại vấn đề 
Triểu Tiên với cuộc xung đột giữa hai phái Dai Nguyên Quân 
(tiến bộ, thân Nhật) và Mẫn Phi (tức Hoàng Hậu Mẫn, đại 
diện cho phái bảo thủ, thân nhà Thanh). Kim Ngọc Quân thuộc 
phái tiến bộ bị bắt cóc ở Thượng Hải và đưa vé Triều Tiên 
trên chiến hạm của Trung Quốc để bị chém bêu đầu. Dư luận 
ở Nhật sôi sục khi nghe tin này, và sau đó. không lâu, khi 
đảng Đông Học nổi loạn ở Triểu Tiên, chiến tranh Trung-Nhật 
mở đầu. Trong thời gian chiến tranh, Sanshi sang Triểu Tiên 
nhiều lần nhằm giúp sức cho phái tiến bộ thân Nhật. Mặc dầu 
Nhật thắng trận và theo hòa ước Mã Quan (Shimonoseki) nhà 
Thanh phải cắt nhường bán đảo Liêu Đông cho Nhật; ba SS 
Nga, Đức, Pháp đột nhiên can thiệp, yêu cầu Nhật trả lại Liêu 
Đông cho Trung Quốc. Thế lực của Mẫn Phi nhờ vậy được ¬ 
०6. Ngày 8 tháng I9 năm I90p, nhóm Đại Nguyễn d Si 

Té giúp của người Nhật ở Triéu Tiên làm cuộc | đảo ch " i 
ám sát Min Phi. Vì có can dự trong vụ này; Sanshi bị bắt đưa 


trên đường tù 
4 Phúc Kiên 


EH 
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về giam ở nhà ngục Hiroshima. Nguyên tác Kajin no kiga chấp 
dứt đột ngột ở đó. 


Kajin no Med được viết bằng một thể "vän viết" tựa nhy 


(banbun-chô kakikudashi). Loại văn này giàu về âm điệu cũng 
như hình tượng, ngâm lên nghe trang trọng, bi tráng . thích 
hợp để nói lên tâm trang phan uất vì mất nước của Sang; 
hổi còn niên thiếu và các nhân vật khác trong tác phẩm. Những 
bài thơ chữ Hán rải rác đây đó trong phẩn đầu càng khiến 
người đọc dé bị thu hút và dëng tình với người trong chuyện, 
Công việc dịch Kajin no kigd sang văn viết (vän ngôn) trong 
Hán văn được đơn giản hóa vì Tôkai hi đã sử dụng một 
bút pháp rất gån với Hán văn. Từ trước đến nay có hai bản 
dịch sang Hán văn: một bản dịch của Takeda Noriyuki (không 
xuất bản)' và một bản dịch của Lương Khải Siêu. Vì Phan 
Châu Trinh đã dựa trên bản dịch của Lương Khai Siêu, ta hãy 
xem bản dịch này so với nguyễn tác khác nhau như thể nào. 


BẢN DỊCH HÁN VĂN CỦA LƯƠNG KHẢI SIÊU 


ge Trước khi sang Nhật lưu vong, hình như người trong nhóm 
ariku rônin” (Đại-lục ling-nhan)? ở Trun e Quốc đã tặng Lương 





gd Wen he Má e hội viên của nhóm Ten'yủkyô (Thiên-Hưu-Hiệp) và 
Hin văn. khi weh पथ Sanshi. Theo Yanagida Izumi, mặc dấu tinh thèng 
nghị báo, Takeda đã aga Da luyện của Lương Khải Siêu trên Ti 
đủ khả năn như Lương quyết định ngưng dịch vi cảm thấy minh không. i 
thuyết nhân: trị. Tokyo (Xem Seji shêsetsu kenkyd [Nghiên cứu về tieu 
nhiên trong một cũng t Shunjusha, I867. tập thượng, trang 38): Tu) 
Yanagida lại mau th + tình nghiên cửu khác xuất bản cùng một nam 
bộ tác phẩm (Xem “Kaji nọ TOR mình, nói rằng Takeda đã dịch hé! eri 
ky ngộ và tác giả] tr ee sắp sono sakusha ni tsuite" [Về Gi । thôi 
Minh Trị - Tuyể जाए Meij seii shdsetsu shi [Tiểu thuyết chỉnh trị [| 
ức "Những xi ng Tokyo: Chikuma Shobô, 4967, tập 2, trang 487). 
Nhật hoạt động chy vẻ, ng trên đại lục", tên dùng để chỉ ge, ngu í 
u yếu g Trung Quốc từ cuối thế ky XIX đến eil Th 


IL 


Le 


KH 
= 
6 

= 
= 

F 

E 

z 


một cuỗñn Kajin no kigi và có lẽ chính họ cũng đã khuyên 

Lương nên dịch tác phẩm này ra Hán văn, Vẻ phẩn Lương, 

ý thức sâu sắc về vai trò của tiểu thuyết chính trị trong việc 

nâng cao dân trí có lẽ là động cơ chủ yếu đã thúc đẩy Lương 

trong việc dịch thuật”. Trong bài "Truyền bá văn minh tam lợi 
khi" (Ba lợi khí trong việc truyền bá văn minh), Lương bình 
luận vẻ vai trò của tiểu thuyết chính trị trong xã hội thời Minh 

Trị như sau: "Tigu thuyết đã góp phản lớn trong quá trình làm 

thành công Minh Trị Duy Tân.. Khái niệm tự do trong các 

tiểu thuyết Tây phương khi được dịch sang tiếng Nhật đã mở 
đấu phong trào Tự do Dân quyển vào đầu thập niên Lëp0. 

Một khi dịch thuật đã thịnh hành, việc trước tác các tiểu thuyết 

chính trị sẽ dän din bắt đầu. Những nhà văn viết tiểu thuyết 

chính trị như Tokai Sanshi (tác gia của Kajin no kigi), Suehiro 

Tetchô (tác giả của Kakan’), Yano Ryikei (tác gid của Kethoku 

bidan)... déu một thời là những nhà chính luận lớn, gửi gám 

chỉnh kiến của mình vào những nhân vật trong truyện, những 

ý kiến của họ sẽ đi vào tâm não của dân chúng. Hai tác phẩm 

có hiệu quả lớn nhất là Keikoku bidan và Kajin no be. 

Sau khi chính biến Mậu Tuất (UL898) ở Trung Quốc thất 
bại, trên chiến ham Ôshima từ Thượng Hải sang Nhật lưu vong, 
Lương bắt tay vào việc dịch thuật Kajin no kigi. Vì mới bat 
Tm 

chiến thứ hai, Hoạt động của những người nay đa dạng, nhưng họ giống 

nhau ở chỗ là người nào cũng có khuynh hướng Liên Á (túc chủ nghĩa 

A-Tã-Ä) lãng mạn, và sẵn sang xa than giúp các nhà cách mạng Trung 

Quốc hay các nước Á châu khác đấu tranh chống ách re AR trị của các 

De phương, nhiều khi vừa để cing cố thế đứng của nước Nhật ở 

LU. 

(|) Nakamura Tada "G  bungaku ni oyoboseru Nihon bungel no 
०400, II" (Ảnh hưởng của văn nghệ Nhật Bản đổi với văn học Trung 
Quốc, II), Taidai bungaku, quyền 8, số 2 (tháng 8, 949) 9? 

Ge Trong các tiểu thuyết chính tri thởi Minh Trị, Luong còn dịch cuốn d 

(3) "on dụng Yano Ryukei ra Hán văn. 

nghị báo, số 34, tập 5 (BOL 
LO 
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480 học tiếng Nhật, Lương được sự chỉ dẫn của một người Nha 

khi đọc tác phẩm này. Lương áp dụng lối dịch trực tiếp, vừa 
cố gắng dịch sát sao ý tứ trong nguyên văn vừa chuyển Ja; 
trong nguyên tác thành những câu văn khi gọn ghé khi họa lạ 
trong Hán văn, khiến lời văn trong bản dịch lắm khi còn trội 
hơn cả nguyên tác. Tuy nhiên, khi Lương cảm thấy nội dung 
của nguyên tác di ngược với lập trường “bảo hoàng" của 
hoặc động chạm đến quyển lợi hay làm tổn thương danh dy 
của Trung Quốc, Lương không ngin ngại cắt bỏ hay thậm chị 
đổi lời. Chúng ta thử xem một hai ví dụ. 


nát". Vì lập trường của Phạm Khanh trong nguyên tác di ngược 
lại với chủ trương của Lương là chỉ yêu cầu cải cách chứ không 
doi lật đổ nhà Thanh, trong bản dịch của Lương nhận vật 
Phạm Khanh đến cuối hôi 2 mới được giới thiệu một cách khá 
mơ hè: "Phạm Khanh là mt nhà chí sf Trung Quốc, căm giận 
và phãn nộ thế cuộc, lê gót giang hd đó đây rồi trở thành bạn 
thin của Tán sĩ”. Tương tự, trong đoạn văn của nguyên tác 
bàn về Thái Bình Thiên Quốc, khẩu hiệu "bài Mãn hưng Hán" 
của Hồng Tú-Toàn cùng các người lãnh đạo khác được nói rõ 
là "Những di thin của nhà Minh diy nghĩa binh nhằm lật dé 
chính sách bạo ngược của Thanh triểu...": nhưng trong bản dịch, 
Lương sửa lại là "Bọn Häng, Dương diy binh nhằm khôi phục 
dân quyển của người Trung Quốc, lấy người Hán làm chiêu bài 


AL NAH हैं, है छ ách mạng", tuyệt nhiên không đả động đến nhà 
S S K 3i d £ x 2 ta Oe "ng ER cách mang", tuyệt g Ong 
TELESTE e Dk e mra भावका 
KAKE I $ 3 = | hing phản trong nguyên tác bị cắt bỏ hay sửa đổi ımiču 
2 # B.A | हे & छ. A d sâu là những chờ: đến tự éi củ 

छः छ d CN Ri) Se E nhất van là nh đoạn va chạm đến tự ái dân tộc của Lương. 
Eh ER $ P S = Hi Trong khoang thời gian 22 năm từ L88b cho đến L807 khi 
e CG h X D H 5 i Kajin no kigii xuất bản, Trung Quốc và Nhật Bản tranh chấp 
मे, क के. छ त्‌ / ७. S về vấn dé Triều Tiên: Trung Quốc coi Triểu Tiên là phiên thuộc, 


trong khi đó từ đầu thời Minh Trị, giới lãnh đạo chính quyển 
Minh Trị xem Triều Tiên nằm trên "tuyến chủ quyền” (shukensen), 
tức vòng đai phòng thủ, của Nhật Bản. Quan hệ Trung-Nhật 
đặc biệt căng thẳng vào thập niên Lë90, với cao điểm न chiến 
tranh Trung-Nhật (I894-95). Bởi vậy không phải ngẫu nhiên 





tương Khải Siêu và bản dịch Hán văn của GNKN 


Trong nguyên tác, ngoài ba nhân vật Sanshi, Hong Liên 
va U Lan, Phạm Khanh là nhân vật quan trọng thứ tu. Rei 
từ quyển L. Phạm Khanh được Tokai Sanshi giới thiệu như sa": 
Ông họ Đỉnh, tên Thái Libn, ty Phạm Khanh, tổ tiên vốn lå 
bộ hạ càng Cù tướng quận . một danh thần nổi tiếng cuối di 
nhà inh,... từ lúc còn niên thiếu đã căm giận tội ac của nhà 
Thanh, — khôi phục nhà Minh, cứu trăm họ khỏi cảnh lắm 
than, digt trừ ]ũ gian thần và cải cách chế độ chính tr! thối 
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mà vấn dé Triểu Tiên là chủ để từ quyển 9 đến quyền ` 
trong Kajin no kiga. Day cũng chính là phần SE ep e we 
bỏ hoặc sửa đổi nhiều nhất trong bản dịch của Lương. Chúng 
ta hãy xem một thí dụ điển hình. 
TI Tokai Sanshi, Kajin no kigi, trang 78-20 e 
(2) Lương Khải Siêu dịch, Giai nhân kỳ ngộ, trang 25. 

20) 
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Trong quyển l6 của nguyên tác, Tokai Sanshi viết 

"Lý Héng-Chuong mượn danh nghĩa triểu đình Hàn quốc 
xin cứu vua, gửi đại binh sang đất Hàn để thực hiện tham 
vong của mình từ lâu năm”. Theo Sanshi, chính phủ Nhật gửi 
binh sang Hán Thành không phải vì muốn gây chiến tranh है 
nước ngoài mà để kiểm chế lòng phẫn uất của dân chúng và 
của quân đội sau khi Kim NgọcQuân và Phát Vĩnh-Hiếu bi 
giết. Nhưng vi tình hình đi vượt khả năng kiểm soát nên chiếp 
tranh Nhật Thanh bùng nổ. Trong bản dịch, Lương hoàn toàn 
không dich phan này, và thay bằng một đoạn do chính Luong 
sáng tác, nhưng mượn lời của tác giả, với nội dung như say: 


Triểu Tiên nguyên là thuộc địa của Trung Quốc. Khi thuộc 
địa bị loạn lạc và xin cứu nạn, nước lớn có nghĩa vụ giúp 
đỡ. Lúc bấy giờ Triểu Tiên gặp phải loạn trong họa ngoài, 
gửi thư nhờ Trung Quốc cứu viện, Trung Quốc mới gửi binh 
sang giúp. Nhật Bản vừa mới duy tân, đẩy khí thể, đang 
muốn tìm cơ hội để thử sức ở Đô ng A. thấy triêu đình 
nhà Thanh có thể bị lừa và Triểu Tiên có thể bị dụ dỗ, 
Nhật Bản mượn tiếng giúp đỡ Triểu Tiên nhằm gây sự 
với Thanh triểu. Thanh triểu không hiểu rằng Nhật Bản 
ngày nay không phải là Nhật Bản ngày trước nên muốn 
rw. phạt để ngăn chận kẻ ngang ngược, đa sự ở Đông 
thối nan ng tibu cũng không biết là Trung Quốc đang bi 
BE A ër mà ở nếu bị làm nhục. Sau 300 năm thái 
rên Ze eg riêu khêng hiểu là binh sĩ không eng 
linh geg क u bại la nát và không thông hiểu er 
dE Le i, Trung Quốc là một người già mang r 
e? ¡đấu sức đấu trí với một nước Nhật Bản mi 
su lụa - cá Wa mạnh bạo mà lại có tư tưởng văn minh, 
— TT” og cách g địch lại. Thử sức cú đầu thua ở Tt 


(OI Têkai Sanshi Kan no ko trang 236 
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Tiên, cú thứ hai mất Liêu Đảng, cắt nhường Đài Loan và 
Nhưng người Nhật chúng ta có chí lớn nên vẫn thấy chun 
đủ, không ngờ ba nước lớn Nga, Đức, Pháp can thiệp. Tuy 
không hài lòng, nhưng chúng ta phải nhượng bö Những 
chí sĩ trẻ tuổi dé trách nhiệm cho chính phủ vì họ không 
hiểu nỗi khổ tâm của chính phủ. 


Lương chấm đứt bản dịch ở đây, để nguyên khoảng hai 


phản ba còn lại của quyển Lë không dịch. Khoảng một năm 


sau khi phẩn dich cuối cùng của Lương được công bố trên Thanh 
nghị báo, Lương làm bai thơ sau đây nói nỗi thất vọng của 
mình đối với tác gia Tokai Sanshi: 

Năng dịch Giai nhân kỳ ngộ thành, 

Mỗi sinh du tưởng thiệp không minh 

Tong kim bất tiện Sài Đông Hải, 

Ung bị da tình nha bạc tinh! 

Tạm dịch: 

Trước đây mỗi bận dịch Giai nhân, 

Cảm hứng tuôn tràn mấy đoạn vấn, 

Thôi nhé tử đây xin giả biệt, 

Lö mến ông Sai phải lyy thân. 

Tuy Lương bất mãn với nửa phẩn sau của Kajin no kigi 
và bản dịch của Lương vì thế càng gån cuối cảng thiếu trung 
thực, nhưng sự biến tướng trong việc tiếp thu tu tưởng và văn 
hóa là một hiện tượng phổ biến hấu như khó tránh khỏi e 
quá trình giao lưu văn hóa giữa hai nước, đòi hỏi những 9 y 
tich và đánh giá khách quan. Hiện tượng gei पा GC 
chúng ta sẽ thấy, sẽ tái xuất hiện với hình thái khác 
Châu Trinh dịch GNKN từ bản dich Hán văn 
——— __ 

D) Lương Khải Siêu dịch, Giai nhân kỷ ngõ, trang 220 


T 


của Lương. Ngoài 
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ra, cang cin để ý rằng ảnh hưởng của Kajin no kigi đối vå; 
Lương không chỉ giới hạn trong bản dịch của Lượng mà cà 
đi xa rộng hơn nữa, bởi lẽ Lương v sau cũng sáng tác e 
số tiểu thuyết chính trị, trong đó đặc biệt tác phẩm Tap Tr, 
quốc vi lai ký (Oä03) có cảm hứng và bố cục chịu ảnh hưởng 
không ít của Kajin no kigi và Ketkoku bidan. 


BẢN DỊCH GIAI NHÂN KỲ NGỘ DIỄN CA CUA PHAN CHAU TRINH 


Mặc dấu không có tư liệu nào nói rõ Phan Châu Trinh đã 
đọc bản dịch Giai nhân kỳ ngộ của Lương Khải Siêu lần đậu 
tiên vào lúc nào, chúng tôi mường tượng là Phan đã đọc qua 
tiểu thuyết này khi đang thăm viếng Nhật Bản vào năm Long 
Lý do là trong mấy tháng ở Nhật Bản, Phan được Sào Nam 
tiên sinh dẫn đi thăm những người quen đó đây, trong số đó 
chic hẳn phải có Lương, người mà Phan Bội Châu cũng như 
Phan Châu Trinh suốt đời mến mộ. Bản dịch của Lương sau 
khi đăng trên Thanh nghị báo được Thương vụ Ấn thư quán 
(Thượng Hải) xuất bản thành sách lån đầu tiên vào năm I9o0). 
đến näm I9Up - lúc Phan Châu Trinh sang Nhật - đã có 6 ấn 
bản”. Nếu bản dịch Giai nhân kỳ ngộ của Lương lúc bấy giờ 
đang phổ biến như thé, dẫu Luong không biếu thi Phan cing 
e mua hay mượn đọc, vì chữ Hán hầu như là phương tiện 
i uy gn qua đó Phan Châu Trinh có thể thu thập thông tin 
BE in mm nay, (So với những trí thức cùng thời kể CA 
e eg Châu, tỉnh thin yêu nước của Phan Châu Trinh có 

m nổi bật là rất bén nhạy về điều hay cái lạ ở nước ngoài 
cüng như về những nhược điểm văn hóa và xã hội mà con người 
Việt Nam cin khác phục). Huống chị के n ara trào 
Bụi Đi De Ph Đa. E ng chỉ, trong cuốn Phong cảng 

T " ¿hương Hữu cũng cho ta biết rằng trong kh 


M tổ hiệm biên tập, Chigokugo honsho sögð mokUr2 
Me lọc Bo , Chủ aku Nihonsho . क 
baka) hư” ZE nhüng sách tiéng Nhật được dịch sang tiếng TM 
g tảng: Trung Văn Đại học Xug! bản xã, (960. trang 597. 
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Phan Châu Trinh và bài thơ cam dé sau khi đọc GNKN 


thời gian ở Nhật Phan Châu Trinh đã làm bai thơ Đặc Giai nhân 
kỳ ngộ (Cam tác sau khi đọc Giai nhân ky ngộ) sau đây nói lên 
sự ngưỡng mộ của mình đối với tác phẩm khi mới đọc xong!: 


Vật cạnh” phong trào hám ngũ châu 

Anh hùng tâm todi Tự do lâu. 

Bạch đầu tráng sĩ chân ưu quốc, 

Hồng tụ giai nhân giải báo cửu. 

Đàm tiếu nhãn cơ không nhất thế, 

Tử sinh nhân tự tức thiên thâu. 

Hào tình diệu luận phân phân thị 

Nhất doc linh nhân nhất điểm đầu. 
——————ỄỄ 
AN Phương Hữu, Phong trào Đại Đông Du (Sàigòn: Nam Việt, ISO), trang 

IE-37. Nhà nghiên cứu Huỳnh Lý đoán là Phan đọc Giai nhân ky e 

lín đầu tiên ở Huế “khoảng những năm (904-2908" vì lúc nay cuốn Giai 
nhân kỳ ngộ được nói đến rất nhiều (Xem Huỳnh Ly, 900, trang Th 
Trude khi những tù "tiến hóa luận" hay “chủ nghĩa tiến hóa" tù dere 
nhập vào Trung Quốc, người Trung Quốc vào cuối thë kN Sg vÅ 
tù "Vật cạnh" hay "thiên diễn" để dịch tù "evolution". Những ZA 
šau trở thành tử ngữ, Tùy theo bản thảo, có lúc Phan Châu "TTT"? 
hai chữ "Àu Ar thay vi "vật cạnh". 


(2 
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Ngon sóng đua tranh khắp địa cầu, 
Anh hùng lắm lúc ruột gan đau. 
Kia người đầu bạc còn lo nước, 
No khách mỗi son biết trả thù. 
Hay đở người đời xem mỏi mat, 
Thác còn gương sáng dọi nghìn thu. 
Lời hơn lẽ phải nghe hay thiệt, 
Đọc đến thì ta lại gật đầu. 
Ngô Đức Kế dịch 


Câu hỏi tiếp đến là Phan Cháu Trinh đã dịch GNKN je 
nào? Chúng ta biết khá chắc là Phan Châu Trinh đã dịch tại 
Pháp, có diéu là các nhà nghiên cứu Phan Chiu Trinh từ trước 
đến nay đã đưa ra những thời điểm dịch không đồng nhất 

L' Huỳnh Lý đoán là "vào thời gian LOU2I0I3". dựa trên 
3 lý dol: 

(a) Ông có xem bản chép tay của Phan Châu Trinh trong 
một cuốn vở học sinh bán tại Paris. Đáng tiếc là sau đó ông 
Huỳnh Lý không giải thích rõ là trong hai cuốn vở này có chỉ 
tiết gì khiến ông đoán là Phan Châu Trinh đã dịch trong 2 
năm I9U3I90u2 
~ (b) Từ khi ở ngục Santé ra, Phan không còn trợ cấp, phải 
làm việc để kiếm kế sinh nhai, không có đủ thời giờ dịch 
thuật. Lý do này thoạt đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng ông 
Huỳnh Lý không giải thích tại san êng khêng nghĩ là Pha? 
vẫn có thể tiếp tục dịch sau đó . khi có điểu kiện khá ho 
chẳng hạn vào một thời điểm sau Thế chiến thứ nhất. Bởi Je 
Phan rất quyến luyến với bộ Ẩm Băng Thất, Phan Văn Trườnš 
3= ' 

() Huỳnh Lý, sdd, trang i56 ¿ | ing cuốt sách DÉI 
Sa tà 000 8 ow ho mạ “Chụng tà an arh P 
lo ng ke chỉ tån Việt Nam và. Giai nhân Kỳ ngộ được viết r8 tr 

| I7-248034 (trang 27). 
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cũng cho chúng ta biết rằng khi ti Pháp vẻ Việt Nam năm 
026, Phan vẫn không quên mang theo bộ Am Băng Thất | trong 
hành lý!. SE 

(c) Trong một bức thư gửi cho Phan không dé ngày tháng 
mà ông Huỳnh Lý đoán định là vào năm 903. Nguyễn Tát 
Thành có viết: "Bác dịch mấy béi sau Xũng TÔI, xin bác gửi cho 
cháu", và trong những công trình của Phan chỉ có Giai nhân 
kỳ ngộ là có phân hồi. Đây là một tài liệu có giá trị, tuy nhiên 
như nhà nghiên cứu Thu Trang đã đặt nghỉ vấn: "Việc dự đoán 
là quyển sách này viết vào thời I903 do bài của Huỳnh Lý 
giới thiệu không rõ có phải nhà chí sĩ đã ghi lại không”? Hơn 
nữa, dựa vào bức thư này ta vẫn không biết được Phan chấm 
dứt dịch thuật lúc nào, bởi vậy việc chọn (0u3 là năm Phan 
chấm dứt dịch GNEN không có vẻ hợp lý. 


2) Nguyên ९. Thắng ghi là "Giai nhơn kỳ ngộ diễn ca 
(OOL3-I00I5I nhưng không giải thích lý do. 

3) Nguyễn Văn Dương dựa trên cùng tư liệu và có cùng ý 
kiến với Huỳnh Lý nhưng phát biểu có vẻ khẳng định hơn: "ta 
có thể phỏng định một cách khá chắc chấn là Phan Châu Trinh 
đã diễn ca Giai nhân kỳ ngộ trong khoảng hai năm (9i23. L9I2" 
Vì phỏng đoán một cách khá chủ quan là Phan bắt đấu dịch 
năm I0I3 và chấm dứt dịch GNKN vào năm I9I3 nên ông 
Dương đã chú thích như sau: "Trong vòng trên dưới hai năm, 
Phan Châu Trinh đã dùng tài làm văn mau mắn, đổi đào của 
mình để diễn ca một khối lượng để sê gån 7.000 câu thơ lục 
bát, cùng 28 bài thơ, ca thuộc các thể loại khác gồm bài ngũ 
ngôn trường thiên, 2 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, 6 bài thất 
I) Xem Nguyễn Phan Quang và Phan Văn hoàng, "Phan SE ein 


mắt Phan Văn T ०, Nghiên lich sử, 4 (275), 
Wana हे an Trưởng", N cửu lịch sử, 4 | 


di T h : 
g (Pa, ang, Những hoat động của Phan Chau Trinh tại Phap, de 
aris: Nxb Đông Nam A, 4683. trang (78. 
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ngôn luật Đường, 5 bài thất ngôn A trường keni ०6 Câu dài a 
ngắn, (3 bài hát nói, | bài văn mg và L bài hich (hai bại Bầu 
này có xen vào nhiều câu và thể tứ ngô), 28 bài sau nay tổng 
cộng 550 câu! Lë ra khi gặp “một khối lượng đổ sọ" o 
CHEN cũng như vẻ các thể loại thơ khác của Phan thi ogy 
hỏi đặt ra trước tiên đúng ra phải là có hợp lý hay chăng ya 
cách chọn điểm khởi đầu và điểm dứt của GNEN trong Vòng 
2 năm (cho dầu không ai có thể phủ nhận thi tài của Phan) 
4) Thu Trang đưa ra giả thuyết là “vào khoảng nim 
LI9iI9.2900. Phan Châu Trinh đã phóng tác tập Giai nhân ky 
ngộ trong lúc Nguyễn Ái Quốc đi tìm tài liệu để viết Bản dn 
chế độ thực dân Pháp. Thu Trang cho biết: "có nhiều điều trùng 
hợp một cách lạ lùng", "địa danh và nhân vật trong tập truyện 
ấy [túc GNKN] có nhiều sự kiện giống như một bài mật báo 
[cia mật thám Pháp] đã ghi "vå Nguyễn Ái Quốc. "Địa danh 
thì có Philadelphie như mật báo trên để cập, còn nhân vật 
một nữ chính khách người Ái Nhĩ Lan có thật ngoài đời, mà 
chính Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh cũng đã từng gặp 
हुए như báo cáo đã ghi ngày A LI920. cùng một nhóm người 
Triểu Tiên ở Pháp và Hoa Kỳ, một người Nhật (Komatsu), và 
một người Ấn Độ (Alitabha Ghose), v,v.2 
Chúng tôi đổng ý với Thu Trang về sự trùng hợp giữa một 
số hoạt động và địa bàn hoạt động của Nguyễn Tất Thành với 
một số chỉ tiết trong GNEN, và nghĩ rằng việc dich thuật 
GNEN của Phan có thể vẫn kéo dài cho đến thời điểm (9I9-297 
hay thậm chí sau đó nữa, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng ९ e 
es Châu Trinh đã bất đâu việc dịch thuật GNKN sớm hon 
ma Si chỉ vài tháng sau khi đến Pháp khoảng tháng ` g5 
2Ì. Phan có thể đã ấp ủ ý định dịch CHEN ngay fi 
II Ngu Dươn inh ning: 
(2) Thu Trang, sdd, trang 344-442 | 
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sang Hương Cảng và Nhật Bản rồi có dip tiếp xúc với trào lưu 
tư tưởng đang thịnh hành lúc đó, tuy nhiên vị chưa có điều 
kiện nên Phan phải gat lại, bởi vậy khi sang Pháp Phan đã 
mang theo bộ Am Đăng Thất mà sau này khi trở vẻ lại Việt 
Nam đã đem về cùng. Chúng tôi đưa ra giả thuyết này vì trên 
những trang bản thảo GNKN có những tranh minh hoa nho 
nhỏ do Phan vẽ, hao hao giống những hình minh họa trong 
nguyên tác tiếng Nhật (bản dịch của Lương không có tranh 
minh họa). Phải chăng hồi ở Nhật, sau khi Phan đọc qua bản 
dịch của Lương, ý định dịch ra quốc văn nhằm giáo dục đẳng 
bào đã nảy sinh ra, do đó Phan đã đi tìm ấn bản bằng tiếng 
Nhật để xem cho biết? Tuy nhiên vì Phan không đọc được tiếng 
Nhật, nên Phan đã dựa trên bản dịch của Lương để diễn ca 
ra quốc ngữ. 

Câu hỏi cuối cùng là vì sao Phan đã dừng bản dịch ở phần 
đầu hồi thứ 9. Huỳnh Lý đưa ra 3 giả thuyết: 

(8) Vi sinh kế nên Phan không có đủ thời giờ tiếp tục. 

(b) Vì लाता truyện ở mấy hổi sau chủ yếu tuyên truyén 
cho nước Nhật duy tân, mà Phan Châu Trinh đã nhìn thấy 
thực chất Đại Đông Á của họ, lại rất chống cái bệnh "vọng 
ngoai’ của mêt số sĩ phu", 

(0) Vì "nhân vật chính cuối cùng lộ chân tưởng là một 
người không có lý tưởng gì cao xa, cũng không hào hiệp chung 
thủy trong tình yêu".! 

Giả thuyết (a) về sinh kế thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng 
không vững do lý do mà chúng tôi đã nêu ra ở phẩn trên. 
“ing nên để ý rằng Phan là một nhà chí sĩ kiên cường, ngay 
vào những giờ phút khó khăn nhất (ví dụ như khi bị giam ở 


tôn Đảo hay ở ngục Santé) vẫn không ngừng viết lách. Trong 


Bà thuyết (९) ông Huỳnh Lý cho là Tin si - nhân vật chính 
जा भ्रम 


I Huy 
MI Huynh Ly, sag, trang (57. 
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trong truyện - "không hào hiệp chung thủy trong tình yeu: rồi 
trong phản zhú thích, trích bài thơ nói lên nỗi thất Vọng của 
Lương (chúng tôi có trích ở trên) và bình luận: "Lương Khg 
Sibu cũng có ý kiến tương tự” như vậy. Thật ra, như chúng ta 
đã thấy, những chữ "da tinh” và “bạc tinh” trong câu "Udng p; 
đa tình nha bạc tinh" trong bài thơ này không có nghĩa ją 
"không hào hiệp chung thủy trong tinh yêu như ông Huynh 
Lý hiểu, mà Lương tự trách chính mình: vì trước đó Lương dā 
quá mến mộ Sanshi (đa tinh) nên cuối cùng cảm thấy bị Sanahi 
phụ bạc (bạc tình), và lý do của sự thất vọng này là vì tự ái 
đân tộc của Lương bị động chạm trong nửa phần sau, như chúng 
tôi đã giải thích. Trong giả thuyết (b), ông Huỳnh Lý cho lạ 
Phan ngưng dịch vì phần sau của truyện “tuyên truyền cho nước 
Nhật duy tân”, nhưng diễn tả như vậy chúng tôi nghĩ là không 
chính xác, bởi lê Phan chính vì muốn tiếp thu kinh nghiệm 
của Minh Trị Duy Tân nên mới tìm cách sang thăm viếng 
Nhật. Nói một cách khác, nếu quả Sanshi "tuyên truyén cho 
nước Nhật duy tân" thì không thành vấn dé đối với Phan, cũng 
như đối với Lương. Vấn để chính yếu ở đây là: (a) sự va chạm 
giữa hai chủ nghĩa quốc gia (hay tỉnh thần ái quốc) của Sanshi 
và Lương, và giữa Sanshi và Phan (tuy mức độ va chạm không 
trực tiếp và gay gất như giữa Sanshi và Lương), và (b) câu 
chuyện không còn có bố cục và trở nên đơn điệu. Ông Huỳnh 
Lý bảo ‘Phan Châu Trinh đã nhìn thấy thực chất của chủ nghĩa 
Dai Đông A" của Nhật Bản nên đã ngưng dịch. Nếu ông 7 
„hù nghĩa quốc gia bành trướng" thì chúng tôi đổng ý, chủ 
chủ nghĩa Đại Đông Á" là một danh từ chỉ xuất hiện रहे? 
en box पक mà ông lại L dùng để nói —_ 
४ chờ HE y lúc còn sinh tiên thì nghe kh 
Theo thiển Ý của 


U 
sac, chúng tôi, lý do chính khiến Phan CN" 
Trinh đã ng chúng ý do chính khiến xế 


dịch ở phản đâu của hỏi 9 đơn giản hơn TT 
2 


mục đích của Phan khi dịch GNKN là để mở rộng nhãn quan 
và nâng cao kiến thức của đổng bào về các phong trào độc lập 
và tự do dân quyển trên thế giới, nhưng khi dịch đến phản 
dgu của hôi 9, Phan thấy nội dung của cuốn tiểu thuyết đã 
thay đổi và không còn đáng dịch nữa nên đã ngưng. Nói một 
cách khác, phần GNKN mà Phan đã dịch xong (tức 8 hỏi đảu) 
chính là phần hay nhất của Kajin no kigi và cũng chính là 
phân đã làm độc giả say mê. Xem như vậy, ta có thể nói quyết 
định ngưng dịch của Phan sau khi dịch xong phẩn này là một 
quyết định sáng suốt. 

Bay giờ chúng ta hãy thử so sánh GNEN với bản dich 
Hán văn của Lương. Điểm khác biệt rõ ràng và quan trọng 
nhất là Lương dịch ra Hán văn bằng văn xuôi, còn Phan dịch 
ra quốc ngữ bằng thơ. Tuy Phan đã cố gắng dịch sát với bản 
của Lương bằng cách trước hết viết nh ý chính bằng văn 
xuôi 70 sau đó mới viết thành thơ (diễn ca); bị hạn chế bởi 
số từ trong một câu thơ và bởi nguyên tắc gieo vẫn, GNEN di 
nhiên không thể nào dịch tất cả những ý tứ và tình tiết từ 
bản văn xuôi. Khi quyết định dịch một cuốn truyện văn xuôi 
thành một truyện thơ, Phan chắc hẳn đã ý thức về điểm mạnh 
của thơ so với văn xuôi trong khả năng truyền cảm đối với đối 
tượng là độc giả người Việt. Trước GNKN, chúng ta cũng đã 
có những truyện hay kịch bản bằng văn xuôi của Trung Quốc 
được chuyển thành truyện thơ và đã được độc giả Việt Nam 
chấp nhận và yêu chuộng (với mức độ khác nhau) như Truyện 
Kiều, Nhị độ mai, Hoa Tiên, Truyện Phan Trân, Tây Sương, 
U.0. Thể thơ Phan chọn là thể thơ lục bát”, khi dịch những 
bài thơ chữ Hán theo thể thất ngôn bát cú có sẵn trong bản 
e Như trên, trang (83. छ 

Phan lúc đấu định dịch theo thể song thất lục bát, शक hưng sau đó. 

thấy ira sếp bơ, sa duc nể To bế, Xem Nguyễn Văn Dương 

biên soạn. Tuyển tập Phan Châu Trinh, trang (87-283. 
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dịch của Lương, Phan có khi giữ nguyên thể thất ngôn, cá khi 
dich thành lối mỗi câu I8 chữ, có khi dich theo vån ty A. ` 
Đối chiếu với bản dịch Hán văn của Lương, chúng ta thy 

đôi lúc Phan đã Viet hóa một số tình tiết, rút ngắn nhy? 
phẩn mà Phan cảm thấy không quan trong, hoặc không nụ.) 
ngại kéo dài và điễn tả say sưa hơn những đoạn chống áp bức 
hay ca tụng tự do dân quyển. Tuy nhiên, cốt chuyện của Q NKN द 
nói chung không có khác biệt đáng kể so với bản dịch oi, 
Lương. Có một trường hợp ngoại lệ là khi Sanshi hết lại tần 
tụng - qua lời ca của Hồng Liên - truyền thống vẻ Vang của 
nước Nhật, Phan đã không ngắn ngại sửa lại thành những lời 
tán tụng truyền thống lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước 
của người Việt. Bài thơ này (bài thứ 3 trong 4 bài thơ dài 
trong hỏi thứ 4) trong bản dịch của Lương có tất cả 20 ciu, 
Phan dịch tám gọn lại thành (3 câu. 
Trước hết chúng ta thử xem 8 câu đầu trong bản dịch của 
Luong: 

Ngã sở tư hề Đông Hải doan, 

Dục ving tong chi thủy lộ nan. 

Hải doan hữu quốc danh Phù Tan g, 

Tục dt phong quang giai nhã nhàn. 

Miễn miên hoàng thống thùy van thế, 

Sa gra uy danh cập hà dug, 

' rụng im nghia khinh mat lợi 

Tiểu tâm due duc ngường thánh đế... 

Tạm dịch: 


Ta nhớ dau nhớ đầu Đông Hải, 
Muốn theo sang sóng gió vô vàn. 


DI Trừ trường hợp có 


các doa ghi tên người g sâu ¡ thơ dịch hay 
2 đoạn văn dich từ tiếng di । ich rõ ràng, những bài th người Y éi 
bai này dịch từ । n ngoài sang tiếng Việt lå gud v 
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Đầu biển kia có nước Phù Tang 
Cảnh sắc lẫn dân tình thanh nhã. 
Nơi hoàng triều muôn đời trị thế, 
Uy danh ấy sáng ngời hậu duệ, 
Sa-mu-rai trọng nghĩa khinh tài, 
Dem thân mình ra pho thánh đế... 


Phan đã sửa lại như sau: 


Ta nhớ đâu nhớ đầu biển Á, 

Muốn theo qua sóng khỏa ngàn trùng. 

Bốn ngàn năm còn dõi giống Lạc Hồng, 
Kia biển, kia núi, kia sông, kia đô ấp. 

Từ Định Hoàng dựng cờ độc lập, 

Đến Nguyễn triều thâu thập cêi Nam Trung, 
Trải xưa nay lắm sức anh hùng, 

Liều trôi máu vẽ nên mầu cẩm tú... 


Trong bản thảo Phan có giải thích lý do vì sao Phan đã 
thay đổi nội dung của đoạn thơ này: "Các bài này, ca ra rat 
là lịch sử Nhật Bổn, nên đổi lại nước mình, chẳng phải là bản 
chánh như vậy"!. Đây là một chứng cớ rõ ràng cho chúng ta 
thấy sở ता Phan đã bỏ nhiều công sức ra để dịch GNEN chính 
vì muốn giáo dục và thức tỉnh độc giả người Việt, giống như 
Lương đã dịch từ nguyên văn tiếng Nhật trước Phan khoảng 
mười mấy năm nhằm cảnh tỉnh người Trung Quốc. 


KẾT LUẬN 


— Trong bản thảo, Phan có ghỉ bản dịch GNKN vẫn còn là 
vi định cio", tức là một bản thảo chưa được sửa chữa Wan 
chuốt trọn vẹn. Nói một cách khác, bản dịch của Phan không 
phải là một bản dịch nửa chừng, chưa xong hết (trong trường 
a 


I!) Như trên, trang (63. chú 4. 


Ok 
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hợp đó chữ Hán gọi là “vi thành" hay "vị hoàn" chứ khong gei 
là "vị định"), do đó chúng ta không cin phải - và cũng khôn 
nên - tiếc rẻ là Phan đã dịch không xong hét!. Một phản. & 
bản thảo chưa được nhuận sắc xong, và một phần có lè do e 
tính của Phan, nên những đoạn nói vể phong trào tranh đấu 
cho độc lập dân tộc, để cao tự do dân quyển - tức là nhữn 
đoạn nói đúng tâm tư của Phan - Phan dịch rất hay, rất thoáng: 
nhưng ngược lại cũng có những đoạn lời dịch của Phan chy 
được nhudn nhuyễn, điêu luyện. Tuy là một "vị định cảo", GNKN 
là một tác phẩm có ý nghĩa độc đáo cẩn được nghiên cứu Và 
phân tích từ nhiều góc cạnh. Để thay lời kết luận, chúng tôi 
xin đóng góp một vài ý kiến về ý nghĩa của GNKN 
Trước hết, mặc dầu không phải do Phan sáng tác, GNKN 
là một tư liệu quý báu giúp chúng ta hiểu thêm vé nội dung 
tư tưởng của nhà chí sĩ và nhà cải lương Phan Châu Trinh 
Ông Nguyễn Văn Dương đã đưa ra nhận xét chí lý: "Trong tư 
tưởng chính trị của Phan Châu Trinh, những vấn để dân tộc, 
dân = dân sinh hết sức gắn bó với nhau; có thể nói nội 
e bụng uc tác rất phù hợp với khát vọng hành động của 
su ah ke nhận S tr qua Giai nhân kỳ ngộ diễn ca Phan 
của mình”. Bắc ly ng wi Me i हर 
बना ina ei nh në ở Phan là tin thần tự chủ khi 
không còn bes Belg, Zem thấy nội dung nản truyện 
8 để dịch nữa. Chính vì thế, khác với 


(D) Theo ông N Văn Duon ih 
của hồi 9 Kn? Vë Dương, những hồi còn lại (khoäng hai phần । 
Nguyễn Văn Dương Ven 0) Sa này được ông Trần Tiêu dịch tiếp. (Xem 
Như đã giải thích ở trên, ehas Tuyển tập Phan Châu Trinh, trang (857-2SÉI 
còn lại vi Phan đã n, chúng tôi nghĩ rằng sở dĩ Phan không dịch phần 
dịch tiếp cho hết đánh giá phần sau không đáng dịch, bởi vay 
bực của ông Geer Hán văn của Lương tuy là một cố gắng Y 
học và lịch sử vào đầu ma TA nếu nhìn GNKN như là một tư liệu VH 
nghĩa quan trong cho lắm. ky XX, có lễ phấn dịch tiếp không mang Y 
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Lương, cảm tinh của Phan đổi với tác giả Sanshi cũng như đối 
với nguyên tic trước sau vẫn không bị sứt mẻ. Có thể nói ii 
g dịch của Phan ở đầu hổi 9 là một biểu hiện tư tưởng 
của Phan trên nhiều mặt: không tán dëng chủ nghĩa quốc gia 
bành trướng của tác giả Sanshi trong phần sau, tự chủ trong 
hành động, và tình thần biết lựa chọn những gì hay đẹp của 
nước ngoài để giới thiệu với độc giả người Việt chứ không có 
thái độ bừa bãi, bạ đâu dịch đó. 

Trong một nghiên cứu khác, chúng tôi đã có để cập đến 
trục giao lưu văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam vào 
đầu thế kỷ XX. Qua trục giao lưu văn hóa này rất nhiều khái 
niệm hiện đại mà nay đã trở thành quen thuộc với người Việt 
như "xã hội", "chính trị”, "kinh tế”, "dân quyển", v.v... vốn do 
người Nhật đặt ra vào nửa đầu thời Minh Trị (Sep I9iL đã 
đi vào tự vựng tiếng Việt qua môi trường của sách "Tân thư, 
tức là loại "sách mới" do những học giả Trung Quốc có tư tưởng 
cải lương - tiêu biểu là Lương Khải Siêu - trước tác hay dịch 
thuật. Có thể nói GNKN là một biểu hiện cụ thể cú: lịch sử 
giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Ran vào 
đầu thé kỷ XX, và bản dịch chữ Hán của Lương đúng A mit 
trong những cuốn sách "tân thu” tiêu biểu. Nakamura T adayuki, 
một nhà nghiên cứu lão thành người Nhật về ảnh hưởng e 
văn nghệ Nhật Bản đối với văn nghệ Trung Quốc vào तल 
kỳ XIX - đấu thế kỷ XX, có nhận xét là qua bản gi eg 
văn của Lương nhiễu tự vựng trước đó không "TT ei 
(hoặc có nhưng dùng theo nghĩa khác) như tự do”, kẻ xi ' 
dân chính", "hội nghị", v.v. đã đi từ chữ Nhật FS 3 —_ 
GNKN là một trong những tư liệu độc đáo SP r kiến lại 
ta có thể tìm hiểu thêm về quá trình những TTT 


thời có thể 
này sau đó đã di vào tiếng Việt như thế nào, đồng 
di 
DI Nakamura Tadayuki, bài đã dẫn, trang 32: 
20 
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nhận thức rõ hơn những biến tướng trong quá trình tiẾp vie 
và giao lưu văn hóa. 
Phan Châu Trinh là một nhà trí thức có tẩm cỡ của Việt 

Nam vào đầu thế kỷ XX Vì tư tưởng của Phan có tính cách 

phái tinh, không nằm trong dòng chủ lưu của truyền thốn HAN C HÂ VÀ AS AKIT 0 

hóa chính tri Việt Nam, nên việc phân tích và đánh ga फा PHAN BOI CHAU VÀ ASABA SAKITARÔ 

dung tư tưởng và cuộc đời của nhà chí sĩ đòi hỏi nhiều cố gắng 

khách quan. Qua bài này, chúng tôi hy vọng đã đóng góp đại 

chút vào việc tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa tác phẩm Gio; T rong tập tự truyện ‘Phan Bội Châu niên biểu" (PBCNB) 

nhân kỳ ngộ diễn ca mà Phan đã dày công dịch thuật, I viết vào năm JI828 trong thời kỳ bị giam lỏng ở Huế, cụ 
Phan Bội Châu đã dành một đoạn khá dài để ghi lại sự giúp 
đỡ tận tình của một nhà hảo tâm người Nhật đối với phong 
trào Đông Du trong những ngày khốn quẫn nhất về cả hai mặt 
chính trị lẫn kinh tế. Nhà Mạnh Thường Quân người Nhật đó 
tên là Asaba Saki đọc theo âm Hán-Việt là Thiển-vũ 
Tá-hÿ-thái-lang`, Trong bài này, trước hết chúng tôi sẽ dùng 
các tài liệu Nhật Bản, tổng hợp với các tài liệu Việt Nam, để 
trình bày lược sử và các nghĩa cử của vị án nhân có một không 
hai này của phong trào Đông Du; sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu 
nguyên bản của bài văn bia bằng chữ Hán do chính tay cụ 
Phan đã viết để tạ ơn Asaba khi cụ trở lại Nhật Bản năm 
II (lúc này Asaba đã tạ thế), 9 năm sau khi cụ phải rời 
Nhật Bản trước áp lực của các nhà đương cuộc Nhật-Pháp. 50 
với bài văn bia ghi lại trong PBCNB, nguyên bản này có những 
chỗ khác biệt, chúng tôi xin giới thiệu ra đây nhằm đóng góp 
vào việc bổ sung và chỉnh lý những tài liệu có liên hệ đến 
Phan Bội Châu hiện đang còn tản mác đây đó. 

nn 


In) Trong PBCNB (Phạm Trọng Điểm và Tôn Quang Phigt dịch, mm" Sa 
SU Địa, Hà Nội, A8E7 lên này được ghi là DAD की हक आग. (r. 
न II, có thể gây hiểu lắm "Thiển-vũ-tá-hỷ" là họ cua tên gọi TH Tự 
4 Se “Saba (Thiển-vũ) là họ và Sakilarô (Tá-hÿ-tháilang) là lồn go) 3, 
ge wl hơo an niệm về độc lập quốc gia ci P hật Bản: Phần (TP), (Nxb Anh Minh, Huế, (966, tên gọi của ông ! | 
“009 hợp Phan Bội Chau và Fukuzawa Yukichi vong lập kijing ir chữ Té-hy, chỉ còn Thiển-vũ Thái-lang. 
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LƯỢC SỬ ASABA SAKITARÔ VÀ NHỮNG CỦA ÔNG Teikoku Daigaku, tiên thân của Đại học Dong Kinh bây gi) 


ĐỐI VỚI PHONG TRÀO ĐÔNG DU và tốt nghiệp nắm ID904. Ban đầu, Sakitard du định sang Đức 

Asaba Sakitarô sinh ngày tháng 3 năm I897 (cùng näm để nghiên cứu sau khi tốt nghiệp, nhưng vì thiếu sức khỏe (bị 
sinh với cụ Phan), khi cao trào ủng hộ thiên hoàng và lật Ae yếu phổi), ông đành bỏ ý định du học và quyết định ở lại Nhật 
Bakufu (Mạc Phủ) đang bước vào giai đoạn quyết liệt nng để hành nghề. Bệnh viện của ông ở Kofutsu (Quốc-phủ-tân), 
Asaba Miki (Thiển-vũ Mỹ-thụ), thân phụ của Sakitarô, tham gia nằm gắn biển, không khí trong lành, xung quanh có cây cối 
vào đoàn quân tình nguyện đi trấn áp những lực lượng cuối xanh mát; vừa thích hợp cho việc bổi dưỡng sức khỏe, vừa tiện 
cùng còn ủng hộ Bakufu. Sau Minh Trị Duy Tân (sep Miki đường giao thông vì Kêfutsu ở ngay giữa đường từ quê ông 
gia nhập quân đội, sau đó giải ngũ, làm giám đốc ngân hàng (Umeyama) lên Tokyo, nơi cha ông cư ngụ. Ngoài ra, Sakitarô 


Shiba (Tokyo). Năm (900. Asaba MK được Minh Trị thiện chọn vùng này để xây bệnh viện cũng vì đây là một làng đánh 
hoàng trao tặng huân chương đệ tứ đẳng”. cá nghèo, và ông chủ tâm muốn giúp đỡ dân làng. Cũng nên 
Sakiarô quê ở làng Umeda biết rằng vào hồi đó, các bác sĩ tốt nghiệp những trường y nổi 
(Mai-dién), quận Iwata (Bàn-điển), , | tiếng như Đông Kinh Đế quốc Đại học chẳng mấy ai chịu đi 
यम Asaba (Thiến-vũ), trong vùng về vùng quê như ông, phån đông họ chỉ muốn mở phòng khám 
meyama (Mai-sơn) thuộc huyện ở những thành phố lớn. 
ननन yi th ng) Ty ES Ss Sakitarô nổi tiếng là một bác sĩ ưu tú, nhân hậu, được dän 
qua đời khác, giòng họ Asaba giữ làng kính mén. Tương truyền những người già trong làng thường 
chức Shinkan (thẩn-quan)? cho dër nói với nhau: "Nấu chưa được bác sĩ Asaba khám thì chưa nhắm 
thờ thin đạo Hachiman (Bát-phản) mắt yên được". Ngoài giờ khám ở bệnh viện, ngày ngày ông 
trong làng, thường coi ngựa đi chẩn bệnh trong làng. Ông cho rằng "y học 
Sau khi tốt nghiệp trung học là thuật cứu người" (i wa jinjutsu nari), bệnh nhân nào nghèo 
ở Daiichi Kôtô Chugakkô (Đậ-nhất khổ ông chỉ khám giúp, không lấy tiên. Vào những ngày nghỉ, 
Cao-đẳng Trung-học hiệu) năm (e90. Sakitarô thích đi câu cá cùng những người dân chai ở làng bên’. 





Sakitarô theo học y khoa ở Đông —— 
Kinh Đế quốc Đại học (Tokyo Asaba Sakitarỗ II) Shibata Shizuo. Waga kyôdo no konjaku (Quê hương chúng ta tử xưa đến 
TTT कर, nay), Asabaché ४5590 Kumiai, 2989. tr. 275-27I8. ôn (hạng bài kna 
(DI Okakura Koshir6 và một số n Nihon dokuritsu und no bômeisha o tasukela Asaba Sakitard’ ipa Ông đc 
E tức oshirô vũ mội Số nhả nghiên cửu khảe, Tâyu undi IO những người đã giúp đã những nha lưu vong trong phong trao म्म 6000 a 
tran Đông Gei. emm (Quan hệ giữa Nhat Bản và Việt Nam sau dee lập), Bannan bunka (Ban-nam Văn-hỏa), sê Ì gh Han k bs kak 
Đại học A ५ T882, hà 3. Chúng tôi xin cảm ơn cố giáo sư (500 K Mot số chi tiết về tiểu sử của Asaba. Trong < n “3 k cà cân tp đủ 
| oc ikky6) đã cung cấp tài liệu này, om viếng mộ Asaba Sakitarê vào hè 7980. ông Shibata kn éi dierfe 
(2) pd gọi là kannushi tí (thần chủ), một chức trong Shinto (Thin dao). g va lặng chúng tôi một số tài liệu và hinh ảnh về A g trắc 
9 với su trụ trì trong một ngôi chùa Phật giáo. Đồng 00. 
AT 2I9 
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Cụ Phan đã biết đến Asaba trong hoàn cảnh như thg nào? 
PBCNB là tài liệu duy nhất có nhắc lại chuyện này. Theo hg; 
ký của cụ Phan, vào tháng 9 năm 2908, khi phong trào तफ 
học sinh từ trong nước sang Nhật du học đang thuận buổm 
xuôi gió và số sinh viên Việt Nam ở Nhật lên đến gin 200 
người, đột nhiên nhà đương cuộc Nhật do áp lực của dai diện 
Pháp ở Nhật ra lệnh đòi cụ Phan và Kỳ-ngoại-hầu Cường Dg 
phải rời khỏi Nhật và giải tán sinh viên. Sau khi ra sức vận 
động quyên tién để cung cấp cho sinh viên mua về tàu về nước, 
cụ Phan chỉ còn hai bàn tay trắng và hơn LO người dëng chị 
còn ở lại Nhật (trong đó có Đặng Tử Kinh, Nguyễn Quỳnh 
Lâm, Nguyễn Thái Bạt - một sinh viên Việt Nam mà chúng 
tôi sẽ nhắc đến sau). Tiền in sách, trang trải chỉ phí ngoại 
giao đã không có, mà ngay cả tiên nhà cũng không biết lấy 
đâu trả. 


Trong tình thế khốn quẫn như vậy, cụ Phan chợt nhớ đến 
Asaba Sakitarô, nhà nghĩa hiệp trước đó đã từng giúp đỡ Nguyễn 
Thái Bạt. Số là khi gặp Thái Bạt đang di xin dọc đường), 
Asaba đã sốt sing đem Thái Bạt về nhà nuôi ning. Khi nghe 
tin cụ Phan và các người dëng hương đàn anh khác ở Tokyo 
đang thành lập Hội Việt Nam Công-hiến, Thái Bạt xin phép 
Asaba lên Tokyo để tham gia; Asaba không những hoan hi 
nhận lời, lại còn cấp tiển cho anh để theo học ở Tokyo Dôbun 
Shoin (Đông Kinh Đẳng Văn Thư viện), một trường dạy tiếnế 
Nhật quy tụ nhiễu sinh viên Trung Hoa và Việt Nam lúc bê) 
giù. Nay, trong tình cảnh quẫn bách, không còn cách nào hơn, 
०४ Phan nhờ Nguyễn Thái Bạt đem thư để nhờ vị ân nhân mà 
mình chưa từng gặp mặt này giúp dð, 

Ai ngờ, Thái Bạt đem thư buổi sáng mà buổi chiểu đổ 
mang hổi âm vè. Số tiên Asaba gửi tặng là ). 200 yen (đơn Vi 


———— 
(OI PBCNB, tr. 8 TP, tr. (äi 
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tiên Nhật), một số Dën kếch sù lúc bấy giờ (tương đương với 
khoảng 30 triệu yen ngày nay, tức hơn 20 vạn Mỹ kim)l. Bức 
thư Asaba gửi kèm rất đơn giản, thành thật, không mảy may 
khách khí, tự cao tự đại: “Nhật nhanh trong nhà, chỉ còn có 
thế, sau này nếu cẩn nữa, cù uiết thư đến sẽ có tiền gửi lại 
ngay"? Trong PBCNB, cụ Phan đã ghi lại câu thơ sau để nói 
lên nỗi vui mừng của cụ: 

Sơn cùng thủy tận nghỉ nô lộ 

Liễu dm hoa mình biệt hữu thôn. 


Non cùng nước tận ngờ không lối, 
Liễu lấp hoa lòe thấy hướng ra”. 


Chính nhờ số tin này mà cụ Phan có phương tiện nuôi 
các thanh niên trong phong trào Đông Du còn lại và hoạt động 
cho đến ngày rời Nhật. Theo PBCNB, cụ Phan trích từ số bạc 
ấy một khoản để đóng cho Hội Điển Quế Việt Liên MinhÍ vừa 
mới thành lập; một khoản dùng làm lữ phi để rời Nhật, và 
một khoản để in cuốn Hỏải ngoại huyết thư bằng ba thứ tiếng 
(chi Hán, chữ Nêm và chữ Quốc ngữ, tổng cộng trên 3.000 
bản); cuốn Việt Nam Quốc sử khảo (000 bản), và cuốn Trần 
Đông Phong? truyện (không rõ bao nhiêu bản). Cụ Phan cho 
biết rằng trong khi 3.000 cuốn Hỏi ngoại huyết thư chưa kịp 
gửi vé Việt nam thì bị nhà đương cuộc Nhật tịch thu, đem đốt 





0) Lương của ông hiệu trưởng trưởng tiểu học Higashi-Asaba lúc bấy giò là 
e IB yen mỗi thang. Shibata Shizuo, sách đã din, tr. 224. 

) PBCNB, tr. ug TP, tr. (9. A 
(3) TP, tr. (93. PBCNB chỉ có phần thơ dịch. TP dịch là: "Non tai en 
hết e đường tiv Liễu lấp hoa lòe nứt lối ra". Chúng tôi đã súa '3 | 
thuận tai hon. S biên giði 
Việt Nam; theo cụ Phan, vùng này có quan hệ ch nước ta. Như trên. 
như môi với răng" đối với phong trào độc RP kap "han đối chính sách 
Một du học sinh Việt Nam ở Nhật Bản đã lụ tù | 
dan áp của các nhà đương cuộc Nhat 


(4 


— 


(5 


Sử 


CH 
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trước sân sứ quán Pháp ở Tokyo, may là cụ được ngugi 
báo cho biết trước nên đã giấu được (20 cuốn, 

Trước khi rời Nhật ngày 8 tháng 3 năm I909. ला Phan 
đến Kêfutsu để chào Asaba. Gần hai mươi năm sau, khi sù 
lại những ký vãng về cuộc đời hoạt động của mình, cụ viết vụ 
buổi gặp gỡ đó như sau: “Khi mdi våo cửa, Thái Bạt giới thịa, 
tôi oi tiên sinh, tôi chưa kip nói tạ ơn, tiên sinh एसी Ung dd; 
tay tôi kéo uào cùng nói chuyện, chốc bày cơm rượu ra, không 
một tý tục khi... Khi tiên sinh nói chuyện udi tôi, rất khinh bi 
chính khách Nhật Bản, như सक्न Khuyển-dưỡng” tiên sinh 


(i) PBCNB, tr. (20 TP, tr. (24. TP nói rõ người báo tin là êng Bá Nguyên, 
tức là Kashiwabara Buntarô (Bá-nguyên Văn-thái-lang), bí thư của Inukai 
Tsuyoshi, phó giám đốc trưởng Tokyo Dêbun Shoin. Theo TP, số sách 
cụ Phan đem giấu được là (50 cuốn. Theo bài nghiên cứu “Phan Ba 
Châu no kokugai taikyo o megutis I" (VỀ việc trục xuất Phan Bội Châu 
ra khỏi Nhật, phần D đăng trong tập san Têyêshi kenkyu của giáo sư 
Shiraishi Masaya, nơi đốt sách Hải ngoại huyết thư là ö Bộ ngoại giao 
Nhật chú không phải Su quán Pháp, và sau khi Phan Bội Châu đã rời 
Nhật. Giáo su Shiraishi còn cho biết những chỉ tiết sau: (4 ) Nhà đương 
cuộc Pháp ở Việt Nam bắt đầu đàn áp những gia định có con em tham 
gia phong E Đông Du đặc biệt sau khi xảy ra vụ Gilbert Chiếu (tên 
Việt Nam là Trần Chánh Chiếu) ở Nam Kỳ vào cuỗi thang IO. (908 (2) 
Sau khi Sứ quán Pháp yêu cầu Bộ ngoại giao Nhật điều tra chỗ ở của 
"nà người Việt Nam tại Nhật, nha đương cuộc Nhật tim ra chỗ ở của cụ 
e và biết cụ đang chuẩn bị ấn hành một số tài liệu cách mạng, WY 
4 họ không tin cho người Pháp biết là cụ Phan hiện đang ở Nhật, vå 
chỉ cho người cé Pháp biết là cuốn Hải ngoại huyết thư đang được in chủ 
mit aa chịu trách nhiệm là ai; (3) Củng lúc đó nha đương cuộc 
thức re cà. A gửi cuốn sách này ra ee ngoài, bán ga 
dòi những người au d nến sớm rời Nhật (trong khoảng 0 ngà): 
cách mạng tự lộ! Nam còn lại đình chỉ các hoạt động tuyến truyền đi 
tig ing: (4) Sau khi cụ Phan pe? rời Nhật, nha đương ga eil o | 
Châu và cụ đã rời Bản sói a Gë di ngoại huyết thư chính la P nghĩa 
đen là éi Nam d DE Cuốn Mhon nọ naka no Betonar™ Y hin 

từ Việt Name) của 0 0009 Nhật Bản" và nghĩa bóng là "Nước Nhật n 
tu Việt Nam") của giáo sự nghĩa bóng là cũng cỗ 
nhiều tài liệu độc đáo ५६ aoo O Kimpei (Soshiele Bunko; I978) 608, y 

a độc đáo ४ giai bag wt > pêng 

(2) Tức Dai gal đoạn cuối cung của phong trào $ 

Bai-ði Trong-tin (Okum à Kh án-duôn§ 
म “UMA Shiganobu; 638 3923 và Khuy 
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quen 


cũng không xem ra gi, nền nói uới tôi rằng: "Bon nó đối udi 
các ngài chỉ là ngón i giao cia bọn âm mưu dā tâm mà 
hối, Khi chia tay từ giả, chắc hẳn cụ Phan cũng không ngờ 
rằng đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Năm sau AEN 
vào ngày 25 tháng 9, Asaba từ trên tại nhà riêng vì chứng 
bệnh lao kinh mên. 


PHAN BỘI CHÂU DỰNG BIA TẠ ƠN ASABA 


Rời Nhật Bản, cụ Phan vẫn tiếp tục bên ba hoạt động, 
hết Thái roi lại Trung Hoa. Năm Ioig, chin năm sau khi bị 
trục xuất, cụ Phan trở lại Nhật. Khi tìm về thăm lại ân nhân 
xưa, hay tin Asaba đã tạ thế, cụ "tự hổ then là không lấy gì 
để tạ ơn người tri kỷ", nên đã ngủ ý cùng người nhà của Asaba 
để xin lập bia kỷ niệm trước mộ người. Sau đây là bài văn 
bia bằng chữ Hán ghi lại trong PBCNB: 


Đọc theo âm Han Việt 


Dư đẳng di quốc nạn, bôn Phù Tang, công ai kỳ chi. Ching 
ư deh bất kế sử thù, cải cổ chỉ kỳ hiện gid. Kim dư lai thủ, 
công dĩ thé hy, phủ ngưỡng tử cố, huých kỳ uô nhân, _ thương 
mang hải thiên, th tâm thùy tố, togi lắc sở cảm vu thạch. 
Minh viet: Hào không cổ kim, nghĩa cái trung ngoại, công 
thí dĩ thiên, ngā thụ dĩ hải. Ngã chi vi thành, công bất ngã 
đãi, dụ thù tâm, kỳ ức van tái. Việt Nam Quang Phục hội 
đẳng nhân lặcŠ. 
———_ 
Nghị (Inukai Tsuyoshi; †855-4832), hai chính khách Nhật mà cụ Phan đã 
CÓ dịp tiếp xúc 
DI TP, tr. 424-425, 
(2) Bän chữ Hán được in lại trong PBCNB, 
bản dịch Hán-Việt. Bản dịch Hán-Việt này 
đổi vải lỗi chính tả. 


tr, 4827. nhưng không kèm theo 
dựa trên TP, tr. IS8, Cé sửa 
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Bản dịch quốc ngữ: 
Chúng tôi vì việc nước, chạy sang đất Phù Tang, ông thuong 


04 cia chúng ti, giúp Khi hogn nạn, không mong báo dp a 
ông có thể so sánh với hào kiệt ngày xưa. Nay tôi trở lai đây 
ông đã mất rồi. Trông khắp bốn bể, bóng e đã vắng, mênh 
mông trời bể, lòng này khôn tỏ. Mới khắc cảm tưởng vào đá 
ghi ràng: Hào hơn xưa nay, nghĩa đẩy trong ngoài, ông giúp 
như trời, tôi chịu như bể, chí tôi chưa thành, ông không chy 
tôi, lòng này đau thương, đến ức vạn năm. Tất cả người Bìa 
Hội Quang Phục xin ghi lail. 

Thật ra, nguyên văn của bài văn bia do chính cụ Phan 
viết có vài chỗ khác biệt so với bài trên, nhưng có lē vì khi 
cụ Phan viết tập hỏi ký PBCNB mười năm sau khi dựng bia, 
cụ không có tài liệu bên mình nên phải dựa vào ký ức để ghi 
lai. Mười năm với bao nhiêu dâu biển, dầu trí nhớ của cụ có 
siêu việt đến đâu cũng khó tránh những sai lạc. Sau đây, chúng 
tôi xin giới thiệu lại nguyên bản của bài văn bia để độc giả 
có đủ tài liệu quý giá về chứng tích của mỗi tinh nghĩa cao 
quý giữa cụ Phan và Asaba Sakitarô. 


Nguyên vän chữ Hán (Dịch theo âm Hin Việt) : 


Thiển-uữ Tú hy-thdi-lang công kỷ niệm bi 


४ fe re 4, quốc nạn, bên Phù Tang, công ai kỳ chi, chine 

aah 29 gas : ky sở thù, cái cổ chỉ ký hiện giải! Ô hôi न 

Vien lặc E di, thương mang thiên hải, phủ ngưỡng thùy H 
n e sở cảm vu thạch, Minh biết: 


कक मक कल ông nghĩa hằng trung ngoại. Công thí A 
thi tâm kỳ ức vgn e 2 chí vi thành, công bết ngã đãi 


(7) PBCNB, tr, 4 Ak 
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Mậu ngo xuân, Việt Nam Quang Phục hội đẳng nhân cẩn 
chí. Đại-sâm Huec-linh tuyên. 


Bản dịch quốc ngữ: 
Bia kỷ niệm ông Asaba Sakitarô 


Chúng tôi vì quốc nạn, lánh chạy sang Nhật Bản, ông cảm 
thương cho chí của chúng tôi, giúp chúng tôi lúc cùng khốn, 
chẳng hể mong báo đáp lại, rõ thật là người kỳ hiệp xưa nay! 
Hỡi ơi! nay êng không còn nữa, trông khắp bốn bể, biển trời 
mênh mang hiu quanh, lòng này biết tỏ cùng ai! Vì thế mới 
khắc nỗi cảm hoài vào đá, Ghi rằng: 

Xưa nay không ai hào kiệt bằng ông, nghĩa ông bao trùm 
trong ngoài. Ông giúp như trời, tôi chịu như biển. Chí tôi chưa 
thành, êng không chờ đợi. Làng đau vời vợi, đến ức vạn năm 


Ôsugi Kyokurei khác" 


Trong PBCNB, cụ Phan có nhắc lại khá chi tiết là khi cụ 
đến Shizuoka (Tĩnh-cương, làng Iwata thuộc huyện này), trong 
tii chỉ có I30 yen, nhưng phí tên làm bia và chuyên chở cẩn 
đến 200 yen. Đã trét lỡ hứa, cụ Phan nhờ một người quen tên 
là Lý Trọng Bá đến nói chuyện với ông thôn trưởng vé nghĩa 
cử của Asaba Sakitard năm xưa và bày tổ sự tình là vi không 
sẵn tiên, xin đóng trước L00 yen phí tổn, khoản còn lại khi 
trở về Trung Quốc sẽ thanh toán sau. Ông thôn trưởng nghe 
xong cảm động vô cùng, trả lời: "Các ngài đã có lòng dựng bia 
”————ễễ 
D) Chúng tại , m Hán-Việt v ngữ. Trong Okakura Koshirỏ, 

sách đã dẫn, tà: dã in Hin WA AN ke này và trình bảy những 
điểm khác biệt so với PBCNB. Tài liệu này có hai chỗ cán đính chinh: 
chữ "chùng" (còn đọc là "chưng", có nghĩa là giúp đ in lám ZC, 
nghĩa là vô cùng), hai chữ nay có tự dạng giống nhau, đặc bie! e Ken ` 
thảo, Chữ "lạc" có nghĩa là khắc, viết lầm thành mer S ph 
chữ Hán (chữ "phòng" là "phòng vệ" với bộ thủy). Osugi Kyokure 

là tên của người thợ làm bia. 
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kỳ niệm người thôn tôi, tôi có bón pHẨN EP cóc ngài y 
hiện ý nguyện đó, khỏi cẩn phải lăn lộn gì cho noe) 
dó, trong buổi họp phụ huynh học sinh của trường tiểu hy, 
trong thôn, ông kêu gọi: "Nhân loại | sở की sinh tên duge lây 
dài nhờ có long tương thân tương दा sn nhau. Ong Thién. vů 
người thôn ta dem lòng nghĩa hiệp giúp cho một người nuj 
khúc đã làm tăng danh giá cho người thôn ta nhiêu lắm. Trong 
thôn ta há lẽ chỉ có một mink ông Thiển-uũ là người hào hiệp 
sao? Nay hai ông Phan, Lý xông pha sóng gió muôn tring, quý 
trọng người thôn ta, lập bia ky niệm ông Thiển-uũ. Hai ông 
đổi uới người thôn ta có nghĩa khi chân tình như thế, nếu 
chúng ta chỉ hing hờ véi họ, người trong thôn ta không thấy 
nhục hay sao? Tôi thiết tưởng chẳng những là nhục cho người 
thôn ta, mà còn nhục cho tất cd người Nhật nữa". Nói đến đá, 
tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Khi có người đứng lên nói: 
"Chúng tôi quê mùa, moi vic nhờ thôn trưởng dạy cho", thin 
trưởng nói tiếp: "Vẻ vic dựng bia kỷ niệm, ý tôi muốn chỉ để 
cho các ông đó mua dd vd trả công thợ, còn viêc vån tdi vå 
xây dựng, thì người trong thôn ta làm giúp như một nghĩa cử. 
Hy sinh một số tiền thù lao để hoàn thành bia ky niệm người 
nghĩa hiệp, cũng là thiên chức của người Nhật chúng ta’. Thon 
trưởng vừa nói xong, tiếng "dëng ý" vang khắp phòng. 590 đó 
một tuần, tấm bia làm bằng đá thiên nhiên được dựng %9 
trước mộ của Sakitard trong nghĩa địa của chùa Jorn 
(Thường-lâm-tự), Dân trong làng góp tiển làm tiệc thết đãi hải 
người khách Việt Nam cùng khách khứa các làng bên”. 
; SE ZEN Shizuo, người phụ trách bảo tên wak 
tước th: lan कल và Lý Trọng Bá ở lại nhà một साडी ली 
i RN NOR 4 Iwata tên là Asaba Yoshio (IME 
(Di PBCNB, tr 
(2) PBCNB, 
hơn. 


४९ 


IZ: TP, tr. (6 Chúng tôi đã dịch lai cho thoát ý hở": A 
; TP, tr. (6427. Chúng tôi đã dịch lại cho 
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Bia trước mộ Asaba Sakitarô trong chùa Jêrinji ở Iwata. 
Cụ Phan ngồi hàng trước, người thứ hai từ bên phải. 


Nghĩa-hùng) gắn một tháng (trong khoảng giữa tháng 2 và 
tháng 3 năm I9L8) cho đến khi bia được dựng xongÌ, Nhưng 
theo PBCNB, cu Phan và Lý Trọng Bá trong thời gian dựng 
bia không ở Iwata mà cư ngụ ở Nagoya (thuộc huyện Aichi, kế 
cận huyện Shizuoka): "Nam Mậu Ngọ (976) tháng hai, tôi 
đương vi vic dựng bia kỷ niệm cho ân nhân là Thiển-uũ tiên 
sinh... nên còn ở nhờ [ở] Danh-cổ-ốc (Nagoya) Nhân vi ông Lý 
Trong Bá våo trong nhà học Đế quốc Cao đẳng Công | nghiêp 
ở Danh-cổ-ốc, tôi tới đó cho tiện, dang khuya sớm làm ban udi 
Ly". Dựa vào tài liệu này, chúng ta có thể suy luận là Lý 
Trọng Bá lúc đó đang còn đi học (sau này Lý đỗ "Công khoa 
tiến sĩ Nhật"? tức là tiến sĩ kỹ sư bây giờ), nên khó có thể 
ròi trường liên tục gần một tháng. Như vậy, trong thời gian 
đó, có lẽ đúng như PBCNB đã ghi lại, cụ Phan và Lý Trọng 
Bá ở Nagoya, và chỉ về Iwata thăm Asaba Yoshio (hoặc ở lại 
đó đôi ngày) vào những ngày cuối tuân để theo đõi việc dựng 
bia hay khi nào có việc gì cẩn kíp. 

I) Shibata, sách đá dẫn, tr. 228. 

(2) TP, tr. 497. 

3) TP, tr. I26 PBCNB, tr, (22.223. 
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Từ dhu tháng 3 ở Nhật bất đầu त 3» tiết xuân, Hại 
hổng mai và bạch mai trước cửa 80 r pe Asaba Yoshio đang 
áo nở hoa. Lý Trọng Bá tức cảnh, để oh tho d thất ngôn t 
tuyệt sau đây lên quật để tạng ông Asaba Yoshio: 

Hữu mai vô tuyết bất tinh thần, 

Hữu tuyết v6 thí dục liễu nhân 

Nhật mộ thi thành thiên hyu huyết 

Dữ mai tính tuyết thập phân xuân. 
Thiển-vũ Nghĩa-hùng huynh 
Đệ Lý Trọng Ba 
Đại-chính thất niên xuân! 


Cây 


Tạm dich 
Có mai không tuyết thiểu tinh thần 
Có tuyết không thơ thấy tục thân 
Ngày xế, đề thơ, trời lại tuyết, 
Có mai cùng tuyết, thập phần Xuân. 
Kinh tặng anh Asaba Yoshio 
Em Lý Trọng Bá 
Xuân (97I8 
D Chiếc quạt này hiện đang còn được lưu trữ ở nhà người 
u của Sakitarô. Vẻ nhân vật Lý Trọng Bá, theo ông Shibata, 
thì có tin dén là vào năm J908. mười năm sau khi dựng bis 





(DI Trieh từ Shibata, sách đã dẫn, tr, 228-299 


ky niệm Asaba “ghế h ong 
bj linh Pháp bit và giết ở 
Quảng Tay). Theo một tờ báo 
ấn hành vào khoảng năm I94) 
(do một lão bà ở Iwata tìm 
ra và ting ông Shibata) thi 
trong lån dựng bia ky niệm KN 
Gakitarô còn có thêm một बर 

người Việt Nam khác nữa tên ` Lý Huy Lượng (Nguyễn Thái Bat?) 
là Lý Huy Lượng, và chính Hinh chụp vào năm I907 





người đã viết lại 

e et Zeg A eu Phan cho tho khắc. Tuêng chữ rất đẹp. 
Trong nhà Asaba bảy giờ hiện đang còn một tấm Kê của MA 
Huy Lượng để "Tặng Asaba Sakitard tiè e sinh, Minh Trị 
tứ-thập-niên” (L907) Theo sự phỏng đoán của ông Saité Gen, 
một nhà nghiên cứu về Việt Nam, Lý Huy Lượng chính 
Nguyễn Thái Bạt”, người trước đây đã được Sakitard dem về 
nhà nuôi nấng?. Nếu giả thuyết này đúng thì sau khi về dựng 
bia cho Sakitarô, Nguyễn Thái Bạt khoảng 32, 33 tuổi. VỀ sau, 
Nguyễn Thái Bạt về hợp tác với chính quyển thuộc địa dưới 
cái tên mới là Nguyễn Phong DI. "¬ 

Cũng ID năm sau khi dựng bia, cụ Phan sảng e D giờ a. 
ở Huế trong tình trạng bị giam lỏng, sau- क € 
bit cóc ở Thượng Hải và giải vé Hà Nội giam ở khám Rosi 
(I925) một thời gian. Lúc đó, cụ đang ghi lại những ký ben 
vé cuộc đời hoạt động ba chìm bảy nổi của mình qua cuön 
”————ễễ 
e eg i Bi người Tau cải trang làm 
(2) ipak oe bei Việt le jan ki ian Ng , 
(3) Như tên k.22-330 tà Sa Gen, “Belonamu bêmeiin to GE Sida 

(Những người lưu vong Việt Nam và Asaba Sakitard), Shimbun, 

Yukan (báo chiều), 26720 
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ngờ chung lửa nhốt ba gian", cụ _ đặt apen kỳ vọng va 
thế hệ trẻ. Trong bài tựa cuốn PBCNB, cụ ( không ngắn ngại 
nói rằng: "Than ôi! Lịch sử tôi mà có gi! Chỉ là mot bộ lich 
sử hoàn toàn thất bạt", và cụ muốn viết ra "edi gulang tha 
bại" đó để đàn hậu bối ‘gdp lo tim cách cải lương, sẽ mộ me 
lối thành công sau, uạch đường tấn tói, ở trong muôn cái chết 
mà tìm ra một đường sëng". 

Cũng nhằm mục dich giáo dục dëng bào, ngoài những chuyện 
thất bại trong đời hoạt động của mình, cụ Phan cũng đã không 
quên dành nhiều trang để thuật lại những điều hay đẹp mà cụ 
đã gặp ở đất người, trong đó có nghĩa cử của Asaba Sakitar, 
Bởi vậy, khi thuật lại chuyện này cụ có viết "Chỉ xem một việc 
dựng bia.. cũng biết được trình độ người Nhật Bin", khi kế 
xong, cụ lại có ghi thêm: "Tái chép vic này ra đây để đẳng 
bào biết, không ngại là thia™, Cuối cùng, sau khi viết xong 
PBCNB, cụ Phan đã làm hai câu thơ tuyệt bút, lời thơ đơn giản 
nhưng chứa chan tình nghĩa, nói lên niểm ước mong cho thế 
hệ trẻ của một chí sĩ yêu nước trong buổi xế chiểu của cuộc đời: 


Hậu tử thường đa tân tuế nguuệt, 
Tiên trình bất thị ác phong vån. 


Lớp trẻ còn nhiều năm tháng mới, 
Đường xa chả phải gió mưa ròng!” 


Tháng 8-7990 





i Gage Hài có, bạn bé lấn cuối cùng", Thơ văn Phan Bội Châu eg 
368-369. Soạn vả giới thiệu (Hà Nội, Nxb Văn học, Ì 385), 

2) "Bài tựa cù १ 

e ® e 26; cou Ln na, हि, XY, 

(4) PBCNB, tr. am tr, 427 

(S) Trich từ “Bài tựa của ५५ Huỳnh Thúc Kháng", TP, tr. IX. 
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA 
PHAN BỘI CHÂU VÀ NGUYÊN ÁI QUỐC 
Ö TRUNG QUỐC, I904-I008 - 
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU MỚI PHÁT HIỆN 


ho đến nay chúng ta biết tương đối khá nhiều về những 

“2 chính trong mỗi day liên hệ giữa Phan Bội Châu và 

Nguyễn Ai Quốc. Là bạn đổng niên của cụ Phó bảng Nguyễn 

Sinh Huy - thân phụ của Nguyễn - trước khi Đông độ Aer, 

Nhật) Phan thường lại nhà Nguyễn ngâm thơ uống rượu. Khoảng 

hai mươi năm sau đó, vào cuối năm I9024 - khi Nguyễn đã i trở 

thành một nhà cách mạng từng trải từ Âu châu vẻ hoạt động 

ở Quảng Đông, Nguyễn vẫn còn nhớ hai câu thơ của Tùy Viên 

mà Phan thường ngâm ngày trước. Đến khi Phan bị nhà dương 

cuộc Pháp bắt cóc ở ga Bắc Thượng Hải đưa vå giam ở ngục 

Hỏa Lò (Oë2p3. Nguyễn đã viết lên những dong biểu lộ lòng 

kính mộ của mình đối với một chí sĩ thuộc thế hệ cha Se 

Phan Bội Châu, bậc anh hùng, vị thiên sứ, ding Xã wg y 

độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn 5 pm 

———_—_— 

DI Nguyễn Ái Quốc, Truyện va ký, Pham Huy Thông ai page đức 
Nội: Nxb Văn Học, 874. trg. 34. Cần lưu ÿ là NGUNUT igu tế chức 
rằng các vận động yêu nước của Phan và các đồng Nguyễn Ai Quốc với 

nên không tránh khỏi thất bại, xem Phạm Xanh, PHI, la (Hà Nội: 

việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, ! 

Nxb Thông tin lý luận, (900), trg. 20700). 
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Mặt khác, trong những năm tháng cuối đời sống trong tình 
trạng bị giara lỏng tại túp léu tranh trên dốc Bến Ngự (Hug) 
Phan vån giữ niêm hy vọng của mình đến Nguyễn Ái Oe, 
trong công Cube phuc hồi nền độc lập của đất nước. Học gid 
Đào Duy Anh ké lại là vào một hôm nọ, có người khách cùng 
quê Nam Đàn vào thăm Phan, khách hỏi: "Thưa cụ "8७ Đái 
thất thanh Nam Đàn sinh thánh" chẳng phải là cụ sao?" Phan 
đáp: ".. nếu Nam Đàn có thánh thực thì chính là ông Nguyễn 
Ái Quốc chứ chẳng phải ai khác”. Tình cảm và lòng ái mộ 
mà Phan đã đặc biệt dành cho Nguyễn cũng biểu lộ rõ rằng 
trong tập hồi ký Phan Bội Châu niên biểu (PBCNB). Trong tận 
héi ký này, có lúc Phan đã trân trọng gọi Nguyễn là "Nguyễn 
Ái Quốc tiên sinh"”, mặc dù Phan hơn Nguyễn có đến hai mười 
mấy tuổi 

Tuy nhiên, trong mối liên hệ đặc biệt giữa Phan Bội Châu 
và Nguyễn Ai Quốc vẫn còn một nghỉ vấn mà từ trước đến 
nay chưa được giải 669 thỏa đáng: Phải chăng hai người đã 
thực sự gặp nhau ở Trung Quốc vào cuối năm I9724 - khi Nguyễn 
vừa mới từ Âu châu vé Quảng Đông và trước khi Phan rời 
Quảng Đông đi Hàng Châu? 

Georges Boudarel, nhà nghiên cứu Việt Nam đã có công 
dịch thuật và giới thiệu PBCNB sang tiếng Pháp, cho rằng 
zm : apes en thực y da mag thể gặp nhau ở Log: 

Nguyễn vé đến Quảng Đông thì Phan dã dời di 
Hàng Châu rồi Lý do Boudarel nêu ra có thể tóm lược như 





vëeet. vw a "`" SI chiếu hôm (Thành phố Hồ Chỉ Minh: Nxb 


(£) Xem PBCNB nguyên bản chữ छा về 
(| cha EH Hán (không có số trang), đoạn no' 
anja Quốc dech 0 Au chau a Gë Gegen aka sudi sách. Hãi 
Bội Cha d _ gưới viết bài này đã xem là bản gốc có thủ bút của Pha’ 

NW ez i Wu và bản sao của Hoàng Xuân Han 
i Fane, Ze ge Georges Boudarel dịch và chủ thích: 
C76. ARN, no. 3-4 mgeet, trg. 4@5 (phần chú thích) 
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sau. Phan kể lại trong PBCNB rằng: (7) khi "đảng cương và 
chương trình [của Việt Nam | Quốc dân đảng được Phan cùng 
các dëng chí] tuyên bố chưa được ba tháng, thì ông Nguyễn Ái 
với tôi [Phan] nên sửa đổi lại”, và (2) "tháng chín năm ấy tôi 
[Phan] dời Quảng Đông về Hàng Châu”. Trong khi đó, chúng 
ta biết rằng Nguyễn chỉ về đến Quảng Đông vào tháng (3 năm 
od. Như vậy, theo Boudarel, khi Nguyễn về đến Quảng Đông, 
Phan đã dọn lên Hàng Châu khoảng một hai tháng trước đó. 
Tuy nhiên, Boudarel không giải thích cụ thé là Nguyễn đã "bàn" 
hay thảo luận với Phan qua môi trường và phương tiện nào. 

Mặc khác, một số học giả khác - đại biểu là nhà nghiên 
cứu và phê bình văn học Hoài Thanh - cho rằng Phan và 
Nguyễn đã trự: tiếp gặp nhau ở Quảng Đông. Theo Hoài Thanh, 
Phan đã thực sự "gặp Bác" và cuộc "gặp gỡ đã ảnh hưởng lớn 
đến Phan không những trong dự định sửa đổi chương trình 
Quốc dan đảng mà cả trong nội dung quyển Truyện Phạm Héng 
Thái của Phan". Điều đáng chú ý là nếu Boudarel đã can cu 
trên PBCNB để suy luận rằng Phan và Nguyễn đã không thể 
gặp nhau, thì Hoài Thanh cũng chủ yếu dựa trên PBCNB để 
khẳng định là hai người đã trực tiếp gip nhau. Điểm khác biệt 
giữa hai nhà nghiên cứu là Bouuarel dựa trên yếu tố ngày 
tháng, trong khi đó Hoài Thanh căn cứ chủ yếu trên nội dung 
của các chi tiết có liên hệ đến Nguyễn Ái Quốc mà Phan đã 
thuật lại. Hoài Thanh phân tích: 

Trong tập hỏi ký, Phan đã chú $ Le ghi việc hỏi lên 
mười tuổi Bác từng nghe Phan ngâm bai câu thơ của Tùy 
Viên: Tức da bất vong.. và sau này gặp nhau Bác còn 
nhắc lại. Cå khi nhắc đến một người Triểu Tiên là Triệu 

——=— 

II) Trich thao bản dịch Phan Bội Châu 
Điểm và Tôn Quang Phiệt (Hà Nội: A 

(2) Hoài Thanh, Phan Bội Châu (Hà Nội: Nxb Vă 


niên bidu = ( C : = ] = hạ Trọng 
niên biểu (PBCNB ven Phạm 

Nxb Văn Sử Địa, 287, trg- 207. 
n Hỏa, (978l. trg. 0 १. 
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Tố Ngang tham gia hội Đông A dëng minh do Phan |; 


chức năm 2908, Phan ` ghỉ rõ: "Ông này khi ở ni 
quen biết với ông Nguyễn Ái Quốc”. 


Vì tác giả Hoài Thanh đoán định là Phan và Nguyễn ạ; 
gặp nhau nên trong đoạn trích trên đây Hoài Thanh đạ wë 
tình khẳng định là "sau này gặp nhau Bác còn nhắc lai", Thật 
ra, theo nguyên văn của PBCNB, Phan chỉ viết: "Ông Nguyễn 
Ai Quốc lúc lên mười tuổi, nghe tôi lúc rượu say ngâm câu này 
đến bảy giờ ông vẫn còn thuật lai"?, Khách quan mà nói, suy 
luận như Hoài Thanh cũng không có gì quá đáng, bởi lê trong 
những trường hợp thông thường nếu Phan và Nguyễn không 
gặp nhau ở Quảng Đông trực tiếp thì làm sao Phan có thể biết 
là Nguyễn còn nhớ hai câu thơ Phan đã ngâm ngày trước tại 
nhà Nguyễn? Hoặc giả làm sao Phan có thể biết là Nguyễn có 
gặp người Triểu Tiên mà Phan đã từng quen biết ở Nhật? Nói 
đúng hơn, những chỉ tiết như thế này có khả năng đã được để 
cập khi Phan và Nguyễn gặp và nói chuyện với nhau trực tiếp 
hơn là được trao đổi qua một nhân vật trung gian nào đó hay 
qua thư từ. Khi đọc kỹ PBCNB (nguyên bản chữ Hán cùng các 
bản địch quốc ngữ) để dịch sang tiếng Anh, bản thân người 
viết bài này cũng suy luận như vậy, vì thế nên sau đó, khi tôi 
we: ah xem cuốn Phan Bội Châu của Hoài Thanh, tôi 
aka Hi Khang e đắc với lối suy luận của tác giả कर 
EE i ng phủ nhận tính thuyết phục trong cách giải thích 


UI Như trân. Hai câu Thơ của Tùy Viện lạ: 


Tie da bất vong duy trúc bạch 
Lập Đán bi ha vân chưng 
ji uya sớm những mong ghi sử sách, 
vào trong phần wd. Trọng Điếm và Tôn Quang Phiệt để chi echt? 
xem, câu trích dã Ích, nhưng theo hai bản chữ Hán mà chúng "= 
' n ở trên nằm trong nguyễn văn 


của Boudarel. Tôi thẩm nghĩ phải chăng Phan đã nhớ lầm ngày 
tháng khi kể lại giai đoạn này, như Phan đã ghi lầm ngày 
tháng về một số dữ kiện khác...! 

Trong khi tôi đang còn chưa biết giải thích nghi vấn này 
như thế nào trong phần chú thích của bản dịch tiếng Anh của 
PBCNB, thì gần đây tình cờ tôi tìm thấy ba bức thư của Phan 
viết bằng chữ Hán gửi Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc), Hå Tùng 
Mậu, và Lâm Đức Thụ từ Hàng Châu trong Trung tâm văn 
khé hải ngoại (C.A.O.M.) ở Aix-en-Provence (Pháp)?. Tuổng chữ 
bằng bút lông, lối hành văn, cách xưng hô cùng những chỉ tiết 
khác cho phép chúng ta khẳng định tác giả ba bức thư không 
thể ai khác mà chính là cụ Phan. Sau khi đọc xong những bức 
thư này chúng tôi mới thấy rõ rằng Phan và Nguyễn trên thực 
tế đã không gặp nhau ở Quảng Đông, và hai chữ 'thuật lai 
trong câu "đến bây giờ ông [Nguyễn Ai Quốc] vin còn thuật 
lại" trong PBCNB trích dẫn trên đây không có nghĩa là Nguyễn 
thuật lại trực tiếp với Phan, mà qua nhân vật trung gian là 
Hỗ Tùng Mậu và qua thư từ. 

Nhận thấy những bức thư này không những giúp chúng ta 
giải quyết thỏa đáng nghỉ vấn để ra ở trên, mà lại còn là 
những tài liệu có giá trị lịch sử, chúng tôi thấy cẩn giới thiệu 
với độc giả. Ngoài nguyên văn của ba bức thư bằng chữ fe, 
bản dịch quốc ngữ của Lâm Đức Thụ cũng được chụp lại để 
gidi thiệu như một tư liệu lịch sử?, Vì bản dịch của Lâm Đức 
ना जि जिव 
(†) Nói như vậy tác giả bài này hoàn toàn không có ý yaho Pin nn 

khi viết PBCNB, cụ Phan hoàn toàn không có tài lâu nhà nói là 

phải dựa vào trị nhớ của minh. Mặc dấu trí nhớ của cụ phải nói छै ph 
e e việc nhớ lắm ngày tháng मे क khỏ trảnh khỏi. 

onds SPCE D Bội Chau. Đức Th 
(3) Trong rie ee in deh sang tiếng Pháp của Lâm "Dr "H 

bản dịch này chuyển ngữ từ bản dịch quốc ngủ: 
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dịch sát nguyên văn hơn để độc giả đối chiếu. P Ngườ gë 
Hôm trước anh Lâm [Đức Thụ] và anh Hå [Tùng Mậu] gửi 
BA BIC THU CUA PHAN BOI CHAU lại thư của waga, Log x n tường tận chuyện ông Hy 
B ` Lé Thuy W? Mã [Phan Châu Trinh]. Tuy thư dựa trực tiếp trên chuyện thật 
ức thư Phan Bội Châu gửi Lý Thuy (Nguyên Ai Quốc) ec ngụ ý sâu sắc, mà lối lập luận lại dựa trên những ý 
| | sá | : | । क tưởng lớn, nhân đó mới biết là học vấn, tri thức của cháu nay 
dg A" đã tăng trưởng quá nhiều, quả thật không phải như hai mươi 

H ih năm về trước. 

è | k Nhớ lai hai mươi năm trước đây, khi đến nhà cháu uống 
7 $ rươu gõ án ngâm thơ, anh em cháu thảy déu chùa thành niên, 
$ at lúc đó Phan Bội Châu này đâu có ngờ rằng sau này cháu sẽ 
"Y 4 trở thành một tiểu anh hùng! như thé này. Bây giờ đem so 
$ M‹ kê già này với cháu thì bác thấy rất xấu hő. Nhận được liên 
h tiếp hai lá thư của cháu, bác cảm thấy vừa buổn vừa mừng. 
i Buôn là bun cho thân bác, mà mừng là mừng cho đất nước 
r ta. Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi 
I trước? trên tiên dô đen tối sẽ xuất hiện ánh sáng ban mai 
dÉ Ngày xế đường cùng, chỉ sợ không được thấy ngày đó, làm sao 
lá bác không cảm thấy buổn cho chính mình được? Một đời tân 


khổ, gánh vác công chuyện một mình, được sức lớn của cháu 
giúp vào thi dt sẽ có nhiều người hưởng ứng theo. Việc gẩy 
dựng lại giang sơn, ngoài cháu có ai? để nhờ ủy thác gánh vác 
trách nhiệm thay mình. Có được niêm an ủi lớn lao như thế, 
làm sao bác không cảm thấy vui mừng được? 


—— 


(I) Lam Đức Thụ dịch "tiểu anh hùng" là "giỏ. "org lôi be vi 
hùng" dùng đặc biệt để chỉ người có tài năng và khí phách छे a ié 
hẳn mọi người. Vì "anh hùng" đã thành tiếng kah wng dung dek) eg, 
Việt, chúng tôi thấy không cần phải dịch chữ “iéu anh hùng: TT" 
Của nguyên vin. : hi 

(2) Nguyên văn là "hậu lai cư thượng" hay "hậu lai gi cu nä A ele A 
là người đến sau "ở trên người đi trước”. WE ck ër 9 nguyên 

3) Lâm Đức Thụ đọc nhầm hai chữ "vô thủy" (Không a COR 

văn thành wll nan" và dịch là “không khó”. 
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886 dang dinh tim mêt dip Ông về Quảng Đông một, chuyg, 
để đàm luận với cháu, không biết cháu còn ở lại Q uẳng pa | i 
lâu mau, hoặc giả trong tương lai có định đi chã khác Zoe 
Trong lòng bác có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến cháu! = 
không gặp mặt thì làm sao có thể bàn cho hết ý được? làm 
sao được? Nếu không coi già yếu là đổ bỏ thì cháu Viết. th 
nhiều cho bác, bác thành thật yêu cầu cháu đấy, geg 
Cin nhắc lại là Bội Châu lúc rời nước đã gần bén gue 
(ba mươi chín tuổi đến Nhật), lai không thể tránh khỏi những trách 
nhiệm này nọ đặng chuyên chú học hành, cho nên trị thức bây 
giờ cũng vẫn như xưa. Cháu học vấn rộng rãi và từng đi nhiều 
nơi, hơn bác cả chục cả trăm lin. Trí thức và kế hoạch của cháu 
tất vượt sức đo lường của bác; không biết cháu có thể chia A 
cùng bác một hai việc? Bác rất hết sức mong đợi, mong cháu 
không ngại. Vì nếu không có kế hoạch thì bất quá chỉ làm những 
khách tha hương than thở không đâu cho hôn cố quốc”, chả 
giống ông Hy Mã thì cũng chỉ giống Phan Bội Chiu mà thôi 
Thư bất tận ngôn, mong cháu hiểu giùm cả những ý không 
viết thành lời. Chúc cháu bình an. ih emm 
Ngày 2l tháng 3 lịch ta [l4 th áng 2) d e Ji 
ड a, lI925 d ich], 
viết dưới ánh đèn dầu, i gd 
ww = jfa đất khách thì Quốc Đống [Hỗ Tùng 
DÉI nên không ghi y. Th gi Quốc Dës 
chuyển giúp. ng ghi ở đây. Thư này nhờ Quốc Đống 
Bác, 
geben Thứ Cụ” 
LI) Nguyên văn lạ - uyễ lá 
cháu". Dịch "muốn d Ce ngo điệt, nghĩa là "muốn thinh 6. giác 


nguyễn văn ma aal o của Cháu" giữ được ý khiêm tốn tro 


(2) NGUyên văn là “không ta ०९ ७ ११. 

ju ta ०6 quốc hồn" 
(3) Một trong những bút hiệu Phan Mộ tấu dùng 
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Thư của Phan Bội Châu gửi Hồ Tùng Mậu 





म 


Chiu Quốc Dong, 

Liên tiếp gửi cháu mấy cái thư, ý tứ đã nói hết rồi, không 
có gì nói thêm nữa. Nay lại có bức thư trả lời anh Lý Thụy 
nhờ cháu giao tận tay. 

Bác cực lực tán thành việc lập đoàn Tân Thanh niên, nếu 
như có gì có thể phù trợ thì bác sẽ ráng hết sức. Triết gia 
Tây phương có hai câu cách ngôn. Câu thứ nhất là "thà thiếu 
chứ không nên quá lạm," và câu thứ hai là “không trọn vẹn 
thì chẳng thà không có". Hai câu này phải được suy ngắm 
thường xuyên, 

Việc viết thư cho chính phủ Xiêm-la phải lắm, nhưng không 
vội quá được, cẩn đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ, phải để 

mươi ngày mới được. - 


Ngày 23 tháng 2 [ngày 3 tháng 3, L9o95 


Mễ 
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Thư của Phan Bội Châu gửi Lâm Đức Thụ 










Dã 
Matuka 


?५५(०) Pi 


d bm, 
äi än MA फो हे 
ân, 


र Gt Kany Yan miit tka Á=' 


S Aak Dah Man am Dak dat ei" dré BÄI SE Fo TF e mM. 

7 SE pekat as SH xI 

" wi kh}... BH ap Je Tên ge éi अ ; 
क e i e S dé, + | 





















Anh Đức Thu, 

Anh bảo tôi ở yên mà viết văn tuyên truyền, tôi rất lấy 
làm phải. Nhưng tuyên | truyén cũng phải có vốn liêng và đặc 
biệt phải có nhân tài. Không có vốn liếng không có nhân tai 
thì viết văn tuyên truyển cũng chỉ để đưa vào tay người Pháp, 
chỉ cho người Pháp nghe, mà không có chút ảnh hưởng gì đến 
quốc dân ta. Lê Khắc Bang lån này về em đem theo biết 
bao nhiêu là tài liệu tuyễn truyền, mà bây giờ bị bắt rồi! Xem 
thế đủ biết là chỉ tuyên truyén cho người Pháp mà không can 
hệ gì đến dân ta. Lam sao đây? Làm sao đây? Anh là người 
tính toán suy nghĩ chu đáo, hy vọng anh có cách khai thông 
cho chỗ bế tắc của tôi. 

Kính chúc Anh một mùa Xuân yên lành. 


Mē 


Nhờ Tùng Mậu chuyển dat. 


VÀI NHẬN XÉT VỀ BA BỨC THƯ 


U Đọc bức thư Phan gửi cho Nguyễn, ta có thể khẳng định 
rằng hai người đã không gặp nhau ở Quảng Đông trước khi 
rời Quảng Đông đi Hàng Châu vào khoảng tháng ll nằm 
934. Dự định gặp Nguyễn trực tiếp "để đàm luận” “cho hết 
ý" của Phan không thực hiện được, vì sau đó, vào aa 6 nim 
!925, khi Phan trên đường từ Hàng Châu vé Quảng Đông thì 
Phan bị nhà đương cuộc Pháp bắt cóc khi ghé qua Thượng Hải. 
Qua bức thư đầu tiên Phan gửi cho Nguyễn sau khi ra nước 
HES này, Phan biểu lộ nỗi kinh ngạc của mình trước sự trưng 
thành không ngờ của Nguyễn sau hai mươi năm, đồng #5 लल 
sám niêm hy vọng đến Nguyễn trong việc gánh vác tiến 
Na đất nước, Lời lë trong thư vừa thân vừa kính 
24) 
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2) Qua bức thư Phan gửi Hò Tùng Mậu ta có thể big, là 
hai người liên lạc với nhau thưởng KẾ, và tá lë Nguyên A 
Quốc đã nhờ Hô Tùng Mậu hỏi thăm ý kiến của Phan và việc 
lập đoàn Tân Thanh niễn (tên chính thức sau này là Thanh 
niên cách mạng dëng chí hội). Lời lê trong thư thân mgt 


9) Vẻ bức thư Phan gửi Lâm Đức Thụ (tức Hoàng Chấn 
Déng, tên thật là Nguyễn Công Viễn) có hai điểm rất đáng 
chú ý. Trước hết, ở đầu bản dịch sang quốc ngữ có ghi dong 
chữ "Gịch thơ [Dịch thu] ông Phan viết cho tôi”; vậy "tôi", người 
dịch thư, không còn ai khác mà chính là Lâm Đức Thụ, Tuẳng 
chữ trong bản dịch này cũng giống hệt tuổng chữ của các bản 
dịch hai lá thư kia. 

Điểm cẩn chú ý thứ hai là trong nguyên vin bức thư ngắn 
ngùi này, Phan dùng chữ "tuyên truyén" đến 5 lån, nhưng trong 
bản dịch của Lâm Đức Thụ, hình như Lâm đã cố ý bỏ tất cả 
những chữ này. Vi dụ trong ciu đầu tiên, Phan viết "Anh bảo 
tôi ở yên mà viết văn tuyên truyén...", ho Lim chỉ dịch là 
“Anh bảo tôi ở yên mà làm sách...". 

Trong PBCNB, Phan Bội Châu quy cho Nguyễn Thượng 
Huyền, người được Phan "nuôi dưỡng' ở Hàng Chiu, tội mật 
báo với người Pháp "thời khắc đi đường và hành dong" của 
Phan để họ bắt cóc Phan ở ga Bắc Thượng Hải l Trong khi 
đó, Kỳ-Ngoại-Hầu Cường Dé, trong hồi ký, lại quy cho Lâm 
Đức Thụ là người chủ mua 

Mã. Lời lẽ của trong thư khiêm tốn, đúng mực, nhưng u ý 
Mậu ca ge = Phan gửi cho Nguyễn Ái Quốc và Hồ Gi 
T'SI t trong thư này không "thảo" như hai bức thu 
——Ễ——_s 
(UI PBCNB, ban dịch của Phạm 


sss trụ. 20° 
(2) Dër đôi cách mạng Cuong 


Trọng Điểm v Phiệt, 
ọng Điểm và Tôn Quang 957), 79 


Để (Saigon: Nhà in Tôn Thất Lễ. Ì 
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ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC TÌM HIỂU THÊM VỀ 
PHAM HỒNG THÁI VÀ TIẾNG BOM SA DIỆN 


T rong thời gian nghiên cứu tại các văn khố và thư viện ở 

Nhat và Pháp trong mấy năm gần đây, tôi tình cờ tìm 
được một số tài liệu có liên quan đến Phạm Hồng Thái và vụ 
mưu sát Martial Henri Merlin, toàn quyển Đông Dương, ở Sa 
Diện. Hai nguồn tài liệu chủ yếu là báo chí (đặc biệt là báo 
chí Trung Quốc và Nhật Bản), và các báo này tôi sẽ tập trung 
giới thiệu những thông tin chọn lọc từ các tài liệu này mà từ 
trước đến nay tuy đã có người đã nói đến nhưng chưa được đẩy 
đủ, hoặc giả hầu như chưa có ai để cập đến. 


VAL CHI TIFT VỀ PHÁI DOAN CUA MERLIN 


Toàn quyển Merlin sang viếng thăm Nhật Bản vào tháng 
5 năm I924 với tư cách là "quốc tân" (quốc khách), mục đích 
chính thức là "để mừng Đông cung Thái tử Hirohito vừa mới 
thành hôn" và để chia buổn với nạn nhân của trận động đất 
Kanto" đã tàn phá khốc liệt vùng Tokyo-Yokohama một năm 
trước đó (Oa23) Tuy nhiên, mục đích bên trong của cuộc thăm 
viếng là củng cố quan hệ Pháp-Nhật ở Đông Á trên nhiều en 
nhu chính trị, mậu dịch, thuế quan... Bởi vậy, khi phái đoàn 
Merlin vừa đến Tokyo, báo Montréal Star (Canada) dt câu hỏi 
"Phải chăng sẽ có đồng minh Pháp-Nhật?" (số ngày 8 tháng 5, 
IA), Sau khi viếng thăm Nhật, phái đoàn Merlin còn d SCH 
Triệu Tiên (thuộc địa của Nhật lúc bấy mù) và Trung Quốc 
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Tháp tùng phái đoàn Merlin ngoài bà Toàn quyển Và 
trai là André Merlin, có các viên chức sau đây: Châtel (Chánh 
văn phòng), Gouyen (06 vấn tu pháp), Kircher (Giám đốc thyg 
quan và quản lý), Jeanbrau (Giám đôc chính vụ), Damiens (Phá 
Chánh văn phòng), Dupuch (Giám đốc báo chí), De la Pomme 
(Chủ tịch văn phòng thương mãi Sài gòn), Grawitz (Chủ tich 
văn phòng thương mãi Hà Nội), Ponchet (Chủ tịch văn phòng 
thương mãi Hải Phòng), và Thuyên trưởng Bernard. 


Vi đây là lin đầu tiên viên chức cao cấp nhất của chính 
quyển thuộc địa Pháp ở Đông Dương (lúc bấy giờ thường goi 
tắt là Đông Pháp) chính thức thăm viếng Nhật Bản, chính nhủ 
Nhật sửa soạn đón tiếp rất long trọng. Theo tư liệu của Bộ 
Ngoại giao Nhật, lộ trình cùng những hoạt động chính yếu của 
Phái doàn Merlin là như sau: 

Ngày 27/4, (9924. phái đoàn rời vịnh Hạ Long trên 
chiến ham Jules Ferry. Ngày 30/4: đến Hương Cảng, tàu 
nhổ neo đi Kobe cùng ngày. 


Ngày 6/5: đến Kobe. Ngày 7/5: từ Kobe đoàn tiển trạm 
lên Tokyo bằng xe lửa. Ngày 8/5: Merlin đến Tokyo. Ngày 
9/5: Merlin cùng Đại sứ Pháp ở Nhật viếng thăm nghỉ lễ 
Chủ tịch Hiệp Hội Đông Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao, và 
bái yết Thiên hoàng. Ngày (9. Hiệp hội Pháp Nhật thết 
tiệc trưa tại Imperial Hotel, Thủ tướng chính phủ Nhật 
thất tiệc trưa, buổi tối Toàn quyển Merlin khoản đãi đáp 
lễ tại Imperial Hotel. Ngày (85. viếng thăm Hiệp hội Thái 
Binh Dương, dën Yasukuni Jinja (dên thờ Thần đạo d 
truy niệm những chiến sĩ trận vong của Nhật), thăm trườn§ 
lục quân Toyama Gakkô, xem biểu diễn kiếm đạo và nh 
đạo, buổi tối Bộ trưởng Hải quân Nhật khoản đãi He 
"DIS, viếng thăm Nikkô (dên thờ Tokugawa Ieyasu, ngu” 
Sáng lập chính quyển Tokugawa mạc phủ). Ngày (8ff: 
ty Mitsubishi khoản dai. Ngày 20/5: rời Tokyo đi 


cng 


Ngày 22-24/5: tham quan vùng Kyoto và Nara, trở lai Kobe 
Ngày 25/5 thăm Miyajima (gån Hiroshima). 

Ngày 27/5: rời Shimonoseki di Pusan (Triểu Tiên) bằng 
tàu thủy, đến Pusan lúc 6 giờ 30 (tối), rời Pusan đi Seoul 
(Hán Thành) lúc 8 giờ 40. Ngày 28/5: đến Seoul, ở lại 2 
ngày. 

Ngày 30/5: rời Seoul đi Phụng Thiên (Mukden, nay gọi 
là Thẩm Dương, thuộc Trung Quốc). Ngày 3l/5: rời Phụng 
Thiên đi Bắc Kinh. Ngày up: đến Bắc Kinh, ở lại 8 ngày. 
Ngày 9/6: đi Thượng Hải, ở lại 3 ngày. Ngày L96. rời 
Thượng Hải đi Hương Cảng. Ngày (Lomp: đến Hương Cảng. 
Ngày Ir-20u6: đi Quảng Đông và Macao. Phái đoàn, theo 
dự định, sẽ vè Hải Phòng ngày 24 hoặc 25/6, nhưng vì 
“tiéng bom Sa Diện", Merlin đã về sớm hơn dự định. 


Nhìn lịch đón tiếp phái đoàn Toàn quyển Merlin ở Nhật 
cũng đủ thay sự tiến đón trọng thể mà chính phủ Nhật đã 
dành cho phái đoàn. Mặc dù không được ghi lại trên chương 
trinh chính thức của phái đoàn, văn thư ngoại giao của Nhật 
về vấn để Đông Dương sau đó cho biết rằng trong thời gian 
Merlin ở Tokyo vào tháng 5 năm (928. Merlin và Đại sứ Pháp 
tại Nhật là Paul Claudel đã thương lượng với Đại tướng Công 
tước Yamagata Arimoto, đại diện cho Nhật, vé việc "trao đổi 
tin tức vẻ động tĩnh của những người Triểu Tiên bất hảo ở 
Trung Quốc và Đông dương cùng các nhà cách mạng An Nam 
đang ty nạn ở Nhật", Điều đáng chú ý là ngoài Nhật Bản và 
Trung Quốc, phái đoàn Merlin còn viếng thăm Triểu Tiên. Việc 
Merlin viếng thăm Triều Tiên, thuộc địa của Nhật từ năm (900. 


(D) Xem thu cử Ưng con k - Shide ửi Tổng Lãnh sự Shigemitsu, 
La Bộ trưởng Ngoại giao Shidehara g ba 8 F 
ngay T0/44/4930 hé ở le kihin no raichd zakken, Bessalsu Futsuryd d 
Indoshina Meruran Sôloku raichô no ken", tù tháng | đến tháng 5, "9? 
tong Văn khố tư liệu ngoại giao của Nhat. 
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phải chăng đã được xếp đặt như một hình thức trao đổi Biữa 
Pháp và Nhật: Pháp thừa nhận chủ quyển của Nhật trên bán 
dio này, và để bù lại, Nhật thừa nhận chủ quyển của Pháp 
trên bán đảo Đông Dương? 

Giả thuyết trên ít ra giúp chúng ta giải thích tại sao có 
sự giao lưu chặt chẽ giữa Phạm Hồng Thái với ít nhất là một 
người Triểu Tiên là Từ Hưng Á trước khi xảy ra vụ ném bom 
ở Sa Diện. म 


VỀ NHÂN VẬT TỪ HƯNG A NGƯỜI TRIỀU TIÊN 


Ngày 2⁄5, khi phái đoàn Merlin đang còn ở Nhật và 
khoảng một tháng trước khi quả bom của Phạm Hong Thái né 
bùng ở Sa Diện, báo Kokumin Shinbun (Quốc-dân Tin-vin) 0 
Tokyo - một nhật báo có liên hệ mật thiết với giới hữu trách 
ở Nhật - đã nắm được tin là có một số người An Nam (tên 
gọi Việt Nam lúc bây giờ) muốn mưu sát Merlin. Tờ báo viết: 
"Căn cứ theo điện từ một nơi ở Thượng Hải, mật điện của Hộ 
Cảnh vụ thuộc Tổng đốc phủ Triểu Tiên cho hay là có một 
nhóm 7 người thuộc một tổ chức bí mật nào đó vừa rời An 
Nam, xuống tàu thủy ở Thượng Hải, nay đang theo đường bộ 
hướng về Seoul để mưu sát Merlin, Toàn quyền Đông Pháp, 
hiện nay đang viếng thăm Nhật. Tuy nhà đương cuộc phủ nhận, 
nói rằng đây chỉ là tin dèn vặt không đáng tin cậy, mặt khác 
đang tăng cường canh gát nghiêm ngặt". Như vậy có thể nói 
rằng giới hữu trách Nhật biết rất sớm vẻ kế hoạch mưu sát 
Merlin của những người Việt Nam, và chắc hẳn đã tăng cute 
bảo vệ Merlin cùng phái đoàn đến mức tối đa ở những 77 
Nhật Bản có trách nhiệm. 

Theo chứng từ của Phạm Héng Thái và Từ Hưng A, tri W 
người Triểu Tiên của Pham, thì Phạm và các đồng chí không 
đến Seoul, mà đã bám sát phái đoàn Merlin ở Nhật, Bắc Kinh कि 
và Hương Cảng. Từ cho biết là khi Merlin ghé Hương Cả 
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tren chuyến đi vë, Phạm có cơ hội ra tay nhưng đã không na, 
vi trong tiệc chiêu đãi phái đoàn Merlin ở Hương Cảng có nhiễu 
khách ngoại quốc, nếu ám sát Toàn quyển thì phải "liên lyy 
đến nhiều người nước khác”, nên đến Quảng Đông Phạm mới 
có cơ hội. 

Từ Hưng Á (có nghĩa là người họ Từ có chí nguyện chấn 
hưng Á Châu) có lẽ là biệt danh của một người Triểu Tiên nào 
đó đã bên ba hoạt động cho phong trào độc lập ở Triểu Tiên. 
Theo lời thuật lại của Từ (chúng tôi giới thiệu toàn văn ở phần 
sau), Từ và Phạm Hảng Thái gặp nhau ở Tokyo, hai người 
thường luận bàn quốc sự, sau đó hai người có gặp nhau lại lån 
cuối cùng ở Hương Cảng trước khi Phạm lên đường đi 5a Diện. 
Từ cho biết là Phạm biết Hán văn, sành tiếng Pháp, tính tình 
khẳng khái và thường căm phẫn cho hoàn cảnh của đất nước. 
Nghe tin Phạm nhảy xuống dòng Châu Giang tuån tiết, Từ cảm 
thấy thống hận không cùng, liên tưởng đến việc An Trọng Căn 
người Triểu Tiên ám sát Itô Hirobumi` vào năm I909. Sau dé, 
Từ chính là người đã yêu cầu Hiện tượng báo ở Hương Cảng 
công bế di thư cùng di ảnh của Phạm để cho mọi người trên 
thế giới hay biết”. 

Khoảng nửa năm sau vụ Tiếng bom Sa Diện, ngày 2002/924, 
trong thư Đại sứ Pháp Claudel gửi Bá tước Shidehara Kijurd, 
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật, Claudel yêu cẩu chính e पिक 
cung cấp “tin tức vẻ những người An Nam và Triểu Tiên ° 
xung quanh Cường Để 3. Nhân tiện, cũng cần nói thêm là nhà 
= 
dé Sé khách Nhật đóng vai trò कल yéu trong 
(४) "Từ Nà A Bing hàm" là Bị của Tù Hung A), लि đương 

ngày 25/6/4924; xem nguyên văn và bản deh ake đụ doshina Kankei 
3) Hồ sơ Fukkoku naisei kankel zassan, Zokury® FO ngoại giao 

Annan Ozoku honp& bômai kankel 2 trong Vin mw’ ` 

Cua Nhat, 


việc sáp nhập Triều Tiên, 
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đương cuộc Pháp ở Đông Dương xem Cường Để là người chủ 
mưu trong kế hoạch mưu sát Merlin cũng như trong viéc gửi 
Lê Häng Sơn (Lê Tản Anh) bắn Phan Bá Ngọc ở Hàng Châu 
vào tháng hai năm (9072. Cẩn để ý rằng Lê Hồng Sơn cüng 
là người mà Nghĩa liệt đoàn đã đặc biệt chỉ định đi đội v6 
Phạm Hồng Thái để thi hành lệnh ám sát Merlin? 

Trong tư liệu vẻ Kỳ ngoại hiu Cường Để (hỗ sơ năm Lë24) 
có bản điểu tra khá chỉ tiết vẻ lai lịch gia đình cùng những 
hoạt động của Hấu - "một nhân vật tuy không tích cực (actif) 
nhưng muốn nhắm ngai vàng (prétendant)" - trong đó có đoan 
sau đây đáng chú ý: ‘Les enguêtes effectuées d la suite des 
attentats de 7922 et de 7934 ont nettement prouvé que ces actes 
criminels avaient été commis sur Tordre de Cường Để. Ce dernier 
avait ordonné à Tun de ses agents à Hangchow de supprimer 
celui qu'il considérait comme son ennemi personnel. Le compiot 
qui a abouti à l'attentat dụ "9 Juin 7994 avait été préparé en 
Chine, mais dirigé du Japon par Cường Để" (Các cuộc dièu tra 
thực hiện sau hai vụ mưu sát năm I903 và (924 chứng minh 
rê ràng rằng những hành động tội ác này đã được tiến hành 
theo mệnh lệnh của Cường Để. Người này [Cường Dé] đã ra 
lệnh cho một trong những tay chân của है ng sang Hàng Chiu 
để thủ tiêu một người mà ông ta xem là kẻ thù của ông. Âm 
mưu dẫn đến vụ mưu sát ngày J9mg7m924 đã được chuẩn bị ở 
Trung quốc, nhưng được điểu khiển ở Nhật bởi Cường Để). 





2200 Vie Dan Tàn GE 
I857L trg. ven "a uang Phiệt, Hà nội: Nxb Văn SU H, 
(2) e e ton, Thái", Từ điển nhân vật lịch sử Ver Nam, do Nguyễn 
tg. 742° “= Nguyên 84 Thế biên soạn (Nxb Khoa học xã hội, 89) 


(3) Như trên 
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Khoảng hai năm sau vụ mưu sát Merlin, nhà đương cuộc 
Pháp vẫn không ngêt yêu cầu chính phủ Nhật cung cấp tin tức 
vệ Kỳ ngoại hấu. Trong thư gửi Bộ Trưởng Ngoại giao Nhật 
dé ngày 27/8/926, Đại sứ Pháp ở Nhật nói là "sau lån viếng 
thăm Đông Dương vừa rỗi tôi cảm thấy cẩn biết tin tức vẻ 
Hoàng thân (Prince) Cường Để và những người cách mạng An 
Nam ở Nhật”, yêu cầu nhà cẩm quyển Nhật cho biết địa chỉ, 
công ăn việc làm của Hiu, cùng tin tức vè "những người An 
Nam và người Tàu”, và "những người cách mạng Triểu Tiên A 
Quảng Đông và Thượng Hải”. Lá thư kết thúc bằng câu: "Sự 
giám sát hỗ tương đối với những phẩn tử nguy hiểm chỉ có 
thể có lợi ích cho hai nước chúng ta” (Cette surveillance réciproque 
d'éléments dangereux ne peut qu'être profitable à nos deux pays). 


DI ẢNH, DI THƯ CỦA PHẠM HỒNG THÁI 
VÀ LÁ THƯ CỦA TỪ HƯNG Á 


Trước đây không lâu, nguyên văn chữ Hán của "Buc thu 
để lại của liệt sĩ Việt Nam Phạm Hồng Thái” cùng bản dịch 
quốc ngữ (do một đoàn thăm viếng di tích Hoàng Hoa Cương 
với sự tham dự của con trai của liệt sĩ họ Phạm ëm Pham Minh 
Nguyệt sưu tim và dịch thuật) đã được đăng lại trên Tạp chi 
Xưa vd Nay số tháng 3 năm 904". Nguyên văn chữ Hán trong 
bài này, so với di thư đăng trên Hiện tuang báo thiếu mất một 
Á 
DI Thượng Hải lúc bẩy giò là trung tâm của phong trào độc lập của người 

Triều Tiên ở nước ngoài. 

(2) Trong hổ sơ "Fukkoku naisel kankei zassan 

kankei Annan ðzoku hanpð bômei kankei 2 

giao của Nhài. 


Zokuryd kankei Indoshina 
trong Văn khố tư liệu ngoại 


(3) Trong số Xưa và Nay này còn có bài "Báo cáo của quan Bi 
chất hụt" của Thanh Dem, giới thiệu mot số khia cạnh hạn khổ Bộ ThuỘc 

Sa Diện dựa trên "Báo cáo của Toàn quyển gece hông tin rất hữu 

địa Pháp ngày 28 tháng 7 năm 4824". Bài có nhiều e 

ich. 
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doan khá quan निता và eg? र một số chữ khác biệt, Sau đây lạ Hing Thái tôi sinh ra ở Việt Nam, lớn lên dưới ách iis 
ver? chụp lại ब ảnh ` cùng di thư của Phạm Hing Thái, và ia quyền của người Pháp vô cùng hung bạo và da man, từ lâu đã 
rte gef ông de se E we hs बलेको E bận nghi đến việc để kháng nhằm thoát ách. Bởi vậy, khi Nghĩa 
SN HEH tức thời ghi tên vào danh sách dëng, bon tu vi việc đảng, 
K १ HEER ! ` मठ सती यका Atg S nguyện hiến thân minh. 
पा (कस रिट भिजा Flt. th thừa ah củ 
नि । GENG - kèn 4 z FFE कु Một ngày vào tháng tư năm nay, thừa mệnh lệnh của bổn 
` i $ š SÉ Z tagi = đoàn đi bắn chết Merlin, Toàn quyền Pháp ở An Nam. Hơn mười 
R # nàn? t Ss Ez "a EEA Ca người nhận lệnh ngày hôm đó từ An Nam sang Nhật”, cùng các 
: : Së सिन d DEN vùng Bắc Kinh, Hương Cảng, theo sát nút [Merlin] để ám sát. 
K न्‌] FH EE Sau khi được lệnh, Hồng Thái tôi từ An Nam đi dọc theo 
ATA न+ ` aek ei lộ trình [của Merlin], bám sát nút chờ cơ hội nổ súng; tuy 
SP RnR nhiên, vì dọc đường có không biết bao nhiêu trở ngại nên không 
| Sé NK ` S đạt mục đích được. Đến ngày I8 tháng 6, khi ông Merlin vừa 
। one đến vùng Sa Diện, Quảng Châu, lin đầu tiên mới có dip ném 
' FEHN bom oanh kích 
4 CH | Merlin trước từng làm Tổng đốc ở Châu Phi thuộc Pháp 
हि Từ khi sang Việt Nam cai trị, chuyên dùng chính sách đã man 
| SETAE E| ở Châu Phi đối với Việt Nam: cấm xuất dương, cấm du hoe 
, x As người Việt Nam không có quyển tự do hội họp, cẩm ge zem 
"ag người Việt Nam có quyển tự do ngên luận, cấm ph Ge 
द hà khắc không bút nào tả xiết. Gần đây, lại còn lợi dụng naung 
LỄ, “Ed kandi 
Sp Nam Quang phục quan được thành का aging rang agak 
Di i i छै , , = Ma D U Tron 8 je 
ï thự của Phạm Hồng Tht cử enèm Eet chức Ùy vian tưởng T079 TC 
Phạm Hong Thái, đoàn vị | tất Năm để lại của liệt sĩ Việt Nam Phạm Hồng Thái" để là \ in i 
Quang phuc Dr See ủ viên Nghĩa liệt đoàn của Việt N hội chu không phải để là Việt Nam Quang phục quản. /ð»#u băng đới 
(पक cầu sa” kính cẩn nghiêng mình tuyên cáo trước chu DI Chữ "đảng" ở đây, cũng như trong văn thơ của Phan Ze "Dang" 0 
quần tử trên thë pidi rån F ६ y Han, c ghĩ Y hữ “dang” trong tiếng Viật ngày nay. G 
g: n, có nghĩa rộng hơn chữ "đảng: vào", hay ‘van động". 
—————————Sỏ đây có nghĩa là "đoàn", "tổ chức", “phong $ đã sang Nhật theo đường 
(DI Số ngày 25 tháng 6, {82a s 2) Các tư liệu khác cho biết Phạm Hang T° hama, Xem Nguyễn ०. 
(2) Theo Phan Bội Châu niên big, 2 Việt vi thủy tù Thượng Hải sang Geng Thái", sách đã dẫn, trg. 742: 
Seu (bản dịch nói trên, trg, ap-2I49), "" ing và Nguyễn Bá Thế, "Phạm | 
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côn dé vô liêm si người Việt, lấy tiền bạc hoặc chức tug, để 
mua chuộc, gửi người đi khắp nơi, bí mật bắt liên hệ với người 
trong phong trào để ngắm chờ cơ hội đầu độc. Thực đúng la 
thủ đoạn quá ư vô nhân đạo, vô cùng hèn hạ và thâm đạc 
Toàn quyển nói trên hiện nay đã được båu làm Tổng thống 
nước Pháp, trong tương lai sẽ về nước nhậm chức] 

Trước khi rời xa khỏi Việt Nam, [Merlin] lại mươn danh 
nghĩa du lịch, đi khắp các nước Á Châu nhằm thi hành đủ các 
thủ đoạn ngoại giao đối với Việt Nam và đối xử tàn nhẫn với 
nhân dân Việt Nam, che đậy tai mắt của liệt cường. Mỹ ở Phị 
Luật Tân, Anh ở Ấn Độ Miến Điện, thực cũng không gian độc 
đến thế này. Tội ác [cia Merlin] tràn trẻ, dẫu chết vẫn chưa 
hết nợ. Hồng Thái được Nghĩa liệt đoàn trao lệnh chỉ bắn mot 
minh Merlin. Tuy vậy, trong lúc vội vã, nếu khi quả bom nổ 
tung ra mà tai ương liên luy đến người vô tộiÊ, thì tôi lấy làm 
dn hận cho sự bất đắc dị này. Mong chư quân tử bị liên lụy, 
lượng xét mà rộng làng tha thự, 


Hồng Thái tôi thừa lạnh ding, hy sinh cho 40 triệu dëng 
bào Việt Nam, chết không ân hận Duy chỉ mong toàn thế giới 
soi xét mà giúp cho din tộc Việt Nam tổn tại trên quả đất 
này. Được thế Hồng Thái sẽ xin cảm tạ dưới suối vàng. 
————_ 


II) Không biết Phạm Hồng Thái cùn 


các đống chi đã nghe tin tức không 
chính xác này tù đâu. Tren thực € z 5 


2 uc tế, Merlin bị triệu hồi vẻ Pháp tháng 4 
năm "878 chủ yếu vị phái tả thắng thế dës “rên cử năm "7924. 

(2) Nguyên văn chữ Har, của Pham Hing Thái là "cương ngọc tri ngu”, dựa 
theo điển tích như sau, Hoàn Tư mã đại Tống (Trung Quốc), đánh rơi 
080 ngọc trong ao nước, vua Sai người hỏi ngọc ở đâu, Hoàn chỉ vào 
ao; td! can ao cũng chẳng tim thấy ngọc, chỉ có cá trong ao phải chết 
loi hết. Tử điển tích này mới có thành ngữ "ương cập trì ngư" (hoặc Se 
vi. "` ललाई) để nồi uling hợp था ượng xây d Gi wl tội bị Wio 
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Ngày L8 tháng 5 năm Giáp Tý, 
tức ngày I9 tháng 6 năm I904 Dương lịch 
Hồng Thái, đoàn viên Việt nam Nghĩa liệt đoàn, xin tỏ bày 


Lời chú [của Hiện tượng báo]: Di thư này hình như đã được 
viết thay, sau khi Pham Hong Thái, đoàn viên Nghĩa liệt đoàn 
nói trên, mất". Theo tục lệ nghe sao đăng vậy, bổn báo cho 
đăng tải. 





DI ICT? KA 
SES A 
EH S 
l0 244 + +. 

H “§R5IIE -U 
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Bức thư của Từ Hung A [Gửi Hiện tượng báo] 


Ki ॥ नि Ti e Im Chủ but, 
nh gửi Tiên sinh Chủ mất nước, bên ba hô 


Hưng Á tôi người Hàn quốc, giận nhi mit ĐẤU बिहा, 
hào để mưu đổ việc khôi phục. Trước đây Nam, đàm luận suốt 
xúc với anh Phạm Häng Thái, chí sĩ Việt Nam, 

pa anga yan Toản quyến chết 
D) Thao tai liệu trịch dẫn trong bài a sổ ngidih sắm sửa cho 
hụt" của Thanh Dam ở trên. Hoang C đêm 7 O06NT924 và Nguyễn 

Phạm Hồng Thái bộ âu phục mặc khi pan Xu "lâm sẵn" 000 di ngôn. 

Hải Thần là người dàn xếp việc chụp Những chỉ tiết này có lẽ 

Xem Xưa và Nay, số tháng 4, (994. trg. kẻ một người có tham gia vụ 

mật thám Pháp (Saretê) đã lấy từ lời khai CA Lam Bde Thụ (Hoàng 

mưu sát Merlin ở Sa Diện. Phải chăng người wt Sa Diện đổi tên 

Chăn Đăng, tên that là Nguyễn Công Vien, np 

thành Lam Đức Thụ]? xố 
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uang Đông. Khi nhà hữu trách P đ 
này cho cảnh sát Trung Quốc xem để nhờ điều क bag nh 4 
Trung Quốc tỏ "thái độ không mấy nhiệt tâm Báo cá EN 
cho biết rằng khi đến Quản Đồng, Nghĩa liệt đoàn e Be, 
thành ba nhóm để để phòng trường hợp bất trác. ii 
2) Những người chết và bi thương: Việc Merlin thoát chë 
mà cũng không bị thương được báo Asahi Shinbun ở Nhật 
như là "một kỳ tích" (số ngày 22/6/924). Cá 5 người tử = 
và 5 người bị thương. " "SS 
ge Năm người tử vong là: ông P.C.Demaretz, Giám đốc hãn 
reneral Silk Importing Co. of New York và bà Demaretz: kg 
E. Rougeau, phụ tá cho Ngân hàng Đông Dương; êng Pelletier 
phụ tá cho hãng Varenne & Proton; và ông E. Gerin của häng 
Messrs. Gerin, Dreward & Co. 


BI 7 





Năm người bị thương là: Bác sĩ L. Casabianca, Giám đốc 
bệnh viện Paul Doumier, và Quyển Lãnh sự Pháp ở Quảng 
Đông, bà Rollin - vợ ông Rollin - Giám đốc Ngân hàng công 
nghiệp; Đại úy hải quân Bernard, tùy viên quân sự tại Phủ 
Toàn quyển; ông Frunier, thủ quỹ của Ngân hàng Đông Dương; 
và bà M. Begin của công ty Messrs. Nadier Freres. 

3) Phản ứng của các nhà đương cuộc Pháp, Anh và Trung 
Quốc ở Quảng Đông sau vụ bom Sa Diện, Ngày 2U6II924 lúc 
5 giờ chiểu, cục trưởng công chánh Pháp, cảnh sát Anh, và 
Ngô Thiết Thành, cục trưởng công an Trung Quốc ở Quảng 
Đông, đã đến bờ phía Nam của sông Châu Giang, đế khám xét 
tử thi vừa mới nổi lên trước đó. Sau khi so sánh những viên 
đạn trong túi của tử thi với những vỏ đạn mà người ném bom 
đã bắn khi tháo chạy, và kiểm tra áo quản, thân thể, cùng 
chiếc dëng hô đã đứng lúc 8:45 (thời điểm bom nổ ở Khách 
sạn Victoria hai hôm trước đó) trên tay tử thi, tất cả xác nhận 
đúng là xác của người ném bom. 
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Ngay sau VỤ Geng mg Tổng Lãnh sự Anh kháng cáo 
„gi tỉnh trưởng Quảng Đông (Khách san Victoria nằm trong tô 
giới Anh). Trong GX táo, nhà đương cuộc Anh nói ràng 
phạm nhân L bor An phục ré lam người Hoa, nhưng vì chính 
phù Quảng Đông đã không để ý đến hoạt động của những phản 
tử bất lương thì không tránh khỏi trách nhiệm đối với những 
s kiện như sự kiện vừa rồi”. Sau đó họ yêu cầu nhà đương 
dc Trung Quốc "kiểm soát sự đi lại của người Hoa ở Sa Diện 
chit chẽ hơn nữa; còn không thì những trường hợp tương tự 
có thể xảy ra ở nhiều nơi, gây xáo động hoang mang đối với 
người nước ngoài”. 

Đối với kháng nghị trên, tỉnh trưởng Quảng Đông đã khôn 
khéo trả lời: "Khi chính phủ chúng tôi nghe tin Toàn quyển 
Merlin đến Quảng Đông, chúng tôi đã chuẩn bị tiếp đón và 
canh gác, và đã cho loan tin trên báo chí là quan dân tỉnh 
Quảng Đông sẵn sàng nghénh đón Toàn quyển. Thế nhưng khi 
Toàn quyền đến thì không chịu xuống tàu trong lãnh thổ Trung 
Quốc mà lại trực tiếp đến Tòa Tổng Lãnh sự Pháp ở 5a Diện. 
Tòa Tổng Lãnh sự Pháp dư biết Toàn quyển là nhân vật quan 
trọng của nước Pháp, tất phải canh gác để phòng bảo vệ. Thêm 
vào đó, Khách san Victoria nằm sát cạnh Sở cảnh sát Ảnh 
Quốc, thế mà quý vị không những đã để cho sự biến xảy ra 
mà lại còn không bắt được phạm nhân, quả thật là việc canh 
gác của quý vị quá u chénh mảng. Sau sự biến, quý vị đã không 
pr i sức đi truy nã phạm nhân mà lại ` kháng eg d wë 
lồi thì đúng là gõ cửa lâm nhà. Quý Tòa Tổng Lãnh sự nói 
छ nhân bận Âu phục giả làm người Hoa, sagen AN 
Ba A RE đoàn e Sege) ege nên mới 
nói nh ang vì quý vị muốn ` trốn tránh trách sài với Trung 

nhu vậy nhằm gây ác cảm giữa các nước ng ii 
tube và gây xích mich giữa Trung Quốc và Pháp” Chính khá a 
thiếu chuẩn bị củ हे › cảnh sát của QUÝ vị mà vị khách 

n bị của cơ quan cảnh sát CU 
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quý của tỉnh chúng tôi rời Quảng Đông lập tức gå 
cho việc nghênh đón của chúng tôi, do đó chúng “ng ngai 
kháng cáo. Qua việc này ai cing thấy rõ rằng lực lượn we lực 
sát ở Sa Diện không đủ sức như cảnh sat tỉnh : ene “ảnh 
bởi vậy từ đây vå sau khi cin thiết chúng tôi sẽ d gen, 
sát của tỉnh chúng tôi đến để cùng canh gác Sa Diện" 
Trong Phan Bội Châu niên biểu, Phan Bội Châu thuật, la: 
là sau vụ Sa Diện cũng sứ Pháp ở Bắc Hinh và chính e 
tháp cung 'thường viết thư yêu cầu chính phủ Quảng Sa 
đuôi người Việt Nam ra khỏi địa hạt và đài chính phủ दाह 
Đông bồi thường". Tuy nhiên, lời lē đối đáp "nghiêm nghị" më 
een của न> đương cuộc Trung Quốc mà Phan ké lại, mặc dây 
ng n g i s a af uậ , ; 
PR Garë: có lập luận rất giống lập luận tường thuật trong 


(l Bản dịch trích dẫn ở trên, rot90. 200. 
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CỦA LÊ QUỐC VỌNG (LÊ THIẾT HÙNG), 
EEUEKER 


T F*rong Văn khê của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Gaiké Shiryêkan, 

Tokyo) có một tư liệu đáng chú ý về việc tiếp xúc ở Nhật 
n trong khoảng L92I.33 giữa Lê Quốc Vọng (về sau là Thiếu 
tướng Lê Thiết Hùng), Bùi Hải Thigu', và một nhân vật khác 
cũng ở trong phong trào cộng sản Việt Nam ở Trung Quốc là 
Cao Văn Bình, với Ky-Ngoai-Hiu Cường Để lúc bấy giờ dang 
cư ngụ ở Tokyo. Việc tiếp xúc này từ trước tới nay hình như 
chưa từng được để cập đến. 

Tư liệu này mang số AL3B3 nằm trong hô sơ “Zai-Shi 
Chôsenjin oyobi zaihonpô Annanjin ni kansuru Nichi-Futsu johé 
kôkan kankei ikken" (Một hỗ sơ có liên hệ đến việc trao đổi 
tình báo giữa Nhật và Pháp vé người Triểu Tiên ở Trung Quốc 
và người An Nam [tên gọi Việt Nam lúc bấy giờ] ở Nhật Ban) 
‘hin đâu của tư liệu này là "phiếu tình báo” (fiche de 
“nsetgnements) vå Lê Quốc Vong và Bùi Hải Thiệu (không CÓ 
४ lich của Cao Văn Bình) bằng tiếng Pháp do Nha Cảnh sát 
"A nhà An ninh (Sûreté) của chính quyền Pháp ở Dong Dương gul 
nA đương cuộc Nhật (để ngày 30 tháng L 292) 


IM) Có ia 


A hắc nhổ 
đến | là một biệt hiệu. Chúng tôi không thấy tal liệu nào khác nhắc n 


ên Cua nhản vat này. Mong các bậc thức giả chỉ giáo. 
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Trong bài này, trước hết chúng tôi sẽ giới thị 
gid bản dịch (do chúng tôi dịch từ nguyễn văn) của 9 “lis 
tình báo" về Lê Quốc Vong và Bùi Hải Thiệu, kế de sẽ pen 
tích nội dung 2 tài liệu khác cùng nằm cùng trong hé Ẩm e 
trên, và cuối cùng, tổng hợp với những thông tin chúng e 
từ trước đến nay, chúng tôi sẽ đưa ra một क 
nghĩa của tài liệu này. 


Eu cù ng ८९९ 


sê nhận xét vẻ ý 


"Phiếu tình báo" vë Lê Quốc Vong vd Bùi Hải Thiệu 
(của Nha Cảnh sát và An ninh của chính quyền Pháp ở Đông Dương) 
A. LÊ QUỐC VỌNG: 


Lễ Văn Nghiễm 
tức Lê Quốc Vọng 
tức Lê Như Vọng 
tức Lễ Trị Hoàn 

Sinh năm Lo06 ở làng Dong Thôn”, xã Thông Lang, 
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (An Nam). 

Con trai của Lê Văn Nghiêm và Trin Thị Sáu, làm 
ruộng ở Đông Thôn. 

Anh em chú bác của Lê Huy Doãn, tức Lê Hỗng Phong, 
tức Litvinov, người thay thé Nguyễn Ái Quốc làm Uy viên 
Bộ phương Đông của Quốc tế Cộng sản và là người dẫn 
đầu Đông dương Cộng sản Ding. 


zk 


Di Có đóng dấu "Mär, có lẽ do nhà đương cuộc Nhat đóng vào sau kh 
nhận được 2 phiếu nay. 

(2) Theo tiểu sử của Lê Hồng Phong (anh em chú bác của Lê Quốc Vọng) 
trong Tử điển nhân vật lịch sử Việt Nam (Nxb Khoa học Xã hội, ।992, 
trang 345) do Nguyễn 0. Thắng và Nguyễn Ba Thể biên soạn, Lë Hồng 
Phong sinh ở "thôn Đông Thông". Tên Đông Thôn (thôn Đông) nghe có 
về dung hon. 
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Sang Xiém vào tháng 2 năm (904 cùng với Phạm 
Héng Thái, Lê Hỏng Phong, Lê Quảng Đạt, Trương Vân 


Lệnh [sic P p V-V. 


pat Xiêm ngày 5 tháng 2, (998 sang Quảng Châu 
nhằm gia nhập một hội đoàn cộng sản có tên là Việt Nam 
Cách mệnh Thanh niên Hội [sic]. 

Vào học trường quân chính Hoàng Phố (Quảng Chiu). 

Nim L928. gia nhập quản đội Trung Quốc vùng 
Sơn Đông. 

Làm liên lạc viên cho các người lãnh đạo của An Nam 
Cộng sản Đảng. 

Năm I03). gia nhập Ding Cộng sản Trung Quốc. 

Tháng LL. L93l. sang Nhật gặp Hoàng thân (Prince) 
Cường Để. Sau đó không lâu trở lại vùng Thượng Hải. 

Cuối tháng 37. J99i. vé Quảng Châu vì phải bắt liên 
lạc với các người cộng sản An Nam đang bị giam giữ trong 
các nhà lao ở Quảng Châu, và giúp Hoàng thân Lưng Dé 
hoàn thành một công tác cho An Nam Quốc dân Đảng, 
tức Việt Nam Quốc dân Đảng. 

Diu tháng 29. I99) thấy xuất hiện lại trong vùn§ 
Thượng Hải, và lưu lại đấy cho đến tháng (TI kan 
đó sang Nhật Bản cùng với Bui Hải Thiệu và Cao on 
Bình. Cả 3 đến Tokyo ngày 24 tháng IL Co Maier ve 
vẻ lại Hương Cảng ngày 3 tháng "2. Bài Hải TR 
Quốc Vọng được Hoàng thân Cuùng Để lo việc है 
(Fhospitalité). 


"Tree EN 
IM Bing ra là “Truong Van Lĩnh". Phán chữ Hân 


trong tải an nay va cic 
đều ghi là Truong ân Linh. 
S g Đồng chỉ Hội 


Zp) 


lãi liệu mà chúng tôi có di m cün 
ng tôi cå dip xe a e 
Tên chính thức là "Việt Nam Thanh niên ch mạ 
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Dấu hiệu nhận dạng; Tầm vác nhỏ, mặt nhăn Ja; me e a gf ET, ap 


Aii abi ở làng Hưng Nhân (Nghệ An), bỏ trốn từ lúc ấy, 
Hà Nội, n sau khi đến Hương tảng. Sau khi bị giam giữ khoảng một 
' ngày 30 tháng Ị, (oz tháng rudi, bị nhà đương cuộc Trung Quốc bắt lại ở Sán 

-zyn i Đầu (Swatow)! và đưa vé Quảng Châu. 
क पे अल बे; e se ee he ANA Bi bỏ nguc d thành phố nay (Quảng Chiu], rỗi được 

E EL ee ko phóng thích ngày 27 tháng (. 290 

"^^ a -.-— Rời Quảng Châu - có lẽ không lâu sau khi ra khỏi 
Kg 7 A हा ताको ngục, nhằm bí mật đến Hương Cảng; tai đây cùng ở chung 
re GE với Lý Ứng Thuận”, tức Cô Thuận, một phụ nữ cộng sản. 
eege Reeg Khoảng giữa tháng 8, L9933. hết phương tiện tài chánh, 
ZT RN कील een Bùi Hải Thiệu đi Hán Khẩu... 0 Hán Khẩu, giúp Trần Đại 
EES Ge veni Độ - tức Đại Thanh, tức Độ, người Bắc Kỳ, đảng viên Đảng 
"tere EEA M EU Cộng sản Trung Quốc - trong công việc tuyên truyên những 

SSS an người lính thủy và lính tập Đông Dương [ở day]. 
ee Sara an Maman aana Vi co guan tuyên truyên ở Hán Khẩu bị theo đöi, Hùi 
là: hờ a क Hải Thiệu rời trung tâm này ngày l0 tháng IL. I9372 dé 





sang Nhật cùng với Lê Quốc Vọng và Cao Văn Bình. Cả 
3 đến Tokyo hôm 24 tháng ll. Ngày 3 tháng I3. Cao Văn 


उ. BÙI HAI THIỆU: a Hải Thi 
| HEU: BÙI सः Binh về lại Hương Cảng. Lê Quốc Vọng và Bùi Har Thiệu 
Hồi Hải Thiệu được Hoàng thân Cường Để lo việc ăn ở. 
tức i Tin ấu hiệu nhân dang: [kh ghi gì cải 
tức Nam Hồng TIỀN Tiêu Se ang. See ghi gic 
tức Ngoc Anh: [Khổ thẻ căn cước] Wi 
25 tuổi Hà Nội, ngày 30 tháng L, I294 
e EE 
= Quê ở làng Phố Đông, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, DI C6 khi piian Am ik Shantou. 
WAN gan An. Nor °) Phải chăng day là Lý Phương Thuận, người cùng Lý Phương lân ian 
Man ấ ॥ बु 7 2 Việc cứu thương và tiếp t cuộc tranh dau của những ' o 
ng thé căn cước số Ip cấp ở Vinh ngày 27 pe vu दासलाई Về gg pakah Tung DÂN chí Hội nhằm trợ giúp cách 
tháng I7. (929. Mang Trung Quốc khi cuộc khởi nghĩa "Quảng जा Dana Xin ` 
$ vào cuối năm "(9273 (Xem Thanh Bam, NguyỄ dị a | 
"ước, Nxb Nghệ An và Nxb Trẻ, (998. trang (77) 
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Chính quuền Đông Dương yêu cầu nhà đương cuộc Nj 

dõi chặt chẽ ft 
Trong hỗ vẻ nói trên còn có một lá thư của Tòa Đại sự 

Pháp ở Tokyo để ngày (9 tháng 7, (999 gửi ông Tani (ghi ko 

chứ không để tên), Cục trưởng cục Châu Á của Bộ Ngoại Ga 

Nhật, với nội dung như sau: ES 


(a) nhắc lại sự đẳng ý trao đổi tình báo giữa nhà đương 
cuộc Nhật với Đại sứ quán Pháp ở Tokyo về hoạt động của 
những "người Đông Dương ở Nhật cùng những người Triểu Tiện 
và người Nhật khả nghi ở Đông Duong": 


(b) yêu cầu chính phủ Nhật theo dëi chặt chẽ Hoàng thân 
Cường Để (surveille étroitement le Prince Cường 02) và làm tê 
liệt những toan tính chống Pháp của ông (paralyse ses entreprises 
anti-frangaises), dëng thời nhắc nhở nhà đương cuộc Nhật là 
"người muốn nhắm ngai vàng ở An Nam này đang thường 
xuyên che chở các người cộng sản nguy hiểm" ile Prétendant 
au Trône donne fréquemment l'hospitalité à des communistes 
dangereux), và hai người đang ở với ông lúc dé là Lễ Quốc 
Vọng và Bùi Hải Thiệu. Bức thư này còn nói rằng "hai người 
này hiện đang tìm cách vào học các trường Nhật, chắc hẳn để 
tuyên truyễn ở day’. 


Đáp lại lời yêu cầu của Pháp, một bản báo cáo có tiêu để 
là "Về việc người An Nam đang lưu vong Nguyễn Phúc Cườn§ 
Dé, tức Nam Nhất-Hùng [đọc theo tiếng Nhật là Minami Kazuol, 
hiện nay 49 tuổi" của Bộ Nội vụ (Nhật) xác nhận với Bộ Ngoại 


Di Hoàng thân Cường Để là cháu năm đời vua Gia Long, dòng dõi ०५४ 
Đông cung thái tù Cảnh (con trưởng của vị vua nay). Ông được địa 
Bội Châu và những người lãnh đạo khác trong Duy Tan Hội như "gn nh 
Thành và Đăng Thái Than tên làm hội chủ (903) để có "danh ch RN 
ngôn thuận” trong vận động chống Pháp. Danh tử "prétendant au ng 
= lë không diễn ta đúng mức thái độ chính trị của Hoàng than Guid 
Để. 
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ge (Nhật) 2 việt: Trước hết về Hoàng thân Cường Để, bản 
cáo viết: "Mặc dầu [chúng tôi] thường chú ý nghiêm trọng 
báo Ui động của người này, tình trạng thực tế là ông chỉ 
wë ngòi không', không có dấu hiệu gì là ông đang sách 
in hong trào độc lập ở Ấn-độ China [Dong Dương), Gin 
ng điểu kiện kinh tế của ông cũng chẳng có gì dư dật, phải 
thay đổi nơi cư ngụ thường xuyên... Chúng ta biết rằng vào 
túc này vì Inukal Tsuyoshi (Khuyển-Dưỡng Nghị) - chính khách 
lừng danh của Nhật và cũng là "ân nhân” của Hoang thin 
Cường Để từ những ngày ta đặt chân lên đất Nhật - vừa bị 
ám sát (ngày LD tháng 5, LO372), cuộc song của Hoàng thân này 
vốn đã không có gì ổn định nay lại càng thêm bấp bênh. Về 
sự trợ giúp tài chánh của Inukai, trong hôi ký thuật lại cuộc 
sống lưu vong long đong, lận đận pi mình, Hoàng thân Cường 
Dé cho biết là từ năm I9Ib cho đến khi tạ thế, chính Inukal 
đã trợ giúp tiễn ăn ở hàng tháng, và “tiền nguyệt cấp dy ढु 
từng gián đoạn và cung không chậm trễ bao हि không 
nào là không do ông thân thủ” đưa cho bi nhân Wë 
Trong phin nói về hai nhân vật Lê Quốc Vọng và eg | 
Thiệu, bản báo cáo của Bộ Nội vụ Nhật ghi: "Trong hai sng 
này, trước hết về nhân vật mà chúng tôi có thể कम wé à 
Lê Quốc Vọng, chúng tôi được biết rằng người này gh नह 
với Cường Để vào cuối tháng ll nam ngoái aa ii bỏ 
tiếng Nhật, nhưng vào ngày 27 tháng 2 DAM SH Gen không 
đi Thượng Hải. Người này trong thời gan g lại là su: đẳng 
phát biểu và cũng không làm điểu हो có cứ wee phát hiện một 
viên của đảng cộng sånt. Chúng tôi cũng không Ph 
—————_— 
8) Nguyên văn tiếng Nhật là “mul loshokư" (vòi 06०५) 


(2) Ty tay; chỉnh tay minh hôn tên nhà xuất 
(3) Xem Coren cản mạng Cưỡng Để (Sàigèn. VT? o 

A bản, (967. trang A927 8 

(4) Có nghĩa là không hoạt động chính tn- o 
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mạng Dong chí Hội, kế đó đưa vào "Giáo đạo đoàn" 
phận của trường Hoàng Phố. Sau khi thấy Lë đã thực bie 

một 80 công tác thành công, Nguyễn Ái Quốc kết nạp Lạ sỉ 
"Thanh niên cộng san’, một nhóm bi mật trong Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí Hội. Cái tên "Lê Quốc Vọng" ra đời chính 
vào lúc đó. Lê thuật lại: "Kết nạp tôi xong, Bác đổi tên che 
tôi là Lê Quốc Vọng" - năm ấy Lê "vừa tròn I7 tuổi" Sau khi 
tốt nghiệp trường Hoàng Phố, khởi nghĩa Quảng Châu bùng nő 
(tháng II. (I900). Lê cho biết là Lê đã "tham gia cuộc khởi 
nghĩa với tình cảm quốc tế sâu sắc nhất mà Bác vẫn dạy tôi", 
Người Việt Nam tham gia trong cuộc khởi nghĩa Quảng Châu 
có đến "hơn mấy chục", ngoài Lê Quốc Vọng còn có những cải 
tên quen thuộc như Hồ Tùng Mậu, Phùng Chí Kiên, Lý Tự 
Trọng, v.v... Việc thay dëi địa bàn hoạt động của Lê từ Quảng 
Châu lên Thượng Hải, và việc Lê bắt liên lạc với Đảng Cộng 
sản Trung Quốc ở Thượng Hải hình như cũng qua sự dàn xếp 
chu đáo của Nguyễn Ái QuốcŠ. 

"Phiếu tình báo" cho biết là một năm trước khi cùng Bùi 
Hải Thiệu và Cao Văn Bình sang Nhật vào cuối tháng LL. I933 
Lê Quốc Vọng cũng đã từng sang gặp Hoàng thân Cường Để 
vào tháng II. I937. tức là khoảng 5 tháng sau khi Nguyễn Ái 
Quốc bị nhà đương cuộc Anh ở Hương Cảng bắt giam. Chuyến 
di sang Nhật lån đầu và việc tiếp xúc của Lê Quốc Vọng với 
Hoàng thân lưu vong này có mục đích gì? "Phiếu tình báo” cho 
biết sau khi Lê Quốc Vọng từ Nhật vẻ lại Thượng Hải, chẳng 
bao lâu sau đó (cuối tháng (I. L990) Lê vå Quảng Chiu Wi 
phải bắt liên lạc với các người cộng sản An Nam đang bị giam 
giữ trong các nhà lao ở Quảng Châu, và giúp Hoàng thân (४७7६ 


„ mot be 


(DO) Lë Thiết Hùng, "Mãi mãi nhớ ơn Người" trong Đầu nguồn (Nxb Văn học. 
(976, trang 274-297. 

(2) Nguyễn Ai Quốc ở Quảng Châu (Ië24.4927. trang (89. 

(3) Lê Thiết Hùng, "Mãi mãi nhớ on Người", trang 287-288. 
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pë hoàn thành một công tác cho An Nam Quốc dân Đảng tực 
+ Nam Quốc dân Đảng". Chúng ta biết là Hô Tùng Mậu và 
TI ố đẳng chí lúc này đang vận động luật sư biện hộ cho 
một ø Ái Quốc. Lê Quốc Vong vội vã về Quảng Chiu lin này 
Gg để tiếp xúc với Hồ Tùng Mậu chăng? Hoàng Nam Hùng, 
một nhân vật hoạt động lâu năm 0 Trung Quốc trong cùng 
oe thời gian đó, cho biết rằng khi nghe tin Nguyễn Ai 
Quốc bị bắt ở Hương Cảng ông đang ở Quảng Châu, Tập tức 
anh em vận động phương tiện báo chí Trung Hoa để cực lực 
hân đối trước dư luận a tế”". Theo Hoàng Nam Hùng, sau 
đó Nguyễn Ái Quốc có biên thư cảm ơn e ngỏ ý nhờ Hoàng 
Nam Hùng hỏi Hoàng thân Cường Để về khả năng tạm thời 
ला trú ở Nhật. Dự định đó theo Hoàng Nam Hùng không thành 
vì thái độ của nhà đương cuộc Nhật là họ "không thể nào chấp 
thuận cho một nhân vật cộng sản vào trên đất họ được 2. Trở 
lại công việc mà Hoàng thân Cường Để nhờ Lê Quốc Vọng 
thực hiện (giả dụ thông tin trong "phiếu tình báo” là chính 
xác), công việc đó là công việc gì, có liên hệ đến việc cứu 809 
Nguyễn Ái Quốc hay chăng? Vẻ lần sang Nhật thứ hai pn Lê 
Quốc Vọng, căn cứ trên "phiếu tình báo" vë Bùi Hải Thiệu, 
chúng ta có thể phỏng đoán - như đã để cập ở trên - là Lẻ 
Quốc Vọng dẫn Bùi Hải Thiệu sang Nhật nhằm tránh mạng 
lưới truy nã gắt gao của Pháp và Tưởng Giới dem ; 

Ngoài ra, "phiếu tình "báo" còn ghi rằng Bul A thá sự nh 
thính của vụ cướp đêm 4 tháng 7, 930: Vì TT cia 
"gầy lễ lớn của người Pháp (le quatorze juillet), ` E | S 
Yu cướp mà Bùi bị xem là thủ phạm nay rất có th Sa TAG 
SỞ quân sự, kinh tế, hay hành chánh của nhà đương "` 
kaa E — nải ngoại - Hdi ký 
D Hoàng Nam Hùng, Năm mudi nêm cách gl Phái, không có tën 

Pham Giật Đức biên soạn). Saigon: Ấn quán Hồng 
2) "hà xuất bản, 4959, trang (59. 


(२) Nhu trên, trang (373. 
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N हक đến phong trào Xô-viết Ngh rat, SC 
bảy mù. 


— Cho đến nay, chúng ta biết ít nhiều về mối dây lia, 
hệ giữa Hoàng thin Cường Dé với các nhân vật trong Tạm 
Tim Xã (Tan Việt Thanh niên Đoàn) như Phạm Héng Thá; 
tạ Hing Sơn (Tản Anh)l, v.v... Tư liệu này cho ta thấy rằng 
sau khi Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu và các tổ chức Việt 
Nam Thanh niên Cách mạng Dong chí Hội, An Nam C6 ng sản 
Dang... lin lượt ra đời, dây liên hệ giữa Hoàng thân Hãy với 
một sở người cong sản Việt Nam hoạt động trên địa bàn T rung 
Quốc vẫn mật thiết Ngay trong tinh trạng tung ban và cô lập 
chinh trị Hoàng thản này vin không ngan ngại che chở cho 
L¿ Quốc Vong và Bùi Hải Thiệu. Trong gån 50 năm sống lưu 
vong ở xử người, da đành cá nhân và lập trường chính trị của 
Ki-Ngoai-Hiu Cường Để có lúc bộc lộ một số hạn chế sâu sắc, 
chưng qua việc Hiu đã këng ngắn ngai, ngay lúc chính bản 
thân minh đang gặp những khó khăn tram trọng, che chở cho 
shững người đang xã thin cứu nước như ta đã thấy qua tư liệu 
này, việc đánh giá cuộc đời của Hầu một cách khách quan chắc 
bẩn không phải giản đơn. 


"remm 

(†ì Vé mối ièn hệ gid i tron 
| e ze Sát a pua Hoang thân Cường Để với Pham Heng Wie dër 

Thai trong tạ oan quyến Merlin, xem bài “Tu liệu mới về Phạm pê với 

Tân पक man Sách này, về dây liên hệ giữa Hoàng thân Cường 

Phan Bội Châu niên biểu, 
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VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM 
DƯỚI CẶP MẮT CỦA SHIBA RYÔTARÔ 
L973./006 


७ au Thế chiến II, trong các nước Đông A láng giểng, Nhật 

Bin là nước có các nhà nghiên cứu, nhà văn và nhà báo 
viết vẻ Việt Nam nhiều nhất. Thời kỳ đất nước Việt Nam còn 
bị chia cắt (Oäp4-2p) cũng không phải là một ngoại lệ. Đặc biệt 
trong thời gian chiến tranh (967). có nhiễu người Nhật đã 
viếng thăm cả hai miễn Nam Bắc và ghi lại một số ký sự có 
giá trị độc đáo. Lập trường và thái độ chính trị của những 
người Nhật này tuy không giống nhau, nhưng thái độ tìm hiểu 
nghiêm túc của họ phản ánh qua những trang sách báo chứa 
đựng nhiều nhận xét tỉnh tế và thông tin khách quan về đất 
nước và con người Việt Nam trong chiến tranh đã gay cong 
cảm không ít trong giới độc giả người Nhật đối với cuộc tranh 
đấu đòi quyển dân tộc tự quyết của người Việt Nam trên. cả 
hai mién Nam Bắc. Cũng từ đó, một phong trào phản đổi ing 
sách can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam mà tiếng Nhit et 
hansen undé ("phản-chiến vën- dëng, tức phong trào chong ८ ee 
tranh) đã nổi lên tại nhiễu đô thi, đặc biệt là ở campus "A 
dai học lớn trên khắp nước Nhật trong khoảng những Po 

+965-78, 


_ Trong khuôn khổ bài này, người vi eh 
nhữn suy nghĩ và nhận xét về con D Sẽ 
Nam của Shiba Ryôtarô (Tuma Liêu-thái-lang: 


+ sẽ tập trung giới thiệu 
RR 

và văn hóa lệt 
923-96) chủ yeu 
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जाली हक 7. 


qua cuốn Ningen no shiidan ni tsuite ` Betonamu kara ka 


("Và tập đoàn con người - Suy nghĩ từ Việt Nam EC kn | 
vičt tắt là Suy nghĩ từ Việt Nam). Mặc dẫu trong khoảng Sa 
| yi 


gian này cùng có những tác giả khác viết về Việt Nam ất 
đáng chú ý, chúng tôi đã chọn Shiba bởi hai lý do Bàu. D . 
(UI) khi viết về con người và văn hóa Việt Nam, Shiba cá गल 
nhìn đối chiếu văn hóa tinh tế, sâu sắc, có giá trị vuot ika 
gian, cin được phân tích và giới thiệu với độc giả người ve 
(2) Shiba vào những năm cuổi đời được xem là một tác giả đại 
biểu cho nước Nhật (kokumin sakka: quốc-dân tdc-gia) vå hit 
trong những người uiết sử có ảnh hưởng lớn nhất ö Nhật, xuyên 
qua Suy nghĩ từ Việt Nam và những bài Shiba viết vẻ Việt 
Nam ta có thé hình dung được một vài khía cạnh trong lối 
nhìn của người Nhật về văn hóa và con người Việt Nam. 


ĐÔI NÉT VỀ SHIBA RYÔTARÔ 


Shiba Ryôtarô, tên thật là Fukuda Teiichi (Phúc-điển 
Định-nhất), sinh tại thành phố Osaka vào năm I933 Hỏi còn 
là sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Osaka (Osaka Gaikokugo 
Daigaku), trong khi đa số những sinh viên lúc bấy giờ thường 
chọn ban Hán văn hay Anh văn, Shiba lại chọn chuyên ngành 
về tiếng Mông Cổ. Năm Lo43. Shiba được lệnh nhập ngũ; sau 
khi học khóa huấn luyện về xe tăng của lục quân, ông được bd 
trí vào liên đội xe tăng I thuộc quân Quan Dong ở Mãn Châu. 
Trước khi chiến tranh chấm dứt, liên đội của Shiba được gửi 
về lại Nhật. Từ năm (948. ông làm ký giả cho nhật báo 6078) 
Keizai Shinbun (Sản-nghiệp Kinh-té Tân-văn; thường gọi tất là 
Sankei Shinbun), và từ chức năm (96) nhằm dành trọn thì giò 
cho việc sáng tác. 





(7) Do nhà xuất bản Chủö Köỏronsha xuất bản trong loạt sách Cha? pan 


lån đấu tiên vào năm (974. khi viết bài này chúng tôi đã dùng ấn b 
năm jO85 
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“Mối tình đầu" của Shiba Với nu 
Mông Cổ nói riêng, hay với các nước 
nằm trên biên cương của văn hóa 
Trung Quốc nói chưng, không chỉ thể 
hiện qua các tác phẩm diu tay như 
Théy phù thủy Ba Tư (Perusha no 
genjutsushi; (956, Hung Na trên sa 

5 mạc Gobi (Gobi na kyêdol; J9p7). hoặc 
Shiba Ryötarõ Hành hương vè xử Đâu-tốtthiên 
(Tosotsuten no junrei”; IODTE mà còn 
khăng khít mãi cho đến giờ phút cuối cùng. Mối quan tâm và 
cảm tình gån gũi giữa Shiba đối với Việt Nam chắc hẳn cũng 
không ngoài chiểu hướng đó. Bởi vậy, trong quá trình sáng tác 
của mình, tuy Shiba chủ yếu viết về các để tài trong lịch sử 
Nhật Bản, ông luôn luôn có cách nhìn và lối viết rất thoáng 
- ông đánh giá các nhân vật và các sự kiện ở Nhật Bản trong 
bối cảnh A Đông dựa trên một nhãn quan có tính cách toàn 

3 
Những nhân vật chính của Shiba thường thuộc vé phái 
nam, trước đó phản lớn tên tuổi của những nhân vật này chỉ 
được nhắc nhở đến qua loa - đôi khi thậm chí chỉ một hai 
hàng - trong các sách giáo khoa lịch sử. Khi viết vẻ một để 
tài nào, Shiba cũng tìm cách viếng thăm và khảo Si thực địa, 
thu thập các tài liệu có đính líu tới để tài nghiên cứu đến 
tối đa, rôi kiểm chứng những tài liệu này một cách nghiềm 


# 
cau. 





(D) Tên chữ Hán của sa mạc Gobi là Qua-bích. nà là 
(2) Còn gọi là Đô-tốtthiên, âm Hán của từ tusita. Theo PHẾ Long पुर्ति 
"đệ tứ thiên" của "lục thiên" trong tục giới (còi tục}, së ð 
tục giới. Theo Đạo gia, đây là nơi Thái thương a? ५ re Ma 
(3) Lời bình luận của Ozaki Hideki, trích tù bài “Shiba RYO naam Tsutomu, 
atsuya, trong Minakami Tsutomu, d aikel, 84). Tokyo: 
Shiba Ryôtarô: Tuyển tận) (Chikuma Genti Bungaku Taikel. 84) 
Chikuma Shohð, 4997. trang 502. 
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túc. Cuối cùng, các để tài 


nà e g lai 
một lối phân tích khách र णान क Di và trién khaj 


quan và să 27 sử 
trên chủ nghĩa hợp lý (gôriah ugi ८ bán - mit sử quan dya 
Anh? mà हि hay rafionaglis Ši 
) mà các nhà bình luận ở th m trong ting 
Shiba sh ikon (sử CR Nhật ường que i ch 
Shi e sử quan Shiba) A ở uen gọi chun 
adu lich sử न - Độc giả ở Nhật kể cả ori; 8 là 
| | UA S Ẻ h nn ghi E Kn Bl d nghị n 
ke ca sử chuyên nghiệp, hết lời tán thưởn, nha e : 
nội dung vừa sống độ ng vừa sâu cả ci ; ứng tác phẩm 
gg sâu sắc của Shiba. Thị 
ham sú E van của Shiba nhẹ nhàng nh 
m Suc - có cái gì khiến người viết bài này ge, ứng 
những tùy bút về văn hóa miễn Nam của nhà ii SH ¬ 
i Wa जज van san Nam, 
i Tré IC wä qua các tác phẩm của Shiba, một số nh 
vật mà trước đó không mấy ai chú ý đến đã trở thành eng 
tượng' của người Nhật. Sakamoto Ryôma (Phản-bản Long-mã: 
835-67) là một ví dụ điển hình. Trước khi tác phẩm Ryom 
lên đường (Ryôma ga yuku) ra đời (2963-85), ngay ở Nhật hiu 
như không mấy ai biết đến vå vai trò của Sakamoto Ry6ma - 
nhà isi Si (ah ai i) xuất thân từ lãnh dia Tosa (Thể-tá) trên 
đảo Shikoku (Tứ-quốc) - trong phong trào chính trị dẫn đến 
Minh Trị Duy Tân. Trong khi các chí sĩ trong phái chống lại 
Tokugawa bakufu (mạc-phủ) tin rằng "giải pháp duy nhất là lật 
đổ chính quyển bakufu trong lửa đạn", Ryôma quan niệm là 
"chỉ cần nhin sự vật từ một điểm cao hơn người thường chừng 
một thước, thì trong cuộc đời không có vấn để gì mà chỉ có 
một 'giải pháp duy nhất, rồi từ điểm cao đó sẽ phát hiện 78 
vài ba phương hướng giải quyết khác". Sau đó, Ryôma đóng V% 
trò trung gian trong việc trao trả lại quyển bính cho chánh 
quyển của Minh Trị Thiên hoàng. Tuy nhiên, sau khi chính 
quyển Minh Trị thành lập, Ryôma từ chối không chịu trở thành 





(i) Rationalism trong tiếng Anh có hai nghĩa: (73 "chủ nghĩa Sei) lý Ben 
"chủ nghĩa hợp lý". Tù trước tới nay các từ điển Anh-Việt thưởng (ris hop 
rationalism là "chủ nghĩa duy lý Gi day, chúng tôi dịch là "chủ nghĩa “ 
lý" để nhấn mạnh yếu tố tích cục weng tư duy của Shiba. 
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4: dã wah đt 004 th nai ng tư ५०० 
ng rằng "T WE quyen SC ufu không phải để ra làm 
wl chẳng 
trong tương lai’. Sau đó chẳng bao lâu, Ryôma bị mật 
nhóm quá khích ám sát ở Kyoto. Do ảnh hưởng của tác phẩm 
pyoma lên đường, ngày nay ở Nhật, cứ mỗi lån nói đến những 
nam tháng giao loạn trước Minh Trị Duy Tân, người ta thường 
nhấc nhở với niễm kính mộ tên tuổi và vai trò của Ryôma, 
người chí si đã xả thân cho nước Nhật được hổi sinh. 

Nim L9p0. Shiba được trao tặng giải thưởng văn học Naoki 
lin thứ 42 với tác phẩm Thành trì vé đêm (Fukuré no shiro; 
Loen nói vå cuộc đấu tranh khốc liệt giữa những tàn binh 
ninja (nhẫn-giả, tức những võ sĩ biết thuật tàng hình ninjutsu) 
thành Iga với lực lượng quân sự hùng hậu của Tokugawa leyasu 
(Đức-xuyên Gia-khang; L54A2.L8I8)L Với tác phẩm Tuần tiết theo 
chúa (Junshi, "Tuẫn-tử"), nói về cuộc đời của tướng Nogi Maresuke 
(DS4n.2I932. người anh hùng của lục quân Nhật trong chiến 
thắng Nhật-Nga vẻ vang, Shiba được giải Nghệ thuật Mainichi 
lin thứ 9 năm I9e7 Qua bộ truyện 2 tập Thế giới của nhà 
sư Khong- Hii (Kikai no fikei; JI978) cùng những truyện lịch sử 
khác, Shiba được Viện Nghệ thuật Nhật Bản trao giải thưởng 
Thiên hoàng nam jI97e Trong khoảng thời gian này, ông cũng 
đã viết một số tác phẩm bất hủ khác như. My trên đổi (Saka 
no ue no kumo: (96020). một truyện dài nói vå 3 thanh niên 
(Masaoka Shiki và hai anh em Akiyama) xuất thân ở Iyo (Y-dự: 
nay là huyện Ehime trên đảo Shikoku) cố gắng dùi mài, phấn 
đấu vào những năm tháng thử thách đâu thời Minh Trị; Như 
cánh chim bay (Tobu ga gotoku; (97529, một truyện dài làm 
sống lại không kh wa 3¡ sục trong khoảng 30 năm đầu 

ai không khí chính trị sôi suc trong khoảng 
nr, = NG 
|) Xem Mukai Toshi, "Shiba Ryétard no sekai" (Thé ae aria iéch) 


nhe, e Shunji, số đặc biệt ky niệm 


quan, ... 
tiến lên 
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thời Minh Trị với nhân vật chính là Saigô Takamori (Tây-hươn 
Long-thinh; 3827-77). Năm I967. ông được trao giải Vạn e 
Yomiuri lån thứ 33 với tác phẩm Tiếng chân người (Hitobi म 
no ashiato), một tác phẩm 2 tập gây nhiều xúc cảm cha HH: 
đọc, nói vé những con người lớn lên trong nguồn thơ của thị 
si Masaoka Shiki. Năm (993. Shiba được tặng giải Asahi: na, 
I9) được chính phủ công nhận là người đã có công lao phạt 
triển văn hóa Nhật qua nghiên cứu và nghệ thuật. (Bunka 
kôrôsha); và năm (999 ông được trao Huân chương Văn hóa 
(Bunka kunshé). 

Shiba từ trần vào tháng 3 năm L9o96. Với muôn van luyến 
tiếc, người Nhật tưởng nhớ đến ông như một nhà văn hóa có 
kiến thức uyên bác và một nhãn quan lịch sử sắc bén đã cảm 
bút liên tục trong gin 50 năm để viết nên nhiều tác phẩm bất 
hủ trên các để tài về lịch sử Nhật Bản cũng như vẻ giao lưu 
văn hóa giữa Nhật Bản với các nước Á Đông khác. Những cống 
hiến to lớn của ông đối với văn hóa nước Nhật sau Thế chiến 
I đã được so sánh với vai trò lãnh đạo trí thức và văn hóa 
của André Gide, Jean-Paul Sartre, va Albert Camus ở nước Pháp 
trong thé kỷ CC 


VĂN HOA VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM 
QUA TAC PHẨM SUY NGHĨ TỪ VIỆT NAM 


Shiba Ryôtarô sang viếng thăm Việt Nam trong 3 tháng 
từ đầu tháng 4 năm I973. Từ hổi hãy còn sinh viên, Shiba đã 
muốn sang thăm Việt Nam, nhưng lúc này vì chiến tranh Thái 
Binh Dương đã bùng nő, nên phải gån 30 năm sau êng mới 
có cơ hội thực hiện được ý định này. Shiba viết: "Tôi quên 880 


D) Lời binh của nhà văn Maruya Saiichi trong buổi tọa dam với nhà văn 
inoue Hisashi. Xem “Shiba sakuhin no miryoku o kataru" (Bàn về SỰ hấp 
dẫn của những tác phẩm của Shiba) trong Bungei Shunji, số 4. (SÉ 
trang "706. 
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dược niễm xúc dong khi bude xuống sân bay Bài kas Ong 
ang có ý định viếng thăm HA Nội, nhưng không lấy kịp chiếu 
khán trước kh lên đường. 

mình một cách khiêm tên e: sau: "Từ trẻ, tôi không sao định 
được khoảng cách giữa Việt Nam với chính mình. Đối với câu 
hỏi phải nhìn Việt Nam từ một khoảng cách - như thế nào thì 
mới thấy rö hơn, tôi có cảm tưởng là tôi nhìn gin quá, và 
cũng không biết tiêu điểm phải đặt ở đâu... Sau khi sang Việt 
Nam tôi mới hiểu hơn được chút it". Tuy rất mực khiêm tốn 
vẻ những thành quả trí thức, Shiba không ngắn ngại bộc lộ rõ 
ràng cảm tưởng của mình về khoảng thời gian ở lại trên đất 
nước Việt Nam: "Có thể nói rằng trong đời tôi từ trước đến 
giờ, chưa có lúc nào vui như khoảng thời gian ngắn ngủi ở Việt 
Nam'2. Chúng ta thử xem Shiba đã có những nhận xét như 
thế nào về văn hóa Việt Nam và đất nước Việt Nam trong 
thời kỳ chiến tranh. 


I) Văn hóa Việt Nam vd Văn hóa Nhật Bản - Một cách nhìn 
đối chiếu: 


Lý do gì đã khiến Shiba trước đó không dinh được khoảng 
cách giữa ông và Việt Nam? Ông giải thích như sau. 


Trên vùng biên cương của văn hóa Trung Quốc, có những 


quốc gia không bị "Nho giáo hóa" (Ju&yôka) mà ngày nay ep 
dn tổn tại như Đại Thực, Đại Nguyệt, Dai Uyểm, TAS A 
Hung Nô, v.v, Người Mông 06, và tiếp đó là ere, pm zg 
Sông cạnh biên cương Trung Quốc cũng không nà? của mình. 
họ vẫn giữ nguyện lối sống cố hữu và giá trị lun i của Trung 
Mặt khác, cũng có những quốc gia nằm trên ngöại VI 
¬—¬—————ễ=ễễễ 


Is T e 
e °uy nghĩ về Việt Nam, trang 224-22f. 

) Nhu trên, trang 227-230. 
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điểm của nó trước áp lực của liệt cường. Nái 
hơn, vào cuối đời Thanh, ng की,  TRỊP Cánh CỤ thé 
, Vào cuối đời T , ngay bản thân Trun đ 
chị ik ng hủ bk ung Quốc đã ph, 
chịu đựng biết bao thử thách đau đớn, vương triểu nhà Lý (Y; 
ở Triéu Tiên bị Nhật Bản lật đổ không mấy khó kh : e ge 
Nam dưới triểu Nguyễn bị Pháp chỉnh ph uon a và Việt 

_ guyen bị tháp phục tương đối le làng! 

trong trường hợp Việt Nam, Shiba đưa ra nhận xét 
"mặc dấu Việt Nam tiếp thu nhũ g ( Rd i 

S k F fa p thu ung nguyên tắc itatemae) của 
cơ chế nhà nước theo mô hình Trung Quốc, trong đời sống hà 
Y 6 i 8 adi ४, ng hàng 
ngày [ở Việt Nam], làng xã vẫn là một đơn vị xã hội có vai 
trò quan trọng hon" nhà nước. Bởi vậy, ngay cả vào thời cực 
thịnh của các vương triêu ở Việt Nam, "phép vua vẫn thua lệ 
làng”. Hình thái này, theo Shiba, có tính chất của xã hội nguyên 
thủy, hoặc có thể mang nhiều bản chất xã hội nông nghiệp 
Nam Á (Shiba ngụ ý chỉ Ấn Độ). Shiba giải thích: "Trong một 
ý nghĩa nào đó, có thể nói vương triểu tổn tai một cách siêu 
nhiên trên các làng xã. Nếu diễn tả một cách cực đoan hơn, 
có thể nói là vương triểu và các vị quan lớn bị cô lập, tách 
rời ra khỏi làng xã". Shiba cho rằng đây chính là lý do chủ 
yếu khiến quân Pháp, với một binh lực không mấy hùng hậu, 
thể biến Việt Nam thành một thuộc địa khá lẹ làng vào 
cuối thế kỷ XIX'Z. 

Đối với Shiba, một nhà nước cận đại là một “nha nước 
quốc dân" (hay "quốc gia quốc dan": kokumin kokka, tức nation-state 
trong tiếng Anh). Điểm khác biệt so với một nhà nước vung 
triểu (6९06 kokka) là trong một "nhà nước quốc dan" người dân 
(quốc dân) có thể cảm thấy nhà nước (quốc gia) như là cua 
chính mình'"3, Nhìn từ lập trường của nhà nước, nhà nước có 


(ON Như trên, trang 22. 

(2) Như trên, trang 46. cách định 

(3) Để người đọc tiện bế tham khảo, chúng tôi xin trích thẳm một cách “Môi 
nghĩa khác về “nha nước quốc dan” (hay "quốc gia quốc dân 2 mội 
quốc gia thống nhất được hình thành vào thời cận đại đặt cơ Sở 0 
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; kêu goi quốc dân: "Đây là nhà nước của quốc dân, gue 
th phải đứng lên bảo vệ". Dựa trên tién dé này, nhà nước có 
ect „èu gọi quốc dân tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng thuế, 
| gánh vác cong VIỆC nhà nước. Shiba cho rêng "nhà nước 
wi dân phản đông được hình thành dựa trên ý thức về nguy 
[8 đối ngoại". Nhà nước quốc dân ở Nhật Bản, theo Shiba, đã 
hình thành qua quá trình Minh Trị Duy Tân; và ở Việt Nam, 
quá trình này mãi sau Thế chiến II mới bắt đầu manh nhai, 


2) Suy nghĩ của Shiba Ruôftarô vë chiến tranh Việt Nam 


Mặc dấu khi Shiba viếng thăm mién Nam Việt Nam vào 
năm J973 chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ông đã có những 
nhận xét sâu sắc về sự thất bại tất yếu của chính sách can 
thiệp của Hoa Ky ở Việt Nam. 

Trước hết, Shiba cho rằng nếu nhìn theo quan điểm lịch 
sử, Hoa Ky là một trong những nơi phát sinh (honzan: bổn-sơn) 
của chủ nghĩa dân chủ. Tuy nhiên, truyền thống này bất đầu 
biến dạng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ khi chủ 
thuyết "chống Cong" (hankyô) được xem là sợi chỉ đỏ trong 
chiến lược hoàn cầu của Hoa Kỳ sau Thế chiến II. Chiến lược 
hoàn cẩu, theo Shiba, vốn di chỉ là một "hư cấu” (0०६०), đặc 
biệt chủ thuyết "chống Cộng" thì giống như một loại bùa chú 
(ujutsu: chú-thuật), những người quyết định chính sách này ít 
nhiều bị hôn mê chẳng khác gì người đang bị bỏ bùa. Chính 
vi thế nên chi trong vòng 6 năm tính từ năm (I906p, số đạn 
được Hoa Kỳ dùng ở Việt Nam đã gấp 3 lån rubi số đạn dược 
quần đội Hoa Kỳ dùng suốt trong Thế chiến II, dëng thời bom 

đã đưa vào Việt Nam tất cả những vũ khí CH". 
(ngoại trừ vũ khí hạt nhân), mà kết cuộc vẫn không thay đổi 


Y thức Chung là củng một quốc dan hay cùng mil TT vang BI. 
AN Hen (Nhật-bản-ngữ đại-tử-điển) (Tokyo: Kédansha, T385), 
Suy nghĩ từ Việt Nam, trang 46. 
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được cục diện chiến trường. Điểu này, theo Shiba, chụ e 
chiến lược hoàn cầu của Hoa Kỳ chỉ là một hư cấu! Tha 5 
đó, trong khi "chiến lược của Hoa हुए là đất cháy RE Ke 
cùng tất cả lương thực, cây cối xung quanh ngõ hầu d ९ 
quân giải phóng”, lợi thế của quân giải phóng là gắn chặt v ` 
win Bak và trên thực tế "quân giải phóng và xóm Bag a 
mt", Do ảnh hưởng của cơ chế nhà nước đặt cơ sở trên lan, 
xóm (sonraku kokka: thôn-lạc quốc-gia) từ thời cổ đại - đã he 
đến trong phẩn trước - xóm làng là đơn vị quan trọng nhất 
trong xã hội Việt Nam. Theo Shiba, đây chính là yếu tế tất 
thắng của quân giải phóng trong cuộc chiến ở Việt Nam. | 
Ngoài ra, khi bàn về điều kiện xã hội ở mién Nam Viet 
Nam trong thời chiến tranh, Shiba có nhận xét là phương tiện 
sản xuất ở miễn Nam vào thời điểm 973 hãy còn quá sơ sài, 
tựa như ở Nhật vào cuối đời Tokugawa (IëO0.3(868. Trong một 
tình trạng như vậy, Hoa Ký lai bừa bãi đưa vào một nên "văn 
mình tiêu thụ” (shéhi bunmei), "không miy ích lợi gì cho đất 
nước, xã hội và dän chúng”. Một chính sách như thé, theo ông, 
không thể nào không bị phá sản. Để đối chiếu, Shiba cho biết 
rằng ở Nhật Bản trong quá trình Minh Trị Duy Tần, chính 
sách tự lập dän tộc được để cao, và "eu trưởng thành của chủ 
nghĩa tư bản ở Nhật đã dựa chính trên sự bẩn cùng (hinkyii) 
"và hy sinh của đân chúng hơn 80 năm sau thời Minh Trị 
Cho đến tận cuối đời Taishô Dai2-/926, hiu hết các 
vùng nông thôn ở Nhật ban đêm hãy còn thấp đèn dầu. 
Ngay vào đấu thời Showa Da7g-J9e9l, số người có xe 0/ 
riêng trên khắp cả nước có thể đếm trên dåu ngón tay 
Mặc dấu với dièu kiện như vậy, nước Nhật vào đấu thời 





D) Như trên, trang 25-26. 
(2) Như trên, trang B4. 
(3) Như trên, trang Ip 
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Meiji rees. (9I2I da bát đầu xây dựng nhà máy luyện thép, 
am tàu chạy bằng hơi nước loại nhỏ, khoảng thập niên 
xX thời Meiji (LST. LBO/T đã làm súng nội hóa, và bước 
vào thời Shôwa đã sản xuất ôtô loại nhỏ và xe cam-nhông 
Khác với ngành công học điện tử, những chế phẩm như 
trên có thể sản xuất ngay trong ditu kiện Nhật Bản còn 


lạc hậu S 


Theo ý kiến của Shiba, "một chủ nghĩa cộng sản kiểu A 
châu (Ajiagata no kydsanshugt) có lẽ là con đường ngắn nhất 
tiến đến mô hình văn minh do người Tây phương tạo nên"? 
Khoảng hai năm sau đó, trong buổi tọa đàm với chủ để "Chiến 
tranh Nhật-Nga và chiến tranh Việt Nam" tổ chức ngay sau 
khi cuộc chiến ở Việt Nam vừa kết thúc, Shiba diễn tả ý kiến 
đó đưới hình thức như sau: "Nhằm cận đại hóa giai đoạn sản 
xuất ở Á châu, không có phương cách gì ngoài "chủ nghĩa cộng 
sản không giáo điểu (katachi no ue no comyunizumu), tức là 
một chi nghĩa cộng sản đã được A châu héa’ (Ajia-ka shita 
comyunizumu)"4. Theo ông, ở các nước Á châu, muốn được ẩn 
định, không thể nào không có "những nhà nước dân tộc chủ 
nghĩa" (minzokushugi kokka”. 

Shiba tán dëng ý kiến cho rằng thắng 
trong chiến tranh Nhật-Nga đã có ảnh hưởng 
nn 
e Như trên, trang ege". 

(3) eeng hờn echten miệt . Đây là một buổi tọa a niêm 
gila Shiba Ryôtarõ với Kaikd Takeshi, một nhà van e een phong 
viết về cuộc chiến ở Việt Nam, và Oda Makoto, người Steg rengõ", mot 

trào Beheiren (tên gọi tắt của "Betonamu ni PAWS ý ˆ lan inh động và 

đoàn thể củ các công dân Nhật đã dùng nhiều b oi gian tử † 965 

Sắng tạo kêu gọi hòa binh cho Việt Nam ës SCH 4075 
(4) w đến (974). Xem tạp chí Bungei DI" $ ` 
(5) Nhu misik anara 

U trên, rang 83 


lợi của Nhật Bản 
lứn đối với phong 
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trao yêu nước, chống thực dan khắp nơi trên châu A Người 
dân các nước Thổ Nhi Kỳ, An Độ, Phi Luật Tân, Việt N 
Trung Quốc, v.v. nghĩ rằng nếu Nhật Bản, một "nước đa Sen 
ở châu Á có thể canh tân để trở thành một cường quốc ng 
hàng với các nước Tây phương, thì nếu quyết tâm vùng lận 
một mai kia đất nước họ cũng có thể giành lại độc lập và x 
dựng nên một quốc gia phú cường. Shiba nhận xét là đặc biệt 
ở Việt Nam, nơi ham đội Baltic của Nga đã ghé lại ở Cam 
Ranh để lấy thêm nhiên liệu và lương thực (Pháp lúc bấy gid 
là đồng minh của Nga), ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Nhat 
lại càng đậm nét. Nguyên trước khi viết phin nói vè chiến 
tranh Nhật-Nga trong cuốn May trên đổi (Saka no ue na kumo), 
Shiba có nhờ người phỏng vấn một cụ già đã từng chứng kiến 
tận mắt hạm đội Baltic trong thời gian bỏ neo ở Cam Ranh 
hôi cụ còn niên thiếu. Căn cứ theo lời thuật lại của Ong cụ, 
Shiba ghi lại như sau: "Những người Việt trong các làng gin 
vinh Canh Ranh lúc dé bị hải quân Nga lùng bit, buộc di 
khuân vác than đá. Thuở tàu chiến hãy còn phải chạy bằng 
nước, khuân vác than đá là công việc vất vả nhất trong 
mọi công việc. Hải quân Nga ngồi phì phèo hút thuốc trên bờ, 
xem người Việt Nam võ tội không có nhà nước nào che chở, 
gánh than [vào him tàu]"l. Hạm đội Baltic này, như chúng ta 
đã biết, chẳng bao lâu sau đó bị hải quân Nhật đánh tan tành 
ở eo biến Tsushima. 

Thiết tưởng cũng cẩn nói thêm là Tây Hô Phan Châu Trinh 
trong chuyến Nam du vào cuối năm Lo04 - đầu năm L90p (cùng 
Huỳnh Thúc Kháng và Trin Quý Cáp) hình như cũng có ghế 
Cam Ranh để nhìn tận mắt ham đội Baltic của hải quân Nga 
hoàng, và sau đó viết nên những dong thơ hào hùng tựa như 
tiếng chuông đánh thức dëng bào giữa đêm dài nô lệ: 


(†) Như trên, trang B9-2700. 
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Thế sự hồi đầu di nhất không 
Giang sơn ०0 lệ khdp anh hùng 
Vạn dan nô lệ cường quuên hạ 

Bát cổ vän chương túy mộng trung... 


Dịch nêm: 
Cuộc đời ngoảnh lại vắng không, 
Giang sơn nào khóc anh hùng được đâu. 
Cường quyền giậm đạp mái đầu 
Văn chương tám vế say câu mơ màng... 


THAY LỜI KẾT 
Trong cuốn Suy nghĩ từ Việt Nam, Shiba Ryôtarô còn đã 
cập đến một số khía cạnh khác về văn hóa và con | người Việt 
Nam, nhưng trong khuôn khổ bài này chúng tôi chỉ trình bày 
những điểm chính yếu. Suy nghĩ từ Việt Nam không phải là 
tic phẩm duy nhất Shiba viết về Việt Nam. Trong bài "Việt 
và Nhật" viết vào năm (990. Shiba dé cập đến để tài quan 
hệ Việt-Nhật vào buổi ban dän và đưa ra một giả ari dáng 
chú ý. Xin giới thiệu một đoạn mà chúng tôi đã lược dịch tu 
bài nay. 
Trong lưu vực văn mình Hoàng Hà phát triển ở Hoa 
Bắc ngày nay - nơi ngày xưa người Hán gọi bằng vm? từ 
Trung Nguyên hoa mỹ - người ta không biết có lúa. hữ 
"mễ" [gao] khi mới đặt ra dùng để chỉ tất cả các cốc - 
tổng quát. Trong khi đó, trên lưu vực Trường Giang ei e 
Trung, con người đã chân lim tay bùn trồng एड MPS Y 
gao là lương thực chủ yếu. Vùng lưu vực Trường Giang 
— 
IM Bản dịch nêm của Huỳnh Thúc Kháng. Trích lại 
SE Ee 
tang 298 


từ Đặng Thai Mai, Văn 
xb Văn Học, [974), 


2) "Sen to पाला, Bungei Shunji, số tháng 2 nằm गक 
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nån canh nông trồng lúa này gọi là Sở, không có người 
Hán cư ngụ. Nhìn từ góc d của Trung Nguyên, S lạ man 
địa. Nguồn gốc xa xưa của nên nông nghiệp trồng lúa ¿ 
Trung Quốc phát xuất từ Vân Nam,... sau lưng Vận Nam 
là những vya lúa mênh mông của Đông Nam A và Ấn Độ 
Nói một cách khác, khu vực trồng lúa trên lưu vực Trường 
Giang là biên giới tận cùng về phía Bắc của những dân 
tộc trồng lúa ở Đông Nam Á 
Khoảng thời Xuân Thu, ở miễn Nam nước Sở thuậc 
tỉnh Chiết Giang ngày nay, một quốc gia nông nghiệp trồng 
lúa và dân số ngày càng đông gọi là Việt xuất hiện. Việt 
giếng Ngô, từ việc ăn cơm cho đến các phong tuc:... xăm 
mình, để tóc ngắn, biết lặn xuống sông hô bắt cá. Khu 
vực văn minh Trung Nguyễn sợ nước,... nội chuyện người 
Việt biết bơi lội thôi thì hình như cũng gây nên ấn tượng 
Việt là dã man moi ra. So với các nước Trung Nguyên, 
tính tình dan ba nước Sở, Ngô, Việt hình như có nét giống 
Việt trong chữ Hán có hai cách viết [một chữ có nghĩa 
là "vượt qua" và một chữ nhằm chỉ tỉnh Quảng Đông và 
tinh Quảng Tây]. Vào cuối thời Xuân Thu, nước Việt được 
hình thành quanh vùng Cối Kë. Phía Nam (nay thuộc tỉnh 
Quảng Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông) vào thời Mạnh Tu 
cũng là man địa; ở đấy có nhiều dân tộc trồng lúa 89 
chung là Bách Việt cư ngụ. Vùng cư ngụ của Bách Vit 
thật là rộng lớn. Theo Hán thu, vùng này trải rộng bị 
Giao Chỉ (thuộc Việt Nam ngày nay) cho đến Cối Kê. Tom 
lại, nói theo danh từ địa lý ngày nay, vùng đất của người 
Việt bao gồm các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông cho đến 
[mién Bắc] Việt Nam trên bán đảo Đông Dương. 
e ७ ô fu Thin 
Vương triểu của nước Việt kéo dài không liu. ee 
hưng thịnh nhất håu như tập trung vào thời Việt YH 


ui Tự 


४ tiên 


cau Tiên (bắt đầu từ năm 496 trước CN) và dựa trên 
những Sự nghiệp anh hùng của vị bie lừng danh này. Sau 
khí Việt Vương Câu Tiên mất, Việt càng ngày càng suy 
yếu, cuði cùng bị Sở dệt. Phải chăng sau khi Việt bị diệt 
vong, một số di thần đã nương ES dòng hải luu Tsushima 
[pêi-ma] để tìm đến Kyushu [Ciu-chau] và mang kỹ thuật 
trồng lúa sang Nhật? Từ lâu người ta đã hình dung như 
vậy. Lý do là thời điểm Việt bị d vong và thời điểm 
nên nông nghiệp trồng lúa đưa vào yushu xảy ra cùng 
một niên đại. 

Nói vậy không có nghĩa rằng chỉ có người Việt là tổ 
tiên của người Nhật. Trước thời đại Yayoi! là lúc nông 
nghiệp trồng lúa xuất hiện ở Nhật có thời đại văn vi 
dômon [Thằng-văn]? kéo dài từ khoảng vài ngàn năm cho 
đến một vạn năm. Ông Egami Namio, một học giả về khảo 
cổ học đã từng nói: "Chủ nhân của văn hóa Jômon đã để 
lại các di tích khắp nơi trên nước Nhật 

Nếu quan niệm rằng chính hình thức định trú dựa 
trên nông nghiệp đã tạo điểu kiện để văn hóa ngày càng 
phát triển thì quả việc bắt đầu nên nông nghiệp dưới dạng 
thức của văn hóa Yayoi là một sự kiện quan trong bật 
nhất trong lịch sử Nhật Bản. Khó xác định được ai là 
người đầu tiên đã đem lúa vào nước Nhật. Phải ching họ 
là người Việt? Hay họ là những người đi từ miển Nam 
bán đảo Triểu Tiên? Hay họ là tập hợp của cả hai nhóm 
ngudi này?... 

Ching ta cũng biết chắc là sau khi 
vong, phần đông người Việt đã đi về miễn 


nước Việt bị diệt 
Phúc Kiến và 


u CN. Gọi theo tàn của một khu 


năm 250 trước GN đến năm 250 58 Ze này được tìm thấy lần 080 


VUC ở Tokyo, 4 đó di tích của nến văn h 
Cá vào năm IB84. ; thùng- 
AC đồ gốm thuộc nến văn hóa này mang hịnh sợi #8 
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Quảng Đông ngày nay. Đặc biệt những ngudi đi về vụ 
Phúc Kiến được gọi là Mân, sau đó họ dựng lên một 

thổ hầu có tên là Việt Quốc. Khu vuc này mãi về A 
bị Trung Quốc déng hóa (vào khoảng thế kỷ IX ve A 
đời Đường), A 


Sách Nguy chí Oa nhân truyện [của Trung Quốc] biên 
soạn vào thế kỷ III [sau CN] mô tả về "Oa nhân" [nghĩa 
đen là "người lùn", danh từ chữ Hán chỉ người Nhật ngày 
xưa] có câu: "Đàn ông xăm mình hình cá voi đủ các cơ 
lớn nhỏ rất dep’. Hoặc giả: "Họ thích lặn xuống nước bắt 
cá bất sò; nhờ có xăm mình nên không sa những loài cá 
lớn gây tai hai". Phin mô tả này giống hệt phin mö tả 
người Mai trong thư tịch cổ [của Trung Quốc]. Thật là cảm 
động... 


Ke A (Wi LEI 
ra ndan क ie, e 
७ न्‌ D 


LE 
| 





Ngụy chí Oa nhân truyện 


Với mối cọng cảm chân thành với con người và văn hóa 
Việt Nam, Shiba cũng không ngin ngại thẳng thắn nói lân 
những cảm tưởng của ông vè những mặt tiêu cực trong Văn 
hóa Việt Nam, ví dụ như khuynh hướng "xem dân tộc mình e 
việt so với các dân tộc khác"2, hoặc khuynh hướng thiếu ti 





(4) "Việt và Nhật, tài liệu đã dẫn. 
(2) Suy nghĩ tử Việt Nam, trang "78-720. 
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in hop tác nhằm cùng nhau làm những công việc có quy mô 
rã chẳng hạn như bỏ vốn tổ chức công ty cổ phẩnÌ, v.v... 
„di Suy nghĩ vå Việt Nam cùng các bài viết của Shiba Ryôtarô 
„ liên quan đến Việt Nam mang nhiều nhận xét tỉnh tế, sâu 
se vẻ đối chiếu văn hóa Việt-Nhật. Bằng một lối hành văn 
an di không gượng ép, Shiba đã ghi lại những nhận xét của 
£ nh về con người, văn hóa, và chính trị của một đất nước mà 
sng đã muốn đi thăm từ ba mươi năm trước. Bởi vậy, không 
phải ngẫu nhiên khi Kuwabara Takeo viết lời bạt cho cuốn Suy 
nghĩ uễ Việt Nam, nhà học giả lão thành đã hết lời khen ngợi 
và xem cuốn sách này là 'một cuốn sách tư tưởng hàng đầu" 
(dai ikkyi no shisdsho)"™. 


=——_ 
d Nhu tra 
trên, trang 274-4308. ee 7 0 Việt Nam, 
| Kuwabara Takeo, "kaisetsu" (GiảHhuyế). tong SW "9" 
tang 232. 
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THY NHÌN LAI VỊ TRÍ CUA PHAN BOI chạy 
VÀ PHAN CHAU TRINH TRONG HANH TRIN 
DAN TOC VAO THE KY XX 


Sực tinh trông ra ngỡ sáng lòa, 
Đêm sao đêm mãi thế ru mà? 


Tú Xương, "Đêm dài", đầu thế ky XX 


K hoảng một trăm năm trước, khi tại các quẩy rượu, quán 
cà-phê ở những thành phố tiêu biểu cho văn hóa Tây phương 
vào cuối thế kỷ XIX (fin de siecle) như Paris, Vienne, Berlin, 
khách văn nhân nghệ sĩ gặp nhau luận đàm về những tư trào 
trong văn học nghệ thuật Tây phương lúc bấy giờ như "nghệ 
thuật vị nghệ thuật" (l'art pour lart), chủ nghĩa duy my 
(aestheticism) hay trường phái tự chiêm ngưỡng (narcissism, thi 
ở xứ Đông Dương xôi bên kia nửa vòng trái đất, nước !2 
hãy còn im lìm trong giấc nêng của đêm dài mất nước và nữ! 
nh e tên Việt Nam vẫn chưa được mấy ai nghe biết đến. Ne? 
HN uc Vương kháng chiến cuối cùng ở Vũ Quang १० en 
ung hùng lãnh đạo cũng đã bị dep tất (LS96) DHA Ai 
Bergen gang Paul Doumer là triệt để khai thá? ॥ 
cho uyễn ] n2 ng न न जग taute địa này nhằm EN Wë ॥ 
Phá äu gi của mẫu quốc, từ I902 - năm ở Hà HI 
Khen पछ) am l khánh thành cẩu Doumer (túe ` de 
Y) - Đông Dương đã bất đầu mang lai 
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lạc kinh tế và wi yo er eNi e Pháp trong khi tuyệt đại da 
sø người Việt phải chịu cảnh tôi đòi ngay chính trên quê hương 
„ja họ. Về sau, khi viết hồi ký Doumer đã kiệu hạnh ghi lại 
hư sau "Khi Pháp mới đến Đồng dương, nước An Nam đã 

Trong hoàn cảnh đất nước bi dát như thế, Phan Bội Châu 
(PBC) và Phan Châu Trinh (PCT) là hai sĩ phu, hai bậc đại 
hào kiệt đi hàng đầu trong vận động giành lại độc lập dân 
tộc vào giai đoạn giao thời 25 năm đầu thế kỷ XX. Tuy cùng 
chung một hoài bão cứu nước, lập trường của hai nhà chí sĩ 
họ Phan trên một số vấn để căn bản của đất nước lại rất khác 
nhau, chí có khi tương phản. Trong nhiều năm gån đây, 
sau nhiều lần đọc lại các trước tác của hai nhân vật kiệt higt 
này, chúng tôi nhận thấy có nhiều kinh nghiệm của người xưa 
- thành công cũng như thất bại - vẫn còn có ý nghĩa cho đến 
ngày nay. Trong khuôn khổ của bài viết này, ta thử nhìn lại 
vị trí và đánh giá vai trò của PBC và PCT trong hành trình 
dân tộc vào thế kỷ XX. " 


"GỌI HỒN NƯỚC" 


Vào những năm đầu thế kỷ XX, làn sóng duy tån từ Nhật 
Bản đội sang nước ta qua những "tân thư” (sách mới) và “tên 
vån" (báo mới) của Lương Khải Siêu cùng các nhà cải lương 
Trung Quc khác. Những trang sách "tân thư tên geben 
Ma cho các si phu yêu nước không khí rao ric của cuộc Minh 
Trị Duy tân ¿ Nhật Bản và khí thế sôi ३७९ của Mậu Tuất 
lến (age ở Trung Quốc. Si phu Việt Nam pa Ba 
"ghe đến ८४८ học thuyết dân chủ, dân quyển, त न A 
M Sn và làm quen với các tên nghe lạ tai như न AAN 
V, "ege, Lu-thoa (Rousseau), Phúc lộc đặc nh, họ bắt 
đầu. We + chỗ "ếch ngồi đáy giếng thấy bao nhiều ` dièu này 

SỐ tim nhìn "doanh hoàn" (toàn cẩu) - को SH" 
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không có nghĩa là ai ai nay cũng có thể nhìn một cách 


quan về đất nước hay về thế giới bên ngoài Quai बहस 


tranh sinh tổn, mạnh được yếu thua (survival of the Neen 
thuyết tiến hóa xã hội (social Darwinism) của Dër att. 
(Darwin) mà ngày đó hãy còn gọi là thuyết "vật canh" (y 
vật cạnh tranh để sinh tổn), "thiên diễn luận" (sự tiến hg 
nhiên của sự vật), hay thuyết "tự do đào thải", khiến họ 
sâu sắc hơn về hiểm họa mất nước. 
PBC về sau đã ghi lại trong tự truyện: "Tôi vì xem những 
pho sách ấy mới hiểu qua được tình trạng cạnh tranh है trong 
hoàn hải, thảm trạng mất nước diệt chủng lại càng kích thích 
trong đầu sâu sắc hơn", Nỗi lo điệt chủng cũng được nhắc nhd 
trong bài "Để tỉnh quốc dân ca" (không rõ tên tác giả) lưu 
truyển rộng rãi trong nước vào năm JLo0e- 


Nỗi diệt chứng bề thương bề 50, 
Nồi giống la biết có còn không? 


Trong hàng ngũ các sĩ phu yêu nước vào diu thế kỷ XX, 
PBC có lẽ là người đã đóng vai trò quan trọng nhất trong việc 
thức tỉnh hôn nước. Thơ văn PBC có ảnh hưởng sâu rộng đổi 
với người đọc không chỉ vì những dòng thơ Phan mang nhạc 
điệu khi trầm hùng thiết tha, khi rao rực sôi nổi, mà cũng Vİ 
những gì Phan nói lên thường khơi dậy nỗi nhục mất nước và 
kích động những xúc cảm sâu xa của tình tự dân tộc. Nhữn§ 
câu sau đây ngày nay đọc đến ta vẫn thấy xao xuyến trong 
lòng, huống hô là đối với độc giả sống trong tình trang "mất 
nước” vào đầu thế kỷ XX: 

———_—_—___ 
DI Tự phán (TP, tức Phan Bội niên biểu) (Huế: Nxb Anh Minh, 4856). 

trang 27. Khi trich dẫn Ds FS hanh khảo nguyen ve e 


chữ Hán và đôi khi đã sf ५ nig cho 5 
| sửa đổi vài chỗ trong bản dịch quốc ng 
với nguyên văn và ngha thuận tai hơn, SST? 
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ăn 
an 
óa tu 
Ý thức 


Lời huuết lệ guli vè trong nước, 

Kể tháng ngày chla được bao lâu 
Nhác trông phong cảnh Thần châu, 
Hồn cố quốc vän va vo vån, 

Khön tim đường dò nhấn hỏi han. 
Bång khuâng dinh núi chân ngàn 
Khói tuôn khí uất, sóng cuồn trận đau... 


"Hải ngoại huyết thư" (906), Lê Đại dich 


Hoặc giả: 
Than ôi! Lục tỉnh Nam Ky gie 
Nghin năm cơ nghiệp con gi hay khôn 
Mit mù một giải non sông, 
Hỏi ai, ai có dau lòng chăng ai... 
"Ai cáo Nam kỳ phụ lão" O907, PBC tự địch 
Trong bài "Sinh van cụ Phan Sao Nam" O240, Huỳnh Thúc 
Kháng đã diễn tả một cách sống động vë sức rung cảm lòng 
người của ngòi bút của PBC: 
Miệng gion cuốc vach trời kêu giật mol, 
êng giọng nhận tùng không mì ciốn mây tan 
Tay ngòi lông vé dn múa chầu ba, đầu mặt 
giấy mưa tuôn sêm nổ. 
Núi cao reo bốn phía day vang, । 
Buồng kin tỉnh ngàn năm giấc ngủ - ५७ 
lê Do ảnh hưởng văn thơ của PBC, mà "hàng eg cử tử 
Hiển đã cất cụt tóc bím, vất hết sách vở We? na CR 
Wing cái mộng công danh nhục nhã gắn `. Greet 
mac, nhà cửa vợ con, rồi băng n lội suối, bä 
सन न... A 
- con người và thơ van 
hóa, 2977, trang 278. 


॥| 
In e Nguyễn Q. Thing, Huỳnh Thúc Kháng 
Saigon: Phủ Quốc-Vụ-Khanh đặc trách Văn 
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đói thiếu, nguy hiểm, khổ sở, để qua Xiêm, qua Tàu e nâu Đốc; mièn Bắc từ Nam Định, Hà Nội, lên tận rừng 
420: tê ah 4 दर tts WD ताम DEE 
để ý là ảnh hưởng của PBC không chỉ giới hạn trọng a? TT Lee với những age mër Pn aan 
thế hệ trưởng thành trong nửa đầu thế kỳ XX, mà i üng so hán" trong हों lục lâm pang d gOÀI v ag pháp 
trong thời gian "đất nước phân kỳ", bất luận Nam Bế $ cå s Trong thời ky Đông Du ( rage ii » g bei À is 
thơ Phan đã khơi dậy lòng yêu nước của không biết bao”) E io việc ăn học cho các thanh niên tir Nam chỉ Đến, Phan 
thanh niên. 0 nhiêu và 


thức sâu sắc về tình trạng thiếu đồng thuận giữa người Việt 
Ý 8 `, nhau do một lý do khá đơn giản: đây là lần ` tiên các 
' THÚC "QUỐC GIA QUỐC DÂN" a mban 4० 7 2 Gip in “it Tel 
band yong Vip Nam quốc sb khảo (908) Phan mà lên 5 


So với người cùng thời, PBC sớm ý thức vé vận mệnh đất điêu khiếm khuyết trong dân trí nước ta: hay nghỉ ky lẫn nhau, 


WE và cũng कै mêt thư, những sĩ phu đấu tiên đối đầu với coi trọng những điểu xa hoa vô ích (như trong vic nhin, 
các vấn dé liên hệ đến Việt Nam như một "quốc gia quốc dân" (us bái vv.) biết lợi mình chứ không biết hợp quan, tiếc 
(nation-state). pang mà không nghĩ đến lợi chưng, biết thân. mình mà 
Vì từ "quốc gia quốc din" (hay "nhà nước quốc dân") vẫn không nghĩ đến nước!, Ý thức “quốc gia quốc kẻ ve le 
chưa được nhắc đến ngay trong các cuốn từ điển tiếng Việt, tưởng cũng như trong hành động fe Eoen ES më uyễ , đô 
Anh Việt, hay Pháp Việt, v.v... xuất bản gån đây (những năm để kháng đối với chính sách "chia để trị của chính nể p ga 
cuối cùng của thế ky XX!), ta thử tạm mươn định nghĩa của từ hộ, khác hẳn với đầu óc địa phương hẹp hoi thường ` ; a sei 
này trong một cuốn từ điển tiếng Nhật Bản - một ngôn ngữ ở các nhân vật tai to mặt lớn trong nước lúc bấy e hính 
có nhiều tự vựng hiện đại "xuất cảng" sang chữ Hán và tiếng tinh mà nói, bệnh chia rẽ, óc địa phương không chỉ do c 
Việt vào buổi đầu thế kỷ XX. sách cai trị của người 700९ ngoài, bởi lễ ngay khi ag Sen 
Kokumin kokka ("gufe-gia quốc-dân", hay "nhà nước nim lấy vận mệnh của đất nước, vẫn không gen % wë हि के 
quốc dân"): một quốc gia thống nhất được hình thành dựa pháp tích cực nhằm khắc phục tư tưởng ` làng". Đóng góp 
trên cơ sở của ý thức vé sự dëng nhất của quốc dân, hay rào cây đó" hay tình trạng "phép vua taua : ayas Ma là một 
dân tộc" (Nihongo daijiten [Nhật-Bản-ngữ đại-từ-điển], Tokyo: ge Phan trên mặt này ngay từ hỏi Ze thë ký € 
Kôdansha, (999. trang go) | điểm son đáng trang trọng, cẩn được ghi nhớ | đồng bệnh” 
Sẽ Cũng cần để ý rằng "vong quốc” (mất WE e mất) 
Ngay từ hồi chưa xuất dương, Phan đã từng chu du nhiều (cùng bệnh) và "quang phục” (khôi phục lại vinh -quang ' | 


nơi trong nước - mièn Nam xứ Nghệ (quê Phan) từ Huế vào 
Nam Ngãi, Binh Phú, rồi Gia Định, cho đến tận vùng Thất Rue, Hàn Quốc và Việt Nam - ba nước 
oo Beggen 
(UI bang Thai Mai, Văn thơ Phan Bội Châu (Hà Nội: Nxb Văn Học, 4967). I) Xem Việt Nam quốc sử khảo, trong Những tác 97228 e 
trang "jUN. (Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội, +88). trang 223-29. 
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e Ge ठ huh chính trị ở Irung 
là những từ thông dụng trong thuật a mang bệnh mất 





Bội Châu 
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nước" - vào đầu thế ky XX. "Vong quốc" ở đây có 
độc lập, mất chủ quyển. PBC giải thích: "Gọi là một nước 
phải có nhân dân, có đất đai, có chủ quyển. Thiếu met 

ba cái ấy đều không đủ tư cách làm một nước"), Bởi vậy | 
phải ngẫu nhiêu mà những nỗ lực khôi phục độc lập ở bạ „ "ễ 
Đông À nói trên thường lấy tên "quang phuc": vận động e A 
triêu đình Man Thanh ở Trung Quốc do Thái Nguyên Béi kha 
xướng năm L904 lấy tên là Quang phục Hội (về sau gia nhậ | 
Đông minh Hội của Tôn Dat Tiên); ngày Hàn Quốc lấy lại | og 
lập, thoát khỏi ách cai trị của người Nhật gọi là ngày Kwangbok 
(tức là Quang phục, LBIB/II04PI. và cái tên Việt Nam Quang 
phục Hội (GPH) do PBC cùng các dëng chí thành lập ở Quảng 
Đông (9I2) cũng không ngoài nghĩa đó. 


VIỆT NAM - TỪ QUÂN CHỦ ĐẾN DÂN CHỦ 


Ai là người đầu tiên phổ biến cái tên Việt Nam vào đầu 
thế kỷ XX? Trả lời câu hỏi thoạt nhìn có vẻ vô-thưởng-vô-phạt 
này sẽ giúp ta nhận thức rõ hơn vé vai trò của PBC và GPH. 

Quốc hiệu "Việt Nam" nguyên đã có từ đầu thời vua Gia 
Long, nhưng trên thực tế không miy khi được sử dụng. Sử sách 
chép là vua Gia Long lúc đầu khi mới lên ngôi (OS02) muốn 
đặt quốc hiệu là Nam Việt, nhưng vua Gia Khánh nhà Thanh 
không chấp thuận, lý do là quốc hiệu này khơi lại chuyện Triệu 
Đà và chính quyển cát cứ ở nước Nam Việt đời Hán ngày trước. 
Thanh triểu chỉ chấp thuận sai sứ sang phong vương sau đó 
hai năm (804) khi quốc hiệu Nam Việt đã được đổi ngược lại 
thành Việt Nam? Bước sang thế kỷ XX, trong khi người nước 





(l Như trên, trang ?7. | 

(2) Xem Kawamoto Kunie, "Etsunanjin no ketsudan” (Quyết đoán của org 
Việt), trong cuốn Kant minzoku no ketsudan (Quyết đoán của những ad 
lộc dùng chữ Hán) do Hashimoto Mantarô, Suzuki Takao, và Yam 
Hisamu biên soạn. (Tokyo: Taishukan Shoten, 3967). trang 48. 


An Nam" để chỉ nước ta, theo thiển ý của 
ml `. pBC là người đẩu tiên đã phổ biến cái tên Việt 
dng TT  khi mới sang Nhật Bản. Bằng cớ là Phan đã 
jan ag SN Nam trong các trước tác viết trong thời kỳ Đông 
sani Nam vong quốc sử (2905), Tân Việt Nam (2906), Việt 
Dam trạng (9077, Việt Nam quốc sử khảo (7908), Ngoài 
पिहले khi giải tán Duy Tân Hội, như đã nói ở trên, Phan 
séi các dëng chí cũng đã dùng tên Việt Nam ge vi An 
Nam hay các tên khác) khi đặt tên GPH vào năm I9I2. 

Tuy QPH có một lich sử đáng chú ý, nhưng điểu ngạc 
nhiên là trước đây ít người nói tới. Những điểu giới thiệu sau 
đây có thể tìm thấy ngay trong Phan Bội Châu niên biểu (hay 
Tự phán) chứ không phải tìm đâu xa xôi. Trước hết, QPH 
không chỉ là hội đoàn theo nghĩa thông thường mà trên thực 
tế là một "chính phủ lâm thời" (lưu vong), có quy định cả quốc 
kỳ, quân đội (Việt Nam Quang phục Quân), quân kỳ, và phát 
hành cả giấy bạc (dưới dạng "quân dụng phiếu") "in bằng điện, 
tinh xảo như giấy bạc Tàu". GPH cũng đã quy định lá quốc kỳ 
đẩu tiên của Việt Nam. Theo lời kể lại của PBC, "một sự quái 
la" là trước đó "nước ta chỉ có cờ hoàng đế mà không có quốc 
kỳ”. Bởi vậy, GPH mới "chế định cờ ngũ tinh (năm ngôi 880) 
Zu lá quốc kỳ đầu tiên. Năm ngôi sao trên lá cờ này có hình 
” kết với nhau (ngủ tinh liên châu), tiêu biểu cho ba sg 
Ba Nam, cộng thêm Lào và Cămpuchia (!). Quốc kỳ ën 
Dën vàng, tượng trưng cho nhân chủng da vàng của người mg L 
“Su hêng của năm ngôi sao biểu tượng cho vị trí gu. eng 
Em "ước Việt ("Nam phương thuộc hỏa, hỏa sắc hồng sé Ge 
vì sae an đế vàu ge i gas tráng), 
Nếu aa हमे Ma ia फे XIN m phục Quân là "cốt 
१६७ Ae rō mục đích" của Việt Nam Quang 


để chính phủ người da trắng j 
KA 
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Tôn chỉ "độc nhất" của QPH là "khôi phục nên 
Việt Nam" và thành lập một nước "cộng hòa dân quấc" 
một cách khác, với sự thành lập của GPH, lần đầu tiên "e 
lịch sử Việt Nam chủ nghĩa quân chủ bị phủ nhận và chủ trong 
dan chủ 'được xác định". Dĩ nhiên PBC đã đóng một ya; i T 
quan trọng trong su chuyên hướng đường lối của QPHI | = 
dầu việc thay đổi "ngọn cờ quân chủ" (mà PBC đã dè Gen 
chống Pháp lúc xuất dương) thành lá cờ dân chủ phần nhịà, 
là do ảnh hưởng của Cách mang Tân Hợi (äi ) ở Trung Quốc 
nhưng trong bối cảnh lịch sử 
nửa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam, | 
sự kiện này có ý nghĩa như một 
khúc nhạc dạo diu báo hiệu sự 
cáo chung của chế độ quin chủ 
ở nước ta mà trên thực tế sẽ 
xảy ra trong quá trình ba, bốn 
mươi năm sau đó. 


độc lận của 





Hội viễn QPH 


"BẠO ĐỘNG KỊCH LIỆT" VÀ BẾ TẮC 

Khác hẳn với chủ trương ôn hòa của PCT là duy tân để 
tự cường rồi giành độc lập; PBC chủ trương bạo động, một 
phần vì bản tính ("sinh bình tôi vốn ôm chủ nghĩa cấp khích Ê) 
và một phần do áp lực của "bọn anh em trong phái cấp khích 
ở Nghệ Tĩnh... hối thúc tôi trong việc quân giới" 

Lët đổ chính quyển thuộc địa Pháp bằng phương tiện ४ 
trang (quân sự), đối với Phan, là phương cách duy nhất để lấy 
lai độc lập cho Việt Nam. Tuy nhiên, Phan cho rằng người Việt 
tự mình không địch nổi người Pháp, do đó phải cậy vào mệt 


(OI VỀ các tư liệu trích trong phần này, xem TP, trang 446-454. 
(2) TP, trang "ISO. 
(3) NTT, trang Si. 
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४ quốc khác. Sở की Phan Ve a đồng = trong Duy Tận 
q Nhật Bản để cầu viện vì Nhật là một nước "đồng 
gp one Ni ĐỀU agi vin mới tháng Ne, कट Mà न dự 
van đồng Nhật trục xuất ra khỏi Nhật, Phan chuyển hướng. 
A kết với các nưỚC "đồng bệnh" - trước hết là Trung 
lại "cường quyển". Tuy nhiên, suốt. đời Phan không 
Liên A (Asianism), tin rằng nếu không có sự giúp 
các nước "đồng văn đồng chủng” như Trung Quốc 
Nhật Bản... thì Việt Nam không thể nào y lg độc ập. 
Nhân thức về quan hệ quốc tế của Phan vừa lỗi thời vừa 
rất chủ quan. Có thể nói một trong những lý do khiến Phan 
thất bại là vì mặc dầu đứng trong tư thế người lãnh đạo một 
phong trào chống Pháp, Phan không bao giờ có ý tìm 
hiểu vẻ người Pháp và nước Pháp. Theo phương châm ngày xưa 
Aé thù của địch là bạn ta", Phan ngỏ ý cẩu viện một cách 
bừa bãi các nước mà Phan coi là có quyển lợi xung đột với 
Pháp lúc bấy giờ: Đức, Nga, và đặc biệt là Trung Quốc và Nhật 
Bản. Phan cả tin và chủ quan về những “nước bạn, rồi với 
trạng thái tâm lý được diễn tả và châm biếm qua câu = dao 
"Thương thì thương cả đường di, ghét thì ghét cả tông chỉ họ 
hàng" (hoặc "Thương thì trái ấu cũng tròn, không thương ëm 
H hòn cũng méo"), Phan tưởng rằng những "nước bạn” sè là 
những déng minh muôn thuở, bất luận trong tình huống gr 
và vô hình trung cho rằng "Pháp là nước duy nhất có Ý e 
sim chiếm Việt Nam". Vì Phan hoạt động trong giai doan " 
Ý thức hệ (hệ tự tưởng) chính trị chưa chia phổi KC 
Dm Việt trong nước cũng như ở hải ngoại, nên mc ८ i 
P DE Phan dùng có thể khác những gg văn thể 
MÀ dc a E sn Die: S? Việt Nam 
mãi t trong quan niệm đối ngom 
cho đến gần đây. 


yang 
muốn liên 
Quốt - chống 


rời chủ nghĩa 


it rā 


209 


Scanned bhy.&amsSeanner 


Chủ trương bạo động của 780 tùy thời điểm cá ~. d 
nhau. C hẳng khi sang Nhật mức 
khác nh: "han, sau. म At để xin viện trợ | 
sự chống lại Pháp, Phan gặp Lương Khải Siêu, và sau khi Tân 
lời khuyên chí tinh của họ Lương, Phan mới chuyển hượn, Mba 
việc gửi thanh niên sang Nhật du học. Qua bút đàm Sang 
khuyên Phan: "Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà ai 
nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập... Thực lực củ 
quý quốc là dân trí, dân khí, và nhân tài". Mặc dầu thời ky 
Đông Du là khoảng thời gian mà chính Phan xem là "đức ý" 
nhất trong đời, Phan vẫn còn vương vấn với khuynh hướng 
“bao dong’ nên cũng không hết lòng tin tưởng vào vai trò của 
giáo dục. Phan mượn câu nói của Mã-Chí-Nê (Mazzini) làm chủ 
thuyết của mình: "Giáo dục dp bạo động đồng thời tịnh hành" 
(Giáo dục và bạo động cùng tiến hành song song)!. Sau khi bị 
trục xuất ra khỏi Nhật (ang), bôn ba sang Xiêm, rồi cuối cùng 
trở về Quảng Đồng thành lập GPH (9i2). Phan chủ trương 
"bạo động kịch liệt" nhằm "tìm cái sống trong muôn vạn cái 
chết" và những mong bạo động sẽ là "môi giới để cải lương 
giáo duc"! 

Trái hẳn với PBC, châm ngôn của PCT là "Vọng ngoại tắc 
ngu, bạo động tắc tử" ("Không nên cậy vào nước ngoài, cậy YAO 
nước ngoài là ngu; không nên bạo động, bạo động là chết”) và 
"ÿ Pháp cầu tiến bộ” mà trên thực tế có nghĩa là phải tạm 
thời chấp nhận chính quyển thuộc địa nhằm md mang dan tr 
và cải cách chế độ cai trị của người Pháp, rôi từng bước phục 
hổi nên độc lập quốc gia. Khi bị tù ở Côn Đảo, PCT đã timè 
nói: "Chưa có tư cách quốc dân độc lập, dấu có nhờ cậy SỨ 
nước ngoài chỉ điễn cái trò 'đổi chủ làm đẩy tớ lån thứ hai 
không ích gì... mình không tự lập, ai cũng là kẻ cừu của màn: 


(OI TP. trang 53 
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Triểu Tiên, 


Đài Loan, cái gương 70 ràng, người Nhật chắc gì 
Pháp "`. 

POT là nhà sĩ phu đấu tiên hô hào din quyển ở nước te? 
Ge chống bạo động, dấy phong trào duy tân "chấn dân khí, 
thai dân tri, hậu dân sinh và chủ trương "tự lực khai hóa" 
phải vì ươn hèn hay sợ hãi, mà bởi vì ông thấy dân trí 
nước ta còn quá thấp. Theo ông, trong tình trạng như vậy thì 
cho dấu có giành được độc lập "cũng không phải là điểu hạnh 
phúc cho dân”. Ông là người quả cảm, có khí phách, không sợ 
hiểm nghỉ hay gièm pha, dám đưa một chủ thuyết khác hấu 
hết mọi người đương thời. Phan Tây Hồ là một nhà cách mạng 
theo đúng nghĩa của nó. 

Vì PBC theo chủ thuyết bạo động nên không phải ngẫu 
nhiên mà phẩn lớn những sinh viên du học ở Nhật và Trung 
Quốc vào đầu thế kỷ (dưới ảnh hưởng của Phan) đã theo học 
những trường quân sự, và đại đa số những người này cuỗi cùng 
đã hy sinh trong những vụ bạo động, mưu toan ám sắt người 
Pháp cùng những người Việt cộng tác với chính quyển thuộc 
địa, hay các binh biến lẻ tẻ. Than tiếc cho sự việc này. PCT 
đã viết: "Phải chi dùng số người xuất dương đó phân tán trong 
nước, đem trí thức, trình độ cao đó khiến cho mười mấy triệu 
ngudi trong nước cũng có trí thức cao lên để tranh giành Sâu với 
Pháp, छ vậy, trong lời tựa của tập tự truyện Phan Bội CH 
tiến biểu mà tác giả đã viết với sự cân nhắc và phản e 
siu lắng trong tuổi già, PBC ghi: "Chân trời góc bể gån ! 
= 
ú ahan Huỳnh Thúc Kháng, Thi tử tùng thoại (Sảigðn: Nam Naik 

ह H Nib N 

Xem Nguyễn van Xuân, Phong tảo Duy Tan (Đà Nẵng: NAD BA H? 
(3) a का रहा "Pháo Việt liên hiệp hậu chỉ ăn 0 

Nhan vàn khi liên hiệp vớ Pháp), bản dien Si Ti . Cuộc Ru 

"FS phẩm (Tp Hồ Chỉ he. cá công T Há CH Minh, 487), trang e 
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mươi năm, vì liên lụy với tôi mà kể chết người tù 
quận quốc, độc trôi đồng bào... Anh em chúng ta e? 
gương thất bại trước mà gấp lo tìm cách cải lương 
lối thành công sau..". PBC khuyên dng bào nên xem euge 4 
hoạt động của mình như một "chiếc xe đã bị lật đàng trước 
nhằm cảnh giác” (tién xa phúc, hậu xa giới) mà mở lối 
công. Những lời này của PBC nên được xem như là những lời 
phản tỉnh và nhắn nhủ chân thành của một nhà đại hào kias 
"có lòng thương nước” nhưng vô tình đã "không biết egi đan 
thương nước”. Bình luận vå PBC, PCT đã có những nhận xét 
sắc bén và thẳng thừng như sau: "Ông Phan Boi Châu tư chất 
thông minh, chí khí rất to lớn, sớm có quan niêm quốc gia, 
Trong thời đại nước Việt Nam chuộng khoa cử, ông cũng là 
người có học thức läm lạc (miu vọng) những dụng công rất 
nhiễu, lòng tự tin mãnh liệt, cho nên những ưu và khuyết điểm 
cùng tập quán của dân tộc Việt Nam déu ăn sâu vào não tủy 
Ong ta. Cho nên có thể cho ông là người xứng đáng đại biểu 
cho tập tánh của người Việt Nam." Hoặc giả: "Ông là người 
lịch sử dân tộc trên hai ngàn năm, nào ưu điểm, nhược điểm 
đã un đúc thành con người del 


họa tràn 
Xem cái 
T Hổ một 


se 


Nền độc lập mà PBC, PCT cùng các sĩ phu khác vào đẩu 
thế kỷ hằng mơ ước ngày nay đã vè trong tay người Việt 
Nhưng vấn để dân chủ, dân trí, dân sinh mà PCT hằng nhắc 
nhở từ ddu thế kỷ vẫn là những vấn để hiện thực nóng bông 
của đất nước sau chiến tranh. Thực tâm giải quyết những ven 
để này sẽ mang lại sinh khí cho dân tộc, đất nước nhờ đó #7 
được hồi sinh, 





LI) Như trên, trang 267. 264. 
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oC và PCT là hai nhân vật kiệt hiệt của đất nước, nhưng 
P e họ trong cuộc hành trình dân tộc trong một trăm 
A đứng 0 khác nhau như âm với dương. Mặc dầu chúng ta 
quá giá vai trò thức tỉnh hôn nước và ý thức quốc gia 
- của PBC, nhưng đẳng thời cẩn nhận thức rằng 590 
q viên sinh không phải là người đã hi xướng dân chủ, dân 
“in dân sinh. Làm việc đó đã có tiếng nói hùng hên của 
ech Bởi vậy, khi đọc lai những lời Tây Hỗ viết vào đầu thế 
kỷ, ta vẫn nghe sang sảng tựa hô như tiên sinh đang đăng 
đàn diễn thuyết đâu đây. 
Tháng S-/J999 
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GIAO DUC 98 HOC VIÊT NAM 
TRƯỚC NGƯỠNG CUA THẾ KÝ XXI . 
VAI Ý KIEN ĐÓNG GÓP DUA TREN KINH 
NGHIỆM CAC NƯỚC ĐÔNG A LANG GIỀNG 


Te dự đoán, vào năm 2000 dân số châu Á sẽ chiếm khoảng 
4 60% dân số trên thế giới, mức sản xuất hàng hóa và dịch 
vụ ở vùng này sẽ chiếm đến 50% toàn ciu. Trong các nước A 
châu, đặc biệt Châu ४ - Thái Bình Dương được dự đoán là khu 
vực có nến kinh tế phát triển mạnh nhất vào thế kỷ XXI. 
Cho đến đấu thế kỷ XX, khi chữ Hán vẫn còn thông dụng 
ở Việt Nam, các sĩ phu nước ta vẫn thường xem các nước Đông 
Á là "đẳng văn đồng chủng". Sau khi chế độ khoa cử để tuyển 
chọn quan lại bị phế bỏ, với sự phổ biến của chữ quốc ngữ 
thay chữ Hán và chữ Nôm, số người biết chữ Hán ở nước ta 
ngày càng hiếm hoi, ta có cảm tưởng là mối liên hệ văn hóa 
giữa Việt Nam và các nước Đông Á như ngày càng phai nhạt. 
Sự thật, gốc rễ văn hóa lâu đời của Việt Nam trong thế giới 
Đông Á không phải vì thế mà đã tan biến ngày một, ngày 
hai. Trong quá trình cải tổ nén giáo dục đại học nhằm đấp 
ứng những nhu cẩu của đất nước trước kỷ nguyên "Châu A - 
Thái Bình Dương' ta cẩn phải tham khảo và tiếp thu kinh 
nghiệm của nhiều nước xa gån trên thế giới. Tuy nhiên, trong 
phạm vi của bài này chúng tôi chỉ giới han trong các nước 
Đông Á. Dựa trên mẫu số chung văn hóa giữa Việt Nam và 
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Ae nước Đông Á, chúng tôi sẽ điểm qua những ưu và khuyết 
wën của truyền thống Đông Á trong quá trình cận đại hóa, 
qua đó hy vong ; chúng ta có thể tham khảo để đánh giá hiện 
TL giáo dục Việt Nam một cách khách quan và chính xác hơn 
Trong phẩn sau, chúng tôi sê góp một vài ý kiến sơ bộ vẻ 
những tién để trong quá trình cải tổ giáo dục đại học Việt Nam. 


TRUYỀN THỐNG: DI SAN VÀ "GÁNH NANG 


L Những uếu tố tích cực của truyền thống Đông Á đang được 
đánh gid lại 

Khoảng (0 năm gắn đây, song song với những "kỳ tích" 
kinh tế của các nước mới công nghiệp hóa ở Đông Á (Hàn 
Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, còn gọi là "Bốn con 
rồng châu A") - đó là chưa nói đến ảnh hưởng kinh tế và khoa 
học kỹ thuật của "siêu cường quốc kinh tế" Nhật Bản - nhiễu 
học giả "Đông phương học" trên thế giới đã thảo luận sôi nổi 
vẻ những nhân tế đưa đến sự thành công kinh tế của các nước 
Đông Á. Vì sự vùng dậy của các nước Đông Á có tính cách 
dëng loạt, và vì các nước này đã từng chịu ảnh hưởng của Nho 
học (với mức độ khác nhau), một trong những vấn để thường 
đặt ra trong các buổi thảo luận là "phải chăng những yếu tố 
tích cực của Nho học là động cơ thúc đẩy sự vùng dậy của các 
nước Đông A?". 

Trong các nước Đông Á, ngoại trừ Việt Nam, Trưng Quốc 
là nước có nên kinh tế tương đối ít phát triển nhất. Tù đầu 
thập niên 2980 nhằm đúc kết kinh nghiệm của các nước Đông 
A khác, ở Trung Quốc đã có nhiểu nỗ lực đánh giá lại vai trò 
của Nho học. Năm J983. miču Khổng Tử ở Khúc m 
Dong) được trùng tu; Khổng Linh Bàng và Khổng Dún 7) 
cháu nội 76 đời và 77 đời của Khổng Tử - आह 255/00 
biểu của Hội đồng Hiệp thương tr sp P Sg Phu Tử 


niệm ngày đản sanh lån thứ 
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(GZOMTIO84A), một tổ chức học thuật có sự hỗ trợ của chính 
Trung Quốc mang tên là Hiệp hội Khổng Tử Trung ०४८ 
thành lập; nhiều học giả nổi tiếng trong các ngành văn h 
sử học, triết học, kinh tế, và giáo dục tham gia Hiện hội Mức 
tư cách là thành viên trong ủy ban học thuật của Hiệp v 

Cũng trong nỗ lực phát huy những wu điểm của Nho họ 
nhằm đẩy mạnh chương trình cận đại hóa Trung Quốc (trả 2 
bốn mặt công nghiệp, nông nghiện, quốc phòng và khoa Ba 
kỹ thuật), "Hội thảo về Nho học" được tổ chức ở Khúc Phy vg, 
tháng 9WI987 dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Khổng Tử Trung 
Quốc và Viện Nghiên cứu triết học Đông Á (Singapore), Khoảng 
L30 hoc giả Trung Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Anh, Liên 
Xô, Uc và Hồng Kông đã tham dự Hội nghị; theo Tạp chí 
Beijing Review (số LA 20/209807). nói chung các học gia đều 
dëng ý về khả năng áp dụng truyền thống Nho học trong xã 
hội Trung Quốc ngày nay và dëng thời nhấn mạnh rằng truyển 
thống Nho học cin được kế thừa một cách có phẻ phán. 

Về những yếu tố tích cực của Nho học, chữ "nhân" và chủ 
nghĩa nhân bản trong Nho học được các nhà nghiên cứu đánh 
giá cao nhất. Theo ý kiến của Dương Bội Minh (đại học Phục 
Đản), Khổng Tử là "người đầu tiên ở Trung Quốc, hay nói đúng 
hơn trên thế giới, đã nhấn mạnh đến giá trị con người và tỉnh 
thần vị tha, xem "nhân" và "lễ" là quan trọng hơn tất cả các 
yếu tố khác". Trương Đại Niên (Đại học Bắc Kinh) giải thích 
thêm: 'theo Nho học, giá trị của mọi người được tôn trọng, và 
ai cũng phải tên trọng giá trị của người khác. Bởi vậy, trong 
chữ Hán chữ "nhân" (lòng nhân) là tổng hợp của chữ "nhân 
(người) và chữ "nhị" (hai); "nhân" là mối liên hệ hỗ tương giữ 
người và người, là nguyên tắc căn bản của mọi giao tế trong 
xã hội", 

Trên phương diện giáo dục, tinh thản cầu học, óc sửa mình 
(tu thân) trong Nho học được đánh giá cao. Khuông Á Minh, 


phủ 
được 
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= trưởng danh dự Đại क học Nam Kinh kiêm chủ trì Hiệp Hội 
ve Tử Trung Quốc, đã tóm tát những lời trong Luận ngữ, 
mà theo ông, ngày nay vẫn còn đáng được cho chúng ta suy 
em: "Học mà thường tập luyện, chẳng thích thú sao? Có båu 

bạn từ phương Ka lại [để cùng trao đổi, học hỏi], chẳng vui thú 
sao? Người không biết mình mà mình không oán giận, chẳng 
phải là quân tử sao?" (Chương I, "Học nhỉ"). 

"Học mà không suy nghĩ thì mờ mit, suy nghi mà không 
học thì nguy hại!" (Chương II, "Vi chánh”), 

"Trong hai người đi cùng đường với ta, tất phải có người 
xứng làm thầy ta: lựa diu thiện mà bắt chước, thấy điều bất 
thiện để sửa đổi chính mình" (Chương VIL, "Thuật nhi"). 


Sau Hội thảo quốc tế I98I ở Khúc Phụ còn có nhiều hội 
nghị vẻ Nho giáo khác tổ chức ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng 
Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như ở các nước Âu 
Mỹ. Tựu trung, ý kiến của các chuyên gia là mọi a thảo luận về 
mối tương quan giữa Nho giáo và vấn để cận đại hóa ở Đông 
A phải dựa trên hai tiêu chuẩn chính: (LU) cẩn định nghĩa chính 
xác hơn nội dung của các nhân tố trong truyền thống Nho học 
có thể xem là động cơ của cận đại hóa, công nghiệp © hóa, Âm 
quản lý kinh tế; và (2) cẩn phân tích truyển thống Nho giáo 
ở mọi nước và môi trường đặc thù của nước đó hiện nay. 


Ngoài Trung Quốc, Singapore là nơi trong mười nằm qua 
có nhiều chuyển biến đáng chú ý về vấn để tư tưởng và vän 
hóa. Khác với Trung Quốc là nước đang muốn đúc kết và em 
huy những lợi thế trong truyền thống Nho học nhằm làm 0 
cánh (take-off) chương trình cận đại hóa, Singapore d Coen 
năm gin đây lại muốn áp dung truyền thông Cette ) 
chương trình giáo dục như một “phương thuốc giải ` "chủ nghĩa 
để ngăn chặn "chủ nghĩa vật chất" (materialism) Quang Diệu 
cá nhân Tây phương" (Western individualism). nề mất bản 
đã từng tuyên bố với sinh viên: "Ngày nào người 3 
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chất Nho giáo thì ngày đó chúng ta sẽ trở lùi thành 
trong Thế giới thứ ba". Lý cho rằng người Singapore ech nude 
người Nhật, người Hàn Quốc và người Trung Quế | क nhự 

we a e a Quốc ở chë la + 
cần kiệm, làm ăn chăm chỉ, và có gắn bó với xã hội xe 
cohesiueness) - những giá trị tiêu biểu và cơ bản của ] kes; 
Nho giáo. Goh Chok Tong, người thay Lý trong che | vụ | gy ý 
an = ge định: "Nếu quốc gia chúng ta muốn được 

Ep tục phân thịnh, ch ta không thể để mấ g pi ği 
vế đoạn cm Ung ng thé dé t những giá trị 

A Đỗ Duy Minh (Đại học Harvard) là một trong tám học giả 

về Nho giáo người nước ngoài được Viện Nghiên cứu Triết h 
Đông Á ở Singapore mời làm cố vấn và tham gia vào ủy d 
điểu hành của Viện, Với vai trò là một “dao sư” Nho giáo, Đã 
phải đối đầu với những câu hỏi hóc búa Vi dụ, một Se 
những câu người ta chất vấn ông là: "Làm sao giải thích cho 
24% dân số không phải người Hoa ở Singapore rằng việc khuyến 
khích Nho giáo không có nghĩa là áp đặt trên họ gid trị của 
người Hoa?". Căn cứ trên kinh nghiệm của Hàn Quốc, Việt Nam 
và Nhật, Đỗ giải thích rằng luân lý Nho giáo đi vượt biên giới 
chung tộc và quốc gia. Đối với câu hỏi "Khi chọn Nho giáo làm 
tư tưởng chỉ đạo, có phải các nhà lãnh đạo muốn đẩy Singapore 
lùi về một đời sống chính trị bị cưỡng bức chăng?", Đỗ trả lời: 
"Nho giáo có hai mặt, vừa là luân lý cá nhân, vừa là một hệ 
ý thức chính trị, một đàng cần e khuyến khích, một đàng 
cần phải tránh", 

Theo Ezra Vogel (Đại học Harvard) trong cuốn Four Little 
Dragons (Bốn con rêng nhỏ), mẫu số chung về động co luân lý 
trong bốn nước mới công nghiệp hóa ở Đông Á là sự hiện diện 
của những yếu tê Nho giáo trong quá trình phát triển cong 
nghiệp, đặc biệt là chế độ tưởng lệ (meritocracy), chủ nghĩa जि? 
thể, và óc tự cải tiến (self-improvement). 
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II. "Gánh nặng" của truyền thống Đông A: 


Cho đến đầu thế kỷ XX, Trung Quốc, Tribu Tien và Viêt 
Nam đã áp dụng chế độ khoa cử để tuyển chọn quan lại, trong 
khi đó Nhật Bản, mặc dấu chịu ảnh hưởng Nho học và nhiều 
yếu tố khác của văn hóa Trung Hoa, là nước duy nhất không 
Đánh giá sự thành công của Nhật Bản và sự thất bai của 
Trung Quốc trong quá trình cận đại hóa của hai nước - đặc 
biệt trên phương diện khoa học kỹ thuật - trong khoảng gần 
0 năm qua, nhà học giả Trung Quốc Đỗ Thạch Nhiên đã nêu 
lên những điểm sau đây: 

(Noa sau khi Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản đã cải cách 
giáo dục qua học chế (Gakusei: chế độ giáo dục) công bố năm 
Lë72. sau đó hơn 30 năm, Trung Quốc mới cải cách chế độ 
giáo dục (OO08). Quá trình cận đại hóa ở Nhật Bản tương đối 
thuận bum xuôi gió phần lớn cũng nhờ chương trình cải cách 
giáo dục ở Nhật; có thể nói rằng tình trạng giáo dục của dân 
chúng có ảnh hưởng quyết định đối với sự phát triển của khoa 
học kỹ thuật. 

2) Để tiếp thu khoa học Tây phương, Trung Quốc và Nhật 
Bản déu áp dụng phương thức là vừa mời chuyên viên 
nước ngoài vào và vừa gửi du học sinh ra nước ngoài Ở Nhật 
Bản, khi du học sinh tốt nghiệp xong và vé nước, họ được bổ 
nhiệm thay thế cho các chuyên gia nước ngoài trong việc chấn 
hưng nghiên cứu học thuật. Trong khi đó ở Trung Quốc, du học 
sinh khi vẻ nước không mấy người được trọng dựng, chinh 
quyển tiếp tục ÿ lại vào các học giả và chuyên gia nước ngoài 

3) Do "tư tưởng Trung Hoa" có từ lâu đời, sĩ Phu ही aja 
Quốc xem việc nhắc đến Tây học là một điểu nhục Des 
ngôn Tây học"), ai nói đến Tây học thì bị mang tiếng này kéo 
gian" hay là dô bán nước (“mãi quốc tặc), tình SS 
đài suốt mấy mươi năm cuối đời nhà Thanh 
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Cũng trong chiểu hướng phân tích vé nh ững nguy 
đưa đến sự đình trệ trong quá trình cận dal bên vo. ` nhận 
Quốc, nhà học giả Nhật Bản Minamoto Bug rung 
điểm: yen đã nan ra 8 

LU Bị thống trị bởi người Mãn châu, mim th 

Ca du A ५, | mống t 
cuổi đời Minh và đầu đời Thanh bị bóp chết, We tục 

2) "Tu tưởng Trung Hoa" là chướng ngại vật lớn nhất t 
việc tiếp thu Tây học cuối doi nha Thanh. २ ५७ 

3) Tống học (trường phái Nho học do Châu Hy khởi Xướng 
vào đời Tống) dưới hai đời Minh Thanh trở thành gig 
điểu, mất hết sinh khí wm 

4) Chế độ khoa cử không nhằm kiểm tra sức suy nghĩ và 
phán đoán của người đi thị, 

5) Tư tưởng truyền thống của Trung Quốc tôn trọng sự 
nhất trí, nên những ý kiến phản đối không triệt để. 

6) Chiều sâu của văn hóa Trung Quốc quá lớn, trở thành 
một chướng ngại vật trong việc canh tân 

7) Tư tưởng "quân tử bất khí" (người quân tử không phải 
là một vật dụng chỉ dùng riêng cho một việc) đưa đến 
việc xem trọng những kiến thức nhân văn và khinh 
miệt khoa học kỹ thuật. 

8) Khoảng cách vå trình độ kiến thức của thành phẩn trí 
thức và dân chúng quá lớn: khoảng cách ấy giữa dân 
chúng và thành phin tri thức ở Nhật Bản không lớn 
như ở Trung Quốc và Triểu Tiên. 

Mặc dầu điểu kiện lịch sử giữa Trung Quốc và Việt Nam 
có nhiều điểm khác nhau quan trọng, những nhận xét trên rất 

đáng được chúng ta tham khảo, bởi lẽ từ đời này sang đời khác 
khuôn thước Trung Quốc đã là mẫu mực cho nhiều vương triểu 
Việt Nam và những mặt tiêu cực này vẫn còn là gánh Kế" 
mà chúng ta cẩn ý thức để từng bước trút di qua quá trình © 


SN 


tổ giáo dục. Những điểm chúng ta cẩn chú ý nhất là: (0) ảnh 
hưởng cua chế độ khoa cử dựa trên Tống Nho, (9) tự tưởng 
“tiểu Trung Hoa” xem mình quá giỏi và coi thường văn hóa các 
nước không ở trong khối văn minh Đông Á, (3) khuynh hướng 
trọng hư văn và danh vị thay vì thực học kéo dài từ đời này 
người học. Cụ Phan Châu Trinh - một trong những trí thức 
Việt Nam đầu tiên gióng tiếng chuông thực học và thực nghiệp 
. trong bức thư gửi một du học sinh ở Pháp đã viết những lời 
khuyên nhủ ân cần sau đây mà cho đến ngày nay vẫn còn 
đáng để chúng ta suy ngắm: "Tôi xin các anh đừng vội vàng, 
đừng ham nhiều, đừng khoe rộng, chỉ tùy sức minh, bước một 
bước cho chắc chin một bước, nghĩa là học nghể nào thì học 
cho đến nơi đến chốn; lúc về bên ta, làm thực sự học cho người 
thấy, để làm gương cho người sau, để dục lòng người ta vào 
đường thực học: ấy là thương nước đó, ấy là thương ndi đấy”. 


MỘT VÀI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 


7. Vai trò của giáo duc trước vån hội của đất nước - thử thách 
vd thời cơ trong thời đại thông tin: 


Trong một bài phát biểu mới đây vé tắm quan trong của 
giáo dục khoa học trong thế giới ngày nay, ông Yoon Han-sik, 
một nhà khoa học nổi tiếng của Han Quốc đã nói: "Bố phận 
của nước ta [Hàn Quốc] sẽ được định đoạt trong khoảng thời 
gian chuyển tiếp J9 năm đến. Hậu quả của cuộc đàm phán ph 
dịch ở Uruguay là đường ranh giới giữa các nước së gen Ss 
nữa, và cách sống còn duy nhất, theo tôi, là xây म giáo 
gäe dục khoa học có hiệu quả lâu dài” Theo OME Ze di hoe 
dục khoa học của Hàn Quốc tập trung vào Ven tao cho 
cẩn phải được cải tổ để nuôi dưỡng UT nude: 
người học, bởi lẽ "tỉnh thin sáng tạo là súc m 
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chỉ dựa trên đó, Hàn Quốc mới có thể sản xuất nhữn mã 
hàng có thể cạnh tranh trên thế giới". ge, 
Đợt cải cách giáo dục lần thứ ba kể từ Minh Trị Duy Tân 
đang tiến hành hiện nay ở Nhật Bản chính cũng | 
dựng một nën giáo dục Nhật Bản thích ứng với thời đại thận 
tin (information age). Bộ Giáo dục Nhật đang cố gắng nâng e 
những chương trình phát triển khả năng sử dụng những dụng 
cụ thông tin, trang bị thêm máy tính cho các cơ sở giáo đục 
Lợi thế của Nhật Bản trong đợt cải tổ này là phụ huynh học 
sinh và các cơ quan truyền tin và báo chí ở Nhật vốn rất. quan 
tâm đến giáo dục; bởi lẽ cuộc cải tổ có đi đúng hướng hay 
không, không những chỉ dựa vào những người có trách nhiệm 
trực tiếp đối với giáo dục mà còn tùy phụ huynh cùng các cơ 
quan truyền tin có sẵn sàng san sẻ gánh nặng hay không. 
Việt Nam đang bước vào năm thứ 9 của kỷ nguyên đổi 
mới. Đầu tư của các nước càng nhiều, giao lưu quốc tế ngày 
càng gia tăng tốc độ thi nhu cầu thích ứng với thời đại thông 
tin ở nước ta ngày càng khẩn trương và bức thiết hơn lúc nào 
hết. Nước ta đang đối đầu với một cuộc thử thách có liên hệ 
đến vận mệnh của đất nước. Nếu thua thiệt trong trận thử 
thách trí tuệ và thông tin này, Việt Nam không những phải 
đi tụt hậu mà người dân ta phải bị mất chủ quyển kinh tế 
ngay chính trên đất nước mình. Nếu thắng lợi, đây là cơ hội 
ngàn năm một thuở để nước ta có thể bước qua cảnh nghèo 
nàn, dân ta có thể có điểu kiện để làm ăn và cạnh tranh với 
các nước Âu - Á. Không phải là một chuyên gia khoa học kỹ 
thuật, tôi xin ghi nhận lại ý kiến của một người bạn Việt Nam 
hiện là Giám đốc của một công ty software ở Nhật trong 
lån trò chuyện với anh vào hè I903. Theo ý anh, nước ta tuy 
nghèo, rất nghèo nhưng có tiểm năng chất xám lớn; đặc biệt 
năng khiếu v toán của người Việt Nam đã là điểu ngạc nhiên 
và cũng là niềm cảm phục cho không ít người ngoại quốc. Anh 


nhằm Xây 
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ho ràng chúng ta có thể tận dung tiêm năng đó bằng cách 
cập trung phát triển kỹ nghệ sofiware ở Việt Nam vừa để tạo 
đất nước có phương tiện học nghề và phát triển tài năng. Theo 
wi vẻ lâu dài nước ta có thể trở thành một trung tâm đặt 
hàng software cho các nước châu Á - Thái Bình Dương. Anh 
woi chiến lược "nhất cử lưỡng tiện” này là "Software lập quốc", 
tực là xây dựng một bộ phận ky thuật của đất nước trong giai 
đoạn đầu dựa trên cơ sở software. 


a Cần nhấn mạnh thực học vd thực nghiệp: 


Do ảnh hưởng của chế độ khoa cử trọng hư văn ngày xưa, 
ở Trung Quốc, Triểu Tiên và Việt Nam, thực học và thực nghiệp 
thường bị coi nhẹ. Trong cuốn Japanese Technology (BX thuật 
Nhật Bản), ông Moritani Masanori cho rằng một trong những 
điểm mạnh của nén kỹ thuật Nhật Bản là sự chú trọng đến 
khâu sản xuất (production line), và theo ông, đây chính là một 
nhược điểm của Trung Quốc. Moritani cho biết rằng ở Trung 
Quốc phan lớn những sinh viên tốt nghiệp có tài năng từ các 
ngành khoa học và kỹ thuật đều tập trung vào Bộ ke nghiệp 
và đóng vai trò quản lý các xí nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên 
cdc kỹ thuật gia tài năng này không được điểu động vé nhà 
máy để tham gia vào quá trình sản xuất. Họ chỉ là công nhân 
viên thuần túy của Nhà nước. Theo Moritani, lối sử dụng gn 
viên tốt nghiệp như thế này và sự gan lọc bóc búa ०३ ge 
sinh thi vào đại học ở Trung Quốc khiến người ta zy pe 
đến chế độ khoa cử tuyển chọn quan lại ngày xưa. "` pik 
di đến kết luận là các xí nghiệp ở Trung D cf 
bởi những kỹ thuật gia có tài; tuy được e em कट लव nghiệm 
ngành khoa học và kỹ thuật nhưng họ Kä "` 


tric tiếp với quá trình sản xuất. e 
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Từ đầu thập niên (990 cho đến nay, công cuộc cải tổ ¬. 
dục đại học ở Trung Quốc đã đạt nhiều thành tích đán | Eido 
ý. Cụ thể là trong khoảng thời gian từ 908 đến năm + 
số trường đại học tăng từ 598 lên L078. sinh viện + mm 
tăng từ 856.000 lên 2,6 triệu, và sinh viên cấp cao hoc 
từ Dom lên 9000. Để cải tổ tình trạng sinh viên duge fe 
nhiệm một cách vô diu kiện vào các cơ quan nhà nước 
khi tốt nghiệp, các cơ quan (kể cả các cơ quan nhà nước) = 
có quyển tuyển lựa ứng viên nào thích hợp nhất từ các hå sg 
xin việc của các sinh viên tốt nghiệp, chú không còn tự động 
chấp nhận những sinh viên tốt nghiệp do nhà nước giới thiệu 

| Mặt khác, nhằm giải quyết tình trang cách ly giữa đại học 
và xã hội, giữa nghiên cứu và sån xuất, đại học Trung Quốc 
từ mười mấy năm gån đây đã cố gắng kết hợp nghiên cứu khoa 
học với chương trình thực tập của sinh viên hoặc áp dụng më 
hình vừa học vừa làm" (work-study). Diu năm LO88. Ủy ban 
Giáo dục Nhà nước của Trung Quốc quyết định rằng trong những 
năm còn lại của thế kỷ XX, "Trung Quốc phải xây dựng một 
nên giáo dục đại học có cấu trúc hợp lý và có khả năng thích 
ứng với những nhu cẩu của xã hội; giáo dục đại học phải kết 
hợp nhuẩn nhuyễn với giáo dục ở các cấn tiểu học và trung 
học, cũng như với giáo dục hướng nghiệp và giáo dục kỹ thuật'. 
Mục tiêu của Trung Quốc là đến giữa thế kỷ XXI, một số đại 
học ở Trung Quốc sẽ bắt kịp những đại học ở các nước tiên 
tiến trên hai mặt giáo dục và nghiên cứu khoa học. 


3. Giao lưu quốc tế và vic kiện toàn một nền giáo dục đại 
đứng | ĐI | | nền giáo dục da 
học đúng kích thước Việt Nam: 


त Giao luu quốc tế là trào lưu của thời đại nói chung và ९४8 
láo dục đại học nói riêng. Trong khoảng 20 năm ké từ khi 


bắt đầu chương trình cận đại hóa vào năm J979. Trung Quốc 
đã gửi 80.000 sinh viên ra dụ học ở nước ngoài, trong đó 25.000 
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FP viên để e d e KC hf 4० Cn a 
a 40.000 sinh viên e kii Mại Trung Quốc để phục vụ. Vào năm 
và o có đến LO00 sinh viên soạn luận án tiến sī vå vật lý ở 
(988, Héi en bạo Môi आकार cá åt | 
Hoa KỲ: Nói về nhu A ac hoi S nghiêm a nude ngoài, 
png Hà Đông Xương, thứ trưởng Uy ban Giáo dục Nhà nước 
e Trung Quốc, đã tuyên bố: "DE xúc tiến nỗ lực cận đại hóa, 
chúng ta cần phải tiếp thu những điểm tiên tiến của mọi nước". 
Theo ông Tạ Lâm (nguyên giáo sư đại học và hiện nay là 
Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thành phố Thượng 
Hi), để các sản phẩm Trung Quốc có thể đi vào thị trường 
quốc tế, người Trung Quốc phải hiểu biết về thế giới. Theo ông, 
nên khoa học và kỹ thuật của Hoa Ky rất tiên tiến nhưng 
cũng có nhiều vấn để. Phương thức ông để nghị trong quá trình 
tiếp thu là "Dương vị Trung dụng” (áp dụng kỹ thuật của Tây 
phương dựa trên tỉnh thần của Trung Quốc). Như chúng ta déu 
biết, nước Nhật sở ता có thể tiến lên hàng cường quốc sau cuộc 
Minh Trị Duy Tân cũng là nhờ tỉnh thân học hỏi và tiếp thu 
văn hóa và kỹ thuật của các nước tiên tiên lúc bấy giờ. Ngày 
nay, mặc dầu Nhật Bản đã trở thành một "Siêu cường quốc 
kinh tế" nhưng khả năng học hỏi những ưu điểm trong vin 
hóa nước ngoài của người Nhật không phải vì thế mà suy giảm. 
Một học giả Nhật Bản học người Hoa Ky đã có nhận xét về 
thái độ học hỏi của người Nhật như sau: "Khi có hai người 
cùng ngôi với nhau, người có thông tin mới sẽ được chấp nhận 
là thấy, và người nghe sẽ là học trò. Ai cũng có lúc đóng Wen 
học trò, và người học trò tốt luôn luôn được kính nể. Người 
học trò tốt là người có óc khiêm tốn, biết hạ mình, và nhẫn 
nai... Người học trò luôn luôn đóng vai trò là người tìm học 
ly cả những gì có thể học hỏi; anh ta không bao giờ tìm cách 
tö ra mình khôn hơn người ta”. 
th Người Việt Nam vốn hiếu học, lại thêm có các đức ES 
êng mình, cẩn cù và nại. Trong làn sóng giao lưu ván 
đlã 
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hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật ngày nay, nếu ta 
dụng triệt để thời cơ để khiêm tốn và nhẫn nại học hạ: ¿. 

mình biết người, đời sống văn hóa và kinh tế trong nus. ef biết 
chắn mỗi ngày sẽ một phong phú hơn. Trình độ kiến thức của 





Xa tự cài A oe lam Weieren, VÀI Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ CẬN ĐẠI HÓA 
Xây ह Sege due Dé đại học tràn đẩy sinh khi để S 0 VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA 
E - u của đất nước chính là vì thế có ý nghĩa vô cing NHẬT BẢN QUA QUÁ TRÌNH 


MINH TRI DUY TAN! 


Tháng OI. 994 


au Hội nghị chuyên để Giáo dục Đại học Việt Nam tổ chức 
e wë tháng 2 năm LO94. đây là lin thứ hai tôi có hin hạnh 
tham dự và trao đổi ý kiến với các Anh Chị ở trong và ngoài 
nước về vấn để giáo dục đào tạo ở Việt Nam. Khi được giấy 
mời, tôi thẩm đoán là Ban Tổ chức Hội thảo có ý khuyến khích 
các thành viên tham dự đóng góp ý kiến và chia sê những suy 
nghĩ, thao thức trên để tài cấp thiết này dựa trên kinh nghiệm 
chuyên môn của mình. Bởi vậy, vå phần tôi, tôi sẽ đúng góp 
ý kiến với tư cách là một người nghiên cứu và giảng dạy về 
lich sử cận đại Nhật Bản. Tuy ngành chuyên môn của chúng 
ta có thể khác nhau, và môi trường nghiên cứu, giảng dạy của 
chúng ta có thể khác nhau, nhưng giữa chúng ta có một miu 
36 chung rất lớn: đó là lòng khát khao mong mỏi đất nước 
Am thoát cảnh nghèo nàn lạc hậu và từng bước ving tiến lên 
đài văn minh, phú cường. Giáo dục chính là con tàu chở nhân 
dân và đất nước chúng ta đến mục tiêu đó. 
Nền giáo dục ở bất cứ một nước có chủ quyển nao ms 
mang sắc thái và phong cách của nước đó. Mặt khác, vì xu WI” 


Khoa học Công nghề 
tháng 2, 97, Ha Nội. 


3l7 


HÀ Tư dc A 
giữa $ uận gửi "Hội thao về Giáo dục Đào tạo vả 
WA trí thức Việt Nam trong và ngoài nước”, I4728 
al 
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của thế giới ngày nay là giao lưu quốc tế, nên ngay cả nh 
nước tiên tiến, nước nào cũng phải dốc mình ra sức tiếp tụ 
kinh nghiệm của các nước khác bằng không thì sẽ bị đẩy lùi 
lại trước đà tiến hóa ngày càng gia tăng tốc độ của nhân loại 
Nói một cách khác, nên giáo dục nước ta cẩn thể hiện: () sg 
thái và phong cách Việt Nam, và (2) những mặt tiên tiến Si 
văn hóa, khoa học và kỹ thuật trên thế giới ngày nay. Trong 
nỗ lực đưa đất nước tiến lên vấn để là làm sao chúng ta vừa 
có thể tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm của các nước khác 
để mang lại những khởi sắc trong sinh hoạt tri thức mà nên 
giáo dục đó vẫn giữ được sắc thái Việt Nam? 

Trước khi đi vào dé, tôi xin giải thích vi sao tôi chọn để 
tài thuyết trình này: 

a) Từ 90 năm nay, kể từ khi Phan Bội Châu và các chí 
sĩ trong Duy Tân Hội khởi động phong trào Đông Du, người 
Việt chúng ta thường nhắc đến Minh Trị Duy Tân mỗi khi bàn 
đến vấn để canh tân đất nước. Tuy nhiên, ngay chính cả cụ 
Phan Bội Châu hay những người tham gia phong trào Đông Du 
cũng không mấy ai nói ra một cách cụ thể là chúng ta cẩn tham 
khảo và tiếp thu những kinh nghiệm gì từ công cuộc canh tên 
nước Nhật, bởi vậy nội dung của Minh Trị Duy Tân rốt cuộc nói 
chung vẫn là một cái gì trừu tượng đối với người Việt chúng 
ta. Nhằm tiết kiệm thì giờ của Hội nghị, tôi sẽ cố gắng không 
trình bày dài dòng hay giải thích rườm rà, mà chỉ rút tỉa những 
điểm chính mà tôi thiết tưởng chúng ta có thể tham khảo khi 
suy nghỉ v canh tân và công nghiệp hóa đất nước, dựa trên 
kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và suy nghĩ của người viết- 

b) Trước làn sóng Tây xâm vào giữa thế kỷ I8. tình hình 
xã hội, kinh tế và chính trị của Nhật Bản (NB) đầu thời Minh 
Trị so với Việt Nam (VN) lúc bấy giờ có nhiều điểm không 
giống nhau, và di nhiên cũng rất khác VN ngày nay. Điểm 
tương dëng chính yếu giữa NB lúc bấy giờ và VN ngày nay | 


SA 


cả hai bền đều phải đương dâu với những thách thức rất nghigt 

sau khi mở cửa để tích cực giao dịch với nước ngoài, và 
“ở chính là tiên để để ta có thể rút tỉa một vài kinh nghiệm 
d NB từ Minh Trị Duy Tân. Tôi xin liệt kê hai bài học có 
giá tri chiến lược của NB trong quá trình canh tân và công 
nghiệp hóa từ thời Minh Trị mà tôi thiết a nghĩ chúng ta có thể 
tham khảo. Vì kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy ở Việt Nam 
và thông tin về tình hình trong nước của tôi rất hạn chế, trong 
bài này tôi xin phép chỉ trình bày những khía cạnh tổng quát, 
có tính cách "chiến lược", chứ không di vào nh chi tiết có 
tính cách kỹ thuật. 


I. Đưa đất nước tiến lên đài vdn mình là một biện pháp, một 
chiến lược via giáo dục, via kinh tế, vila quốc phòng: 


Khác với các nước Đông Á khác, NB từ cuối thập niên 
Lëen bắt đầu nổ lực tiếp thu và học tập kinh nghiệm của các 
nước ngoài vừa để canh tân đất nước nhằm đưa đất nước lên 
đài văn minh và vừa xem đó như là một phương tiện hữu hiệu 
nhất để bảo vệ độc lập quốc gia. Fukuzawa Yukichi (Phúc-trạch 
Dụ-cát) - "người thầy của NB cận đại" và cũng là nhân vật ma 
०५ Phan Bội Châu thường nhắc đến trong các trước tác của 
mình - đã khẳng định một cách rành mạch: "Phương sách giữ 
gin độc lập không thể tìm đâu ngoài văn minh. Hiện nay nước 
Nhật đang tiến lên đài văn minh cũng chính vì để bảo vệ độc 
lập quốc gia. Doc lập quốc gia là mục tiêu và nén văn minh 
Wa quốc dân là phương tiện để đạt mục tiêu đó" 
tr Nội một cách khác, đối với Fukuzawa, nâng ५8० tani dë đệ 

thức của dan chúng (dan tri) để đưa nước NB lên đài ' 
ag là một biện pháp "nhất cử lưỡng tiện", một chiên mm 
quế. ` 27 cách giáo dục và kinh tế, vừa là va Tan S 
Te phòng hiu hiệu va bên vững nhất. Đây chínÌ là phu 
2I8 
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châm chiến lược căn bản mà chính quyển Minh 
triệt và tích cực áp dụng từ khi bất đầu Minh T 

Khi NB vừa mới mở cửa để tích cực giao 
ngoài, Fukuzawa nhận định rằng "trong cuộc त 
vệ độc lập quốc gia cho NB đối với Tây ph 
hiểm nhất (keifeki, tức là kình dich) của NB khô 
thù quân sự mà chính là ké thù thương mai’ không 
kẻ thù vũ lực mà chính là ké thù trí lực. Theo F 
kết quả của cuộc đọ sức bằng trí não này sẽ hoàn 
thuộc vào sự mở mang dân trí của người Nhật 


Ti Duy Tan. 


ấu tranh để bảo 





Khải lược văn minh luận và Khuyến học, 
hai tác phẩm tiêu biểu của Fukuzawa Yukichi 


di Nhận thức vå giáo dục đào tao (theo nghĩa rộng) có tính cách 
chiến lược của Fukuzawa đáng được cho chúng ta tham khảo trong 
tình hình giao lưu và giao thương giữa nước VN và các nước ngày 
càng phát triển và gia tăng tốc độ. Nang cao trình độ kiến thức 
cho 75 triệu quốc dân i khởi động một phong trào tranh đua học 
hỏi để mở rộng kiến thức và nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật 
cho thanh niên trong nước, tăng cường giao lưu quốc tế để vừa 
trao đổi văn hóa, khoa học kỹ thuật vừa tranh thủ bè bạn và 
thất chặt quan hệ với các nude - qua các biện pháp này đời sống 
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thương với Hước 


ng phải là ‘kg 
phải lạ 
ukuzawą, 


jt chit ở trong nước ngày càng được ci thien A 
hóa và vật Ci wl dam ao EC 

pi chủ quyền của đất nước ngày càng được vững bên Nếu wt 
xương máu có thể được hạn chế dén mức wi A फि 


o, Phát huy cao độ tinh thần en trí bi tri kử" (biết người Le 
2 fa) trong các lãnh uực vän hóa od kinh tế: 


Các nhà lãnh đạo của chính phủ Minh Trị phân đông vốn 
xuất thân từ giai cấp vũ sĩ (samurai). Vì : họ là những nhà "quân sự" 
thông thạo binh thư kim cổ của Nhật Bản và Trung Hoa nên trên 
thực chất họ suy nghĩ và tìm cách giải quyết các vấn để trước mất 
hay lâu dài của NB theo tắm mắt chiến thuật và chiến lược của 
người cam quân”. Lấy tư tưởng "biết người biết ta trăm trận trăm 
thắng" của Tôn Tử làm phương châm chỉ đạo, họ cực kỳ khách quan 
vé những nhược điểm của NB và những ưu điểm của nước ngoài 
(tức là "điểm mạnh của đối phương" theo lối nhìn quân sự) khi 
đánh giá tương quan lực lượng giữa NB và các nước Tây phương. 

Để có những thêng tin chính xác nhất về tình hình của 
thế giới bên ngoài ("quan sát chiến trường"), chính quyển Minh 
Trị đã gửi nhiêu phái đoàn sang Âu Mỹ để "thám sát" tình 
hình và hoc hỏi (Seiyô tansaku: "thám sát Tây phương"). Trên 
tơ sở đó, người Nhật biết được những điểm mạnh khác nhau 
tủa các nước tiên tiến trên thế giới ("đánh giá đúng đắn chiến 
trường") để rôi sẽ chủ động tìm cách học hỏi từ những người 
thấy giỏi nhất bằng cách gửi sinh viên ra nước ngoài hoặc mời 
thing người thảy giỏi nhất trên thế giới sang NB để giúp Ý 
kiến trong các chính sách canh tân và huấn luyện cho người 
Nhât. Trong quá trình tiếp thu văn hóa và khoa học kỹ thuật 

4 206८ ngoài, những nhà hữu trách của chính quyển Minh 
Trị luận luôn có thái độ chủ động, đóng vai trò "chủ nhà mời 
हु đến dạy" ("chủ động trong sách lược và trong ng tf 
aa, TI. "gười Nhật không bị ám ảnh bởi mặc cảm ranira 
tim ¡` IAN sóng văn hóa du nhập từ nước ngoài Sóng 
khá phổ biến ở "các nước đang phát triển” ngày Hi 
KK 
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Người Nhật có tinh thin tập thể (esprit de 
học hỏi cũng như trong công việc họ luôn luôn có nhụ 
pháp để gìn giữ và nâng cao tỉnh thần đó, Vị dụ, vir a biện 
Minh Trị, chính quyển Minh Trị gửi một phái doa, ` đầu thại 
người gêm những nhân vật cao cấp nhất tron म हलका dén 48 
sang các nước Âu Mỹ vừa để tìm cách yêu cầu xa lối Däi 
điều ước bất bình đẳng mà NB đã ký với Tây phươn ddi nà 
Tokugawa, vừa để quan sát tận mát tình hình Tây xế Reeg 
dầu ý định thuyết phục các nước Âu Mỹ sửa đổi S म ai T Mic 
ước bất bình đẳng khôn g thành cô g ae e 

oe sn E ng, nhưng các nhà lãnh 4; 

của ch phủ Minh Trị đã nhất trí trong cách đánh LÍ 
tình hình thế giới bên ngoài cing như trong các bika, và ° 
canh tân NB bởi lẽ họ đã quan sát tập thể tình hình gen 
ngoài và đã cùng nhau bàn bạc và thảo luận triệt để qua chu e 
du hành dài đến 22 tháng (OL8u7.(g29 này. Cũng cin okt lại 
là trong khi đó . ० VN cũng vào thời kỳ mà nền độc lập của 
đất nước đang bị thách thức trim trọng này, những bản -difu 
trần về cải cách và canh tân của Nguyễn Trường Tộ chỉ giống 
như một tiếng kêu tuyệt vọng trong bãi sa mạc bởi lẽ những 
thông tin và kiến thức của Nguyễn Trường To về thế giới bê 
ngoài bị đọng lại trong vòng vài ba người, còn hầu hết quan 
dân thì chẳng mấy ai quan tâm đến thế giới bên ngoài 

Tinh thin trách nhiệm của người Nhật cũng rất cao, chủ 
yếu là vì trước Minh Trị Duy Tân, giai cấp vũ sĩ cẩm quyển 
à NB có gån 700 năm và tỉnh thần trọng kỷ luật cùng với 
tinh thin trách nhiệm của giai cấp vũ sĩ đã đi vào nể nếp 
trong phong cách làm ăn của người Nhật trong mọi tầng lớp: 

Chính phủ Minh Trị cũng không kém khách quan khi để 
ra những biện pháp, chủ trương nhằm khắc phục những nhược 
điểm của NB. "Phuong án tác chiến" nhằm mang lại "chiến 
thắng" cho NB trong trận đọ sức bằng trí não với các nước Tây 
phương phản ánh qua khẩu hiệu đầu thời Minh Trị là 520४ 
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E CöFDa) Cao, trong 


manabi, 6690 ra के आर ian `. 0 Oinuku", tức là "Học hài Tây 
phuong, bat kịp y degen Gs VƯỢT, e Tây phương" Trên thực tế 
tính thần "biết mình biết ta" ở N. được phản ánh qua chủ Wa 
của nhà nước cho đến cách nhận thức của từng cá nhận, Vy Me 
cho đến bây giờ, người Nhật khi so sánh NB với nước ngoài 
họ rất khiêm tốn, thường chỉ nói đến những ưu điểm của cấp 
nước ngoài mà họ cẩn học hỏi và những nhược điểm của NB 
cản được khác phục, mà rất ít khi họ tổ có thái độ tự mãn 
vå NB. Phong cách bushidô (vũ sĩ dao) trong quá trình canh tân 
ở Nhật hoặc trong đường lối kinh doanh của người Nhật ngày 
nay mà các nhà nghiên cứu về NB ở Âu Mỹ thường nói đến 
(hay nguyên nhân của sự vùng dậy của Hàn Quốc từ thập kỷ 
opp, theo tôi hiểu, trên căn bản chính là tinh thần "biết người 
biết ta” và phong cách làm việc mà chúng ta đã bàn ở trên vậy. 

Nước ta có truyền thống quân sự rất vẻ vang, từ xưa đến 
nay cha êng ta đã làm nên không biết bao nhiêu chiến công 
hiển hách. Chúng ta nên phát huy và vận dụng tỉnh thản "biết 
người biết ta" - cũng như tinh thần tập thể, tỉnh thần chủ 
động, tinh thin trách nhiệm vốn sẵn có trong truyén thống 
chống ngoại xâm để giữ nước ở VN - không những trong lãnh 
vực quốc phòng mà ngay cả trong các lãnh vực khác như kinh 
tế, giáo dục, v.v. Để tránh hiểu lầm, tôi xin phép nhấn mạnh 
là tôi hoàn toàn không có ý chủ trương quân sự hóa, mà chỉ 
để nghị phát huy và áp dụng những ưu điểm vẻ cách suy nghĩ 
và phong cách làm việc vốn sẵn có trong truyén thống quản 
SỨ ở VN. Làm như vậy, biết đâu mai đây, ngoài những nhà 
quân sự có thiện tài trong lịch sử giữ nước, nước ta lại dược 
SC dën có những học giả lừng danh khắp mọi ëmm ee: 
sử Se nhà kinh doanh có óc tiến thủ và những ngườ Se 
trình र Sf năng nổ làm cho dân giàu nước mạnh tro 
“I dựng nước, Ước mong thay! 

Tháng giêng. 4997 


323 


Scanned bhy.&amsSeanner 


"THIÊN KY गा ĐANG MiM CƯỜI" 
- Nhật ký một chuyến đi dự Hội nghị 
ở Hàn Quốc | 


N [im vừa qua tôi "bị di có hơi nhiéu’ - xin mượn lối nói 

khá thịnh hành ở Hà Nội bây giờ. Bốn tháng sang Nhật 
làm giáo sư thỉnh giảng tại Kokusai Nihon Bunka Eenkyu Senta, 
một trung tắm nghiên cứu văn hóa Nhật Bản ở phía Tây cố 
dô Kyoto với những buổi trưa hè nó ng oi 4 trong tiếng ve siu 
inh òi rất giống những ngày hè ở mién Trung hay miễn Bắc 
Việt Nam. Rồi như thể muốn so sánh cái nóng ở cố đô Nhật 
Bản với cái nóng của đất Thăng Long, trung tuần tháng 7 tôi 
về Hà Nội dự Hội nghị Việt học. Hội nghị bế mạc, tôi lại sang 
Kyoto, rồi sau đó trở vẻ Canada để kịp bất đầu học kỳ mới 
vào đầu tháng 9. Hạ tuần tháng 9, tôi lại khăn gói về Bài 
Thành dự Tọa đàm kỷ niệm "300 năm xây dựng và phát triển 
Sài Gòn - Thành phố Hổ Chí Minh". Tọa đàm này, cũng như 
Hội thảo Việt học tại Hà Nội, có nhiều điểm đáng được ghỉ 
nhận nhưng vì những bài thuyết trình ở Tọa đàm cũng như 
các báo cáo tại Hội nghị Việt học vào tháng 7, đã (hay 58) 
được in trong kỷ yếu, trong bài này tôi chỉ xin giới thiệu một 
hội nghị quốc tế khác mà tôi đã tham dự sau đó ở Hàn Quốc 
vào đầu tháng Ui Loop | 

Hội nghị này có tên là "The New Millenium Smile 
Inheritance, Harmony, Creation” (Nụ cười thiên kỷ thứ ba: Kế 
thừa truyén thống, Dung hòa và Sáng tạo) tổ chức tại Kyong" 
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(Khánh châu), kinh đô trên gắn ngàn = - từ thế ky I đến 
pg kỷ छ - của Hàn Quốc dưới thời Silla Tân la) 

Thành phë Kyongju còn có tên là "Viện bảo tàng không 
só những bức tường" (A museum without walls) - Lăng mộ của 
„ác vị vua, đài thiên văn, nhà thủy tạ, chùa कांशा, và không 
biết bao nhiêu di tích cố khác không bị những bức tường ngăn 
cách, nằm rải rác đây đó trong thành phố. Kyongju là thành 
phố cổ kính, nhưng các thành phố kế cận ra là những trung tâm 
công nghiệp nặng: thành phố Pohang (Phố-hạng) về है phía Bắc 
với nhà máy luyện thép Posco, thành phố Ulsan ÿ-sơn) về 
phía Nam với hãng 0 tô Huyndai (Hiện-đại). | Có lë Kyongju 
duge Ban të chúc chon làm dia điểm cho một hội nghị có chủ 
để như trên cũng do "địa lgi" này. 

Nhóm họp trong 3 ngày (ngày 5-7, tháng UL), Hội nghị 
Kyongju được xem như là cao điểm nhằm kết thúc "Hội chợ 
triễn lãm (EXPO) Kyongju về Văn hóa Thế giới” khai mạc từ 
hai tháng trước đó. Ba cơ quan đứng ra tổ chức Hội nghị 
Kyongju là: Chính quyển tỉnh Kyongsangbuk-Do (Khánh- thượng- 
bắc Đạo; thành phố Kyongju thuộc tỉnh này), Quỹ Giao lưu Quốc 
tế Hàn Quốc (The Korea Foundation) và Ủy ban UNESCO của 
Hàn Quốc. Trong niểm hy vọng là giao lưu văn hóa sẽ trở 
thành xu thế chính trong thế kỷ KAI, thay thế cho bóng mã 
tủa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa bành trướng của thế ký 
XX; Ban Tổ chức Hội nghị muốn tạo một diễn đàn thảo luận 
Bila các đại biểu của vùng văn hóa khác nhau như mýt हल 
đầu trong ni lực chuẩn bị hành trang trước ngưn§ của तिन 
Ié kj XXI và thiên kỷ III. Có khoảng chừng 50 học € 

t trình tại hội nghị; 40 người Hàn Quốc và 2 người 4 
ngoài d BE aaa त क anada, Hoa Kỳ (2 người 
N uge mời từ các nước sau đây: C et. geg Quốc 
Ji NHật Bản (2 người), Pakistan, Thổ Nhĩ KY, ` 

ngudi), và Ý, 
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Ngày 4 tháng I: 


Khi may bay của hãng Korean Airline từ Seo 
nội địa) hạ cánh xuống sân bay Pusan Been e ZE bay 
tối. Pusan là phố cảng ở miễn Đông Nam Hàn Quốc (3 9 giờ 
là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, sau Seoul Ze CH 
Yong-Mi (Khang Anh-Mỹ) trong ban tiếp tân của Hội : n d 
nở chào đón tôi ở cửa sản bay; sau khi trao đổi mấ SEN 
hỏi cô dẫn tôi ra xe về Kyongju. Nghe cô Kan Gest ei SE 

S io < E nói tiếng Anh 
lưu loát theo giọng Mỹ, tôi hỏi phải chăng trước đây cô đã 
từng du học ở Hoa Ky. Cô đáp: “Yes, but I was one of th 
IMF students". Thắc mắc không hiểu cê muốn ám chi gi bi 
danh từ "IMF students", tôi mới hỏi cô. Cô giải thích: "Khi e 
dang theo học chương trình MBA ở Pennsylvania State University 
ak Hàn Quốc bị khủng hoảng tài chúnh, chủ yếu vi những yêu 
nden đơn phương dựa trên "tiêu chuẩn th हैं giới” (global ME sản 
của IMF. Gia đình tôi không còn đủ khả năng gửi tiển nuôi 
tôi ăn học nữa nên tôi đành phải bỏ học nửa chừng để vẻ nước 
e đầu. năm nay. "IMF students là danh từ để chỉ những sinh 
viên nửa đường đứt gánh, phải bỏ học về nước hoàn cảnh giống 
như tôi". Ở vùng đại học Alberta nơi tôi đang giảng day, từ 
một hai năm nay số sinh viên Hàn Quốc phải tam ngưng học, 
hay cắt bớt giờ học, kiếm sinh kế bằng cách làm việc tối ngày 
tai các quấn cà-phê, quán ăn ở trong khu đại học nhiều hẳn 
hon trước, có lễ nói theo nghĩa rộng họ cũng là những "IMF 
students". | 

Xe chúng tôi đến khách sạn Hilton Kyongju khoảng hơn 
IU-30. Đây sẽ là hội trường cho Hội nghị Kyongju bắt đầu từ 


Ngày 5 thing (Lt: 


Dung 9 ih giờ rưỡi Hội nghị bắt đảu. Sau phản diễn văn khai 
mạc Hội nghị, ông Koh Byong-Ik (Cao Bính-Dực), hội viên Viện 


326 


- qhuật (túc Viện Hàn lâm) Hàn Quốc và am viện trig, 
cụ lun quốc gia Seoul, bắt đầu phần báo cáo khoa học với e 
gr trình về "Y nghĩa của Kyongju và Silla đối với vẫn hóa 
chế giới. Trong bài thuyết trình, giáo sư Koh trước hết cho 
giết những đặc điểm của “kinh đô ngàn năm Kyongju" trong 
lịch sử của Hà Quốc, E đó ông giới. thiệu về những giao luu 
giữa Kyongju với CÁC kinh đô ge Trung Quốc và Nhật Bản, cùng 
mối liên hệ giữa Kyongju với văn hóa vùng Tây vực vào thé 
ky VII và VIII. 

Ông Koh cũng là học giả đã từng viết nhiễu bài nghiên 
cứu về Phan Bội Châu trên các tập san nghiên cứu ở Hàn Quấc 
từ cuối thập niên Lop0 Tôi được nghe tên ông đã từ lâu nhưng 
nay mới có dịp gặp mặt. Ông có vẻ tâm đắc với bài thuyết 
trình vå giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc tôi trình 
bày tại hội nghị; trong bài này tôi có để cập đến mối cọng 
cảm giữa các người tranh đấu chống chế độ thực dân ở Việt 
Nam và Hàn Quốc (Triểu Tiên) vào nửa đầu thế kỷ - chủ yếu 
là dây liên hệ giữa Phan Bội Châu và Phạm Hồng Thái với 
những người yêu nước Hàn Quốc đương thời đang hoạt động ở 
Nhật Bản và Trung Quốc. Trong bài phát biểu, tôi có trích dẫn 
những dòng sau đây từ cuốn tự truyện của nhà nghiên cứu văn 
học Kim So-Un (Kim Tố-Vân; ।908-82) nói vå ảnh hưởng của 
tuốn Việt Nam Uong quốc sử, một trước tác bằng Hán vin của 
"han Bội Châu trong thời kỳ Đông Du, đối với ông ta vào thuở 
thiếu thời, 

Vào những năm ở Chinhae [Trấn-hải, một thành phô 
gån Pusan], tôi bất đầu đọc những truyện nhỉ dëng dich 
và A Dog of Flanders [của Ouida tức De La Ramée) weg 
thoảng tôi cũng đọc những sách loại khoa học gá bang 
như The Time Machine của [H.B.] Wells. Bản dịch 78 su 
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Hàn Quốc của The Time Machine mang tên là 'Hàng-thời tụ 
- một tiêu để mà tôi nghĩ là dịch rất thoáng rũ 

Trong số những sách đọc vào lúc này, cảm động nhất 
là cuốn Việt Nam vong quốc sử của Lương Khải-Siêu [frieh 
nguyên uữn]`, một học giả Trung Quốc có bút hiệu lạ 
Ẩm-Băng-Thất. Sách này nói về nỗi đau đớn gian khé 
không bút nào tả xiết mà dân tộc An Nam [tên gọi Việt 
Nam lúc bấy gid] đã phải chịu đựng dưới ách dé hộ của 
người Pháp. Mỗi cái cửa sổ cũng bị đánh thuế, khi kết 
hôn cũng bị đóng thuế ba lån. Biết người An Nam thích 
dùng nhiễu muối trong thức ăn, họ Lăng giá muối lên Ip 
lân hoặc 20 lån. Sở di tôi khó chấp nhận một cách võ tự 
rằng nước Pháp là quê hương của nghệ thuật. và trung tâm 
của văn hóa cũng vì cuốn Việt Nam vong quốc sử đã dé 
lại một ấn tượng quá sâu sắc trong tôi từ buổi thiếu thời”. 


Trong giờ giải lao ông Koh xác nhận với tôi rằng bản dịch 
ra tiếng Hàn Quốc của cuốn Việt Nam vong quốc sử đã được 
phổ biến khá rộng rãi trong giới trí thức yêu nước trong những 
nắm Hàn Quốc còn là thuộc địa của Nhật (ai0.45) Chuyện 
này tuy tôi đã biết qua sách vở, nhưng qua giọng nói ôn tên 
của nhà học giả khả kính này, tôi cảm thấy mẩu giai thoại 
trở nên "sống động" lạ thường. 

Một bài phát biểu trong phiên họp hôm nay, tuy không để 
cập đến Việt Nam nhưng rất đáng được người Việt (cho dấu ४ 
trong nước hay ở nước ngoài) suy ngắm, là hài “Giao lưu văn 





(7) Kim So-Un đã nhầm tưởng Lươn tả của Việt Nam vong 
quốc gs g Khai-Siéu là tác gia của Việt 

C sử vì sách này được in lại trong tuyển tập của Lương. hật ra, 

Lương chỉ để tựa và giúp Phan ấn hành sách. xế 

(2) Trích từ bản dịch sang tiếng Nhật: Kim So-Un, Ten no hate ni ikuru Di 


(Cho dầu tôi có ở nơi góc biển chân kr rm AI 
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3 bt Aja ज जक ब ज 
NHA 2 —ARn Ris ANE ak a LITER 


> sxe BRAM 2 at 
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Bìa sách dịch sang tiếng Hàn Quốc của cuốn Việt Nam vong quốc sử 
Spa HAHA 


L WANA RR 
Hik #©l4 गनर MIME गणे कसले a0 RRZET 
Fa dë dä sa LEL EHE ४9४२ RE MOH 
बन MEAKA KATA TAA बनेन pit = 
नेने TEBA KENAA jal गर MRR एज 2 oan) 
daha गे BR éd Bank. 


Bài nghiên cứu của giáo sư Koh 8yong-lk 
về cuộc tranh đấu chống Pháp ỏ Việt Nam 


óa trong thời đại kinh tế tri thúc" của ông Hà Phuong XY 
ii Fang-Chuan), Phó Hiệu trưởng Đại học Bắc kinh. 
५ , Theo giáo su Hà, văn minh nhân loại đã phát Á ges 
sài dai kinh tế tự nhiên" (The age of natural GOTT et 
La thời đại kinh tế công nghiệp" (the age © 


f industrial of 
và hiệ , : kinh trị thức" (the age 
D đang bước vào "thời đại kinh tế trì si 


từ 
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knowledge economy). "Hoa Ky dang ở trong giai do 
thời đại kinh tế tri thức, các nước Tây Au đang ở 
cửa của nó, và thế giới đang hướng vè phía ấy", 
đại kinh tế tự nhiên, Nhật Bản đã gửi nhiều tăng lữ và si 

A Nn inh 
viên sang Trung Quốc nhằm tiếp thu văn minh tiên tiến Trun 
Hoa (ông Hà muốn nhắc đến việc giao lưu giữa hai wë 
Trung-Nhật dưới đời Đường). 

Sau đó, trong thời đại kinh tế công nghiệp, theo ông Hà, 
"Các nước Âu Mỹ trở thành trung tâm văn hóa, và các nước 
Đông A như Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản là các nước 
nhược tiểu'. Trước làn sóng Tây xâm, Nhật Bin là nước duy 
nhất ở Đông Á đã canh tân đất nước qua những cải cách thời 
Minh Trị rồi sau đó "gia nhập hàng ngũ các nước Tây phương". 
Ông Hà cho rằng công cuộc canh tân ở Nhật không trọn vẹn, 
bởi vì quá trình "dän chủ hóa chính trị hêu như bị bỏ quên" 
[rich nguyên vän]. Sau đó, "Trung Quốc và Hàn Quốc trở thành 
đối tượng để Nhật Bản khai thác tài nguyên thiên nhiên". Tuy 
nhiên, ông Hà cũng không quên nhắc đến vai trò tích cực của 
Nhật Bản trong quá trình giao luu văn hóa Trung-Nhật trong 
thời kỳ kinh tế công nghiệp: Trung Quốc đã gửi một số đông 
sinh viên sang Nhật du học, và những du học sinh này khi về 
nước đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tranh 
đấu cho độc lập và cận đại hóa ở Trung Quốc (những nhân vật 
ông Hà đơn cử làm ví dụ là Chu An-Lai, Lỗ Tấn, Quách 
Mạt-Nhược, Hoàng Hưng, v.v.) 

Trước ngưỡng cửa của thời kỳ kinh tế tri thức hiện nay, 
theo lối diễn tả của giáo sư Hà, "Trung Quốc đang vươn lên 
trước những khó khăn, còn Hàn Quốc và Nhật Bản - mặc dë 
đang bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh Dong A 
chắc chắn sẽ lại vùng lên trong vinh quang a 

Trong khi "chiếm hữu sức lao động" là đặc trưng của th 
đại kinh tế tự nhiên" và "chiếm hữu tài nguyên thiên nhien 


an đầu của 
Trong this 
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a đặc trưng WA thời đại kinh tế công nghiệp”, ông Hà cho 
đặc trưn§ eg thời Gan kinh tê tri thức” trong kỷ nguyên 
mới là phải có “nhân tài duge giáo dục kỹ càng, thông Ge 
hoa học tiên tiến, và có đầu óc | sáng tạo". Theo êng Hà, vì 
ao lưu văn hóa sẽ ngày càng gia tăng tốc độ, "mối liên hệ 
giữa 08 nước Trung Quốc, ES Quốc và Nhật Bản sê gần gũi 
hơn trước". Cuối cùng, ông kët luận: Trong khi thời đại kinh 
tế công nghiệp đang nhường chỗ cho thời đại gan tế tri thức, 
Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang đối diện với những 
ed hội cùng những thức thách. Bởi lẽ kinh tế tri thức chủ yếu 
dưa trên nhãn tài có óc sáng tạo, người Trung Quốc, người Hàn 
Quốc, và người Nhật Bản chắc chấn sẽ vươn lên chứng tỏ khả 
năng của ho. 

Vì giáo sư Hà Phương-Xuyên là Phó Hiệu trưởng Đại học 
Bắc Kinh, một trong những đại học quốc gia lớn nhất ở Trung 
Quốc, bài thuyết trình của ông ít nhiều cũng phản ánh lối suy 
nghĩ của Trung Quốc nói chung. Cho dầu chúng ta có đồng ý 
hay không dëng ý với cách phân tích các giai đoạn của văn 
minh nhân loại hay cách dùng những thuật ngữ của dng, it ra. 
chúng ta có thể đổng ý với ông trên hai điểm chính (LI trong 
thế giới ngày nay, nước nào muốn vươn lên thi nước đó phải 
० đủ người tài năng có óc sáng tạo, nắm vững thông tin và 
khoa học kỹ thuật tiên tiến của thời đại, (2) giao lưu văn hóa 
Bila các nước là xu thế của thời đại và sẽ ngày càng gia têng 
e? độ. Có điều chúng ta tự cần hỏi mình là trong ल 
a bằng tri óc này chúng ta đã quyết tâm, rat mg sa 
Gage bị hành trang cho chính chúng ta chưa! f anh, Bì 
ह eg bị chu đáo, "ngon lành" thì dễ kiếm bạn đồng NN 
lia mà ती hung, người dan trong mide MA a We 
và. TA học hỏi, làm ăn hay tranh đua với người Së 
१० nước do Ae có thể hưng thị Në hành trang cho 

ih : itn inh Eu in bi chủ 

पता vì lý do này hay lý do nọ mà chưa chủ 
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hoàng, lôi thôi luộm thuộm, thì dễ bị người ta bả x 

chính người mà mình vẫn hằng tin sẽ là ban đồng Set ngay cả 
ý nghĩ tản mạn này cứ mãi ám ảnh tôi sau khi nghe bài thuy 
trinh cùa giáo su Hà Phương-Xuyên. | | ết 


Ngày 6 tháng (: 


6 giờ sáng, những người muốn đi thăm chỉ kuksa 
(Phật-Quốc-Tự) tụ tập trước cửa khách san, Từ khá क 
chùa xe buýt chạy mit khoảng (85 phút. Chùa Pulkuksa | được 
xây cất dưới chân núi Toham (Thổ Hàm) vào giữa thế kỷ Sr | 

_ qua nhiều cơn binh lửa chùa được trùng tu và bảo quản lâu 
đáo nên đến nay vẫn còn giữ nét trang nghiêm cổ kính Tôi 
không khỏi ngạc nhiên vì mặc dầu trời mới hừng sáng, người 
đi bách bộ quanh chùa và trẻ em các trường mẫu giáo đến du 
ngoạn đã khá nhiều. Một ấn tượng thật trong sáng, lành mạnh. 
Trời ở Kyongju đang vào thu, sắc lá trên cây quanh chùa trở 
sang mẫu vàng đỏ với các sắc đậm nhạt khác nhau trông rất 
ngoạn mục. Thăm chùa chừng một tiếng rudi, chúng tôi vẻ 
khách sạn ăn điểm tâm để kịp phiên họp buổi sáng. 


Các bài thuyết trình hôm nay tập trung xung quanh hai 
chủ dé: "Kế thừa truyển thống văn hóa và vấn để bảo tổn môi 
sinh", "Dung hòa trong quá trình tiếp xúc văn hóa". Trong l6 
bản báo cáo, thú vị nhất có lẽ là bài báo cáo của giáo sư Kim 
Young-Woon (Kim Dung-Vân), Giáo sư ở Đại học Hanyang 
(Hán-đương), với để tài Quan hệ giữa nguyên hình (archetype) 
Hàn Quốc và văn hóa nước ngoài". Là một chuyên gia về lịch 
sử toán học, ông Kim trước hết đưa ra nhận xét là mặc dấu 
toán học ở Hàn Quốc và wasan (hòa-toán), tức toán học Nhật 
Bản, déu cùng bắt nguồn từ các sách toán ngày xưa ở Trung 
Quốc (một trong những loại kinh), toán học ở Hàn Quốc रहे 
Nhật Bản sau đó phát triển theo hai chiểu hướng khác nhau 
Các nhà toán học Nhật (wasan-ka: hòa-toán-gia) không ngali 


332 


ghá lẻ, thay đổi các nguyễn tắc tùy thích để biến toán học 

thành một môn giải trí, thi đấu. Bởi thế, ở Nhật có nhiều 

trường phái toán học vừa cạnh tranh với nhau, vừa phát triển, 

Trong khi đó ở Hàn Quốc, để tài mà các nhà toán học thích 
nghiên cứu nhất là ma trận (magical squares) dựa trên dịch lý 
của Trung Quốc. Nói mt cách khác, ở Hàn Quốc, "toán học 
được tổng hợp với Khổng giáo". Toán hoc nói chung, theo dng 
Kim, là "sản phẩm tri thức biểu hiện cho lối suy nghĩ của một 
dân tộc", và sự khác biệt về toán học giữa Hàn Quốc và Nhật 
Bản cũng thể hiện trên những khía cạnh khác của hai nén văn 
hóa, chẳng hạn như cách ăn mặc, các trò chơi cùng các môn 
giải trí, lối ứng xử, văn học và nghệ thuật. Ông Kim Young-Woon 
cho rằng "sự hình thành của các nên văn hóa khác nhau chủ 
yếu là do sự khác biệt về nguyên hình của mỗi dân tộc”; nhưng 
ngày nay "các nguyên hình khác nhau này sẽ không còn lý do 
tổn tại nếu chúng khöng thăng hoa để mang một dạng thức 
có tính cách phổ biến". 

Sau một ngày họp từ 9 giờ sáng đến gắn 6 giờ chiều, tối 
nay êng Song Suk-Ku (Tống Tích-Câu), viện trưởng Đại học 
Dongguk (Đông-quốc), một đại học Phật giáo ở Kyongju, mời 
khách nước ngoài và một số người Hàn Quốc dùng cơm chay 
tại chùa Pulkuksa, ngôi chùa mà sáng nay chúng tôi vừa đế 
viếng. Mọi người ngôi trên sàn, tự mình xúc com và lấy thức 
ăn do các nhà sư mang lại (quy luật của chùa là lấy nhiều ít 
tùy ý, nhưng lấy bao nhiêu thì phải ăn cho hết sạch). An xong, 
mỗi người tự lấy khăn lau chén bát và để lại gọn ghế trên 
khay theo đúng thứ tự giống như khi chưa khai đũa. Ông 
Vincenzo Ruggiery, chuyên gia khảo cổ học tại Pontifical Oriental 
Institute ở Vatican, ngồi cạnh tôi, hết lời tán thưởng bữa än 
CÓ nhiễu ý nghĩa này. | 

388 


Scanned bhy.&amsSeanner 


Ngày 7 tháng II: 


Sau hai ngày làm việc khẩn trương và thiếu vận độ 
nay tôi thức dậy khoảng 5 giờ để tranh thủ đi bơi ở hả Su 
khách sạn. Vừa bước vào cửa phòng tập thể thao ` tôi lại 
Choi Yong-Ho (Thôi Long Haat, Giáo sư Einh tế bag tai D P Ông 
Quốc gia Kyongbuk ते Taegu (Đại-khâu). Tôi hơi tiae nh Xã hoe 
ông sao dậy sớm thế; êng nói: "Thật ra tôi dậy từ 4 e An 
xong một bài báo dé nghị vài phương sách nhằm chấn hưn ` 
kinh tế trong tỉnh [Kyongsangbuk-Do] rồi mới xuống ly" T $ 
không khải cảm kích vì tấm lồng yêu nước của êng. Chỉ trọ js 
mấy ngày ngắn ngui, những người Hàn Quốc như ông Choe e 
cho tôi một ấn tượng lạc quan vẻ đất nước đang đối đầu với nhiả 
thử thách của họ. e 
न Chủ để phiên hop hôm nay là "Đối ứng văn hóa trong xã 
ĝi tinh báo hóa" (information society). Xin phép mở một dấu 
ngoặc khá dài ở đây để nói rằng chữ "tình báo" chúng tôi dùng 
ở đây không có nghĩa là "điều tra, thu thập bí mật quân sự 
và quốc gia của đối phương" nhu chúng ta thường hiểu, mà có 
nghĩa là "tri thức cẩn thiết để phán đoán hay hành dong". Vì 
nói đúng ra, theo đúng nguyên nghĩa chữ Hán, từ "tình báo” 
không nhất thiết chỉ nói vẻ việc bí mật quản sự hay quốc 
phòng, bởi lẽ chữ "tình" trong "tình báo" cùng nghĩa với chữ 
“Wah trong tinh hinh", "tình huống" hay "tình trạng”; còn chữ 
báo" có nghĩa là "cho biết" như trong các từ "thông báo" hay 
"báo cáo" Một "xã hội tình báo hóa" (information society) là 
một xã hội trong đó mức độ sản xuất, lưu thông, và tiêu thu 
số lượng tình báo rất en? Hoặc giả, có thể định nghĩa "Xã 





D! Viện Ngôn ngữ học biên soạn (Hoàng Phê chủ biên). Hà Nội - Đà Nẵng 
Trung tâm Tù điển học, 3 897, irang S22 ch he ? 
(2) a a daljten (Nhật Bản ngữ đại từ điển). Tokyo: Kôdansha, 989, trang 


(3) Như trần. 
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hội tình báo hóa" là "mbt xã hội trong đó tình báo 0५५९ Xem 

như là một tài nguyên quan trọng hơn các tài nguyên vật chất 

và năng lượng; một xã hội có cơ năng và phát triển chủ yếu 

theo giá trị của tình báo”. Mặc dầu có rất nhiễu tự vựng hiện 

đại dùng trong tiếng Việt ngày nay bát nguồn từ chữ Hán do 
người Nhật ghép (sau đó người Trung Quốc đưa vào tiếng e 
Quốc - gọi thông thường là chữ Tàu - réi từ tiếng Trung Quốc 
đi vào tiếng Việt), cho đến ngày nay trong tiếng Trung Quốc 
(và trong tiếng Việt Nam) vẫn không dùng từ "tình báo" theo 
nghĩa "xã hội tình báo hóa" hay "khoa học tình 080" (information 
science) như trong tiếng Nhật hay tiếng Hàn Quốc. Cũng cẩn 
nói thêm là trong tiếng Nhật từ "tình báo" h4) cũng có trường 
hợp dùng theo nghĩa như trong tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, 
chẳng hạn từ jêhé kikan (cd quan tình báo dùng để chỉ "một 
cơ quan của chính phủ có chức năng điều tra, thu nhập, phân 
tích các loại tình báo, và đảm nhiệm những hoạt động tuyên 
truyền hay diéu khiển, ví du như CIA của Hoa ky". Việc dùng 
từ "tình báo" theo một nghĩa có tính cách quân sự và quốc 
phòng trong tiếng Việt phải chăng nói lên truyển thống quá 
xem trọng quản sự và coi nhẹ các mặt kinh tế và văn hóa? 
Đây là một nhược điểm trim trọng trong di sản của truyển 
thống Việt Nam mà ngày nay cẩn được khắc phục. Chúng tôi 
mạo muội ghi thêm những hàng này như một số đữ liệu để 
bạn đọc tham khảo vì chúng tôi cảm thấy những chữ "thông 
tin" hay "tin tức" mà chúng ta dùng từ trước đến nay chưa diễn 
tả đúng mức tắm quan trọng về vai trò của "tình báo” (information) 
hay "khoa học tình báo" (information science) trong một "xã hội 
tình báo hóa" (information society) trên thế giới ngày nay. 





(Il Kêjien (Quảng-từ-uyển), Tokyo: Iwanami Shoten, (997. trang I287 

(2) Độc giả cẩn thêm chỉ tiết về quá trình này xin xem bài “Truc giao lưu 
văn hóa Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam..." trong tập sách này. 

(3) Kêjien, trang 3284. 
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Bài thuyết trình đáng chú ý nhất trong phiên be 

nay là bài "Chủ nghĩa quốc gia văn hóa (hay nói rō lân, 
“chu nghĩa quốc gia thể hiện qua văn hóa") trong thời đại " la 
báo hóa" (Cultural Nationalism in the Information Age) लो Ảnh 
sư Park Seong-Rae (Phát Tinh-Lai), một chuyên gia 
khoa học (history of science) tại Đại học Ngoại ngữ 
Nghe xong báo cáo của êng Park, tôi có cảm tưởng là tron 
bài này ông đã dùng từ "nationalism" với nghĩa gin ds 
"ethnocentrism" (chủ nghĩa vị chủng) hay "chauvinism" (chủ nghĩa 
sôvanh). Trước hết, ông Park đưa ra nhận xét là mặc dầu chủ 
nghĩa quốc gia không còn sôi sục như trước, chủ nghĩa này hiện 
nay vẫn còn biểu lộ đậm nét qua các khía cạnh văn hóa, Ông 
Park đưa ra những vi dụ cụ thể về "chủ nghĩa sôvanh văn hóa" 
(cultural chauvinism) trong ngành chuyên môn của ông là lịch 
sử khoa học ở Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc. Vẻ Hàn 
Quốc, ông thẳng thắn bàn về "hội chứng độc lập" (independence 
syndrome), hay nói nêm na là "bệnh độc lập” hay "mặc cảm bị 
cai trị” của người dân xứ này. Theo ông, "nếu người Hàn Quốc 
càng nhấn mạnh độc lập văn hóa của nước họ đối với các nước 
láng giéng [Nhật Bản và Trung Quốc] - chẳng hạn như "cảm 
xúc nghệ thuật độc đáo" của người Hàn Quốc - thì chính bản 
thân họ lại càng phải chịu thiệt thoi nhiều hơn". "Chủ nghĩa 
sôvanh văn hóa" ở Hàn Quốc đã khiến người Hàn Quốc "quá 
tự hào vé chữ Hangul [chữ viết do người Hàn Quốc sáng chế] 
và cho rằng "dùng chữ Hán trong đời sống hàng ngày là một 
điều xấu hổ và nhục nhã", mặc dầu trong tiếng Hàn Quốc, cüng 
như trong tiếng Nhật và tiếng Việt, có hơn 40% tự vựng mượn 
từ chữ Hán. "Kết quả đáng tiếc của hội chứng độc lập" là hiện 
nay, "hầu hết những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc càng ngày cànế 
không đọc được tên những cuốn sách xuất bản ở Trung Quốc 
hay Nhật Ban”. 


về lịch SỬ 
W Hankuk, 


a gido 


Bài thuyết trình của ông Park Seong-Rae khiến tôi liên 
tưởng đến "hội chứng độc lap về văn hóa của người Việt Nam. 
Rất giống người Hàn Quốc, trong tiểm thức, phần đông chúng 
ta vẫn cho rằng học chữ Hán sẽ làm người Việt lệ thuộc văn 
hóa Trung Quốc và làm mất tính độc lập của văn hóa Việt 
Nam. Thật ra, cho đến đầu thế kỷ XX, những sử sách văn thơ 
của người Viet dën viết bằng chữ Hán hay chữ Nêm, nên việc 
xem thường chữ Hán trong các giáo trình tiểu học và trung 
học phản ánh phẩn nào thái độ tích cực cực đoan trong chính 
sách văn hóa cho một dân tộc đã sử dụng chữ Hán làm chữ 
viết ngay từ buổi đầu của lịch sử dân tộc. Bởi vậy, trước đây 
chúng tôi đã có để nghị là nên "thêm vào giáo trình một đôi 
giờ chữ Hán mỗi tuần để người Việt ngày nay có thể cảm nhận 
và đánh giá một cách chính xác hơn di sản văn hóa của cha 
ông để lai. "Hội chứng độc lập” trong con người Việt Nam 
cũng khiến đa số chúng ta thiếu tinh thin tiếp thu những diéu 
hay cái lạ của các văn hóa khác, dëng thời chỉ thích nói về 
những gì hay ho, ưu việt trong văn hóa Việt Nam hơn là nói 
ra những khuyết điểm của mình để sửa chữa "Hội chứng độc 
lập" cũng khiến ta thiếu tinh thin khách quan khi buôn bán, 
làm ăn, hay giao lưu với người nước ngoài, chỉ biết mình nhưng 
không biết người 

Xin trở lại bài thuyết trình của giáo sư Park. Về chủ nghĩa 
sôvanh văn hóa ở Nhật, ông đơn cử ví dụ là các sử ga Nhật 
Bản ít khi muốn nói vå ảnh hưởng của Hàn Quốc trong việc 
truyền bá chữ Hán và Phật giáo, v.v. vào nước Nhật, họ chỉ 
muốn nói chung chung là "ảnh hưởng của văn hóa đại lục Zei 
ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc". Bằng chứng cu ta? vi 
vai trò quan trọng của Hàn Quốc đối với Nhật Bản Sé wm 
trình này, theo ông Park, là trong cuốn Nihon shoki ( D 
वाक aa aaa aaa 
DI Trích lai từ Vĩnh Sinh, "Trục giao lưu 
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thu-ky; biên soan năm 720 sau CN) - 
sử xưa nhất do người Nhật viết vå đất nước họ - cá dia 

ở Hàn Quốc được nhắc đến trên l000 lần, trong Se 2 त 
khoảng chừng 70 địa danh ở Trung Quốc. Sau đó Su gës 
nghĩa sôvanh văn hóa ở Trung Quốc, ông đưa ra thí d Cé 
đến ngày ; nay các sách xuất bản ở Trung Quốc vå |; ch 2 e ba 
học đều vẫn chép nhầm rằng "máy do lượng nướ n 
xế) là một phát minh của người Trung Quốc". 0 
Thêt ra đây là một phát minh nổi tiếng ở Hàn Quốc và eg 
LA34 dưới triểu vua Sejong (Lý Thế Tô ng)”. Giáo Ger Sa 
Seong-Rae cuối cùng kết luận rằng để nhân loại có thể हि 
ngung nụ cười của niên kỷ thứ ba, cần khắc phục chủ nghĩa 
sêvanh văn hóa hep hoi, và đẳng thời cần nhận thức sâu sắc 


hơn nữa tính đa dạng trong ống kính vạn hoa của văn minh 
thế giới. 


một trong những ep 
D 


Sau khi d Hội nghị Kyongju bế mạc, ngày 8 tháng II. giáo 
sư Kang Shin-Pyo (Khang Tín-Tiêu), trưởng ban tổ chức hội 
nghị dẫn một số khách nước ngoài đi thăm các di tích văn 
hóa 0 Kyongju. Cách dåy hon 30 năm, hổi còn du học ở Nhật, 
tôi có sang Hàn Quốc học möt khóa Hà tiếng Hàn Quốc. Ngày 
đó, đất nước này hãy còn lận din, trong cư xá sinh viên, chúng 
tôi không được ăn cơm trắng - đúng theo chính sách tiết kiệm 
của chính phủ tổng thống Park Chung-Hee. Từ đó đến nay, 
trên đường sang Nhật hoặc vẻ Việt Nam, tôi đã ghé lại Hàn 
Quốc không biết bao nhiêu lån, và đã chứng kiến nhiều đổi 
thay trên đất nước này. Hêm nay, dưới sự hướng dẫn tận tình 
của Ong Kang, tôi lại có dịp viếng thăm những nơi mà ngày 
trước tôi đã có lần đi qua. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy có 
cái gì khang khác trong chuyến du ngoạn hôm nay. Có lẽ vì 
qua cuộc hội nghị ngắn ngủi này, tôi có dip trao đổi và được 
biết thêm ít nhiễu vå những con người trên đất nước này cing 
những bước thăng trầm mà họ đã đi qua. 
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dàn Quốc và Việt Nam là hai nước có nhiễu điểm tương 
động thú vị trong lịch sử ZS văn hóa của hai dën tộc, Phùng 
Khác Khoan, tức Trạng Bùng, Ze ngày xưa có làm nhiễu bài thg 
ng các sú thản Triểu Tiên khi di sứ ở Trung Quốc, trong đó 
có hai câu nói vë quan hệ "cùng hội cùng thuyên" giữa hai nước 
nhự sau: "Cổ vân tứ hải giai huynh del Tương tế đồng chu 
xuất cộng xa" (Người xưa: "bốn bể là nhà"/ Thuyển xao cùng 
chống, ngựa xe cùng ngồi). Qua đầu thế kỷ XX, cụ Phan Bội 
Châu và các nhà cách mạng Triểu Tiên cũng thường dën tả 
quan hệ này qua hai chữ "dëng bệnh", tức là cùng mang bệnh 
"vong quốc” của người dân xu thuộc địa. Sau Thế chiến II và 
chiến tranh Triểu Tiên, người Hàn Quốc đã có những cố gắng 
vượt bậc để xây dựng xứ sở. Tuy đất nước họ hiện nay đang 
đứng trước nhiều thử thách, nhưng qua những người Hàn Quốc 
mà tôi có dịp tiếp xúc trong chuyến đi này, tôi có cảm tưởng 
ít ra họ có can đảm nhìn thẳng vấn để nhằm tìm ra căn bệnh, 
và đang cố gắng đối đầu với các thử thách đó để đưa d nước 
họ đi lên trong thế kỷ XXI và trong niên kỷ mới. Cách Bo 
thời đại chúng ta đang sống ngày nay là "thời đại tình báo 
hóa" hay "thời đại kinh tế tri thúc" tuy có khác; nhưng điểu 
khá rõ ràng là các nước Đông A láng giêng của Việt Nam đã 
rời mốc khởi hành trong cuộc chạy đua trí tuệ từ lâu. oi Hie 
mong sao Việt Nam sẽ không bị bê rơi trong một cuộc t T 
một mất một còn này. Di nhiên, nhân tố chủ yếu | quyết di 
việc thành bại trong cuộc đua này là giáo dục. Ngoài chd set 
dạy dỗ và đào tạo, giáo dục còn là yếu tố quyết định Ee kỷ 
kinh tế, chính trị, và quốc phòng của đất nước trong 


Scanned bhy.&amsSeanner 


Phần II 


DỊCH THUẬT & 
KHAO CUU (A) 


_ CHU THUAN THỦY (60-82) 
va AN NAM CUNG DICH KY SU 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH 


L Đôi nét về thân thế của Chu Thuấn-Thủy 


Vào giữa thế kỷ IT, sau khi người Mãn Thanh lên nắm 
quyển ở Trung Quốc, nhiều trung thin của nhà Minh không 
chịu thần phục nhà Thanh bỏ trốn sang Nhật Bản, Việt Nam 
cùng các nước Đông Nam Á khác nhằm mưu tìm cơ hội khôi 
phục nhà Minh. Trong số những Minh thin này, có một trưng 
si tên là Chu Thuấn-Thủy rất đáng được chú ý. 

Sử liêu Trung Quốc và Nhật Bản cho biết trước khi sang 
Nhật định cư vào năm 268, Chu đã nhiễu lần theo tàu buôn 
đến Việt Nam. Trong khoảng thời gian ở nước t4, không những 
sở học của Chu chẳng có ai nhận chân được giá trị, thậm chí 
có lúc Chu còn bị quản thúc và suýt mất mang. Chắc hẳn vì 
thế nên Chu đã từ giã Việt Nam để sang định cư ở Nhật với 
tư cách là một học giả vẻ Nho học. Trước khi rời Việt Nam, 
Chu có viết một ký sự vè khoảng thời gian bị câu lưu và phục 
dịch cho phủ chúa Nguyễn 0 đất Thuận Quảng (Thuận Hóa - 
Quảng Nam). Tap ký sự này được viết vào năm (ëÉT và mang 
tên là “An-Nom cung-dich kj-sự” (Ký sự về việc phục Oe: d 
An Nam). Sau khi sang Nhật, Chu được nhiểu người mến mộ 
tài năng nên đã có dịp thi thế sở học của mình và đóng 807 
lớn vào việc nghiên cứu, phát triển Nho học trons nước Nhật 
lúc bấy giờ. Cho đến ngày nay, 4 Trung Quốc và Nhật Bản 
“——————— 


DI Người có tai được tiến cử ra giúp triểu dinh chứ không qua đường 
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tên tuổi của Chu còn được nhắc nhở đến khá nhiều, trong |; 
đó ở Việt Nam không mấy ai biết dënl Trên thực tế, कल ri 
tập Hdi ngoại kỷ sự của nhà sư Trung Quốc Thích Đại cào» 
và cuỗn Xử Pang Trong uào năm 7627 của Christophoro "we 
An-Nam cung-dich kỷ-sự là một sử liệu độc đáo, cung cấp ch 
ta nhiều thông tin bổ ích về tình hình ở đất Thuận-Quảng nói 
riêng cũng như Dang Trong nói chung vào thế kỷ XVII. 

Chu người Dư Diêu (cùng quê với Vương Dương-Minh) tỉnh 
Chiết Giang, sinh năm (600 vào đời Van Lich nhà Minh Tên 
thật của Chu là Chi-Du, hiệu là Thuấn-Thủy, tổ tiên hình như 


là Sử Khả-Pháp lập Phúc-Vương 
Do-Tung (tức Hoàng-Quang Đế) ở 
Nam Kinh). Có diéu lạ là lúc này 
Chu được Phúc-Vương vời ra giúp 
hơn mười lån nhưng lin nào Chu 
cũng nhất mực khước từ, đến nỗi 
ghải bị hạch tội là không giữ lễ 
quản thin. Phải chăng Chu muốn 
giữ một tư thế độc lập trong nỗ 
lực phục hôi nhà Minh’ Sau khi 





Phúc-Vương bị quân Thanh bắt sống 
(645), nhóm Trương Quốc-Duy lập 
Lỗ-Vương Di-Hai làm Giám quốc ở Chiêu Hưng. Chính Giám 
quốc Lỗ-Vương là người đã ban chiếu ân xá cho Chu vào năm 
I657 Tuy Chu không bao giờ giải thích vì sao trong khoảng 
(9 năm từ 2646 cho đến 2658. Chu đã từ Chu Sơn (Chiết Giang) 
bôn ba sang An Nam (chủ yếu chỉ miễn Thuận Quảng lúc bấy 
giờ) ít nhất 5 lån và Nhật Bản (Nagasaki) 7 lin, ta có thể 
phỏng đoán rằng mục đích các chuyến đi của Chu là để tìm 
cách yểm trợ phong trào "bài Thanh phục Minh" ở miền Nam 
Trung Quốc. 
Căn cứ trên những tài liệu Trung Quốc và Nhật Bản, Chu 
đã đến Pang Trong 5 lån sau đây: 
(O' IA. từ Nagasaki - An Nam, về Chu Son; 
(3) Isi, từ Chu Son - An Nam; 
(3) Ier Nagasaki - An Nam, bị bệnh; D" 
(4) I6E3. từ An Nam - Nagasaki (tháng 7), từ Nagasat - 
An Nam (tháng L2r Ko. 
(5) I6S4, từ An Nam - Nagasaki (tháng pa ei Weer? 
An Nam, bị thé huyết rôi lưu trú tại com ge? 
từ An Nam định đi Áo Môn, nhưng Khong eg Am thả 
tục ở lại An Nam; J6p7 bị giam giữ, $8” j R 


có liên hệ với Minh Thái-Tể Chu Nguyên-Chương. Vì chán cảnh Di tượng Chu Thuấn Thủy 
quan trường thối nát, Chu hồi trẻ đã nuôi chí giúp đời (kinh-thế 
tế-dân) và nhất quyết không chịu đi thi, chỉ theo thay đọc 
sách ở Tùng-giang-phủ (Nam Kinh). Tuy không đi thi, nhưng 
sở học và tài năng của Chu được xa gần đánh giá rất cao. 
Năm I6G38. Chu được Học-chính giám-sát ngự-sử ở Tô Tùng (Tô 
Châu và Tùng Giang) chọn là nhân vật "van vii toàn tài đệ 
nhất” và tiến cử lên Bộ Lễ làm "án cống sinh". Thượng thư 
Bộ Lë lúc bấy giờ sau khi đọc bài viết của Chu, khen là bài 
viết hay nhất từ khi nhà Minh được khai sáng (khai quốc lai 
đệ nhất). 

Khi quân phản loạn của Lý Tự-Thành công phá Bắc Kinh 
(644), Minh Nghệ-Tôn phải thất cổ tự tử, di thin nhà Minh 





(/ Quán Chi (Đào Trinh Nhất) là học giả Việt Nam đầu tiên nhắc đến Chu 
Thuần-Thủy và An-Nam cung-dịch kỷ-sự (Đào quản viết nhắm là An-Nam 
cung dịch ký). Xem “Chu Thuấn Thủy (3 năm ở nước Nam", Trung 
Chủ Nhật, số 79 (2 tháng 9, YB4i) của Quán Chi, Bài viết của Quán 
Chi mặc dầu cỏ một số chỉ tiết không chính xác, nhưng có điểm tích CHL 
là đã Ân mạnh dạn gióng lên tiếng chuông thức tỉnh độc giả về thái 00 thu 
Cựu, bai ngoại của sĩ phu nudc ta. | 

(2) Do Viện Đại học Huế xuất bản năm J963 

(3) Do Hồng Nhu Nguyễn Khắc Xuyên và Nguyễn Nghị dịch va chú thích 
(Nxb Thành Phố Hồ Chi Minh, 4996) | 
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về bị thổ huyết nặng; l658: từ An Nam đi N 
i IN agasaki 
(vào mùa he). agasaki 


Trong 5 lån đến Đàng Trong, thời gian Chu lưu trụ 
nhất là khoảng 4 năm từ I6p4 cho đến J6p8. An. Nam huen 
ky-su là "héi ký" của Chu viết vå những sự việc xả Raa 

DE een TH VIỆC xây ra vàg 
năm I887 trong khoảng thời gian hai tháng rugi kể ty khi Ch 
bị quản thúc ở Hội An (ngày 3 tháng 2 âm lịch, tức ngày [7 
tháng 3, 3657), kế đó được chuyển ra bản doanh của chúa 
Nguyễn ở Dinh Cát (thuộc đất Thuận Hóa lúc bấy giờ, nay là 
huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị), cho đến khi được cho vå 
lại Hội An vào ngày OI tháng 4 âm lịch (tức ngày 9 tháng 6 
Ië57) Vị "Quốc vuong" mà Chu thường nhắc đến trong 45-७७ 
cung-dịch kỷ-sự là chúa Nguyễn, hay nói rõ hơn là chúa Nguyễn 
Phúc Tin (Chúa Hiển), người cai quản Dang Trong từ Lë4g 
đến Les 

Căn cứ theo thư Chu gửi Giám quốc Lỗ-Vương sau khi về 
lại Hội An vào đầu tháng 6 năm LP, lúc này Chu bị thể 
huyết không ngừng, mãi sang hè năm sau (LGS), Chu mới hải 
phục để theo tàu buôn trở sang Nagasaki. Tại đây, Chu gặp 
được tri kỷ là Andô Shuyaku (Seian), gia nhân của Yanagawa-han 
(han giống như là một lãnh địa). Andô mến tài Chu, ngỏ ý 
mời Chu làm thầy. Nhưng lúc đó, nghe tin Trịnh Thành-Công 
đã cử quân Bắc phạt và đang uy hiếp Nam Kinh, Chu trở về 
Hạ Môn (tháng 20. Lee) cùng con thứ là Chu Đại-Hàm gia 
nhập hàng ngũ kháng Thanh. Rủi ro cho Chu, Đại-Hàm bị bệnh 
chet bất thình linh, và sau đó chẳng bao lâu lực lượng kháng 
Thanh đại bại ở Nam Hinh (tháng 7, 2059) bản thân Trịnh 
Thành-Công phải rút lui về đảo Kim Môn. 

Tháng I0 năm (059, Chu quyết định trở lại Nagasaki. Andô 
Shuyaku không những giúp Chu xin giấy phép cư trú đặc biệt 
mà còn tự trích ra một nửa bổng lộc của nành để giúp Chư 
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Qua sự khuyến र khích của Ảndô, Chu viết d tập Dương cửu thu! 
juge! (L66]), kể lại nguyên nhân vì sao nhà Minh gặp họa mất 
nước. 

Ở Nagasaki được ð năm, Chu được tiến cử làm tân khách 
của Mito-han, một trong ba lãnh địa lớn nhất ở Nhật dưới thời 
tướng quân Tokugawa (Đức-Xuyên). Daimyô (giếng như lãnh 
chúa) của Mito-han lúc bấy giờ là Tokugawa Mitsukuni (Đức-Xuyên 
Quang-Quốc, JE78-A700, người chủ trì việc biên soạn bộ Dai 
Nihon shi (Đại Nhật-Bản sử) dd sê, bộ sử gồm có đến 397 cuốn 
này trên thực tế phải đến năm L906 mới hoàn tất”. Mitsukuni 
cũng là người chủ xướng học phải Mito (Mito-gaku), một học 
phái có ảnh hưởng sâu đậm đến những shishi (chí-sĩ) trong 
phong trào yêu nước dẫn đến Minh Trị Duy Tân. 

Ở Mito, Chu có may mắn là được Mitsukuni đối đãi hết 
lòng. Để dèn ơn tri ngộ, Chu quyết định ở lại Mito và đem sở 
học của minh ra đóng góp cho đến khi tạ thế Oopil, Chu có 
lin đã bộc lộ tâm tình của mình như sau: "Nếu người Nhật 
Bản mà tin tôi đến thế, tôi sẽ đem hết sức mình để giúp đất 
nước này'3, Có thể nói rằng những lý tưởng mà Chu vẫn hằng 
ấp ủ để mong có ngày thực hiện ở Trung Quốc nay Chu có dip 
đem ra thi thố trên đất Phù Tang. Mộ của Chu nay vẫn còn 
ở huyện Ibaragi (Mito-han ngày trước), bia mộ có để "Minh-trưng 





D) Có khi gọi là Trung nguyên dương cửu thuật lược. "Dương el pr 
‘dong ách ngũ, âm ách tứ" (dương có 5 tai ách Và An gon’ hay 
tổng hợp tất cả tai ách ëm dương thành 9), dung để ch grees 
“tai họa", Văn Thién-Tudng đời Tống trong Chính-khí ca, có câu: 

Tôi đang gặp đương củư. we 

(2) Đương thời, tiếng tăm của Mitsukuni còn lẫy lừng hơn cả She 
(Tướng-quân). l लि 

(3) Inaba Kunzan, "Shu Shunsui no gakuf0 to selehin (Phone eegen 
va tinh thần của Chu Thuẩn-Thủy), trong Shu दु (Tokyo, 9) 
do Hội Kỳ niệm Chu Thuấn-Thủy biển soạn ४ KUH 
trang Si. 
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Mộ Chu Thudn Thủy ở huyện Ibaraki (Nhật Bản) 


quân-tử Chu-Tử mộ" (Mộ của Chu Tử, người quân tử mưa då 
khôi phục nhà Minh), đúng theo nguyện vọng của Chu từ khi 
còn luân lạc ở Việt Nam. 

Lúc sinh thời, Chu giao du rộng rãi với các học giả trong 
học phái Mito, và đã góp phần không nhỏ vào việc trao đổi 
học thuật giữa Nhật Bản và Trung Quốc lúc bấy giờ. Vẻ học 
vấn và tư tưởng, Chu đặc biệt chú trọng lối học thực hành 
(thực-học) theo truyền thống Nho học của miền Giang-Chiết 
(Giang Tô và Chiết Giang). Chu xem những lối học không mang 
lại lợi ích cho đời, cho dầu hào nhoáng đến đâu chăng nữa, 
cũng không khác gì đổ bỏ. Trong bức thư trả lời câu hỏi của 
Andô Shuyaku về "phương pháp đọc sách và viết vin", Chu dap: 
“Điêu đáng quý trong học vấn là thực hành. Nhan Héil tuy 
học một biết mười, nhưng điểu quan trong là ông đứng đầu vé 
đức hạnh". Ngoài ra, Chu cũng đã từng căn dặn môn đệ: "Trên 
đường học vấn, những người chỉ muốn lập danh thì chẳng o 


(D) Tức Nhan Uyên (74-483 trước CN), học trò giỏi của Khổng Phu TÚ, 
trong cảnh hàn vi bao giờ cũng vui vẻ, an bin lạc đạo. dể 

(2) "Đáp An-Đông Thủ-Ước vấn bát điểu" (Trả lời tám câu hỏi của An 
Shuyaku), Chu Thuấn-Thủy tập (Bắc Kinh: Trung Hoa Thư cục. "2ÉIl 
Tập thượng, trang 368. 


346 


ich gì. Phải áp dụng ngay cho chính bản thân mình", Mitsukuni 
cá lån đã viết về tinh thin thực học của Chu nhu 880: "Cái 
học của tiên sinh nhấn mạnh vé "kinh bang tế thế". Giá thù 
nếu cản biến một vùng đất hoang thành phố thị, phải tập hợp 
sĩ nông công thương, thì một tay tiên sinh có thể cáng đáng 
để xây dựng nên phố thị. Thay vì "thi thư lễ nhac", tiên sinh 
thích nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc về cách canh tác ruộng 
nương và cách xây dựng nhà cửa, cách làm rượu, làm tuong... 
Tiên sinh có thể dạy người ta bất cứ loại e". Cái thực học 
của Chu so với cái học để thi cử rêng tuếch ở Trung Quốc và 
Việt Nam lúc bấy giờ thì phải nói là cách xa nhau một trời 
một vực 


2. Nội dung An-Nam cung-dich ky-su 


Chu cho biết là Chu nhận được hich chiêu mộ người "biết 
chữ" của "Quốc vương” và ra trình diện ngày 3 tháng 2, Ion 
Chu bị tống giam và bị đối đãi như "tù giặc nước ngoài bị bắt 
sống" (khấu lỗ). Sau đó, khi được dẫn đến nha môn, quan ra 
lệnh cho Chu làm một bài thơ khẩu hứng réi viết lên giấy. 
Chu khăng khăng không chịu làm thơ, dùng bút giải thích là 
vì "cảnh nước mất nhà tan" và "không cam bím tóc" theo nhà 
Thanh nên Chu mới trốn sang nước ta, "ruột gan nóng như lửa 
đất, làm thư sao ding”. 





D) "Thuẩn-Thủy tiên-sinh hành-thực"” (Những hành động trên eng SS 
Thuấn-Thủy tiên sinh", Chu Thuấn-Thủy tập, Tập ha, trang ướt ii 

(2) Inaba Kunzan, bài đã dẫn trang dB. Theo học giả Weg WCS, 
rt sảnh về hương liệu và có thể phân biệt 7I2 loại die, edel não 
Thành/Việt Nam (tốc hương, hoàng thục hương, nghệ huong, i ai ) 
v.v.) một cách ranh mạch (Xem bài “Shun Shusui juni e gc (964. 
Sắt về Chu Thuấn-Thủy] trong ibaragi Daigaku 8 h aga ja người đấu 
trang 4-5). Tương truyền sau khi định cư ol Nhật, gang am 4 
tiên ở Nhật giới thiệu cách làm sơn mal của ४:७७ 
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Khi biết Chu là "cống sĩ” (giống như "trưng sĩ", nhưng 
sĩ là cách gọi tổng quát), quan có ý xem thường, che học XP 
của Chu không thể nào đọ được các vị khoa bảng nhà mạn, 


—_ Ngày 8 tháng 2, Chu được đưa đến “Ngoại dinh sa" (Di 
Cát) để "mệnh kiến Quốc vuong". Vì Chu có ghi là Chu rùi e 
An ngày hôm trước (mông 7 tháng 2), như våy có lẽ Chu đã 
được dẫn từ Hội An ra Dinh Cát bằng thuyền. 


Chu kể lại rằng hôm yết kiến Quốc vương, "tất cả văn võ 
đại thin tụ tập ở mái phải của cửa chính; ngoài ra lính gác 
có vài ngàn người, tay cắm đao cung kính xếp thành hình tròn". 
Đến trước Chúa, Chu viết trên tấm lụa đã trải ra sẵn hai chụ 
"đốn-thủ” (xin kính cẩn cúi đầu) Quan hiu đứng cạnh Chúa 
thấy Chu chỉ viết "đốn-thủ” nhưng không chịu lạy, bèn dùng 
gậy viết lên cát chữ "bái" (lay dil). Chu mươn gậy, viết thêm 
trên chữ "bai" một chữ "bất, tức là "bất bái" (không lay). Các 
quan văn võ nổi trận lôi đình, bảo Chu "cây thé Trung Quốc 
là nước lớn, khinh nhờn nước nhỏ", xin Chúa cho giết Chu. 
Chu trả lời: "Tôi sang đây một mình, làm sao dám chống lại 
Quốc vương. Vì tôi thật sự nghĩ là tôi không thể lạy, và không 
dám vì sợ uy thế mà vượt lễ... Hôm nay nếu vì giữ lễ mà chết 
mà giữ lễ [với chúa cũ là Giám-quốc Lỗ-vương], thì tôi sẽ ngậm 
cười nơi chín suối...". 

Trong “Thượng Gidm-qude Lỗ.Vương tạ-ân tấu-sở" (80 tạ 
ơn tâu lên Giám quốc L6-Vuong) thảo sau khi được thả về Hội 
An và nhận được chiếu ân xá của Giám quốc, Chu giải thích 
rõ hơn lý do vì sao không chịu lạy Chúa Nguyễn: "Thần nhiễu 
lần nhận được chiếu sắc vời làm trưng sĩ của quốc gia, khác 
với những quan viên tầm thường khác, nếu quỳ gối lạy trước triểu 
đình của một nước vị khai (di-triêu) thì sẽ làm nhục quốc điển. 
Quốc vương không biết nghỉ lễ đó, nổi giận muốn giết thần”. 





(0) Chu Thuấn-Thủy tập (Trung Hoa Thư cục, (9pi Tập hạ, trang 32. 
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Cũng cần nói thêm là | ở Hội An, Chu không ở phố Khách 
mà cứ ngu ở phố Nhật, thuê nhà chung với ba người t 


Chủ nhà là Gombe (@uyên-binh-vê), cũng là người Nhật, Sáng 


sớm trude khi bị dẫn ra Dinh Cát, Chu tắm gỘI sạch sẽ, rd 
căn dặn cặn kẽ người nhà phải làm gì trong trường hợp bị 
giết mà không về lại Hội An. Khi bị him doa chém đầu vị 
không chịu lạy, Chu yêu cầu Lê Si Khôi là'sau khi giết Chu 
nếu được thì xây một tấm bia bên mộ khắc mấy chữ "Minh 
trưng quân tử Chu mõ chỉ mộ” (Mộ của người họ Chu, người 
quân tử được nhà Minh vời ra giúp). 

Vẫn theo lời thuật lại của Chu, sau đó Quốc vương mật 
sai người vào Hội An nhiều lin để điểu tra xem lời khai của 
Chu có đúng sự thực hay không. Khi biết rõ là Chu không có 
tội tình gì, các quan phủ chúa mới bỏ ý định giết Chu. Sau đó 
đến ngày I9 tháng 2, Chu được thư của chúa mời Chu ra giúp, 
trong thư có câu: "Thái Công [Vọng, tức Khương Tủử-Nha] xưa 
phò nhà Chu dựng nên nghiệp vương, Trin Bình giúp nhà Hán 
[Lưu Bang Hán Cao-Tổ] hưng khởi”. Nhưng đối với Chu, lúc 
này thì đã can tàu ráo máng. Bởi vậy, trong thư trả lời viết 
cùng ngày hôm đó, Chu từ chối lời mời của chúa Nguyễn. 


Tuy vậy, sang ngày 20 tháng 2 Chu nhận viết thay chúa 
Nguyễn một bài hịch kêu gọi người tài cán ra giúp để chống 
lại quân giặc (6), Bai hich này mang tên là “Đại An-Nam 
Quốc-uương thư” (Thư viết thay cho An Nam Quốc vương). Ta 
biết rằng vào lúc này chúa Nguyễn Phúc Tản một mặt vừa 
đánh nhau với Chiêm Thành ở vùng Phú Tên, một mặt đang 
tiếp tục cuộc chiến dai dẳng với quân chúa Trịnh Toàn ge ở vùng 
Hà Tinh, Nghệ An. Chữ "H" dùng ở đây chắc hẳn để chỉ quá” 
chúa Trịnh. 

Chu kể lại là khi từ Dinh Cát vè lại Hội An के mi 
trong phòng Chu bị kẻ trộm vào lấy sạch, không bes Ben 
Trong khi hàng xóm láng giêng ai cũng dinh ninh © 
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thủ phạm, Chu vẫn một mực không chút tỏ ý nghị ky Gomba 

Sau khi điểu tra biết Gombê là người vô tội, lúc ७६७ gid hàn, 
xóm mới khen Chu không phải là người tim thường T 
khoảng thời gian này Chu bị thổ huyết không ngừng, đến “ong 
hè năm sau OGbp), Chu mới hồi phục để theo u bán, 
sang Nagasaki. lập ký sự của Chu thuật lại chuyện cho ee 
thời điểm này. sn 


3. Vài nhận xét về An-Nam cung-dịch Ha 


An-Nam cung-dịch kỷ-sự là một sử liệu độc đáo trên nhiều 
mặt. Tác giả Chu Thuấn-Thủy là một học giả có tầm cỡ, lại 
có nhãn quan của một người có chí kinh luân hằng ấp ủ thông 
"bài Thanh phục Minh". Thêm vào đó Chu đã từng cư ngụ ở 
đất Thuận-Quảng nhiều lần trong khoảng 33 năm 2636 cho 
đến I658 Bởi thế, lối quan sát và nhận định của Chu về tình 
hình học thuật, xã hội, và chính trị cua Dang Trong, cũng nhu 
những diéu Chu nhận xét vẻ một số nhân vật mà Chu đã từng 
tiếp xúc trong thời gian bị câu lưu mang nét sống động của 
một người có óc quan sát chứ không phải là những lời bình 
phẩm chung chung của một khách bàng quan. 

Người đọc không nhất thiết sẽ đồng ý với tất cả những 
nhận xét của Chu. Thậm chí một vài nhận xét của Chu có thể 
im độc giả người Việt không mấy hài lòng. Chu là một nhà 
trí thức tuy khá am tường về Việt Nam nhưng ưu tiên của Chu 
là "bài Thanh phục Minh", khác với hoài bão với những người 
Việt trên bước đường Nam tiến Tuy nhiên, ý nghĩa của An-Nam 
cung-dịch kỷ-sự là tập ký sự này cho ta một bức tranh về tình 
hình Đàng Trong vào thế kỷ XVII với một số nét chấm phá 

mới mẻ. Chính vì thế nên việc phân tích và đánh giá An-Nam 
cung-dịch kỷ-sự không phải đơn giản, đòi hỏi người đọc có thái 
độ muốn bình tâm tìm hiểu một cách khách quan vå nhữnế 
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nhận xét của Chu trong thời gian bị quản thúc 4 Hội An và 
Thuận Hóa. 

Với tư cách là "trưng sī", Chu trên thực tế là một trí thức 
hàng đầu của nhà Minh. Tuy sang Việt Nam lánh nạn Chụ 
không những là một di thần của nhà Minh mà còn là một tri 
thức tiêu biểu trong vận động "bài Thanh phục Minh" ở Trung 
Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Theo trật tự Đông Á trước thời 
cận đại với Trung Quốc là trung tâm, chỉ có người trị vì ở 
Trung Quốc mới được xưng là "hoàng đế”, còn vua của các nước 
trên vòng ngoại vi của Trung Quốc như Việt Nam, Triểu Tiên 
chỉ được xưng hay gọi là “vương” (trên nguyên tắc phải được 
hoàng đế Trung Quốc sắc phong) trong các quan hệ chính thức 
với Trung Quốc. Chu xem mình nếu đã là "trưng sĩ, là "tôi" 
của "hoàng đế” Trung Quốc, thì không thể lay vua An Nam - 
một nước ma theo "trật tự thế giới của Trung Quốc" chỉ là một 
phiên quốc. Chu cho rằng việc bát Chu lay là trái với "lễ nghỉ 
trong quan hệ sắc phong và triểu cống giữa Trung Quốc với 
các nước "phên dậu" láng giểng. Trong tập ký sự, Chu nhắc đi 
nhắc lại chữ "lễ" nhiều lån chính vì Chu muốn nhấn mạnh 
điểm này. Trong khi đó, các quan sai của phủ chúa Nguyễn 
khi thấy Chu không chịu lạy vị chúa của mình đã cho rằng 
Chu đã "cậy thế Trung Quốc là nước lớn" nên không chịu lạy. 
Ngày trước, khi những sứ thần của Trung Quốc chính thức sang 
thăm viếng Việt Nam, vì các nghỉ lễ tiếp đón đã quy định sẵn 
nên có lẽ không mấy khi xảy ra những trường hợp phức tap 
như thế này. Tuy nhiên, khi Chu trình diện với chúa Nguyễn, 
vấn để nghi lễ trở nên gay edn đến cực độ, bởi lẽ trong khi 
phủ chúa Nguyễn chỉ xem Chu như một người "biết chữ" (thie 
tu) có thể tuyển mộ để giúp về việc thảo văn thư che Hán, 
Chu lại tự coi mình như là một trí thức đại diện của phong 
trào phục Minh. Vì đứng trên lập trường đó nan aa ng 
nhiệm vụ hàng đẩu của chúa Nguyễn là phải giúp C! 

Sp 
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Si lực khôi phục nhà Minh, trong khi mối quan tâm trưa 
của chúa Nguyễn - nhu chúng ta đã biết - là môt mặt te ६ 
cuộc tranh hùng dai ding với chúa Trinh ở Đàng Ngoài FR 
mặt mở mang bờ cõi ở phương Nam. GEN, 
Nhìn trên quan điểm về nghi thức ngoại giao những khá 
biệt về nhãn quan và ngộ nhận về lập trường gi a Ch ka 
gai tr + e | Tya Các 
quan sai trong phú chúa Nguyễn là một trường hợp độc då 
cần được nghiên cứu và thảo luận kỹ càng hơn. Có điều Va 
rõ ràng là khi sang Nhật, không những Chu đã không bị bit 
lay mà còn được trọng vọng, Mitsukuni đã tiếp Chu nhu một 
quốc sư. Trong một bức thư gửi về Trung Quốc, Chu đã VIẾt về 
Mitsukuni như sau: "Ông đầy đức độ và lòng dũng cảm, thông 
minh, và có văn hóa cao. Ong không ngần ngại theo lời khuyên 
của kẻ dưới... Giá có một vj chúa như vậy ở Trung Quốc, với 
sự giúp đỡ của những người có tài năng, ông ta có thể xây 
dựng một xã hội hòa hợp và thanh bình không mấy khó khăn"! 
Tìm được đất dụng võ, Chu quyết định ở lại Nhật suốt hơn 
hai mươi năm cho đến lúc tạ thế để truyền bá Nho học. Về 
điểm này, trong phản kết luận của bài giới thiệu về Chu Thuấn 
Thủy khoảng hơn nửa thế kỷ trước, học giả Quán Chỉ Đào 
Trinh Nhất đã đưa ra nhận xét chi lý như sau: 


"L... Người nước ta] tiếc một ông thầy chân nho đến ở nhà 
mình I73 năm ròng rã, mà nhà nho minh thuở ấy không 
ai biết lợi dụng khải phát được điểu gì, để cho ông thẩy 
đâm chán, đem theo cái đạo học cao xa đi xứ khác mất. 
Cứ xem bọn nhà nho nước Nhật ở thế kỷ L7 tôn sing họ 
Chu rồi sau mới biết Khổng học một cách khác hon". 





() Xem Julia Ching, “Chu Shun-shui 600-82" Monuments Nipponica, IAP 
KSE tán iO) un-shui, †600-82", ur p 


(2) Quán Chi, bài da din, trang 44. 
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Ngoài ra, qua tập ký - của Chu Thuấn-Thủy, chúng ta có 
thể tìm thấy những thông tin bổ ích khác vẻ tình hình Dang 
Trong giữa thế kỷ XVII. Chẳng hạn vẻ ngôn ngữ, Chu cho biết 
một số cách xưng hô trong phủ chúa mà từ trước đến nạy 
không thấy ghi lại trong các tư liệu Việt Nam, Dựa theo các 
chú thích về cả hai mặt nghĩa và âm của tác giả, ta biết chúa 
Nguyễn tự xưng là tau (tức là tao) khi nói chuyện với quần 
thin; hoặc giả chữ mi (tức là mày) cũng là cách gọi phổ biến 
của người trên với người dưới, không những trong dân gian mà 
cả trong phủ chúa. 

Chu còn cho chúng ta thấy đôi nét về cộng đồng người 
Hoa và người Nhật ở Hội An, tình hình học thuật, thư mục 
những sách chữ Hán ở Đàng Trong lúc bấy giờ. Tập ký sự của 
Chu còn để cập đến tình trạng thích bói toán, khuynh hướng 
chuộng bằng cấp hư danh, đánh giá người theo khả năng làm 
thơ phú chứ không chú trọng đến thực học trong phủ chúa lúc 
bấy giời. Điều này khác hẳn thái độ của chúa Säi khi thu dụng 
Đào Duy Từ chỉ mới cách đấy có hai đời chúa. 

Khuynh hướng kỳ thị trong việc sử dụng nhân tài nước 
ngoài - không những của chúa Nguyễn mà của các triểu đại 
Việt Nam nói chung - dèu biểu hiện một thái độ đa nghỉ co 
mình lại. Chính vì thiếu ý thức tuyển dụng và nung đúc nhân 
tài nhằm xây dựng một nền thịnh trị lâu dài cho đất nước, 
néns một nhân vật có tắm cỡ như Chu Thuấn-Thủy vẫn không 
tìm được đất dụng võ ở Việt Nam, phải đợi cho đến khi họ 
Chu sang Nhật mới có thể phát huy được sở học và tài ning 





"Di Trước đỏ, trong một bức thư viết gửi Chúa Nguyễn Hoàng thay cho mội 


gủ A uå xem trọng 
thương nhân Nhật Bản, Fujiwara Seika có ý trac Thống का Quốc 
văn thơ và xem nhẹ những người buôn bán. Xem ` độ Pr tập |, trang 
vương", trong Fujiwara Seika sha (Tuyển tập FujWara "TT 
RH 
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của mình. Bài học lịch sử này vẫn còn đáng được 
ta ngày nay suy ngẫm. 


4, Văn bản 


Người dịch đã được xem 3 ấn bản An Nom cung-dich kỷ-sự 
(UI ấn bản trong Chu Thuấn-Thủy toàn tập (tập thượng) do 
Chu Khiém-Chi chỉnh lý (Bắc Kinh: Trung Hoa Thư cục Iëe3) 
(2) ấn bản trong Chu Thuấn-Thủy toàn tập (quyển ]) do k 
Gia-Lạc chủ biên (Đài Bắc: Thế giới Thư cục, I9per (3) ấn bàn 
do Trin Kinh-Hòa hiệu đính và in lại trong bài "Chu Thuấn-Th¿ 
An-Nam cung-dịch kỷ-sự' tiên chú" đăng trong tập san ëm 
Cảng Trung vän Đại học Trung Quốc Văn hóa Nghiên ciu sẻ 
Học bdo (o6gn | 

Chúng tôi khi dịch đã chủ yếu dựa trên ấn bản ( LL đẳng 
thời tham khảo các ấn bản (2) và (3). Ấn bản (l) dựa trên bản 
in trong Shu Shunsui zenshú (Chu Thuấn-Thủy toàn tập) (Tokyo: 
Bunkaidô, 2902. ấn bản này và ấn bản (3) có một số chú thích 
bổ ích mà chúng tôi đã tham khảo. Tuy nhiên, khoảng hơn 
90% những chú thích trong bản dịch quốc ngữ là do sự tra 
khảo của chúng tôi. | 


cho chúng 


Vinh Sinh 
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KÝ SU PHỤC DỊCH 0 AN NAM 
(AN-NAM CUNG-DỊCH KỶ-SỤ) 
Chu Thuấn Thủy 


TUA [của Chu Thuấn Thủy] 


Tôi lấy làm hổ thẹn là nước Trung Hoa ta đang bị suy 
vong, rợ ngoài vào chiếm quyển. Trời vốn đã không cho Du 
này tài thao lược để trị loạn, vậy Du làm sao đám đảm đương 
trách nhiệm đó. Bởi vậy Du trốn sang nước ngoài, lưu ly đã 
có mười ba năm nay, vượt biển từ nước này sang nước nọ, chịu 
đựng muôn vàn khổ cực, những mong đất trời tươi sáng lại, 
đất lún chìm rỗi lại trổi lên. 

Đột nhiên có hich của An Nam Quốc vương chiêu vời ei 
bèn nay. Khi thấy hich đó, Du mới nghĩ đến lễ quân thần 
vőn có từ ngàn năm nay, nếu không chết thì không thế nào 
bày tỏ được lễ đó. Nhưng nếu chết im lặng thì không làm हर 
tò được tấm lòng của thần, bởi vậy thần không thể không 0 
—————__— 

UI) Lúc Chi -Thùy viết ký sự nà - vị Chia Nguyễn ủ miền 

Nam 6 Nguễn Phúc Tân ७० Chúa ấn 8494887, Tang ९: 

e ue Chúa Hiến là "An Nam Quốc vương”, khi go! ! | 
' Ngy y nói Sen Sinn D तही véi nha Minh: Chu da oi Se pe 

Dai Minh thi không thể ra thở vua An Nam - một nước seh Phièn 


ke giới ` Trung Quốc (China's wor order) chỉ là ee phiên qUỐC 
| ' quan hệ triểu cống đối với Trung er Quốc phong ४०००५: 


trên nguyện tác phải được hoàng đế của 55 
3 
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triểu đình An Nam để biện bạch. Huống nữa, nếu mối thi 
chưa báo thì làm sao Du có thể chết một cách Võ nghị e pel 
vậy thái độ của Du là không kiêu mà cũng không hàn हु” ` 
để làm sáng tỏ. Quốc vương là người có kiến thức về 006 Š 
nghiệm (thức-đận) phiến diện và nông cạn, nhưng tài Lắc 
gần như cao minh. Đám sàm phu lộng hành, Cực lực thổi “Âm 
lên, các nguyên thần thì lại câm miệng không nói một भि S 
một mình chống trả lại công kích từ bốn phía, Những á म क 
Du chịu đựng còn lớn hơn Vệ LuậtŠ, lời than thở của Du kiên 
có ai nghe tựa như Lý Lăng! Mặc dầu chiu đựng thử tiên 
trong mười một ngày, Du không hê dám xem nhẹ, nhưng cái 
khí nuôi dưỡng sĩ phu từ ba trăm nim nay cũng không म được 
phát triển toàn vẹn như ý muốn. है 

Mỗi ngày Du đã cẩn thận ghi lại những lời vấn đáp, những 
hoạt động, những thư từ rồi gom lại thành một tập, Du đã cất 
bớt một số câu hỏi của các quan mà Chu thấy rườm rà và 





DI Nguyễn văn là "đại cửu", ý i ` agi; 
người Mãn Châu nắm quyển, FEDER एक ahh THẾ 0९ 
(2) Nguyễn văn là "câu cự" (cnt 4 
` i ४ (cong lach); t ch vë nah 
k ngoài cống lạch. g lach); túc là chết một cách vò nghĩa ở 
S "mëtteg : phụ thân vốn người Hồ ở Truêng-Thiy, Lớn lên ở đất 
kiều dâng cử với Lý Diên-Niên, Qua lời giới thiệu của Dién-Nién, được 
giết, Vệ Ze đi sử ở Hung No, khi trở về thì Dièn-Nièn đã bị trigu đỉnh 
làm Bị at phải chạy trốn sang Hung Nō. Được Hung Nö truy phong 
(4) (?-74 nn Duong-Vuong. (Tiển Hán thu, 54). 
được bie Geh, nguyên). Người đời Hán, tự là Thiếu-Khanh. Tù trẻ đã 
thương n e teg, Kiến-chương-giám. Giỏi nghề bắn cung và có lính 
ky binh d HO Hắn Vũ-Đế được phong làm Ky-đô-úy, dẫn năm ngàn 
i dira nv og ca 
१ Chl có lên cho đó hanh độn ja kẻ it thức thoi. 
(Tién Hán Thư, 54: Sử ký, went. là hành động của kẻ biết th 
` mình We dài gắn ba trăm năm, tử 368 cho đến 2644. và Chu xem 
Chu không An cua "hà Minh. Câu này có ngụ ý là tuy trên nguyen tic 
Chu mém khuất phục những nghi lễ của phủ chúa Nguyễn. nhung 
u mãm mong trong cách ứng xử. - 
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không quan trong. Du‘ cioa SA e đi một số chuyện cơ mật 
nhằm bảo vệ bí mật cho bel. Tử Khanh? phụng đi sứ mà phải 
chịu đói rét, Hồng Hạo” cũng vì thế rồi bị dày lên núi đá lạnh 
igo. Tiết liệt của hai người cao quý xiết bao! Vì Du không phải 
là quan chức của triểu đình nên không cẩn thiết phải ghi lại 
các công chuyện. Nhưng vì chuyện có dính líu đến đất nước 
nên Du không dám không ghi. Du ghi lại tập An-Nam cung-dịch 
kỷ-sự chính là vì vậy. 


Ei 


[I] Viên Cai Phil! vào ngày 29 tháng giêng năm Dinh Dậu 
Des7l nhận được lệnh của Quốc vương ra hịch chiêu mộ người 





(4) Ngoài việc giúp Chúa Hiển viết thu, không rõ Chu đã giúp những Việc 
ý gi khác cho chinh quyển chúa Nguyễn. Trong bức thư thay lời chúa Hiền 
viết cho một nhãn vật có lễ có địa vị quan trọng trong chinh quyến E 
Trinh (bức thư được dich giới thiệu trong phần sau), Chu chỉ đề NN 
Quan (cỏ nghia là "Quan-có-tên-không-tiện-nói-ra)'. Theo Nàng Tân 
(Trần Kinh-Hòa), người này có tên là Phạm Hoata RO Mai liên chú" 
Chen Ching-ho, “Chu Thuấn-Thủy ‘An-Nam cung Zeg ve thich) 
(An-Nam cung-dich ky-sy của Chu Thuấn-Thủy: GIẢ ung Quốc Văn hóa 
đăng ở tập san Hương Cảng Trung vàn Đại học irung | | 
Nghiên cửu sở Học báo (968), trang 238. 
(2) Hiệu của Tō Vũ đời Han. Bo aa Đề ức nấu 
Hán Vũ-Đế. Đi sử sang Hung Nb, bị giam iii- ६ n 
cho ăn uống. Tô Vũ nhờ lấy sương đọng trên cổ E E E 
không chết. Thuyén Vu (vua Hung NO) tưởng kahan chin năm sau, Khi 
dám giết hại, day Tô lên Bắc Hải chăn de. Mười tha về, Được Hán 
Thuyền Vu giảng hòa với nhà Hắn, Tô Vũ mới Seng? hình Tô Vũ ở KY 
Tuyên-Đế phong làm Quan Nội Hầu và cho ng gei 
Lân Các. (Tiển Hán thư, 54). t = लत Chính-Hòa. 
(3) Người đất Thẩm Dương đời Tổng. Tự là Quang TẾ Kä eege 
Đi su ở nước Kim, bị giữ lại I85 năm. ( !óng ew? Quảng Nam dưới thời 
(4) Về hệ thống hành chảnh, kinh tế và quản fy nữu xứ Quảng-nam lại 
chúa Nguyễn, Lẻ Quy Đôn có ghi như Se i cach tinh Phúe-kiến, tinh 
thông với các nước phiên, về đường ben nên thuyển buôn tÙ trước Ca 
Quảng-đông không đến 3, 4 ngày, cho thụ được thuế thuyến rất nh" 


hội tụ ở đấy... Khi họ Nguyễn cái cú, ॥ 357 
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biết chữ, nhưng lại dập đi không công bố. Đến mêng 3 tháng 
hai, đột nhiên họ bất giam tạm thời những ngời va g 
Phúc Kiến chữ "Chu" đọc rất gån với chữ "Châu", nạn họ wf 
thúc nhêm Châu Tướng công. Châu Thuft Nam! khong biet lạ 
thế nào. Trước khi đi Châu đặn dò vợ con là sau khi mình 
chết thì phải làm gì. Khi được thả vẻ nhà, Châu như ngại Ai 
chết được sống lại trở về. Khí thế như lửa của quan quân Cai 
Phủ làm mọi người phải kinh sợ. 

Đến hôi Du bị bắt, không có lấy một lời giải thích vì sao, 
Sau đó một thời gian, quan sai bắt làm một bài thơ ngay trước 
mặt rồi viết ra [trên giấy]. Du không chịu làm thơ, chỉ viết: 
"Tôi, Chu Chi-Du Dư Diêu, Chiết Giang, ký tịch? Tùng 
Giang, Nam Trực Lê. Khi người Trung Quốc chịu cảnh nước 
mất nhà tan, trời nghiêng đất ngả, tôi không cam bím tóc theo 
giặc [Mãn Thanh], nên mới chạy trốn sang quý quốc từ I73 năm 
nay, lia bỏ må mi cha ông, để lại vợ con. Khí giặc vẫn không 
suy, người Minh chúng tôi khó lòng về lại. Làng tôi tan nát, 
ruột gan nóng như lửa đốt, làm thơ sao ding. Xin coi diéu tôi 
khai là đúng với sự thật", Những người khác cũng không làm 





Dặt cai tàu, tri tho mỗi chức một viên, cai bạ tàu, tri bạ tàu, cai phủ tàu, 
ký lục tàu, thủ tàu nội, mỗi chức hai viên, cai phòng 6 người, lệnh sử 
30 người, toàn súng binh 50 người, lính tàu 4 đội 70 người, thông sự 7 
người”, Xem Lễ Quý Đôn, Lê Quý Dön todn lập, Tập I: Phủ biên tạp lục 
(Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội, (927. trang 234. 

UI) Chen Ching-ho (Trần Kinh-Hòa) đã có nhận xét đáng chú ý: Theo Chu 
Thuấn-Thủy, trong tiếng Phúc Kiến "०0 Chu đọc gắn chữ Châu”, vậy 
sdh a Cai Phủ là người Phúc-Kiến và Châu không phải là ngudi Phúc 
मे Ngoài ra Châu bị bắt rồi được thả về liền, vậy Châu không ở trong 
điện những người "biết chữ", từ đó Chen kết luận Châu là “một thương 
tên Sn TAH người Phúc Kiến". Xem Chen Ching-ho, bai đã dan, 

(2) Dùng một nơi nào làm nguyên quán của mình ch ng phải 
là nguyên quán Đột sự. H âm nguyên quán của mình chứ không PÌ 
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thơ, họ nhờ Du viết giúp lời khai, nhưng cũng chỉ khác lài 
khai của Du đôi chút, không hiểu vì sao. 


[H] Cai Phủ mặt giận dữ, la the thé: "Ngoài những người 
này ra con có bao nhiêu người biết chữ nữa? Kêu lại đây nhanh 
len di. Không được phép đến trình với bể trên trực tiếp đó!" 
Du cãi lại, nói: "Chuyện này là chuyện của phủ, có bao nhiêu 
người biết chữ, bao người không biết chữ, người cai quản còn 
không hay biết thì làm sao chúng tôi biết được. Nếu cấp trên 
biết nguyên do câu chuyện, tự nhiên sẽ cử người có trách nhiệm 
đến lo, đây đâu phải là việc của chúng tôi”. 


[I] Cai Phủ ra lệnh sai người quản thúc chúng tôi gån nhu 
giam lỏng. Du mới nói như sau: "Chuyện này chẳng phải là 
chuyện nhất thời, tại sao lại không cho chúng tôi ăn uống? 
Nhà cửa chúng tôi, ai trông nom bây giờ đây? Hành lý cẩn 
thiết cho chúng tôi, ai sẽ mang lại?”. Viên quan A cửng miệng 
không đáp lại được. Sau đó thả cho chúng tôi vė, nhung ha 
lệnh người ở cùng nhà xem chừng tôi từ bên ngoài và sai người 
thám thính suốt đêm. Du đoán không có cách gì tự trồn geng 
được, nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mua chuộc họ. | 
bấy giờ Du muốn tự tử, để khỏi phải chịu nhục hơn nữa men 
nghĩ người ngu xuẩn vô tri sẽ cho là Du vì hoảng के m 
chọn cái chết, vậy phải đến chết ngay trước SEH ber 
thì sự tình mới được minh bạch. Bạn bè d thân thiết đến . 
đưa Du. Trong đó có Sogoro! vì không hiểu sự tình, g 





viết là Lữ-iô-ng. 
D) Người Nhật, âm chữ Hán là Tô-ngũ-Iữ, nguyên ल 3 Động Hoa 
Trên bia Phé-Ba-Son Linh-Trung-Phat-Bi ad RT (000 theo Âm 
Nghiêm ở Ngũ Hành Sơn có khắc rằng T se Ber a 4ã củng 200 quan 
Nhật là Sôgoro), ở phố Nhật Bản (NhậtBản-406U Cy Thuän-Thùy ở 
tiền. Theo Ishihara Michiharu, nha nghiên ake i Tên của 90900 cũng 
Nhật, Tống-Ngũ-Lang và Tô-Ngũ-Lữ là met vs sallet, “Les Montagnes 
được nhắc đến trong các क VI TN ‘Hug, tie Année, | 924, 
de marbre" trong Bulletin | 
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căn nguyên, nhưng Du sợ nếu nói rồi anh hoảng 
ra những chi tiết phức tạp, bèn đặt bày ra ८ 
giải thích cho xong.. 


Sợ thì lại „ 
chuyện khác (8 


[IV] Trong hai ngày Dën tôi đi đến Chiêm Thug el nhị 
để gặp Ong Nghè Ba? và các nha môn. Nghè “He egen bên 
trấn thủ vương" : Thay vì danh thiếp, Du trình lá thư m: ang 
đình đặc biệt vời Du làm ân cống sinh. Du không di Fa 
những nha môn ở cấp dưới. Các viên quan nhỏ không biết Ze 
bắt Du ngồi ở ghế thấp hơn họ, nhưng Du cũng không e ` 





Kuroita Katsumi, 'Nanyö n i okeru Nihon kankei sh iry iseki ni tsuite" (Về 
với di tu liệu và di tích liên quan đến Nhật Bản ở Đông Nam A) (Bài 
nói chuyện 0 Keimei-kai, lin thứ 27) và “Annan Fudasan Hyöchũbutsu 
ks hini fe (Về bia Linh-Trung-Phật, Phổ-Ðaä-Sơn ở An Nam]; Matsumoto 
सहम Annan Fudasan Ryôchũhutsu hichũ no IchiNihonjinmei" (Về lên 
हक छ người Nhật trên bia Linh-Trung-Phật ở Phé-Ba-Son, An Nam) (Shigaku 
Ta d Sa “em Ishihara Michiharu, Shu Shun-sui (Chu Thuẩn-Thủy) 
(Tokyo: Yoshikawa Kôbunkan, 2067. trang 59-60, 
We: giữa thế ky (7 A lúc Chu Thuấn-Thủy ở Thuận Quảng, người ngoại 
d SÉ at bie Nan là Province de Thiam (Chiêm), và dinh của Chúa 
Chư, Th en SS gpi là Dinh Chiêm. Theo Chen Ching-ho, 
| : rg chính là Chiêm Trấn Thượng, tức Dinh Chiêm. Xem Chen 
Ching-ho, bai đã din, trang 227. TIẾN i 
(2) kg b a chữ Hán là "Ông Nghi Bộ", Theo Chen Ching-ho, vi những 
Ge ër | o si hay được ham Hàn lâm được gọi là Ủng Nghè. 
gh s r n gol tắt của Ông Nghà và Cai Ba. Mët số sách tiếng nước 
këng bangi | dech Abi này cũng có nhắc đến chữ Ông N vớt A 
hay tư ni Ca g-ho, bài đã dẫn, trang 227-228 (Chen viết là Cai P 


Ki Th = Đại F Nam 
(3) Theo Đại Nam nhất thống chí, khi "Thái Tổ Gia Dy Hoàng Đế năm thứ 


nh yani jag Định năm thứ hai, †602) đặt dinh Quảng Nam, đặt Lg 
(kem enang ký lục [ò] ba phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài NhÂn..- 
Triểu Nhi: lối vo uer cách" ở tinh Quảng Nam, Quốc SU yeh 

Chen Chinn. n (Mus: N Hóa. 4002 2, trang ४४४ 
en Ching-ho, bai đã dặn, “hàn A óa, (997). tập 


(i 


_— 


(vị (Mông 4 tháng 2] Hôm mông 3 [tháng hai], nửa đêm Du 
được thả về; hôm mồng 4, Du rời nhà khi trời còn tảng sắng, 


vẻ nhà lúc xế chiểu. Đến lúc canh hai, bị giục đi, không kịp 


sửa soạn mang theo hành lý, và cũng không có thời giờ viết 
thư gửi gia đình. Chỗ cư ngụ của Du không có người canh gìữ, 
bạn bè thân thiết không đám nhận lời ủy thác, về sau Du bị 
mất trộm cũng vì vậy. 


[VI] [Mông 5 tháng 2] Hôm mong 5, Du trước hết đi Hán 
Nêt, quan từ các nơi tế tựu, đến nửa đêm, có lệnh truyén dẫn 
Du đi, cấm những người khác không được đi cùng. Đến nơi, 
các quan cứ ngồi yên, không giữ lễ. Sau khi Du đã di vào chỗ 
ngồi hàng trên (thugng tọa), quan sai hỏi: "Tẹ Chúa (chữ này 
theo tiếng Hoa có nghĩa là Đại Vương) vời (trưng) các học giả, 
ông nghĩ thế nào?". Du mới đáp: "Thiên tử mới được dùng chữ 
trưng, cho đầu Đại vương có lấy được hết đất Đông Kinh đi 
nữa thì cũng phải xin lại ngôi vị đó từ Trung Quốc, bất quá 
chỉ là vua một nước chư hầu (hẩu vuong) của một vùng đất 
hoang mới chiếm, làm sao có thể dùng được chữ Trưng?” Quan 
sai gật đầu nói: "Phải! Phải! Phải!" [chữ này bình thanh, tiếng 
Hoa có nghĩa là "thi! thi! thị!” (phải phải! phai!)] tám chín 
lin hiên tiếp". 

Quan sai hỏi: "Cống sĩ so với cử nhân và tiến sĩ, bên nào 
lớn hơn?". Du đoán ý của viên quan là xem trọng tiến sĩ, Vi 
trước đó Du đã từng bị một vị tiến sĩ đến đó làm nhục. Du 
mới nhân cơ hội phản công, trả lời 





i F trên đường bộ và đường 
Di Theo Chu Thuấn-Thủy, Hán Ne là một trạm nằm trên Tan onde hån 


biển giữa Hội An và Dinh Cát ở Quảng Tri ngày na trang 228. 
là Cửa Hàn ngày nay. Xem Chen Ching-ho sag xe Trịnh. 
(2) Hiểu theo nghĩa là vùng dưới quyến kiến sóc 
26) 


Scanned bhy.&amsSeanner 


"Quý quốc không hiểu ý nghĩa của việc thị ct nên 

hỏi như vậy. Cống sĩ là biệt danh của cử nhạn bội mới 
người ta thường nói 'Cống sĩ của khoa... gì der Giữa Vậy 
sinh và cử nhân tiến sĩ cũng có khác biệt, nhưng a 
không phải chỗ lớn nhỏ. van dé 


Ở triều đình nước chúng tôi lúc đầu trọng cd, 
từ đời Thành Hóa DAS) và Hoằng Trị DAS) (nhà cản 
lại trọng thi cử, như vậy là có hai lối. Ngay như cống sinh 
cũng đã bất đồng: có tuyển cống, có ân cống, có bat 667 g 
có tuế cống, có chuẩn cống, lệ cống cao thấp khác nhạu 
Theo chế độ trong nước vào lúc ban đầu, ngoại xá thin | 
lên nội xá, nội xá thăng lên thượng xá, khi sức học Se 
tich trữ lån lượt sẽ được nhận vào Suất-tính-đường'. Mat 
khi đủ điểm, những người giỏi sẽ được cử vào làm trong 
cung (Cung-chiêm), thầy day học (Phường-dụ) những người 
thành tích không tốt. (lit) ra làm Khoa-đạo”, Gián-quanŠ, 
Hoặc cũng có những nhân tài vốn làm vê thuế hộ, những 
người hiển lương phương chính, hay những bậc kì nho (học 
giả lo thành), được phong làm những chức lớn hơn. Trịnh 
Thực lúc mới ra đã làm Bố-chánh, Nghiêm Chin’ khi mới 
mặc áo quan lần dän tiên đã làm đến Thượng-thư. 


Khi mới đỗ tiến si, hoặc được bổ làm Tả-úy, so với 
cống sinh thì thấp hơn nhiều. Duy vào đời Thành Hóa, vi 


——=————=ễ.___... 


"TI Suấttính" là làm theo thiên tính (Kinh Lễ, "T ०], Sut tính đường 
का aé Pe năng gần giống như Quốc- cho मी dung”). Su 
॥ Lục-khoa-cấp-sự-trung ct Đô-sát-việ | लधन असक कतव त 
ति đạo (5 a sirung của Đô-sát-viện hoặc Giám-sát-sứ Thåp-n9 
mm ॥ we? có bón phận can ngăn vua khi thấy vua có lỗi lám. 
làm đến H Man Huyện đời Tống. Đỗ Tiến sĩ dưới 060 Quang-Töng, 8u 
(5) Người ag Ié Thiang. ( Tống Nguyên học án, 97). 
được SCH Đình đời Đường, tự là Hà-Văn, Có công dẹp nội éi) 
Quận- न làm Hộ-bộ Thugng-thu. Về sau được phon äng DV 
nemuang (Đường thư, /5pn ee 
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ngân sách bảo vệ | biên thiy thiếu hụt, nên mới cho các 
bác sil, học trò trẻ cùng những thường dân tun ti đóng 
thóc để được nhận vào Thành-quân”. Sau đó chế độ đóng 
thóc được bãi bỏ, bắt đầu từ đó chỉ coi trọng thi cử, nhưng 
vẫn có người muốn giữ cân bằng, chủ trương đổng thời 
"dùng ba lối một lần (tam-d tịnh dụng), nhưng rốt cuộc, 
chỉ có thi cử được trọng”. 


Lai có người hỏi: "Làm thế nào để thu chọn sĩ phu?”. Du 
đáp: "Quan lại đời Châu do Khanh-đại-phu tiến cử hoặc do các 
nước chư håu triểu cống Thiên tử. [Những người nay] được 
phong là Tư-mã, tức Tiến-sĩ; từ Tưmã thăng lên Tu-dd, tức 
Tuấn-sĩ. Sau đó, xét theo đức độ để ban tước, theo năng lực 
bổ làm quan - quả là một chế độ ưu việt. 

Đời Hán dùng cách tuyển chọn. Những thí sinh được tiến 
cử trả lời I0 câu hỏi vẻ Kinh, nếu làm được 5 câu thì được 
cho đỗ - cách tuyển chọn này gần với đời Châu nhất. Nhờ vậy 
tuyển chọn được nhiều người, và những học giả thông hiểu kinh 
thuật này được kính trọng ở triểu đình. 

Đời Đường bắt sĩ tử thi làm phú và làm thơ luật (luĝt-thi), 
bất đầu hỏi vë những điểu có tính cách chạm trổ vẽ vời, những 
người sĩ tử có chí khinh thị lối thi cử này. है 

Đời Tống bắt sĩ tử thi làm luận sách, ngoài ra còn ang 
Minh kinh, Binh pháp (thao-kiểm)3, Hodng tủ”, Mậu tài, V.U- 





Di 0 đây chỉ chung những người học rộng. ` e 
(2) Tên gọi Đại học đời Châu: "Chinh thành” n 
“a n chỗ đại. Vë 

uãn bình" những chỗ chưa dą và Ngọc kiểm từ đó Thao kiếm 


dng chỗ thiếu sót và lam 


(3) Binh pháp ngày xưa có hai cuốn Lye thao 
trở thành tên gọi tắt cua Bình pháp. a tài ĐÁP hoằng tử 
(4) Tên một môn thi chọn quan lại đời Đường, giống nm Bi 200 phường 
gồm có các loại: Văn hiến thông khảo, Tuyển cứ “hát. 
chỉnh. môn 8 cử Sĩ, giải ihih 
(5) Người tài oi. Ở đây có nghĩa là tên một môn thi su 
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Trường một, làm 3 bài giải thích về Tứ thu và 4 b 
Kinh, cộng lại 7 bài. Trường hai, một bài luận, ik về 
biểu, 5 bài vè phán. Người đỗ thi Hương, thủ khoa gọi JA 
nguyên, sau đó là Kinh khôi, những người khác là Cừ 
Người đỗ thi Hội, thủ khoa là Hội nguyên, sau đó là Hội 
những người khác là Tiến sĩ. Thi Đình có một đả VỀ sách 
quan Ma-khám tiến trình, quan Đài-tư đọc quyển, Thiên tự ya 
dé. Dd đầu đệ nhất giáp gọi là Trạng nguyên, đỗ thứ hại goi 
là Bảng nhãn, đỗ thứ ba gọi là Thám hoa. Đệ nhị giáp và 08 
tam giáp gọi là Tiến sĩ và Dong-Tién-si xuất thân. Đã nhiều 
thì có 400 người, đỗ ít thì 300 người. Lúc đầu mới có thị cử, 
chỉ lấy có (00. Bốn khoa thi Hương mở vào các năm T , Ngo, 


Mão, Dậu. Bốn khoa thi Hội mở vào các năm Thìn ; Tuất, Sửu, 
Mui". 


Ai về 
chiếu 
Giải 


khôi, 


Hỏi: "Nếu vậy thì tại sao lại có Trạng nguyên Khoa Quý 
Di Du trả lời, viết: "Vì Hoàng đế Vĩnh Lạc phải thân chỉnh 
đi đánh giặc, Hoàng Thái tử làm Giám quốc ở Nam Đô [Nam 
Kinh], Thái Tôn làm Giám quốc ở Bắc Kinh, vì sợ hiểm ty 
nên hai người không muốn trực tiếp đứng ra chọn người, bởi 
vậy mới đình lại, khoa thi Nhâm Thìn vì thế mới trở thành 
khoa Quý Ti". Có người nói: "Phải! Phải! Phil". Một người bên 
cạnh nói: “Thái sư đúng là văn võ toàn tài". Du trả lời "0 
đây nhân quý vị hỏi tôi mới trả lời, bất quá chỉ là những 
chuyện cổ kim trong lòng bàn tay. Người mà không có sách 
nào mà chẳng đọc, ngoài ra còn biết dùng binh giỏi mới g% 
là văn võ toàn tài Còn tôi không dám nhận danh biệu dé 
nn 


Kinh thu cua nhãn. Hán Vũ-Đế cho thi 4 loại, vừa hoc vửa hành, 
kain Pháp, Thư, Toán. Đến đời Tống Thén-Téng bỏ Minh kinh, dung 
Kinh nghĩa, Luận sách làm tiêu chuẩn chọn cử sĩ 


[शा] [Mông 8 | thang 2] Ngày mông 8 đến Dinh Gg; (chữ 
dán viết là Ngogi GR sa, giọng đọc tiếng An Nam giống nhy 
Ong Cai Tàu." Trình danh thiếp giống như trước, | 


+ Cai Tàu là người cai quản những người Hoa và coi xem đền 3ö & 
be, tức Cai Ba. [Lời chú của Chu Thuấn-Thủy| ° 


[शा] [Mông 8 tháng 2] Hôm nay gửi thư cho Ông Cai Tàu 
[Thư viết như sau:] 

Chi-Du gửi thân ở quý quốc tức cũng giống như thi 
din [người thường dân]. Điều này có nghĩa là "thứ din 
được triệu làm gì tức phải đi làm việc đó”. Nhưng vì tôi 
chưa từng biết khi gặp Đại vương thì phải theo đúng lễ 
nghi thế nào, nên tôi mới thoái thác, nghĩ rằng không gặp 
thì hay hơn. [Ngày xưa] có câu "Quân dục kiến cht, chiêu 
chi tức bất uãng biến chỉ" (Vua muốn gặp, mời đến gặp 
nhưng không đi gặp), đó cũng là một cách giữ lễ. Việc này 
vì người của hai ba nước” đều quan sát và lắng nghe nên 
không phải là chuyện nhỏ. 

Chi-Du vốn xuất thân có gốc gác đàng hoàng', nhưng 
thôi bất cẩn phải nói chuyện xưa. Gần đây Chu được chiếu 
đặc biệt của nước Đại Minh vời ra giúp, người ba nước 

I!) Tiếng Trung Hoa (Bắc Kinh) đọc "lăng giáp" là ying-chia", gån be 
Việt là "Dinh Cát" (chữ Dinh đọc theo giọng miến Trung): नल giờ 0 
lap lục của Le Quy Đôn, Chính Dinh của Tư Nguyễn vie Xương 
Phú Xuân, và dinh ngoài là Dinh Cát ở xã Ze e e D tỉnh Quảng 
thuộc đất Thuận Hóa lúc bấy gid, nay là huyện ngg Tàn 

„ TD. Xem Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lo, tang TO: ce pnd है phần 

(©) Xem giải thích có liên quan đến Cai Tàu trong chủ 
गा guði Nhật ở Hồi Am. 

3) Ý Chu muốn nói người Việt, người Hoa, vå ngư?) be Nguyền-Chương 

4) C6 người cho rằng tổ tiên Chu là họ hêng sẽ | 


"gười sang lập ra nha Minh. 365 
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thay déu biết chuyện đó. Giả sử Chi-Du hấp tấp đi 
[Đại vương], nếu Đại vương là người biết chit "nghĩa" lay 
vừa nói, tất sẽ cười Chi-Du không phải là con người; 0 7 
tiếc thân, sợ thế mà xem thường Đại vương, Du làm 
tránh được tội đó? Nếu đột nhiên Du đi yết kiến mà không 
lạy, tuy như vậy cũng đã quá đủ chứng tỏ địa vi cao dai 
của Đại vương, nhưng lỡ trong trường hợp Đại vương đã 
quen tập tục người ta quỳ lại khi yết kiến, mà không Le 
đến cái lẽ vì sao không lạy, rồi nổi giận, tất muôn người 
cũng sẽ hòa theo. Chi-Du một mình ở nước người, làm sas 
chịu được họa đó. 

Từ lâu tôi đã nghe Các hạ là người cao minh đại độ, 
thông hiểu quốc lễ, am tường sự việc, cúi xin Ông vui làng 
giải thích sự tình trước với Đại vương, sau đó tôi sẽ xin 
yết kiến. Nỗi niêm này của Chi-Du không dám nhờ ai 
truyền đạt, bất đắc dĩ phải viết thư, mong Ông thứ lỗi! 
Mong Ông thứ lỗi! 


Thư để ngày hôm đó, Chu Chi-Du xin kính cẩn cúi đầu. 


[IX] [Mông tháng 2] Cai Tàu vào trình chuyện lại với Quốc 
vương, Quốc vương truyền lệnh gặp Du ngay hôm đó. 

Tất cả văn võ đại thin tụ tập ở mái phải của cửa chính; 
ngoài ra, những lính gác có vài ngàn người, tay cảm đao, cung 
kính xếp thành hình tròn. Trong khi muôn người đang trố mắt 
nhìn, có lệnh truyén bảo Du đi nhanh lên. Du vẫn khoan thai 
bước từ từ vào cửa. Lính gác quát lớn, nhưng Chu vẫn không 
đổi thái dn 

_, Khi thấy Quốc vương, Du lập tức trình tấm danh thiếp 
giống như trước, chỉ viết thêm 4 chữ “bổn niên chính nguyệt 
(tháng giêng năm nay), và sau đó thêm vào 2 chữ "đốn thi 
(xin kính cẩn cúi đẩu) Các đại lão kéo Du ra một bên Si 
riêng, không giữ lễ cho cả hai đàng. 
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[X] [Mông 8 tháng 2] Du nói với Ông Dau: "Khi gặp Quốc 
vương và Cai Tàu, giống như từ trước đến nay, tôi sẽ | giữ "8" 
là không lay’. Du nói với những người dëng sul và các người 
hấu là hôm nay Du sẽ liễu chất tranh đấu, vậy xin cẩn thận 
đừng theo tôi mà bị liên lụy! Tôi muốn nói điểu này cho ông 
biết trước nhưng lại sợ là ông sẽ hoảng lên. Người có sẵn sàng 
chết thì mới có thể không chịu lay". 

Thế rồi người họ Ong lay trước. Du đứng thẳng người cạnh 
bên. Quan hầu sau khi đọc xong báo cáo, đến trước Du ra lệnh 
bắt Du lay. Du giả vờ không hiểu. Quan hiu lấy gậy của lính 
gác viết lên cát một chữ "bdi" (lay di). Du tức thời mượn chiếc 
gây viết thêm một chữ “bất” trên chữ "bor [bất bái: không 
lay]. Quan hấu núm tay áo Du, bất Du lay. Du gạt tay ra. Quốc 
vương đại nộ, ra lệnh người hầu cảm trường đao lôi Du đi ra 
phía Tây. Du không may may để ý đến sự giận di, tự mình 
bước đi, réi nói với những người đồng sự: 

"Các ông theo tôi làm gì? Tôi di lån này nếu may 
mắn lắm là bị bắt giam. Ở nước này khi bắt người giam 
thì sẽ đòi tiển công khai, và số tiển lớn lắm. Tôi chỉ muốn 
chọn cái chết. Các ông đã lạy rồi, như vậy là vô sự, không 
cẩn phải theo tôi, chỉ cẩn đứng nhìn từ xa quan sát là 
được rồi. Ví thử đi lên này mà chết, thì ngược lại công 
chuyện sẽ minh bach’. 


Du cởi áo mới tặng cho người đi theo, xong sửa lại bộ 
áo cũ [bận bên trong], chẳng biết mình đang đi đến chỗ Cai Tàu. 


[XI] [Mông 8 tháng 2] Các tướng lãnh, quan të tướng, văn 
võ đại thần từ khắp nơi vè đều nổi giận, nói rằng Du cậy thế 
Trung Quốc là nước lớn, khinh nhờn nước nhỏ. Họ đổng thanh 





(D) Nguyên văn là "đồng sự giả”, chắc hẳn Chu muốn chỉ nh ni CN 
(chủ yếu là người Phúc Kiến và Quảng Đông) cùng đi m 
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xin Quốc vương dem Du ra chém. Cai Tàu họp bàn với họ, 4 
chiều tối mới về कतिका, 
Các người dëng sự với Du thay đều lay, duy chi cá Du là 
chỉ chip tay chào. Vì Du không phải là người Phúc Kiến hay 
Quảng Đông! nên họ mới phái y quan Lê Si Khôi đến d kag 


lẽ hơn thiệt khuyến dụ, nói: "Không lay tức sẽ bị họa bất lường 
đấy”. Du đáp: "Tôi sang đây một mình, làm sao dám chéng 


lại Quốc vương. Vì tôi thật sự nghĩ là tôi không thể lay, và 
không dám vì sợ uy thế mà vượt lễ". Đêm đó nói qua nói lai 
nhiều lần, đến nửa đêm vẫn chưa xong. l 

Lë nói: "Không lay thì chắn chắn là sẽ bị chém. Ở đây cách 
chém người rất tàn khốc, vì sao ông lại xem nhẹ tính mạng 
đến thế?" Những người đồng hành cũng mắng nhiếc tôi thậm 

Du mệt lā người, cất giọng đáp: "Hôm qua khi từ Hội An 
đến đây, tôi đã chào vĩnh biệt bạn bè thân thiết, không phải 
đến đây mới chọn cái chết. Hôm nay nếu vì giữ lễ mà chết, 
thì tôi sẽ ngậm cười nơi chín suối. Hà tất các ông phải nói 
nhiễu lời", Lê phần tức giận phan cám cảnh cho Du, nói: "Nếu 
ý chí của ông đã kiên quyết như vậy, tôi khỏi cẩn nói gì nữa". 
Sau đó, Lê báo cáo lại với Cai Tàu 


[XI [Mông 9 tháng 2] Sáng hôm sau Du dậy sớm. Du tự 
mic nước dưới cửa sổ, tắm gội sạch sẽ, thay y phục, rồi gom 
một núm đất lại, cúi đầu lay vå phương Bắc để chào vĩnh biệt. 
Khi trời sáng, những người khác cũng đã thức dậy. Du nhờ 





Di है Se vẫn là “ngoạí-giang-nhân”, tiếng Phúc Kiến và tiếng Quảng ag 
trên Ae không cung tinh (đọc là wai-cheng-jen). Trong bài đã d ưng 
lên e Vid đó cho rằng từ này chỉ có người Phúc Kiến dùng. nh n 
Da Send người Quảng Đông cũng dùng để chỉ người ngoài tỉnh. ech 
Trệt Thấy bà len (Đại Hán-Hòa từ-điển) do Morohashi Tetsuji (CUK 

lột-Lhú) biên soạn (Tokyo: Taishikan, 3994). cuốn 3, trang 323. 
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Rikugo' lo giúp việc nhà: "Bán hết đổ trong nhà, hoàn lạt đủ 
Yazaemon” 40 lượng 8 tiên bạc, chủ nhà Gombe? 30 lượng bạc 
khoản tién còn dư Rikugo dùng làm lộ phí. Dem hành lý áo 
quần gửi Sogoro. Trong phòng có để sắc chiếu của hoàng đế, 
nhớ lạy xin phép, giữ gìn tử tế đặng đem sang Nhật, Nếu có 
người nhà sang thì nói đã đi rỗi”. 

Sau khi dàn xếp xong xuôi, Du nói với y quan họ Lê: "Tôi 
là trưng sĩ” của Đại Minh. Từ Lë0 năm nay, đây là lần đầu 
tiên quốc điển [ý nói chế độ trưng sĩ] được áp dụng lại. Chắc 
hẳn ông không hiểu trưng sĩ là gì. Năm Sing Trinh thứ 7 
(IGAAl và năm Hoằng Hóa nguyên niên T64pl được triu đình 
vời ra (frưng) cả thay hai lin, nhưng tôi đã khước từ. Đến 
tháng 4, tôi được phong Phó sứ, kiểm Binh-bộ Lang-trung, coi 
480,000 quân của Phương-Quốc-Công. Tôi lại khước từ. Sau đó 
vì quân giặc ngoài vào nên tôi phải lánh chạy sang đây, bởi 
vậy tôi không thể lay. Tôi ra nước ngoài đã được L3 năm, dẫu 
khi nằm mơ tôi cũng không tiết lộ ra ngoài một chữ [vė lai 
lịch của mình]. Ngay cả tiểu dëng tôi cũng không đem từ quê 
tôi (gia-hương] sang đây. Tôi giao du nhiều nơi, nhưng tôi không 
cho một ai biết [gốc gác tôi]. Hôm nay tôi sắp chết, nên không 
thể không nói một lời. Sau khi tôi chết, kính mong ông vui 
lòng đi vào Hội An, nói cho những người bạn 
không-phải-người-Phúc-Kiến-hay-Quảng-Đông (ngoại giang) của 
tôi một lời cho họ biết. Sau khi tôi chết, tôi đoán là các ông 
không ai dám hốt xương tôi, nhưng nếu được xin để hàng chữ 
Minh trưng quân Chu mō chỉ mo’ (Mộ ông họ Chu, trưng si 
của nhà Minh) 





(7) Người Nhat, chữ Hán viết là Lục-Ngũ. 
(2) Người Nhật, chữ Hán viết là Di-Tá-Vậ-Môn. 
(3) Người Nhật, chữ Hán viết là Quyén-Binh-Ve. ra güp 
(4) Người giỏi về học vấn và có đức hạnh được chiếu của vua Wi 
triểu đình nhưng từ chỗi không nhận. 
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[XIII] [Mông 9 tháng 2] Cả nước Giao Chỉ! đại ng 
chém đầu Du. Ngay cả người Trung Quốc cũng thay nhau | e 
mạ Du. Cho đến ngay những người thường ngày than mạ, „ ` 
cũng nhân cơ hội này mà nước đục thả câu”, nói xấu Đà 
ninh not quan trên; hoặc giả cam miệng lại nhu "ve sẩu d 
trời lạnh" (hàn thiên) để tránh tai họa. Cũng có hai, ba ng 
không công kích tôi nhưng họ cũng không dám lên tiếng bệnh 
vực. Duy chỉ có người Nhật nức nèm khen Du và lấy làm lạ. 
Hôm đó có người họ Lý tên là Diệu Phố vừa đến. Cai Tay 
ra đón tiếp, nói: "Tôi không thể tin trên thế gian có người 
điên đến như thế này!". Lý nói: "Tôi không biết người ấy, phải 
gặp mới biết, chuyện này chắc phải có nguyên do". Cách trả 
lời và lời nói của người này rất thành thực và minh bạch. 
Cai Tàu lại cho gọi Du đến gặp mặt, hỏi: “Trưng sĩ là gì”. 
Du đáp: "Ngôn ngữ bất đẳng, cho tôi giấy bút để viết". Du lập 
tức viết như sau: "Sung Chính năm thứ L7 DG44l tôi được vời 
ra nhưng tôi khước từ. Hoằng Quang nguyễn niên TIG4Apl tôi lại 
được vời, nhưng cũng từ chối. Lin thứ ba, ngay khi tôi được 
phong làm Thị Hình Án-Sát-Sứ-Tư Phúc Sứ ở Giang Tây và 
các vùng khác, kiêm Binh-Bộ-Chức-Phương-Thanh-Lý-Tư Lang- 
Trung, coi quân đội của Kinh-Quốc-Công Phương Quốc-An, tôi 
cũng khước từ nốt. Các quan trong nội các, huân chấn, khoa 
đạo, v.v. thay nhau buộc tội Du, trách Du chống lại lệnh triểu 
đình, không hiểu lễ vua tôi (quân thân), Khi bản điều trần vừa 
mới nộp lên, Du tức thời đang đêm chạy trốn ra bờ biển, suốt 
mấy tháng trường để ky? không kiếm ra Du. 





lối nói thâm si, ७ Việt Nam thời cổ đại. Có lẽ ở đây C 
(४ Nguyen văn là "đấu thạch" (ném đá), tức là gọi tắt 4 chữ "đầu thn n 
thach" (ném đá xuống giếng), có nghĩa như "nước đục thả cau’. 


(3) Thuộc Cẩm-y-vệ, thành lập dưới triều Vĩnh-Lac nhà M g như cảnh 
sát ngày nay. tập dud wm inh-Lac nhà Minh, giốn 
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Sau đó nhân vì giặc ngoài vào chiếm quyển, Chi-Dy không 
kịp từ giã người nhà, đơn thân sang Nhật Bàn đã 33 nam, và 
sang quý quốc từ L7 năm nay, chịu biết bao nhiêu khổ cực không 
thể bút nào tả xiết. Làm sao Du với thân phận nhỏ nhoi như 
thế này lại dám kiêu ngạo với Đại vương, để tự mang lấy họa 
chết chém? Nay nếu Đại vương không thấy chuyện không lạy là 
để giữ lễ rôi dung dùng nổi giận, Du biết nói sao đây? [Quý vị] 
có thể giết tôi, có thể hạ ngục tôi, hay có thể giam giữ tôi, nhưng 
một dièu độc nhất tôi không thể chấp nhận là bất tôi lay. 

Tháng giêng năm nay có sắc thư [ân xá] của Giám quốc 
Lỗ Vương, tôi có giữ bản sao chính thức, khỏi phải nói rườm rà". 

Du khi viết khi nói, vừa nói vừa cười, trước sau vẫn không 
biểu lộ vẻ kinh sợ. Cai Tàu quay lại đàng sau nói với vợ: "Tay 
hão hán đấy!". 


[XIV] [Mông 9, IO tháng 2] Từ hêm đó cho đến ngày hôm 
sau, Quốc vương cả thay 5 lån phái người vào Hội An để diéu 
tra sự thật. Những người này được phái đi riêng rẽ, người trước 
kẻ sau không cùng một lin, và không được phép gặp nhau. 
May cho Du là trong những người này không có một ai đến 
nhà Cai Phủ nên không có vấn để gì 


[XV] [Ngày l0, U. 39. (8 tháng 2] Các quan cấp lớn nhỏ 
khác nhau không ngớt đến gặp Du để vấn nạn hết câu này 
đến câu khác. Người nào vừa đến cũng tức thời công kích Du, 
và tuyệt nhiên không đả động đến những người đồng sự Những 
người dëng sự thừa cơ trốn đi ra ngoài Vẻ sau, lối xử sự ré 
trở thành một thói quen và họ chỉ đứng quan sát từ kä ng rẽ 
trở thành mục tiêu chú ý duy nhất! Khi vẻ, những người mg 
sự trách Du: "Phải lấy lời tùy cơ ứng đối, cứ ba ® nói | 
loan xj lên, hà tất phải cứ cãi lý để rôi phải A di o Se 
mất công! Suốt ngày khô môi rát lưỡi, không ết e- ० 
lực đó ở đâu ra?". Du giả vờ cảm ơn, nói: “Tôi hiểu rỗi - 

a 
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rồi ai đến gặp Du cũng phải giữ "lê", và Du khi trå 


a lời. 
hết sức giữ chữ 'fhành” như thường lệ. ge Cũng 


Hôm kia có một thiếu niên, chức cấp nhỏ, trông œ 
dương dương tự đắc dẫn một số người lại gặp Du. Du đã vẻ 
người này trước đó. Anh ta hỏi: "Tiên sinh có thể giải e 
cho tôi "Thiên cdn nguyệt quật"” (gốc rễ của trời và hang _ 
mặt trăng) à gì khong”. Du trả lời: “Tau? không biết", 

* Du dùng từ có nghĩa là “ngả” [tôi] nhưng có im giống như chữ 

(hòn dio) trong tiếng Hoa [tức là tao}; đó là tiếng Đại vương ha 
người được kính trọng dùng để tự xưng. [Lời chú của Chu]? 


Anh ta hỏi: "Vì sao lại không biết?". Du đáp: "Không biết 
là không biết, còn phải có lý do hay sao? Mi” không biết la 
Trung Quốc lớn như thế nào, học vấn sâu xa như biển bởi vậy 
mới có chữ "học hải" (biển học). Sách của Trung Quốc nhiều 
như mô hôi trâu [hén ngưuj, có thể chứa đầy nhà. Người học 
năm xe? sách vẫn chưa đủ, bởi vậy làm sao đọc cho hết được? 
Huống nữa, tau xa nhà đã 3 năm nay, không đọc sách sử, 
không ro đến sich” nên không khỏi ngữ ngàng”. 


"đản" 
Y Các 





(Ú) “Thiên cản” có nghĩa là nguồn gốc của vạn vật trong thiên nhiên; "nguyệt 
per e hang da trong mặt trăng", nghĩa bóng là nơi mặt trang mọc hay 
Geet bei ei e (như lrong câu "Tây du nguyệt quật, Đóng tèn Phủ 
P hi: i qua N : Lo Phủ ta 
phia Đông"). "vượt qua Nguyệt quật phía Tây và đến gắn Phủ tang 
Chu cũng có thể xưng "tao", nhưn các trưởng hợp khác Chu 
th lễ ›, nhung vi trong các trường hợp khác | 
` phiên âm Nôm Ka giọng min Trung, nèn chúng tôi dịch là 
DS, u", Có am cũng gần 9 như *tao" trong tiếng Hoa khi đọc chữ "680 . 
GE la “ngữ xa", lấy từ thành ngữ "học phú ngũ xa” (học rộng 
hết ba gerbang iii như trong tiếng Việt Nam ta thường nói “hoc 
Nguyên văn là “Vi biên cửu | op lấy ý tử 
७ " Tử độc lu tuyệt" (Xa rời hẳn dây nối thẻ tre), lấy Y 
của một alip xin), Ngày xưa sách viết trên thẻ tre, những thẻ ey 
Dịch đọc di sách được nối lại bằng một sợi day, Khổng Tử đọc Ki" S 
đến ba lần Noo, lại “hảo Dịch, kỹ đến nỗi sợi dây nối những thẻ tre ४४ 


(2 


ka ad 


[4 
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+ Du dùng từ có nghĩa là "në" [tiếng gọi người khác] nhưng có âm giống 
như chữ “mê” trong tiéng Hoa [tức là mi, "mi" là tiếng miễn Trung có 
nghĩa là "mày"]; tiếng gọi những người thấp nhất trong xi hội. [Lời chủ 
của Chu] 


Người này đổi sắc mặt, xin lỗi: "Tiểu khả! không hiểu đến 
lý đó, duy chỉ mong Tiên sinh giải thích để làm sáng tỏ chỗ 
ngu muội của tôi, đâu đám vấn nạn [hỏi khó]". Du đáp: "Ma 
vấn nạn cũng không sao. Thiệu Nghiêu-Phu”, Trình Phu-Tử 
dùng những danh từ đó để nói tỷ dụ, giống như thơ Lý Thái-Bạch 
có câu "Triều du Tam sơn, mộ khế Ngũ nhạc" (Sáng dạo choi Tam 
sơn, chiêu nghỉ ngơi ở Ngũ nhạc), làm sao giải thích được”. 

Người đứng bên cạnh thuộc Cục Trị Lịch nói nhỏ trách 
anh ta: "Ông thấy anh kiêu ngạo và vô lễ nên mới không chịu 
giải thích đấy. Khi thi ông nói "vi biên” [dây nối thể tre (sách 
ngày xưa)] khi thì ông nói "Thiệu, Trình", khi thì ông nói về 
thơ, làm sao ông không hiểu được?". Rồi người này cố yêu cẩu 
tôi giải thích. 

Du đáp, viết: "Hà dé lạc (uf, các phương vị, các chỗ, tiễn 
thiên hậu thiên, dëu có ghi rõ không thiếu không thừa. Du 
lại nói tiếp: "Trên dưới bốn bên, tả hữu trước sau, phối hợp it 


(OI Cách tự xưng khiêm tốn. तक 
(2) Tức Thiệu Ung, là người đất Thẩm Dương đời Tống. Theo cha xui ác 
Nam. Học đề thư và tỉnh thông Dịch số. Tự xưng là An-Lạc Tiên-sinh v 
gọi học phải của minh là Bách-Nguyễn học phải. e 
(3) Không rõ Chu muốn chỉ Trình Di hay anh là Trinh Hạo deent Ven 
Tổng. Có lẽ ở đây Chu muốn nói đến Trinh Di, người bình và de chủ 
thành làm gốc, nghiên cứu điều gì cũng cho cùng cực lý lễ, 
thích Kinh Dich và Kinh Xuân Thu. (Tống sử, 427). 
(4) Cơ quan lo về việc chỉnh đến lịch số. Ei? 
(5) Viết tắt của Thiệu Nghiêu-Phu va Trình Phu- TU ७ aoan o yai 
(6) 86 thư đặt căn bản cho Chu Dịch và Hồng pham ou mi, song Hoang 
sấm ký và số lý. "Hà đồ" là bản đồ trên lưng con long MÔ Zon sông Lạc 
Hà, "lạc thư" là bài văn trên lưng con rùa thần xuất WI 
Thủy sau một trận lụt lớn vào đời vua Vũ nhà Hạ. 
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nhiều, dën có số 9, 4966, hoa liễu đẩy thanh"l Anh ta 
nói: "Đúng là không biết". Người làm ở Cục Trị Lịch nói. " Ges 
8 là 9, 2 với 7 là 9, 3 với 6, 4 với 5 thảy đều là 9, lạ 
không phải là '36 cung?". Nói xong hai người rut rè rút lui 


[XVI] [Ngày 33 tháng 2] Ngày I9 Cai Tàu lại phái quan ag 
có ý khuyên Du. Du dẫn tích Vi Té-Tu” lay chúa của nước e 
là Hách-Liên Bột-Bột rồi bị Bột-Bột nổi giận đem ra chém ke 
làm ví dụ. Viên quan suy nghĩ, có vẻ không tin, tìm sách sử 
ra xem, đọc xong rồi báo cáo lại với Cai Tàu. Sau đó trở lại 
xem tờ giấy Du viết khai lúc trước, réi bắt Du viết lai trên 
một tờ giấy khác. Du không chịu viết, chỉ nói thêm: Đại vương 
tình cờ được một kẻ sĩ đến đây, nhưng không bàn luận được 
về chuyện đại sự quốc gia thiên hạ mà chỉ có nói đến một 
chuyện nhỏ nhoi là lay hay không lạy. Tôi sợ là người ở xa 
sẽ nghe đến chuyện này rêi sẽ dựa vào đó mà đánh giá Đại 
vương. Nếu Đại vương biết đãi sĩ thì tiếng tốt sẽ để lại muôn 
đời, nhưng Đại vương lại không nghĩ đến tiếng tốt nên mới 
trách tôi là không lạy. Nếu tôi lay thì nào có ai biết đâu? Điều 
हो quan trọng hơn: tiếng tốt để lại cho thiên ha đời sau hay 
chuyện lạy? Du giữ lễ mà chết, thì có chết Du cũng không ân 
hận, xin các bậc cao minh hiểu giúp cho". Nói xong, Du viết 
bằng chữ lớn “Độc thánh hiển thu, sở học hà sự?" (Đọc sách 
thánh hiển để học cái gì?) cả thảy có đến mười mấy lån. 


ee 
| C h ` | lên = i h 
| ! SC Bee đã "nói loạn xi lên", giống như lời khuyên của nhüng 
i] ƯỢC trié nh Triệu nước Hạ đời Ngũ Hồ. Ở ẩn, thong 

neg a पुकार "eu đình vời ra nhiều lần nhưng từ chối. Khi Hác-Liên 

nói hồi trước. king An, trưng Vi ra làm, Vị lại chịu ra. Bột-Bột nổi giận: 
Bột-Bột, thế thị “hông chịu lay vua của minh mà nay lại khứng chịu vn 
biết lỗ, rồi. " SU Sách về sau 58 cho Bột-Bột là kẻ dùng người KT 

Gem giết Vi. (Lượng tự, +2), 
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[XVII] [Ngày I3 tháng 2] Cùng lúc đó có một viên quan vän 
đến, viết hỏi: "Thái sư trên có biết thiên văn, dưới có bất địa 
lý, giữa có hiểu nhân sự chăng?”. Du trả lời: "Kè hèn này ft 
học, tri thức lại chẳng bao nhiêu, làm sao có thể biết thiên 
văn địa lý? Về thực lý và thực sự của tam tài! thì có biết chút 
đỉnh một hai điểu. Nếu Đại vương lấy hết lễ mà đến đây chị 
giáo, chắc kẻ hèn này có thể giúp Đại vương về những việc 
lớn của quốc gia. Còn nếu không theo lễ mà dùng uy lực dé 
cưỡng bức, kẻ hèn này sẽ đưa cổ ra chờ chém, ngoài ra không 
có lời gì khác". Viên quan này tắc lưỡi bỏ đi 

Trước đó, phin đông những người đến thường gọi Du là 
"Tiên sinh”, khi trả lời Du gọi họ bằng "Túc he", và tự xưng 
bằng "Dau r Nhân viên quan văn gọi Du là "Thái sư, Du mới 
tự xưng là "Kẻ hèn", sau đó ai cũng gọi Du bằng "Thái sư” rồi 
tự xưng bằng “Tiểu tù” và "Tiểu khả”. Riêng chỉ có bào đệ của 
Quốc vương gọi Du bằng "Tôn su" và tự xưng là “Tiểu mổ”. 

* Tiếng An Nam có âm giống như chữ “ddo (hòn đảo)” trong tiếng Hoa 
[tức là rao]. "Tao" [tau] là từ Quốc vương hay các người được kính trọng 
dùng để tự xưng, giống như các chữ "Bổn bộ" hay “Bén viện” trong tiếng 
Hoa. [Lời chú của Chu]. 


[XVIII] [Ngày l4 tháng 2] Cai Phủ nghe chuyện này, đột 
nhiên nổi giận, lập tức lên thuyển đi Dinh Cát gặp Quốc vương 
Cai Phủ muốn bỏ tiển hối lộ thật nhiều để có ứng viện từ bên 
trong, nhằm giết Du cho thỏa chí. Vừa lúc đó Quốc vương nhân 
có việc khác phái người đến gặp Cai Phủ ở Thuận Hóa, cách 
Dinh Cát chẳng bao xa. Vì có việc khẩn cấp, Cai Phủ dang 
đêm phải trở vẻ lại (Hội An] gấp, nên không thi hành gz 
kế hoạch. Đến khi xong việc, Cai Phủ đang đếm trở lại Ss 
vẻ mất khoảng vài ngày. Lúc đó nghỉ lễ đã định cả rôi. 





LI) Tức thiên văn, địa lý, và nhân SN. 


(2) Giống lời chú ở đoạn trước nhưng có thêm hai ví dy trong 
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[êng ta] không xuống tay (ha thi) được, tuy lòng căm 


chưa nguôi. Thế mới biết việc sống chết đều là dma vẫn 


phải chuyện con người có thể sắp đặt hay định doat 


[XIX] [Ngày lỗ, I8 tháng 2] Sau ngày I8 các quan 

Du đều giữ nghỉ lễ long trọng, tựa hổ như khi yet Ke Bặp 

vương hay các trọng thin, có điều là không phải lay p, tố 
Cai Phủ cho thuyển đậu ở bến ông, thấy mặt D ; 

ngày, nhưng không làm gì được, tuy trong lòng tức giận We 

không dám nói gì. ứng 


Lúc Lê y quan làm thông dịch, vì đàm thoai g mi 
có chỗ không rõ rang, nên các lời vấn đáp chủ e = An 
Những gì viết xong có người tức thời trình cho vua (Vương) xem 
vậy có thể biết là những người này do Vua phái đến. Có lúc 
người ta trả lại những giấy mà Du đã viết, có khi người ta man 
đi luôn. Lúc đầu họ đến để dièu tra Du, đi đi về về không gi 
Du xa nhà đã hơn (3 năm, từ lâu tuyệt nhiên không hé 
vui cười. Lúc bấy giờ các người đồng sự và những người giúp 
không ai là không đổ lỗi cho Du, Du không biết kêu than với 
e Thâm vào đó, tai Du cứ nghe những lời ta thán chỉ trích, 
Mới Du cứ thấy những khuôn mặt oán giận. Bất đắc di Du 
gượng cười khi gặp người ta để khỏi bị nghi ngờ. 
khô TE a ngân “ông nói là ở nước này sách sử rất hiếm hoi, 
vg có gì ghi lại chứng cớ, nên có chết đi sợ không minh 
ng — sau đó vì biết rằng nước này cũng có nhiều sách. 
"e ong thư thái hơn {vì cho dầu Du có chết di cũng ० 
ghỉ lại lý do vì sao Du chết trong sử sách]. 


Ze SH, ho Xa, हना "7 tháng 2] Ngày L7. sau khi Du thảo 80 xong' 
có gege EE Se Ngoài chuyện ứng tiếp người ta, không 
d Aa Jin gi khác. Từ sáng đến chiêu chỉ sửa áo, ngồi chỉnh 
ë đợi lệnh [của Quấc vương]. 
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XX y I8 tháng 2] Đế gà त 

[XXI] [Nga 48 लि n ngày I8. những người trước 
đây được phái đi [Hội An] đều trở về báo cáo. Họ chẳng tìm 
ra được gì nên cũng không thể nhân danh gì [để hại Chu) được. 


[XXII] [Ngày 8 - Ip tháng 2] Trong khoảng up ngày, ngày 


cũng trước hết bị chặt đấu, sau đó lấy xương thịt làm mim. 
Gin, xương, ruột và bao tử vung vãi khắp nơi; gua, diéu hậu, chó, 
lợn tranh nhau đến ăn. Máu nhuộm bùn, cát; thịt người hóa 
thành mỗi cho súc vật. Quang cảnh đã man tàn khốc chỉ nhằm 
hư trương uy vũ. Và mục tiêu bất quá là làm cho Du khiếp sợi 


[XXIII] [Ngày I9 tháng 2] Quốc vương tuy không biết đại 
nghia! nhưng rất hiếu danh”. Nhưng vì không thể có lý do gì 
nên không thể giết bừa (đản sát) Du. Ngày I9 có thư của Quốc 
vương, ra lệnh Du làm quan cho nước này. Trong thư có câu: 
"Thái Công [Vong]? ngày xưa pho Châu dựng nên nghiệp vương, 
Trần Bình” giúp nhà Hán hưng khởi". Chu trả lời ngay hôm 
đó, những ý tứ khác đã có ghi trong thư đáp [Quốc vương]. 





DI "Đại nghĩa" ở đây là nghĩa lớn đổi với nha Minh. Theo lối nhin của Chu 
An Nam là phiên quốc của Trung Hoa, vậy khi nhà Minh bị nước ngoài 
(Mãn Thanh) vào chiếm thi phải có nghĩa vụ giúp những di thần nha 
Minh (như Chu) chống lại nhà Thanh. | 

Nën hiểu theo nghĩa của Nho giáo. Chu muốn trách Chúa Hiển chl lo 
chuyện minh (trong cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh cũng như: rong on 
mở mang bở ebi) mé không nghĩ đến việc giúp khôi phục lại nha Minh. 
(3) Tức Khương Tử-Nha, thánh tưởng déi nha Châu. Tên chữ là u op 
thuở hàn vi thưởng ngồi câu ở bở sông VỊ (VỊ de Dën pen vie 
được Châu Văn-Vương rước về làm Tướng quốc, diéu binh khiển W 
điệt Trụ. i 0000 
Người ở đất Dương Vũ đời Hán, pho Hán Cao-Tổ elap band, THỊ 
phong tước Khúe-Nghịch-Hầu. Đời vua Hán kg n छ nd 
mấy người họ Lưu làm loạn, nhờ đó mà ni Hán gi 
nghiệp. 


Lë 


Tr 


(4 


— 
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Thư trả lời An Nam Quốc vương: 


Tôi để hết tâm trí đọc một lån, rôi đọc lại hai b 
thư mà nguyên thần đã chịu nhún mình trao lại ch ig S bận lá 
trong thư chữ nghĩa (ty nghĩa) và câu văn (cú or Tuy 
chỗ là chữ An NamÌ, so với chữ Trung Hoa khong pig, hiểu 
nhưng nội dung từ đầu chí cuối rõ ràng, và tôi hiểu. हक nhau, 
Chi-Du chỉ sợ mình vô đức vô tài, làm sao dám sánh với tất cả. 
người những anh hùng hào kiệt ngày xưa? vor những 


Về sách lược an bang tế thế và tỉnh thi 
Nghiêu Thuấn thì Chi-Du tuy vẫn thường đọc nhiều, कक 
हक thực „re về chuyện "tuấn kiệt phải thức thời, ver 
và so sánh với những người khác thì Chi-D u nhié ६ Kiều, 
e ng, Chi-Du tuyệt nhiên không 


a Trộm nghe Đại vương tư chất siêu phàm, hành ng hợp 
h đạo nghĩa, những năm trước đây đã từng cư xử wee 
og — ngay ca những hiển vương ngày xưa hà tất đã hon! 
dây, thừa mệnh đến đây [Dinh Cát] phục dịch được 20 
ngày nay, mới biết rõ Đại vương làm việc ngay cả ban dem? 
see .» A quên ăn quên ngủ, làm đơn giản và rõ ràng (giản 
Mod eA việc cơ yếu, huấn luyện binh lính tỉnh nhuệ và 
sả । An i E qua đó biết rằng ngày thắng lợi trong việc 

| TU quân đại ác sẽ chẳng còn lâu, 

कक sa Rea oe vương nối là "cái khéo của việc dụng binh 
sỉ dÉ mi thế của bình lính)" (dụng binh chỉ diệu, 
MĂNG: de ée / thì ngày xưa không có câu này. Chắc ai đó 
ay đời (sư tâm) nên mới tự sáng tạo (độc tao) Ta, tôi 
ME जलकर hiểu được. Nói đến quân hình tức là nói 
(TI) Chắc hẳn 
tiếng Việt. 
(2) hej van là "da tưng cdu y" (ban đêm tìm áo mặc để thức dậy Iam 


lá thư này dùng nhiều chữ Nôm và nhiều nơi viết theo cú pháP 
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vả thám thính (chấp thứ), trù liệu, giản đơn hóa, huấn kè 
; sil u tập. V à ¡về diện, 
xử trí, rút lui (xd), và thu tập. Vậy là nói v thực lực quân 
sự (quân thực), chứ không phải nói về "cái khéo dụng bịnh" 
"danh", thứ đến là ‘thank, thứ đến là “tình”, và "hinh" lại còn 
thấp hơn nữa! Vì “hình” thì lộ hiện ra và “thế” thì có giới hạn 
nên “hình” ở mức thấp nhất, đúng như có người nói là "có hình 
hiện ra tất địch sẽ theo ngay". Nguyên dich không biết tấn 
công ta vào chỗ nào, không biết phòng ngự chỗ nào, do đó ta 
có thể biến hóa; [nhưng nếu ta lộ “hinh"], ta có thé gây nên 
nhiều lim lỗi, vì địch sẽ tiến thoái và phòng ngự theo ta Hư 
hư thực thực, biến hóa vô lường, vờ cho địch xem "hinh", nhưng 
thật sự không có hình nào thấy được 
Nay Đại vương khởi binh để rửa nhục, chính nghĩa ở về 
phía Đại vương. Làm rõ (chính) điểu đó tức là donk, dương 
cao? diu đó tức là "thanh", làm điểu đó trở thành ý chí 
của dân chúng tức là "tinh", dân chúng sống trong vùng địch 
ta thán, sẽ tự mình đứng lên ca múa đón quân của Đại 
vương. Nếu địch không tự lượng mình mà dẫn quân đến giao 
chiến tất sẽ bị đau đòn rôi băng hoại. Hà tất phải liệu 
giảm quân phí, "ngủ vi bội công "5 để khác phục địch làm gì 
Điều tốt nhất trong muôn điểu là dùng người hiển (dựng hiển) 
như trong dụ [Đại vương) đã có nhắc đến Thái Công” và Trin 





a eg age et cm K SES à cửa Chu muốn 

DI Chữ này nếu đọc là "xá" thì có nghĩa là nhà cửa, không rõ es 
dùng theo nghĩa nào. Theo nội dung của câu văn, người dịch phỏng doan 
Chu đã dùng theo nghĩa "rút lui" (xả). 

(2) Danh từ dùng ngày nay là "tuyên truyền”. su A mạnh 

(3) Trong phép dụng binh ngày xưa, người ta cho rằng A ar lần 
gấp năm lần quân địch thì nên bao vây (ngũ vi), end danh chánh 
địch thi nên tấn công (bội cóng). Chu muốn bh v nhiên thanh), ha 
ngôn thuận, thi không đánh cũng thẳng (bất chỉ de e 
tất phải đánh làm gì. e tường ngổi 

(4) Tức Khương Tù-Nha, tên chữ là Lã-Vọng. Lúc chua 947 ep 
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Bình!, Du tuy không dám đảm đương trách nhiệm đó 
trộm mượn chuyện họ dé làm sáng tỏ” dièu Du muốn Le 

Thái Công là một ông già ở nước An, làm thế nào 
nước Châu có được Thái Công để làm nên nghiệp Vương? Ce 
Bình là người nước Ngụy, đã từng làm quan cho nước Nguy : 
nước Sở, tại sao Trin Bình đã bỏ Sở vå Hán, để rải Ai is 
lẫn Nguy đều bị diệt vong? Xem thế mới biết là trời sinh anh 
kiệt, phú cho họ thần minh hơn cả những người tài cán khác 
cho họ tính khẳng khái và chí khí hào tráng - làm sao ८6 thể 
bỏ phí họ cho thối ra như đọt măng, hay để họ tiêu tán nhự 
bèo bọt? Nếu họ không lên Bắc giúp Hồ thì cũng chạy về Nam 
giúp Việt.” May mắn là Đại vương quan tâm đến việc dùng 
người hiển, không để cho họ đi giúp cho nước địch, 

Với tài lạ (dj tài) thiên phú, Đại vương sẽ có người hiển 
phò tá, quy thuận đân chúng trong nước, mở mang [bờ cõi] bên 
ngoài, việc trị nước chắc chắn sẽ không khó khăn. Vì không 
phải là người hiển, mà lại cũng không có chí đó, Du chỉ trấn 
sang quý quốc để mưu toàn tính mạng từ khi nhà Minh bị họa 
trời, chứ hoàn toàn không có ý đổ nào khác. Như ai cũng biết, 
nay lrung Hoa đang bị loạn lạc; Du chỉ mong dựa vào quý 
quốc, hoàng thiên hậu thổ chứng giám cho lòng Du. Nếu Đại 
vương không dựa trên lý do vô lễ mà chém tôi, nhưng lại nghi 





câu ở bd sông Vi. Đến năm 80 tuổi, được Văn-Vương nhà Châu vời ra 
làm Tưởng Quốc. Tử-Nha điều binh khiển tưởng diệt Trụ, giúp nhà Châu 
HU cơ nghiệp Wu dải, 
(D Ka đất Dương Vũ đời Hán, lúc nhỏ nhà nghèo, nhưng rất ham học. 
a n lên phd Lưu Bang, bày nhiều kế hay, lập nên nhiều công trang, 
được phong làm Khúc-Nghịch-Hầu. | 
(2) Nguyên văn lå "Dhat minh” nhung có nghĩa la "lâm sáng tô" chu khéng 
3 Có nghĩa nhu chữ ‘phét minh” dùng ngày nay. 
(3) kdah gd chỉ cả các vùng Phúc Kiến, Quảng Đông, và Quảng Tây. 
iga thế giới quan truyền thống của Trung Quốc, Hồ cũng như Việt đều 
Ung dân tộc kém mở mang, mọi rg. 
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toi có ý gì khác n thương cái chí của nghĩa 
tức là cũng giống như giết tôi. S 


Nếu ngày nào đó, trời chin ngán rg ngoài và giúp nước 


Đại Minh, con cháu và tôi tớ nhà Minh được phấn phát căm 
thù kê địch mà đuổi họ ra, bình địch giặc từ phương Bắc, Du 


sẽ dựa vào sự yểm hộ tỉnh thần (linh) của Đại vương mà về 

quê cũ, đứng trong hàng ngũ của những người chức tước thấp 

hèn l Du sẽ rêng hết. sức bên trong thi phà tá Đại Minh, và 

với sức còn lại, bên ngoài sẽ giúp đỡ quý quốc. Làm như vậy 

là vừa bảo tên cả hai bên và vừa có lợi cho cả hai đàng. Du 
sẽ giải thích vì sao quý quốc đang bị chia hai, thuyết phục cho 
triểu đình [Trung Quốc] hiểu lý do vì sao [Quốc vương] cẩn được 
giáng phong, khiến thánh chúa [Hoàng đế Trung Quốc) thấy rõ 
xa vạn dặm nhằm quý quốc muôn đời có thể duy trì địa vị 
phiên quốc, hàng năm triểu cống và giữ chức vương. Thay vì 
bắt Du ra sức làm việc tại quý quốc, như vậy không phải tốt 
hơn hay sao? Kinh Thi có nói: "Vĩnh df vi hảo" (Lâu đài là 
tốt nhất)”, há không phải là việc đó hay sao? 


(D) Lỗi nói khiêm tốn. ' 

(2) Trong Kinh Thi có 3 bài thơ dùng 4 chữ e BE 
mộc qua/Báo chỉ dĩ quỳnh cư [ngọc đeo tay} Phi báo dã/VÌ wl vị hảo 
đã (Người cho tôi chậu mộc qua/Tôi đem tặng lại quỳnh cu ngọc này) S0 
kia sao trả ơn dày/Chỉ mong hiếu hảo từ nay vĩnh hang); (2) en 
mộc đào/Báo chỉ di qujnh dao/Phi báo ët đĩ vi hảo đã Te. 
tôi một cành đào/Tôi đem tặng lại quỳnh dao ngọc G) iu ngữ ज mộc 
trả ơn day! Chỉ mong hiếu hảo từ nay vĩnh hång): (3) ag थी vi 
}/ Bảo chỉ dĩ quỳnh cửu [ngọc pha sắc huyény ki lal ngọc pha sắc 
hảo dã (Người cho cây mn đẩy hoa! Tôi xin TD. we vinh nàng). 

huyền/ Ngọc kia sao trả ơn dày/ Chỉ mong hiếu "nước Vệ) trong Kinh 

Xem chương "Mộc qua", phần "Vệ phong" (The 5 (Kinh Thi), do T 

Thi. Bộ Kinh Thi người dịch đã sử dung là Za rang 289-280 

Shinji biên soạn (Tokyo: Shueisha, 7997) Tập DKV: 

28I 


"Vĩnh di vi hảo": (DI Đầu ngã dĩ 
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Du thừa mệnh Quốc vương thảo thư này để đán 
chú trọng đến văn chương cho lắm, Du cũng 
quốc húy, có gì xin Ngài lượng thứ. 

Thư để ngày hôm đó, Chu Chi-Du kính cẩn cúi đầu 


lời, không 
chua hồi aiya 


[XXIV] [Ngày 20 tháng 2) Ngày 20, thay Quốc i 
thư phúc đáp: “ương viết 
Thư viết. thay An Nam Quốc Vương: 


Trộm nghe những bậc thánh triết tất phải nhận thời cơ 
mà lập công, những người hiển trí và cao quý sẽ chính danh 
rồi trị loạn, nhân cơ gặp hội, để cùng sánh vai làm việc. Nay 
tôi gặp cảnh trong nhà tương tranh để gây nhiều nỗi Ve 
khăn cho đất nước. Người con trai trưởng của tiền vương bị 
nhốt trong biệt cung, đồng minh của bọn loạn tặc được sing 
ái rồi giao nấm tất cả những chức vụ có trách nhiệm. Cốt 
nhục tàn, đọc sách sử thời xưa tôi không khỏi thấy 
buôn, tình nghĩa ngày trước nay chẳng được đoái hoài. Những 
„ có chí đau lòng, nghĩa sĩ chẳng được ai được an ủi, vỗ 
vė. 

May nay có Mō Quan!, trong bung thông cổ kim, tay 
nắm phong lôi, lên ngựa đuổi giặc chạy, xuống ngựa thảo văn 
chương, văn sự ung dung phong nhã, võ bị khiến quân moi 
rợ sợ hãi. Được mệnh trời cho tài lạ trị thế, bậc tuấn kiệt 
sinh ra để sửa thời. Nay xã tic đang bị tàn phá, nhân dân 
dö thán, quyển hành bị soën cướp, nước ngụy Tân” được lậP 





q) ke ' Quan-có-t&n-không-tiện-nói-ra". Chu muốn dấu tên chắc hẳn nhằm 
sh Äer cho chúa Nguyễn, Theo Chen Ching-ho, vị quan này là Phạm 
hones Xem chú trong phần "Tựa [cua Chu Thuấn-Thủy]". e 
(2) Tên nước do Vương Măng lập vào cuối đời Tiền Hán. Vương Măng f 
MUU đem gå con gái cho vua Binh-Ðë, sau đó phế Đông Cung ' 22) 
vàng lâm vua. Sau một đời (vòn vẹn A8 năm, tù năm 8 đến năm 4 
(ương bị Lưu Tú là tôn thất nhà Hán diệt. Lưu Tú lập nhà Đông DÉI 
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đã bốn đời”, ai là người vùng lên ở đất Xuân Lãng? 

nay? Có người chắc hẳn hãy còn nhút nhát (hu) đấu mình 
nhưng phải phấn phát vùng lên cho thỏa chí nam nhi (hùng) 
trăm sự [di dé nhất लो bách toàn] Nhận được mật thư का tôi 
không thể không để tay lên trán [cảm thấy mình may mắn) 
Tôi biết Mỗ quan hết lòng vì nước, dốc chí cẩn vương để đất 
nước rạng rỡ lâu dài và thin dân cùng được vui mừng 

Lương-Quốc {-Công]” phản Châu vè với Đường, Phẩn-Dương 
[-Vuong]* diệt An Lộc-Sơn rồi giết Sử Tu-Minh. Trông ngày 
nay nào có kém xưa! 

Hà Vô-Ky" giống hệt người cậu; Lưu Ha-Bi [Luu Bị] há 
không phải là kẻ anh hào sao? Ai ai phải đểu phấn chấn 
đứng lên đồng minh lại. 

Mi sẽ động viên quần chúng để đấy binh vì công chứ 
không phải vì của. May nhờ được sự trợ giúp của các quan 
nên có thể khích lệ cả nước nhằm chống kè thù chung. Hãy 


lấy hiệu là Hán Thé-Té. 

Ö đây chắc hẳn Chu thay lời Chúa Hiến để ám chỉ nha Trịnh. Bốn đời 

nha Trịnh cho đến năm i657 (khi Chu thảo thư này) là: Trịnh Kiểm, Trịnh 

Tung, Trịnh Tráng và Trịnh Tạc. 

(2) Noi Lưu Tú dấy bình diệt Vương Maing. 

(3) Tức Bich Nhân-Kiệt. Người đất Thái Nguyên, tự là Hoài Anh, làm quan 
đến chức Pháp Tào triểu Tắc Thiên Võ Hậu. Đời vua Trung-Tông được 
phong làm Lương-Quốc-Công. Nổi tiếng là người con chí hiếu, làm quan 
nổi tiếng minh chánh, hết lòng tiến cử nhân lài ra giúp nước. quân) 

(4) Tức Quách Tử-Nghi, người đất Hoa Châu đời Đường, dep loạn An kne 

và Sử Tu-Minh, được phong làm Phẩn-Dương-Vương, chăm lo CHỪNG 

trong suốt 20 năm. Vua Đức-Tông tôn Quách làm Thượng phụ. | 

thư, 237. Cyu Đường thư, 2200. đến chức Quảng- 

Người đất Đàm đời Tấn. Có chí lớn tử mhò, làm quan Có जि 2 

Tưởng-Quân. Khi Hoàn Huyén định soën ngời Vue ना An Thành-QUẬn 

cử nghĩa binh phá tan quan phản loạn, Được phong 

Khai-Quốc-Hầu 
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cùng dẫn con cái cùng di, không một ai muốn ở lại Haw v 
đàn thể trước dân chúng, cùng tranh nhau di trước Nhờ | ò lên 
căm thù sâu sắc, sự nghiệp trung hưng sẽ được chóng 2 
Hãy không để cho kè địch nhòm ngó ngay bên hông en 
thành việc thống nhất đất nước (vő khuyết chị kim ôm) " 

Mỗ sẽ xuất kỳ giành lấy thắng lợi, kẻ địch phải chuẩn 
bị nhiều mặt tất bị phân tán sức lực. Mb Quan bên trong 
gây nhiễu loạn, bên ngoài sẽ ứng viện, địch phòng thủ phụ 
này tất sẽ thất bại phía kia. s 

Nay địch đã tập trung đông đảo ngay trước mắt, việc lập 
công sẽ nhanh chóng như trở bàn tay. Hãy phất cờ lập công 
cho khí trung nghĩa tràn đẩy càn khôn. Người có công sẽ 
được phong tước, ban chén kim bôi, tổ tiên sẽ được thơm lây, 
phúc trach lưu truyền cho con cháu. Diy không phải là sự 
nghiệp vĩ đại của đại trượng phu hay niêm vui thú của kỳ 
nam tử hay sao? 

Vì bận quân vụ nên thảo thư này rất vội vàng, ngày hội 
ngộ không xa, lúc đó sẽ nói chuyện nhiều. 


Tóm tắt khác: 


Trung hiếu là đại tiết trong thiên hạ, việc soán nghịch 
là tội lớn nghìn đời. Bởi vậy, tất cả chúng sinh, không ai 
không biết cái "nghĩa" của điều đó. "Có người" (mê nhân) xuất 
thân thật là hàn vi, nhưng tâm địa giống như loài kiêu kính”. 
Được giao việc chăn ngựa, nhưng xem ra cũng không được như 
Ss 
2 4०4 6004 Wg ga wg vế nến न 
(2) Tương truyén chim kiêu và con kính déu ăn thịt mẹ, bởi vậy ngày x 


men ví những người con bất hiếu như loài kiêu kính. Am chỉ Chua 
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phi Tử! ở Vị Thanh đời Tin, lại cậy cộng rôi cuối cùng ६, 
xem mình như Nhượng Trọng”. Việc đấy bình A Tán Disig 
vőn không phải là chuyện tốt đẹp trong nghĩa vua tôi, nhung 
lời thé ước ở Đài Thành” cũng chính vì không thể nhẫn tâm 
nhìn vua bị giam phế. 

Khi loài cáo vào đẩy trong thành thì thành sẽ sắp dé! 
Khi chuột đến gån cái vai thì phải đuổi chuột đi bằng không 
làm sao có thể tránh cho cái vại kia khỏi vỡ? Bốn đời ông, 
cha, con, cháu thảy déu ác đức, lũ lòng lang da thú lại còn 
phù trợ chúng cho đến ngày nay. Mượn danh nghĩa lâu ngày 
mà không trả lại”, sao biết được là chuyện giành ngôi không 
có thật? Dùng lăng trì” xử người mà không thương tiếc, xưa 
nay chưa hê từng nghe thấy. 

Làm cho dân không biết cái nghĩa của mệnh trời” thật 
là có ý muốn giết muôn din. 


[XXV] [Ngày 20 tháng 3] Cùng ngày hôm đó, Du đi thăm 
Ông Nghè Bai, tức là Té tướng ở nước này. Ông là nguyên 


(D) Vua Hiếu-Vương nhà Châu giao cho Phi Tử nuôi ngựa, nhờ nuỗi giỏi nên 
ngựa được sinh đẻ rất nhiều. Được cho lập ấp ở Tin, lấy hiệu là Tần-Doanh. 
Người được phong đầu tiên ở đất Tần. (Sử ký, 5). लि नि 
Người nước Lỗ đời Xuân Thu. Thờ Hy-Công và Văn-Công, lên đến en 
Khanh. Khi Văn-Công mất, phế Thái Tử cùng bè lũ gian ác xung quer 
nhằm lập người con thứ của vua lên ngôi, tức là ar y 
Nơi Triệu Uêng, tức Triệu Giàn-Tù, người nước Tân khỏi DAN | 
thin xung quanh vua vào thời Xuân-thu Chiến-quốc. Sau được vus 
Định-Công phong làm Tể tướng. 
(4) Nơi vua ở. | i 

| phe vua Lễ. 
(5) Có lẽ muốn ám chỉ chuyện Chúa Trịnh mượn danh WN SE 
(6) Một loại tir hình tàn khốc, lúc dáu cắt rời tứ chỉ (hai tay 
dó cắt cổ | “bêl 

| nhân thống 

Nguyên văn là "tam-thống”, tức là "thiên thống. en thống về “hiện-mệnh" (mệnh trời), 
đầu từ ba đời Hạ, An, Châu. Ở đây có nghĩa nhu Diah Phương. Xem Chen 
(8) Chen Ching-ho phòng đoán nhân vật này là Vũ ४ 


(2 


a na 


(3 


"em 


(7 


ka ai 
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huân nổi tiếng giống như Văn Lệ Công [đời Tong), tug; 
tám mươi, mày rậm, tóc bạc phơ. Du dùng một danh ` trên 


giống như trước, ông ta dùng hai tay đưa cao lận đỉnh "Tä : 


(nhìn lên thì thấy tóc lòi ra ngoài mũ), chấp hại tay lại đầu 
hơn trán. Lê y quan giải thích: "Cách chào này dành riên bon 
những người được kính trọng nhất, không còn cá cách Khải cho 
lộ ý kính trọng hơn thế nữa ji 

Những đại lão nguyên thin ai cũng tô vẻ khiêm tốn, mặc 
dầu trong đó cũng có người trước đây muốn giết Du, đúng nhy 
câu “Thực tang thậm, hoài hảo âm” (ăn mit hat dâu rôi mà 
lại còn ca hát véo von", 


[XXVI] [Mông 3 tháng 3] Thử [sức làm bài] phú vå "Kiên 
xác". 


Mong 3 tháng 3, không có gi làm ngồi u uất, thỉnh thoảng 
nghe tiếng động vọng lại vào tai, quấy loạn thin tư? Vừa lúc 
đó Quốc vương phái người đến, viết một chữ “xác” [như trong 
chữ "chính xác"] Du đoán ý gián tiếp muốn nói gi, bèn liệt 
cử: “Kiên xác", "đích xác", "xác luận", v.v. Sau đó Quốc vương 
mới lấy “kiên xác" làm để và ra lệnh cho du làm một bài phú. 
Phú viết: 


Năm Dinh Dậu Dez thượng ti? tháng ba, nhân phục dịch 
vương gia, đến nơi cô liêu quảng dã. Tre chết khô mà ngũ cốc 





` Ching-ho, bài đã dẫn, trang 232 

|) Nguyên văn trong Kinh Thi là "Thực ngã tàng thậm, hoài ngã hão âm” 
` nhân | गा nam, HOẠI Nge | 
(chương "Lỗ-tụng", phi 'Phán-thủy"), có nghĩa là con chim củ đã an 
hết những quả dâu trong vườn mà lại còn ca lên cho chủ nhà nghe tiếng 

न minh thêm, Y muốn nói người không thật tình, giá dối. giang 

(2 Rei hình thức để tinh thần bay bổng. Người xưa có câu: a tal giang 
bán tam tổn ngụy khuyết chi hạ, thần tư chỉ vị dã" (Hình xác ở trên $° 
Dën mà tinh thần ở dưới cửa song khuyết của cung vua, đấy là min Wi 

(3) Ngày tị đấu tháng ba (tức ngày mồng ba) gọi là Thượng H 
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lại nhiều." ` Chẳng phải là nơi kết bạn Lan Đình? eg 

chảy xiết,** ngôi nhớ chốn xưa đất trời xanh mát, 

+ Ngy ý là tre khô chết cả, chỉ có gũ cốc mọc nhiều, trái hẳn với Trung 
Quốc. [Chi của người biển tập nguyên văn] 


sr Ngu ý ở nước Nam "nước đục chảy nhanh" [Chú của người bië tập 
nguyên vin] 


Một mình ngôi giữa bốn bức tường không, tựa quả bầu nằm 
che dưới cỏ. Nào đâu phải là đào lý hương viên, trao đổi văn 
với ai cho thỏa? Bóng hình thê thảm, một mình ngồi đối trăng 
với bóng! Bốn bể nay chỉ có một mình ta, giữ nếp cũ có ai 
chăng tá? _ 

C6 khấp khénh bước cao bước thấp, tay cẩm đàn 
ngồi dưới góc nhà. Chân gác lên đùi, đàn dựng thẳng lên, kéo 
day vào bung dạo lên một khúc. 

Đàn âm điệu lạ, chẳng tơ chẳng trúc; răng thưa lệ ứa, nửa 
ca nửa khóc; tuy không đủ làm sång khoái lòng ta, nhưng cũng 
phá phút giây thận độc”. 

Nguồn cảm hứng bỗng từ đâu bừng dậy, mơ chén ngọc rồi 
ta cạn cốc. Cơm nước rau nay hin đã trễ rôi, cạn chén quang 





(D) Một chỉ tiết nhỏ nhưng đáng chú ý là vào đầu thập niên 7830. khi Nguyễn 
Trọng Thuật trên đường tử Hà Nội vào Huế, Ong vẫn có nhận xét tương 
tự: “từ Hà Tĩnh trở về Bắc, dân làng ở đông, làng déu trồng tre bao 
ngoài... Còn tù Quảng Binh trở về nam thì khác cả. Lắng mất" vn 
Thừa thiên gần kinh thành ra, thì # có chớ bồng te (NUN Củ Lem 
nhấn mạnh). Xem "Địa thé và dân sinh xứ e l vong wien. Không 
Nam do Duong Quång Hàm bièn soan (bản Xuân Thu än " 

để năm), trang 208. Giang. Tương truyền 
Tên một cái đình trên sông Lan Chù thuộc tinh oa a Lan ge 
ngày xưa Vương Hi-Chi thường cùng bạn ngắm người ta gọi Lan Đình 
có làm bài "Lan Đình tự", viết chữ rất đẹp. Do oe, ở đây là chỗ bàn 
là tập thiếp của Vương Hi-Chi. Ngy ý của nụ) nghĩa là "bạn văn thơ”. 
luận văn chương với bè bạn. "Bạn Lan Định © 

(3) Một cách ngồi tập trung ý chí của các nhà nho 


ffe, 
IN 
_ =4 
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bôi rồi nghe tiếng thịt; thân già nua mà thấy 
cẩm hoa đẹp nơi min tuyển cốc 

Vừa lúc đó có khách từ ngoài đến, quyết hỏi tội 
chuyện lạ kỳ. Trên dòng chữ để có thêm tranh VẼ, ý mug 
tôi về chữ "xác — nHữn hài 


Tôi bèn lấy Thuyết săn" đem ra giải nghĩa, tìm chứn 
rồi mới phân chia. Ý chí đã kiên xác thì không đổi, lə Se 
minh xác thì không thay! Nói cười vui vẻ, xin thơ xin phụ. 4a 
thơ “Xác lugn’, ý không rời rac; để phú "Kiên xác", chậu 
chuộng văn từ. z 8 


Chu Từ [Chu Chi-Du] sửa áo ngồi lại thẳng người, đáp ve 
"0 hay! Ô hay! Khách lạ sao đặt câu hỏi này? “Xác” u xác 
' u! Dựa trên học lực, "vi" [tinh vi] ư "vi" u! Trích lý cho tinh 
“Xác” là do "kiên" mà có, "kiên" không thể trình bay cùng “xác”, 
Leg che mất “cố”, "eg" che thiên "Iĝu", nhưng "ege" không 
lên hệ với "eg" “lậu”. Từ trăm năm nay dẫu kh ông còn nguyễn, 
tuy có đổi cũng không thành mới, 


Đạo, đức ngang nhau, không thay thế được; thân dù lâm 
nguy, không người thân thiết. Giả sử không thấy được rõ tỉnh 
vi, làm sao mà cảm được tinh thin? Diu cố nhuộm đen, không 
dơ sắc trắng. Dầu có mài giũa, sao đổi được thuản? Biểu tượng 
Sa tiếng khanh khanh (chanh chát)? chắc njeh; khanh khanh 
là "ngôn tất tín, hành tất quả” [nói là tin, và làm thì có kết 
quả]. Xác là dầu cho chẳng nói hạn kỳ, nhưng không bỏ bể 
hay chénh mảng, thi hành mà không nói hạn kỳ, nhưng vån 
"i da न văn giải tự, bộ sách 35 cuốn (có khi in thành 30 cuốn) ०० 

thời Beie đonh Soạn, hoàn tất năm 2009 sau CN. Dựa theo văn tự 
(2) Tiếng câu bai e thích về tự hình, ý nghĩa và âm gem “sông nhứ 

Chu lại xem को d Không hiểu tại sao một người e vàn 
ngữ. "khanh khanh" Nếu sa tượng trưng cho ch d "tín" Gerd TH, hoặc 
kẻ tiểu nhân (xem té (en, ` cho sự thấp hèn (xem "Hiển 
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không sai đường lệch lạc. Khao khao (cộp còp)! trọng DS 

chất. Khao khao là không ngừng cẩn thận giữ nguyên, 
không có sẽ không còn hoàn hảo. "Xác nhiên" là không lập lờ 
phải trái (thi phi); cố gắng làm sao cho sáng tỏ, dẫu Đông Tay 
chạm nhau không vỡ. 

Vậy "xác nhiên" có phải là "trinh" chăng? “Trinh” vốn cũng 
đủ để làm sự việc, đến cuối không đổi, lúc đầu không bối rối. 
Vậy phải chăng “trinh” có nghĩa như "chân"? "Chất" và "thực" 
không chút gì giả dối, lấy một chữ “thank” đối với mọi người 

"Nước lũ lắng ngưng, nước trong hiện ra; mây khói tan đi, 
lộ cảnh sắc lộng lẫy của núi non về chiểu”, tôi dùng câu trên 
đây để nghĩ sâu vå nguồn gốc chữ "rác" 

"Sơn cao nguyệt tiểu, thủy lạc thạch xuất” (Núi cao tring 
bé, nước ngưng chảy thấy đá), tôi dùng câu này để định cái lý 
của "rdc". 

"Trừng chỉ bất thanh, hào chỉ bất trọc” (làm sạch cũng 
không trong, làm do cũng không đục), tôi dùng câu này để cảm 
nhận tinh thin của “xác”. 

"Sự vật đổi đời như nước dưới sông, một đi không trở lại; 
mặt trăng khi đẩy khi khuyết, nhưng vóc dạng nào có đổi thay, 
do đó tôi không thể đo lường chiểu sâu chiểu rộng của "rác. 

Đi đi vẻ vå bận bju, cẩn phải ung dung tự tại, không lo 
không lẫn, tỉnh táo tự tin. Nếu tìm ở người xưa, Quách Lâm-Tông 
và Thân-Đỏ Ban rất gån như thé. Lâm-Tông "cứng rấn” (xdc) 


(UI Tiếng dá chạm nhau. TIỂU TU 
(2) Tức Quách Thái, người đất Giới Huu đới | a u i eh kinh sư. Khi 
đệ tử tim theo học có đến hang gà ngàn, dan ec eng ngàn cỗ xe. 
rời kinh về cố lý, bạn bè học giả ra tiễn đưa ° 9 
(Hậu Han thu, 98). & Tủ Nhà nghèo, vừa làm 
(3) Người đất Trần Lưu đời Hậu Hán. Tự là TU Me khi biết nha 
thợ sơn mài, vừa dốc chí học hành. SCH Rr 
Hán sắp suy vong, bèn lánh minh ù an. = 
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không đổi lập trường, được xa gån mến mộ; Thạn pạ Be 
phê bình, giữ thế “siêu trinh". Nếu lòng "tin" không vững bi bi 
thì không tốt, làm sao có thể không trở thành an 
vô tất” [không tự định trước và không quá câu ne] nhậu. 
thời mà thay đổi, biến biến hóa hóa, thin thông không cá Ba 
gì lường được. Người biết quyển biến có thể đi xa hon + 
thành” [hết sức thành thật] là căn bản để có thể biến họa p 

kinh nghiệm tin vào việc tốt thì làm toàn vẹn hon Do 
những tia sáng gắn như thiêng liêng mà làm chăm chú hon 
Điều tôi muốn thấy ở quân tử ngày nay là dựa trên nhữn 
điểu tôi vừa nói mà xuất, xử, nhanh chậm tùy nghi. : 

Bài phú do đi thần nước Đại Minh Chu Chi-Du vừa viết 
trong nhà trọ ở Dinh Cát, nước Giao Chỉ. 





[XXVII] [Ngày 5 tháng 3] Người họ Lý nhiều lần bảo Du 
nên đem gia quyến sang, Cai Tàu muốn xây phủ đệ cho Du. 
Du trả | lời, viết: "Du rời nhà (3 năm nay, tuyệt nhiên không 
tỳ thiếp, làm gì có gia quyến? Sau khi phục dịch xong sẽ xin 
cáo vè chứ không ở lại, xây phủ đệ làm ST, 
ei Diu ngày mêng 5, đột nhiên được cung cấp, Du cực lực 
hối từ. Cai Tàu bảo Du: "Từ chối mãi thì bất tiện, tôi cũng 
không dám thay ông trình lên trên đâu. Nhận đi cho khỏi lo" 
Tháng” sau, Du định xin từ giã sớm, nhưng Cai Tàu hết 
7 “Tháng sau" chấc đã nhim, đúng ra phải là "Ngày sau". (Chú của người 
biên tập nguyên văn] 


(XXVIH] [Ngày Sơ Cát th Cáo thị gửi văn võ bá quan 
trên dưới: | ` áng 4] Cáo thị gửi văn v 
thứ nhất € ९ nói chung chia làm hai log 


là học sĩ, biết nhiều vẻ những lời nói và việc làm 
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của người trước, nhưng vå hành động họ có chỗ chưa dat. Họ 
lạ những người như trong chiếu đời Hán có nói đến: "Hiểu biết 
thấu đáo điển cố ngày xưa, học rộng biết nhiễu". Loại thứ hai 
là hiển sĩ, chuyên chú vể tu thân và hành động, tuy văn tài 
có chỗ chưa đủ. Họ là những người như chiếu đời Hán có nói 
là: "Hiển lương phương chính, hiếu dé, ra sức làm ruộng". 

Có người kiêm cả hai mt: bên trong thì hội đủ nhân nghĩa 
lễ trí bên ngoài thì có thể biểu lộ cung kính, ôn văn. Những 
người này đúng là [tài sản] quý nhất (chí bảo) của quốc gia, 
của hiếm nhất (thượng trân) của thánh dé minh vương. Vua 
dùng họ tức được an phú tôn vinh, con cháu và học trò của họ 
sẽ làm theo và trở thành hiếu đễ trung tín. Vì thế dầu có cho 
họ hưởng bổng lộc vạn chung cũng không phải là thừa, ey ho 
mười cỗ xe cũng không phải là xa xi, cho họ mặc áo triểu phục 
thêu đẹp dé cũng không thấy quá hoa hoe, gọi họ là "thượng 
phụ" hay "trọng phụ” cũng không là quá lẽ. Vì sao Gen vậy? Nếu 
dao được tôn kính và đức được thịnh, tức là [hành d đúng 
và không có gì phải hể thẹn. Khoảng cách giữa vua tôi (quần 
thắn) chỉ có một chữ đức và một chữ tâm Tất cả sẽ vui vẻ 
đứng lên. Thời cho họ có được chí để làm nên. Nếu त रु 
không có đạo, tức họ sẽ đem dấu ngay hoài bão và age e 
vào trong bụng, hoặc đi cày, hoặc làm đổ gốm, katé hoặc đi Si ` 
hoặc đi xây nhà, không ai cấm đoán gì được, KAWI phải hạ 
minh đi theo ké khác. sở 

Gin đây Trung Quốc bị tao loạn, trời साडीमा ya gi tia 
giặc ngoài vào xáo động, khiến đất tanh hôi E a Dah 
không chết, muốn ẩn thân nhưng không có cH? TL 8 
Van-Trang! nói "An Nam, Triểu Tiên là những 7 





aai Minh, Tự là Trọng Thám नि 

(4) Tức Khưu Tuấn, người đất Quỳnh Sơn (0 MU NA quan đến chức 

gọi là Văn-Trang). Đỗ Tiến Sĩ đời Cảnh: °" Cpu-ti-hoc), có nhiều 
Văn-uyên-các Đạihọc-sĩ. Tinh thông Tống गा डो, (80) 

trước tác về Chu-tử-học, Gia lễ nghia tiết, v.v. (A m 


r E 
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nghi (tri lē)" nên mới chạy trốn sang đây. Du không phả; 
người đầu tiên, Thái-Công, Bá Di l ngày trước đã từng " 
Đông Hải, Bắc Hải để chờ thiên hạ. Nay quý quốc không thg 
gia ân huệ cho tôi thì đành vậy. Nhưng tại sao chy quân tụ 
trên xuống dưới lại cứ đến doi xem tướng số. Hỏi thật kha 
nhằm chỗ, đến cuối cùng cũng không biết là đã làm nhục Hà 
Người coi tướng (fướng sĩ), người xem sao (tinh si) đông biết 
bao nhiêu mà đếm cho hết! Trong tứ đân? và chín học phgi3 
họ [người coi tướng và nguời xem sao] là hạng người thấp hèn 
nhất. So họ với nhà nho có đức nghĩa, khác xa một trời mật 
vực, như đen với trắng, như nước với lửa, hoàn toàn tương 
phản. 

Du đã sang đến đây, [người] quý quốc khinh thường và làm 
nhục, vậy túc hạ sẽ ra sao? Việc làm không đúng theo với chữ 
nghĩa, giả sử người khác nghe đến họ sẽ nói là [người] quý 
quốc không tuyệt nhiên không biết đọc sách. Huống hỗ là 
chuyện tôn hiển kính sĩ! 


Còn như chuyện thiên văn địa lý, những người tinh thong 
việc này là những người kỹ thuật. Diy không phải là cái đạo 
của thánh hiển, đại học, hoặc kinh sách để trị quốc bình 
thiên hạ. 

AN Lon vua Cô Trúc. Khi Châu Võ-Vương khởi binh phạt Trụ, cung शा ति 

Thúc Tế can ngăn, viện cớ là phận bể tôi mà vấn tội vua là bất trung. 

Khi Võ-Vương lập nên nhà Chau, Bá Di và Thúc Tế lên núi Thú Dưỡng 


SH sống bằng rau vi, không chịu ăn thóc nhà Chau, cuối cùng chết 


(2) Túc sĩ nông công thương. 
(3) Nguyên văn là "cửu iu", tức chín học phái tiểu biểu đời Tiền Tin: bai 
४" Tạp gia, Nông gia. Địa vị của những người dùng thiên vã Ap số 
bói toán (Am dương gia) tuy thấp so với Nho gia, nhưng so với © 
học phái khác thi không đến nỗi thấp như Chu nói 


Sang ठ 
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[Người] quý quốc đọc những chuyện nhự Tam quốc diễn 
nghĩa Ì hoặc Phong thân? mà cả tin là chuyện thật, cứ đến då 
hỏi tôi chuyện này sang chuyện khác mãi không thôi. Tựa क. 
bỏ vàng ngọc mà chọn gạch đá, nhổ lúa xanh mà trồng cỏ 
tranh, không hiểu cái gì phải lấy, cái gì phải bỏ, 


Du lại viết: "Thiên văn là chuyện thin tử hỏi đến, Du là 
kẻ xa đến không dám lạm bàn. Từ đây về sau xin đừng lặp 
lại nila”. 

Tháng tư, ngày Sơ Cát, Chi Chi-Du bạch. 


[XXIX] [Ngày (3 tháng 4] Viết giữ làm tài liệu: 

Ngày mông 6 tháng 4, một người không biết làm chức quan 
gì đến hỏi nghĩa lý của cổ văn. Nhân Lê Tiên sinh không tiện 
thông dịch, êng lấy giấy bút ra viết: "Tôi muốn hỏi nghĩa của 
hai câu "Trồng cây quất ở mièn Bắc, gieo hat sen ở trên đổi”. 
Tôi trả lời viết: "Cây quýt trông ở miền Nam là cây sợ lạnh, 
quá phía Bắc sông Hoài thì cây trở thành cây chanh eat?) Hoa 
ngêu' (hoa sen) tức là ‘phi cù [tên riêng của hoa sen], nay gọi 
là hả hoa’ [một tên khác của hoa sen] nếu trồng ở đổi cao thì 





(Di) Gọi tắt của Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, toàn bộ có 240 ro 
3 hồi, nói về những sự việc xây ra trong khoảng 97 năm H 
Linh-Đế đời Hậu Hán cho đến triểu Vũ-Đế đời Tấn. La Quán-Trung 60 
Minh thường được gọi là soạn giả, nhưng hình như nguyễn eg có e 
quốc chỉ diễn nghĩa có từ Đường hay đời Tống. Sau đó vn Thường 
lồi ban của Mao Tôn-Cương và lời tựa của Kim TANNED 
được xem là cuốn truyện hay nhất (đệ nhất ải WA Phu? lượng nhưng 

(2) Tức Phong thắn diễn nghĩa, chủ yếu là mot sie eg (seg 
được lồng trong một bối cảnh lịch sử. Hứa Trọn rằng soạn giả là đạo 
thường được xem là tác giả (cũng có ý kiến cho " 


sĩ Lục Tay-Tinh, 2520-20037 , | ngu đem ở phí 
(3) Một cách nói khác là "Cây quýt ở Nam sống ep: KS tinh con người 
Bắc sông Hoài sẽ trở thành cây chanh gai, "9W ? © 
có thể tùy theo cảnh ngộ mà thay đổi 
393 


Scanned bhy.&amsSeanner 


làm sao sống được? Vậy cả hai câu déu có ý là ‘khong q 

Viên quan lại hỏi: "Chặt cây nhược" để chắn Mông छ? và 
‘Chim diéu hâu bay lên trời' có nghĩa là gì?" Tôi giải thích chị 
tiết, ông ta vui vẻ tán tụng. Ông lại viết: "INguði] An Nam 
giải thích quá sơ lược chăng?”. Tôi trả lời, viết: "So lược thì 
không sao, chỉ sợ hoàn toàn khác nghĩa thôi". e 

Lê viết: "Ông này [viên quan đến hỏi] rất hiếu học, nhà 
có nhiều sách". Tôi mới hỏi, viết: "Tôn phi có nhiều sách cổ 
chăng?". Viên quan trả lời, đáp: "Có ít nhiều đủ đọc". Tôi hỏi 
ông có các sách như sau chăng: Thông giám cương m tực, Tiền 
Hậu Han thư, Nhị thập sù, Sử ký, Văn hiën thông khảo, Kỳ 
sự bổn mại, Tiểm xác loại thư, Phan thư, Tang thư uà Cổ van 
kỳ thưởng, Hồng tảo, v.v.. Viên quan đáp: "Đủ cả, duy tập 
Héng tảo“ thì không có". Tôi nói: "An Nam không có sách, tôi 
xa nhà mười ba năm nay, không đọc sách, cảm thấy thiếu thốn. 
Thế này thì tốt quá, hôm nào tôi sẽ xin phép mượn hai bộ 
xem cho da buồn". 


E thuyén Uông Nhị-Cung và Lê Tiên sinh cười nói: "Thế 
này thì không còn cô độc nữa". Viên quan đến hỏi chuyện viết: 
chán mô xin mời tôn sự đến chơi tệ gia cho vui”, Tôi cũng 
thận lời. Nhưng hôm đó trời mưa nên không đi được. 


đế Sang ngày mổng 8, Cai Phủ ra lệnh cho Uông Nhị-Cung 
đến tìm tờ giấy tôi viết, không rõ để làm gì. Sau đó một hai 


ung 





ET 

r a त ANG “Cam lộc" phần "Đại nhã", "Mông tỷ" là nơi mái 

(3) Tên gọi tư dinh của Van sư bàn vậy đều 66 nghĩa là "trò về ng ngàY 
KUA, ng người có chức tước một cách kính trong 

" ng có nghĩa như "dai" (ớn), "ảo" là văn chương, Có lẽ là tên mới 


cuỗn sách giải thich VỀ văn chương 
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m, chủ thuyên Uông trở lại, nhưng giấy đã bị [Cai phủ) lấ 
e? ĝi. Cai Phủ vốn không biết sách vở, những chuyện giải 
‘gy xem xong rồi dem đi luôn, chắc có thâm ý gì đó. Nan lấy 
p “ng hợp me của Từ Thứ gây lỗi lâm cho chính mình để làm 


mất đi. | 
` Ngày 33 tháng 4, Chu Chi-Du cẩn chi 


[XXX] Bào đệ của Quốc vương đến. Quốc vuong nghe biết 
được chuyện đó, bảo Lê उ quan: "Đẩy là một vị đại nhân, đại 
tài học, đại học vấn, tên tiểu tử biết gì mà đến đó? Sao nó 
đám đến chỗ đó? Lớn gan thật. Nó chẳng biết đạo lý, chẳng 
biết xấu hd".* | 
* [Chu phiên âm "chẳng biết" bằng chữ Hán là "chương mật” và "xấu hổ" 
bằng "xú hóa" rỗi chú như sau]. "Chương mật" theo tiếng Hoa có nghĩa 
là "vô thức" (chẳng biết], "xú hóa" tiếng Hoa có nghĩa là "tu si" [xấu hổi. 


[XXXI] Nghe Đại vương gọi Chu bêng “dai nhân, vụ n 
là Đại vương vẫn còn chưa bằng lòng [với lời ba? thich oa 
Chu vè chuyện không lay]. Chu mới đến hỏi | Qué Bo 
tủa Đại vương là Trương y quan - nhũ danh là € Lem 
bảo: "Không có chuyện đó đâu. Đại vương đã ge Aen 
hỷ bảo chúng tôi như sau: Bậc cao nhân đó. Không bie không 
8 ông ta nghĩ như thế nào chứ có chuyện gì hỏi thi 
về với 
(U Tù Thự muốn thờ Lưu Bị, nhưng Tào Tháo nhất eng 0०60 [7 हा 
mình. Tào Tháo khôn khéo mua chuộc được mẹ của Tự chữ của bà viế 
lạ ơn, không ngờ Tào Tháo lấy thư này để sai người छ ngờ đó lẻ 
hư cho Từ Thức nói dối là bà đang bị bệnh. Tù Tg wén tại nước 
Na mò của Tào Tháo, đi thăm mẹ, rồi bị ०५० oygi giå tung ch? 
८9५५. Mou ý của đoạn này là Chu sợ Cai Phu 5 


Của Chụ nhằ hạ 
m ảm hại Chu. 395 
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có cái gì mà ông không biết. Ông là người cao kign ở 
An Nam chúng ta không có người như vậy đã đành ma “We 
ở nước Đại Minh người được như thế sợ cũng rất hiếm "gay 
vương không có vấn để gì với ông dau", " Đại 

Hôm đó, Trương chấp lễ rất khiêm tốn, và chào 
một cách rất tôn kính. Ông này trước đây chính lạ 
giận dữ muốn chém Du. - 


hỏi Dy 


[XXXII] [Ngày 2) tháng 4] Thư viết từ biệt Quốc Vương ngà 
2l tháng tư. (Nhân trước đó một hêm Đại VƯƠnE có sai Re 
đem đến cuốn Tiểu hoc! và những sách khác): न 


Giới thiệu tên tuổi giống như trước. Từ tạ Đại vương các hạ: 


Tôi được nghe căn bản trị bình trước tiên là việc giáo dục 
[hiệu hoc]. Tức giả sử ngay trong thời có chiến tranh, nhất 
định cũng cẩn phải có cả văn lẫn võ. Hán Thế-Tổ? bỏ khí giới 
để bàn vè học vấn [nghê], cho ngựa nghỉ mà luận văn, dai 
nghiệp được hưng thịnh, sáng tỏ gần như thời xưa. Nguy Va-pé? 
bg Men ngọn giáo, tay vỗ đùi, không rời yên ngựa, miệng 
ange “Xuân Hạ đọc sách, Thu Đông săn bắn (xạ lip)". 
ké | dës eng si कक đành, mà ngay làm chúa của người tải 
Me "TL cái đạo đọc và giảng sách, cũng như kinh trị 
Re 


(Il Tên. có ड 
ans meng là ý cuốn, “ưu bản ghi là do Chu Tử soạn, nhưng thật ra 

chia làm 2 म Án Ge 2Ú Trững soạn dưới sự chỉ giáo của Chu Tử. Sách 
luân, Kính Liêu Nội", "Ngoại", Phần "Nội" có các mục Lập giáo, Minh 

Gia ngôn và Thị Kê cổ (khảo xét chuyện cổ); phần "Ngoại" có 2 mye 

Sạch), ứng đếi e SR và có những tiết như Sái tảo (dùng nước A 

và trung thần hiếu tử i cùng những câu cách ngôn về đạo đức tu th 

Tuc Quang-Vi-Đế khỏi bin e SH 

nha Đồng e ` | binh chống Vương Mang ở Xuân Lăng, sáng lập 

(3) Tức Tào Tháo, 


(4) Nguyễn văn là "nhân chủ" 


(2 


ka al 
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+ Nhân Quốc vuong nói võ tưởng không cẩn phải đọc sách, Du mới nói 
Ae vậy. [Lời chú của Chu Thuấn-Thủy| 

Lữ Tử-Minh đến trung niên mới bắt đầu học, cuối cùng 
được Kinh Châu”. Đỗ Nguyên-Khải” say sưa đọc Tả truyện, 
e cuộc bình định được nước Ngô. Bác Lục” tận trung với 
(हे nhưng vì thiếu học (uỏ-thuột] nên sau khi chết bị đời 
sau cười Lai-Cong? là kẻ tuấn liệt anh tài, đọc truyện Bác 
Lục lấy Ích Châu xong mới biết mình bị mỉa mai. Vậy hiển 
tương lương tướng, phải coi trọng việc tập lễ và đọc sách. 
Huống hd là vừa phải bắt gian, vừa âm thẩm xây dựng xóm 
làng phon thịnh ma nếu không dựa vào kinh thuật, làm sao 
giải quyết được nghỉ vấn? 

Vi mới bắt đầu, tự nhiên cẩn phải thay đổi lớn [việc 
hocl. Hôm qua có người hỏi vé di điển, tất sắp d dục 
người tài, đó là việc kiến tạo vẫn minh, dạy phong tục cho 
thuần hậu. Đấy chính là thịnh nghiệp cua hiển vương ngày 
trước, từ đó sẽ lưu truyén tiếng tốt muôn đời. 


DI Tức Lữ Mông (78-220. theo nhà Ngo, bắt được Quan VŨ. 
(2) Tức Hỗ Bắc ngày nay. 


06 các chức trọng yếu như 
(3) Tuc Đã Dy (222-284), người nước Tấn, giữ các chức trọn ụ nn 


Độ-đốc Kinh Châu binh 
Thượng-thư, Trấn-Nam Đại-tướng-quản, -đốc Kinh Geer KT, ge 
định nước Ngô, được phong lam Buong-Ouong-Huyen 2 dc giti 66: 
được nhiều võ công, chuyên nghiên 000७ kinh sách ki Thu pado peh. 
Tả Thị Kinh truyện tập giải, Thích lệ, Minh hội đổ, Xuân » 

(Tän thư, 34). sa Tử-Mạnh, làm 
(4) Tức Hoắc Quang, người đất Bình Dương đời Han. ự la kag vg 
Phụng-xa đô-úy, Đại-tư-mã Đạitướng-quân,, và engh akan mai là người 
Giỏi về nội trị cũng như ngoại trị, nhưng bị người lý lẽ lớn. ( Tiền 
không có học hành (bất hoc) nền không hiểu những ' | 
thư, 68). maii nang ii 
y ai u Chuẩn, ngư ¡ Hạ Bang 
(5) Viết tắt của Lai-Quốc-Công, tức Khấu Chuẩn, ger Thái- Tông. 


Tống. Tự là Bình-Trọng, tử trẻ nổi tiếng thông ez Joie _ (Tống sử. 207) 


được vua trọng dụng, phong làm Lai-Quốc 
397 
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Theo ý Du, Nga kinh’, Tam sử,” Thất quốc,3 Lue p. 
nay không de gấp, có thể đợi đến ngày sau. [Những 54.4 
hoặc là từ và ý quá sâu sắc, hoặc là học vấn quá thảm ki, 
hoặc là luận bàn ngang dọc, riêng rẽ, hay tổng hợp để we 
bản sắc riêng, hoặc là lời lê nguyệt lộ phong tuyết quá e 
hoa. 

Từ dưới lên trên phải hoc, tốt nhất là học cái gần nhất. 
Du xem kỹ mục lục những sách, nhân thấy có cuốn Tiểu học 
Cuốn này tập hợp những điều tỉnh yếu của các nhà hiển triết 
ngày xưa nhằm hướng dẫn người mới học vào cửa đức. Nếu có 
bản khắc của [nhà xuất bản] Thập Trúc Trai chú giải bởi Trần 
Tuyển người Quảng Đông thì đấy là bản tốt nhất đúng là vật 
hiếm trong nước. [Sách Tiểu học dạy] trọng vua, kính cha mẹ, 
lời lời vàng ngọc, kính mình trọng người, chữ chữ phân minh 
Giả sử nếu dùng sách này để dạy người trong nước thì chắc 
chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quân thượng [ 

Trong thư mục có cuốn Hiếu kinhŠ. Cuốn này giải thích 
sai lắm vå nguồn gốc chữ. Đến cuốn Trung kinh®, do những 
người bán sách xuất bản, chữ dùng đã không nhã nhặn, mà 





UU) Năm loại kinh thư: Dịch, Thư, Thị, Lễ, Xuân Thu (nguyên ban đầu cỏ 6 
Kinh, nhưng từ khi mất Kinh nhạc, chỉ còn lại Ngũ kinh). 

(2) Ba cuốn sử. Vào thời Lục triểu, đó là: Sử ký, Hán thư, và Đông quan 
SN eeh Đường, Tam sử chỉ Sử ký, Hán thu, và Hậu Hán ps 
SÒ khi c ấn quốc sách, Sử ký t Kinh thư. Kinh thí 
o Xuân e Oe SU ký, và Hin thư; hoặc Kinh thư, Kinh 

(3) Bảy nước thời Chiến quốc: Tần, Sở, T&, Yên, Hàn, Ngụy, Triệu. 

(4) Chỉ 6 nước đóng đồ ở Kiến Khang kể từ nước Ngô thời Tam Quốc: Ngẻ, 
Động Tấn, Tống, Tế, Lương, Trần. Trong văn học sử, Lục trigu chỉ tù 
irag đời Tam Quốc, kinh qua đời Nam Bắc Triểu cho đến đời Tùy. 

(5) Một sách kinh điển của Nho giáo, nói về đạo hiếu. Không rõ ai là soạn 

giả, có người cho là Tăng Tù hay môn đệ của Tăng Tử. 

Tên sách, cựu bản do Mã Dung đời Hán soạn, Trịnh Huyển chú thích. 

Mb phòng theo Hiếu kinh, Trung kinh được chia làm 28 chương, nói V 

chữ trung của thần (tôi) đối với quân (vua). 


(6 


_— 
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ại nghĩa lẫn lộn. Vì cuốn này do Mã Dung! biện soan, 
không như kinh sách của thánh hiển ngày trước. Ai muốn lập 
ngôn, thì phải xét xem hành động người ấy. Mã Dung là Thái 
hú Nam Quận, nhưng lấy trộm cia công để làm của riêng, 
sách do ông ta sửa đổi để làm lin lộn việc học, làm sao có 
hg cảm hóa được lòng thành kính? Vậy xin tuyệt đối không 
dùng để khỏi làm dg văn lâm [rừng học]. 

Lòng nhớ Ngài vô hạn, xin viết vài dòng này để thay lời 
từ biệt. 


| gi bi 


Thư để ngày hêm đó. Chi-Du xin cúi đầu chào. 


[XXXII] Du vẻ đến Hội An, đổ đạc trong nhà bị kẻ trộm 
vào lấy sạch trơn. Nhìn thấy cái lưỡi (của mình] hãy còn nguyen. 
Đổ quý giá không còn gì cả. Người ở cũng đã di kaa đâu mất. Bếp 
nie không dùng được. Cảnh sắc trông quá u thảm đạm ` 
Những người bạn thân đều tin chắc chấn chủ nhà đã lấy 
trộm và nói là họ có chứng cớ rõ ràng. Vẻ hình tích của ông, 
họ nói có hai chuyện khả nghi. Chia khóa đã gao ES chủ 
nhà, kẻ trộm lại dùng chìa khóa mở cửa vào, đó là chứng e 
thứ nhất. Hôm trước ngày mất trộm, có thư nói là không Ges 
ai xem nhà, thế rồi đêm sau bị mất trộm, đó là chứng có lân 
hai. Du hoàn toàn không nghiên cứu sự việc, chỉ viết tơi Sa 
quan trấn thủ trong vùng, nói như sau: “Cha con người ले | bdo 
vào khoảng thời gian kẻ trộm vào đã di xa Ío we? ken 
bán, chỉ để một người đàn bà ở lại coi nhà, làm 880 ni tiết 
thời giờ vẻ kịp lúc đó được? Kẻ trộm biết rõ ning 
(D) Dä2eE người SE đồ Hin. Người 
d dE Gf Pho Pheng Trung. Độ छो có nhiều bó? DE Zeng 


Giỏi nghề đàn trống. Mặc dầu là Nho gia, पे At đào) hét XƯỞNG: 
day độ từ, đàng sau nhà cho nữ nhạc (giống " हिल 
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trong nhà, nên mới thắp dèn lêng suốt đêm lục lao dé TS 
chỉ để lại những cuốn giấy vàng’ và tấm thảm xanh" + १ 
* Đổ đạc bị lấy sạch, chỉ còn để lại tấm thẩm xanh, Du cố cười 


[Lời chú của Chu Thuấn-Thủy] Bung. 


Du tuyệt nhiên không nhắc đến chủ nhà một tiếng mạ 
còn giãi bày giúp cho chủ nhà. Người ta ai cũng cười, Cho lạ 
Du ngu. Sau đó, biết là chủ nhà hoàn toàn không có dính lių 
đến việc này, người ta mới tắc lưỡi ca tụng nói là người thường 
không thể làm chuyện như thế được. 


[XXXIV] Khi Du từ tạ Quốc Vương về [Hội an], các quan 
không biết việc ấy. Sau khi về rồi văn võ bá quan không ai 
mà không tỏ ý tiếc nuối. Cai Tàu sai người đến cho Du biết 
chuyện này (có những lời khen tụng đi xa sự thật, nên Du 
không dám ghi lại đây), và tỏ ý muốn Du trở lại [Dinh Cit], 
nhưng Du không chịu. Lúc ban đầu tất cả déu có ý muốn giết 
Du, về sau ai cũng kính yêu [kính ái] Du - không có ai khác 
như thế cả. 

Còn những người thừa cơ ném đá, họ lấy làm ngạc nhiên 
và xem đó là chuyện lạ. Lúc didu Du là con chim cú [si hảo) 
không có bạn nên bất die di phải giả đò làm con tu hú [ewuh 
Những kẻ thức giả không ai có ý muốn sửa đổi [tình hình]. 


[XXXV] 86 Gu lên Giám Quốc Lễ Vương: 


Thần, Chu Chi-Du - ân-cốngsinh được đặc biệt vời theo 
phụng sắc, xin tâu: 


(D) Thường có nghĩa là sách, vì những cuốn sách ngày xưa thưởng ०० bila 
vàng. Hoặc giả Chu muốn nói các bản ân chiếu mà Chu còn gil. 

(2) Y nói con chim cú lớn mà phải đóng vai con chim tu hu là con chim 
nhỏ. 
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Vì thin thân bị câu lưu, xin dám nói lân nội đau khổ 
Trong sê ngày l7 tháng hai thin đã tāu lên rõ mọi việc vå 
chuyện thản chống lại lễ nghỉ đối với An Nam Quốc trứng. 
Sau đó hai ngày, [Quốc vương} gửi trọng thin tín cần đến 
gặp thin lúc đầu để hỏi vå việc nước của họ. Thần theo ý 
họ mà ráng sức trả lời thành thật, và họ rất hoan hỷ. Bởi 
đây là chuyện có liên hệ đến cơ mật của nước họ, nên thần 
không dám viết lên diy. 

Ngày 3 tháng ba, [Quốc vương] phái người đến thử thin 
làm bài phú “Kiên xác”. Sau đó, [Quốc vương] nhiều lån phái 
thân thích cùng các quan văn võ đến chỗ thin ở, khiêm tőn 
hỏi thần nhiều chuyện. Thần viết trả lời họ. Khi nhận được 
giấy trả lời, họ lấy làm hoan hj. 

Ngày 2 tháng tư, nghe chỗ cư ngụ bị trộm vào lấy sạch 
dé, áo mio không còn gì cả, thin xin phép Quốc vương trở 
về Hội An, Quốc vương cảm tạ và luyến tiếc. Tình cảm đáng 
tiếc ban đầu hình như cũng đã tiêu tan. Tuy là nước nhỏ, 
nhưng khí kiêu ngạo, học vấn nông cạn, kiến thức có giới 
hạn, tuy có thể tuyển chọn được người tài năng trong nước 
Da Lang! của mình, nhưng không tránh được vẻ ếch ngồi đấy 
giếng. [Quốc vương] muốn khuất phục thin nhưng sợ tổn thương 





Zo Sieg Hữu Giang tỉnh Quảng Tây. Theo sử Trung क ha ei 
Trung Quốc chỉnh phục được Nam Việt và các dị Wc Dạ Lăn huyện 
(năm 233 trước GN), Dạ Lang bị cải thành huyện al On Lang Hu 
Sau đó, nhân vi Da Lang có thế lực lớn nhất ở miền Tây sag ngi Vương 
được nhà Hán phong tước vương, gọi là Detam A के bi CUỘC 
trở nên quá tự cao tự đại, nên khi gặp sứ gà nhà P ào lớn bên nào 
tranh luận về nước Dạ Lang so với Trung nà niệu những người tuy 
nhỏ (Sử ký, Tây-Nam-di truyện). Vi vậy, trong chữ Han, kiêu ngạo được 
chỉ giỏi nhất trong những người tắm thường mà đâm 040 géng trọng 
gọi là "Dạ Lang tự đại", có nghĩa giống như "ếch 790 đáy 
tiếng Việt. 
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danh vọng, muốn chấp nhận thin nhưng trong bung hé then 
với quản thin, nên cam tâm để mất người, vậy làm sao biết 
cách lễ sĩ [dùng người có tài từ bên ngoài như Chu]? Dạ đó, 
Quốc vương đấm ra lưỡng lự nghỉ ngờ, không quyết được, Chọ 
đến nay vẫn chưa gặp mặt thắn, và cũng không nói rõ lạ 
sẽ cho thần về hay không. 

Mỗi lån đưa mất trông theo những con thuyên hướng và 
quê cũ, lòng thin lại thấy đứt ruột. Thêm vào đó hành lý đã 
mất sạch, áo rách giày bung, người giúp việc cũng đã trốn chạy, 
thin cô đơn một mình một bóng, da thịt khô căn, hình dung 
tiểu tụy, mỗi ngày dài tựa như một năm. Đến năm sau vào 
ngày này thin chắc da thịt sẽ bị rã rời nơi cống lach, huống 
hé làm sao có thể trông được ánh sáng của Chúa thượng ding 
trung hưng nghiệp lón! 

Chúa thương tất không nd bỏ thin ở ngoài, thin cúi xin 
Chúa thượng nói rõ là Chúa thượng đang tìm kiếm thần, họ 
tất không dám giữ (câu lưu) thần lại. Thần ngồi đây mà lòng 
ở nơi nào, khi đi chẳng biết đang hướng về đâu. 

Thin gấp gáp thảo só này để xin trần tình lại, cúi mong 
chứng giám 

__ Giám quốc Lễ, ngày 27 tháng năm năm Dinh Đậu Dep7l, 
An cống sinh Chu Chi-Du. 

Tái bút: Từ mëng 3 tháng sáu, sau khi được bái lĩnh thư, 
ngày nào cũng bị thổ huyết. Tựa như bắn nhạn ở Thượng LAM 
nghĩ rằng sớ của thin nay đang được đọc ở triểu đình. Chăn 
dê ở Bắc Hải, quyết không để cho tinh kỳ rơi vào tay 707 
ae ga Dawa amai Ong 

: y đau đớn. 





A 0 phần trên, Chu nói là có vết kiến chúa Hiển ở Dinh Cat. 


Lời bạt 
An Nam cung dịch ky sự 
của Tính-Dị Thích Độc-Lập 


Can khôn lật đổ, sinh ra chuyện bi thảm lạ thường. Đất nước 
đẩy giặc ngoài, ai người còn sống sót. Vào Thu năm Quý Ty, Dị 
cùng Tiên sinh gặp nhau ऐ nơi hải giác thiên nhai, cùng trú chân 
tại nhà của Dĩnh-Xuyên Cư sĩ. Cuối đông Tiên sinh đột nhiên đi 
vå Nam, chia tay đôi ngã, thoáng chốc đã có tám năm. Mùa Đông 
Giáp Ngọ, Dị vào cửa Thiển, cho khách cao niên đến trú. Đến 
Thu Ất Mùi, trên đường du hành đến Kyoto nơi đất khách, như 
con hac trời lẻ bóng không biết sẽ bay vé đâu. Răng vàng tóc 
bạc, biết khó có duyên tái ngộ. Vào khoảng Hà Mậu Tuất, Tiên 
sinh ứng lời vời của Giám quốc, sang Nagasaki (Trường-kỳ), Dị 
lúc đó đang đi ngắm cảnh ở Đông-vũ!, cách nhau có 3 ngàn dặm, 
chỉ muốn nói đôi lời an ủi, mà không thể gặp mặt. Dầu chỉ muốn 
thấy nửa mặt”, mà cũng chỉ đành gặp nhau trong mộng. Xuân 
Kỷ Hợi, Dị vì phải dưỡng bệnh về lại Nagasaki, lại được thư của 
Tiên sinh có lời trân trọng nhấn nhủ; núi cao bể rộng, xa xôi 
đất trời, thế mà Tiên sinh trong lòng vẫn lo đau đáu cho bỉ nhân. 
Vì chứng bệnh không có cách gì chữa trị, Dị đóng cửa không tiếp 
khách, tu dưỡng tâm thần. Hè năm nay dot nhiên tiên sinh lại 
xuất hiện, được gặp mặt mấy lần; nếu không phải là duyên trời 
đưa đẩy thì làm sao có thể gặp nhau lại được” छि 

Dưới ánh nắng trong vườn, cùng nhau tâm Sự, đến khi nghe 
Tiên sinh nhác đến An Nam (cung dịch) ky sự, Dị mới xin đọc. e 
xong, Dị không khỏi không cảm thấy vui mừng, nên sử sii 

Chao ôi! Chinh khí trong trời đất tụ lại ở một ngấi ro” 
tử như thế này! Ngày xưa Tử-Khanh [Tô Vũ] gêP Thuyên-Vu 





(D) Một tên gọi của Edo (Giang-hê), tức Tokyo ngày nay: 
(2) Một lối diễn tả trong chữ Hán xưa. 


Scanned bhy.&amsSeanner 


Hung Nô] nhưng vì có lệnh vua [quân-mệnh) nên quyết giữ Gei 

không chịu khuất phục. Ngày nay Tiên sinh là vong thần [của 

nhà Minh] lưu lạc nơi đất khách, nhưng vẫn nêu [trung] nghĩa, 

không chịu uốn mình, liéu chết dùng lời lẽ biện luận, dùng chị 

khí đua tranh, lòng vững chắc như vàng đá. Từ trước đến nay, 

từ trên xuống dưới, chưa hå nghe có chuyện như vậy, và cũng chưa 

hë nghe có người nào như thé! Diu biết mình cô lập, ý chí của 

Tiên sinh lại càng bên vững, ung dung từng bước, khiến cho nước ` I 

chưa mở mang (hoang-duệ) phải biết đến tiết nghĩa cao xa, không phần JI 

vì mất nước (quốc phá) mà không giữ được uy phong cao cả ở EG : 

Trung Quốc và các nước bên ngoài. Có thể gọi Tiên sinh là lá ch D | CH THU A T Q 
tiết nghĩa đệ nhất. Những người phương xa từ giận du trở thành d Am o हि 

vui mừng, từ kiêu ngạo trở nên khiêm tốn. Tiên sinh lại viết bài KHAO CUU (B) 
phú, lời lẽ tựa như vàng ngọc, không nhuốm chút bụi trấn, lòng muôn म 
phiêu diêu bay vẻ quê cũ. Là người được vời ra ba lần, Tiên sinh 

dẫu trong một ngày cũng đã chẳng phụ ánh sáng của triểu đình| 


Ngày nay có những người Trung Quốc cởi mũ của ल म MATSUO BASHO 
mà để tóc đuôi chuộtÌ, vận áo dom khuy nút bên tay trái”, tay i i R N MIEN 0 
áo để dài theo kiểu móng ngựa, cam làm phận tôi tớ cho người và LOI LEN MI N OKU 


Mãn Thanh, đọc truyện An-Nam cung-dịch kỷ-sự hẳn không thể 
không cúi đầu rơi lệ. Tử-Do' có nói: "Chó then không được như 
người, vấn để là phải biết người có [những đức tính] gi". Câu nói 
đó ngày nay có nghĩa như thế nào? 


(DU) Tức tóc bím của người Mãn Châu. | ES 
(2) Áo của người Hán vốn dom nút từ giữa cổ áo đi xuống, áo người erc 
Thanh dom nút chéo tù ngực sang vai trái rồi thẳng xuống hong. (Các i 
ăn bận của người Trung Quốc ngày nay một phần chịu ảnh hưởng et” 
người Mãn Thanh). हि 
(3) Hai tay áo người Mãn Thanh thưởng cuốn lên, nhưng khi gặp lớp 
có thé buông thùng ra bao trùm cả hai ban tay để quỳ xuống i 
bởi vậy mới có tên là tay áo "mã để" (móng ngựa). kaii 
(4) Tức Tử Lộ, học trò của Khổng Tử. Được cù sang nước Vệ, chết H 
loạn Nam Tử. 405 


404 । 
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LOI GIỚI THIRU 
THIEN, THO HAIKU CUA MATSUO BASHA 
VA LOI LAN MIEN OKU 


Mùi Thiền đã bén muối dua, 
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. 
Kiều 


Lá“ thuở xa xưa, khi chữ Hán từ Trung Hoa chưa truyền 
sang các nước ở trên ngoại vi của "Trung nguyên" như Việt 
Nam và Nhật Bản, người dân các nước này đã dùng tiếng nói 
của họ để truyền đạt và diễn tả tình cảm của minh. Thơ - 
những câu nói có âm điệu nhịp nhàng dễ nhớ - có lê ngay từ 
buổi ban đầu đã trở thành một phương tiện truyền khẩu tất 
yếu. Phải chăng không phải ngẫu nhiên mà người Việt cũng 
như người Nhật rất yêu thơ? 

Mặc dầu Trung Hoa là đất nước đã sản sinh không biết 
bao nhiêu thi hào thi bá, nhưng nói chung ở Trung Hoa thơ 
không được phổ biến rộng rãi và đi sâu vào đời sống hàng 
ngày như ở Việt Nam hay ở Nhật Bản: thi nhân ở Trung Hoa 
ngày xưa thường giới hạn trong giới khoa bảng hay những 
người có học thức. Trong khi đó, ở Việt Nam và Nhật Bản 
người làm thơ có thể là những người bình dân không tên tuổi. 
Thử hỏi, ta làm sao biết được tên tuổi của hằng hà sa số tác 
giả của kho tàng ca dao, phong dao Việt Nam? Tập Man’ yoshi 


406 


(Vạn-diệp-tậP) है tuyển tập thơ đầu tiên của Nhật Bản - gồm 
AEI6 bài thơ biên soạn vào giữa thế kỷ VIII, cũng là tác phẩm 
của nhiều thi si đủ mọi tầng lớp, từ thiên hoàng cùng những 
người trong hoàng thất, quý tộc, cho đến nông dân và những 
người yêu thơ vô danh. Đặc biệt ở Việt Nam, thơ ca được mến 
chuộng ở mức độ hầu như không tìm thấy ` छ các nước khác. 
một phản rất lớn trong văn học dân tộc là thơ ca, những tác 
phẩm lớn và tiêu biểu của người Việt cũng là những tác phẩm 
bằng thơ (Kiểu, Chỉnh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Lục 
Van Tien, v.v..). Trong đời sống hằng ngày, đặc eg vào các 
dịp hội hè đình đám, vụ mùa hay lễ Tết, người lột thích làm 
thơ và thích ngâm vịnh thơ ca. Khó tìm thấy nơi nào mà thơ 
ca phổ biến đến mức độ như ở Việt Nam. Nhìn chung ep ta 
có thể nói vị trí độc đáo của thơ trong văn hóa Việt Nam và 
Nhật Bản là một điểm tương dèng thú vị giữa hai BE 
Sau khi chữ Hán được du nhập vào Nhật Bản, người Nhật 
đã sáng chế ra chữ kana và dùng dạng tự độc đáo nay हक 
song với chữ Hán để diễn tả tình cảm và cuộc sống hiện d 
của con người và đất nước Nhật Bản. Su xuất hiện S ý ga 
lịch sử của chữ kana trong văn hóa Nhật Bản có denen eg 
rất giống hoàn cảnh ra đời và vai trò bảo tên n hóa, kesa 
tả tình tự dân tộc của chữ Nôm trong tiến trình phát 
của văn hóa Việt Nam. | 
Ở Nhật, nói chung người lam thơ bằng chữ Hán ` 
Hán-thi) không nhiều, phẩn đông họ thích làm " màn 
thể loại độc đáo riêng của Nhật Bản; các loại wë Geh 
định hình qua các thởi điểm khác nhau trong | bề a 
các thể loại thơ đặc biệt của Nhật Bản, SH hc 
phải nhắc đến waka (hòa ca: thơ NhậU gdm cid 
tho ngắn, có 3 âm tiết đặt theo thứ wë idi hạn), vè thợ 
(trường-ca: thơ dài, với số âm tiết không | 


haiku với L7 âm tiết. ii 


— 
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Trước khi nói đến thơ vai trò của thi hào Matsuo Basha 
(Tùng-vĩ Ba-tiéu; Lë44-L9904l trong việc định hình thể loại ER 
này và bối cảnh của tác phẩm Oku no hosomichi (Lối lên miền 
Oku), chúng ta cản phác hoa sơ lược những nét chính của Thiên 
học và vị trí lịch sử của Thiển tông ở Việt Nam và Nhật Bản 
cùng mối liên hệ giữa Thiển và thơ haiku. 


ĐÔI NÉT VỀ THIỀN TÔNG 
VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA THIỀN VÀ THƠ HAIKU 


Thiển tông, thuộc Phật giáo Đại thừa, không chú trọng đến 
kinh điển mà chỉ chú trọng đến phương pháp tu hành. Thiển 
tông dạy rằng mọi người ai cũng có Phật tính, tức là có thể 
giác ngộ được. Tuy nhiên, vì mê muội, Phật tính thường nằm 
lắng trong ta. Nhằm đánh thức Phật tính, Thiển tông nhấn 
mạnh lối tu luyện về cả mặt tỉnh thần và thể xác dựa 
trên phương pháp "ngồi Thiên" (tpa-thién) và tập "công án", 
Công án là những câu nói tối nghĩa dùng nhằm đưa người tu 
luyện thoát ra khỏi tập quán suy nghĩ bằng lý trí, để đột nhiên 
có thể lãnh hội bản chất của sự vật (đốn-ngộ) bằng trực giác. 
Nói một cách khác, Thiển tông cho rằng con người chỉ có thể 
nhìn thấy chân lý trực tiếp bằng trực giác chứ không phải gián 
tiếp qua ngôn ngữ, văn tự dài dòng, hoặc qua những tri thức 
có tính cách suy luận hay tư biện. Tôn chỉ của Thiển tông được 
tóm tất trung bốn cầu kệ cô đọng sau đây, tương truyền của 
Thiển sư người Ấn Độ Bả-Đả-Đạt-Ma (Bodhidharma) - vị sư tổ 
của Thiển học Trung Hoa: 

Bất lập vän tự 
Giáo ngoại" biệt truyền 
Trực chỉ nhân tâm : 
Niến lánh thành Phải 
Á 
(TI Giáo ngoại: chỉ thiền lông, 


408 


(Không lập văn tự, 

Có cách truyền riêng, 
Hướng thẳng vào tâm, 
Thấy tánh thành Phật.) 


Như chúng ta đã biết, Thiển tông có ảnh hưởng lớn đối 
với đời sống văn hóa và nghệ thuật của Trung Hoa cùng các 
nước Đông Á khác. 

Theo sử sách, hai dòng Thiển đầu tiên được đưa từ Trung 
Hoa sang Việt Nam là Thiển phái do ting sĩ Ấn Độ 
Ty-Ni-Da-Luu-Chi (Virinaruchi, tên chữ Hán là Dër Hei truyén 
sang vào cuối thế kỷ VI và Thiển phái do Thiển sư Trung 
Hoa Vô-Ngôn-Thông (còn gọi là Bất-Ngữ-Thông) truyển sang 
vào đầu thế kỷ IX Sau thời kỳ Bắc thuộc, trải qua các thời 
Dinh, Ngô, Tiền Lê, đặc biệt dưới hai triểu Lý Trin, Phật 
giáo nói chung và Thiển học nói riêng được truyển bá rộng 
rãi và rất mực thịnh hành; ngay vua chúa và giai cấp पूर्ण 
tộc cũng là những người sùng bái Phật giáo. Vua Trấn Thái 
Tôn là tác giả của Khóa hư lục (hay Khóa hư tập, "khóa hu’ 


“có nghĩa là tu luyện đạo hư không) cùng nhiểu công trình 


nghiên cứu khác về Thiển học. Ngoài ra, "Trúc Lam đệ nhất 
tổ" (vị tổ đầu tiên của Thiển phái Trúc Lâm) dưới đời ह i 
chính là vua Trin Nhân Tong (O279-I208) - sau khi nhường 
ngôi nhà vua đã xuất gia tu hành ở chùa trên núi Yên TV. 
ठ Nhật Bản, mặc dấu yếu tế Thiên (Zen) wie được Geng 
thiệu và truyén bá qua các têng phái म Phật ee GC Aen 
thời Kamakura (I8p- 233). phải đợi đến ह đời KZ tư 
mới có đủ điểu kiện để bắt rễ và đi sâu vào ८ 
tưởng, văn hóa của dân chúng. Hai Vi là Eisai (Vinh-Tây; 
truyền Zen đầu tiên ở Nhật Bản 283) | Sau khi tu học 
LAT (205) và Dôgen (Đạo-Nguyn; ng Rinzai (Lâm-Tế) và 
ở Trung Quốc vẻ, Eisai sáng lập Phe ° 
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Dôgen sáng lập phái 5000 (Tào-Động) ở Nhật Bin. Trong quá 
trình tu luyện để đạt satori (ngộ), phái Rinzai nhấn nhệnh vệ 
kôan (công-án), còn phái 8000 chú trọng về zazen (tọa-thiên) 
Một điểm tương đồng thú vị và có ý nghĩa trong lịch sử 
Thiên tông ở Việt Nam và Nhật Bản là song song với thy 
kỳ Thiển tông ở Việt Nam được sự bảo trợ mạnh mẽ của vụ, 
tôi nhà Trin - một triểu đại chứng kiến điểm cao của 
phát triển văn hóa và ý thức dân tộc của người Viet cùng 
với một tinh thần thượng võ cao độ thể hiện qua ba lần chiến 
thắng Nguyên-Mông oanh liệt (258. I298, (2979 ở Nhat 
Bản, Zen đã được sự ủng hộ nhiệt thành của Kamakura bakufu 
- chính quyển của giai cấp võ sĩ (samurai) và cũng là chính 
quyển đã lãnh đạo Nhật Bản hai lån chiến thắng xâm lược 
_Nguyên-Mông (O234. (282 
Sau đó, tuy Thiển học cũng như Phật giáo vẫn đóng vai 
trò quan trọng trong đời sống tỉnh thần của dân chúng, vì vị 
trí độc tôn của Nho giáo ở Việt Nam, chúng ta không còn 
thấy xuất hiện những tác phẩm nghiên cứu Thiển học có tim 
cỡ như dưới hai triểu Lý Trần. Trong khi đó ở Nhật Bản, do 
sự bảo trợ nhiệt thành của giai cấp võ sĩ, ảnh hưởng của Zen 
đối với đời sống văn hóa và quan niệm thẩm my (aesthetics) 
rei người Nhật ngày càng trở nên đậm nét, đạt điểm cao 
dưới thời Ashikaga bakufu Oa96 32579) Trong khoảng thời gian 
pa Thiển môn thường là nơi dạy dỗ và trau luyện nghệ 
t cho con cháu của giai cấp võ sĩ. Từ đó, nhiều hình thái 
nghệ thuật và văn hóa chịu ảnh hưởng của Zen dën dần được 
định hình: trường phái hội họa sumie (tranh vẽ bằng mực x8), 
nghệ thuật làm đổ gốm, trà đạo (sad6), nghệ thuật kiến trúc 
sườn cảnh (teien), nghệ thuật cắm hoa (ikebana), kiếm đạo 
ad wn we thơ haiku, vv... Đi tìm sự hài hòa giữ 
băn chất hoa bà sài TN ag địa gë và chó TY 
ngoài, các nghệ thuật này phù hợp với phong 


AL 


khuynh hướng thiên về hành động và không thích sp e 
dài dòng của giai cấp võ sĩ. Ngoài ra, quan điểm triết học 
xem sống chết như nhau trong Thiển học cũng đã hỗ trợ 
không ít tinh thin thượng võ xem nhẹ cái chết của người 
vã Si. 

Vì chính quyển của giai cấp võ sĩ ở Nhật kéo dai gần 
bảy trăm năm - từ cuối thế kỷ XII cho đến Minh Trị Duy 
Tân (Lë) - nến văn hóa của giai cấp võ sĩ đã trở thành 
một bộ phận của văn hóa Nhật Bản nói chung. Ngày nay, 
các nghệ thuật này đã nghiễm nhiên trở thành những nghệ 
thuật điển hình của nước Nhật. Ngoài ra, Zen còn có ảnh 
hưởng lớn đến tư tưởng và giá trị tinh thắn của người Nhật 
Vì thế, gắn đây, không ít tác giả đã bàn đến ảnh hưởng của 
Zen đối với những vấn để vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật 
như phong cách giao tế và kinh doanh của người Nhật. 

Thơ haiku (bài-cú) được hình thành qua một quá trình 
như thế nào? Sau khi người Nhật sáng chế ra chữ kana, dưới 
thời Heian (Bình-an; "904. (L85) thơ waka rất thịnh hành. 

Mô phỏng theo waka, một loại thơ khác gọi là renga 
(lién-ca) ra đời sau đó. Thơ renga có cấu tạo giống như thơ 
waka (với năm vế cỗ số âm tiết theo thứ tự 5-7-ð-7-7). Điểm 
khác biệt giữa renga và waka là ba câu đầu (Èami-no-ku: 8-7-6) 
và hai câu sau (shimo-no-ku: 7-7) trong một bài renga khing 
được do cùng một người sáng tác; ngoài ra, một bài renga dài 
hay ngán hoàn toàn tùy thuộc vào số lån lặp lại của hai đoạn 
này. Ví dụ, nhà thơ đầu tiên sẽ làm một đoạn (ba câu) có 
[7 âm tiết, nhà thơ kế tiếp sẽ làm đoạn (hai ee we 
tiết. Nhà thơ thứ ba sẽ làm một đoạn (7 âm tiết ni 5 
thơ vẫn ăn khớp với hai đoạn trước; và nhà th ngàn | quả là 
làm đoạn l4 âm tiết, ròi cứ tiếp tục như thế: 

All 
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những người tham dự "hội tho” (uta-no-kat) đó sẽ có một bài 
thơ dài của nhiều tác giả, với những hình tượng và ng, + 
khác nhau. Nếu là một bài thơ hay, mỗi người sẽ cảm thấy 
hài lòng, hoan hỷ vì đã tham gia và có đóng góp xứng đáng 
Haikai (bài-hài) là tên loại thơ renga chuyên dùng những tự 
hài hước, hóm hỉnh, hay giểu cợt được sáng tác tập thể trong 
các buổi làm thơ nhằm mua vui hay tiểu khiển như trên 

Haiku, còn gọi là hokku (phát-cú: câu mở), lúc ban đậu 
là tên gọi 3 câu đầu (॥7 âm tiết, 5-7-5) của một bài haikai 
Từ thế kỷ XV, haiku bắt đầu xuất hiện như một thể thợ độc 
lập, nh phải đợi đến 250 năm sau mới được định hình, 
Với khởi đầu khiêm tốn là 3 câu đầu của một bài thơ haikai 
có tính cách trào phúng, qua ngọn bút hiệu điêu luyện của 
Bashô, haiku được thăng hoa và cuối cùng trở thành một nghệ 
thuật phong nhã mang sức sống võ lường. 


MATSUO BASHÔ - THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP 


Trong những vì sao lấp lánh trên nền trời của thi đàn Nhật 
Bản, Matsuo Bashô (Tùng-vĩ Ba-tiêu; 644-94) có lẽ là ngôi 
sao được nhiều người Nhật cũng như người nước ngoài hêm 
mộ và biết đến nhiều nhất. Sinh ngày I6 tháng I9. Ië44 
trong một gia đình võ sĩ (samurai) cấp dưới ở thành Ueno 
(hượng-dã) thuộc Iga (Y-ha), nay là huyện Mie (Tam-trọng), 
Basho khi mới ra đời tên là Kinsaku (Kim-tic), lớn lên đổi 
thành Munefusa (Tông phòng) 

Lúc phụ thân sắp mất, Bashô được tuyển vào làm gia 
nhân (gokenin) của Todd Yoshitada, con trai thứ ba của daimy0 
thành Ueno. Bash lúc này vừa lên mười chín, nhỏ hơn chủ 
quân hai tuổi Mỗi ngày, ngoài việc giúp chuyện bếp nde, 
Bashð là bạn sách đèn của người chủ quận trẻ tuổi. Cả hai 
déu yêu thơ haikai - thé tis khi wk, GER. da số trí 

: h u khiển tao nhã của đa 


AE) 


thức đương thời. Yoshitada lấy bút hiệu là Sengin (Thiển ngâm, 
tức "“Tiếng-ve-kêu”), bút hiệu của Bashô là 8606 (Tông-phòng)L. 
Người thấy diu dắt Yoshitada và Bash vẻ thơ haikai là 
Kitamura Kigin (Bắcthôn Quý-ngâm), nhà thơ và nhà bình 
thơ lừng danh lúc bấy giờ. 


sii 
F "Sëch 
H có 





Bashé - Tranh Buson 


Bài thơ đấu tay của Bashô được sáng tác vào năm Lpp32 
Trong một tuyển tập thơ xuất bản ở Kyoto năm I964. ta thấy 
có hai bài của Bashô và một bài của Yoshitada. Năm sau, 
Bashô, Yoshitada, và ba nhà thơ khác cùng nhau làm một bài 
renku (liên-cú)” một trăm câu; I8 câu Basho sáng tác trung 
dịp này là những vin thơ diu tiên của nhà thơ thuộc thể 


loại này. 

= ` di thi chắc hẳn Bashé 
Giả sử dòng đời cứ thé lặng lë ei trôi đi thì chắc người võ sĩ cáp 

đã suốt đời an phận với định mệnh làm một ngỡ? 


न e *, giống như tên samurai của 
D) Bút hiệu Sob viết chữ Hán là "Tông-phòng , LEE thuần túy (am 
Bashò là Munefusa, nhưng Munefusa là đọc ze Hán-Nhậ!). 
kun), còn 3000 là đọc theo âm Hán-Hòa Aën Gg ५४४४७ 
(2) Xem giải thích trong phần thuật ngữ sau bai này: 





IA 
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dưới, thỉnh thoảng vui cùng bêu rượu túi thơ với chụ 
trong những lúc nhàn hạ. Ai ngờ con tạo trớ trêu, Yoshitads 
chẳng may bị bệnh mất sớm khi vừa mới hai mươi lam tuổi 
không mấy ai biết rõ vè tung tích của Basho. Nhiễu ngụ; 
đoán rằng sau khi chủ quân mất, Bashô không còn nơi nương 
tựa, rời cố lý lên Kyoto, vừa tiêu dao ngày tháng ở đất kinh 
kỳ nhằm khuây khỏa nỗi niém luyến tiếc, vừa theo đuổi nghiện 
thơ. Cũng có người tin rằng trong khoảng thời gian nói trên 
Bashô sống với một thiếu nữ ở Kyoto, và cô này - vå sau đi 
tu lấy pháp danh là Jutei (Thọ-Trinh) - đôi khi dẫn con (có 
lé không phải là con của Bashô) lên thăm Bashô ở Edo 
(Giang-hộ) sau khi nhà thơ dọn lên thành phố vừa mới mở 
mang này vào năm I6727 Mối tình giữa Basho và Jutei tuy 
có nhiều uẩn khúc nhưng hình như là chuyện có thật. Những 
giai thoại khác nhau v hành tung của Bashô trong khoảng 
thời gian này dën như muốn gợi ý là Bashô hỏi còn trẻ cũng 
đã chia sẻ những nỗi vui buổn của con người như biết bao 
muỗn vạn người khác trong tuổi thanh xuân. 

" Ở Edo, Bashô ban đâu làm việc văn phòng cho một công 
trình đào cống dẫn nước để mưu sinh kế. Lúc có thời giờ, 
Sashd không ngớt tìm cách trau déi thêm về thi ca. Din da, 
Fash thu nhận môn đệ và người ái mộ thơ Basho ngày một 
Sn gan nổi tiếng sau đây, sáng tác lúc Basho ba mươi 
xi dàng gë d .. bước phát triển mới trong thơ Bashô 
ke n => hu trong lịch sử tho haiku nói chung: 


2 Xem BAN mang Basha 6 Nhật thud đó còn tinh theo âm lịch. 
Gakujutsu 8 (भला, BashÖ nyûmon (Nhập môn về Bashd) (Tokyo: K giả 
UYết về ai D. 264), trang 44-46, Ngoài ra còn có khá nhiều giả 
Basha, 


thuyết về cuộc đời tính ái của 
बु]ई 


Kare-eda ni Trên cành khô 
karasu no tomarikeri chim qua đậu 


Cành khô qua đậu chiều tà, 
Thời gian thấm thoát Thu đà về đây, 

Bài thơ ngắn, cô đọng (câu thứ hai phá vận, lẽ ra chỉ có 
7 am tiết) chứa đựng những hình tượng bổ sung cho nhau tựa 
như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá đơn sơ 
nhưng có sức ám thị mạnh mẽ. Theo học giả Daisetz Suzuki 
sức ám thị (suggestibility) và tính hàm súc là bí quyết của thơ 
haiku cũng như của nghệ thuật Nhật Bản nói chung. Vì "các 
nhà nghệ thuật Nhật Bản đều ít nhiễu chịu ảnh hưởng của 
Zen, họ luôn luôn có khuynh hướng diễn tả tình cảm của họ 
với số chữ hoặc số nét tối thiểu" Didu tối ky khi làm thơ 
haiku là khuynh hướng thích lý luận dëng dài. "Khi tình cảm 
đã đạt đến -mức độ cao nhất, ta lặng thính, bởi lẽ không có 
ngôn ngữ nào thể diễn tả thích đáng. Ngay 77 âm tiết [trong 
thơ haiku] cũng đã quá đài", Xem như vậy, người làm thơ 
haiku vừa phải là một người tu luyện Zen 

Năm J6p0. Bashô cho xuất bản tập thơ gồm "Hai mươi bài 
thơ do môn đệ của Tôsei sáng tác độc lập"?. Tôsei, tức Đào-Thanh, 
là một trong những bút hiệu của Bashô khi mới lên Edo. Qua 
tên tập thơ, ta có thể thấy lúc này Basho đã quy tụ được nhiều 








DI Zen to Nihon bunka (Thiền và văn hóa Nhật Bản) (Tokyo: wanami Shoten. 
(en, trg. 487-88. wt 

(2) Têsei montei dokugin nijkkasen (Đào-Thanh môn-đệ क ei 
ca-tiên). Mỗi môn đệ đóng góp một bài kasen (caren), | 
thơ haikai có 36 câu do môn độ đó sáng tác một minh W jing 66 ohi 
người đóng góp từng đoạn như thông thưởng. | Thân đó người ta 
người làm thơ waka giỏi và có tất cả 36 vị như vậy, | 
gọi loại thơ haikai có 36 câu là kasen 
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môn đệ có bản lĩnh và chỗ đứng của nhà thơ trên thị đàn 
haikai đã được khẳng định 

Năm 37 tuổi, giữa lúc danh tiếng của Bashô ngày mãi |, 
rộng, nhà thơ đột nhiên quyết định thôi dạy, dọn về sống trong 
một tip lẻu tranh ở Fukawaga (Thâm-xuyên) cạnh bờ sông 
Sumida (Ôi-điển) - một vùng hẻo lánh ở Edo hồi đó, Một mon 
đệ khá giả là Sampô (Sam-phong) đã xây cho thầy mình túp 
lêu này để Bashô tháng ngày có thể làm bạn cùng thiên nhiện, 
Tương truyền Bashô trông cạnh tip lều này một bụi chuối (chy 
Hán gọi cây chuối là "Ba-tiêu”) do môn đệ biếu. 


Vì cây chuối ít thấy ở Nhật, hàng xóm bắt đầu gọi túp 
léu có bụi chuối-không-trái này là Bashô-an (Ba-Tiêu Am), rải 
chẳng bao lâu họ gọi luôn chủ nhân của túp lêu độc đáo đó là 
Bashô-sensei (Ba-Tiéu Tiên-sinh). Chủ nhân túp lêu chắc cũng 
cảm thấy vừa ý với cái tên Ba-Tiêu nên từ diy mới lấy Bashô 
làm bút hiệu. 

Đối với Bashô, cây chuối tượng trưng cho tính nhạy cảm: 
trước một cơn gió nhẹ, tàu lá chuối có thể gãy bất cứ lúc nào. 
Nhà thơ lắng nghe tiếng lá chuối day động xào xạt mỗi lúc 
trời trở gió giữa đêm khuya thanh vắng. Nếu trong bản hợp 
tấu của thiên nhiên này hòa thêm tiếng mưa rơi rả rích, không 
khí trong tip lêu chắc hẳn lại thêm phần cô tịch và sâu lắng 
hơn. Bashô có lẽ đã sáng tác bài thơ sau đây trong một khung 
cảnh như thế: 





Il Túp Wu của Bashô ở cạnh cầu Mannenbashi, khu Kêtê (Tokyo) ngàY 
geren ee: sự HH ang oe Kinen Kan) hai tầng tọa lạc trong 
trên bản ët A phóng có thé theo dõi các hành trình của Aa par 
ee bå ong đại, hay xem những bản so và di vat của nhà TT 
Nhà nung bay rất trang trọng và có lớp lang. Điều đáng chú Ý là siết 
mướn Kỷ niệm còn có phòng hội họp; những người yêu tha Bashð có ei 
bé phòng êh \g này để làm hội thảo hay trạo đổi. Gần Nhà Kỷ Së Gr 
phia so có tượng Bashö bằng đồng nhìn ra song Sum e? 
'ugng đồng của Bashô, người ta cũng không quên trồng một bụi थे 


27 


$ 


$ 


dlëp 


Bashé no waki shite Cây chuối trước cơn gió mùa Thụ 
tarai ni ame e tiếng nước mưa dội vào chậu hứng nước 
kiều yo kana tôi lắng nghe tiếng đêm | 
Giọt mưa rả rích ngoài hiên, 
Lá khua xào rat, trèn miên đêm dài, 


Giống như tàu lá chuối nhay cảm trước luêng gió cơn mus, 
nhà thơ để cửa hôn rộng mở, hòa mình cùng vạn vật và tỉnh 
tế trước những đổi thay của cây cổ, đất trời Trong đời sống 
hàng ngày, nhà thơ sẵn sång cåm nhận và san sè mối Ìo âu 
hay nỗi vui mừng của người khác, cho dù họ là những người mà 
nhà thơ tình cờ chỉ gặp qua một đôi lån trên bước đường đời 

Trong khoảng thời gian này nhân có Hòa thượng Butchỏ 
(Phật-Đỉnh, L6A2. (TL) từ Hitachi, bây giờ là huyện Ibaraki 
(Từ-thành), đến tạm trú tại Rinsen-an (Lâm-tuyển Am) gin 
Bashô-an, Bashô bắt đầu tham Thiển dưới sự chỉ dẫn của Thiển 
sư. Bashô sau này kể lại là có lúc nhà thơ đã có ý định nương 
nhờ cửa Phit:. 

Tuy không phải là Thiên su, Bash thường ăn vận như 
nhà sư. Ngày ngày ngồi tham Thiển và đọc sách, Bashô bắt 
đầu ý thức rằng haikai không chỉ là thú tiêu khiển mà còn là 
biểu hiện sâu sắc thái độ của người làm thơ đối với cuộc sống. 
Thơ của Basho dẫn din thể hiện vè đẹp u hoài diệu vo của 
thiên nhiên trim lắng và cuộc sống cô đơn hiu quanh của chính 
nhà tho. व 

Trong khoảng thời gian này, Bashô say sưa tư tưởng Lão 
Trang qua cuốn Trang एफ. Bashô cũng đọc say mê tác phẩm 
I 
II) "Bôsha no kan” (Cảm khái trong túp Idu tranh), sắn 


(2) Nguyễn văn là "Phật ly tổ thất" (Thién mòn). Xem 
Bash (Tokyo: Yoshikawa Kôbunkan, I9É7, WB. 55. rie, cing ti 


tác nằm T68T. 
Abe Kimio, Matsuo 


(3) Tức Trang Châu, nhà tư tưởng thời Chiến Quốc रे tự là Tù-Huu, 
với Mạnh Tử. Trang Tử người xứ Mông (nay là Ha NHÀ” 
Au? 
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của các nhà thơ Nhật Bản như 8aigyô” và 8087, cùng các thi 
nhân Trung Quốc ngày trước, đặc biết là Đỗ Phủ". Thơ của Đã 
Phủ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Bashô trên nhiễu mặt: vg 
cách diễn tả, vẻ hình tượng, cũng như về ngôn ngữ 

Không phải ngẫu nhiên mà Bashô đã hâm mộ Đỗ Phủ. pi 
Phủ sở trường vè luật thi, lắm bài đã trở thành mẫu mực cho 
hậu thế. Lời thơ của Đỗ điêu luyện, vừa sinh động, hàm sục, 
"Với một số chữ, một số câu, Đỗ Phủ có thể dựng nên được 
mâu thuẫn xã hội hoặc cái 'thẩn' của một khung cảnh". Chính 
họ Đỗ là nhà thơ đã "phát huy cao độ đặc điểm hàm súc của 
ngôn ngữ thơ ०७", và tính hàm súc cũng là một đặc điểm nổi 
bật trong thơ Bashd. 


còn được gọi là Nam-Hoa Chân-Nhân hay Nam-Hoa Lão-Tiên. Sinh thời, 
Trang Tử giao du và tranh luận rất tương đắc với Huệ-Thỉ, người nước 
Tống. Củng với Lão Tử, Trang Tử là nhà tư tường đại biểu của Đạo gia 
(thường được gọi chung là Lão Trang). Cuốn Trang Tử Bash dé cập ở 
đây là một trong hai tập sách tổ của Đạo gia ngoài cuốn Lão Tử. 

D) (Tây-Hành; (7II8-47900. thi nhân cuối thời Heian - đấu thời Kamakura. 
Saigyð vốn là võ sĩ dưới trướng của Thái thượng hoảng Toba. Năm 23 
tuổi, vì ý thức cuộc đời là vỡ thường Saigyd từ chức đi tu, lúc đầu ở 
Kêyasan, những năm cuối đời dọn về Ise. Saigyð đã từng ngao du nhiều 
nơi, lên tận vùng Mutsu ở miễn Bắc và về đảo Shikoku ở miền Nam. 
Thơ Saigyd được chọn nhiều nhất (94 bài) trong tuyển tập thơ Shin 
Kokinshú (có tất cả J960 bai), biên soạn năm (206. 

(2) (Tông-Kỳ; (427.27S09). đại biểu của thi đàn haikai vào cuối thời Ashikaga. 

(3) (742-700), "thi thánh" thời Thịnh Đường, thường được gọi là Lão Đỗ nhằm 
phân biệt với Đỗ Mục là người cùng thời. Người huyện Củng, tỉnh Hà 
Nam. Ty là Tử-Mỹ, hiệu là Thiếu-Lăng. Thi hỏng, đang lang thang 
Trường An thì gặp loạn An Lộc Sơn. Làm quan dưới đời vua Đưởng 
Huyền-Tôn. Chưa được ba năm, Đỗ Phủ từ quan, sống cuộc đời phiêu 
ene phóng khoáng. Ảnh hưởng của Đỗ Phủ trong thơ Bashd là để tài 
nghiên cứu của tác giả Ota Seiky0 trong cuốn Bashé to To Ho (Basho 
ng (Tokyo: Hêsei Daigaku Shuppankyoku, 2979). © bka gal 

ién Nguyễn Du ngày trước øm Đỗ Phủ là bậc "thiên 
chương thiên cổ se. y cũng xem Đỗ Phủ là bậc हि 

(4) Nguyễn Khắc Phi và Trụ Chính, Văn học Ti Ce Tập | (Hà Ne 
Nxb Giáo Dục, A6e7) là TH h, Văn học Trung 


dI8 


Ngoài Đỗ Phủ, Bashô còn hâm mộ những nhà tha” 
Quốc khác như Lý BạchÌ, Bạch Lạc.Thiện? No li bạ 
Dong-Pha* Tuy kế thừa truyén thống của hai dòng văn | 
Nhật và Trung Quốc, thơ haiku Bashộ mang một phong e 
và sắc thái độc đáo, thường được gọi là GO (Tiêu-phong) - 
tức là phong cách thơ haiku của Bashé do chính nhà thơ đã 
tự định hình. Qua thơ Bashô, lån đầu tiên một khái niệm mỹ 





Gi (GO7-262l. nhà tho kỳ tài thời Thịnh Đường. Người huyệ Chương 
(hay Xương Minh) thuộc Miễn Châu (nay thuộc tỉnh आ tự là Gen 
Bạch, hiệu là Thanh-Lién Cu-si, còn được gọi là Trích-tiên-nhân (Tiện 
giáng trần). Truyền thuyết nói rằng bà thân mẫu nằm mộng thấy sao 
Thái-Bạch rồi sinh ra ông, nên Ong lớn lên lấy tên tự là Thái-Bạch, Lý 
Bạch chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang và tư tường dụ hiệp, Ông 
nổi tiếng thích uống rượu, phóng túng và "ngông". "Trên cơ sở của trí 
lưởng tượng phóng tung bay bổng... Lý Bạch đã xây dựng được cả một 
thế giới hình ảnh phong phú, kỳ vĩ. Không phải chỉ hình ảnh thiên nhiên 
mà hinh ảnh nao trong thơ văn ông cũng vậy", nhiều bài thơ của êng 
"giản dị như một bài dân ca và giống dân ca rất nhiều mặt: để tài, tư 
tưởng, tinh cảm, thể loại, hình ảnh, ngôn ngữ”. (Nguyễn Khắc Phi và 
Trương Chỉnh, sách đã dẫn, trg. T48-49). Lý Bạch sở trường về thơ tuyệt 
CU (ngũ ngôn tuyệt cú cùng thất ngôn tuyệt cú) và trường-biên ca-hành 
Thơ văn । ४ Bạch được sưu tập trong Lý Thái-Bạch lận (30 cuốn). 
Tức Bạch Cu-Di (772-836), nhà thơ lớn thời Trung Đường. Hiệu là 
Hương-Sơn Cu-ST. Thơ họ Bạch lưu lệ mà bình dị, có ảnh hưởng sâu 
sắc đến văn học Nhật Bản thời Heian (ä4-7786). Nhiều bài thơ của 
000 Lạc-Thiên đã trở thành mẫu mực cho người làm thơ chữ Hán ở 
hat. 
Thi tăng đời Đường ở gần nui Thiên Thai với sư Thập-Đắc. Độ tử của 
nhà sư Phong-Can. Truyển thuyết nói rằng Han Sơn b ià der tân oua 
Văn-Thủ छाड và sư Thập-Đắc là hóa thân của Phổ-Hiển Bö-Tát. Tic 
phẩm của Hàn Sơn được sưu tập trong tập Han Sơn th. aka ती 
Tức Tô Thức DOSE330. nhà thơ, nhà tan văn lừng danh thời The. 
Người My Sơn (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên), tự là Tủ-Chiêm, Fon gre 
Lễ bộ Thượng thư, nhưng vì phản đối chủ trương cải do Bông Phê 
An-Thạch nên nhiều lấn bị đổi về địa phương. Văn ing vé tự 
phong phú trên nhiều mặt. Ngoài văn thơ, Tô Thức cèn म 

va. ai Trung đối với 

Về ảnh hưởng của các nhà thơ Nhật Bản và Trung aki 

Bashô, xem Imoto, sách đã dän, trụ. Bi. 


(2 


kb 


(3 


=_ 


(4 


kg 
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học (aesthetics) mang tên là sabi được đưa vào nghệ thuật một 
cách hài hòa và ở một mức độ điêu luyện chưa từng thấy: đạn 
nỗi ngày nay, mỗi lin tìm cách giải thích khái niệm sabi, De 
ta không thể không nói đến thơ haiku của Bashê. 

Trong văn thơ như trong nhiều lãnh vực khác của 
nghệ thuật Nhật Bản, sabi là cái đẹp tao nhã của những đáng 
hình cổ kính hay của thiên nhiên cô tịch - không rực rõ, lêng 
lẫy mà đậm vẻ u hoài. Thơ haiku của Basho tuy phẳng phất 
không khí trim lắng u huyển (yigen), gợi cho người đọc sự vå 
thường trong cuộc đời, nhưng luôn đượm tình người và không 
bao giờ mang nét cay đắng chua chát hay u uất, oán hon. 

Sau khi vå ở ën roi 
ở Fukagawa duc hai p ': “”” 
năm, vào tháng mười e 
hai năm IGp2. một 
cơn ha hoạn khốc 
ligt tàn phá thành 
phế Edo. Túp léu 





tranh của Basho cing ` KW 
làm mỗi cho biển lửa Tee. wtf 
Theo lời thuật lại của a ah Lage TE 





một môn đệ, Bashé 
lúc đó phải nhảy 
và che mình bằng một chiếc chiếu để tránh sức nóng thiêu 
người mới thoát chết. Tay trắng giờ lại trắng tay, Basho nay 
là kẻ không nhà. Ý tưởng phiêu bạt vốn đã nhen nhóm từ 
lâu trong tâm tư của nhà thơ đột nhiên bừng dậy. Có lẽ đây 
cũng chính là lúc mà nhà thơ cảm nhận sâu sắc hơn bao Bi! 
cả vé sự tạm bg, vô thường của cuộc đời. 

Tạm lánh thân khoảng gån nửa năm tại nhà một môn đề 
ở vùng Kai (Gidp-phi), nay là huyện Yamanashi (Sơn-lê); tháng 


420 


Tượng Bashô ở Fukagawa, Tokyo 


năm ep Iop3. Bashô trở về lại Edo. Môn dg cùng nhau gón 
sức छो? thầy mình dựng một Bashô-an khác A ngay cùng लाई 
cũ. Đầu mùa Đông năm đó, Bashô dọn vào túp lầu vừa mới 
dựng xong. Nhưng rôi giấc mộng hải hổ vin cứ thôi thúc nhà 
thơ... 

Nhân sinh, theo quan niệm của Bashô, là một chuyến It 
hành; hay nói đúng hơn, là những cuộc hành trình nối tiếp 
nhau không dứt. Trên thực tế, hơn nửa khoảng thời gian mười 
năm cuối cùng của đời mình, Bashô đã sống trên bước lữ hành 
và cũng đã trút hơi thở cuối cùng nơi nghịch lữ. Bashô có khi 
đi một mình, có khi dẫn theo một hai môn đệ. Với chiếc nón 
lá hay chiếc mũ vải màu lam, cây trượng, và cái đãy đầu đà, 
Bashô đã phiêu bạt nhiễu nơi trên đất nước Nhật Bản. 

Đối với Bashô, thú ngao du sơn thủy và thi ca không tách 
rời nhau. Vào buổi xế chiểu, khi nhìn vẻ phương trời xa thấy 
đàn chim đang rũ cánh bay về tổ, người lữ hành nhạy cảm 
làm sao không khỏi ý thức sâu sắc vé thân phận con người? 
Qua ngọn bút, niềm cô tịch triển miên ấy biến thành thơ. Hoặc 
giả, vào lúc hoàng hôn, nghe hồi chuông chiêu mộ từ xa vọng 
lại, người lữ khách tự dưng cảm thấy như đâu đây phing phất 
mùi Thién... Chắc hẳn cũng trong tâm trạng ấy mà Bashô đã 
hạ hút viết: 

Tiếng chuông đã dut 
cảm thấy mùi hương hoa 
chắc hẳn hoàng hôn 


Chuông chùa dứt tiếng ngân De 
Hương hoa phẳng phát, chic đà hoàng | A 
+s Bashô bất đầu vào mùa 


Kane kiete 
hana no ka wa tsuku 
002 kana 


Chuyến hành trình đẩu tiên WA Te musi. Trước đó 
Thu năm 2684. vào lúc nhà thơ vừa mp ng cuộc hành trình 
Bashô cũng từng đi khá nhiều, nhung đãi 
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"gió bể mây ngàn" mà người yêu văn thơ ngày sau không ngớt 

Rời Edo, Bashô đi dọc theo Tokaido (Dong-hii-dao), "con 
đường thiên lý" vẻ miền Tây chạy Hp ven bờ Thái Bình 
Con đường này dẫn Bashô qua chân núi Phú sī, vượt khá nhiệu 
con sông rộng trước khi đến đến thờ Thái dương Thin Mo ¿ 
Ise (Y-thế). Sau khi tham bái 0 ngôi dèn nổi tiếng này, Bash 
trở về cố lý ở Ueno thuộc vùng Iga, viếng mộ mẫu thân rải 
trú lại đó khoảng bốn năm ngày. Rời Ueno, Bashô đi ngắm 
núi Yoshino (Cát-dã), từ đó băng thẳng lên bờ phía Nam của 
hồ Biwa (Ty-bà), rôi theo đường Omi (Cận-giang) đến Ogaki 
(Đại-viên) thuộc vùng Minô (Mỹ-nùng) vào hạ tuần tháng chín, 
Những người quen ở đây mở hội thơ haikai đón Bashô. Qua 
các hội thơ như thế này người xin làm môn độ của Bashô ngày 
càng đông. Từ Ôgaki, Basho xuống Kuwana (Tang-danh) lấy 
thuyén đi Atsuta (Nhiệt-điển) để lên Nagoya (Danh-cổ-ốc). Bashô 
ở lại vùng này cho đến hạ tuần tháng mười hai, trước khi về 
quê ăn Tất niên rồi ở lại đấy thăm viếng bạn bè cho đến cuối 
tháng giêng. Sau đó Bashô ngao du ở Nara (Nại-lương) và Kyoto, 
đến cuối tháng tư năm L685 mới về lại Edo. 

Qua chuyến đi này Basho đã để lại tập Nozarashi kik 
(Nhật ký cuộc hành trình gió bể mua ngàn), viết xong näm 
I6g7. Chính trong lån đi này, Bashô đã viết nên bài thơ bất 
hủ sau đây: 


Furu-ike ya Trong ao xưa 
kawazu tobikomu Con nhái nhảy vào 
mizu no oto Tiếng nước khua 


Ao xưa bóng rũ trưa hè. 
Nhái khua nước động, bốn bề tịch liêu. 


Phong cách thơ haiku của Bashô (Shofa) được định hình từ 


quanh một cái ao xưa - có lẽ ở vườn sau của một ngôi cổ tự, 
Bashô đã không dài dòng, tên thanh âm dé gợi lên khung 
cảnh yên tĩnh. Mặc dåu nhà thơ không giải thích, nhưng người 
đọc có thể cảm nhận ngay quan hệ biện chứng giữa tĩnh và 
động trong bài thơ. Sau khi đọc xong, phản ứng tức thời là ta 
sẽ tự hỏi: "Ô kìa! Cảnh sắc tứ bê sao yên tĩnh quá, yên tĩnh 
đến nỗi có thể nghe tiếng nước khua khi chỉ một chú nhái con 
nhảy xuống aol". Tiếng nước khua ở đây cũng tựa như hồi 
chuông chiêu mộ, hay một câu công án tối nghĩa do ai đó đọc 
lên để đánh thức ngộ tính của con người. 

Chúng tôi xin mở dấu ngoặc để nói thêm rằng qua "tiếng 
nước khua" trong bài này, ta không khỏi liên tưởng đến "tiếng 
gà trưa" trong bài "Nắng mới" của nhà thơ Lam Trọng Lat 

Mỗi lần nêng mới hät bên song, 
Xao xác gà trưa gáu não nung... 

Đối với những ai đã sống ở mièn đồng quê, tiếng gà trưa 
của Lưu Trọng Lư chắc hẳn đã làm sống lại biết bao kỷ niệm 
thời niên thiếu, dĩ vãng của những ngày tháng êm đểm trong 
một khung cảnh rất đỗi nên thơ. Nếu không cầu nệ hình thức 
và chỉ nói v nội dung, hai câu thơ trên của nhà thơ họ Lam 
có thể nói là một bài haiku toàn bích. Trong ý nghĩa đó, hai 
câu kế tiếp, tuy rất hay, nhưng chỉ có giá trị bổ túc hay giải 

Lòng rugi budn theo thời di uãng, 
Chập chon sống lại những ngày không 

Tháng tám năm I957. Bashô di lên vùng Kashima (9०480) 
thuộc huyện Ibaraki ngày nay, một nơi có nhiểu thắng cản 


đó. Qua bài thơ trên, nhằm nói lên khung cảnh tinh mịch xuné 423 
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tám. Trước rằm tháng tám, họ thường định trước với nhau lạ 
sẽ ngấm trăng ở đâu rôi nhân tiện sẽ gặp ai đấy... 

Lån này sở di Bashô chọn Kashima vì ở đấy có đến thy 
Kashima nổi tiếng và cũng là nơi Hòa thượng Butchd đang mai 
danh ẩn tích. Ngày trước Hòa thượng đã từng hướng dẫn Basha 
tham Thiển nhung từ lâu Bashô chưa có dip gặp lại. Đêm trước 
ngày rằm, từ Fukagawa Bashô lấy thuyển về Gyôtoku (Hành-đức) 
thuộc huyện Chiba (Thiên-diệp) ngày nay, rồi từ đó vừa di bạ 
lẫn di thuyển cho đến Kashima ở hạ lưu sông Tonegawa 
(Lợi-cän-xuyên). 

Nao ngờ, ở Kashima trời đổ mưa vào đêm rằm tháng tám 
năm ấy! Bashô ngủ lại ở chùa Hòa thượng Butchô đang ẩn cự. 
Gần tảng sáng, trời tạnh mưa. Bashô nghe tiếng Hòa thượng 
đánh thức: "Thấy trăng rôi đấy!". Tỉnh giấc, Bashô bước ra sân 
chùa nhìn lên thấy vắng trăng như đang di chuyển nhanh trên 
bầu trời hãy còn những đám mây vẫn vũ. Tuy trời đã tanh 
nhưng những hạt nước mưa đọng lại trên cành cây quanh chùa 
hãy còn rơi lã chã không thôi trên mặt đất, tựa như hãy còn 
luyến tiếc cơn mưa. Không tò ý tiếc rẻ hay than trách cơn mưa 
đã cướp mất ánh trăng rằm đầu đêm, Bashô tức thời cảm nhận 

giây phút độc đáo và thi vị đó: 


Tsuki hayashi Tring di nhanh 
kozue ha ame o hạt mưa trên lá 
mochinagara rơi lā chi 


ड Lung trời mây phủ trăng trôi, 
du cành mưa đọng nước rơi, rơi hoài! 
= Qua chuyến đi này, Bashô đã viết Kashima kikô (Kashima 
kỷ hành), một tập nhật ký lữ hành có kèm tranh minh họa- 
ei Tháng chap năm 2057. Bashô lại đi vè miên Tây trong 
t cuộc hành trình đài mười tháng, ghé núi Yoshino thudng 
ngoạn, sau đó vé thăm bến Waka-no-ura (Bén-tho-Waka) cing 
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các thị trấn Suma (Tu-ma) và Akashi (Minh-thạch) trên bờ biển 
Seto (Lại-hộ). Hai cuốn nhật ký bằng thơ Bash sáng tic qua 
chuyến đi này là Oi no kobumi (Ký văng của một cái trêp sách 
(dạn dày sương gió lữ hành]) và Sarashina kikô (Sarashina kỷ 
hành). Oi no bobumi ghi lại hành trình của Bashô từ Edo cho 
đến Akashi và Sarashina kikô là nhật ký lån đi ngắm trăng 
4 Sarashina (Canh-khoa). 

Hạ tuån tháng ba năm Ip89. Bashô cùng đệ tử là Sora 
(Tầng-Lương; J649-U7I0) bắt đầu cuộc hành trình lên miễn Oku 
(Úc, còn đọc là Áo) ở Đông Bắc của đảo Honshi, một vùng 
thuở ấy hãy còn hoang sơ, chưa có người khai phá. Chuyến đi 
dài năm tháng, và quãng đường Bashô đi qua dài có đến 2500 
cây sê! Ri Edo, Bashô lên đến Hiraizumi (Binh-tuyén) ở miễn 
Bác mới rẽ ra phía biển Nhật Bản (Nihonkai) lên đến Kisagata 
(Tượng-tích), rồi từ đó dọc theo ven biển đi về hướng Tây Nam. 
Khi về đến Tsuruga (Đôn-hạ) phía Bắc Kyoto, Bashô đổi sang 
hướng Đông Nam, rồi dừng ở Ogaki (Đại-viên) thuộc huyện Gifu 
(Kì-phụ) ngày nay vào hạ tuần tháng tám. Qua cuộc hành trình 
này Bashô đã viết nên tập nhật ký Oku no hosomichi (Lë lên 
mièn Oku) bất hủ mà chúng tôi đã dịch thuật sang tiếng Việt 
và giới thiệu trong tập sách này Trong những tác phẩm của 
Bashô, Lối lên miễn Oku là tác phẩm mà văn thơ Bashô dat 
mức độ chín muĝi nhất. Trên thực tế, Lối lên miễn Oku là 
một trong những tác phẩm văn học cổ điển mà người Nhật a 
cũng tự hào, tựa như Kiểu hay Chỉnh phụ ngâm đối với 
người Việt. ge 

Sau chuyến đi này, Basho vẻ Kyoto về cố lý sống hãi nam 
Khi trở lại Edo vào năm "69. danh tiếng Bashd dat wirt 
tuyệt dinh. Xung quanh nhà thơ lúc nào cüng tấp nập क 
७ y càng suy yeu, 

người ái mộ và môn đệ. Mặc dấu sức khỏe ngà 
Bashô vẫn chưa ngudi chí hải hổ. छ 


MM. 
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Chuyến lữ hành cuối cùng của Bashô bắt đầu vào tháng 
năm năm Je94. Lån này nhà thơ đi cùng với người con thứ 
của Jutei là Jirdbei (Thứ-lang-binh-vệ). Sau khi ghé thăm ou 
cũ, Bashô đi ngắm cảnh ở vùng Otsu (Đại-tân) phía Nam hå 
Biwa, rồi lên Kyoto ở lại một thời gian tại biệt trang Rakushishą 
(Lạc-thị-xá)! của Kyorai (Khứ-Lai), trưởng tràng trong các môn 
đệ của nhà thơ. Lúc này Bashô đang chú tâm triển khai một 
khái niệm văn học mới: karumi hay "tính cách nhẹ nhàng"? 
trong tho haikai 

Đầu tháng sáu, khi Bashô dang ngao du ở Rakushisha, nhà 
thơ được tin Jutei qua đời trong khi đang nằm dưỡng bệnh tại 
Bashô-an. Tạm gửi Jirôbei về Edo, Basho xếp khăn gói về cố 
lý ở Ueno, có lẽ để tìm đôi chút yên tĩnh trước cái tin đau 
xót này. Sinh thời, Jutei sống lùi thủi âm thẩm, bị dần vặt 
bởi mặc cảm "cỏ mon hoa hen". Chắc hẳn vì thế nên trong lễ 
cúng chiêu hẳn Urabon (Vu-lan-bdn)’ ngày rằm tháng bảy nim 
đó, Bashõ đã viết bài thơ cầu nguyện cho cố nhân như sau: 


Kazu naranu Phận thấp hèn 
mi to na omoiso ‘xin đừng ưu phin nữa 
Tama matsuri Lé chiéu hén 


Từ nay xin hết ưu phiền. 
Phiêu diêu thoát tục nơi miền Tây phương... 
Sau khi ở lại Ueno gần hai tháng, Bashô dẫn hai môn đệ, 
Mataemon (cháu gọi Bashô bằng chú) cùng Jirôbei đi du ngoạn 





II Lạc-thị-xá, tức "Căn-nhà-có-những-quả-hồng-rơi, ở vùng Saga (Tha-nga), 
Kyoto, là nơi mà du khách chuộng thơ văn thích đến thăm viếng. Ngoài 
vườn của túp nhà tranh đơn sơ nhưng thơ mộng này ngày nay vẫn con 
ers giả thân cao vit, Vào mùa Thu, quả hồng khi chín mong 
da i त xuống đầu du khách lúc nào không hay. Chủ nhân của tup 

u quả đã khéo chọn một cái tên vita thơ mộng vừa di dòm! 
ah 207 gidi thich trong phần thuật ngữ sau bài này. 

(3) Có khi gọi là Uranbon, bắt nguồn từ tiếng Phan là Uliambans. 
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Dịch giả trước cổng Rakushisha 


ở Osaka. Tình trạng sức khỏe của Bashô lúc này ngày càng 
suy giảm, có ngày mới đi được chừng hơn một cây 86 thì người 
đã mệt nhoài. Hình như nhà thơ biết mình sắp từ giã cõi trắn: 


Kono aki wa Mùa Thu năm nay 
nan de toshiyoru sao tôi chóng già thế 
kumọ ni tori chim sa ở may trời 


Thu nay tôi bỗng thấy già, 
Phải chăng đến lúc chim sa ven trời. 

Bashô từ trần cách đó không lâu. Vốn đã tiểu tuy, khi dën 
Osaka Bashô lại mắc thêm chúng tiêu chảy không cách gì chữa 
tri. Trong những ngày cuối cùng, Bashô vẫn gượng SỨC e dere 
tại các hội thơ mà những người hâm mộ đã sắp ` đặt tr ` 
Trong hội thơ tổ chức ngày 26 tháng chín tại änn 
tiếng Ukamuse (Phù-lại), Bashô hạ but viết: 

Kono michi ya Con đường này [tôi đã di mấy năm nay] 
iku hito nashi ni không thấy ai đi qua nữa 
aki no kure chiều Thu 
Con đường qua mấy năm ray, m 
Gió may hiu hắt chiều nay vắng người... 








DI Gió may, tức gió heo may, lạnh và khô, thường pipa wa een Te ng 
dịch đã lêng ý "mùa Thu" trong nguyễn văn । | 
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Hai hôm trước khi mất, Bashô vẫn tỉnh táo, gọi mạn 
đem bút mực viết bài "Byôchúgin" (Bệnh-trưng-ngâm), tie xà 
thơ sáng tác khi đang bệnh. Ngay trong giờ cuối cùng của De 
đời, nhà thơ vẫn chưa ngudi giấc mộng sông hổ: ॥ 


Tabi ni yande Nhuốm bệnh trên bước lữ hành 
yume tua kareno ० tôi nằm mộng ở cánh đồng | 
xakakemeguru đang bay nhảy rong chơi 


Nửa đường nhuốm bệnh nằm đây, 
Giữa đêm trong mộng: chân mây cuối trời! 


Nhà thơ chấm dứt hơi thở cuối cùng vào ngày L9 tháng 
mười năm thi bảy đời Genroku (OG94), hưởng thọ BI tuổi. 


VÀI BÀI THƠ HAIKU ĐIỂN HÌNH CUA BASHÔ 


Bashô là người đã có công định hình thơ haiku và đưa thể 
thơ này có chỗ đứng trang trọng, bê thế trên văn đàn Nhật 
Bản. Tương truyền trước khi mất Basho có đến gån hai ngàn 
đệ tử. Sau khi nhà thơ tạ thế, người ái mộ thơ Bashô ngày 
càng nhiều. Những nhà thơ nổi tiếng về sau như Buson (Vu-Thôn; 
Mee Issa (Nhất-Trà; (763. I807) đều chịu ảnh hưởng không 
ít của thơ Bashô. Bước sang thế kỷ XX, ảnh hưởng của Bashô 
đi vượt xa ngoài giới hạn của thơ haiku và tiến sang các bộ 
môn khác của văn học, đặc biệt là tiểu thuyết. Ngày nay, 0 
Bắc Mỹ, số người ái mộ thơ haiku và làm thơ haiku bằng tiếng 
Anh ngày càng nhiều. 

—_— 
Phương pháp nhắc đến bốn mùa một cách gián tiếp này rất phố biến 
về bến mbar Xen eg là Mẹ (१७५०), ve là những "ký ho 
GR Trude dạy gen lệ >3 huy sử trong phấn thuật ngữ sau bài nay 2 
đường dài/ Trong mo ta ae geg D? này như sau: "Chợt đau EC e 
geg WAN câu mới dạn ON E đồng val”. He Geet 
bam. n đây nói lên được phong cách của B 
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Như chúng ta đã thấy, những bài thơ nổi tiếng của 85506 
ngu hết được sáng tác trong những cuộc hành trình Những bài 
thơ này không những đã ghỉ lại cảm hứng của Bashô khi viếng 
thăm những nơi danh lam thắng cảnh, mà còn nói lên sự nhạy 
am của nhà thơ đối với những loài cổ mon hoa hen, những 
sinh vật nhỏ bé như con nhái, con ve ve, con chim cuốc, con 
chun chudn, con buom bướm, hay thậm chí những vật vô tri 
vô giác mà nhà thơ đã bắt gặp đó đây trên bước hải hd. Vì 
những hình tượng này rất gån gũi với người Việt, và cũng chính 
vi ảnh hưởng của Thiển vẫn còn bàng bạc trong văn hóa Việt 
Nam, độc giả người Việt có thể thưởng thức cảm tính nghệ 
thuật trong thơ haiku của Bashô không mấy khó khăn. 

Sau đây chúng ta thử thưởng thức một số bài haiku nổi 
tiếng của Bashô. 


THĂM BÃI CHIẾN TRƯỜNG XƯA 
Natsugusa ya Cả mùa hè [cao che mất lối di) 
Tsuwamonodomo ga Binh lửa 
Yume no ato Dấu vết xưa 


Cả cao che lấp lối mòn, 
Dấu xưa binh lửa chỉ còn thế thôi! 


Bài này Bashô sáng tác khi qua vùng Hiraizumi (Bình-tuyển), 
nơi ngày xưa vào cuối thế kỷ XII, vị võ tướng tài hoa sơn trẻ 
Minamoto-no-Yoshitsune, sau khi giúp anh là Minamoto-no- 
Yoritomo dep tan họ Taira, bi Yoritomo ganh ty ra lệnh truy 
nā, cuối cùng sa cơ thất thé, "mänh hổ nan địch quần र phåi 
tự vẫn, khiến người sau muôn đời vẫn còn thương tiếc. Hira 
cũng là nơi dòng họ Fujiwara (Đằng-nguyên) ba đời !ẬP . 
vinh hoa nổi tiếng một thời. Bài thơ trên đã ; được = 
trong nim cảm hoài khi Basho đến thăm dấu vết của bãi 
trường xưa. e 
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Chắc hẳn cũng trong niêm cảm cựu tương tg mà Bà Huygy, 
Thanh Quan đã viết nên bài "Thăng Long thành hoài cổ" nổi 
tiếng trong văn học nước ta: | 

Tạo hóa gay chỉ cuộc hý trường, 

Đến nay thấm thoát mấy tỉnh sương, 
Lấi xưa xe ngựa hồn thu thảo 

Nền cũ lâu dai bóng tịch dương... 


THĂM THẮNG CẢNH MATSUSHIMA 
Matsushima ya Kia Tùng Đảo 
A Matsushima ya 0 kia Tùng Đảo 
Matsushima ya Kia Tùng Đảo 


Ô kia Tùng Đảo đây Tùng Đảo, 
Tùng Đảo đây rồi! Tùng Đảo day! 


Ò Nhật Bản có nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó 
Matsushima (Tùng-Đảo) thuộc huyện Miyagi (Cung-thành) thường 
được xem là một trong "ba thắng cảnh tuyệt vời nhất". Matsushima 
có hơn 260 đảo nhỏ, do biển xoáy mòn tạo nên một cảnh quan 
kỳ lạ. Trên đảo lại có những chòm thông muôn hình muôn vẻ. 
Du khách đến đây không khỏi ngỡ mình lạc vào xứ thần tiên. 

Khi viếng thăm Matsushima, nhìn cảnh sắc đẹp không bút 
nào tả xiết, Bashô khẩu chiếm bài thơ trên, trong đó hiu như 
eg thơ chỉ nhắc đến tên Matsushima, còn những chữ khác 
> Salby tiếng phụ. Cảnh đẹp quá, đến nổi không có lời 
gg thơ Đào Uyên-Minh thời Lục Triểu ở Trung Hoa 

i thơ rất hay để nói lên tâm trạng đó: 


Phi điểu tương dữ hoàn 
१ Thal trưng hữu chân ý, 
Dục biện di vong ngôn. 


Tạm dịch: 


Chiều tà bên núi đẹp ghê, 
Đàn chim vỗ cánh bay về cùng mây, 
Nging xem chân ý tràn đầy, 
Muốn đem bút viết, chẳng hay viết gì! 


Đọc bài thơ Matsushima, ta không khỏi nhớ đến Hàn Mặc 
Tử. Hơn năm mươi năm trước, nhà thơ tài hoa mệnh bạc này 
khi đi qua Phan Thiết, trong một niêm thén thức và cong cảm 
với non nước xứ Liu Ong Hoàng, cũng đã buột miệng kêu lên 
hai tiếng "Phan Thiết! Phan Thiết”: 


Oi trời dil là Phan Thiết! Phan Thiết! 
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi...) 


TIENG VE SAU MUON THUG 


Shizukasa ya Yên tĩnh 
Iwa ni shimiiru Xuyên vào đá 
Semi no koe Tiếng ve 


Nơi đây hiu quạnh một màu, 

Tiếng ve rầu ri, luống sầu núi non. 

Trong thơ haiku có nhiều bài nhắc đến tiếng ve kêu. Tiếng 

ve, giống như "tiếng nước khua" mà chúng ta đã bàn ở trên, 

có tác dụng như một cầu công án, không làm ta cảm thấy tn 

ào, mà ngược lại như chỉ khiến ta ý thức được sự tinh mich 

của buổi trưa hè. Con ve, chữ Hán gọi là Thiển, là một tiếng 
dëng âm dị nghĩa với chữ Thiên của Thiên tông. 





DI Trong bài "Phan Thiết Phan Thiết", trích từ Tuyển tập Hàn Mec Tửi 
Nội: Nxb Văn Học, (987). trang 93. 
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TIẾNG CUỐC 007 NIỀM HOÀI CỔ 
Kyô nite mo Tuy ở kinh đô 
Kyô natsukashi ya Mà nhớ kinh đô 
Hototogisu Chim cuốc 


Đêm nay nằm giữa kinh thành, 
Cuốc kêu, nhớ lại kinh thành năm nao. 


Trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học cổ điển, hình 


ảnh chim cuốc khá phổ biến. Chim cuốc còn có tên là "cuse 
cuốc", "quốc", "quốc quốc", "đỗ quyên”, "đỗ vd", hay "tử qui", 

Trong truyển thống văn học Việt Nam, chim cuốc thường 
được dùng theo điển tích là hồn Thực Đế nhớ nước: "Nhớ nước 
đau lòng con quốc quốc, / Thương nhà mỏi miệng cái gia gia" 
(Hà Huyện Thanh quan) Trong văn học Nhật, chim cuốc 
(hototogisu) không nhất thiết mang hình tượng đó. Tuy nhiên, 
hototogisu vẫn gợi cái gì u tịch, hoài cổ - đúng với tâm trang 
Basho khi trở lại Kyoto nhưng vẫn thấy có gì mất mát khi 
béi tưởng lại hình ảnh đất thin kinh của một năm nào. 

Nhà thơ Nguyễn Bính hỏi trẻ mổ côi mẹ, lại thêm cảnh 
nhà túng thiếu, từ Nam Định phiêu bạt vào Huế. Khi đến thăm 
xóm Ngự Viên, nơi đã từng một thời là khu vườn Thượng uyển 
(Sớm Đào trưa Lý, đêm Hồng phấn / Tuyết. Hạnh, sương Quỳnh, 
máu Đỗ quyên"). Trước cảnh 'giậu đổ bìm leo' (Giậu đổ dây 
leo udng sa quát”), nhà thơ đã biểu lộ mối cảm hoài của mình 
qua hai câu, mà tứ thơ không có gì khác lắm so với hai câu 
trên của Basha: - 


Hôm nay có một người du khách, 
0 Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên! 
———— 


D) Nguyễn Bính, "Xóm N Tho Nguyễn ® 
we gu Viên", trong tập Thơ Bính (Hà Nội: HU 
Văn học Hà Nam Ninh và Nxb Văn Họa I9p6e), trg. 76-78. 
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"RỘNG THUONG CO NỘI HOA HÈN' 


Yoku mireba Nhìn kỹ 
Nazuna hana saku Hoa mã-đằ đang nở 
Kakine kana Bên giậu 


Mắt nhìn bên chiếc giậu tre, 
Lø thơ mấy cụm mã-đề dom bông. 


Trong thơ Bashô chúng ta thường bit gặp những hình tượng 
nhỏ bé, nhẹ nhàng. Lời ít, ý nhiều. Theo Thiển học, lời càng 
nhiều, càng đi xa bản chất của sự vật. Hoa mã-để (nazuna), 
đúng như tên chữ Hán là "Tiển-xa-thảo” (cd-moc-trudc-xe), thường 
moc bên vệ đường, chẳng khác gì một loài hoa dai. Một khóm 
hoa mã-để màu trắng - không rực rỡ như hoa hồng, hoa cúc - 
nở bên bờ rào khiêm tốn, mấy ai nghĩ đến. Cảm tính Bashô 
biểu lộ đối với ngay cả loài "cỏ nội hoa hèn” gây cong cảm và 
làm ấm lòng người đọc. Bất giác ta liên tưởng đến "cái giậu 
mùng tơi" rất dé thương trong thơ Nguyễn Bính: 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh ron... 

hoặc mấy khóm gừng luống tỏi đẩy " tính" trong bài thơ 
sau đây của Ôn-Như Hầu Nguyễn Gia Thiểu (O74IL28) 

Làm chêm gừng vài khóm, 

Lo thơ tỏi mấy hàng, 

Vẻ chi là cảnh mọn 

Mà cũng đến tang thương. 


"RONG PHONG THU ĐÃ NHUỐM MAU QUAN SAN 


Okuraretsu Được người dua tién | ; 
Okuritsu hate wa Dua tiễn người, [để mi cuối cùng... 
Kiao no aki Mùa thu ở rừng Kiso 
433 
— 


Scanned bhy.&amsSeanner 


Tiển đưa, đưa tiến mấy lần 
Quan san thu đã nhuốm rừng Ri-sol 


Theo nhân sinh quan của Bashô, đời là một cuộc lữ hành 
Trong cuộc đời có biết bao lån tiễn đưa, đưa tiễn. Nhưng trong 
bài thơ trên, Bashô tuyệt nhiên không nói đến tình cảm luyến 
tiếc của kể ở người đi lúc chia tay. Đúng theo tinh thin Zen, 
người làm thơ haiku không biểu lộ tình cảm riêng tư, nói một 
cách khác là phải vô ngã (muga). Ở đây nhà thơ chỉ nói một 
cách đơn sơ là sau mấy bận tiễn-đưa-đưa-tiễn, mùa thu đã đến 
lúc nào chẳng hay. Thật nhẹ nhàng, nhưng có cái gì man mác, 
diệu vợi. 


CANH HOA ĐÀO MUON THUG 


Samazama no Nhiễu 
Koto omoidaau chuyện nhớ lại 
Sakura kana Hoa anh đào! 


Khoi bao niềm nhớ vô vin, 
Cánh hoa đào ấy chẳng tàn trong tôi! 


Bài thơ còn có thể hiểu như sau: 


Bao nhiêu thế sự cùng năm tháng, 
Vẫn nhớ đào hoa một dạo nào! 


Hoa anh đào đối với người Nhật có ý nghĩa rất đặc biết: 
Mỗi năm cứ vào độ cuối tháng ba cho đến dän tháng tư, khi 
hoa anh đào nở, dân chúng lại nô nức đi xem hoa. Nhiều người 
thích đi tản bộ dưới những cành hoa, vừa ngắm hoa vừa chụP 
hình lưu niệm; lắm kẻ lại thích cùng gia đình và bầu bạn trải 
chiếu ngồi dưới gốc hoa, vừa thưởng hoa vừa ăn uống, ca hát 
Ngày tựu trường mỗi năm học ở Nhật cũng vào đầu tháng Wi 
đúng vào mùa hoa anh đào. Vì thế người Nhật thường gọi PA” 
đồng song là "ban cùng một mùa hoa anh đào" (0608 no sakura 
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Lau ngày øặp lại bạn dòng song, người ta không khỏi nhớ lại 
mùa hoa anh đào thuở mới quen nhau. Tựa như người Việt khi 
nhìn cành hoa phượng, "hoa học trò”, lại thốn thức nhớ lại tuổi 
hoa niên: 

Sao bông phượng nở trong màu huyết, 

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?! 


Hàn Mặc Tử 


Hoa anh đào có nhiều loại, có loại hoa đơn, có loại hoa 
kép, có loại có cành lả ngọn trông tựa như liễu rũ... Điểm giống 
nhau giữa các loại anh đào là hoa nào cũng chóng tàn. Ngày 
xưa, giai cấp võ sĩ đã chọn thanh kiếm và hoa anh đào làm 
biểu tượng, bởi lẽ người võ sĩ nguyện sën sàng hiến thân cho 
chủ tướng giống như cánh hoa đào sẵn sàng rơi rụng ngay trước 
một cơn gió nhẹ. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, hoa anh đào 
là biểu tượng của sự vô thường (mu/ô), vô ngã trong cuộc đời 

Bài thơ trên Bashô đã sáng tác khi trở lại cố lý ở Iga và 
viếng thăm thành Ueno, nơi hơn hai mươi năm trước nhà thơ 
đã một thời là võ sĩ đưới trướng của Yoshitada. Sau đó, vì chủ 
quân mất sớm, Bashô đã từ bỏ phù hoa của thế tục để lấy gió 
trăng làm bạn lữ. Nhìn lại những cành hoa anh đào mang sắc 
hình của tuổi hoa niên giờ đang nở rộ trong nắng xuân, chắc 
hẳn trong lòng nhà thơ cũng dậy lên biết bao kỷ niệm. Tuy 
nhiên, Bashô vẫn trêm tĩnh như mọi khi, chỉ cho biết là nhà 
thơ chợt nhớ lại cành hoa đào ngày trước. Người đọc cüng có 
thể hiểu là cánh hoa đào nơi cố lý đã xui nhà thơ nhớ im 
chuyện xưa. Lời thơ đơn sơ, nhẹ nhàng, nhưng siu lắng vå 
hàm súc. 





४, trg. 79. 
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(D) Trong bài "Những giọt lệ", trích từ Tuyến tp Han Mặc Ti 
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LỐI LÊN MIỀN OKU (Oku no hosomichi) 
Nguyên tác và bản dịch 


Fe bất đâu sửa bèn thảo của Oku no hosomichi vào mùa 
Hè năm J690. sau nhiều lån nhuận sắc hoàn tất nguyên 
bản mà chúng ta có ngày nay vào tháng tư năm ]694 - nửa 
năm trước khi từ tran. Tuy tương đối ngắn gon, Lối lên miễn 
Oku không những là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất 
của văn học Nhật Bản, mà còn là một chiếc cửa-bằng-khoa md 
cánh nhẹ nhàng đưa người đọc vào thưởng ngoạn vườn hoa văn 
hóa và nghệ thuật Nhật Bản. Ở đây không có những loài hoa 
với sắc màu rực rỡ kiêu sa, nhưng đây đó có những khóm hoa 
lau sắc xám vàng, hoa roi ngựa trắng nhạt, hoa nghệ vàng, 
hay hoa thu hêng trầm lắng, man mác u hoài... 

Lối lên miễn Oku sở di được người đời yêu chuộng phin 
lớn là nhờ các bài thơ haiku điêu luyện và hàm súc, nhưng 
phần tản văn cũng được lắm người ưa thích. Truyén thống tổng 
hợp thơ và tản văn để viết nhật ký lữ hành đã có từ xưa Ở 
Nhật Bản - tiếng Nhật ngày trước gọi thể loại văn học này là 
michi no nikki (nhật ký trên đường) và tên gọi ngày nay là 
kiké bungaku (văn học kỷ hành). Bashô cho biết hai tác phẩm 
aka của Lë lên S miễn Oku là Tosa nikki (Nhật ký Tosa) 

no-Tsurayuki (Kỷ Quán-Chỉ; khoảng 868-945) và Tom 


nikki (Nhật ký đêm-mười-sáu) của Ni cô Abutsu (A-Phật; mất 
surayuki từ 


nơi ông làm trấn thủ là Tosa (Tổ-tá) tức Kôchi (Cao-tri) trên 
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đảo Shikoku (Tứ-quốc) ngày nay, cho đến kinh đô Kyoto. Izayoi 
nikki ghi lại chuyến đi của Abutsu từ Kyoto lên Kamakura và 
khoảng thời gian bốn năm Ni cô trú ngụ tại trung tâm của 
chính quyển Bakufu (Mạc-phủ) đầu tiên này. Cả hai "nhật ký 
trên đường" này đều viết bằng tản văn xen lẫn thơ: Tosa nikki 
có 57 bài tanka (đoản-ca) và Jzayoi nikki có LDI6 bài tanka, bài 
cuối cùng là chôka (trường-ca). Vè cấu trúc cũng như vè bút 
pháp, Lối lên miền Oku di vượt xa hai tác phẩm mà Bashô 
đã xem là mẫu mực. 

Dịch thơ văn từ tiếng Nhật sang tiếng Việt di nhiên không 
đơn giản. Nguyên tác Oku no hosomichi lại được viết bằng lối 
văn cổ, ngay bản dịch sang tiếng Nhật hiện đại đã có lắm chỗ 
không ăn khớp so với nguyên văn, huống hå chuyển ngữ sang 
tiếng nước ngoài. Basho đã để ra gin bốn năm tròn nhuận sắc. 
Đọc nguyên tác, ta có cảm tưởng từ đầu đến cuối mỗi câu mỗi 
chữ dëu được cân nhắc kỹ lưỡng và ngọn bút của nhà thơ đang 
độ chín muỗi. 

Ngay việc dịch đầu để của tác phẩm như thế nào cho ei 
sao và nghe vừa tai cũng đã khá thử thách "Oku", hay "Michinoku , 
là tên gọi chung những tỉnh mièn Bắc của đảo Honshô, ngày 
nay gọi là Tohoku (Đông-Bắc). Ngoài ra, "Oku" (viết chữ Hán 
là "áo", còn đọc là "úe"), còn có nghĩa là "bên trong” hay nơi 
sâu kín": và “hosomichi" là "con đường nhỏ”. Vậy phải dịch như 
thể nào đây? we 

Các người chuyển ngữ Oku no hosomichi sang tiếng xử 
chắc cũng đã trăn trở không ít khi dịch cái tên hóc em sé 
Ta hãy đi lượt qua một số thí du: The Narrow Road | 

Roads to Far Town 
Deep North (Nobuyuki Yuasa; 2966), Back ioa 
(Cid Corman va Kamaike Susumu pos T ils Journey 
Through the Provinces (Earl Miner; (909), A | 
Bashô's Narrow Road to a Far Province | 
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Narrow Road of the Interior (Helen Craig McCullough ; I990) 
Narrow Road to the Interior (Sam Hamill; (99i) E 
Trước đây chúng tôi có lån dịch Oku no hosomichi là "Con 
đường nhỏ lên mién Bác" - tuy nghe tạm ổn nhưng vẫn thấy 
có vẻ luộm thuộm. Lån này chúng tôi đã thu gọn ba chữ "oon 
đường nhỏ" bằng chữ "Idi", và diễn tả khái niệm Oku là mot 
vùng ở miễn Bắc bằng chữ "lên". Theo thiển y của người dịch 
Lối lên miễn Oku nghe sát sao và có chất thơ hơn, d 
Giống như thơ haikai, phån tản vän - gọi là haibun (bài-văn) 
- trong Lối lên miễn Oku, cũng rất cô đọng và hàm súc. Những 
đoạn văn nổi tiếng nhất của tác phẩm là phẩn mở đầu và các 
đoạn tả cảnh Matsushima (Tùng-đảo), Hiraizumi (Bình-tuyển), 
và Kisagata (Tượng-tích). Loi văn của một vài d 0 giữa có 
vẻ bình dị, ít màu mè. Nhưng có lë đây cũng là chủ ý của 
Bashô, vì theo nguyên tắc làm thơ renga (cấu trúc của haibun 
cũng dựa trên đó) cần chen kẽ hai đoạn có nội dung giống 
nhau hai đoạn có sức gợi ý quá ư hàm súc bằng một đoạn 
đệm, có vai trò tựa như một "khúc đạo trung gian” (intermezzo), 
với nội dung không phong phú thái quá mà chỉ "vừa phải'. Thí 
dụ, giữa hai đoạn thuật lại chuyến đi hành hương ở Yashima 
(Bát-đảo) và Nikkô (Nhật-quang), nhà thơ đã đưa vào cuộc di 
thăm "Phật Gozaemon", một nhân vật chất phác hiển lành, vào 
ngày ba mươi tháng ba, mặc dầu tháng ba âm lịch năm đó chỉ 
có hai mươi chín ngày. Nói một cách khác, cẩn xem Lối lên 
miễn Oku là một tác phẩm thuật hơn là một tập nhật 
S chính xác, và hình như chủ ý của Bashô cũng đúng như 
४ Việt Nam ngày nay tuy không còn dùng chữ Hán, nhưn§ 
ue ०6 ragi nhiều tự vựng có gốc từ chữ Hán. we 
sm re, ất cứ từ chữ Hán nào trong tiếng Nhật cüng đi 
sé yên âm trực tiếp sang tiếng Hán-Việt mà không đổi 
> nhưng nói một cách tổng quát, vốn liếng Hán-Việt हा? 
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chúng ta tiếp nhận nhiêu khái niệm của văn hóa Đông phương 
dễ dàng hơn 80 với độc giả ở những nước không ở trong khu 
vực văn hóa chữ Hán của "thé giới Đông A". Bởi vậy, khi 
chuyển ngữ chúng tôi đã cân nhắc khía cạnh này nhằm phát 
huy lợi thế của tiếng Việt và của văn hóa Việt Nam - một 
nước đã từng dùng chữ Hán và những từ Hán-Việt vẫn còn 
đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa. Tuy nhiên, 
trong khả năng hạn hẹp của mình, chúng tôi cũng đã hết sức 
cố gắng giữ những sắc thái hån nhiên trong tiếng Việt cùng 
những âm điệu độc đáo của thơ văn Việt Nam. 

Nói gì chăng nữa dịch thơ vẫn là khó nhất. Không biết 
bao nhiêu người dịch thơ haiku sang tiếng nước ngoài đã phải 
điên đấu vì thể thơ chỉ có LU âm tiết - quá cô đọng và hàm 
súc. Khi dich thơ haiku sang tiếng Việt, chúng tôi tự đặt cho 
mình một vài nguyên tắc: (a) để truyền đạt chất thơ thì nên 
ráng dịch thành thơ; (b) dịch sao cho ăn ý, hay it ra cố gắng 
dich càng gån ý của nguyên văn càng tốt; (c) cung bậc của bài 
thơ dịch càng gån với cung bậc của nguyên văn thì cảng tốt. 
Chúng tôi đã chọn thể loại thơ lục bát khi dịch, tức là đã thu 
gọn L7 âm tiết trong nguyên văn vốn đã quá u ngắn gọn còn 
lại vòn vẹn trong l4 vån tiếng Việt. Lý do? Tuy không là een 
thơ, nhưng người dịch cũng yêu thơ và đã được làm quen e 
âm hưởng của thi ca Việt Nam (như vô số người Việt „so 
khi còn trên gối mẹ. Sau gån bốn mươi nam làm Ti आह 
hóa Nhật Bản và thỉnh thoảng cũng có dip yeka naga 
ca Nhật Bản, tôi mường tượng là trong các t vn gi 
Nam, thơ lục bát có cung bậc gắn nhất với thơ A độc lập cô 
dòng thơ haiku với mười bảy âm tiết là thể हु a Luyện 
đọng nhất trong thi ca Nhật Bản, thì hai dong | ‘ho ngắn #9 
cảm, đẩy tình tự và sắc thái dân tộc là thé nà mỗi lån bêng 
nhất trong thơ ca Việt Nam truyền ane रन nào đó theo 
khuâng không biết nên dịch một bài thơ he e 


Scanned bhy.&amsSeanner 


thể thơ gì, thì hiu như lúc nào cũng vậy, cuối cùng chị SE 
dòng lục bát ngân lên văng vẳng trong tai. Chúng tôi chợt nhé 
đến hai câu thơ sau đây của thi sĩ Hô Dzếnh: 
Tôi về giữa xứ bâng khuâng, 
Nghe thơ lục bát gieo vần nhớ xual... 


Bản dịch này dya trên nguyên văn tiếng Nhật do học giả 
Hagiwara Yasuo hiệu đính và chú thích (Oku no hosomichi. 
Tokyo: Iwanami Shoten, (9909) Ngoài ra, trong khi dịch, viết 
bài giới thiệu, và chú thích, chúng tôi cũng đã tham khảo khá 
nhiều tư liệu, đặc biệt là các sách sau đây: 

Yoshikawa Kdbunkan, (96. 
- Andô Tsugio, Oku no hosomichi (Lối lên miễn Oku), 
Tokyo: Iwanami Shoten, IO809. 

— Hirai Shébin, Oku no hosomichi o yomu (Đọc Lối lên 

miễn Oku). Tokyo: Kodansha Gakujutsu Bunko, Logg. 
— Horikiri, Minoru, Oku no hosomichi ० yomu (Đọc Lối lên 
miễn Oku). Tokyo: Iwanami Shoten, (0072. 

— Imoto Nichi, Bashé nyũmon (Nhập môn Bashô). Tokyo: 
Kodansha Gakujutsu Bunko, (902. 

= to Nôichi cùng một số tác giả, Kan'yaku Nihon no 
koten, tập B4: Bashô kushi (Tuyển tập thơ Basho); tập 
55: Bashô bunsht (Tuyển tập văn Bashô). Tokyo: 
Shôgakkan, Log0 | 

- Kêtê-ku Bashô Kinenkan (Nhà kỷ niệm Bashô ở Kôtô-ku 
[Tokyo] biên tập. Matsuo Bashô to Oku no hosomichi 
(Matsuo Bashô và Lối lên miền Oku). Tokyo: Kôtô-ku 
Bashô Kinenkan, jo83 





I!) Trong bài 'Trở dại, trích từ Hổ Dzếnh: Tá chọn lọc (Hà Nội: Nxb 
Văn Học, (998). trang Aep h: Tác phẩm chọn lọc (H 
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_ Ota, Seiky0, Bashô to To Ho (Bashô và Đã Phủ). Tokyo: 
Hôsei Daigaku Shuppankyoku, (979. 

Lời giới thiệu đã khá dông dai, nay xin mời bạn đọc đi 

ngược dòng thời gian làm một cuộc viễn du sang nước Nhật 

khoảng ba trăm năm trước, qua Lối lên miền Oku của Matsuo 


Bashô. 
Những tử tiếng Nhật dàng trong bản dịch này 


BAKUFU (mạc-phủ). Chính quyển, hoặc trung tâm chính 
trị của giai cấp samurai (võ-si) dưới sự lãnh dao của Seii 
Taishôgun (Chinh-di Đại-tướng-quân; gọi tất là Shôgun) từ đầu 
thời Kamakura cho đến cuối thời Tokugawa (hay Edo), tức là 
từ LIP cho đến 3868. 

DAIMYÔ (dai-danh). Lãnh chúa (ryôshu: Lãnh-chủ) trực tiếp 
dưới quyển của Shôgun ở một lãnh địa sản xuất trên l vạn 
koku (thạch; tính bằng dung tích tương đương với O.I8 kl) lúa, 
hoặc tương đương với lúa, mỗi năm. 

HAIBUN (bai-vin). Loại tản văn mang tính hàm. mr 
gợi ý giống như thơ haikai. Những đoạn haibun điêu luyện. ng 
có thể tìm thấy trong các tập nhật ký lữ hành của Bashô, 
biệt trong Lối lên miễn Oku | 

HAIKAI (bài-hài). Viết tit của hai 
thơ hài hước xuất hiện lần đầu tiên trong 
biên soạn từ khoảng năm 905 đến nim 
được dùng dé chỉ loại thơ renga hài hước त 
haikai renga). Dưới thời Tokugawa gen झ “TM 
của các trường phái Teimon (Trinh-môn) a werft Ae 
(Tùng Vinh Trinh-Đức; (87LI880) D 682), và Sift 
Nishiyama Soin (Tây-Sơn Tông-Nhân, ` sang tính 
(Tiêu-phong) của Bash, haikai no renga ` ५७ Basho Tên goi 
cách đứng dán, đạt đỉnh cao nhất qua tho Ci 


kaika (bài-hài-ea). Loại 
Eokinshu (Cổ-kim-tập), 
q20. Sau đó, thường 
(haikai no renga hoặc 
ra đời 
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tất haikai bắt đâu từ đó. Haikai còn dùng để chỉ tổng quát thy 
haiku hay renku (liên-cú). 

HAIKU (bài-eú). Viết tất của haikai no ku. Một từ bất đậu 
thông dụng từ cuối thế kỷ I9 để chỉ một bài thơ chỉ có vôn 
vẹn LI âm tiết có 3 câu với số âm tiết theo thứ tự là 5-7.5 
Bắt nguồn từ hokku (phát-cú), tức là phẩn mở đầu của môt bài 
renga (liên-ca). 

HAN (phiên). Lãnh địa phong kiến thời Tokugawa (Đức-Xuyên: 
Ieng (gep, Có tất cả chừng 250 han, vị lãnh chúa của mi 
han gọi là daimyô (dai-danh). 

HOKKU (phát-cú). Phin mở đấu của một bài renga. Từ thế 
kỷ Ui, hokku bắt đầu có thể đứng độc lập không cẩn nối với 
các vế khác, bởi vậy có nghĩa giống như haiku (từ này bắt đầu 
dùng từ cuối thế kỷ (oi 

JORURI (Tinh-luu-ly). Tudng múa rối, kể chuyện với tiếng 
nhạc hay tiếng hát đệm, từ thế kỷ (9 được goi là Bunraku 
(Văn-nhạc). Jêruri là tên gọi tắt của Jôruri Gozen, người yêu của 
Minamoto-no-Yoshitsune (UIS9.g9). Tấn bi kịch của mối tình giữa 
hai người là một trong những để tài đầu tiên của tuổng Jôruri. 


KARUMI (khinh: nhẹ, tính cách nhẹ nhàng trong thi ca). 
Một nguyên tắc văn học được Bashô chú tâm khai thác vào 
những năm cuối đời. Nguyên tắc này chủ trương cin đưa lung 
gió mới vào thi ca bằng cách dùng một lối diễn tả trong sáng, 
cởi mở, nhẹ nhàng để nói bật lên bản chất thay đổi vô thường 
cua sự vật, 


KIGO (quí-ngū). Trong thuật ngữ hiện đại còn gọi là kidai 
\quíđể). Từ dùng để gián tiếp chỉ bốn mùa trong thơ rengt 
haikai, i be haiku. Có thể ví với những từ trong tiếng Việt như: 
La “n, hoa mai”... (mùa Xuân), "hoa sen", "gió nêm”, "gió 
ad (mùa ` Eé heo may" (hay gió may), "lá vàng"... (mùa 

); mưa phùn" (khoảng cuối mùa Đông, dåu mùa Xuân). Tuome 
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‘by, trong tiếng Nhật kasumi (hà: rêng trời) ám chi mùa Xuân 


yñsuzumả (nghĩa đen là ‘st mát mẻ vào ban dam", nghĩa bóng 
gån giống như 'gió mát trăng thanh” trong tiếng Việt) ám chị 
mùa Hè, V.V... 

KIKÔ (kỷ-hành, nhật ký lữ hành). Nhật ký viết bằng tn 
văn ghi lại cảm tưởng và chỉ tiết của một cuộc lữ hành nhằm 
thưởng ngoạn những nơi đã từng nổi tiếng trong thi ca ngày 
trước. Tosa nikki (Nhật ký Tosa) của KinoTsuayuki (859 
Quán-Chỉ; khoảng 868-945) là tác phẩm kiko đầu tiên tổng hop 
cả hai thể loại tên văn và thơ. Lối len miễn Oku là tác phẩm 
nổi tiếng của văn học kiké. (Xem thêm giải thích về kik trong 
phin "Lời giới thiệu"). 

RENGA (liên-ca). Bất đầu xuất hiện vào thế kỷ I3 có cấu 
tạo giống như thơ waka (hòa-ca), với năm câu có số âm tiết 
theo thứ tự 5-7-5-7-7. Điểm khác biệt giữa thơ renga và thơ 
waka là ba câu (kami no ku: 5-7-5) của vế đầu và hai câu sau 
(shimo no ku: 7-7) của vế hai trong một bài renga không được 
do cùng một người sáng tác. Ngoài ra, một bài thơ renga dài 
hay ngắn hoàn toàn tùy thuộc số lån lặp lại của hai vế này. 
Vi dụ, nhà thơ đầu tiên sẽ làm vế đẩu (7 âm tiết, nhà tho 
thứ hai sẽ làm vế hai với L4 âm tiết, nhà thơ thứ ba sẽ làm 
vế ba có (7 âm tiết có ăn khớp với 2 vế trước, và nhà thơ 
thứ tư sẽ làm vế bốn với I4 âm tiết, rồi cứ tiếp tục như thế 
Cuối cùng, các người tham dự hội thơ sẽ có một bài renga dài 
với hình tượng và nội dung phong phú. 

RENEU (lién-ci). Tên gọi khác của haikai no renga (xem 
"Haikai"). Sau khi hokku (daiikku: đệ-nhấteú, túe vế đấu) i 
thành độc lập, từ cuối thế kỷ I8 hokku được gọi là Ta 
phân biệt với haiku, bài haikai nào có trên hai vé BO $ "f" p; 
Giống như renga, renku được cấu tạo bing cách 5-7-5 với 


(chôku: trường cú) 3 câu mang số âm tiết theo hd छ if 
một vế ngắn (tanku: đoản-cú) 2 câu mang số âm 
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tự 7-7, rồi cứ tiếp tục chen kẽ như vậy, cho đến 36 vế (gọi | 
kasen: ca-tiên) hoặc I00 vế (gọi là hyakuin: bách-vạn) thì 

một cuốn thơ. Vë ngắn tận cùng gọi là ageku (cử-cú); trong thự 
renku theo trường phái Shôf0 (Tiêu-phong) của Bashd, dự vận 
của ageku rất được chủ trọng. 

SABI (tịch), tịch liêu. Ý thức mỹ học xuất phát từ yigen 
(u-huyén) - nguyễn tÁc mỹ học được phổ biến qua thơ waka của 
Fujiwara Shunzei (Đằng-Nguyên -Thanh; (LA. I204) vào 
cuối thời Heian và đầu thời Kamakura. Được các nhà tho say 
đó, đặc biệt là Bashô, tiếp tục phát triển. Sabi là khái niệm 
căn bản trong thơ của Baahô. Sabi nhấn mạnh vẻ đẹp trong 
cô tịch, không hào nhoáng, kiêu kỳ. (Xem thêm phần giải thích 
về sabi trong "Lời Giới Thiệu"). 

SAMURAI (Võ sī). Bất nguồn từ chữ saburau có nghĩa là 
phục vụ. Vào thời Heian, họ là những người lính gác cho triểu 
đình thiên hoàng. Dưới thời Tokugawa, dùng để chỉ giai cấp 
si” (shi) trong số bốn giai cấp sĩ nông công thương. Sĩ ở đây 
có nghĩa là võ sĩ, chứ không phải là sĩ phu như ở Trung Quốc 
hay Việt Nam. 

UTA-MAKURA (Ca-chẩm; ca: bài thơ, chim: cái gối; tức là 
những từ đệm trong thi ca). Ban đầu chỉ những từ, những câu 
hay những hình tượng có tính cách "ký hiệu" dùng để đệm 
trong thơ (tựa như hai chữ "Chiểu chiểu.." ở đầu hai câu lục 
bát trong ca dao Việt Nam). Thường có 5 âm tiết hoặc 7 âm 
tiết để thay luôn cho một hàng (Ví dụ: Nubatama no (5), 
Hisakata no (5); Hototogisu (5); Haru no akebono (7), v.V.). 

Về Wé sau dùng để chỉ những nơi danh tiếng đã được nhắc 
nhở nhiều trong thi ca Nhật Bản ngày xưa: Những uta-makura 
trong thơ haiku của Basho thường thuộc vào loại này. 

WAKA (08-08). Tức loại thơ theo hong cách Nhật Bin. 
Thường dùng để phân biệt thơ Nh4 छि hứng trong tho 
Nữ: củ ng đ biệt thơ Nhật hay cảm hứng trong हर 
ât với thơ chữ Hán mà người Nhật gọi là Kanshi (Hán-thi) 
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Waka có hai thể loại: thơ dài (०४१४०: trường-ea) và thơ ngắn 
(tanka: đoản-ca). Từ thời Heian (94-(0I883. tanka trở thành loại 
thơ phổ biến nhất. 

Tháng 3, I907: viết lại đầu tháng 7, 2000 


LỐI LÊN MIỄN OKU 
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TUA 


Tháng ngày là khách qua đường muôn thuở, năm qua năm 
lại Au cũng là người lữ khách”. Anh lái đò suốt đời trội nạ, 
trên sông nước hay người kéo ngựa thổ cho đến lúc bac đầu 
ngày nào cũng ở trên bước lữ hành - lữ hành với họ hầu nhự 
là chỗ cư ngụ thường xuyên. Tao nhân mặc khách ngày xwa 
lắm người đã bỏ mình nơi nghịch lữ”. 

Suốt bao năm nay, như một áng mây ngàn bị cơn gió lội 
cuốn, ý tưởng phiêu bạt trong tôi chẳng lúc nào nguôi, thúc 
giục tôi dấn bước lang thang qua các bến bờ. 

Mùa Thu năm ngoái tôi trở vå tip lu xiêu veo bên sông, 
mạng nhện vừa mới quét xong thoáng chốc năm đã sắp tan. 
Với ý định vượt cửa ải Shiragawa (Bạch-xuyên)? khi rêng chiều 
mùa: Xuân xuất hiện trên nền trời, tôi như bị Thin-lung-lac 
(Sozorogami) hép hồn và Thẳn-phù-hộ-khách-qua-đường (Dôsojin) 
quyến rũ, ngồi đứng chẳng yên. 

mà: l Tôi vá lại quån, thay quai nón. Ngay khi châm đầu gối 
dng ngải cứu nhằm sửa soạn cho cuộc hành trình, tôi đã không 
ngdt miên man nghĩ đến vắng trăng Matsushima (Tùng-đảo)!. 





I!) Trong lời tựa của bài "Xuân dạ yến Đào-lý-viên" (Dự tiệc đêm Xuân ở 
vườn Đào-lý), Lý Bạch DO)S2 có câu: Pi thiên địa giả vạn vật chỉ 
nghịch lữ, quang âm giả bách đại chỉ quá khách" (Thiên địa là quán trọ 
cua vạn vật, tháng ngày là khách qua đường muôn thuở). Các nhà thơ 
Wis Téi hường mượn hình tượng này để nói lên tính cách tam bY, 
vô thường của cuộc đời, 

(2) Chắc hẳn Bashô muốn nói đến các nhà thơ nổi tiếng đã chết trong wei 
ver इट) ËCH, nhu Saigyô (Tay-Hanh; (78 a9i và Sôgi (00079: 

नि E Nhật, hay Lý Bạch và Đỗ Phủ 42.20 ở Trung Quốc. 

(3) Một nơi danh lếng đã được nhắc nhở đến nhiều trong thi ca ò Nhật Bản 

4 ngày tr Những địa danh như vậy gọi là ua-makura. 

(9) Uis-makura. 0 huyện Miyagi ngày nay, Matsushima có hơn 260 dho nh 
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Nhường lại túp léu cho người khác, tôi dọn vẻ nhà riêng 
của Sampô (San-phong)Ì. Trên cột léu tôi treo phin đâu của 
bài thơ tám dòng sau đây: 


Kusa no to mo Ngay cả túp léu có 
sumikawaru yo 20 Nay đổi chủ 
hina no ie Trở thành ngôi nhà lịch sự 


Top हित xơ xác năm nao, 
Nay đà đổi chủ xiết bao ngỡ ngàng! 


LÊN DUONG 


Tảng s ngày hai mươi bảy tháng ba, đỉnh núi Fuji 
(Phú-sĩ) mập mờ hiện ra trên biu trời đẩy sương mù, qua ánh 
trăng ban mai yếu ớt. Tôi thấy lòng lâng lâng đượm buổn khi 
nghĩ rằng không hiểu sẽ có khi nào thấy lại những cành hoa 
anh đào ở Ueno (Thượng-dã) và Yanaka (Cốc-trung)... 

Những người thân đã tụ tập từ đêm trước để cùng lên 
thuyển tiễn chân tôi. Vừa bước lên thuyển ở bến Senju, tôi cảm 
thấy xúc động mạnh khi.chợt nghĩ rằng mình sáp khởi đấu 
một cuộc hành trình ba ngàn dim’. Mắt tôi ướt lệ phân 
ly của thế giới ta bà. 

Yuku haru ya Mùa xuân đang đi qua tori 
naki uo no Chim kêu (khóc) 
me wa namida Mit cá dim lệ 
Một mùa Xuân lại sắp qua, 
Chim muông sầu khóc cá nhoa đôi mi. 





राकम là một người buôn! cá 
(4) Sugino Samp DÉdT 3722, môn đệ của Peer. गा ng 
tất khá giả. Samp đã biếu cho thấy mình một WL cAn học Trung Quốc 
(2) "Ba ngàn dặm" là một cách nói thậm xưng đã đi qua trong cuộc 
ngày xưa, trên thực tế quãng đưởng aper mi wi 
hành trình dài 5 tháng này vào khoảng ४ | a 
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Bài thơ khai bút cho cuộc hành trình đã viết xong, tg 
mà chân tôi vẫn đi không đứt. Người đưa tiễn hai bên đường 
với nhìn theo chúng tôi cho đến khi khuất dang. 





Ré er 
T ? 
T, 

ba 
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Lên đường - Tranh Buson 


SOKA 


có “Am nay hån là thứ hai đời Genroku!. Tu dưng tôi 
có ý định đi hành hương lên miễn Oku? xa xôi. Diu nếu không 
mi phải bạc đầu trên mién đất lạ tôi sẽ cam chịu, bởi lẽ đó 
A những vùng mà từ lâu tôi đã nghe tên nhưng chưa hé đặt 
đến. Trong niêm hy vọng mỏng manh sẽ sống sót trở về, 
किनका; | 
(T) Theo Dương lịch là (eg. cang năn । của 
thi hà ८ ` cüng là năm ky niệm 500 năm ngay mất 
ege weng GE dùng chữ "niya" (hån là, đúng là) có lẽ để nhấn 
(2) Côn gọi là Michinoku túc miền Đông-Bắc) , nay (gốm 0 
huyện Aomeri, Iwae 5, c miến Tohoku (Đông-Bắc) ngày ney | 
०११ ' Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Tulcushima). 


nhún tỗi dốc sức đi và cuối cùng đến t thị trấn 
x sêka (Thảo-gia) cuối ngày hôm đó, SN tk 
Khổ nhất cho tôi là cái tay nải đeo trên vai gay Idi xương 
Dé nhẹ người tôi định không mang theo nhiều hành trang; 
nhưng rôi vẫn còn lắm thứ, như một chiếc áo che lạnh ban 
dem, một áo choàng yukata’, áo mưa, nghiên bút, rổi những 
quà tặng lúc từ biệt lên đường mà tôi không thể khước từ và 
cũng không đành để lại đọc đường. Tôi buộc lòng phải chấp 
nhận mối phiển hà này suốt chuyến đi. 


MURO-NO-YASHIMA 


Chúng tôi di tham bái ở Muro-no-Yashima. Sora (Tằng-Luương), 
người đổng hành với tôi, nói: "Vị thin ở đây có tên là 
Céng-chiia-Né-hoa (Ki-no-hana-sakuya-hime), cùng một vị thin 
thờ ở núi Fuji. Vùng này gọi là Muro-no-Yashima vì tương 
truyền Công chúa tự khóa mình lại trong một phòng-không-có-cửa 
và thé sẽ tự thiêu, ngay khi đó, sinh ra Thin-Lita-doi-sing 
{Hohodemi-no-Mikoto)?. Bởi thế có tục lệ nhấc đến khói trong 
các bài thơ nói vå vùng này". Ngoài ra, tập quán địa phương 
cấm không được bắt cá konoshiro. 


PHẬT G0ZAEMON 

Đêm ba mươi, chúng tôi trú lại dưới chân núi Nikkó 
(Nhat-quang)*. Chủ quán bảo: "Tôi có tên gọi là Phật Gozaemon 
(Ngũ-Tả-Vệ-Môn}. Sð di người ta gọi như vậy ny phát gg 
của tôi là thật thà trong mọi chuyện. Diu chỉ trú mër" 





DI Áo kimono bằng vải bông, choàng mặc khi di lắm. dë? Nhật-bản 

(2) Thần thoại này có ghi trong Kojiki (Cổ-sự-ký) và Nihon shah | 
thư-k). punctatus 

(3) Một loại cá méi có đốm, thuật ngữ khoa hoc la kaanan weer? 

(4) Nơi có läng của Tokugawa Ieyasu (Ðức-xuyên mờ 


người sáng lập Tokugawa bakufu. 
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xin quý khách cứ thoải mái an tâm nghỉ ngoi". Ngạc nhiên ei 
có một vị Phật tự dưng xuất hiện trên cõi đời trấn tục này ag 
che chở cho một kẻ khát thực hành hương như mình, tội तह ¿ 
quan sát những động tác của người chủ quán. Anh ta lạ một 
người hiển lành vụng vè, nhưng nhất mực thật thà chất phác, 
gån giống như mẫu người mô tả trong câu: "Người có tính cương 
trực, chí kiên quyết, lòng chất phác, ăn nói chậm chạp, thì pin 
với đạo nhân"!, Đức tính trong sạch của anh quả rất đáng 
mến mộ. 


IKKÔ 


Ngày mông một tháng tư”, chúng tôi đi lễ trên núiŠ, Ngày 
xưa núi có tên là Futarasanf (Nhị-hoang-sơn), khi Kikai Daishi 
(Không-hải Đại-sư)” lên lập chùa mới đổi tên núi thành Nikkô 
(Nhật-quang). Hình như Đại sư đã nhìn suốt tận cả ngàn năm 
sau đó: Ngày nay, những ánh hào quang từ đây chiếu sáng một 
vùng trời, ơn đức tràn diy khắp nẻo, tứ dân an cư lạc nghiệp. 
Với tấm lòng ngưỡng mộ, tôi cåm bút viết dong thơ sau đây: 


Ara tôio Đáng kính nể làm saol 
Aoba wakaba no Trên chòm lá xanh non 
hi no hikari Anh sáng mặt trời 





éi Luận ngữ, Quyển thứ bảy, thiên thứ XIII, chương thứ XXVII. 

} Tức ngày (9 tháng 5 dương lich. Ngày này ở Nhật gọi là ngày koromogae, 
cm ngày người ta bắt đầu mặc y phục mùa Xuân thay vi y phục mùa 

g. 

(3) Tuc núi Nikk. 

(4) Tên gọi trại của Futarasen, có nghĩa là "tịnh độ". Chữ futara bắt nguồn 
tù chữ 'Phổ-đà-lặc, gốc tiếng Phan là potalaka, nơi cu trú của đức Quán 
Thế Am. Tên gọi futara cũng có thể viết bằng hai chữ Hán ‘Nhi-hoang’ 
túc là ‘hai tai hoa’. Tương truyền mỗi năm có hai cơn bão bắt nguồn tù 
một động dá ở hướng Đông-Bắc của núi. | 

(5) Còn có lên là Kôbô Dajshi (Hoằng-pháp Đại-su, 774-835), Đại su đổi tên 
núi nhằm chiêu phục vị thần mỗi năm gây hai cơn bão. 
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Lung linh ánh nắng lọt vào rừng sâu. 
Đỉnh núi Kurogami (Hắc-phát, tức là tóc đen) hãy còn 
trắng chưa tan, ẩn hiện trong sương mi. n tuyết 


Kurogamiyama ni Dưới núi Tóc đen 
Koromogae Ngày thay y phục! 
Sora 


Cao đầu, đến núi "Tóc đen"! 
Đã xa thế tục áo xiêm có ø. 


Sora vốn có họ là Kawai (Hà-Hợp) và tên là Sôgorô 
(Tổng-Ngũ-lang). Trước đây anh dựng một túp lu cạnh căn lều 
của tôi dưới những tàu lá chuối”, thường đi kiếm củi, mbe nước 
giúp tôi. Anh vui vẻ tháp tùng tôi lin này để cùng ngắm cảnh 
Matsushima (Tùng-đảo) và Kisagata (Tượng-tích), đồng thời để 
đỡ dän giúp tôi những khó khăn trong cuộc hành trình. Hôm 
lên đường, anh đậy sớm cạo đầu, mặc áo nhuộm thâm, cải tên 
8080 (Tổng-ngữ) thành Sogo (Tông-ngộ), một tên đồng âm nhưng 
dị nghĩa có phảng phất mùi Thiển. Nhân đó trong bài thơ Núi 
Đen anh mới dùng hai chữ koromogae (Y-canh: thay y phục), 
mà tôi nghĩ là rất đạt. 

Hai chúng tôi leo khoảng chừng một dặm, cuối cùng đến 
một thác nước. Nước đổ ào ạt từ trên đỉnh đá ANH cả tram 
thước xuống một hổ nước sắc lưu ly, bao bọc bởi muớn sa 
lớp phiến đá. Nương mình đi vào thạch động, người ta = is 
nhìn thác nước từ đàng sau, bởi vậy thác còn mang "TT 
Urami no taki" (Thác-nhìn-từ-sau). 





() Xem chú thích ở trên. 8ashð lấy lên cây chuối 
(2) Tên tiếng Nhật là bashớ (ba-tiêU). Tương i nhạy cảm: những ngọn 
làm bút hiệu ४) cây chuối là biếu hiện một cơn gió nhớ. 


lá chuối xanh nhởn rất dễ gãy, ngay trước m wer 
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Shibaraku wa Một hồi lâu 
taki ni komoru ya Tôi vào trong thác 
Ge no hajime Mùa hè bất đầu 


Tần ngần sau thác hồi lâu, 
Nước tung te lạnh, nghe đâu chớm hè. 


NASU 


Nhân có người quen ở Kurobane (Hắc-vũ) vùng Nasu, từ 
Nikkô chúng tôi băng đồng để क tắt lên đó. Khi chợt thấy 
xóm làng ẩn hiện từ xa, trời đột nhiên đổ mưa và bắt đâu 

Chúng tôi mướn nhà của một nông phu ở lại qua đêm và 
tiếp tục bing đồng khi trời vừa hing sáng. Tình cờ thấy một 
con ngựa thả chăn, chúng tôi mới nhờ một người cắt cỏ giúp 
đỡ, anh ta tuy quê mùa nhưng không phải là người không có 
tình cảm. Anh cho chúng tôi mượn ngựa và nói: "Không biết 
làm sao bây giờ đây. Như các ông thấy, cánh đông này có 
nhiều lối đi ngang dọc và tôi lo là khách đi qua đây lån đầu 
dễ bị lạc đường. Vậy xin cứ việc đi cho đến lúc nào ngựa dừng 
rồi hẳn thả cho ngựa chạy vå. 

Có hai cháu bé chạy theo ngựa. Một cháu gái tên là Kasane 
(có nghĩa là "trùng", "đôi", hay kép”). Thấy tên là lạ có duyên, 
Sora viết bài thơ sau đây: 


Kasane to tua Kép - chấc phải là 
Yae-nadeshiko no Tén dit cho 
Na naru beshi Hoa cẩm chướng kép 


"Kép", tên duyên dáng chân quê, 
Nếu hoa chắc phải na-de-shi-ko.! 
sn 
(UI Kasane nghĩa den là "trùng" var (bá "có tám 
' Web rùng”, hay "kép", "१७७" (bát-trùng), tức là "có VI 
"E. trên thực tế là "hai lớp" (kép), Nadeshiko tòa sân tường) có nghĩa 
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vào yên ngựa và thả cho ngựa chạy vẻ. े 





Bé Kasane - Tranh Buson 


KUROBANE 

Chúng tôi đến thăm ông Jôbôji, phó trấn thủ thành 
Kurobane. Chủ nhân hoan hi trước cuộc viếng thăm bất ngờ, 
đêm ngày trò chuyện với chúng tôi. Bào đệ của chủ nhân là 
Tôsui (Đào-Thúy) sớm chiểu đến thăm hỏi, khi dẫn chúng tôi 
vå nhà riêng, khi mời chúng tôi lại nhà bà con. Ngày giù cử 
thế trôi qua. 

Một hôm, nhân đi dạo ở vùng ph 
thi săn chó” ngày xưa, chúng tôi tiện D Hà 
rừng tre lỗ ô tìm viếng ngôi cổ mộ của Cô Tamamo. Sau s 
chúng tôi đến tham bái ở dën Hachiman. Tôi đặc biệt xúc bệ 
mạnh khi biết rằng đây chính là ngôi dên mà ngày xưa YO! 


chơi chữ" ở đây phải nói छै 


đường đi băng qua một 





đen là “em bé gái được vuốt ve". Kỹ thuật 
quá nhuẩn nhuyễn. sả) (Đào Tuyế) và Shia 

DI Tên gọi là Takakatsu, bút hiệu ne lra 0290 Masutsune bấy 
(Thu-©). Jobdji lúc đó 28 tuổi, trấn thu MAT | ~ 


giờ đang ở Edo. + lưới thị cdi ngva và 
(2) Tiếng Nhật gọi là inu-oumono ha inuơi. Người 9V 
chó bằng những mũi tên cün. D 
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đã đến ciu "Shô Hachiman, vị thin gia hộ cho giang son cụ, UNGAN-]I 


chúng tôi" trước khi bán trúng chiếc quạt. Trời trở tối, chú Pr 
tôi trở d nhà Têsui i नि Đằng sau chùa Ungan-ji (Vên-nham-tu) ở tinh này trước 
| có tip léu của Hòa thượng Butchô (Phật-đỉnh) 
Có một ngôi chùa tu khổ hạnh” gọi là Kômyyi đây có túp léu của Hòa thượng Butchô (Phật-đinh)!, 

(Quang-minh-tự) ở gån đó. Chúng tôi được mời vào lễ trong Tateyoko no Dọc ngang 
sảnh đường của các sư. Goshaku ni taranu chưa đẩy hai thước 

Natsuyama ni Trên núi vào mùa hè kusa no io D tip léu cỏ 

Ashida? o ogœmu Ti cúi lay trước đôi guốc musubu mo kuyashi không đủ che thân 

Kadode kana Cuộc hành trình khởi đầu ame nakariseba nếu trời không mưa 

Đầu non cúi lạy guốc ai, Top lều cỏ, nhỏ con con, 


Dọc ngang hai thước chửa tròn tấm thân 
Ví đầu chẳng có mưa giăng, 
Màn trời chiếu đất ta hằng ước mơ. 


Sư Butché trước đây có cho tôi hay là nhà S đã viết bài 
thơ này bằng mảnh than cây thông trên một phiến đá. Mud 
(I) Dựa theo Chương 27 của Heike monogarari (Truyện dòng ho Taira). Trong xem cựu tích cho biết, tôi chống gậy bước về hướng TY 

trận giao ei tranh ở Yashima giữa hai dòng họ Taira và Minamoto vào đầu Trên đường người ta lũ lượt kéo nhau đi - phẩn đông wär n 
năm "I88. quân Taira rút ra biển và thách quản Minamoto bắn trúng trẻ - vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, chúng tôi đến chân núi lúc 


Hôm nay mới hẳn là ngày ra di”. 





chiếc quạt trên tay một người đàn bà đứng trên mui của một chiếc thuyền sẽ key 

đang di động cách bd khoảng 76 mét. Quân Minamoto chấp nhận thách ० không hay. 

lúc, Nasu no Yoichi - nổi tiếng là tay bắn cung giỏi - được Cảnh sắc phía sau triển núi lổ lộ hiện ra trước wg Con 
đi vå phía xa râm bóng những 


Minamoto-no-Yoshitsune giao phó trọng trách. Yoichi đến cầu nguyện ở đi từ thun 
dén Hachiman, thể sẽ bẻ cung tự vẫn nếu bắn không trúng đích. Cuối đường khởi soi từ mg ng lũng 5 Số năm 
cây tùng cây bách, dưới gốc cây phủ đẩy 


củng mũi tên của Yoichi đã bắn rơi chiếc quạt. Hachiman là vị thần của नि an Tuy đã a n sang | 
nhưng trời hãy còn lạnh. Sau khi di qua khó Mười : 





rapo e? are biệt của dòng họ Minamoto; dén thở Hachiman được boer 
` न rên nước Nhật. (Jikkei) tôi cầu và bước vào cổng 
(2) Tiếng Nhật gọi lối tu khổ hạnh là shúgen (u-nghiệm) và tông phái tu khổ Mags ve Léo của Butch ở 
gd là Shũgen-dô (Tu-nghigm-dao). Người tu thường đi vào rừng núi sâu Đang thắc mắc không biết cựu tích túp thấy một cái am 
o Đề Vang lập cho mình E với khổ cực và vất vả. đâu, tôi trèo lên núi ngay sau lưng chùa và vu vip ah 
kg : những đôi quốc của các nhà sư Sh0gendô chỉ có một quai, nhỏ dựng sát bên một động đá. Tôi có tưởng 
Mutsu có đa hình h है ng đội guốc gỗ khác ở Nhật. Trước khi vào e ` 
pra WN hiểm hóc, Bashô lay trước tượng của En-no-Gyôja (४ ५५ chúa Konpon (Cán bổn) kaeh mi. 
AU được "chân cứng đá mềm", En-no-Gvôja ở पि sự người sáng IAP (D) DÉA3-373EL Vị trụ trì đời thứ 20 của chỉ den eat chùa Ungan. Thấy 
phái Shủgen-dô vào thế kỳ VỊ Tương truyén nhà sư đã vân du khắp tinh Hitachi (nay là huyện Ibaraki). Tu vả VP 
nước Nhật. dạy Bashð tham thién. 
(4) Tử đây Basho sẽ chính thức di vào miền Oku, kadode có nghĩa là “ra đi”. 455 
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thấy hai chữ "Tử-quan" của Diệu-thiển-sư! hay đứng trước get 
thất của Pháp-Vân Pháp sư”. ' 


Kitsutsuki mo Ngay cả chim gõ mê 
io tua yaburazu Không phi tip lèu 
natsu kodachi Cây mùa he. 


Ngay chim gõ mö cũng chữa, 
Ngàn cây xanh lá, lều xưa hãy còn. 


Tôi dán bài thơ ngẫu hứng này lên cột léu. 


'NHỮNG HON ĐÁ SÁT SINH" VÀ "CÂY LIEU TREN DUONG DU HÀNH" 


Từ đó chúng tôi đến xem "những hòn đá sát sinh". Tại 


đi bằng ngựa do quan Phó trấn thủ dàn xếp. Người kéo ngựa 
nhờ tôi làm một bài thơ rồi viết trên giấy tặng anh để làm 


kỷ 


niệm. Cảm động trước tâm hôn tao nhã của anh, tôi lấy 


bút viết mấy dòng như sau: 





A 


(2) 


(७) 


(4) 
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Thién sư đời Nam Chàng, (238-85). Tương truyền Thin sư đã tự giam 
mình trong thạch động và z tham thién (6 năm. Trước cửa thạch động có 
treo hai chữ "Tử quan" (008 Chết) thể hiện ý chí của nhà sư nhất quyết 
không ra ngoài. 
Chio hån lắm với sư Pháp-Vận (đọc theo tiếng Nhật cùng Am với 
Pháp-Vân), vị Thién sư đời Lương đã dựng am trên một phiến đá để 
“ri ngày tu luyện 
Gempei Mela Ae ki, ghia phá chùa’. 
gada suiki (Ký lục về sự thạnh suy của hai dòng họ Minamoto 
nam aks eng này bắt nguồn từ truyền thuyết là Mononobeno-Moriya (mất 
để cá ) muốn bài trừ Phật giáo, nên khi chết hóa thành chim gỗ mo 
đây sg mái chia. Ngy ý của bài thơ là nhờ công duc E 
e, o nên | cả chim 5 g khô phá 
lầu của nhà sự. ngay cả chim gõ mê cün ng dám pł 
अ ững hòn Sesshd-seki (sát-sinh-thạch), sở dĩ có tên gọi như vậy ७ 
D Ah h Ih cacbonic h 
hidro sunfua tù dưới đất tâm Âu những khí độc như khí cacbonic 


Noro yoko ns Di qua cánh đông 

uma hikiyoke yo kéo ngựa đến (để nghe) 

hototogisu! chim ००४८ ER 
oto tứ chim cug 


Hai ta đang vượt qua đồng. 
Cuốc kêu đấy nhỉ, ta cùng lắng nghe. 


"Những hòn đá sát sinh” nằm trên một gò đất cao cạnh 
nguồn một suối nước nóng. Hơi nóng bốc lên từ lớp đá vẫn 
còn chưa tan khí độc, xác những loài ong bướm nằm chẳng 
chất nhau đến nổi người ta không còn trông thấy màu đá, 

"Cây liễu cạnh bên dòng nước trong vất chảy qua’? vẫn 
còn đứng trên bờ ruộng ở làng Ashino. Ông Hệ bai, quận thú 
của vùng này, thường nói là ông muốn din tôi đi xem cây liễu 
đó và tôi vẫn hằng thắc mắc không biết cây liều ấy ở đâu. 
Hôm nay, chính tôi đang đứng ngay dưới bóng cây liễu đó. 


ta tchimum Người ta gieo mạ trên ruộng 
uete tachisaru Lúc đó tôi rời 
yanagi kana Cây liễu 


(D) Khi đang vượt qua đồng bỗng nghe tiếng cuốc kêu, ege 080 ngudi 
kéo ngựa về hướng đó để cùng nghe. Bai thơ ngẫu hứng biểu lộ sự té 
nhị của Bashô đối với người kéo ngựa có tâm hồn ge lưu tao nha. 
Saigyð (Tây-Hành; 237378-3790). một thi sĩ cuối đời Halan - đầu đời Kamakura कलर हल 
có bài tanka (đoän-ca) như sau: Michi no be Xe nifshimizu ingang re 
kage/shibashi tote koso/tachidomari tsure (Dưới bóng cây E Va ge 
có dòng nước trong veo/Tôi dừng chan lại trong giấy lát; dịch So Bờ 
cây liễu bên đảng/Trong veo dòng nước tần ngắn पुल dën khúc 
của Saigyd và cây liễu này trở nên E ze mội yanagi 
(yêkyoku, tức là bài ca trong ëng Nd) cu vỡ u-dụ-hành tuding lận vẫn 
(Cây-liễu-du-hành) dựa trên bài thơ này. Cây-liễu hiện ney 
còn ở Ashino, Nasu-chô, huyện Tochigi su ॥ T Thúy). Hệ bộ 


(२ 


जज, 


(3) Tuc Ashino Suketoshi (D637-29), có bút न wiku đính 
(Kobu, hoặc Kohở) là một chức trong Dân bộ cua apa cũng là mội lối gọi 
(thay vì chính quyển Shogun), và Quận पक पक (Guns 
theo chế độ quan lại của triểu dinh Thiên hoàng. 
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Lo thơ cây liễu Tây-Hành, 
Nông phu cấy mạ tôi đành bỏ di. 


CỬA ẢI SHIRAKAWA 


Sau những ngày bất định nối tiếp nhau, đến cửa ải Shirakawa 
tôi bit đầu có lại cảm giác của một người lữ hành Nay tôi 
mới hiểu tâm trạng vì sao người xưa lại "muốn tìm cách gửi 
vẻ kinh đô đôi hàng" khi vượt qua cửa ải này!, 

Những người phong nhã, nhạy cảm thường nhắc đến 
Shirakawa, một trong ba cửa ải địa đầu nổi tiếng ở phía Bắc. 
Tôi mường tượng như gió thu đang vi vút thổi bên tai và chung 
q là "rừng phong hiu hắt", bởi thế nên những chòm lá 
xanh ròn hiện ra trước mắt tôi trông lại càng thêm phản 
lộng lẫy. 

Những đóa hoa roi ngựa (u-no-hana) trắng xóa hòa lẫn với 
màu trắng của hoa cổ gai (ibara) lại khiến tôi có cảm tưởng 
như đang đi qua cửa ải lúc tuyết đang rơi Kiyosuke? kể rằng 
ngày xưa người ta thường sửa mũ áo? mỗi lin qua đây. 


U-no-hana o lấy hoa roi ngựa 
kazashi ni seki no gấn vào mũ 
haregi kana để làm triểu y qua cửa ải 
(D) Bashô muốn nhắc đến bài tanka của Taira-no-Kiyomori (mất năm 990) 
như sau: Tayor arabafikade miyako arankyô Shirakawa no/Seki 


"a koen to (Có cách gì để tôi viết đôi hàng nhắn gửi về Kinh đô, báo 
"on người thân biết rằng tôi đã vượt qua cửa ải Shirakawa; dịch thơ: 
9e xuyên quan ải qua réVAi cho tôi gửi đôi lời về Kinh). Bài thơ này 
angkihan aan trong Shu Sha (số 339). 
(2) Fujiwara-no-Kiyosuke D'204.-27). nhà thơ cuối thời Heian. Giai thoại trên 
e ch trich tù tập Fukuro-zêshi của Kiyosuke 
"T Đỏ lô lòng kính trọng đối với triu định, gần h thống Việt 
| nh, qiống như truyền thống 
pen d biểu hiện qua câu "Sửa mũ Zeie về Bắc khuyết" trong 
9 Tánh và Ngô Tòng Châu" của Đặng Đức Siêu. 
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Quá quan nào có trèu y, 
Nhờ hoa roi ngựa lễ nghị gọi là, 


SUKAGAWA 


Sau khi vượt ải trạm Shirakawa, chúng tôi qua sông Abukuma. 

Bên trái là đỉnh núi Aizune (Hội-tân-côn) cao sừng sững, bên 
phải là các làng Iwaki, Sêma, và Miharu. Ranh giới giữa hai 
vùng Hitachi (Thườnglục) và Shimotsuke (Hạ-dã) là một ring 
núi. 

Hôm nay chúng tôi đến "bãi sinh soi bóng” Kagenuma, 
nhưng trời nhiều mây nên mặt sình không phản chiếu. Chúng 
tôi đến thăm một người tên là Tôky0 (Đẳng-Cùng) ở gắn nhà 
trạm Sukagawa (Tu-hạ-xuyên)!; anh lưu chúng tôi ở lại bốn năm 
ngày. Câu hỏi đầu tiên của anh là: "Các ông qua cửa ải Shirakawa 
thấy thế nào?" Tôi đáp: "Đi đường xa mệt nhọc cả thể xác lẫn 
tỉnh thần, thêm vào đó lại quá say mê bởi cảnh sắc trên đường 
và mối såu hoài cổ dậy lên như đứt ruột nên tôi chẳng có ý 
tứ gì ra hôn. Nhưng chả lẽ đi qua cửa ải mà không có cái हो 
nên tôi mới viết bài thơ sau day." 


Firyủ no Phong lưu khải đều 
hajime ya Oku no phải được khởi da Ok 
taue uta bằng bài thơ cấy mạ ở Oku 


Phơng lưu xin viết đôi lời: ; 
Bài thơ cấy mạ chân trời Oku Xã - 8 
Bài thơ của tôi sau đó được nối bởi e pakan 
và cuối cùng trở thành một bài renku (lien 


từ thé kỹ 7, những 

(4) Tiếng Nhật gọi là eki (dịch). Theo luật I A ए thiết cho khách 4/2 
nhà trạm này phải trang bị đủ kaeka 
đường như ngựa, ghe, và phu khuân vee 

(2) Cha Oku ७ day doc thành Ok. ii 
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Cạnh bên phố trạm này có một nhà sư tránh cuộc Rời nhà Tokyu, chúng tôi đi chừng năm dặm. Qua khỏi 
trần tục bằng cách sống dưới gốc một cây lật”. Lối sống kete, trạm Hiwada, chúng tôi nhìn thấy núi Asaka nằm sát baten 


tich của nhà sư khiến tôi suy nghĩ không biết khi 88896 hy ngay trước mặt. Chung quanh vùng này eó nhiệu bai lậy. Vị 
bút viết "trong núi sâu tôi đi lượm quả lật”, tâm trạng của nhạ nghe nói sắp đến mùa hoa xương 067, tôi hỏi người ta hoa nào 
thơ có phải cũng như thế này chăng. Tôi vội viết mấy chự như là hoa xương bê nhưng không một ai biết, Chúng tôi đi tìm từ 


bãi låy này sang bãi lẩy khác, hỏi hết người này đến người 
Chữ "lật" gồm chữ "tây" và chữ "mộc", gợi ý ở nơi Tay nọ, vừa di vừa lầm bẩm K "Xương bổ, xương bổ" thì mặt trời đã 
phương Tịnh độ. Người ta bảo rằng Gyôgi Bồ Tát? suốt đợi xuống thấp gần sườn núi. 
dùng gậy cây lật và xây cột nhà cũng chỉ bằng gỗ lật, Đến Nihonmatsu chúng tôi rẽ phải, vào xem qua động đá 
trong lăng Kurozuka (Hắc-trừng) ròi ngủ tro ở Fukushima 


sau: 


Yo no hito no Ðóa hoa 
mitsukenu hana ya Ngudi đời không biết đến (Phúc-đảo). 
noki no kuri cây lật bên hiên nhà 

Trên đời có một loài hoa, LANG SHINOBU 


Người không biết đến đó là ku-ri. 


Sáng hôm sau chúng tôi đến làng Shinobu để tìm xem 
"tảng đá xoa Shinobu’. Ting đá nàm trong một xóm nhỏ ou 
bóng rëm của ring núi từ xa, nửa phẩn đá hãy còn ở dưới đất. 
Trẻ trong thôn chạy lại nói cho chúng tôi hay: "Tảng đá ngày 
xưa ở tân trên đỉnh núi, người đi lên xuống xoa mật đá đạp 
lên ruộng lúa mạch khiến các nông phu nổi giận, họ mới đấy 
tảng đá xuống thung lũng này, bởi vậy bể mặt của tảng đá bị 
lún xuống dưới đất". Không biết là chuyện có thật hay không? 


Sanae toru Những bàn tay nhổ mạ 
temoto ya mukashi làm liên tưởng đến 
bàn tay xoa đá ngày yun 





shinobuzuru 


Hiên cây lật ở Sukagawa - Tranh Buson Xuân dể We” ez, ` 
Giống tay xoa đá cầu mong "h | 





ss 

( L gợi cả tié Sabu rê ng 50 cm, i nhỏ, 
ik bút hệu a CL, téng Nhật là kuri, Nhà su này tên là Yanai 38007 Di Tiếng Nhật gọi là ayame (hay shôb), NW ho ५ loại họa màu 
(2) Cao tăng thời Ke (Khả-Thân) và Rissai (Lật-Trai). adai dài và thẳng đứng. Hoa mau tim, nở v i 
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CỰU TÍCH SATO भा 


Chúng tôi qua đò ở bến Tsuki-no-wa (Ving trăng) véi đến 
phố trạm Se-no-ue. Cựu tích 590 Shoji (Tá-Đằng Trang-Ti) toa 
lạc cách đó một dặm rudi vå bên trái, cạnh chân núi. Chúng 
tôi tìm đến Sabano thuộc thôn Iizuka - vì nghe nói cựu tích A 
đó. Vừa đi vừa hỏi đường thì cuối cùng được chỉ đến Maruyama 
(Hoàn-sơn). Cựu tích Satô Shoji đúng là nằm ở đấy, 

Khi nghe nói ngay dưới chỗ chúng tôi đang đứng ngày xưa 
là cổng chính của cựu tích, tôi xúc động không cầm được nước 
mắt. Bia mộ cả nhà vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn trong 
ngôi chùa cổ kế bên. Diu khiến chúng tôi xúc động nhất là 
bia mộ của hai phụ nữ vào làm dâu trong dòng họ Saal Tuy 
là bổ liễu, họ nổi tiếng oanh liệt xiết bao! Lệ tôi đẫm 
tay áo. Muốn nhìn "tấm bia sa l$"? nào cẩn gì phải đi sang 

Khi vào chùa xin tách nước trà, chúng tôi mới biết rằng 
trong chùa còn giữ hai bảo vật là thanh trường kiếm của 
Yoshitsune (Nghia-Kinh) và cái trêp đeo lưng của Benkei 
(Biện-Khánh}, 





(१ pah ngudi vợ của Sato Teugunobu (†58-85) và 5900 Tadanobu (re 26) 
An cử ' êm geg em #-sensvelrtđloetnreriee Tương truyền sau khi chồng 
Nên chồng, hai nàng da ống mặc áo giáp trở 

về trong chiến thắng. g dâu giả dạng chồng mặc áo giáp 
(2) d thu, Dương Hỗ là một vị quan hết lòng thương dân, khi mất 
chy nước „ái dyng bia thờ, Ai đến thăm mộ Dương Hỗ cũng động lòng 
lệ" (trụy-lệ L bởi thế có nhà tho gol tấm bia mộ Dương HĀ là "bia sa 
Satô Shêji a muốn nói là bia đá của hai người dâu của 
để xem mộ Dương HA Geiger re rồi, cần gi phải sang tận Trung Hoa 

(3) Benkei Biện-Khánh: má mùi lòng. 
aere ve năm ††88), một nhà sư giỏi võ nghệ, bộ tướng 
đến Nhật vào thế ky xui 040 sĩ Dòng Tên (Jesuit) Luis Frois (4532-97) 
kỷ XVI gọi Benkei là “Hercules của Nhật Bản 
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Oi mo tachi mo Thanh kiếm và cái trêp 


Tang bồng lễ hội Tangol, 
Thanh gươm, cái trip, thêm cờ cá bayi 
Hôm đó là ngày mêng một tháng năm. 


“हि e 


sự 





dt E 
| ei — 
e ` d १ hs. 
Si = sn | e =. 
e w.. "` LỄ VS क्र 


I Ia 


Hai phu nhân của Satô Tsugunobu va Satô Tadanobu 


Tối đêm đó chúng tôi ngủ lại ở Iizuka (Phan-tring). Trong 
vùng này có suối nước nóng, chúng tôi vào tấm; sau đó đi tim 


chỗ trọ. 

Nhà trọ tdi lạ lùng, chiếu trải ngay trên sàn mme 
có đèn, qua ánh sáng từ bếp lửa chúng lôi क vua 
rồi đặt lưng nằm ngay. Đêm đó, sau một hỏi bà tì vo 
mưa không ngớt, chỗ chúng tôi nằm bị nước đội, २ 

Noo, ngày lễ con 
DI 0 Nhật lễ Đoan-ngo (Tango) vào ngày 5 tháng kapal cm (loi nabori, 
trai (Tango no sekku). Nhà nào có con trai V92 no Hoa, cầu cho con 
dựa theo truyền thuyết "cá vượt Vũ Môn ep Bash đến nơi này vào 

trai được tráng kiện và may mắn trong ४० ६ pic hứng viết bài DÉI 
ngày tháng 5, trước tiết Tango vài hôm, nhân số 
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muỗi quấy rẩy không cách nào ngủ yên được. Thêm vào đó egy 
bệnh kinh niên! đột nhiên trở chứng, khiến tôi suýt ngất di. 

Sau một đêm hè ngin ngùi, trời hing sáng, chúng tại lai 
cất bước lên đường. Vì hậu quả của đêm trước nên tôi không 
mấy thích thú trên đường. Tôi mướn ngựa và chúng tôi di dën 
ga trạm Ko'ori (Tang-chiết). 

Tôi cảm thấy bất an bởi lẽ đường quãng đường chưa di 
hãy còn xa vời vợi, mà thân tôi lại mắc bệnh; nhưng tôi tự 
nhủ thẩm rằng khi bất đẩu chuyến di này - một cuộc hành 
hương lên min đất xa xôi héo lánh - tôi đã liễu sống chất 
chấp nhận mọi sự vô thường, và nếu tôi có bỏ thân trên bước 
lữ hành thì âu cũng là mệnh trời. 

Tôi dän din lấy lại khí lực rồi hiên ngang cất bước, vượt 
qua Ôkido, cổng lớn của thành Date (Y-đạt). 


Sau khi qua khỏi thành Abumizuri (Đặng-triệp) và Shiroishi 
(Bach-thach), chúng tôi bắt đầu vào quận Kasajima; tim hỏi mộ 
của Tả-cận-vệ Trung-tướng Fujiwara-no-Sanekata” ở đâu, thì 
người ta bảo: "Các sơn thôn nhìn thấy xa xa đàng trước về 
phía tay phải là làng Minowa và làng Kasajima, ở đó hãy còn 
dën thờ Thắn-phù-hộ-khách-qua-đường và "Những-đám-cỏ-lau- 
lưu-niệm""Š, 





UI Có người đoán là Bashô mắc bệnh trĩ và bệnh co gắn thịt. 

(2) (Mất năm 998). Nhà thơ thời Heian. VI tính tình bất thường, Sanetaka bị 
trigu đình đổi lên trấn thủ ở vùng Mutsu. 

(3) Khi viếng mộ Sanetaka, Saigyd có viết bài thơ như sau: Kuchi mo senu/son0 
na bakari o/todomekite/kare no susukikatami ni zo miru (Chỉ còn tên tuổi 
của êng lưu lại, xin xem những đám lau trên cánh đồng khô cần này là 
chút lưu niệm của người quá cố; dịch thơ: Người xưa đi mất từ lâu/Cèn 
ane làn có cò lau trên đồng). Từ đó mới có tên "những-đám-cỏ-lAU” 
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Những-cơn-mưa-tháng-năm (samidare) làm đường sá quá u 

e lôi: người tôi mệt lử, Tôi vừa đi vừa nhìn ra xa phía trước, 
hai địa danh Minowa! và Kasajima” nghe sao quá ư thích hợp 
với những con ma đầu Hè! 

izuko satsuki no 

nukari michi 
(Mộ người xưa nằm ở nơi đâu trong ving Kasajima (Lap-dio)? 
Những con mưa làm đường sá lầy lội, chân tôi bị buộc lại 
không đi đâu được]. 

Mộ xưa Lap-dao nơi nào? 
Nẻo đi lầy lội, mưa rào tháng năm. 


Dém đó chúng tôi trú lại ở Iwanuma. 


TAKENUMA 
Cây tùng ở Takenuma (Vũ-õi) trông đẹp lạ thường. Thân 
cây chia thành hai nhánh ngay từ gốc, chứng tỏ dáng cây từ 
xưa đến nay không mảy may thay đổi. Tôi chợt nghĩ đến Pháp 
sư Nôin (Năng-Nhân}Ẻ. e 
Ngày xưa có một vị quan từ kinh lên vùng Mutsu lam 
thủ, ông ra lệnh chặt cây tùng này lấy gỗ làm cọc chống 


cả ik SÔNG 4. Nhân đó Pháp sư Nôin có vinh: 
u bắt qua sông Natori (Tang thương đến thế là 


"Matsu wa kono tabilato mo nashil" tr ahh, went 
cùng/Còn đâu dấu vết cây tin sh E web 
ta cho tối hay rồng, dời này sang đời TT HÀ Gagas 
đến thì một cây tùng khác lại được trồng म 





कच्छ Gäng 
(t) Chữ Hán viết là een, “hos A ao i 

(2) Chữ Hán viết là "lap-dào", ' lap” (Ks | 

(3) Nhà tho thởi Heian. Cod Bd Ve 

(4) Vị quan này la Fujiwara-no-Takay08"". thei si 
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Ngày nay cây tùng đã lấy lại được dáng vóc của ngàn D 

trước - thật là một cảnh quan kỳ điệu. năm 
Ngày lên đường, Kyohaku (Cử-Bạch)` có làm tặng tạ; lu 

thơ đăng trình như sau: | 


Takenuma no Của Takenuma 
matsu mise mêse cho xem cây tùng 
osozakura Hoa-dao-nd-mudn 


[Hoi những cành hoa-đàonổ-muộn! Khi Thiy [tức Bashô] lan 
trên đó các ngươi đã tàn rồi, vậy ít gì đi nữa các ngươi cũng 
nhớ cho Thảy xem cây tùng Takekuma đấy nhé]. | 
Hoa-đào-nở-muộn người ơi! 
Cho Thầy xem nhé, Vũ-ôi dáng tùng. 


Hôm nay tôi xin họa lại: 


Sakura yori Từ mùa hoa anh đào 
Matsu wa futaki cây-tùng-hai-nhánh 
Mitsukigoshi ba tháng trôi qua 


[Tùr hôm lên đường đến nay đã ba tháng, không thấy hoa đào 
nở muộn được, vậy xin thưởng thức cây-tùng-hai-nhánh]. 
Ba mua trăng đã đi qua, 
Dẫu đào tàn tạ, tùng già vẫn nguyên. 


ĐỒNG BẰNG MIYAGINO i 
Qua khỏi sông Natori, chúng tôi vào địa phận Sendai 


(Tién-dai). Hôm đó nhằm ngày lễ "trừ tà"? Chúng tôi kiếm 
nhà trọ và ở lại bốn năm ngày. 





dé naka w aegea Kyohaku (mất năm "ege, thương nhân, học trò làm tho 

(2) O Nhật ngày xưa vào ngà , ta 00 
tục lệ đuổi tà kh y mëng năm tháng năm Am lịch, người ta S 

PR | tà khí bằng cách treo lå ayame Nàng bổ) trên mái nhà. d 

"y có lễ đã bắt nguồn từ Trung Quốc. 0 Trung Quốc, ngày xưa vào 
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Ở vùng này có một người khắc tranh 80 tên lạ 
OTT có tâm b Kaemon 
Nghe anh là người có tâm hôn, tôi mới làm quen. Ảnh | PAR 


biết là anh đã bỏ công nghiên cứu những địa danh 6६ Em 


đến trong thi ca” nhưng từ trước đến nay chm bả được xá; 
định, rồi anh dành một ngày tròn dẫn tôi đi thăm viếng đây 
đó trong vùng. | 

Nhìn dëng bằng Miyagi đẩy cây "hoa thu" (hagi), tội ting 
tượng cảnh sắc vào Thu sẽ đẹp biết dường nào, Vào mùa này 
hoa mã-túy (asebi)* nở khắp các cánh đẳng Tamada (Ngọc- điển) 
Yokono (Hoành-dã), và Tsutsuji-ga-oka (Đổi-sim}Š, 

Chúng tôi bước vào trong một rừng tùng, cành lá rậm đến 
nỗi không có lấy một tia nắng chiếu lọt vào. Khu rừng vì thế 
mang tên là Ki-no-shita (Dưới-bóng-tùng}Ê. Ngày trước chắc hẳn 
sương mù phải xuống nhiều lắm nên thi nhân mới có câu: "Hai 
samurai di! Nhớ đem theo dù cho Chúa nhé”, 


ngày nay người ta cũng lấy lá xương 06 cht hình lưỡi guam (bố kiếm) 

treo ở cửa để trừ ta. 

Tức Kitanoya Kaamon, một đệ tử đứng vào hàng xuất sắc của nhà thơ 

haikai Ôyodo Michikaze (DS29.4707. Ngoài nghề khắc tranh gỗ, Kaemon 

còn có một tiệm bán sách về thơ haikai. 

(2) Tức là uta-makura. ` op WS 

(3) Hagi (Lespedeza) là một trong bảy loại thảo mộc tiêu biểu của mùa TI : 
ở Nhật, lá có e cạnh, hoa màu hêng đậm có hinh báu dục. ‘Thu’ lẻ 
tên do người Nhật đặt cho cây nay (chữ Hán viết chữ “hu” là mùa Thu, 
có thẳm bộ thảo ở trên). | sử 

(4) Còn gọi là asemi (Pieris japonica), thân cây cao từ 2 đến 4 mét an 
thành chùm. Trâu ngựa ăn nhám lá này sẽ bị say nên mới có lên là cay 


mã-túy (ngựa say). 


( 


KT 


(5) Uta-makura. 
(6) Uta-makura. o danh 
(7) Dựa theo bài tanka trong tập Kokinshd tee 


ल theo dù/sương mù ở 
(Hai | anh samurai đi hấu/nhớ thua với kaga đem theo ch Hoi anh 
Dưới-bóng-tùng vùng Miyaginoicòn nặng hat hơn enne: mức Deg geng 
võ sĩ đi hầu/Nhở đam cho chúa chiếc dù che mưa 

४ e 
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Hoa thu (hagi) 


Sau khi đi tham bái ở Yakushidô (Dược-sư-đường)”, dën Tenjin 
(Thiên-thần)” cùng các nơi khác thì trời nhá nhem tối. Kaemon 
biếu chúng tôi những bức tranh vẽ ở Matsushima và 
Shiogama. Anh lại còn trao cho chúng tôi hai đôi dép ra, quai đan 
bằng lá xương bổ nhuộm xanh làm quà kỷ niệm. Nhìn vậy 
thôi cũng đủ biết người phong lưu chọn quà kỷ niệm tao nhã 





Ayame kusa Lấy lá xương bé 
ashi ni musuban buộc chân 
waraji no qua đôi dép 


Chia tay luống nỗi dặm dài, 
Tặng đôi dép rạ kết quai xương bồ. 

C 
॥) pakarsa; sa nặng hạt hơn mua giữa mùa!). 
Dit fi chùa Kokubunji (Quőc-phån-ty), Ki-no-shita, được Date Masamune 
? (Së7 2636) cho trùng tu lại, 
£) Nguyên ở quận Uda, sau đó được dời sang j-ga-oka. Tenjin là môi 

từ thường Gate ang Tsutsuji-ga-oka. Tenjin là 

c, ५07६ có nghĩa tổng quát là Thiên thần; nhiều khi cũng dùng để ch 


Sugawara-no-Michizane (845. kh tôn thành vi 
thần (kam) về học A 5803). Michizane khi mất được tôn 
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BIA ĐÁ TSUBO 


Dựa theo họa dô Kaemon (Gia-Hữu-Vậ.Mộn) vẽ giùm, chúng 
tôi cất bước lên đường và đến vùng trồng cỏ may Tô (Thập- phù) 
nổi tiếng, nơi "Lối lên miễn Oku" tiến sát chân núi Nghe nói 
rằng cho đến bây giờ người dân vùng này hằng năm vẫn dan 
chiếu cỏ may để hiến quan Trấn thủ trong ving. 

Bia đá Tsubo? được dựng ngay ở thành Taga trong thôn 
Ichimura, chiu cao hơn sáu thước và chiểu rộng ba thước. Tôi 
cạo rêu trên bia và thấy những dòng chữ mập mờ, ghỉ khoảng 
cách từ đấy đến ranh giới các địa phương khác trong nước khắp 
bốn chiểu. Trên bia còn khắc hàng chữ như sau: "Thành này 
được Án-sát-sứ Trấn-thủ-phủ Tướng-quân Ôno-asomi-Azumahito 
xây vào năm thứ nhất đời Jinki [724], và được Tham-nghi 
Đông-hải Đông-sơn Tiết-độ-sứ Tướng-quân Emi-no-asomi-Asakari 
trùng tu. Khắc ngày mông một tháng mười hai”. Đúng vào lúc 
Hoàng-đế Shômu trị vii 

Có nhiều địa danh trong thi ca ngày xưa mà nay hãy còn 
được nhắc nhở. Nhưng "vì núi lở sông bổi cảnh biến thiên, 
gạch đá bị vùi sâu vào lòng đất, cây già nhường chỗ cây con, 
thời gian trôi qua và cuộc thế đổi thay, nên những dấu vết vé 
quá khứ không còn gì rõ ràng. Thế nhưng, không còn hoài nghỉ 
gì nữa, trước mắt tôi bây giờ là chứng tích của một ngàn nảm 
trước. Tôi có cảm tưởng như đang nhìn tận tấc lòng của ngwi 


: khi đi là 
xưa. Đây là một điểu thú vị khi đi hành hương và cing 


D) Quan trấn thủ lúc bấy giờ là Date Tsunamura. cấy anh TRN 
(2) Tìm được khi Date Tsunamura ra lệnh đảo để noT hàn phòng người 
Thành Taga được xây vào thời Nara (740-84) ! HỆ 
(3) Đời Jinki tương ứng với khoảng thời gian Thiên ải arco nã: ७ đây có 

và đời Tempyô Hôji dưới triều Thiên hoàng sën ës 
la Bachë muốn nói đến năm thành Taga được xay 
ii 469 
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njêm vui sống trọn tuổi trời. Tôi quên nỗi vất vả trên đường Shiogama no nhưng ở Shiogama 


và cảm thấy xúc động đến ứa nước mắt. ura kogu fune no khi thuyên vè 
NÚI SUE-NO-MATSU tsuna de gene mo tuyệt vời hơn cả 
gege Mỗi vùng có dáng vẻ riêng, 
Sau đó chúng tôi đi ngắm sông Tama (Ngọc-xuyên) ở Noda Mi-chi-no-ku” cảnh tiên dưới trần, 
(Dã-điển)! và Oki-no-ishi (Những-tảng-đá-trên-bờ)”, hai địa danh Nơi đây Diêm-táo mỗi lần, 
thường được nhắc nhở đến trong thi ca. Thuyền chài về bãi ling ling tấm lòng, 
Dưới chân núi Sue-no-matsu (Mạt-tùng-sơn) có một ngôi Tối hôm i nghe thẩy phá 
sùng tên với nói: đó là ch Sé ði hôm đó tôi nghe một thåy pháp mù vừa gẩy đàn tỳ 
Khi thấy khoảng đất trống डक gion các gốc ting कर phủ đây những pháp này khác với điệu Heike“, mà cũng không giống các bài 
nấm mổ, một nỗi u hoài tràn ngập lòng tôi bởi tôi sực nghị: ca hát đệm để miia’. Giọng ngâm thô kệch của anh khi ngân 


Bao nhiêu lời thể sắc son để được "như chim liên cành nhự 
cây Dën cành" réi cuối cùng cũng kết thúc dưới những nấm 
mổ... Tôi chợt nghe hổi chuông chiêu mộ vọng lại từ bãi 
Shiogama (Diêm-táo). 

Bầu trời của "những-cơn-mưa-tháng-năm" (samidare) đã bớt 
ủ mây. Dưới ánh trăng mờ đầu hôm, đảo Magaki (Ly-đảo) trông 
như gắn lại. Những ghe thuyển đánh cá đã về bãi, tôi thoảng 
nghe từ xa vọng lại tiếng các ngư phủ đang chia nhau phin 
cá. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao một nhà thơ nào đó đã viết: 





Michinoku wa Ở Michinoku | e ek 
izuku wa aredo mỗi nơi có dáng vẻ riêng Thấy pháp mù gẩy đàn ty bà - Tranh Buson 
"mẽ © i eeii 
ở , : tập Kokin-shi Cá-kim-tập: 
Oo) 0 Nhat có sáu con sông mang tên Tama (Ngọc) nên Bashô phải xác (OI Tác giả vò danh. Bài thơ này được sưu tập trong lập. | 
định sông Tama này ở Noda : số †088). २६७ nku láng le go 0ê lu vấn trắc trong 
(2) Tùy theo tác phẩm, "bờ" trong cụm từ này có khi là "bờ ao", có khi là (2) Am “ku” trong "Michinoku" đọc trọn âm nen | 
"bờ biển = s tiếng Việt. : kế chuyện theo tiếng đản đệm. 
(3) Ba chữ Hán Matting-son đọc theo âm kun (Âm tiếng Nhật) là Sue-no-yama. D end (url là it DE Sends (TOGA ed 
` Về đọc theo âm Hán-Hòa (tức Hán-Nhật) là Masshôzan. e A gëdd? Taira), thuộc li CC, py 
(4) Dựa theo câu sau đây trong bài Tung hận ca" của Bạch Cư Dị (tức (4) Tac BẠN ७ monogatari sasama qr Ag tiếng đệm của Am d ge 
Bạch Lạc-Thiên; 772-846): "Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại dia anh (gunki ag Eet một lối múa đơn gn (Sengoku 
nguyen lên lý nh (0 trên trời nguyện làm chim liền cánh/Ö dưới ent o Tn bakang phổ ko Weng tầng lớp võ sĩ vào thời C^ sờ 
nguyện làm cây liền cảnh). "Chim liền cánh, cây liền cành" là biếu Wo jidai; (467 24568) ở Nhat. 4m 


Của lòng chung thủy và tình yêu vĩnh hêng. 
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cao nghe đến chát tai. Dựa đầu trên gối lắng tai nghe, tôi không 
khỏi cảm thấy mến mộ người nghệ nhân vì anh đã không quân 
âm điệu truyén thống xa xưa trên min đất ४६० lánh này, 


Sáng sớm hôm sau chúng tôi đi đến Myôjin (Minh-thần) 6 
Shiogama`. Quan trấn thủ nào đó? đã cho trùng tu lại dên: Cột 
đến to lớn trông trang nghiêm lộng lẫy, đòn tay dèn quết màu 
chói Jo, têng cấp xây cao bằng đá cuội, ánh sáng ban mại 
chiếu lấp lánh trên những cột gỗ quết sơn dé dùng làm hàng 
rào xung quanh đến. Đáng quý biết bao, vì ngay tận một nơi 
biên cương hẻo lánh như thế này mà vẫn được thin linh gia 
hộ - cho dầu đó là truyền thống của đất nước. 


Trước đển có một cái lêng đèn đá rất cổ, trên cánh cửa 
bằng kim loại có ghi: "Izumi-no-SaburôŠ cung tiến. Năm thứ ba 
đời Bunji (UI82Tr. Quả thật lạ vì hình ảnh của năm trăm năm 
trước như hiển hiện sống lại trước mắt tôi qua dòng chữ này. 
lzumi là một samurai dũng nghĩa trung hiếu! Tên tuổi của 


người samurai này mãi cho đến ngày nay không ai mà không 


nể. Quả đúng như người ta đã nói: "Làm người phải ráng 
tu sửa mình, tên tuổi sẽ tùy thuộc theo de 





D) Đến lớn nhất ở miền Mutsu. Mién Mutsu i 
ushima, Miyagi, * tương đương với 4 huyện 
e ma, agi, Iwate, Aomori, và một phần của huyện Akita ngày 
o ks a wara-no-Tadahira (I67-88). Theo lệnh cha, Tadahira hết lòng 
lãi oe ति कमलाको) vi vậy bị anh ruột là Yasuhira giết hại. o 
Say hảo đúng a văn, Trong khi Việt Nam và Trung Quốc 7977 
thể Hiệu nhện क लो hiếu tiết nghĩa", cách nói "dũng nghĩa trung hiếu 
Nhật Bản D nào quan điểm và giá trị của những người samurai (võ Sử 
(5) Dựa theo câu của Hàn Dũ (768-824) | | h 
०१८ tùy chị" ' Dũ (768-824) đời Đường: "Động nhi đắc báng/dar 
"TY chi" (con người dễ bị chê bai, vi vậy mà mắc tai tiếng). 
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Dẫu đã nghe nhàm, nhung Matsushima | Ge 3 ding cảnh 
của đất Phù Tang), khô de ding là cảnh dep 

đệ nhất của ॥ ng then vớ ng đình hả? hay 
Tây hô? của Trung Quốc 

Từ hướng Đông Nam, biển bên ngoài chảy vào tạo hành 
một bãi có chiểu i dài båy däm, sóng triểu đánh vào rất lớn 
chẳng khác gì ở Chiết Giang”. Có vô số đảo, có đảo cao vút 
chỉ lên trời, có đảo phục xuống luôn dudi sóng. Có đảo nằm 
chồng chất lên nhau hai ba ting; rời nhau bên trái, rổi nối 
nhau lại bên phải. Có đảo lớn cêng đảo bé hoặc bế đảo bé 
trên tay, tựa như muốn nói lên tinh yêu đối với cơn cháu”, 
Những cây tùng có màu xanh mướt, óng ánh tuyệt vời. Cành 
cây bị uốn nắn liên tục bởi gió biển khiến ta có cảm tưởng 
như những cây tùng này đã tự tạo nên những nét cong cho 
chính minh 

Matsushima có nét đẹp sâu lắng tựa như khuôn mặt của 
một mỹ nhin®. Phải chăng vị Thần núi đã tạo nên cảnh sắc 
(D) Tên người Trung Quốc gọi nước Nhật ngày xưa 
(2) Hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, ở phla Bi 
đẹp nổi tiếng. 
O phía Tây Hàng Châu, 
tiếng. २४४४ ước biển 
(4) 0 cửa sông Tiền Đường (tỉnh Chiết ५ ủy triểu lên n : 
tran vào sông, tạo nên một cảnh quan Ky. — W wn nói 

từ ong ta lập ty hững ngọn 

Có điển tích lấy từ câu "Chư phong la lập tự tử tên ie e 
đứng thành hàng có thứ M giống như con cháu) trong bài Vong 
(Nhìn đỉnh ndi) của Phu. + (Uống rượu ở TÂY # lúc 
Ý dựa theo bài “Am hồ thượng sơ tinh hậu T00 đổ Tống. trong đó ०४ 
trời mới tanh mua" của Tô Đông-Pha OTT gg tượng nghỉ" (TÂY 
câu: "Dục bà Tây hồ Tây Tử/Đạm trang NÒNG ée nyat với) (Lời de 
hé khá sánh cùng Tây Tử/Nhạt CN gedi Tảo biên tập, Hà ME Mộ 
của Nam Trân, xem Thơ Tống, Der? Tay Thi. 
Văn Học, 299. trang 89). Tây Tử tức 8 = 





c tỉnh Hồ Nam, cảnh 


(3 nh Chiết Giang. Tây hồ có mudi cảnh đẹp nổi 


(5 


KT 


(B 


kd 
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này vào thuở khai thiên lập địa. Có bút nào có thể vẽ nạn 
hay tả hết được bức tranh của Tạo hóa này chăng? 

Bãi Ojima (Hùng đảo) nối với đất Dën rồi chạy thẳng ra 
biển. Trên bãi có cựu tích túp lều của Thin sư Ungo (Van-Cu)! 
cùng tảng đá ngày trước Thiển sư ngồi tham thiển. Tôi thg, 
đây đó dưới bóng tùng những tip lểu cỏ của những người dā 
từ bd trần tục. Từ các bếp lửa đốt lá và trái thông khô thay 
than củi, những làn khói lam nhè nhẹ bốc lên. Tuy không bigt 
họ là những người như thế nào, nhưng tự dưng tôi cảm thấy 
quyến luyến và cất bước lại gån những tip lều. Anh trăng phản 
chiếu sáng trên biển: cảnh sắc Matsushima trông khác hẳn ban 
ngày. 


"TTS ME CN | 
Ek 





Matsushima 


m Chúng tôi अल về bãi để đi kiếm chỗ ở lại đêm. Phòng tr? 
: ¬ ` ở trên ting hai, cửa sổ nhìn ngay ra biển. Nằm nếu 
giữa gió mây, tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường 





te Tadamune mdi Thiển sự giúp trùng tu chùa Ungan. 
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Matsushima ya 0 kia Tùng-đặc 
Tsuru no mi o kare Mượn lông chim hae 
Hototogisu Cuốc gil 

Sora 


0 ka Tùng-đảo vời trông, 
Cuốc đâu mượn hộ áo lông hạc vàng! 


Đặt lưng xuống, tôi ngậm miệng chẳng làm bài thơ nào; 
định ngủ nhưng không ngủ được'. Trước đây khi rời tip lẩu 
cỏ, 8000 (Tố Đường)? có tặng tôi một bài thơ chữ Hán của anh 
và một bài waka cis Hara Anteki (Nguyên An-Thich) vẻ 
Matsushima. Tôi mở diy đâu dai lấy hai bài thơ ra và tạm 
xem hai bài đó là bạn đổng hành của tôi tối nay. Ngoài ra 
còn có hai bài kokku của Sampi (San-Phong) và Jokushi (Trọc 
To, 

Ngày mười một chúng tôi đi lễ ở chùa Zuigan (Thụy-nham). 
Ngày xưa, trước vị trụ trì bây giờ ba mươi hai doi, có một 
người tên là Makabe-no-Heishirô xuất gia sang Trung Quốc tu 
học, khi trở về Nhật dựng chùa này”. Sau đó, nhờ công đức 
của Thiển sư Ungo, thất đường và mái chùa được trùng tu; 


là "Thấy có nói là khi đứng trước 


Hattori Tohô, môn đệ của Bashô, ké lại Thấy không 
= y hư bị thu hút. They không 


một cảnh sắc quá u tuyệt với, người minh n 
làm bải thơ nào ở Matsushima. Đây là một digu quan ng : का 
Yamaguchi 5005 (ë42-(7I6, một samurai yêu nghệ thuật: tra đạo, 
đạo, Nè, Kanshi (thơ chữ Hán), và Waka (thơ Nhat). 

(3) Một y sĩ làm thơ tanka nổi tiếng một thới. ` 

(4) Đây của những người tu khổ hạnh. 
(5) Xem chú ở phần "Tựa". 

(6) Nakagawa Jokushi, bạn than của Ôiahi Ras 
47 samurai nổi tiếng về việc phục thủ CH che Trung Quốc vào đổi 
Heishirô, pháp danh là Hosshin (Pháp-Tâm), D Det Daishi (Từ-Giác 
Tống. Bash có lë đã nhám vì chùa này ear uộc têng Tendai (Thiên-thai) 
Dai-su); tức Ennin (Viên-Nhân; 794-864) TZ et eeng đã YONO 
xây cất, Theo lời ủy thác của HOO Tokiyon D (Lâm-TẾ): 

tu chùa lại theo chùa Zen thuộc tông A 


(D 


a” 


Lë 


KR? 


Yoshio WI AG lãnh ty cia 


(7 


"ल 
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tường mạ vàng tỏa ánh sáng trang nghiêm, xứng đáng là một 
đại già lam], nơi tu hành cho đến chánh quả. Tôi phân vân không 
biết ngôi chùa của thánh Kembutsu (Kiến-Phật nay ở đau ` 


Ngày mười hai chúng tôi lên đường đi Hiraizumi nhưng vì 
muốn di qua lối Cây-tùng-ở-Anewa (Aneha-no-matsu) và Câu 
Odae (Odae-no-hashi)' - hai nơi đã được nhắc nhở đến nhiều trong 
thi ca - nên con đường chúng tôi chọn là một con đường người 
thường ít đi, chỉ có các người đi săn hay đi củi qua lại. Chúng 
tôi cứ nhắm mắt thẳng bước, không dè cuối cùng bị lạc đường 
và đến một bến cảng gọi là Ishi-no-maki. Bên kia biển là ngọn 
núi Einkazan : (Eim-hoa-sơn), nơi một nhà thơ ngày xưa gọi là 
"vàng-nở-hoa””. Hàng trăm thuyén buôn đậu tấp nip trong vịnh, 
nhà cửa såm uất, khói bếp ngun ngút bốc lên không ngét®. 





UI) “Gia lam" (hay "Tăng-già-lam"} là chùa hay nơi tu hành. 

(2) Cao tăng vào cuối đời Heian (cuối thế kỳ XII), tương truyền đã tinh cần 
khổ luyện, tụng hết sáu vạn lần bộ kinh Pháp Hoa trong khoảng thời 
gian mười hai năm ở Oshima. Salgyô, người củ ng thoi với nhà su Kembutsu 
hết sức ngưỡng mộ gọi nhà sư là "thánh", ` 

(3) Uta-makura. Truyện Ise (Ise monogatari) có đoạn kể là ngày xua có một 
chang trai tử kinh đô (Kyoto) lan vùng Oku rồi cùng chung chăn gối với 
e A có gái quê. Sau đó, thấy dạng bộ của c thỏ kệch, anh ta mới làm 
một bai thơ đại ý nói rằng nếu cò thanh nhã như Cây-tùng-ở-Aneha thì 
anh đã đem cô về kinh, 

(4) Uia-malura Còn gọi là Todae-no-hashi hoặc Maruki-bashi, Địa danh được 
y téng qua bài tanka của Fujiwara-no-Michimasa (997. 3054) (bài số 
ZB trong Go-shûi Shi). 

(9) गाला tù bài thơ của Otomo-no-Yakamochi (62. GE) gửi mừng triểu đình 

n nhân dip tìm thấy vàng ở Michinoku. | 9 रे 

(6) Kenne điển tích trong Nihon Shoki (Nhật-Bản thu-kỳ; 720) kế rằng khi 
xưng JH thứ 6 là Nintoku (Nhân-Đức) Thiên hoàng lên vọng lâu nhí 
Sơ, quanh thấy khói bếp bốc lên từ các nông gia, Thiên hoảng to y 
eso xem đó là đấu hiệu cho biết dân chúng đang được an cu lậ€ 
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Ngạc nhiên vì không ngờ lạc đến một nơi nhu thế Ab 

कक nhường , hế này, 
chúng tôi đi tim nhà trọ, nhưng không có chỗ nào phận cho 
chúng tôi ở qua đêm. Cuối cùng chúng tôi kiếm ra chỗ ngủ trọ 
trong một căn nhà nhỏ thô sơ. Tảng sáng hôm sau, chúng tôi 
lại cất bước đi trên con đường không quen thuộc, vừa đi vừa 
lạc Di dọc trên con đê dài, chúng tôi có thể thấy ở đàng xa 
là bến dè Sode, cánh đẳng có Obuchi, và đồng có huyện Mano, 
cùng những nơi nổi tiếng trong thi ca. Chúng tôi đi doe theo 
một bãi däm liy dài và hiu quanh. Cuối cùng, chúng tôi ngủ 
lạ đêm ở Toima và sáng hôm sau lên đường di Hiraizumi. 
Khoảng cách giữa hai nơi! tôi đoán độ chừng hơn hai mươi dặm. 


HIRAIZUMI 

Vinh hoa phú quý ba đời của dòng họ Fujiwara (Đằng-Nguyên) 
ở Hiraizumi (Binh-tuyén)? biến đi trong chốc lát chẳng khác gì 
một giấc chiêm bao. Cửa chính của thành ngày xưa i vẫn còn 
lưu lại vết tích, ở cách đây lối một dim. Dinh thự của idehira 
(Tú-Hành) nay đã biến thành cánh đổng, chi có hòn Kinkei 
(Kim-kê-sơn)*, ngon đổi nhân tạo trong vườn cảnh Hidehira cho 


(Di Giữa Matsushima và Hiraizumi. dế 
(2) Ba đời của dòng họ Fujwara ở Öshü (We vùng D त sự 
(OS. 4728. Motohira, và Hidehira. Minemot>ne-Y orn ane iren 
giye con trai của Hidehira là Yasuhira giết chính W Ge bin gini 
là Yoshitsune, Yoritomo sat eg Yasuhira, chấm du di 
của dòng họ Fujiwara trên miễn gàng -ương-mộng”, We “Giấc 
(3) Dựa theo điển tích "Hàm-đan-mộng" (hay > 79 Aug vào quản trọ, 
kê vàng"), nói về chuyện Lư Sinh di gier, sp" 
được đạo sĩ La Ông cho mượn gối yêu Ss giàu sen, p 
thấy mình đỗ đạt vinh hiển, cưới vợ đẹp | bị cách chức. Khi tinh đây 
làm đến chức té tướng, thế rồi cuối vn 4 chủ quán nấu khi Sint ks 
Lư Sinh mới biết là giấc chiêm bao; TT phú quý ở đời We 
đấu ngủ vẫn còn chưa हला, ý nói công ini 
80 mộng, chợt đến जाएँ हु trống mái BENG Ain 
(4) Tức "gà vàng". Hidahira cho người đủ पक VY để làm thần 
rồi chôn dưới một md đất hình núi Fuji ( in 


| gh el 
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dän xây ngày Loic, vẫn còn giữ lại dáng hình của một thug 
KA जाएं. 

Trước tiên, chúng tôi lên viếng Takadachi (Cao-quán), dinh 
của Yoshitsune; từ đấy có thể nhìn ra Eitagami (Bắc-thượng) 
đòng sông lớn chảy về từ Nambu (Nam-bộ). Sông Koromo chảy 
quanh thành Izumi rồi đổ vào sông Kitagami ngay đưới chân 
Takadachi. Cựu tích của Yasuhira cùng những người khác trọng 
dòng họ Fujiwara nằm ở bên kia cửa ải Koromo, như muốn bảo 
vệ của khẩu Nambu trước những cuộc xâm lăng của người Ainu. 
Tại Takadachi, Yoshitsune đã chọn lựa những bộ hạ trung thành 
nhất để giữ thành, nhưng tên tuổi của họ phút chốc cũng trở 
thành đám cô hoang. Thật đúng như người xưa đã viết: 


Thành xuân thảo mộc thâm. 
(Nước mất nhưng núi sông còn, 
Thành xuân quạnh qué um thm cỏ gai.)' 
Ngồi trên chiếc nón lật ngửa lại, giọt lệ hoài cựu lại trào 
lên trên mắt tôi. 


Natsu kusa ya Cả cao mùa hè 
tsuwamono domo ga những chiến sĩ 
yume no ato sau giấc mơ 


Cỏ cao che lấp lối mòn, 
Dấu xưa binh lửa chỉ còn thế thôi”. 
bảo vệ cho vùng Hiraizumi. 


(UI) Trích từ bài "Xuân vọng" của DÄ Phủ. Lời त ia Khương Hữu Dung 
(Xem Nguyễn Khắc Phi và Trươn e xinh em hà rung Quốc : tập I, Hà 
Nội: Nxb Giáo Dục, gz tạng nà Văn học Trung Quốc 


(Z) Hiểu theo nghĩa 55 GIỂ ae ge छ mudi ch! 
còn thế thôi", g có thé dịch câu thứ hai là: "Vinh hoa một th 
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Uno hana ni Qua dáng hoa u (hoa roi ngựa) 
Kanefusa l miyuru tôi như thấy Riêm-Phòng 
shiraga kana tóc bạc | 

Sora 


Hoa u nở trắng trên đồng, 
Nhìn hoa tôi ngỡ Kiêm-Phòng ngày xưa, 


Hai sảnh đường ở chùa Chison (Trung-tôn) mà trước đây 
tôi đã từng nghe tới với tất cả sự kính ngưỡng, đểu mở cửa 
hôm đó. Trong Eyôdô (Einh-đường) có tượng ba vị tướng quân 
của Hiraizumi?, Hikaridô (Quang-đường) là nơi an trí quan tài 
của ba tướng quân cùng với tam tôn”. Thất bảo! bị tản mác 
thất lạc, cửa chạm ngọc bị gió đánh vỡ, cột mạ vàng bị tuyết 
sương làm mục. Gin đây chùa được trùng tu bốn phía và mái 
chùa được lợp lại để chống đỡ với mưa gió, nhờ vậy mà chùa 
đã không bị đổ nát để rồi trở thành một bãi cò hoang. Chứng 
tích của ngàn năm trước nhờ thế nên vẫn còn giữ lại được 
ít lâu. 


biết vợ rên chủ 


D) Masuo Kanefusa, một lão tướng già, tóc bạc; sau khi rồi chiến đấu cho 


tướng Yoshitsune đã mất, đốt cháy dinh thự Takadachi 
đến phút cuối cùng. kin 

(2) Chắc Bashô đã nghe nhém: trong (५000 không có KH eng 
quản của Hiratsumi là Kiyohira, Motohira, và RRS anh tha Great 
của Văn Thù Bồ Tát (Manjusrj), Ưu Điển Đại Vương E° Cing oó ý kiến 
King), và Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana-sresthi darn Ai Ui tạng quân" 
cho rằng có lẽ Basho muốn nói là "các bộ kinh rr và Hidehira 
vì trong Kyôdð còn giữ một số kinh mà l 


ngày trước đã cúng cho chùa. हि gọi là lượng Tam 
(3) Ba tượng Di Đà, Quan Âm, và Thế Chí thưởng được @ 
tôn. nhau Thái bảo thường 


(4) Tuc "bảy vật quý", tùy theo tông phái có hé pg ja, xà cử, đá mã não, 
gồm có các loại sau đây: vàng, bạc, ku ly, 
san hô, hổ phách, tran chau. sử 
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Samidare no Những cơn-mưa-tháng-năm 
furinoshite ya vẫn còn chưa làm đổ nát 
Hihart-dô Quang-đường 


Tháng năm tầm tã mưa trời, 
Quang-đường còn đó như khơi nỗi niềm. 


SHITOMAF-NO-SEKI 


Con đường lên phía Bắc chạy qua Nambu có thé nhìn thấy 
ra từ xa, nhưng chúng tôi đi ngược lại và ngủ tro ở thôn Iwade 
(Nham-thủ). Đi khỏi mũi Oguro-saki và đảo Mizu-no-Oshimal, 
từ suối nước nóng Narugo chúng tôi băng qua cửa ải Shitomae 
(Niệu-tiển) rồi vượt đèo để vào huyện Dewa (Xuất-vũ). Con đường 
này rất ít có người qua lại, nên những người canh gác cửa ải 
đâm ra nghi ngữ, chận chúng tôi lại khám xét. Phải vất và 
lắm họ mới để cho chúng tôi đi. Khi đang định vượt qua một 
ngọn núi cao thì trời sập tối. Nhân thấy có nhà của người gác 
biên giới, chúng tôi xin ở lại đêm. Thế réi vì mưa gió liên 
miên, chúng tôi đành phải bó chân lại giữa chốn núi rừng hẻo 
lánh này trong suốt ba ngày liển. 

Nomi shirami Bị rận rệp cắn 
uma no shito suru ngựa đái 
makura moto gần bên gối nằm 
Nửa đêm rận rệp tư bề, 
Lại thêm ngựa đái gần kề gối rom! 


Chủ quán bảo: "Muốn đi từ đây qua Dewa thi phải vượt 
qua một ngọn núi cao, lối đi phải tìm rất khó. Cách hay nhất 


2 





II Cả hai địa danh đầu tà uta-makura. tiện 
(2) Tân ëch Shitomae (Niệu-tiền) có nghĩa đen là "trước chỗ ich म địa 
Bashô dùng chữ “ngựa đái" trong bài thơ để làm ta liên tưởng đế 

thủ độn cáo nụ, g bài thơ để làm ta liên 


là nhờ người dẫn đường'. "Vậy xin nhờ ông kigm ngôi giá 
hộ", tôi nói. Png kiếm ngời giúp 

Người dẫn đường cho chúng tôi là một thanh niên trẻ trông 
có vẻ đảm đang. Anh giắt một con đao nhỏ có lưổi uốn cong 
ở thất lưng, tay chống gậy sôi, đi trước để dẫn đường. Đỉnh 
ninh rằng hôm nay sẽ gặp nguy hiểm trên đường chúng tôi 
vừa đánh trống ngực vừa bước theo anh. Đúng như chủ quán 
nói, núi cao đẩy cây cối um tùm, không nghe lấy một tiếng 
chim!. Chúng tôi đi dưới bóng cây tối mù mit, tựa như ban 
đêm. Chúng tôi cảm thấy như "đất bụi mit mờ đổ xuống từ 
chân may", vừa đi vừa phải đẩy những cành hóp ra hai bên 
để mở đường, lội suối băng ngàn đến chảy mổ hôi lạnh, cuối 
cùng mới ra đến thị trấn Mogami. 

Người dẫn đường nói: "Đi qua đường này lúc nào cũng gặp 
chuyện không may, tôi may mắn là đã đưa được quý vị dén 
nơi đến chốn". Mặc dấu nghe những lời này sau khi đã vượt 
qua khỏi quãng đường đó, chúng tôi vẫn cảm thấy rùng mình. 
Sau đó, chúng tôi vui vẻ tay. 


OBANAZAWA 


Đến Obanazawa (Vi-hoa-trach) chúng tôi ghế thăm ee? 
(Thanh-Phong)3. Anh tuy giàu có, nhưng là người có erg gi 
cao thượng”. Seif thỉnh thoảng về kinh [Kyoto], nên hiếu 


b a nghe [Ff mit tiếng 
(D) Lấy ý từ câu "Nhất didu bất minh sơn cánh u (ưng An-Thạch 


chim, cảnh núi lại còn tối hơn) trong bài "Chung "Trnh Phụ -mã động trung 
(2) Dùng một cách hoán dụ một câu trong bài thơ “Tr 
tim diệu yến" của Đỗ Phủ. penihana (hoa nghệ tây, 
(3) Suzuki Selfi DëSI/720). chuyên mua bán lớn Sáp bói môi) và buôn 
tiếng Anh là saiffiowers dùng làm bội doen pandhang. e 
vàng bạc. Obanazawa có nghĩa là "Đầm hoa कि (4283-4350) vế vn 





(4) Trong tập tạp văn Tsurezuregusa, Yoshida " yong đoạn văn này. TẾ 7 
xua hiếm có hiển nhận nào giàu có”. ap deg? bán, rồi NOU 8 nhị 
bản về hai nhân vật ở Trung Quốc su sai 
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trạng của lữ khách. Anh lưu chúng tôi ở lại vài ngày để chúng 
tôi lấy lại sức sau một đoạn đường dài mệt mỗi, đãi đằng chúng 
tôi hết thứ này đến thứ nọ. 


Suzushisa ० Lấy sự mát mẻ 
waga yado ni shite làm nơi trú ngụ 
nemaru nari tôi ngả lưng thoải mái 


Nơi đâu mát mẻ là nhà, 
Ta nằm nghỉ giữa bao la cảnh trời. 


Haiide yo Hãy bò vào đây 
kaiya ga shita no ở dưới khung nuôi tầm 
kiki no koe tiếng cóc kêu 


Hoi cốc kêu dưới gầm khung, 
Ra đây đi nhé ta cùng nhén nha. 
Mayu haki o 


omokage ni shite 
beni no hana 


[Nhin hoa nghệ tây nở trên đường với sắc nửa vàng nghệ nửa 
đỏ rực, tôi liên tưởng đến một cô gái đang kẻ lông mày. Trong 
tiếng Nhật, beni được viết bằng hai chữ Hán là "hỏng phấn"; 
kuchibeni là sáp bôi môi]. 


Bên đường hoa nghệ nở vàng, 
Mỹ nhân bên cửa điểm trang thuở nào... 
Kogai suru 
hito wa kodai no 
sugata kana 


Sora 


——_______ 
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Xét là những người như thế này được ở Trung Quốc nhưng Ở 
Nhật Bản thì chưa hẳn nhu re? ược kinh trọng ở Tru 


_ [Hình dáng của những người nuôi thm gợi lại trọng tại những 


nét xa vắng của ngày xưa]. 


Hoi cô thiếu nữ nuôi tằm, 
Nhìn cô bóng dáng ngàn năm hiện về... 


CHUA RYÔSHAKUII 


Trong địa phận thuộc Yamagata (Sơn-hình) có một sơn tự 
gọi là Ryũshakuji (Lập-thạch-tự). Chùa do Jikaku Daishi (Từ-Giác 
Đại-sư)! xây, nổi tiếng là nơi yên tĩnh. Có người khuyên chúng 
tôi nên đi đến đó xem một lin cho biết - nhưng muốn đi 
Rydshakuji chúng tôi trước hết phải quay trở lại Obanazawa, 
và đoạn đường này dài khoảng chừng bảy dặm. 

Khi chúng tôi đến nơi trời vẫn chưa tắt nắng. Sau khi giữ 
phòng ở nhà trọ dành cho khách thập phương, chúng tôi leo 
đốc lên chính điện trên đỉnh núi Núi này được cấu tạo do 
nhiều tảng đá chéng chất lên nhau, những loài tùng bách trên 
núi đã già. Đất đá cần cỗi và được che phủ bởi những mắng 
rêu láng mượt. Các điện nhỏ xây trên đá thay déu đóng cửa, 
bốn bể im lặng như tờ. Chúng tôi đi quanh triển núi, leo qua 
những tảng đá để vào lễ ở chánh điện. Cảnh sắc tuyệt vời, 
tịch mịch. Tôi thấy trong lòng vô cùng thanh thản. 


Shizukasa ya Tịch ® mich m 
iwa ni shimiiru di såu våo dá 
semi no koe tiếng ve kêu 


Giữa trưa bỗng tiếng ve Se, D 
Nghe chừng vách đã nhuốấm màu D liêu. 


về ‘Matsushima’. 
Sau; "Nơi đây hiu quanh 





IA) Tức Makabe-no-Heishirð. Xem chủ trong wéi 
(2) Trước đây có lấn tôi đã dịch hai câu nà 


một màu/Tiếng ve ráu ri, luống sấu núi nen a 
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MOGAMI-GAWA 


Với ý định lấy thuyển xuôi về hạ lưu sông Mogami 
(Tối-thượng)!, chúng tôi đang ngồi đợi trời tạnh ráo ở một. nơi 
gọi là Ôishida (Dai-thach-dién) thì bỗng nhiên có người nại, 
"Truyền thống thơ haikai đã có từ lâu trên vùng đất này, bây 
giờ người dân vẫn còn mơ về những năm tháng huy hoàng thud 
trước. Tuy những vin điệu họ tự khai thác để diễn tả lòng 
mình rất thô sơ mộc mạc, nhưng không thể nói là họ không 
hiểu thế nào là phong lưu, phong nhã. Gần đây, vì thiếu người 
dẫn dát, họ dang ling túng không biết nên theo lối thơ haiku 
mới hay lối thơ haiku cũ". Nghe chuyện như vậy, tôi mới cùng 
làm chung với họ một tập thơ. Nói vé phong lưu, tập tho này 
đánh dấu một điểm cao trong chuyến đi này. 

Sông Mogami bắt nguồn từ Michinoku và thượng nguồn của 
sông nằm trong địa phận Yamagata. Đến trung luu, sông chảy 
qua những nơi hiểm trở như Goten (Bàn cờ) và Hayabusa 
(Chim cất)”. Sông chảy qua phía Bắc núi Itajiki, và cuối cùng 
chảy ra biển ở Sakata. Hai bờ tả hữu núi nhô mình ra như 
muốn phủ trùm lên sông. Thuyển xuôi theo dòng nước dưới 
những cành lá um tùm. Thi nhân ngày xưa hình như gọi những 
thuyển chở lúa như thuyển chúng tôi đang ngỏi là "thuyền lua’ 
(inabune). Qua những vòm lá xanh, chúng tôi có thể nhìn thấy 
thác Shiroito“ và điện Sennin (Tiên-nhân)Š có cửa chính nhìn 
ra bờ sông. Dòng sông Ấp nước, số phận chiếc thuyển nan của 
chúng tôi quá ư mỏng manh 





¿ a gece không dai (chỉ khoảng chừng 200 cây số), nhưng nổi tiếng 

(2) Gi mt trong ba con sông nước chảy xiết nhất ở Nhật. 

ei Ge Pu mm li lên lêm chởm, trông giống như ban cd. Uta-makura. 
như vậy. en luan chảy xiết tựa như chim cắt bay nên mới có 

(5) Thờ Hitachino-bô Kaison, ` 


Samidare ० Những-cơn-mua. tháng 
atsumete hayashi ù nước, chảy nhanh mei 
Mưa đầm nước cuộn thuyền nan, 
Mo-ga-mi chảy đưới tàn lá xanh. 
HAGURO 
Hôm mồng ba tháng sáu chúng tôi lên núi Haguro (Vi-hic)! 
thăm một người quen tên là Zushi Sakichi (Dé-ti Tả-cát)? rôi 
yết kiến A-xà-lê Ekaku (Hội-Giác)}”, quyển quản đốc chùa 0 đây. 
A-xà-lê mời chúng tôi trú lại ở biệt viện Minamidani, hết làng 
khoản đãi chúng tôi. 
Ngày mông bốn, có buổi hop mặt làm thơ haikai liên cú 
(renku) tại bổn phòng của sư trụ trì. 


Arigata ya Đáng cảm tạ thay 
yuki o kaorasu mùi tuyết 
Minamitani từ Nam-cốc 


Tháng năm Nam-cốc núi rừng, ` 
Thoảng đâu hương tuyết ngỡ chừng Bồng lai. 


Sang ngày mông năm, chúng tôi đi tham bái 0 E phá 
Gongen. Không rõ Nôjo Daishi (Năng Dư Dai-su) ty 44 
núi này là người vào đời nào, chỉ biết rằng trong 


người tu Sh0gen-dô, nhánh Haguro. 
DI Cao 436 mét, trung tam của những người tu Aer lộ haikai với bú 
(2) Kongo Sakichi (mất năm 693), làm thợ HA, cjg Basho về thở 

hiệu là Rogan (Lô-Hoàn). Sakichi ghi lại những Y} 

haikai rỗi đóng thành một tap. A-và-iê (bing 
(3) Người Kyoto, làm quyến quản có đủ năng 

äcârya} thường được dịch là giáo thọ, = 

dạy dễ. hoảng ti ba của thiên hoang 
(4) Có thuyết cho rằng Nôin Daishi là hoi WI La hại năm 592 

thứ 32 là Sushun (Sủng-Tuấn; bị Sogan% sử 





Š 
a 


H 


gọi các cao 


WG 


TTT | 
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Engishiki l nó ghi là "có một dën thờ Thần đạo ở Satoyama 
thuộc huyện Dewa". Hình như khi sao lại sách, người ta dā 
chép nhim chữ “Kuro” (hắc) với chữ “Sato” (lý) rồi gọi thành 
Satoyama (Lý-sơn). Tôi có nghe người ta nói sở đĩ có tên gọi 
Dewa (Xuất-vũ, tức là nơi sản xuất lông chim) bởi vì "lông chịm 
ở vùng này ngày xưa được dùng làm cống vật”, đúng như sách 
Fiddki? đã có ghi rõ. Haguro (Vũ-hấc), cùng với Gassan 
(Nguyệt-sơn) và Yudono (Thang-điện), là Ba-ngọn-núi (Sanzan) 
của Dewa. 

Ngôi chùa ở đây là một chi nhánh của chùa Tôeizan Kan'eiji 
(Đông-duệ-sơn Khoan-vinh-ty) ở Edo (Giang-hộ). 

Chỉ quán” Thiên-thai-tông hiển hiện như ving tring, viên 
đốn dung thông”, ánh sáng của Phật pháp sáng tỏ huy hoàng, 
Tăng phòng san sát, mái này kể mái nọ, yamabushi? dốc sức 
tu hành, sức hiệu nghiệm của linh sơn và linh địa khiến người 
đời vừa mến mộ vừa kiêng nể. Sự hưng thịnh này chắc hẳn 
sẽ mãi mãi tiếp tục. Quý hóa thay ngọn núi thiêng liêng! 





DI RR Fi Bộ sách 50 cuốn ghi chi tiết vế các luật I được ban hành 
Nam ` 

(2) Phong-thổ-ký. Tên gọi tổng quát của bộ sách địa chí về các vùng ở Nhật 
Ban biên soạn bằng Hán văn vào năm "34. Trong số sách còn lưu lại 
(chua đấy một nửa) không có phần nói về Dewa. Tuy nhiên trong tập 
Kedah (Kế-vFtập) do Fugyoku biên soạn có ghi rõ: "Sách Fñdoki có 

| chép lêng chim là cống vật của vùng Dewa", 

3) Gọi tắt của "Ma-ha chỈquán°, một trong những phương pháp tu luyện 
thực tiến rất được tông Thiên-thai chú trong. “Chr (ngừng) là ngưng chỉ 
SỰ Suy nghĩ mông lung; "quán" (nhìn) là cách tập trung tâm trí để nhìn 
Sự vật một cách không nhám lẫn, dựa trên trí tuệ đúng din. 

enn tông Thién-thai nhấn mạnh, "Dung thông" có nghĩa là thông 9४8 

minh Với người hỗ "giữa người với mình". "Viên đốn dung thông" có nghĩa 

man ông e SH gila viên giáo và đốn giáo. ` 
| di |, Mot lên gọi khác để chỉ những người tu luyện trong rừng NU 

eg Dee heo lông phái tu khổ hạnh Shügen-dð. Xem chú trong phen 


(5 


t=" 
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Hôm ming tám, chứng tôi leo núi Gassan. Chúng ५७६ choàng 
ngang cổ một vòng đây đan bằng giấy và dùng một khăn vải 
thô trắng quấn quanh đầu. Qua sự hướng dẫn của người hướng 
đạo tên là Gôriki (Cường-Lực), chúng tôi đi trong mây mù và 
khí núi lạnh léo, đạp lên bằng tuyết leo chừng tám dặm, không 
biết phải chăng là mình sắp bước vào ải quan trên đường mây, 
nơi quỹ đạo của hai vắng nhật nguyệt gặp gð nhau? Tôi cảm 
thấy khó thở và chân tay như cóng lại. Khi lên đến đỉnh núi, 
mit trời đã lặn và trăng vừa lên. Trong túp lêu nhỏ trên núi, 
chúng tôi trải chiếu bằng cỏ tre, lấy ống tre làm gối, rồi đặt 
lưng xuống nằm chờ trời sáng. Khi mặt trời ló dạng và mây 
đã tan, chúng tôi xuống Yudono. 

Trên đường xuống núi, cạnh bên thưng lũng có dấu tích 
túp lều của những người thợ rèn kiếm ngày trước. Những người 
thợ rèn kiếm ở đây chọn linh thủy để tự tẩy uế khi rèn kiếm, 
cuối cùng khắc lên bản kiếm hai chữ "Gassan" (Nguyệt-sơn) - 
loại kiếm mà ngày nay được tán thưởng và trấn trong khắp 
nơi. Chuyện này cũng tựa như ở Trung Quốc người ta Ge chọn nước 
suối Long Tuyển để rèn kiếm, những mong rên nên được những 
thanh kiếm ngõ hiu có thể so sánh với những danh का 
Can Tương và Mạc Da ngày xual. Thế mới biết कट KA 
nổi tiếng trong nghề gi cũng phải dốc hết tâm lực c 
vào nghề đó. o thấy một 

Khi đang ngòi nghỉ trên một phiến MEER d 
gốc anh đào cao chừng ba wg c chỗi 
nửa phản. Thế mới hay, mặc dau 9} ura) vẫn không quên 
nọ, những cây anh-đào-nở-muộn नि कह ee phảng phất 
mùa Xuân! Quý hóa thay! Tôi ngữ en nyc? Tôi chợt nhớ đến 
mùi hương hoa mai vào một ngày nêng TT 
RK मि cuốc. Tên của ha 





(D) Hai vợ chống rèn kiếm nổi tiếng ngày cùng rên. 7A 
người được khắc vào những कुरः `. cú ther “Tuyết Iý bê tiêu 
(2) Diễn ý từ hai câu sau đây trong ITT" xã 
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tình cảm trong bài thơ của Á-xà-lê GyôsonÌ, và cảm thấy trong 
lòng dạt dào xúc động. 

Theo quy luật của những người tu khổ hạnh trong chùa. 
mọi chỉ tiết trên núi này không được tiết lộ ra ngoài. Bởi thg 
tôi sẽ gác bút và không ghi gì nữa. 

Khi trở vå phòng, vị À-xà-lê bảo tôi viết lên một tập giấy 
nhỏ những bài thơ tôi làm khi viếng Sanzan (Ba-ngon-núi), 


Suzushisa ya Thật mát mẻ 
hono mikazuki no trăng lưỡi liêm 
Haguro-san Trên núi Vũ-hắc 


Trăng non đã hé đỉnh đầu, 
Ving trăng mát rugi Ha-gu-ro xa. 


Kumo no mine Dinh miy 
ikutsu Ruzurete đã tan dën thành nhiều cum 
tsuki no yama ` Tring lên đấu núi 


Trăng lên đầu núi tối rồi, 
Chùm mây bảng lång rong chơi cuối trời. 
Katarenu 
Tudono ni nurasu 
tamoto kana 


[Không nói lên hết được những chuyện thắn bí trên núi Yudono, 
bởi vậy những xúc cảm lại càng sâu sắc, lệ tràn ướt đấm vạt 
áo], 


i 


Cật họa/Viêm thiên mai nhị Giản Tå thí" (Cây chuối ¡ tuyết là bức 
४ be d y chuối dưới । 

họa của Ma Ps mai nở khi trời nóng nyc là thơ của Giản TẾ). d 

0) De e Cao tăng eba têng Thên tai, vữa là छ nhà 

ài thơ Bashô nhắc đến ở trong tập KinYó-shú (Kim-diệp-tậP: khoảng 


năm †428): TMorolomo ni‘aware lo omoe/yamazakura/hana yori hoka nihito 


क KA (Hãy hiểu nhau, cây anh đào đại; ngoài những cảnh hoa củã 
Ho! Không còn ai hiểu ta cả; dich thơ: Hè o dại người GIHOS 
người mới hiểu sóng đời trong Ấn thơ: Hoi cây đào dại ngườ 
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Yu-do-no, cõi thần tiên, 

Yudono-san 

zeni fumu michi no 
Sora 


[Di lễ trên đến núi Yudono, biết bao nhiêu người đi hành hương 
đã ném những dëng tiển để nguyện cẩu; bước chân trên những 
dëng tién này, tôi cảm thấy xúc động đến ta nước mất). 


Bước đi trên những quan tiền, 
Thương ai đau khổ lệ tràn đầy mi. 


¡ Haguro, chúng tôi đến thành phố Tsurugaoka (Hạc-cương L 
Tại đây chúng tôi được đón tiếp ở nhà một samurai tên là 
Nagayama Shigeyuki! ri tất cả cùng làm một cuốn thơ haikai 
Sakichi đi chưng với chúng tôi. Chúng tôi lên thuyển đi vé 
cảng Sakata (Tửu-điển) và trọ tại nhà một thầy thuốc tên là 
En'an Fugyoku (Uyên-Am Bất-Ngọc). 


Atsumi-yama ya Từ núi Atsumi ( ia 
Fukuura kakete dën vinh Fukuura (Suy- 
yâsuzumi . = chiểu hôm mit dju 
Hoàng hôn đã phủ xuống rồi ` 
Từ non xuống biển mát trời mất ai. 


Atsuki hi o Mặt trời .. cháy 
umi ni iretari chảy ra biến | 
Mogami-gawa Sông Mogam! j 
samurai CUR reueg héi, \ 
(D) Tên gọi thông thường là Gord Uemøn. samurai 
thích của Zushi Sakichi. iò 
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Mo-ga-mi đổ ra khơi, 
Cuốn theo con nước nắng trời chói chang. 





Hội thư tại Tsurugaoka - Tranh Buson 


KISAGATA 


Bau khi đã xem nhiều thắng cảnh trên đất liên cũng như 
trên biển, lòng tôi bây giờ nao nức nghĩ đến Kisagata (Tượng-tích)]. 
Từ cửa biển Sakata chúng tôi nhắm hướng Đông Bắc, vượt núi 
rỗi đi ven theo bờ biển qua những bãi cát - quãng đường tất 
cả khoảng chừng mười dặm | 
e rm mặt trời sắp lặn, gió biển bắt dën thổi vào, cát bụi 
—.. vn Sau màn ew núi Chôkai (Điểu-hải)” hiện 
SE | áo d * Toi bụng bảo dạ là nếu Kisagata - nói theo 

॥ thơ ngày xưa - "mờ ảo vẻ kỳ quan trong mưa đến 





() Uta-makura 


(2 có lăn ७ Dewa 
| Diech Ae nà Fuji (núi Phú-sĩ ở Dewa) hay Akita Fuji (núi Phủ SỈ 
cao 2237 mét ˆ m trên ranh giới của hai huyện Yamagata và Akita, 

3) Tron न 
(3) j wina bea . Bashô dùng chữ "mông-lung" (mờ ảo), có lễ đã lấy 
Tây hồ: "Lâu các mông i chữ Hán của Tò Đông-Pha đổi Tống tả cảnh 
o Ber mua bui). 9 lung tế vũ trung" (lầu nhà hiện ra mờ ảo sau 
| sơ ảnh Hậu về: ng nà mông lung vũ diệc kỳ", lấy từ bài “Ẩm hồ thượng 
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thì cơn mưa cũng phải không kém 
thế, th "bes un mình vào túp lèu của một ebe TE 
Ching tôi ८ ZS ngu ông nằm chà 


mun tanh 
sáng hôm sau, quả nhiên trời tạnh ráo. Khi mặt trời bạn 
mai đã ta ánh sáng lộng lẫy, chúng tôi đi thuyên ra Kisagata, 
Trước tiên, chúng tôi ghé dao Non, viếng thăm tip léu ngày 
xưa nhà sư đã sống ba năm trong cô lịch. Sau đó, khi lên bờ 
bên kia, chúng tôi thấy gốc anh đào mang tấm biển để 
bài thơ "Chèo thuyên trên hoa. của nhà sư 8aigyô (Tây-Hành) 
ngày trước: 
Kisagata no 
uzumorete 
hana no ue kogu 
ama no tsuribune 


[6 Kisagata, hoa anh đào bị chôn dưới sóng, nên SÉ người 


đánh cá chèo thuyên trên hoal. 


Ở miền Tượng-tích xa xôi, 
Đào hoa rơi rụng, xác trôi bập bềnh. 
Thuyền chài một chiếc chênh ven, 
Thuyền chao hoa động, mong mênh bié e 
hậu J 


G . là lăng H oàng 
Thân Gin bờ có một cái lăng, nghe nói là lä là 
(Thên-Cêng)!. Ngôi chùa bên cạnh œ% = 

cak DANA, DE là "chùa của nh D ng Me đã 
triều lên xuống". Tôi chưa hë nghe ai nó? 
giá sang đây, không biết thực hư thë 747 eh 
ड nau Jinga 400) (09 ०७ at 
() Theo truyền thuyết Nhật Bản, Hoàng ke đường Gong 
chinh 6 Bic-Té (Paekche, Triểu Tiên). 
tấp vào đảo này. 49] 
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Ngồi trong phương trượng' của chùa, tôi kéo rèm lên: toàn 
thể phong cảnh của Kisagata nhất loạt hiện ra ngay trước mit! 
Phía Nam là ngọn núi Chôkai cao dựng trời, in bóng trên sông, 
Tận cùng phía Tây là cửa ải Muyamuya. Con sự đường trên đê vẻ 
hướng Đông đi xa lên tận vùng Akita (Thu-điển). Biển nằm vé 
hướng Bắc, chỗ sóng cuộn vào có tên gọi là Shiogoshi (Vượt-triểu), 
Chiểu ngang và chiểu dài của Kisagata cộng lại chỉ khoảng 
lại có chỗ không giống: Matsushima như đang mim cười, Kisagata 
có vẻ như hờn dỗi. Địa thé của Kisagata ngoài nết tịch liêu 
còn có cái gì u hoài, khiến người du khách cảm thấy xao xuyến. 





Kisagata ya 0 Kisagata 
ame nỉ Sebhi ga Tây Thi đang ngủ trong mưa 
nebu no hana hoa dạ hợp” 
[Cảnh vật ở Kisagata đưới màn mưa đượm nét u hoài, như hoa 


dạ hợp bị đẫm mưa hay nàng Tây Thi mặt ù mày chau. Nebu 
(cây dạ hợp) thường gọi là nemu, và nemu còn có nghĩa là 
"ngủ". Rõ ràng Bashô có dụng ý chơi chữ, vì trong câu thứ hai 
nhà thơ viết là "Tây Thi đang ngủ trong mưa". Và chắc hẳn 
Bashô đã liên tưởng đến hình tượng này khi nhìn thấy cành 
hoa dạ hợp trong mưa]. 

Mưa trời Tượng Tích buồn thay, 

Tây Thi, dạ hợp chau mày ủ है, 


Shiogoshi ya Ở Shiogoshi 
tsuru hagi nurete Chân chim hac bị ướt 
umi suzushi Trên biển mát địu 





LI) Phòng riêng cua su trụ trị trong chủa. 
(2) Còn gọi là cây "hợp 0 hoan", hay cây "hợp hôn". Thin cây cao từ 6 đến 
e Te deg, ir miền núi. Lá như lá cây hoe, ban đêm chym (hợp) 
॒ đỗ, giống như cây bút lông, nở lú lầu ja hạ. Vỏ 
cây dừng lò: tua. g. Úc xế chiếu vào mùa hạ 
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Chiều chiều gió mát đưa vô, 
Hạc trời xuống tắm Shi-o-go-shi. 


Tế lễ!: 
Kisagata ya ७ Kisagata 
ryêri nani kuu không hiểu người ta ăn gì 
kami matsuri vào ngày tế lễ 


Sora 
(Bashô va Sora đến Kisagata đúng vào dịp cúng thin. Theo tục 
lệ địa phương, lúc này người ta kiêng ăn cá thịt. Vậy không 
hiểu người ta ăn món gì day?) 
Ở đây Tượng-tích cúng thần, 
Nếu kiêng cá thịt thì in món gi? 


Ama no ya ya Trong tip lêu của người đánh cá 
toita o shikite trải tấm cửa 
yuisuzumi chiều hôm mát पाप 


Teiji, thương nhân từ miễn Mino’ 
[Cuộc sống của các ngư phủ vô cùng giản dị. Mỗi ngày, vào lúc 
hoàng hôn, họ lấy tấm ván dùng làm cửa trải lên cát nằm 
hóng mit.] 
Chiều hôm hóng mát ngư ông, D 
Cát vàng trải ván mênh mông biển trời! 


Nhìn tổ chim thư cuu? trên ghénh đá: 





) aehð và Sora đế lễ vào 
(4) Tế lễ mùa hè ở đến Kumano (Yuya).Gongen. Basho vả < ii 
ngày T/. 
(3) Cũng đọc là chim "sư cuu", tức chim hước MO VU ong rih nhấu, 
sống ở mặt nước, bắt tôm cá. Chim छ tung ang Canet quan thu cuu", để 
mà không có vẻ là Ici, nên Kinh Thi cỏ câu: "Qu 


ví việc hôn nhân của người quản tử. e 


Ter 
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Nami koenu Sóng không đánh đến 
chigiri arite ya có tình nghĩa 
misago no su tổ chim thư cưu 

Sora 


[Chim thư ou xây tổ trên ghénh đá, chim đực chim cái tình 
nghĩa mặn nêng, không hè rời nhau. Không hiểu ghénh đá mà 
chim xây tổ có đủ cao để khỏi bị sóng đánh chăng] 


Thư cưu tình nghĩa mặn mà, 
Tổ chim có tránh phong ba bão bùng? 


ECHIGOJI 


Ngày này sang ngày nọ, vì lưu luyến với Sakata nên chúng 
tôi cứ dùng dàng không muốn chia tay. Nhìn đám mây nơi 
phương trời xa xăm của min Hokuriku (Bắc-lục), tôi không khỏi 
cảm thấy e ngại bởi vì nghe nói từ đây về thủ phủ của Kaga 
(Gia-ha)! có đến Lä30 dëm đường. 

Sau khi vượt qua ải Nezu, chúng tôi bất đầu bước vào địa 
phận của Echigo (Việt-hậu), rồi cứ thế mà đi cho đến tận ải 
Ichiburi ở Etchú (Việt-trung). Trong suốt chín ngày trường, bị 
mưa nắng hành đến nỗi phải ốm, tôi không viết lách gì được 
cả. 


Fumizuki ya Thing bay 
muika mo tsune no tuy ngày mông sấu 
yo ni wa nizu nhưng có gì khác thường 


[Đã đến tháng bảy rổi, tối mai là đêm Thất tịch”, bởi vậy tối 
mëng sáu đêm nay tôi cảm thấy có gì khang khác.] 





(l Thủ phủ của Kaga là Kanazawa (Kim-trach). 

(2) Đêm mồng i 7 théng 7 åm lịch. Tục truyền mỗi năm vào đêm ấy, Ngưu 
Lang vả Chúc Nữ nhờ chim ô thước (còn gọi là chim khách) bắt cầu qua 
sông Ngân hà để gặp nhau. Lễ hội bắt nguồn tù Trung Quốc này cũng 
được kỹ niệm ở Nhat và có tên là Tanabata matsuri (Thất-tịch-tế). 


494 


Mai kia Thất tịch đến rồi, 
Có gi khang khác bầu trời đêm nay! 
Araumi ya Biển động 
Sado ni yokotau Bất qua đảo Sado 
Amanogawa sông Ngân hà 
(Trước mắt tôi là biển động, sóng gió muôn trùng; nơi phương 
trời xa là đảo Sado (Tá-độ). Sông Ngân hà sẽ nối đảo Sado 
với bầu trời đêm Thất tịch.] 
Ngoài kia song gió muôn trùng, 
Sông Ngân hà nối đất cùng Sa-do. 


AI ICHIBURI 


Hôm nay chúng tôi vượt qua những nơi hiểm trở nhất trên 
miền Bắc: Oyashirazu (Con-quên-cha-me), Koshiraru (Cha-me- 
quên-con), Ishimodori (Dén-ché-ciing-quay-ddu-lai), Komakaeshi 
(Đến-ngựa-cũng-quay-đẩu-lại), v.v... 

Người mệt nhoài, bước vào phòng trọ tôi vừa lấy gối ra 
ngủ thì nghe tiếng nói chuyện của hai thiếu nữ cách chúng tôi 
một phòng về phía cửa ra vào. Lắng nghe câu chuyện của họ 
- và giọng của một người đàn ông đứng tuổi thỉnh thoảng chen 
vào - hóa ra hai cô là du nữ! từ Niigata (Tân-tích) thuộc miễn 
Echigo. Hai cô đang ở trên đường đi lễ đến Ise?, và người đàn 
ông định tiễn chân hai cô đến tận ải Ichiburi (Nhất-chấn). Sáng 
mai, người đàn ông kia sẽ quay về quê ở Niigata, bởi vậy hai 
DI Tức "gái điểm" từ nay có n ia khá đặc thù (không để ý đến 
hon cảnh ge hy xã hội éo le da dua họ dën can đóng oA Ze? 
vậy người dịch dùng từ “du nữ” có nội dung tương đối thoảng 


quan hơn. em em ति t8 
(2) Được chỉ định là đến thở Amaterasu-O-Mikami (Tiếng bảy हि êm 
Thái dương Thần nữ) từ năm 688 dưới thời Hoang hậu sáo 


EI? và + 
645-702). Đến Ise cứ 20 năm được xây cất lại toan bộ. Bashb 


đến lễ đến đúng vào dịp này. 
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cô đang sửa soạn viết thư từ cùng đôi lời nhắn nhe để người 
đàn ông mang về hộ. 

"Thân chúng tôi lênh đênh, chẳng khác gì bãi cát trên bờ 
bị sóng cổn gió táp. Như những ngư nữ, chúng tôi đã lặn xuống 
đáy sâu của cuộc đời, tấm thân rày đây mai đó, không biết 
kiếp trước mắc phải nghiệp chướng gì mà ra nông nỗi thế nay". 
Tôi nghe lời đàm thoại của họ đến đó thì ngủ thiếp di. 

Sáng ngày mai, khi chúng tôi sắp khởi hành, hai cô lại 
gắn chúng tôi, nói: "Đường từ đây đến Ise chúng tôi chưa từng 
đi nên rất lo ngại và e sợ. Xin quý vị vui lòng cho phép chúng 
tôi đi cùng. Để khỏi phiển quý vị chúng tôi sẽ đi sau xa quý 
vị một quãng. Xem quý vị có vẻ là người tu hành, mong quý 
vị vui lòng chia cho chúng tôi chút đỉnh an đức của Đức Phat’. 
Mất họ däm lệ. 

Tôi trả lời: "Chúng tôi rất thông cảm hoàn cảnh của quý 
vị ngặt vì chúng tôi trên đường phải ghé lại rất nhiều nơi. 
Quý vị nên tìm nhũng người thường mà đi chung. Tôi chắc 
chắn là quý vị sẽ được Thái dương Thần nữ gia hộ và sẽ không 
có gì trắc trở đâu”. Nói xong lời chia tay, tôi vẫn cảm thấy 
trong lòng áy náy vô cùng 


Hitotsu ya ni 
yijo mo netari 
hagi to tsuki 


[Do một sự tình cờ đưa đẩy, chúng tôi trọ cùng nhà với các 
du nữ. Những người đàn ông như tôi với họ không có may may 
liên hệ, tựa như ánh trăng với cây hagi (cây thu). Tuy thoạt 
nhìn không có nhân duyên gì cả, nhưng đây không phải là một 
sự trùng hợp kỳ diệu hay sao?] 





(OI) Bash ăn vận và có cốt cách giống như một nhà sư. 
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Ngẫu duyên cùng một mái nhà, 
Một bên du nữ một ta bên này! 





Du nữ ở cửa ải Ichiburi 


NAGO-NO-URA 


Người ta thường nói về "48-cửa-sông-ở-Kurobe” (Hắc-bộ)!; 
đúng vậy, chúng tôi phải vượt qua không biết bao nhiêu nhánh 
sông mới ra đến bãi biển Nago (Na-cd)’. Ở Nago, không cẩn 
phải mùa Xuân mới ngắm được hoa ding’. Người ta khuyên 
chúng tôi nên thưởng thức phong vị đặc biệt vào lúc đầu Thu 
bằng cách ngắm hoa đằng. 

Tôi hỏi người ta di bằng lối nào thì họ bảo: "Đi dọc theo 


७ b = h ki E T ¬ chỉ Củ 
bờ biển chừng 5 dặm, qua bên kia núi là Tako. 0 đó c 
lien chung am, पु sẻ chỗ 500 


lơ thơ vài túp lều cd của các ngư ông. Chắc không 


(D) Sông Kurobe có nhiều nhánh sông “48° là một cách nói thậm xưng trong 
tiếng Nhật, có nghĩa là "rất nhiều'. 

(2) NG naa Bãi biển ở thành phố Shinminalo, huyện ingang e 

(3) Wisteria, Thuộc họ cây đậu leo, mọc ở vùng núi, 0 gier? nhánh. Hoa 
trồng làm cây cảnh. Cây dài ra đến 20 mát eet im nhạt (dang). 
nở thành từng chùm vào mùa Xuân, thường có akng trắng (ngân-đằng) 
trông rất đẹp và thanh nhã. Đôi khi cũng có hoa CENG | 


_— 
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cho quý vị ngủ trọ đâu". Nghe xong thấy chin chân, chúng tôi 
bèn đi thẳng đến Kaga. 


Wase no ka ya Mùi thơm đẳng lúa 
wakeiru migi wa đi thẳng về phía tay phải 
Ariso umi Biển Ariso (Hữu-ki)! 


Từ đồng cứ phải mà đi, 
Ai về bên biển A-ri-so này! 


KANAZAWA 

Qua khỏi núi U-no-hana-yama (Hoa-roi-ngua)? và thung lũng 
Kurikara (Câu-lợi-gia-la)”, chúng tôi đến Kanazawa (Kim-trach) 
vào ngày lỗ tháng bảy. Chúng tôi cùng thuê nhà trọ chung với 
một thương nhân thường đi lên về từ Ôzaka (Đại-bản)' tên là 
Kasho (Ha vo, 

Tôi nghe phong thanh ở đây có một người tên Isshô 
(Nhất-Tiếu)” nổi tiếng thích thơ haikai nhưng đã chết bất ngờ 
vào mùa Đông năm ngoái. Nhân buổi làm thơ tưởng niệm do 
mọi huynh của anh ấy” tổ chức, tôi có làm bài thơ truy điệu 

U BAL. 





Gi Uta-makura. Biển छ phía Tây Bắc cảng Fushiki, huyện Toyoma ngảy nay. 
(2) Uta-makura Diy núi chạy dài từ ngọn Tonami-yama (đèo Kurikara) về 
phía Tây Nam. 
(3) Một bãi chiến trường nổi tiến trong trận: qiữa hai dòn Mi 
M Teka âu cuối Aude ng trong trận chiến giữa hai dòng ho Minamoto 
(4) Ngày nay gọi là Osaka 
(5) Theo sách Shômon shosei zenden (Truyện nhữn đệ của Bashô 
; lễ g mn đệ của Bashé), 
Kasho mất năm "787. Kasho có để lại hai bài thơ. 
(6) apata Isshé NA, thương nhãn tù Ozaka, buôn trả. Tên thường gọi 
sent pani bg Fon (Nhất-Tiếu) có nghĩa là "một nụ cười”. 
"e nam 39 luwi, chua day một năm trước khi Bashé đến viếng 
ति Kanazawa. lashô để lại khá nhiều thơ, 
2 keo का ung là Besshd (Phiệt-Tùng), làm nghề buôn trà ở Kanazawa 
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(Ở Nhật vào cuối 
rất nóng; tiếng Nhật gọi 
những ngày Hè này là 2 
khách rất phong lưu Nhằm : 
quên đị cái nóng còn sót lại, Ge 
dưa gang và cà tím ए chủ khách cùng nhau thưởng thức.] 





Xin hãy lay động nấm mê 


Tsuka mo ugoke 
waga naku koe wa ` Jo than khóc của tôi 
aki no kaze gió thu 


Hỡi người dưới nấm mồ không! 
Tiếc thương xin mượn thu phong gửi giùm. 


Khi đến thăm một tip léu cô], 
Không khí mit mẻ mùa Thu 


Aki suzushi 
tegono ni muke ya bàn tay nào cũng gọt vỏ 
uri nasubi dua gang và cà tim. 


Hè và đầu Thu thường có những ngày trời 
con nóng khó chịu còn sót lại của 
ansho (tàn-thử), Chủ nhân tip léu đãi 
thưởng thức gió Thu mát mẻ và 
chủ nhân mời khách tự gọt vd 


Cùng nhau gọt vỏ đưa ca, A 
Gió Thu đìu địu, bao la đất trờ 


Thơ làm trên đường”: 
Aka aka to Sác hêng hêng " 
hi wa tsurenaku mo mit trời tuy vẫn nóng như ala tin] 
aki no kaze ` nhưng đúng là ngọn gió Thu 


Trời hồng tuy nóng như thiểu, 
Xem trong cơn gió hiu hiu, Thu VỀ. 


Bài thơ làm ở Komatsu (Tiểu-tùng)”: 


4) Chủ nhân tup Wu này là Sep issen va túp nie? 

A (Tôngduuyễn-ai). Bash đến thăm vào huy Âm M um wéi ăn 

(2) Có lẽ khi đến Hokushi-tei (Bắc-chi-đinh) vào ngày 7, B 

— tất lại cảm tưởng trên đường đi. ॥ 

(3) Cách Kanazawa hơn 30 cây số १ 
Komatsu, huyện Ishikawa. 8 


phía Tây Nam. Nay thuộc thành phố 
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Shiorashiki Tên Komatsu nghe dễ thương quá 
na ya Komatsu fuku ngon gió thổi làm dao động 
hagi susuki những khóm thu lau 


Tiểu-tùng nghe dễ thương sao, 
Gió khua nhè nhẹ thu lau bên đường. 


KOMATSU 


Tại đây chúng tôi đi tham bái dën Tada (Thái-điển). Trong 
đến còn giữ chiếc आधा, đều mâu" và khăn nhiễu dé thắt ngang 
trán của Sanemori”. Nghe nói chiếc mũ này do Yoshimoto ban 
khi Sanemori còn là bộ tướng của dòng ho Minamoto. Chiếc 
mũ đâu miu này trông khác với vật dụng của những samurai 
bình thường. Từ chỗ che trán (mabisashi) cho đến hai tấm liếp 
mạ kim loại che tai (fukigaeshi) đều được chạm vàng hình hoa 
cúc và đầu rồng đóng đỉnh hình cái cuốc. Sau khi Sanemori bị 
tử trận, Kiso-no-Yoshinaka đem chiếc mũ đâu miu này cúng 
đến, và ding thư cẩu thắng trận Sư tich vẻ chuyện 
Higuchi-noJiro đã thay Yoshinaka đến cúng ở dên như thế 
nào dèu có ghi lại rành mạch trong sổ sách của đến. 


Muzan ya na Ĉi thåt dau lòng! 
kabuto no shita no dưới chiếc mũ đâu miu 
kirigirisu con dé 





dé en ngảy xưa đội khi ra trận. Tiếng Nhật gọi là kabufo, 
Inamolo-no-Sanemori ` Oi7789 "nguyên là bò tướng của 
kaang Voan tomo ('(29- 0, sau đổi chủ đi theo địch thủ của 
Minione Mee, SE I773/-PEL, Trong trận giao tranh với 
"Yoshinaka ở vùng Kiso" kho, gọi là Kiso-no-Yoshinaka, tức là 
Sanemori जनता 4 tóc ), người ma Sanemori đã nuôi nấng ngày trước, 
đó. Zeami (] SE của minh (lúc đó đã 72) và chết trong trận 
(3) Vì Huchi-no-irô biết mặt sọ, D tung NO với để tài là Sanemor 
h 'guchi-no-Jirð biết mặt Sanemori, khi trông thấy thủ cấp đem vả, ० 
nhận ra được ngay đó là thủ cấp của Sanemori m vẽ, 
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Sự tinh ai trót gây nên, 
Đâu miu mũ đó, dé ren ri kêu! 


NATA 

Trên đường đến suối nước nóng Yamanaka (Sơn-trung), 
chúng tôi có thể thấy ngọn núi Shirane! ở đằng sau. Dưới chân 
núi bên trái là chùa Kannon | Quan-Am). Ngày trước, sau khi 
Thái thượng hoàng Kazan (Hoa-Son) đã ngự giá hành hương 33 
chùa Kannon?, có cho dựng ở đây một bức tượng của đức Phật 
Quan Âm đại từ đại bi, rồi đặt tên chùa là Nata (Na-cốc). Nghe 
nối Nata là tên ghép lại từ hai chữ đầu của Nachi (Na-trí) và 
Tanigumi (Cốc-cấp). 

Xung quanh hàng cây tùng có dáng rất cổ là những tång 
đá với những hình thù lạ kỳ. Điện thờ nhỏ lợp tranh được 
dung ngay trên một phiến đá. Cảnh sắc ở đây phải nói là 
tuyệt vời. 


Ishiyama no Trắng hơn 
Ishi yori shiroshi đá trên núi đá 
aki no kaze gió Thu 


[Núi đá ở Nata trắng hơn núi đá ở chùa Ishiyama (Thạch-sơn) 
ở Omi’. Trong văn học cổ điển Trung Quốc, mùa Thu ị thường 
được diễn tả bằng màu trắng, bởi vậy “thu phong" (gió Thu) 
còn gọi là "bạch phong" (gió trắng). 

Ngọn "bạch phong" làm cảnh vật xung quanh thêm phẩn 
trong mát. | 

Nata núi đá trắng ngần, 
Gió Thu nhè nhẹ thêm phần trắng trong. 





(il) Lha-makưna. | “ấm đút ð Tago A 
(2) Đường hành hương bắt đầu từ Nachi ở Kli và chấm dứt ở Tamgum 
Mino. | 
(3) Nay thuộc huyện Shiga (gần Kyoto). 
KA 
mm. रि 
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YAMANAKA 


Chúng tôi vào tim suối nước nóng. Nghe nói sufi nước 
nóng ở đây rất công hiệu, chỉ thua suối nước nóng ở Arima 
(Hữu-mä)}, 


Yamanaka ya Ở Yamanaka (Son-trung) 
kiku wa taoranu không cin ngất cành hoa cúc bỏ vào” 
yu no nioi nhưng nước suối vẫn thơm 


Sơn-trung nổi tiếng ôn tuyền, 
Dẫu không mùi cúc hương truyền đó đây. 


Chủ nhân của nhà trọ hãy còn là một tiểu đồng, tên là 
Kume-no-suke. Phụ thân của anh là người thích thơ haikai, 
ngày xưa lúc Teishitsu (Đế-Thất)Í còn trẻ từ Kyoto ghé qua đây 
bị phụ thân anh làm nhục khi hai bền đấu thơ, khi trở vẻ 
Kyoto mới tìm Teitoku (Đấ-Đức)” làm môn đệ và đốc chí học 
hành. Người ta đổn rằng sau khi Teishitsu đã nổi danh, nhà 
thơ vẫn sửa thơ giúp cho những người trong làng Yamanaka 
này mà không bao giờ lấy tiên tạ ơn. Đấy là chuyện ngày 
trước. 


Sora bị đau bụng, nhức nhối quá chừng, phải đi trước đến 
Nagashima, huyện Ise (Y-thế), nơi anh có người bà con. Anh 
để lại cho tôi bài thơ sau đây: 





(D) Ò huyện Hyogo bây giờ. 

(2) Mượn ý từ truyển thuyết Từ Đồng ở Trung Quốc ngày trước nhờ uống 
những hạt sương trên hoa cúc ma sống đến 700 năm. Ngụ ý là tắm suối 
nước nóng này sẽ được trường thọ. 

(3) Tèn của Izumiya Jinzaemon (Dë7g-(76307 hồi còn trẻ. 

(4) Tue Yasuhara Masaaki (ë70.272. một trong "bảy vị thánh thơ haika” của 

त trường phái Teimon (Đế-môn). 

5) Tue Matsunaga Teiloku DS"7.-26S3). người sáng lập trường phái Teimon 
của thơ haikai 
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Yuki yukite Đi, đi mãi 
taore fusu tomo dầu có ngã trên đường 
hagi no hara cánh đồng hoa thu 
(Vì nhuốm bệnh, tôi phải chia tay cùng Thiy để lên đường bay 
giờ. Nếu tôi có chết dọc đường, xin cho tôi ngã xuống trên 
cánh dëng hoa thu (hagi), loài hoa tiêu biểu của mùa Thu.) 
Mai đây có ngã trên đàng, 
Cho tôi xin ngã giữa ngàn hoa thui 
Nỗi buôn của người đi, lòng tiếc nuối của kè ở lại - chúng 
tôi như hai cánh chim le lel, lạc lêng giữa mây trời”. Tôi có 
làm bài thơ họa lại như sau: 
Kyô yori ya Từ hôm nay 


kakitsuke kesan tôi sẽ xóa 
những hat sương trên nón 


kasa no tsuyu 





Tạm biệt Sora - Tranh Buson 


ống gắn nước, h giống như vit nhưng 
D Tiếng Nhật là keri (phủ). Sor gắn nước, hình dạng giống 
nhỏ hơn, mỏ nhọn. D từ biệt Lý Lắng) 
(2) Lấy điển tích từ bài thơ "Tô Vũ biệt Lý rak m bs re (Hai 
_ trong Tién Hán thư: “Song phù cu E phiNhất Eu phương 
con le le cùng bay lên phía Bắc/Bã giờ ch 


Nam). 509 
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[Khi lên đường ở Edo tội đã viết lên trên nón bốn chữ "đồng 
hành nhị nhân" (hai người cùng đi). Nay mỗi người đi mỗi ngả, 
trên bước đường cô độc tôi sẽ dùng những hạt sương đọng lại 
trên nón để xóa bốn chữ này di.] ; 
Từ nay vắng bạn đi cùng, 
Lấy sương trên nón xóa dòng chữ xưa 


CHUA ZENSHÔ VÀ CÂY-TÙNG-Ủ-SHIOG0SHI 


ke Tôi ngủ lại ở chùa Zenshô (Toàn-xương) ngoài thành Daishôji 
ai-thánh-trì). Chỗ này vẫn nằm trong địa phận huyện Kaga. 
Đêm trước Sora cũng tá túc ở đây và có để lại cho tôi bài thơ 
như sau; 


Yo mo sugara Buốt đêm 
akikaze kiku ya tôi nghe gió Thu 
ura no yama từ đổi sau 


(Chia tay Thầy, nằm một mình trong phòng cô quanh, lại thêm 
dang bệnh, tôi ngủ không được, suốt đêm nằm nghe gió hú từ 
đổi sau vọng lai.) 


Suốt đêm chiếc bóng u sầu, 
Nằm nghe gió hú đồi sau vọng về... 

Mới chia tay nhau có một đêm mà ngỡ chừng như đã xa 
cách muôn dim . Lắng nghe tiếng gió Thu, tôi cũng nằm không 
chợp mắt trong chúng liêu”, 

F Bu trời gần sáng, tiếng tụng kinh sang sång vọng lại nghe 
sën mot. Khi nghe tiếng chuông đánh báo giờ điểm tâm, 
¡ vào phòng ăn. Ý tưởng là "hôm nay phải lên đường di 





(D) end लातको keh xích bất tương kiến/Thực tả thiên lý đồng" (Không gặp 
er 9 khoảnh khắc mà tựa như xa nhau ngàn dặm) trong bài "Dĩnh 
u sa biệt Tử Do" của Tô Đông Pha. 
(2) Chỗ ty họp của các nhà sự. 
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Echizen" giục tôi bước gấp xuống điện chính. Vừa lúc đó, các 
nhà sư tré tuổi tay cam giấy bút và nghiên mực chạy theo tôi 
tới tång cấp. Nhân thấy lá liễu dang rơi lå tả ngoài sân chùa, 


tôi hứng khẩu đọc: 


Niwa hakite Quét. sân 
_ idebaya tera ni chùa - trước khi đi 
chiru yanagi lá liễu rơi 


Quét xong lá liễu trong vườn, 
Tạ từ tôi bước lên đường viễn du. 
Vừa mang dép ra sẵn sàng lên đường, tôi vừa cảm bút viết 
mấy dòng trên lên giấy. 
Đến ranh giới huyện Echizen (Việt-tiển), tôi lấy thưyển qua 
phá Yoshizaki (Cát-kỳ) để viếng thăm "Cây-tùng-ở-bãi-Shiogoahi 


Yo mo sugara Buốt đêm 
arashi ni nami ० bão vỗ sống 
hakobasete vào bY 

mảnh tring treo 


tsuki wo taretaru 


Shiogoshi no matsu Cay tùng ở Shiogoshi 


Suốt đêm mưa gió bão bùng, 
Sóng cao vỗ đánh nước tung bãi bở. 

Trăng treo một mảnh thờ 0, 
Cây tùng bến cũ Shi-o-go-shi. 
Hành) đã nói hết tất cả cái 
Ai có viết thêm cing chỉ 
thứ sáu vỗ dụng ”. 


Qua bài thơ này, 58890 (Tay- 
gi phải viết về phong cảnh ở đây. 
thừa, chẳng khác nào "lắp thêm gón tay 
trong Trang Tử 
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Di Lấy từ câu "võ dụng chỉ chr (ngón tay vô dụng! 


_— 
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CHUA TENRYO VÀ CHUA EIHEI 


0 Maruoka (Hoàn-cương) tôi đến thăm một người quen biết 
cũ nay là trưởng lão! của chùa Tenry0 (Thiên-long). Anh Hokushi 
(Bắc-Chi)” nguyên lúc du chi định tiễn tôi một quãng ngắn ở 
Kanazawa, rốt cuộc đã tháp tùng tôi cho đến tận đây. Anh vừa 
theo đõi cảnh sắc hai bên đường, vừa làm thơ mỗi lån thấy 
phong cảnh nào đáng chú ý. Thỉnh thoảng anh đọc cho tôi 
nghe những bài đạt nhất. Nay đến giờ phút chia tay với anh i 
tôi viết bài thơ như sau 


Mono kakite Tôi viết đôi dòng 
Get hikisabu định xé chiếc quạt 
nagori kana nhưng cứ vương vấn 


[Hết hè sang thu không cẩn quạt nữa, tôi viết đôi dong trên 
quạt, đã định xé đi, nhưng rôi lại thấy vấn vương không nữ. 
Nay chia tay với anh, tôi viết xong bài thơ giã biệt mà trong 
lòng cứ bin rin không muốn rời chân .] 


Viết trên chiếc quạt đôi dòng, 
Đã toan định xé, thấy lòng vấn vương! 


Đi vào núi khoảng chừng trên dưới hai dặm, tôi đến lễ ở 
chùa Eihei (Vĩnh-bình). Chùa do Thiển sư Dôgen (Đạo-Nguyên)? 
sáng lập. Nghe nói vì một lý do sâu xa nào đó, Thiển sư đã 
tránh xa đất kinh kỳ đến cả muôn dặm để xây chùa ở một 
nơi núi non héo lánh như thế này. 





(Ul Tức Hòa thượng Daimu (Đại-Mộng), nguyễn trụ की chùa Tenryd ở 
Shinagawa, Edo. 

(2) Tue Tachibana Hokushi (mất năm (738). một trong 70 môn đệ xuất sắc 
nhất của Bashd. Hokushi ghi lại những lời phát biểu của Basho về thơ 


haikai khi hai thầy trò gặp nhau lần nà trong tập maka mondöð (Vấn 
đáp ở Yamanaka gå này trong tập Yamanaka mondö ( 


TOSAI 

Từ đây di Fukui (Phic-tinh) chỉ có chừng ba dim, bởi vậy 
sau khi ăn cơm tối xong tôi khởi hành. Ngặt vì trời nhá nhem 
tối, đường đi nhìn không rõ nên khá vất vå. 

Fukui là nơi Tôsai (Đẳng-Tài)! đang sống mai danh ẩn tích. 
Trước đây - năm nào nhỉ, tôi không nhớ rõ - Tôsai lên Edo 
và có ghé thăm tôi. Có lẽ chừng hơn mười năm về trước. Thắc 
mắc không biết bây giờ Tôsai đã già đến chừng nào hay không 
chừng đã mất, tôi lần mò hỏi đường thì được người ta cho hay 
là Tôsai hãy còn sống và hiện đang ở chỗ nhu-thé-nay-thé-no. 

Túp nhà lụp xụp của Tôsai nằm khuất hẳn trong một chỗ 
trái đường từ trung tâm phố. Bí đao, mướp ngọt leo đẩy vách 
nhà. Những cây mồng gà, lá chối cao che lấp cổng đi vào. Bung 
bảo dạ chắc đúng đây rồi, tôi gõ cửa thì một người đàn bà có 
vë mặt buổn bã từ trong nhà bước ra hỏi: "Thưa Thấy từ đâu 
lại đây hành hương? Nhà tôi đang đi thăm người bạn hàng 
xóm. Nếu Thầy có chuyện muốn gặp nhà tôi xin Thầy lại 46". 
Tôi đoán người đàn bà này là phu nhân của Tôsai. Cảm thấy 


$ # A 
कं al Rs > शर rj 
AMETE Al 


- Sah, Foe ev i 
i : i १ १ (DaF Vë, 
É i " "Ss VW m | न = { d " न] 

5 E || k 4} ` 

(E A f VI a KH Ì 

t d 
| h d H , F | 4 
a i F 
|| s । 
| i 
f 


H d W Au ] 5i 
Te ủ ; fal Wt ब | 
हु an | ewu || । bb du g 
per allan) "eil Hr ut? He 
WS? "T'si oder Zä | 


wf Ke 





Thăm Tôsal ở Fukui — Tranh Buson 





(3) (20059 Người sáng lập ra tông phái Thiền Tào-động (Sðtô) ở Nhật. (4) Một nhà thơ haikai nổi tiếng ở Fukui. 
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không khí lúc bấy giờ tựa như "trong chuyện ngày xưa", tôi 
đi tìm Tosai. Tôi gặp Tôsai ngay sau đó rồi trú lại ở đấy hai 
đâm. 

lôi định rời Fukui nhằm lên đường đi xem tring rằm ở 
cửa biển Tsuruga (Den hai thì Tôsai vén tay áo lên, tình nguyện 
đi dẫn đường, bộ tịch trông rất buôn cười, 


TSURUGA 


Chúng tôi đi mãi, đến khi không còn trông thấy núi Shirane 
(Bach-cin) nữa thì núi Hina (Bi-na) bắt däu lð dang. Qua khỏi 
cầu Asamuzu? đến Tamae (Ngọc-giang), tôi thấy những khóm 
lau đã trổ bong’. Vượt qua ải Uguisuf réi đèo Yu-no-o, chúng 
tôi nghe tiếng nhạn kêu dän mùa trên thành Hiuchi và núi 
Kaeru”. Tối đêm L4 chúng tôi ngủ trọ gån cửa biển Tsuruga. 


Ving trăng đêm ấy sáng vằng vặc lạ thường. Tôi hỏi 
người chủ nhà: "Trăng tối mai cũng như thế này ching?" Anh 
vừa rót rượu sake vừa trả lời: "Thời tiết ở vùng Koshiji này 
bất thường, khó lòng đoán được là tối mai trời sẽ tạnh hay 

Sau đó tôi đi lễ đêm ở dèn Reif Đây là lăng Thiên hoàng 
Chủai (Trung-Ai)’. Sân dén trông rất uy nghiêm, ánh trăng 
chiếu trên bãi cát trắng mịn xuyên qua những cây tùng khiến 
người ta có cảm tưởng là sắn dèn được phủ bởi một lớp sương. 
—=————— 

A sổ Benin ng lun, thế trong chuyện ngày xưa", trong 
(2) Tiếng Nhật là Asamutsu-no-hashi, 0ta-makura 

(3) Tamae-no-ashi (Những khóm lau ở Tamae), ula-makura. 

(4) Tức Uguisu-no-seki, uta-makura, 

(5) Tức Kaeru-yama uia-makura. 

(6) Đến lớn nhất ở vùng Echizen. 

(7) Thiên hoàng đời thứ 74 (dựa trên thần thoại), 
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Người chủ nhà nói với tôi: "Trude đây lâu lắm có một 
ánh nhân tên là ४0890 (Du-Hành) Đời-thứ-hai! phát nguyện 


th đã chỗ 
một điểu rất lớn, rồi tự cắt cỏ, gánh đất đá dip những chỗ 


bùn låy trong dèn. Nhờ vậy nên khách thập phương khi đến 
dèn lễ, lối đi ra vào được tiện nghỉ hơn trước. Truyền thống 
này vẫn còn giữ cho đến ngày nay: những người giữ đến vẫn 
đem cát rải sân chùa và gọi. tục lệ này là "tục lệ gánh cát của 


Yũgyô.. 
Tsuki kiyoshi Anh tring séng lam 590 
Yigyd no moteru chiéu trên những hạt cát 
म Yogyo gánh về [làm không khí xung 


suna no ue 
quanh thêm phan thiêng liêng] 


Yũ-gyô dé cát sân đền, 


7 Trăng rằm sáng tỏ, thiêng liêng bốn bề. 


Dém rằm, đúng như người chủ nhà có báo trước: trời mưa. 


Meigetsu ya Dém nay la dém rim Trurg Thu 
hokkoku hiyori thời tiết ở xứ Bắc 
sadame naki khó lường 


Đêm nay tháng tám tring rằm, 
Mà trời xứ Bắc cứ tầm tã mưai 


BAI IRO 
Ngày 26. trời tanh ráo. Tôi lấy thuyền me g bai yi 
(Chủng-tân) bit trai 80 Masuho? nổi tiếng. Từ Tsı sang 
khoảng chừng 7 dặm. 
(4) Tức Ta'a Shônin (Tha-Ä Th 
nghiệp Ippen Shénin (Mhät- 


pháp. SE? ७ 
(2) Loại trai sò có vỏ màu hồng hoặc mát nửa-đỏ 5 





có công nổi 
han; (237. 723I8 người cô 
Biến Thượng-Nhân) phát triển Việt hoằng 


Oo uf 
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Người dẫn đường cho tôi tên là Ten'ya-gi-d6!l chuẩn bị hết 
sức chu đáo - cơm bới, rượu sake rót vào ống tre, cùng các thứ 
khác. Anh cũng dẫn theo một số trai tráng thạo nghề di biển, 
Thuyén thuận gió nên chẳng bao lâu chúng tôi đến bến, Trên 
bãi chỉ có dim ba túp lêu nhỏ của các ngư phủ và chùa Hokke 
(Pháp-Hoa) quanh hiu. Chúng tôi ngồi đó uống trà và TƯỢU sake 
hâm nóng. Biển trời vào lúc hoàng hôn buôn da d'et. 


Sabishisaya Nỗi budn 
Suma ni kachitaru còn sâu sắc hơn ở Suma (Tu-ma) 
hama no aki mùa Thu trên bãi biển 


[Theo Truyện Genji và theo lời dèn của thiên ha, mùa Thu ở 
bãi Suma (Tu-ma; ở phía Tây thành phố Kobe, huyện Hyôgo 
ngày nay) rất hiu quanh. Nhưng cảnh sắc trên bãi Iro vào mùa 
Thu xem ra lại còn hiu quanh hon.] 


Mùa Thu ở Su-ma buồn, 
Mà đây bãi biển lại còn buồn hơn! 


Nami no ma ya Giữa hai làn sóng [vỗ vào bd] 
kogai ni majiru lẫn lộn trong những con trai sò nhỏ 
hagi no chiri xác hoa thu (hagi) 

[Sau mỗi lån sóng đánh vào bờ råi cuộn đi, những con trai sò 


màu hổng ong ánh hiện ra. Lin lộn với các loài sò ốc là xác 
hoa thu, cũng có sắc hêng.) 


Sống vào rồi sóng cuộn ra, 
Giữa muôn sò ốc xác hoa thu hồng... 
Tôi nhờ Tôsai ghi lại vấn tắt những chuyện xảy ra ngày 
hôm đó véi gửi trong chùa. 
T 


(Huyén-Luu-Tù). ५ thuyén, bút hiệu haikai là Genryoshi 


(2) Nay vẫn còn được bảo tön nguyễn vẹn. 
AiI0O 


OGAKI 

Rots (L@-Thong)! lặn lội từ Tsuruga lên đón tôi vẻ để 
cùng đi đến huyện Mino (Mỹ-nông). Chúng tôi đi bằng ngựa, 
khi đến Ôgaki (Đại-viên)” thì có Sora từ Ise đến tháp ting. 
Etsujin (Việt-Nhân)” cũng phóng ngựa đến đây. Chúng tôi đến 
gặp nhau tại nhà của Jokô (Nhu-Hanh)*. Zensenshi 
(Tiển-Xuyên-Tử)”, cha con Keikô (Hinh-Khẩu}, cùng các bạn 
thân thiết khác sớm chiểu tới thăm viếng, chúc mừng và ủy 
lao tôi, tựa hé gặp người từ cõi chết trở vẻ. 





D) Tức Iwabe Yojiemon (Ië49-7728). Rotsi là một nha thơ phông a 
đường hành khất, Rotsd tinh cù gặp Bashô và từ đó trở jag angar 
Lúc đầu Rotsa định tháp tùng Basho và Sora trong chuyến | miki 
Oku này, nhưng vì sức khỏe yếu nên không đi được. 


(2) Bash đến Ogaki hom ति 24 tháng V (tức SS 4 tháng 20 dương lịch). 

no ta ng Do Oi n A 
của Bashé. Re 

HD enee e 2.22 
đệ của Bashô. Ba người con m 


pu a 
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Mặc dầu chưa hết mệt hẳn sau một cuộc lữ hành dài, vào 
ngày 6 tháng 9 tôi lên đường đi tham bái đển Ise nhận dịp 
đến mới được xây lại. 

Thế rồi, tôi lại lên thuyền]. 

Hamaguri no Con trai 80 

Futami wakare khó chia xác vỏ ra hai 

yuku aki zo mùa Thu sắp di 
[Long vương vấn khó chia tay, tựa như khó tách vå (futa) ra Phu lục 
khỏi ruột (mi) trai sò. Futa và mi ghép lại thành futami, Futami ————-—————————-———m————————. 


chính là nơi Basho sẽ đi sau khi từ giã bạn bè. “Chia tay" và A C G Y d - U 
"tách" cùng được diễn tả bằng động từ "wakareru” (biệt). Basho AN NAM CUNG DỊCH KY Sl 
dùng chữ thật điêu luyện và nhuẩn nhuyễn. Lúc này trời đã | 

vào cuối Thu, lá ngả vàng, cảm tình kè ở người đi lại càng (Nguyên bản chữ Hán) 

thêm bịn rịn.] | 





Vấn vương giờ phút chia ly, 
Một mùa Thu lại sắn đi qua rồi! j SÍNH ASH ô d 
"ĐỌC VINH SINAH DỊCH BAS 
(Di ८४0 Bùi Mộng Hùng) 





(7) Bashô dùng chữ "lại" ở đây vi lúc khởi hành, Bashô lên th uyễn ở Fukagawa. 
Vừa xong chuyến đi vào mién Oku, Bashô lại båt đầu một cuộc hành 
trình khác. Cau kết rất ăn ý với đoạn mở đầu "Tháng ngày là lữ khách 

__ qua đường muôn thud..." và thể hiện tính nhất quán trong nhân sinh quan 
của Bash. 
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SPAR TST 4t YT MISHRA 2 कफ 
सट RI EMES KN Helene en ECE RN 
ewe Esher Mme KENE Rg MMM Me +I 
KERRI KRAH RER EARR ERER KERR LCR RE 
ॐ साहन NAMA 

|” SEO RNIN TENANE AMPAR RRR MUAH BCE LR 
ISHN TRE ELERE ERR Sle nC” RARR WHR 
wak miei ER) 

|“ Sede SE FENN TRH | ON Ek KANG mer) Rie” 
RECN LRM ENR HHS MME SUR RRS 
ROS NEERHRNN Reem १९६ WEB 7९4४क४-< कक ERREER AE 
HE PKEHNE RERIT Baku DEE UO FR RO 
सस न" 

। 7 छण टा gp स EE बर्ड नन सर | क ई पासन Gr 
इछन SMER REA | 

। ८ हाम नए PEURAN AUP REFER | RN EIR % 


Gil फक एकै IH 
ée Gs e lữ 
Si । | 
KAE SS एफ 
CH 28 


REE REN REC NEE FERS AER eo nig 
TEN छ छ क छ ज्या नङ तरण Se PO 
SRO CRRA ER HRS IO KEK Bề | tt ag HS UE 
NEW RARE Seege, 
WRAHA RURO HF | RRS ETM Maree ane: +| 
TEMEN KA EIER HEIN KEKE MERTEN a आर | để" REA 
CE Su "MACES Midi” DRAWERS KT CT 5 EF 
Ca कक HC NERS RENEE MENTE SSN 
IKE" | 

NET 
DR J कफ सक क तन हे" 
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KE HAWA असरा ही EE सदर रोर” हळ" आप क हाळा we " 
AA: IIIe BIEN Ft IS ai: WAE पेसा कोर” Ke: 
< EA ie eg कोत" Me eo AER WER: Xà \ ER 
| KASAR LEE NAR WRI RH EM HS AEA" 
MRE | ANGE VERSEN EI E % A पह काप टाईट" ENTER 8 
ERED SIR) OT RK SMR MN BAM KA ENG नरक छा Ge MEK H 
eH ENE nu H ITE wd wt HE we KE AAR JT 
Sele) Km WAREKE IEPLEUKMEE` RAM” eg 





wë - 
|” <M’ kange AEHPXNE RAAE E DEN wen RER EES da 
BAN 


|7 kanggek” NAER RENATE SS 3+ 
ER KIER alem: KE MON INEKUBN KR EN < 
छ लेखन" Nema RCN We ER र IENANERS TEN 
SLA NGAEN DUNG Pak E HK SEET wanuh 
EEN | KIH RTH I NGE KREWE NR mang ar 
| 








Gil HESS 


KEEK 
HELKI RRK RNE EHRE RET 
|” RH RE NA मक RF | LERH WE ENEN E 
ME SERCH Mie TRH mR RE ERK THE 
KHMER HRTES NRK KRE | AKHA ERME NT 
NT TD 
a T९7५4) इह +° RENHAR RKE अन 
ENT T MEK EN RINE” KURS IEN HEIKH स < 
MHERRR MAKE EKA HHRMA ENE" BF 
SRC RR ERR ERR ER ENC ERNE “कप का" 
TUKAN अहर MKEHA ए WR AH ER REER पेग pli 
BLAR KRH MSE ER BUREN RERET AH RR a 
RES ANGANGGE HALENA COR HR AEE RAK LR" 4 
KERNEM FE HEEREN IRAE AK REECH | 
SESH WO TER LKR EGR NHN ENIE TNH NET Sự 
H Senge ESER KET BSN” GK ENN ern 


H BELAHAN WENG Wa Hai Se EAER EENHEN" 


IK? 


Dip 
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KM 





KẾ" I # giác 3 MSN VC, PAK TT jen Yi ae 
TD" UIT 5 क सदै अँ TEH NB TK ama IER i HERET E 
Mc WT HARE | R 4P BỊER” de Ka 
UH ERA KIT E 
KORREN mR RK RANK HEREKE KKE ALU KUNA 
HTN REE EEE CN RNG RE NE Ss 
KEW EoD Ces NUNC Bebé Shel FW, 
EA ah 464đ) REKAL KANES SECS HEN Ris 
RRO ARRP REISS HrEBWNšk WEES ARMS EI 
RR RREH TN ES | th 
छ अ < ORNS | FR nM 
EHER WIEN RA ENC Fis VR TERRAIN A 
RL SR BEENI ROWE WLR MRE KE बज 
KUWAWA” Sai) NAKER SHR -E| gio कला तव हिल कहि समे Kakek 
NEN KETENG Te JIN अईन | mR BAT 


e vm 














Dak MEd Ee) 


Gil WEKA 


कँ छौ x मा | < 

PHEN NEEM MICH SEF ERKE WR EHS ३८२० रास 
छ Sege: NFER] CER NENENG HMB DO ENESES 
an 

|“ SIH rem’ Hi KAKE ४१९४७ KE EEG कार PN Pl 
WA ARH MEN RENN RTC SNC EHS HC’ REH H 
फर | ERE AER He ।हा RR कड़ा IRAN Cl RR 

(EEN Tei RE उहको सहन" GNP RAR 
AEAT dë GARE 43 EAR: end #६३० 
gue क स WENG AER | Mk ळक KINAR 
| TIE” ह EEEREN आ OR” जक” K 
gët: WELAT TRESS” FRM NK GUN ANE" ¢: 
AIR ESO WR KEE AMENTS HARKEN REN) BE 3Xie- tiệc 
AN BPK EH CRAMER" 

|” KEH KU NEAL ERS FENG HBC AHEM HR LN Wir" 
Eug कहर क | ` Eet RER AN ABER eg 


OSRE TN HRLHEE N EEE RAR: 


BI 


BIS 
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| F 


बै मनन पप” HERE BREH TK RRE AA LEN 
DERRAME SRAIMEEZERN CHER UI TERES KEKER ENT 
FOR DAHAT TERNS SAI WS IR <4 3" 
ERS UN” | TAF ORE | mR I~ mE tạm TE 
RE ~4n Đi dụ RAN HEH AT ACER RE रकमका EA ER 
bw ET MET TL TaaRC Ree | CR) IPR NAC EAR EN 
HKI KAAMEN 

A-B REENEN RSR के के के कि ४2 अनार उ?" Nise 
ओई EN maa kah | GHA ERT KHER | HARTA 
KANGGE BH NK EBEK सप” ERENER RIRKHNKS SKM 
H RRC NE IWAN | छ परिन LAMAN GET NG RN 
đ‡+ SIIE HE EES AANEREN" Jak KM ERE KEREN HREN 
TER | KM HTH AKA ebe 
KEH” MEAN RNER ES EEE | || 64H RIEXK" Se HEN 
KERNS KHER REJST KREE FWHM Do pn 
(ie, |" MENTS) SEPT de anadak NG RR Bis Rap mm! K 


HH 
gail WEKA 


की E + e II 

क”) ẩn नेवा कोल REN SEE TEHKE IK EL ET, W 
HEOR ABA TAKEN RR GER: ERE Nee 
कलेर आणे AR AK ER AN kat 
पैए पर पब आपर+ १8 ME + WLR” MEL FOUR ४३११७ कर rime Te 
MENANG NRE RER hl RER 3 Roel ein’ si 
उक HF KHAK ANGE ESRI PE ANE 
क आरके करम RÉI" X-tEltinš # कामम र नि ललल लम 
WERKEN ERENG HETEK THRE") 


|“ कै पा भिजे फा HAS NC Si: ERE KSE: ##~<# | a 


" KEM GEER Mr SE Hd NO जोर nhức Cé CR 


CN 

EE जा यह अपा" H 
के क्र: | पने 05 ६१९ RRRA wT पर Kay” ESR 
बुक डड फा कप एक Me BK REENT UR SR Cl म E सी छ 
# Ee | पर | कक्ष ले ME erick e EUTRE mE 
EI D RKR JERCK [IT BE GA EREKE षह 
E APR EME CRFENK WENG EN | SS: TE NA EY 
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EREHE SEI WEH ENEN LK: कसर सनक क a 
FOC EH SER ERTIES ३९०६ टको क HRN ACI क 
KES EAR GR Kit’ MAREN MR @ \ g 
E छाक तरा उ Biel HR RR ONAN डाउन hoes 
RAR ETM का हाउ के EEN ER KE NRE HEE 
En) 

NEES BENG HR) Hk Sieg AER MENE RRE K 
Rëm SE ह स daERkRIEZEIEIIëS ERNEK 
ANAA REINER ERER MADE rie d यो" GB ए 2२१२४ ३३४१९ 40 
कफ CRE RR Sr SE Wkk WA ENG 
हे क रे ४८° 

<< NS Nr keri Nc a 
HR mise सह” WKIRER Geers ENE HEERE 
euer AKAN RHE BK EEN RH RREH NESE 
WS 

AA छरे NESEENEH” RR RENES SREP KOR SS 


H 
gi रफकक एके OU 


o छे तह a HH 


T) DHRC KE COEN Sih CE) | EE sie ) mk SR ।" 
|“ #x`f£+<k¡`ữ कक हक đe ˆ TEH KEERN FEN HT 
Sam RISER MIRE RITE gid kt? RR Rl UE KH” 
FART MDNR KEM ECM FoR AER यो" 
THUS Nin E Sesh RRNA eel hdr 
न RRR MEEKER Ko Hes init iat जाओस 
र थ 2 aaa ° वदर क ह माईक =< 
क 32 SOS नेण र ईछन ask BNE 38:4 
था KKEn)X< PERR Resa Kee pajege” SAE Wis 
a 
I“ ++)mkgl#n)#4 REHE” TANG RERE ` # I3 6d ma ५४५" 
|“ Oe NWSE irs 
|“ th Mm gle iE" CR ‡m ` $4 XE 4+ aga ee ee Sợ" 
के RERU Soe ERSE RAAR rier FRK E 6e इ 
|“ EimH#KE+XMWˆ4G't4 MENT KERS Ret छ GUE NET A 
FEM HSER IE wo हरेक SES a a Ng 








Aë 


ॐ | #4 ३ 
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BEERE ang GARNER RI wages BAANG RENANE Sa के 
कर्कट NE BEM NGGE ERAHNEN" Ras EAT pL UWA Reed | हद” 

WE TEN ERR REIN SHAE RENE | Re HEC बट" 
हक "सस सई?" MEERKERK KUSERRE HRSRKRER’ WAE NMR 
HERCEM WLP BRRERR’ KEEPER WES 

KNA tự WAN व TE MENE गेट” đc BI BB AJENG पद ENT 
PER Eo dl ENER AURA ERR MH’ ERHI KEERRO क" 

whims TT कि हन छ HEERES Seng ERER Se 
Suse’ हाड साह UE UE HNED ENGGEN GE के एव. 
GABRIEL MERI UNG RAL ENCE ZER RS Sea 
gg NAN WP ARE ERR HERRAR" MA mak ag 8 
Gil TU KENTANG RSNA BN ENNEN AENEA 
are AIS EE PIN NEK ST SEA man KANAKA M 
RER WAE ME डिजे | Ebi TASEK ENE MANE MIK DANANG 
TTT NG HANG KE ENKE E E RNR GA 

Dae THI HELW NEARER ORKEN” 
Gil WENEH 





II 


के + e (IR 
ENIH” awe BANGER TENE सकने? छ" KANG emgesat 
MISE aam MEHL GASS ax is 
SAMBU R REE CR FH ERE Wa pa मनन क 
SN SIKER SE बह चाडका कमर" FOC sem: Soup 
H hes KHAK IKAN Sage HNK WEKE HING छम जा बा” KAR 
RF RAN Se KANG met BEHNA छपरा 
ENKE SAAR EHAE "दाई एट ड € पे KI HEEREN छन mi ba $ 
AMR RA FE Biak HSN" HE tr] कर ।" 
KENEK मस BEKR KEN Ser So NE कर 
|” Irene Ea 
|“ BORER कडा एम" RESI FHS YC ERE HE | Es Y 
BE MP BAN ÁN du कार कर HN REMI ज्ञ Ra" KHIR 
SHRM CRN A 2 काहे उह एमा । यो" 
|“ SHEE IRRIST RREA KIK ANG RRS’ छा Hed D Té 
GAMAN ZC SWNT ME ET AER: m- 
KRME NRHN KARAHA हसन के" WEAR अवाआरु भार suse en 
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REEI RANEM १२८७ १४३॥ KS jaka tape 
< ME AE ह SẼ म EISE AK जत a 
EAR HERENEN RAT BENG पा" Kes 
RADON RENAN SERIE” Eke 
WN DI HE DEIER KERK EH NN eg, 
KENK EKHM EER KAWA kb GEET HEAHEA NIE ge 
RES KAKEN PUH KAN HERR RER पछ EN: 
हा पद कने हु ॥४ ४९३६ १९६३ गा" 

Baki EIm4{m`'|CEslirirff^XEIIP(E-WEI°Hm BE E ww ug 
WS ERRANS || EEN KON TWEE Ait) Weder SS 
मे eis BÄHR: MRE NH Me Rl 
PAE RIKER) mí RENK | Sek’ WEE KEER Sh THERE जार 
SYED RCS KAKEN K NER NE J दहन TF to 
Wem CORRES JENIN ENR | UR PARR DRAN REE 


pak AKA tT bell ३2 
KEH घना” 
Eon TT 
OTT EA -! 


Rh Ma pikat TRE MI फोर" FRR TREER Mt 


tasan gana 
H Km aa ma 


WER HERR SAH wanan Ga पाई सई" ama a &£ 


GA क यो TPS 


# 8 + | TIX 
का EE) HPN FTE Rk KRKE ten" 
ENEL RHR 5 छ Bị क पेत" IRE CS EEIE E छ करण NH 
NGMONG EEK जाट छह" KENE WE KIH đụ फेक की सै CT LE te aje ka छ" 
MRR ANG Msg Ns BER स+ ह 9982 0 न"? छू 
ENE NN Ni ARIE to "GERS (९ +१ का RHEE ENR N° 


|“ RSR RISER छ का कोट AT RH LS सकेछ न हाप” set 


| F 


NI FREER Rd HEEREN SEEN EEKE EKREN ERN 
EAD EAR SERMIEY + KANEKA" 
Fri EENE KKE H] H i Ee HI E 
BRR Rae HK OR ERMETE PERRET छ छट ETK ७१८ 
MRE IREN TERNE MRR BEKEA ERN 
NARC appui KENGKENG KN RUNG Ran we 
Era RHE EKRA RES HORN E EHD शाख" mg 
MENGKE GONE | छ | I REER KENKEN KK IK E 
शह GENE SES WE 4° 

WS Ca HERR aere HRA" COON कक कहा NH HET 
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SEAN IS कान स उदाए" बर ड HERE ANER 
Sri कह an “न प" उणा उद EEN E | $` ७६२१४०२९ O NE 
शिका षक ह द नब EREA द खात ए कक 
छक HOELIECMG^XI4ÀECKHG<0G24° छात बनि च अ 5200७ ७ R ai 
PE I ली कद र aga 
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ĐỌC VĨNH SÍNH DỊCH 88580 
Di cảo Bùi Mộng Hùng 


। VM lệt Nam ngày nay mở rộng cửa. Xu thế luỗổng giao lưu với 
V Nhật, cường quốc thứ hai trên thế giới về kinh tế, đang 
lần và sẽ còn tăng cường hơn nữa. 

Nhật Bin cũng là một trung tâm văn hóa lớn, lâu đời, ở 
ngay khu vực với ta, cũng như ta, chịu ảnh hưởng sâu đậm 
nên văn hóa Trung Hoa... Thế mà, nếu có ai hỏi ta biết được 
gì về văn hóa Nhật, có được bao nhiêu tác phẩm dịch thuật 
văn học Nhật Bản ra tiếng quốc ngữ, thì, sau khi đếm kỹ trên 
đầu ngón tay, ta không khỏi phải thú nhận rằng hầu như không 
có gì, trống rỗng gắn như một số không. 

Chính vì thế mà riêng một việc Lối lên miễn Oku của 
Vĩnh Sinh dịch, giới thiệu và chú thích được xuất bản đã là 
một sự kiện đáng trấn trong. 

Matsuo Basho (Tùng-Vĩ Ba-Tiêu, Ië44.3I604) - ngôi sao sáng 

‘trong những vi sao lấp lánh trên nền trời của thi đàn Nhật 
LJ được nhiều người Nhật cũng như người nước ngoài hâm 
mộ vd biết đến nhiều nhất"... - ra mắt độc giả Việt Nam qua 
Oku no hosomichi. Chính cái "tác phẩm mà vän thơ Bashô đạt 
độ chin mudi nhất” ấy, Vĩnh Sính dịch ra là Lối lên miễn Oku. 
Trên thực tế đó là “một trong những tác phẩm vën học cổ điển 
mà người Nhật ai cũng tự hào, tựa như Kiểu hay Chinh phụ 
ngâm đối uới người Việt Nam"... 
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Lối lên miễn Oku được ưa chuộng là nhờ thơ haiku (bài-cú), 
như những bức tranh thủy mặc chấm phá đơn sơ, Nhưng cô 
đọng sức -ggi hình gợi cảm đưa người đọc bước vào một thế 
giới sâu lắng trêm lặng. Tuy nhiên tin văn trong tác phẩm 
cũng không kém phẩn quan trọng. Điêu luyện, hàm súc. 

Truyền thống tổng hợp thơ và tản văn để viết nhật ký lữ 
hành đã có từ xưa ở Nhật Bản - tiếng Nhật ngày trước gọi 
thể loại văn học này là michi no nikki (nhật ký hành trình) 
và tên gọi ngày nay là kiké bungaku văn học kỷ hành, Và Le 
lên miễn Oku ghi lại nhật ký cuộc hành trình đài có đến 2500 
cây số, Bashô cùng đệ tử là 8879 (Tầng-Lương, (ë40-I7I0) bát 
đầu vào hạ tuần tháng ba năm I699 từ Edo lên Oku (Úc hay 
Áo) ở Đông Bắc đảo Honshu thuở ấy còn hoang sơ chưa người 
khai phá. Một chuyến lữ hành trong cuộc lữ hành dài của một 
đời người, theo nhân sinh quan của Ba-Tiêu. 

Vĩnh Sính là một học giả thận trọng: anh địch Ba-Tiêu 
sau hon ba chục năm làm quen udi vän hóa Nhật Bản". 

Dịch thơ văn từ tiếng Nhật sang tiếng Việt di nhiên không 
phải là vấn dé đơn giản. Bashô đã để ra gắn bên năm tròn 
nhuận sắc tập Oku no hosomichi. Tác phẩm viết bằng lối văn 
cổ, "ngay bản dịch sang tiếng Nhật hiện đại đã có lắm chỗ 
không dn khớp so või nguyên vän, huống hỗ chuyển ngữ sang 
tiếng nước ngoài. Đọc nguyên tác, ta có cảm tưởng tu đầu đến 
cuốt câu nào chữ nào cũng đã được cân nhắc kỹ lưỡng vå ngọn 
bút của nhà thơ dang độ chin mui 

Không biết đọc chữ Nhật, nhưng qua một hai điểm còn 
nhận ra trong bản dịch, chúng ta mường Lượng thấy khó khăn 
là nhường nào. Nhu... nhờ chú thích [...] ta được biết mấy Ss 
"mờ ảo vè kỳ quan trong mưa" là dịch từ câu thơ ‘Som + 

Đa TË gie? ăn, ý thì hàm 

mông lung uũ diệc kỳ" của Tô Đông Pha. Cổ v di op 
súc mà lời là nhạc, mỗi câu mbi chữ déu có âm điệu, có 
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tấu của nó. Dịch nghĩa đã khó rêi, làm sao chuyển được nhạc 
câu văn xưa vào lời nói của ngày nay và của ngoại ngữ! 

Dịch tản văn đã khó là thế, dịch thơ lại càng khó hơn 
nữa. Đã vậy, đây là tho haiku, và trong tất cả các thể thơ 
chắc rằng không có thể nào mà dịch ra ngoại ngữ lại hóc búa 
cho bằng nó. Người dịch hẳn phải điên đầu với những bài thơ 
vòn vẹn chỉ có (7 âm tiết. Quá cô đọng, quá hàm súc. 

Vinh Sính hẳn đã phải trăn trở nhiễu năm với vấn đả 
này. Theo anh cũng có hướng thoát khi phải dịch thơ haiku ra 
tiếng Việt. "Tới đã chọn thể thơ lục bát dịch, tức là đã thu 
gon 72 dm Hết trong nguyên vän uốn đã gud u ngắn gon còn 
lại uỏn ven trong l4 vån tiếng Việt. Lý doł.. Sau hơn ba chục 
năm làm quen udi van hóa Nhật Bản vå thinh thoảng cũng có 
dịp di vdo thế giới thi ca Nhật Bản, tôi mường tượng là trong 
các thể loại thơ Việt Nam, thơ lục bát có cung bậc gån nhất 
uới haiku. Nếu ba dòng thơ haiku uới mười bảy âm tiết là thể 
thơ độc lập cô đọng nhất trong thi ca Nhật Bin, thì hai dòng 
lục bát truyền cảm, đẩy tình tự uà sắc thải dân tc là thể loại 
thơ ngắn gọn nhất trong thơ ca Việt Nam truyền thống”. 

Và anh kết luận: "Cứ mỗi lån bảng khuâng không biết nên 
dịch một bài tho haiku nào đó theo thể thơ gi, thì hấu như 
lúc nào cũng uậy, cuối cùng chỉ có hai dòng lục bát ngân lên 
vdng Gäng trong tai"... Theo tôi, với cách làm ấy Vinh Sinh 
chuyển qua tiếng Việt nhiều chất thơ hơn là những bản dịch 
thơ haiku tiếng Anh, tiếng Pháp tôi được biết. Xin trích bài 
thơ của Ba-Tiêu làm khi 8078 bị bệnh không tiếp tục được cuộc 
hành trình, hai thầy trò phải chia tay nhau: 

Kyô yori ya Từ hôm nay 
kakitsuke kesan tôi sẽ xóa 
kasa no tsuyu những hạt sương trên nón 


(Khi lên đường ở Edo tôi đã viết lên trên nón bốn chữ 
“đồng hành nhị nhân" (hai người đi). Nay mỗi người một 
ngả, trên bước đường cô độc tôi sẽ dùng những hạt sương đọng 
trên nón để xóa bốn chữ này đi.) 

Từ nay vắng bạn đi cùng, 
Lấy sương trên nón xóa dòng chữ xưa 

Tuy nhiễn, tác phẩm hay không chỉ đẹp trung câu vin, 
trong chỉ tiết mà còn đẹp cả cái không khí riêng của nó. Vè 
đẹp Ba-Tiêu cổ kính, không rực rỡ lộng lẫy mà phảng phất 
trầm lắng, man mác u hoài. Chuyển được cái không khí ấy qua 
bản dịch là đủ cho người đọc phải chấp tay tạ ơn địch giả 

Phần tôi, tôi xin chấp tay cảm ơn Vĩnh Sính 


Nguyên Thing (G Io00) 


Ghi chú của BBT; Bay là bài uiết cuối cùng tác giả để lại 
trong may vi tính. 


Trích từ Diễn Đàn số 86 (6.99) 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
ĐINH QUANG NHÃ 
Biên tập: NGÔ NGỌC BÍCH TIÊN 


Sửa bản in: ` NGO NGỌC 

NGUYÊN MINH HOÀNG 
Bìa: MAI QUẾ VŨ 
Vị tính: CẨM HÀ 





ag cuốn, न LA x 20,5 cm. Tại Xí nghiệp in FAHASA. 
हि i y châp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 35/796XB.QLXB 
y ngày 24-7-2000. In xong và nộp lưu chiểu tháng L0-2007. 
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Vinh Sinh 
Sinh năm ]9d4 tại Huế. 


Du học Nhật Bản 0 KE - 077 Hiện là 


Giản su Tiên sĩ tại Đại học Alberta, Canada. 


Được bau làm Giáo sư đanh dự Macalla 
Professor năm | 995 


Tửng giảng day tai nhiều Da học ở Nhật Ban 
cing các nube khác trên thë gin, |ham dy 
hidu Hen tho khoa hoc tæ vièt Nam, digt 
mới giảng dạy tại khoa Su ữ Dai học Su 
phạm TP. Hỗ Chi Minh, vả khoa Đông 
phương hoc ở Đại học Quốc gia Ha Nội. 


Da được Hỏi dong Hoc thuật Canada trao 
tặng giải nghiên cứu nằm I 990. 
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